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ĐÀI TỰA 


Đời xưa ðoua Thân-Nóng nếm các câu thuốc. chỉa ra những 
linh nóng, lạnh, ôn binh. Uua lioàng-Đế hỏi ông Ku-Bá các 
thứ bịnh, ông #ñÙ-Pá đáp lại các phép chữa; từ đó mới sinh 
ra đạo thuốc. Đến đời nhà Tân nhà: Hán 0ê sau lại có cá¬ 
ông Hiền-Y nòi lén phép tác mới ngày cảng tình; séch 0ở mi 
ngàu càng nhiều, nhưng mà nhà-nước không mở khoa thuờa 
cho nên học-Irò chẳng cần học tập chỉ những nhá làm thuốc 
cứ nhân sáo cũ mớú làm, hoặc có rtạttởi biềng lười ngại những 
sự tra đét, cũng có ngưười thật thà nụng chẳng biết biến thòng. 
Đến khi xem bịnh thời trong bụng hồ đồ; thuốc men lắm 
nhằm. thường có bịnh nhẹ hóa nắng bịnh nặng thành ngụ; 
thực tại nghề thuốc không tỉnh, sao gọi la nhân thuật được ? 

Ngày na 0ua ta trị ðÌ bốn phương tên lặng, phong hóc 
mở mang, 0uấn-minh tần tới. Vừa gập khí nhà-nước Báo-ho 
rộng mở học-đường; lại có tràng thuốc; thồ thời sách thuốc 
của 1q sao nên bỏ mà không học du? 

Tói những muốn hèt lòng tra xét để thau những thói biếng 
lười, hết sức biến thông de đòi những lòng cáảu nệ khiến cho 
a¿ đÌ điều hiều nhề thuốc khỏng mức phái những sự nhằm nhớ. 

Vậu nên đem cúc pho sách thuốc, hơn hai mươi bộ, liệt 
kê cả ra đém ngủ tra xét bỏ bới những nhời va xỏi, chọn 
lấu những phép chuần dích dịch ra tiếng nóôm đề cho dễ đọc. 
Khi sách đã làm xong gọi lén là: « Y-Lược Giải-ÂÄm» đẻ 
giúp cho những bực sơ-học, lại nghĩ rủng: soạu súch một 
mình còn là nông nói thảo lược những mong rằng các ông Cứo- 
minh sửa soạn lạt cho lường, 

Thực là mong lắm lắm. 


Rính tựa 
Lý-Thái, TẠ ĐỨC. HẢO 
Hanoi, le 4 Janvier 1921 
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Diều thứ nhất. — Quyền sách này kính theo phép pho Bằn- 
thảo của Vua Thần-Nônz biên các tỉnh thuốc, Pho Nội-kinh 
của vua iloàng-Đế bàn luận các bịnh và các phép chữa, 
nghĩa lý sâu xa, thực là vua thành làm ông tồ đạo thuốc. 

Diều thứ hai. — Lại kính theo phép các pho sách thuốc của 
các ông Tiên-lhiền biện luận bịnh chứng đặt thêm các bài thuốc 
chia làm 6 phép gọi rằng: Hàn, nhiệt, bồ, hòa, công, tản, lại 
có 8 trận phương mới thêm ra 2 trận cố, nhân, thực là thần 
điệu lắm. 

Điều thứ ba. — Trong sách thuốc những các tên bịnh thời 
bực sơ-học chửa biết cho hết, vậy nên phải tường nói dáng 
bịnh thế nào, như là về ra, đề xem thời biết ngay không phải 
lra cứu nữa. 

Điều thứ tr. — Những các bài thuốc hoặc có nhiều vị mãnh 
liệt. hoặc có vị nóng quá,lạnh quả, bởi vì người đời xưa tâm 
tính khác, bằng nay có dùng thời phải nên cho ít, hoặc là dảm 
đì hoặc sợ khi dùng có nhầm, mà l:hông vót lại được chănz ? 

Điều thí năm — Những các vị thuộc cỏ thật có giả, dùng 
vị thậL thì hay, dùng vị giả thời không ích lợi gì boặc lại có 
lồn phải hỏi những người kinh: lịch đã lâu thì mới biện được, 
như vị thục-địa phái phơi nấu đủ 9 ngày thời mới thậit là chín, 
như vị trần-bì, bản-hạ chỉ-thực, cbỉ-xảc phải dề lâu năm thời 
mới dùng được, còn những vị khí bạc phải dùng ngay, đề 
lâu thì hả. 

Điều thứ sdu. — Trong một bịnh, cỏ hai ba bài thuốc, là 
đề xét xem bài nào có vị ưa nên dùng, hoặc có vị không ưa, 
dề mà kén chọn, lại còn phương dản dị, một bịnh, dùng 
năm, bảy phương, là đề cho tùy tiện dễ tìm, hoặc có ưa hay 
là không ưa chăng. 

Điều thứ bảu. — Cảas bài thuốc, lập thành, là đề làm phép, 
nhưng mà xét bịnh tình cả› thứ, hoặc là ngoại nhân hay là nội 
nhân, bịnh ở thượnz tiêu hay là ở hạ tiêu, và xem nóng lạnh 
nhiều ít nhường nào, thời gia dảm quyền nghỉ, phép ở tại minh, 
mỗi lủc một khác, chở có câu nệ chấp phương kbiên cưỡng 
màả tạm dùng 

Điều thứ tám. — Trong sách này có vị pháp-hạ, bởi hàng 
bào chế hiệu khách có chế vị báản-hạ y như phép trong sách 
dậy mà làm gọi là pháp-hạ lại đem tầm dầu sữa bò gọi là tô -hạ. 
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MỤC-LỤC 
KEấẩẩ Kinh lạc| 6 tZƒflffl t 
Bề Ñ Tang phủi 7 4 #4iẪ§Ñ 
EỀ ĐH Ảmdương| s f4 íff ƒ‡ Rẽ ĐỆ 
4K Thủy hỏa| 9 {§ BỊ #  ĐŸ 
%⁄Ết( Khí huyế|qo Số Rố WÉ f#Ÿ 
fqT Nói thương 1i 
Trong mình nhọc 
mệt 
ð BẦ_ Thương phong 12 #ft Wấq 
Cảm giỏ | 
„3K Thương hàn 
Cảm lạnh 15 q.Ô 
:í{ Trúng phong 
T Phải gió ngã ra |14 ff{ BÉ 
„ Trúng hàn 
% Phải khí lạnh ngã ra| l5 3£ BÃ 
b x R 
Trúủng thử | 
lệo Trúng nắng ngã ra|16 li lñX 
Z bệ. Thương thử 
Cảm nắng 17 t6 Rf 
đổ jÄjÿ Thương thấp 
Bị ầm ưởt 
Hi Táo chứng 158 
Bịnh khỏ ráo 
JCIE Hỏa chứng 19 RE 


H % 


Bịnh lửa nóng 


Vọng văn vấn thiết 


Biểu lý hàn nhiệt hư 
thirc 

Nội thương ngoại 
cảm biện 

Thương phong 
thương hàn biện 

Chư hư cbứng biện 


Hàn quyết 

Bịnh hàn chản tay 
lạnh 

Nhiệt quyết 


-Bịnh nhiệt chân tay 


lạnh 
Kbi quyết 
Tức giận ngất di 
Huyết quyết 
Bịnh huyết ngất đi 
Đàm quyết 
Bịnh đờm ngất đi 
Tửu quyết 
Bịnh rượu ngất di 
Sắc quyết 
Bịnh dâm dục 
ngất di 
Thực quyết 
Ăn ro quá ngất đi 
Tạng quyết 
Tạng lạnh ngất đi 


20 Mf ft Hồi quyết 
Bịnh run làm ngất đi 
21 HBÿ Thi quyết 
Quỷ đánh ngất di 
22 NWšZ Tà tý 
Bịnh ma làm 
23 4E ý Ôn dịch 
Bịnh thời khí ị 
21 Xã Trưởng khi 
Bịnh ngơã nước 
25 XE WỨE Ngược lật 
Bịnh sốt rét 
26 5E5X Hàn nhiệt 
Bịnh lạnh và bịnh 
nóng 
27 #8 Jj Kinh bịnh 
Bịnh kinh trợn mắt 
ưỡn lưng 
“8 ZEÊN Đàm âm 
Bịnh đờm rãi 
29 f §Z Đình âm 
Nước óc ách trong | 46 
bụng 
30 H2 BÉ Khải thấu 
Ho hẳng 
31 T44. Suyễn súc 
Thơ gẵn 
32 BÉ HÏ, Hảo hống 
léo hen 
33 ##£# Lao sái | 
Ho lao 
34 li ## Phế ung 


43 
44 


45 


.47 


'48 


Buöng phôi mọc õI 
đọi 
35 Ji7£ Phế nuy - k> 
Buồng phôi khô | 
héo 


Flff Thồ huyết 
NÔn ra máu 
gi 


Nục huyết 
H2 [ÍI 


Đô máu cam 

Khải huyết 

Ho ra máu 

Khác huyết 

hhạc ra máu 

Niệu huyết 

Đái ra máu 

l]iện huyết 

lả ra máu 

Š¡ nục 

he răng chầy 
máu 

Thiệt nục 

Lưỡi châầy máu 

Cơ nục 

Da thịt chầy máu 

Hãn chứng 

Bịnh đồ bồ-hói 

Âm thực 

Ăn uống sinh bịnh 

Tỳ vị 

Bịạnh tỳ vị hư 

VỊ phong 

lịnh gió vào dạ- 
'đầy 

Ổ tâm 

Lợm nôn 

Ái khi 

Ợ hơi 

Thôn toan 


# 
Nuốt chua 
đội it Tào tạp 


Tưởng trong bụng 
không cỏ gì 


# 8 


53 HữX Ách nghịch 
Bịnh nấc 
94 PỮ<ÉF Âu thồ 
Nôn mửa 
5ð KỆ /K Thồ thủy 
„ Nôn ra nước trong 
56 F†JÙ Thồ vưu 
Nôn ra run 
57 NT Uẽ khí 
Bịnh oẹ và nỏn 
khan 
58 # EỈ Phiên vị 
Nôn mửa mãi 
không thôi 
59 F Hi Ể cách 
Bịnh nghẹn 
60 RRÏ JŸ Quan cách 
Trong bụng ngắn 
cách 
61 #SlÄj Bï mãn 
Bụug tức đây 
62 NV Tích tụ 
Bịnh hòn trong 
bụng 
63 7K lẾ Thủy sũng 
lịnh phù nước 
04 3À Khi sũng 


HBịnh phủ hơi 
65 Đố lE 


Cô trưởng 
lịnh cô bụng to 
60 j8 Hoàng dân 
Da búủng vàng 
67 [f[#¿ Huyên vựng 
Sim tối mặt 
6§ KỆ l lIiw phiền 
Buôn bực 
69 2Ä 4 bất mị 


hông ngủ được 


S6 


87 


liện vong 

Hay quên 

Chỉnh sung 

Hoảng hối 

REinh qui 

Khiếp sợ 

liêu khát 

Khát nước đi 
nhiều 

Uất bịnh 

Bịnh uất 

Điên cuồng 

Dö dại 

Sỉ ngai 

Ngớ ngần 

Dẫn chứng 

Bịnh động kinh 

Đầu thống 

Đức đầu 

Đầu phong 

Đầu ù như sấm 

Tu phát 

Đầu tóc sớm bạc 
rụng 

Diện bịnh 

Mặt có bịnh 

Mục thống 

Đau mắt 

Mi bịnh 

Lông mày đau 

Nhỉ bịnh 

Đau tai 

T¡ bịnh 

Đau mũi 

Khẩu thiệt 

Đau trong mồm, 
lưỡi 

Thần bịnh 

Đau môi 


đái 


88 Ä§jđj Sỉ thống 

Đau răng 
ö? #H đí Giáp sa 

Sưững quai hàm 
90 HN TE Yết hầu 

Đau trong cô 
JỈ Mỹ ‡#£ Mai hạch 

Trong cô như cỏ 

hột mơ 

92 PFHiff Yết ngạnh 

Bỗịnh bóc xương 
93 EH JH Cảnh hạng 

Đau ngoài cô 
9â Ấm #2 Kết hạch 

Bịạnh mọc hạch 
95 ® l Thanh ấm 

Tiếng nỏi khản 
9Ô ƑH Jƒ Kiên bối 

Đau vai và lưng 
97 mm Tý thống 

Đau cảnh lay 
98 JỆ EÉE Dịch xú 

Bịnh hôi nách 
99 Bội Bế Hung hiếp 

Đau ngực và đau 

xườn 

100 ¡È)X#ƒ Tâm thống 

Đau quả tim 
{01 W3 Yêu thống 

Bau ngang thắt 


105 fEj# thồ tả 
Miệng nôn,trôn thảo: 
106 S$§U Hoắc loạn 
Bụng đau hoắc loạn. 
107 ƑEJRf Tất sũng 
Xưng đầu gối 
108 JÑŠ§ Cước khí 
ÄXưng bàn chân 
109 J#E Phong tỳ 
Bịnh ốm tế 
110 JEXŠ Túc nụy 
Chân héo rữ 
111 Ñ#ŠŠ Dương nụy 
Ngọc-hành héo rũ 
112 f8 Dương cường 
Ngọc-hành cứng 
mãi 
113 W3 Sán khi 
Đau âm-nang 
114 #?# Phòng thất 
Bịạnh phạm phòng 
115 li Fã Di tỉnh 
CGhây tính khí ra 
116 Elllj Bạch trọc 
Nước tiều đục như 
nước cơm 
117 jÑREÄ Niệu bạch 
Nước tiều trắng 
như vôi 


118 jý Lam bịnh 


lưng Bịnh đi đái buốt 
102 fÑ 3# Phúc thống 19 3# Di niệu 
Đau bụng Són đải ra 
‡03 lỆ HH Phúc minh 120 XšBÑ Long bế 
Sôi bụng Bi tiều tiện 


104 HŠ #Š Phúc hiệp 


101 #RẪ Bi kết 
Treng bụng quắt lại 


Bí đại tiện 


122 l8 
123 38] 
124 j§B{ 
125 2l 


120 
127 HA 


= lỦ= 


Tiết tả 

Bịnh di tả 

Ly tật 

Bịnh đi ly 

Trường phong 

Đi iä ra máu 

Giao tràng 

Đại tiện. tiều tiện 
lẫn lộn 


(đái ra đường le, Ìa ra 
đưởag đái). 


Thoát sang 
Bịnh lòi tỷ 
Trùng bịnh 
Trong bụng có trùng 


TK Hế 


129 ZEE 


130 #4 
/ 


Trá binh 

Binh giả cách 

Phản uỷ 

Vị thuốc phản 
nhau, sợ nhau 

Dược tỉnh bào chế 

lính các vị thuốc 
sao tầm 

Tạng phủ yếu dược 

Thuấc hợp tạng phủ 

Nam dược 

Thuốc nam 


Mười hai đường mạch đi dọc 


Hinh-thái-âm ở tay thuộc về buồng phôi. Sáng ngày từ 
ba giờ ở huyệt Chung-phủ bêu trên vú cách ba cải xương 
di ra cảnh tay xuống đến bên trong dầu ngón tay cải huyệt 
Thiếu-Rương thì thôi, 


Kinh-dương-minh ở tay thuộc về ruột giả, từ năm giờ 
sảng ở huyệt Thiếu-thương giao sang bên trong dầu ngón 
tay chỗ huyệt Thương-dương noi cảnh tay di lên qua vai 
đến bên mũi huyệt Nghênh-hương thời thôi. 


Kinh-dương-minh ở chân thuộc về dạ-dầy từ bảy giờ 
sảng ở huyệt Nghênh-hương giao sang ở dưới con mắt bảy 
phân huyệt Thừa-khấp di lên tràn lại quanh xuống cô qua 
ngực bụng xuống dùi dến bàn chân bên trong đầu ngón 
chân thử bai huyệt Lệ-đoái thời thôi, 


Kimh-lhádi-âm ở chân thuộc về lá-lách từ chín giờ sáng 
ở huyệt Lậ-đoái giao sang bền trong dầu ngón chân cái huyệt 
Ân-bạch noi qua dùi đi lên bụng đến dưới nách ba tấc 
huyệt Đại-bao thời thôi, 


Kinhthiếu-âm ở tay thuộc về quả tìm từ mười một 
giờ trưa ở huyệt Đại-bao giao sang dưới nách bai tấc 
huyệt Cực-toàn noi qua cánh tay đến bên trong dầu ngón 
tay út buyệt Thiếu-sung thì thôi. 


Kinh-thái-đdương ở tay thuộc về ruột non từ một giờ 
chiều ở huyệt Thiến-seng giao sang đầu ngón tay út bền 
ngoài huyệt Thiếu chạch noi qua cảnh tay di lên qua vai 
đến mặt, trên lỗ tai huyệt Thính-cung thì thôi: 


Kinh-thdi dương ở chân thuộc về bong bóng từ ba giờ 
chiều ở huyệt Thinh-cung giao sang bên trong dầu con mắt 
huyệt Tình-minh noi qua đầu xuống lưng lại qua đùi 
xuống bên ngoài đầu ngón chân út huyệt Chi-âm thời thôi. 

Kinh-thiến- âm ở chàn thuộc về trái-cật từ năm giờ chiều 
ở huyệt Cbisâm giao sang gau bản chân huyệt Dũng-toàn noi 
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qua đầu gối lên bụng dến ngực dưới xương nhởớn huyệt 
Du phủ thì thôi. " | 

Winh-quuết-âm ở tay thuộc về mạng bọc qua tim từ bảy 
giờ chiều ở huyệt Du phủ giao sang bên dưới vú hai tắc, 
huyệt Thiên-chi noi qua cảnh tay đến bản tay, đầu ngón tay 
giữa huyệt Chung-sung thì thôi. 

Kinh-thiêu-đương ở tay thuộc về bọc lam tiêu từ chín 
giờ đêm ở huyệt Chung sung giao sang bên ngoài đầu ngón 
lay thứ tư huyệt Quan-sung noi cảah tay di lên đến miặt, trườc 
cửa tai huyệt Nhĩ-môn thị thôi. 

#inh-thiêu-dương ở châu thuộc về trải mật từ mười 
một giờ đêm ở huyệt Nhĩmôn giao sang con mất huyệt 
Đồng-tử-liêu qua bên tai xuống vạng sườn qua đùi đến bẻn 
ngoài dầu ngón chân thứ tư huyệt Khiếu-ảm thì thôi, 

Kinh-qguuềl-âm ở chân thuộc về buồng gan từ một giờ 
đêm ở huyệt Ehiếu-âm giao sang đầu ngón chân cải huyệt 
Đại đôn noi qua đầu gối di lên đến bụng dưởi vú, dầu 
xương sườn thử bai huyệt Kỳ-môn thì thói. 

Đến ba giờ lại bất đầu lại. 


1 #5 BR 


Mười lăm đường mạch đi pẽ ngang 


¡inh-thảiï-âm 
Kinh-thiếu-âm 
Kinh-quyết-âm 


ở tay dày lạc tên là Liệt-khuuết 
ở tay dây lạc tên là 7?hông-Ìú. 

ở tay  dảy lạc tên là NWội-guan. 
Kinh-thải dương ở tay -— dây lạc tên là Chỉchính, 
Einh-đương-miỉnh ở tay — dây lạc tên là Thién-lịch. 
Kinh-thiểu dương ở tay — dây lạc tên là Agogi-guan. 
Kinh-thải đương ở chân dây lạc tên là Phi-dương. 
linh-đdương mình ở chân dảy lạc tên là Phong-long. 
lKinh-thiếun-dương ở chân dây lạc tên là Qnang- minh. 
Kinh-thái âm ở chản dây lạc tên là Công tón. 
hinh thiếu âm — ở chân dây lạc tên là Thđi-trung 
Ítinh-quyết-âm ở châu dảy lạc tên là Lãi-câu. 
Mạch-dương-dốc dây lạc tên là Trảng-cường 
Mạch-âm-nhắm dày lạc tên là Ẩm-hói 
&inh-tỷ dảy lạc nhớn tên là Đại- bao. 
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Tám mạch kỳ kinh 


Mạch đốc từ huyệt Tràng-cường ở xương cùng chỗ trững 
noi xương sống lưng đi lên qua đầu óc, xuống mũi vàơ huyệt 
Ngận-rao ở kbe răng cửa trên, 

Mạch-nhâm từ huyệt Âm-bội ở trước Đang-môn noi qua 
bụng đi lên đến huyệt Thừa-tương ở giữa mỏi dười. 

Mạch-sung từ huyệt Kbi-sung ở gần Tiền-âm qua bọc noi 
sống lưng sang bụng đến trong cô quanh mồm mếp. 

Mạch-dương-kiều từ trong gói chân noi mắt cá ngoài đi 
lên đến huyệt Phong-trì ở sau tai mạch này đi ở sau lưng 
gọi là Dương. 

Mạch-âm-kiêu từ mắt cá trong noi bụng đi lên đến trong 
cồ, mạch này đi ở bụng gọi là Âm. 

Mạch-dương duy từ huyệt Kim-môn ở kinh thái-dương 
dưởi mắt cả ngoài chỗ trũng dàng buộc các mạch dương 
thuộc ở ngoài. 

Mạch-âm duy từ huyệt Chúc-tân ở kinh thiểu‹-âm trên 
mắt cá troug dàng buộc các mạch àm thuộc ở trong, 

Mạch: đải từ huyệt Quý-lặc ở dưới xương sườn cụt tiếp 
xương lưng quấn quanh khắp mình tóm các mạch như buộc 
đai lưng. 


———- ——-—- ————-—e—=——^ 
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2. — Tạng-Phù 


Quả tim là ngôi vua chúa. 

SI thông minh bởi đó mà ra. 

Buôồng phôi là chức Tề-tưởng. 

Quan văn coi việc cai trị trong nước 


— 1Ì — 2 TẠNG PHỦ 


Buồng gan là chức Tướng-quân. 

Quan về nghỉ việc mưu lược bỉnh cơ. 

Trái mật là quan Trung-chiính, 

Ngay thẳng quyết đoán mọi việc trong ngoài. 
Trong mỏ-ác là quan nội đình, 

Những sự vui vẻ bởi đỏ mà ra. 

Lá-lách là chức can ngắn. 

Chủ việc khuyên giải thông biểu các nhề. 
Dạ-dầy là chức chủ kho tàng. 

Chứa chất thóc gạo các vị. 

Quả bö-dục là chức chủ kho, 

Tạo tác sinh ra những việc khón khéo, 

Ruột non là chức coi máy lọc, 

Chia ra làm hai thứ : trong, đục, 

Ruột già chuyên việc vận tải. 

Các vật cho hết không để lưu lại. 

Bọng tam-tiêu chủ việc khoi sông. 

Từ thượng nguồn đến hạ lưu cho thuận, ròng nước chầy, 
Bong-bỏng là chức giữ cửa sông. 

Tụ hội hễ đầy thì mới phóng ra. 


1H BR P7 lRã 


Ngũ~tang sở thuộc 


Buồng gan thuộc bành-mộc là cây ở phương đông chủ 
các gân màng thông tỉa ra mắt những các sắc xanh, các mùi 
chua và khi gào thét, dậa đữ đều thuộc về buồng gan. 

Quả tim thuộc bành-höa là lửa ở phương nam, chủ các 
mạch máu thông tia ra lưỡi những các sắc đỏ. các vị đắng, 
những khi vui cười mừng rỡ đều thuộc ở tim, 

Lá-lách thuộc hành-thồ là đất ở khu giữa chủ các 
thớ thịt thông tia ra miệng những các sắc vàng các vị ngọt 
và khi ngâm hát nghĩ ngợi đều thuộc lá-lách, 

Buồng-phôi thuộc hành-kim là vàng ở phương tây chủ 
agoài da chân lông thông tia ra mũi, những các sắc trắng 
các vị cay và khi than khóc thương lo đều thuộc buồng phồi, 

Trái-cật thuộc hảnh-thủy là nước ở phương bắc chủ 
các xương tỉ thông tỉa ra tai những các sắc den, các vị mặn 
và khi rên rï sợ hãi đêu thuộc về trái-cật, 


_——— 


sự 
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Ngũ~tang~hiệp-chứng 


Quả-tim nhân lửa nất thì hay hầm hừ. 

Buöng gan nhân gió động thì hay nói, 

Buồng-phồi nhân kbí sung ngược hóa ra ho, 

Trải cật nhân khi không nạp xuống hóa ra thở. 

Con tỳ nhân hư tồn nên hay nhai nuối.. 

Lửa nóng thì thần hồa mẻ, quả tim chúa thần ghét 
nóng, 

Lạnh thì tồn khí, buồng phôi chủ khí ghét sự lạnh. 
Gió thì máu khô, buồng gan chủ huyết ghét sự gió, 
Âm thấp thì đất nát, con tỳ tbuộc thô ghét sự tưới, 
Giời hanh thì khô ráo, Trái cật ưa nhuận ghét sự ráo 

Quả tim chứa thần, sót sa lo nghỉ thì thương tôn tỉnh thần, 
Lá lách chứa ý tứ, sầu khô lắm thì tôn bại ý tứ. 
Buồng øan ch†ra hồn, khóc lóc thôn thức thì thương hồn, 
Buồng phôi chứa vía, vui mừng quá sức thì hại vía. 
Trái cật chứa tỉnh và chứa trí dận dữ lấm thì hại trí, 


sợ hãi quá thì tôn tỉnh, 


“N.. 


3. — Am Dương 


Giòi là dương, đất là âm, 

Mặt giời là dương. mặt giăng là âm, 
Ban ngày là dươøg, ban đêm là âm, 

Cha là dươag, mẹ là âm. 

Lửa là dương, nước là âm. 

Nóng là dương, lạnh là âm... 

Dương chủ động cựa, âm chủ yên lặng. 
Dương chủ ở ngoài, âm chủ ở trong. 
Đương chủ lên trên, âm chủ xuống dưới, 
Dương hóa ra khí, âm thành ra hình. 
Dương là giống đực, âm là giống cải, 
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Nhẹ nhàng là dương, nặng nề là âm. 

Mạnh khỏe là dương, yếu duối là âm. 

Nhanh chóng là dương, chậm chạp là âm. 

Vui mừng là dương, buồn rầu là ảm. 

Quả-tim, buồng-phôi là đương. 

Buöng-gan. trái-cật là âm, 

Dạ-daäy thuộc dương, lá-lách thuộc ảm. 

Bịnh thuộc âm phát ra chậu mà làu khỏi. Bịnh thuộc 
dương phát ra chóng mà mau khỏi, Khí dương hư thì 
ngoài da lạnh. Khí âm hư thì trong bụng nóng. Khi âm Ít khí 
dương nhiều bon cho nên mình nóng mà bụng dầy. Rhí 
dương ít. khi àm nhiều cho nên mình lạnh như ngàm nướê: 
Khi dương thoát mất thì mắt mò. Khí âm thoát mất thì tròng 
thấy ma qui Tà khí cảm vào dương phận thì lửa bừng lên 
hóa ra bịnh cuồng. Tà khí cảm vào âm phận thì múu tụ lại 
hóa ra bịnh tẻ. Nhi lạnh cẩm ở ngoài dương phận thì pbảt 
sốt mà sợ lạnh. Khi lạnh cảm vào âm phản thì không sốt 
mà sợ lạnh. 


.K_ #X 
¿.— Thủy Hòa 


Quả-tim là Quân-hỏa. Mịnh môn là Tưởng-hóa., Bàng- quang 
là Dân-hỏa. Ba thứ ấy gọi là: Tam-muôi-chan-hỏa. Như Long- 
hỗa, Thiếu-hỏa cũng là Tướng-hỏa, Lôi-hỏa là Can-hỏa Tráng- 
hỏa là Tà-chỗa. Còn những Phế-hỏóa. Yị-bỏa, Tam-tiên-hỏa 
trong tạng phú diều có bóa cá. Nhưng mà Thiếu-hỏa thì 
sinh ra khi, Trắng-hỏa thì tiêu mất khí di. 

Hết thầy cả như: máu, mủ, mö-hỏi, nước-bọt, nướởc-mắt, 
nước mũi, đờm, rãi, nước tiều và tỉnh khí điều thuộc về 
thủy cả. | 

Mịnh-môn-hỏa là gốc các thứ lửa, thận thủy là nguồn 
các dòng nước. Bö-dục thuộc nước, tỉnh nước là trí cho nên 
bö-dục chứa trí-tbôn. 

Quả-tim là lửa, tỉnh lửa là thân cho nên quả-im chứa 
thần thiêng, quả-tim là lửa có hình thì thận thủy kbắc phạt. 


Minh-môn là lửa không hình thì thận thủy sinh nuỏi, Lửa 
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động thì nóng, lửa uất thì lạnh, lạnh quá hóa ra nónz; nóng 
quả hỏa ra lạnh. 

Lửa quả-tim đã suy thì lửa mịnh-môn cũng kém, ấy là 
nơi có hình khuy tồn đến cả chỗ không hình. 

Lửa Mịnh-môn đã bùng thì lửa quả tìm cũng cháy, thế 
là chốn không hình sung động dến cả nơi có hình. 

Lửa dương rễ cứu, nước âm khó cầu, vi như một tỉ 
lửa đốt được cả muôn khỏanh đồi nủi. Một gáo nước khó 
lòng tưới được eả một xe lửa, 

Lửa có hình thuộc dương phải chính trị lấy thuốc lạnh 
chữa nóng. 

Lửa không hình thuộc âm phải tòng trị lấy thuốc nóng 
chữa bịnh nỏng. 

Dùng thuốc lạnh không thấy mát bởi vì thận thủy hư; 
dùng thuốc nỏnz không thấy nóng bởi vì tướng hỏa suy. 

Những nơi lửa nấp dấu chẳng qua ở trong tỷ thô, thận 
thủy mà thôi. 

Lửa yên ở ngôi. Nước thuận dòng chẵy thì các bộ vị 
trong minh người ta đều sưng sưởng cả. 
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Minh-môn luận 


Pho nội-kinh đức Hoàng đế có nói: bên cạnh đốt xương- 
sống thứ bầy trong ấy cỏ quả-tim con là ám chỉ ngôi huyệt 
Mịnh-môn. Kinh-dịch nói : phương Bắc thuộc quê khẩm, một 
hào dương ở giữa hai hào âm ở hai bên thực là huyệt Mịnh- 
môn ở đỏ. Tên Mịnh-môn từ ông Biền-Thước mới đặt ra trong 
pho Nạn-kinh đến nạn thử ba mươi sảu có nói : hai quả bồ- 
dục bên tả là thận, bên hữu là Mịnh-môn, đến nay chửa ai 
hiểu được nghĩa ấy. Ông Triệu-dưỡng-Quỳ làm pho Y-quán 
có vẽ đồ huyệt Mịnh-môn hai bên lại thêm có lỗ. đen trắng, 
bảo rằng: lỗ trắng là tướng hỏa, lỗ đen là chân thủy. Như 
thế thì Mịnh-mỏn đã là hỏa mà bên cạnh lại thêm tưởng bỏa 
nữa, cỏ nhẽ đâu một kinh thận mà kiêm hai hỏa ru. Ông 
Cảnh-Nhạc thường nói : không phải sách ông thánh thì không 
nên học, cho nên Phương-bảt-trận có đặt bài tả-quy,: hữu-quy 
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là muốn theo ý pho Nạn-kinh, Nay tôi cứ theo ý pho Nội-kinh 
và tượng quẻ-kbảm thì bai bồ-dục là chân thủy, Mịnh-mòn ở 
giữa là chân hỏa, còn đến như bai lỗ đen trắng chỉ làm đối 
hoặc cho người ta không lấy gì làm bằng cứ. 


# 1 


.— Khí Huyết 


Vinh là huyết, vinhzlóa da thị người. Vệ là khi, hộ vệ 
pân xương người. 

Buồng-pbôi chủ khí thở hơi ra, bồ-dục nạp hơi xuống 
buồng-gan chủ huyết chứa máu. Con tỳ sinh ra máu, quả- 
tỉm tóm cả các mạch máu. 

lhí thuộc dương chủ động cựa làm khoi đường cho huyết. 

Huyết thuộc âm chủ yên lặng phải nương vào khi. 

Khi không được huyết phụ vào thì tan ra mà không tóm 
lại được. 

Huyết không có khí dẫn đi tbì đọng lại màả không lưu 
thông được. 

Khí hư thì ngoài da tẻ như gãi ngoài áo huyết hư thì 
gân mạch cứng như gỗ. 

Trong huyết phận mà không có khí thì ehản tay rời rã ra, 

Trong khí phận mà không có huyết thì gân mạch co quắp !ại. 

Khi thực thời róng, khí hư tbì lạnh, bịnh thực ưa thuốc 
mát, bịnh bư ưa thuốc nóng. Êhí phận nhiều lắm hóa ra 
lửa nóng ví bằng ít ỏi thì lạnh lẽo. Phận huyết đồi dào 
thì hay đập dữ, nếu mà vơi cạn thì sợ hãi, 

Khí như lửa nóng nhiều thì máu dễ theo lên, 

Huyết như nước lạnh ít nước nên lửa càng cháy, 

Phần huyết thịnh vượng hưn khí thời người béo mà yêu. 

Phân khi mà bội lơn huyết thì người gầy mà thọ 

Vị khí hư không liễm được nguyên-dương ở trung cung, 

Âm huyết it không nạp được long hỏa ở hạ tiêu 

Bịnh thương hàn thì khi uất ở trong mà mình lạnh. 

Chứng thương thử thì khi tán ra ngoài mà mình nóng, 

Bịnh nôn mửa thì tồn dương khí, khí hư tbì sợ bãi. 
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Chứng đi tả thì hảo âm huyết, huyết hư thì kinh hoàng. 

Bịnh đã thất buyết rồi lại nhân ngoại cảm, đùng phát 
hẩn cũng không có bö-hôi. 

Chứng thồ huyết đùng thanh hỏa không khỏi, phải phát 
hữn mới được. 

Người ta khi ngủ thì máu vào trong buồng gan, nều mà 
huyệt hư can kbí tiết ra thì không ngủ được lại hay đi tiều. 
Ihí huyết chẳng được đếu hòa thì lưu đọng hóa ra ung cái, 
lí huyết người ta vi như nguồn xuối nhiều thì lưu thông. í1 
thì đọng lại. 
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6. — Vọng văn vàn thiết 
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Vọng-pháp 
Phép uọng đề xem hình sắc 


Mặt đồ là nhiệt. Mặt tối tắm là hàn. Mặt trắng bạch là 
khí nư. Mặt xanh là gan uất. Mặt đen là thận bại. Mặt vàng 
là tỳ hư. 

Mắt đồ là nhiệt. Mắt lim rin là bàn. Lưỡi không có rêu 
tà còn ở ngoài. Lưỡi có rêu trắng ta đã vào troog. Lưỡi 
trắng chuyền vàng tà dã thành lửa nóng. Lưỡi den và ráp 
là vị hỏa nỏng quá. Lưỡi đỏ mà có gai là con tâm nhiệt Lưỡi 
đen mà mềm là thận hư. Môi khô nứt là âm hư Môi sưng 
đỏ là nhiệt độc. Môi xám là hàn. Môi đồ trong bụng có dun. 

Mũi ngạt nước đặc là phes6 nhiệt. Mũi chầy nước trong 
là phế hàn. 

Cau lông mày là rức đầu. 

Tay sờ bụng là dau vị oán. Nói thời lắc đầu là đau 
trong bụng. Muốn quạt là nhiệt uất Cầm cập môi là tronp 
bụng lạnh. Nhược bằng tay bắt chuön-chuồn, vuốt áo, sờ 
giường là bịnh nguy. 

Còn nbư là nhân-trung sưng sũng, mũi như ống khỏi, 
quầng mắt trững, mặt đen, mỏi xám, mắt mờ, răng khô, tóc 
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dựng, bá mồm thở ra, quanh mồm den xám, thở như kéo 
cưa, bö-hôi như dần, bồ=hỏi trần nhữ hạt châu. móng tay 
xanh xám, lưỡi rụt, nói ngọnz, đại. tiều, són ra đều là bịnh 
nguy lắm cả 


THÍ GB Gì c— S——— cHÌG cam cn—mmnnnNBe=ndfinttnnn, 


E~H 
Văn-phắp 


Phép ăn là đề nghe tiếng tăm 


Hay cười là tâm hỏa thịnh, Kêu khóc là xương I đau, 
dận dữ hay mắng chửi là bịnh ở buồng gan; thường thôi 
hơi ra là bịnh uất, hơi khỏng đủ thở là tỳ khí hư, muốn nói 
không nỏi, nói sẽ cũng sợ là thận bịnh, nói nhỏ mà run là nội- 
thương, hay rẽn-rï là trong mình dau âm ý, vụt chốc nói 
khàn là nhản-phong-hỗa, Ốm dau mất tiếng là hư hỏa hun 
lên phôi. Tiếng nói khỏe mạnh còa là ngoại-cảm, ví mà 
nói nhầm không thỏi, người có hơi thối đều là bịnh nguy. 
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Vãn-pháp 
Phép ấn đề hỏi bình tình 


Bịnh phải từ bao giờ? Đã nống thuốc dâu chưa? Trong 


mình nóng lạun thế nào? Có đồ bồ-hôi không? Có rức 
dầu không ? Tai có ù không ? Minh mây có đau không? 
Ăn uống thế nào? Mồm có biết ngon không? Trong cồ có 
đau không? Có nôn mửứa không? Vai lưng có đau khòng? 
Ngực có đầy không? Dụng có dau không ? Có ngủ dược 
không? Khi đêm có nặng hơn khôag? Đi tiều có được trong 
không? Đại tiện có lợi không ? 

Đàn bà phải hỏi : kinh-nguyệt có đều không ? có mang 
thắng nào không ? 


“..:.. 


 ï% 


Thiết-pháp 


Phép thiết đề xem sáu bộ mạch 


Tà-thôntâm bộ 


_ 


D_ 


Tả-quancan bộ 
o Đ 
Tả-sích-thận bộ Z2 À 
a+ = n ⁄ 
2 NN 


Tay chiêu ba bộ mạch gì? 

Tả thốn tâm bộ cùng thì ruột non. 
Tả quan trải mật buồng-gan, 

Tả sich thận thủy bàng quang cũng tùy. 
Ba cung tay mặt lại suy, 

Hữn thốn buồng phôi kiêm chỉ ruột giả. 
Hữu quan tỳ vị hai nhà, 

Hữu sích mịnh hỏa cùng là tam tiên. 
Một tay không mạch lạ điều, 

Gọi là đan=phục khác chiều người ta. 
Hai tay mạch chẳng hiện ra, 

Gọi là song-phục dễ hòa tìm đây. 
Phản quan mạch ở sau tay, 

Bởi vì gân chuyển vật ngay ra ngoài. 
Người đau mạch khỏe kìa ail 

Nội-hư tên gọi những người lạ thay. 
Mạch bịnh người chẳng sao đây, 

Hành-thi tên gọi đề nay biết cùng 


Õ THIẾT MẠCH 


Hữu-thôn-phề bộ 


Hữu-quan-lỳ bộ 


Hữu-sích-mjinh-mmón 
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Thất~biều bát-lý cửu-đạo mạch danh 


Phù, khu, boạt, thực, huyền, hồng, 

Mạch-khần là bầy, dương cung bịnh ngoài. 
Trầm, vi, trì, hoãn, mấy nơi; 

Sắc, phục, nhu, nhược, tám loài bịnh trong. 
Tế, sác, hư, động, bốn cung; 

Súc, kết, tán, đợi cách chung chin đường. 
Còn ba mạch: đại, đoán trường, 

Sách kinh đã chép phải tường xem qua. 


Chư mạch hình tạng 


si mm —=——=——. — CC 


Mạch phù nồi ở ngoài da, 

Mạch trầm ấn nặng ấy là bịnh âm. 
Mạch trì ba chí chớ nhầm, 

Mạch sá+s sáu chí vừa tầm một hơi, 
Hoạt trơn như chuỗi hạt trai, 

Mạch sắc rin rít cạo ngoài cật tre. 
Mạch đại to nhớn chỉn ghê, 

Mạ:h hoãn bốn chi đến kỳ bình yên, 
Hồng như nước cả tung lên, 

Mạah thực chắc chắn vững bền không chỉ, 
Huyền như cung cứng cự› kỳ, 

Mạch khần năm chí bằng thì lôi dây. 
Mạch trường vượt quá ngỏn tay, 

Mạch khu lép kẹp có đầy đâu ư, 
Mạch vi như rện vương tơ 

Mạch tế rẫu nhỏ còn sờ thấy tăm, 
Mạch nhu yếu sức khôn cầm, 

Mạch nhược muốn mất dễ tầm được nao, 
Mạch hư rỗng tếch có đâu, 

Mạch cách như thể trống chầu mới bưng. 


.. 


Động như bạt đậu từng từng. 
Mạch tán tan tác nhẹ chừng thấy hơi 
Mạch phục nấp ở miền khơi, 


Mạch tuyệt đút mất đầy cbơi chẳng còn. 


Đoẳn thời ngắn ngỏi cón con. 
Súc thì chạy chóng lon xon lại dừng, 
Kết thời thong thả cũng chừng, 
Mạch đợi hồi chỉ đếm bằng như nhau. 


———— 
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Chư mạch chủ bịnh 


Trải xem các bịnh cơ mầu, 
Mạch tình phải xét nông sâu mới làm, 
Phù phong khu huyết boạt dàm, 


Huyền lao thực nhiệt, vi hàn khần đau. 


Hồng như lửa đốt càng man, 
Trầm nhân kbí uất boän hầu bì tê 
Nhược thời xương tỷ đau ê, 
Mạch nhu đa hãn giả thì không sao. 
Sắc thời tỉnh huyết tồn bao, 
Phục thì quan cách: trì bao lạnh lùng: 
Mạch trường khi huyết doanh sung, 
Tế là khí thiều đợi cùng khỉ suy. 
Súc sác dương thịnh nhiệt di. 
Đoản trệ kết tích đại thì bịnh lên. 
Hư kinh động thoảt chẳng yên, 
Cách là quái mạch bư hàn biến thiên. 


T 
“- 


mạch 


Lại xem bầy mạch thành tiên, 
Chim sẻ lộp bộp mồ liền năm ba, 
Nhà đột thánh thót dọt xa, 
Gầy hòn đá cuội bật ra kbôn tìm. 


6 THIẾT-MẠCE 
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Bọn dày rối rít chẳng êm. 

Thung thăng cá lội chợt liền vẫy đuôi. 
Cóc di nhảy cái lại ngồi; 

Lăm tím nội bọt nước sôi tuôn rào. 


3 3% TÌ 
Nhân nghênh khí khầu mạch 


_——- 


Nhân nghênh ngoại cảm xem sao, 
Tay chiêu bộ thốn phong trào thất nghĩ, 
Nội thương khí khẩu tường suy, 

Thốn cung tay phải đòi khi thất tình. 


+" B2 Ä& 3 
sung dương thái khê mạch 


Sung dương trên huyệt nội đình, 
Khe ngón chân trỏ mạch hình động lên. 
Thái khê mắt cá trong bên, 
Khe gản gót mạch động liền ứng tay. 
Những người bịnh đã nguy dây, 
Xem sung-khẻ-mach còn nay lại bồi. 
ung-dương. tỳ vị hai ngôi, ° 
Thái-khê thận mạch là nơi gốc nguồn. 
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7.— Biêu lý hư thực hàn nhiệt 


Biêu chứng là ngoại cảm; khi giỏ, rét, nắn 
nóng gọi là lục dâm. 


ø, mưa, khô, 
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Lý-chứng là nội-thương, lúc mừng, lúc dận, lo, nghĩ, thương; 
kinh, sợ gọi là Thất-inh. Còn như đói, no, mỏi mệt cũng là nội- 
thương. 

Hư-chứng như là hơi thở thì ngắn, hình thê thời yếu, 
thường đồ bồ-hỏi, tính-thần hoáng hốt, ưa nóng ghét lạnh, 
tay thường ôm bụng, mạch chạy thời yếu; lại còn có âm 
hư, dương hư, khi hư, huyết hư, thủy hư, hỏa hư không 
giống nhau, phải xét cho phân minh mà dùng thuốc bồ, 

Thực-chứng như là bịnh không có bồ-hòi, đờm rãi nhiều 
quá, đồ dại trong lòng uất đản, bụng chướng mó vào đau, 
bụng cỏ trùng tích. đại tiêu bể kết, mạch chạy khỏe lắm, 
xét xem chứng ấy phải dùnz thứ thuốc tả ngay đi, 

Hàn-chứng như môi trắng nhợt, miệng không khát, châm 
tay lạnh, nước tiều trong, đại tiện lông, bụng thì lạnh, mạch 
trầm nên dùng thuốc nóng. 

Nhiệt-chứng thì mặt đỏ, khát lại thích nước lã, tiểu liệm 
vàng đỏ, đại tiện tảo kết, môi se, lưỡi khô, mạch thời bồng 
sác có sức, phải dùng thuốc mát, Lại còn dương hư nóng ở 
ngoài, phải bồ tỳ cho thu dương vào, Âm hư nỏng ở trong, 
phái bồ ảm cho lửa xuống. 

Giả-hàn chứng, là nóng quả hóa ra lạnh, lại hay sợ 
lạnh, đắp áo trùm chăn, chân tay lạnh giá, mà tay lạnh 
không đến khiu, chân lạnh không quả đầu gối, mạch chạy 
thì khỏe thử cho uống nước lạnh thì mát ruột lắm. 

Giả-nhiệt chứng là lạnh quá hóa ra nóng, lại sinh những 
sy bịnh phiền táo; cô khô, miệng khát mạch nhỏ mà chạy 
chậm, thử cho nống nước lạnh uống vào lại nôn ra. 
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ñ lộ 7k Xã Đ 
8§.— Nội-thương ngoại-càm biện 
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Ông Lý-đông-Viên nói rằng: « những khi người ta ăn 
uống thất thường và khó nhọc quả sức là bịnh nội-thương. 
Những khi cẩm gió lạnh vào xương thịt là bịnh ngoại cảm ; 
hai chứng ấy tửa tựa giống nhau ; mà thuốc chữa thì khác, ví 
băng không biện bạch ra, dùng thuốc nhầm lỗi thời thêm 
tồn hại lắm. 
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Bịnh nội-thương phát sốt lúc nóng, lúc khỏi, hoặc cồi 
trần ra cũng thấy mát mẻ. 

Binb ngoại-cảm phát sốt chẳng lúc nào không, hễ ra 
được bö-hỏi thời mới khỏi sốt. 

Bịnh nội-thương sợ lạnh, được vào hơi ấm áp thời thôi. 

Bịnh ngoại-cảm sợ lạnh dẫu đắp chăn dốt lửa cũng không 
khỏi. 

Bịnh nội thương sợ gió, thời không sợ giỏ to, chỉ sợ giỏ 
lò khe cửa. 

Bịnh ngoại-cảm sợ gió dù gió nhớn, gió nhỏ cũng không 
chịu được, 

Bịnh nội-thương rức đầu, chợt đau chợt khỏi. 

Bịnh ngoại-cảm rức đầu phải dùng thuốc phát tán mới 
khỏi, hay là tà khí truyền vào trong thời cũng khỏi. 

Bịnh nội-thương trong bụng có thấp khi thì miệng không 
khát boặc là tâm hóa khắc phế-kim thời cũng khát nước. 

Bịnh ngoại-cảm hoặc hai ba ngày tà truyền vào trong 
bấy giờ mới khát. 

Bịnh nội- thương thì chân tay rời rã môi mệt hay nằm, 

Bịnh ngoại-cảm khắp trong mình gản xương đau đớn. 

Bịnh nội-thương nguyên khi suy thì người yếu, mà nói 
năng biếng lười. 

HBịnh ngoại-cảm tà khi thịnh thì người khỏe, mà tiếng 
nỏi đắn dõi. 

Bịnh nội-thương thì gan bản tay nóng, mà lưng bàn tay lạnh. 

Bịnh ngoại-cảm thì gan bản tay mát, mà lưng bàn tây nóng. 

Bịnh nội-thương dù ăn được như miệng không biết 
neon, nước tiều thì vàng, đại Liện hoặc táo hoặc lỏng. 

Bịnh ngoại-cảm miệng biết ngon mã không muốn ăn, 
đại tiêu như thường. 


li HÀ đã 2Š 1 


9.— Thương-phong thương-hàn biện 


Chứng thương-phong cảm gió lạnh, nhẹ mà nông chỉ 
phạm ngoài da chân lỏng. 
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Chứng thương-hàn cảm gió lạnh nặng mà sảu truyền vào 
trong các mạch máu. 

Chứng thương phong thuộc dương, mau phát sốt mà mũi 
SỐ chây nước. ` 

Chứng thương-bàn thuộc âm, chậm phát sốt mà mũi ngạt 
khô ráo. 

Chứng thương phong phát sốt sợ gió đâm dấp bồ-hôi 
mạch phù mà hoãn. 

Chứng thương-hàn phát sốt sợ lạnh không có bồ-hôi 
mạch phù mà khẩn 

Chứng thương-phong thời hắt hơi luôn, trên trản hấp sốt. 

Chứng thương-hàn thì mình mây đau rừ trên đầu vắng rức. 

Chứng thương-phong thời phát sốt ho hắng hoặc có mũi 
ngạt tác, tiếng nói kibẻ. 

Chứng thương-hàn thời sốt rữ phát xuyển hoặc có đau 
gân cò, cứng xương lưng. 

Chứng thương-phong thời mặt mũi sáng sủa chân tay 
hơi nóng. 

Chứng thương-hàn thời mặt mũi âu sầu chân tay hơi lạnh. 

Chứng thương-phong tuời rức dầu từng lúc mà hơi nặng 
hơi vàng. 

Chứng thương-hbàn thòi rức đầu luôn luôn mà như búa 
bồ phư dùi xiên. 

Chứng thương-phong là nhẹ cho nên đi lại như thường, 
ăn uống biết ngon. 

Chứng thương-hàun là nặng vậy thời nằm ngồi mỏi mệt, 
gân xương dau rức. 
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10.— Chư bư chứng biện 


Ôi! nước với lửa thuộc về tiên thiên, Khí cùng huyết 
thuộc vẻ hậu thiên. Ảm và dương là tóm cả tiên, bậu 
thiên mà nói. Nước là mẹ máu Lửa là gốc khi. Âm dương 
là gọi tên không. Nước lửa là có hình thực. Tiên thiên là 
thai nguyên khi còn ở tronz bụng Hậu thiên là từ lúc 
sinh ra cho đến khi nhón. 
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Bính khí hư thời da thịt mát lạnh, ấn không ngon miệng, 
lười biếng hay nằm, làm lụng bay thở dùng thang Tứ-quán- 
tử bội nhân-sàm gia boàng-kỳ : 2 đồng 

Binh khí hư hạ hấm. Sự bạ bẩm là hư tồn quá lắm thời 
con mắt lim rim mê man không tỉnh, tỉnh thần mỗi mệt, muốn 
nằm không dậy dùng thang Đồ-trung ích-khí. 


Bịnh huyết hư thời da thịt gây đen, lông; tóc khô cứng, 
gân mạch co quấp, đại-tiện táo sáp dùng bài Đại-doanih- 
tiên, bài Tiểu-doanh-Hên. 

Bịnh dương hư thời sắc mặt trắng bệch, chân tay giá ngắt 
việc dương chẳng dấy lên, đại-iện lỗng nát dùng thang Phự- 
tử-lú-trung và Tử-o¿-hồi dương âm. 

Bịnh âm hư thời cô khô, miệng ráo, đêm thường ít ngủ 
nước thời khát, xương thòi nóng, hễ quá trưa lại phát sốt, 
dùng bài Nhât âm tiên, bài Gia-giảm-nhãt ám-tHiên, 

Bịnh thủy hư thời nước bọt khan khô thường hay khát 
nước, trong bụng nỏng nầy, phân như cứt dê, dùng bài Lục- 
Dị hoàn bài Tả-quu-âm. 


Bịnh hỏa hư thời ưa nóng sợ lạnh, ăn uống không tiêu, 
đầu gối lạnh đến bàn chân, sớm ngày nào cũng di tả dùng 
bài Hảt-n{-hoàn, bài Hữu-quu ầm. 


Bịnh phế hư thời nói thở hồn hềễn, bo hen nhiều đờm, 
chân lông rão, nhiều bồ- hôi, tiếng nói khàn hoặc rè rè dùng 
thang Ninh-phế, bài Lục-oj-hoàn gia a-piao 2 döng mạch món 
2 đồng. 

Bịnh tâm bư thời hoảng hốt không ngủ được bay đật 
mình, sọ bãi đánh trống ngực, nói trước quên sau, đái vãi 
không biết, dùng bài Bỏ-!âm-thân- hiệu thang Qug- từ. 


Bịnh vị hư thời ăn uống đình tích, ợ thường chua cồ, 
lợm dọng nôn mửa, đau bụng đi rửa, dùng bài Hương-sa- 
lục quản, bài Ngũ-ot-dị-công. 

Bịnh tỳ hư thời ăn uống kém ít, trong bụng thường đầy, 
chân tay mỗi yếu, đại-tiện không thực, dùng bài Dưỡng-irung- 
liên, bài Ngũ-ám- tiên. 

Bịnh can hư thời chuột rút thường co gân, nằm ngũ hay 
bỏng đè. đau bén cạnh sườn và đau bụng dưới, đàn bà thì 
huyết íL kinh chậm dùng thang 7Tứ-uột, bài Tam-ám-tiên. 

Bịnh thận hư thời mắt hoa, tai ù, lưng đau, gối mỏi, đầu 
bạc, răng long, đi tiêu không nhịn được dùng bài Quy-thận- 
hoàn, thang Tháp-bò hoàn. — - 
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HỆ Kễ Rệ ñð 


Tỳ âm hư biện 


Hai kinh tỳ vị hư tồn mà sinh bịạnh điều có tức đầy, 
nhưng mà vị dương hư mà tức đầy bởi nhàn ăn uống chậm 
tiêu thời còn dễ biết, bằng như tỳ ảm hư tồn cũng sinh tức 
đầy, thời khó biết được. 

Ông Lý-đông-Viên dùng huyết dược trị tức đầy, it người 
biết nhẽ ấy; mà cũng không phản biệt cho: thế nào là tỳ, 
thế nào là vị, hả có dùng thuốc tiêu không khỏi mà đồi ra 
huyết dược sao cho dành. Nay tôi xin biện cho rõ ràng, đề 
dễ hiều, 

Một thứ kính dương-minh vị hư, thời mạch bộ quan bên 
hữu thấy nhu, hoãn hoặc trì, tế; Chứng thời thấy: ăn uống 
chẳng ngon, trong bụng thường lạnh, hoặc có nuốt chua cồ, 
ợ hơi, bởi vì chậm tiêu sinh ra tức đầy, miệng thường không 
khát, ấy là dương hư, mà khi lạnh phải dùng Sâm, Truật ôn 
bồ cho kbỗi tức đầy. 

Một thứ kinh thải-âm, tỳ hư thời mạch hộ quan bên hữu 
thấy trầm mà khần, ăn uống vẫn điều hòa, trong bụng không 
lạnh, mà lại không cỏ ợ chua nuốt chua chỉ những khi ãn 
com lâu rồi thời mới thấy tức dây, hoặc có khát nước thế 
là tỳ âm hư mà phần mảu ít, nên dùng nước tưởi thời dất 
khỏi khô, lấy Quy, Thục mà bồ âm thời mới khỏi, 


=——————---—--' 


nn 2 BE 
Chư hỏa chứng 


_—— 


Phế hỏa thịnh quá thời ho ra mảu hoặc đồ máu cam, 
đờm rãi nhiều, pỏi mất tiếng. 

Tâm hỏa vượng hơn thời dồ dại nói nhằm, lưỡi thời đổ 
tiếng nói như thét. 

Can hỏa mạnh lắm thời ăn buông miệng lại đói ngay bay 
đau mắt đỏ, 


-  .. 


Vị-hỏa xung lên thời chân răng chầy màu, lưỡi mọc rêu 


trằng rêu vàng. — 
Long-hỏa bốc lên thời kbát nước như tát, cuống lưỡi 


mọc rẻu đen, phải tưởng các môn mà chữa. 
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Liệt các bài thuốc 


H g Ý jã 


Tử„~-quân-tử thang 
Xi JU%XbW HđCGU0 4t =9 


Đảng-sảm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng  Phục-linh 3 đồng 


%= J ® hL  = tE ® 1t lf 
Chich-thảo 1 đồng rưỡi Hồng-tảo 3 quả Sinh-khương õ nhát 


—————————__—_Ê 


fỦ !!É ứn 3\ J3 


Bö-tpung ích~khí thang 
ïWÑ _.⁄ % Z®c=JUX%X% H7Ä_— J + 


Hoàng-kỳ 2 đöng Đảng-sâm 3 đồng Bạch-truật 2 đồng 


kế ĐH —ˆ J % MhH — 9 WR £ 1 2+ # 
Đương-quy 8 đồng Chich-thảo 1 đồng Trần-hbì 5 phân 

T lW ít 2 Hải TU 2} +%#®%=E 
Thăng-ma 5 phân  Sài-hồ õ phản Sinh-khương 3 nhát 
xã _.1⁄ 


Đại-tláo 2 quả. 


— K8 — 


XÃ ñ BH 


Đại~doanh~tiên 
#f HH 7S V Œ MU — — BhIt W 
Thục địa 6 đồng Đương-quy 3 đồng Đô-irong 23 đồng 
*H 2 — ÿ “P  — 9 & Mụh — 
Khỏi-tử 2 đồng Ngưu-tất 2 đồng Chíich-thio 1 đồng 
lì HE ñi 2À 
Nhục-guế 5 phân. 

5h  B 

Tiều~doanh-tiên 
Rịt HhđÐ / — lñ 6H — J 3 3í— J _ 
Ihục-dịa 5 dồng I22ương-quy 32 đồng Bach-thược 2 đồng 
Il 7⁄4 ⁄# #— Ÿ %& lM — Ö Ộ 
Hoài-sơn 2 đồng  RKhởi-tử 2 đồng Chích-thảo 1 đồng 


HH # H8 'tH ñỗ 


Phụ-tử lý~-tpung thang 
21tr U %1? H7 S J +? #% — 9) 


Đăng-sảm 5 đồng Hạch-truật 3 đồng — Can-kbương 2đồng 


% J]h — Ở ấU KH Tí 2# Bồ — 


©hich-thảo 1 đồng Chế-phụ 5 phân hoặc 1 dồng. 


PH HỆ JHỊ R #⁄ 


Tử vị hồi dương ầm 


áp J 5W 5% J9 mm _— 
DĐương-sam 5 đdöng Can-khương 3 dõng Chích-thảo 3 đồng 


2 NB — 


Chế-phụ 1 dồng. 


= 9B Œ& 


— lé NÑ 


Nhãất-âm-tiên 
%‡ ñRH Tr ý H> lù —ˆ 9 # Fl1= J 
Thục-địa 5 đồng Sinh-địa 23 đồng Mạch-môn 3 đồng 
Hñ=91% mw._—-7 “Ƒ M C 9 
Bạch-thược 2 đồng  Đan-sảm 2 đồng Ngưu-tất 3# đồng 


X% bị — 9 


Chich-thảo 1 đồng, 


lIl ð& — Rê lá 


Gia giảm nhãt-âm-tiên 


Ÿ†Hh TƯ — — Hì}M — J 3# EZ U 
Thục-địa 5 dồng Sinb-dịa z2 đồng Mạch-môun 3 dồng 
H7 S7 KMmÑ-J% &M%+%2 
ạch-thược 2 đồng  Tri-mẫu 1 dồng Chích-thảo 7 phân 
Hh 4ƒ J¿ — ở 


Địa-cối-bì 1 dồng. 


7š B§ 7t 


Lục-vị hoàn 


HỆ lU J\ 7 lu p0 Hf — 7? ã19 


Thục-dịa 8 đồng Hoàisơn 4 đồng Sơn-thủ 2 đồng 


‡tt  J B19 Xí? = © Kế thủ —^ JJ ñã ý 


Mẫu-dơn 3 đồng Phục-linh 3 đồng  Trạch-tả 1 đồng. 
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ếT: NH HÀ 


Tả-quy äm 


% HH 7L l4 II U48 


Thục-dịa 8 dồng Hoài-son +1 đồng Sơn-thù 2 đồng 


Đế EU R#OU # l— J) tệ 


Phục-linh 3 đồng Khởi-tử 3 dồng — Chich-thảo 1 đồng rưỡi. 


——-— —- —- ————————— 


X BẠ 7t 


Bát-vi hoàn 


MP 2š 4# h 


Là bài Lkục-vi-hoàn gia 


BỊ H — J ĐC NÓ TR 2ƒ 


Nhục- quế 1 dồng Chế-phụ 5 phân. 


Œí Ññ RA 


Hữu-quy ầm 


ẤN AỮ JÁ lJ f6 HịM J # HH — 2 8w 


Thục-dịa 8 đồng Hoài-sơn 4 đồng Sơn-thù 2 đồng 
ft CJ ñ tí._. 7 % lí — 3} 
Đỗ-trọng 3 đồng Khỏi-tử 2 đồng Chích-thảo l đồng ruỡi 


BỊ FE — đ€ HH 1i 2} 


Nhục quế 1 đồng Chế- phụ 5 phản: 


so Hh Tu 3} 


Thục-địa 5 đồng 
li 5 1t: 2# 


Suyên-khung 5 phân 


ñ# —Jœz% 


lạch-truật 3 đồng 


t2 †  }} 


Ngũ-vị 10 hội 


6; đi 
lỤ Hi Đổ 
Ninh-phểế thang 

mm ĐH — 


8 Äj — Ở 3 


Đương-qui 3 đồng Bạch-thược 2 đồng 


Ìb# =U %Ị}? ## 


Sa-sảm 3 dõng 


% t2 


Chích-thảo 7 phân 


HE  _—U% Mĩ 


Tang-bạch-bì 2 döng A-giao 


Phục-linh 2 đồng 
#.mÐ — J3 
Mạch-môn 2 đồng 
ÿ 


đồng. 


— 
L2 


ñì 4à fh 7t 


Bö-tâm-thần-hiệu hoàn 


TP Nữ 1, 1j 


Thục- địa 5 đồng 


Ẳ ứU —2 9 


?U$=<U š% 
Sa-sâm 3 đồng 
1=:  q 


Pnục-thần2đdồng Tảo 


nhân 2 đồng 


1u Đ Ƒ l WB tX ñb — J 5 


®gñ-vị 10 hột 


% 2 — J % 1ÿ 
Đảng-sâm 3 đồng 
úä #_—: 7 + 
Bạsh-truật 2 đồng 
IP nà — J # 
Viễn-chi 1 đồng 


7 # 1t 2: lễ 


Mộc-hương 5 phân 


Chu-sa 1 đồng, 


¬—— 


Mu lÚ bỏ 


Quy-tỳ thang 
#§K—9J2J£ 
Hoàng kỷ 3 đồng 
% H8 — J 
Chich-thảo 1 đồng 
? MU — ÿ 
Pauc thần 2 đồng 
6L lÃ — 
Hồng-tảo 2 quả 


XÃ .J£ 
Hoàng-kỳ 2 đồng 


fñ ffC— J 3h 


Bách-tử-nhân 1 đồng 


2 đi 
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` 


"GHẾ bà 
m LÍ 
SIIẾT! 


=) 


SG 


»x 
5 
Kì 
) 


Ki 
Ny 
H 


sa 
ự 
|- 
Er 
=ị 
Q 
B 


— 


f i 5 H 


Hương-sa-lụe-quân thang 


TL. H#— J/ +wb 
Đăng-sâm 3 đồng Bạch-truật 2 đồng 
2 ñ U „À Ấn: tổ — J 
Chich-thảo 7 phân Hoäc-hương 1 đồng 
lậ j# — ) 2Š  — J 3% 
Trần-bì 1 đồng Pháp-bạ 1 đồng, 


1. M§ #4 ỦJ tứ 
Ngũ-vi-di-eông tán 
Hi 0 Ø # li m 
Là thang Tứ-quản gia 
WR # — 7 


Trần-bì 2 đồng, 


øtc H! RÃ 


Dưỡng-tpung tiên 


1 # Tí J 3# ïftUlU Ú # 
Đảng-sâm ñ đồng Hoài-sơn 3 dồöng 
4t — J- ý # — V 1 
Phục-linh- 2 đông Can-khương 2 đồng 


#=———————————-: ---—- —— 


1L Rỗ ñấù 


Ngũ-âm tiên 


óc a DU El4- 27 L1 


đồng Bạch-truật 2 dòng 


% 2 — 


Phục-linh 2 đồng 
ĐC — 9 ?? 


Sa-nhân 1 döng 


#2? — 


Pbuc-linh 2 đồng 


- U — 


mm 7 HỆ HH 11 j i HỊ = Ø 1# 


Chích-thảo 1 đồng Thục-địa 5 dồng Hoài sơn 3 dỗồng 


na tỉ — ÿj # 1 5i — Ở # 4L SÊ T† #t 


Biềa-dậu 3 dồng — Bạch-thược 2 dồng Ngũ vị 10 hột. 


NH HỆ 7L 


Quy-thận hoàn 


TC HH" JÀ 7 /#@ II. ÉM Zj# II <— ở ïH Ð 
Thục-dịu 8 lạng Hoài- ơn 4 lạng Sơn~-thù 2 lạng 

?% 47 — HH bế EẴ — 7 4U 7T 3ä 
Ptiue-linh 3 lạng Đương quy 3lạng Khởi-tử 4 lạng 
{t0 HZZ3WW úø ấ: H7] 8 

Đô-trọng 4 lạng Thỏ-ty 4 lạug 

2c 7R HBR ® ƒL TẾ HK — 


Tán nhỏ luyện mật, viên. Mỗi bận uống 3 đồng. 


TT ®ã 7t 


Thập-bö hoàn 


Ất HH J{ 73 /#&& H019» tHÁ —- đïñ% 
Thục-dịa 8 lạng Hoài sơn 4 lạng  Sơn-thù 2 lạng 

# 3? = HZI E7 HỦUCÏNHŸÿ# 
Phục-linh 3 lạng Khởi-tử 3 lạng Đô-Irọng 3 !ạng 

ýB fấ PM ZH 3 “ˆFừữ =# ñ #£. — Z7] #2 
Thö-ty 4 lạng Ngưu-tất 3 lạng Phá-cố 3 lạng 
#ÑẰ=mếZ øÈ f\ Hì FE lš 0u 3j 

Lòc-nhung 2 lạng Hoặc thav Lọc-giao 4 lạng 

+ X4 Đã # N ft Hÿ — 


Tán nho luyện mật, viên. Mỗi bản uống 3 đồng. 
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 Íñã 
1. — Nội-thương 


Hết thầy những bệnh nội thương bởi vì no đói thất 
thường và công việc khỏ nhọc; như sự no, đói thời con tỳ 
con vị bị thương; sự khó nhọc thời huyết hư phát sốt. Chứng 
này có bai thứ phải chia ra mà chữa 

Một thử nhọc mệt mà không ngoại cẩm thời đầu hơi 
vàng, mình hơi nóng, mạch chạy chậm, môi mệt lắm, biếng 
nỏi hay nằm, thở hơi thời ngắn hoặc trong mình thường có 
bö-hôi phải dùng thuốc bồ làm chủ. 

Như nguyẻn khí bư lồn lắm dùng bài ÖĐgi-bồ-nguyên và 
bài Wgữ-phúc-ảm. bài Thất-phúc-dm bằng như khí huyết đều 
hư cả dùng thang Öát-tráa, thang Quy-t. Như chân tay sợ 
lạnh dùng thang Tháp-toàn-dại-bồ bằng như âm hư hễ quá 
trưa thời phát sốt dùng bài kLực-p;-hoàn gia Đương-quy 2 
đồng, lạch-thược 9 đồng. 

Một thứ nhọc mệt cỏ hiệp ngoại cảm thời phát sốt sợ 
lạnh ngạt mũi, rức đầu mình mẫy thì đau. hoặc ghê sốt ghê 
rét, môi mệt, nằm không muốn dậy, như khí hư hạ hãm 
không thăng phái lên được dùng thang Đỏ-trang-ich-khi nhược 
bằng khí hư hãm lại thêm am huyết hư kbông ra được bö- 
hôi dùng bài Bỏ-âm-ich-khí 

Dến những sự thất tình nội thương như khỉ vui mừng 
thương sót, lo nghĩ thời thương tàm, bồ quả tim dùng bài 
Thiên pương-bö-tâm hoặc quả tím nóng dùng thang Whi-âm- 
qiên. Sự uất nộ thời thương can, giải can uất dùng bài Tiêu. 
giao-tán bồ can huyết dùng bài Tam-âm thang Tưứ-nột. Việc 
ăn nống thất thường thì thương tỷ, bồ tỳ dùng thang ?ứ- 
quân-tử hoặc con tỷ lạnh đùng bài Lự-trung thang Ngũ-quân- 
(ử tiêu thực lich đùng bài Đại-hỏa-trang, bài Tiều-hòa-trung. 
Lúc nỏi to quát thảo thời thương phế, bồ phế dùng bài 7Tưứ- 
ám-tến bài Tam-tàt-hoàn. 

Khi sợ hãi và sự dâm dục thời thươay thận, bồ thận, 
thủy dùng bài /Lực-pj-hoàn bài Tả-guy-âm bài Tả-guy-hoàn, 
bồ thận hỏa dùng bài Bả:-p‡-hoàn, bài Hữu-qug-ảm, bài Hữu. 
quu-hoàn 
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Liệt các bài thuốc 


X TỦ 7u RÑ 


Đai-bö-nguyên tiên 


Tú HỮ 11, 'J tr MM 2 LAO = V1 


Thục- địa 5 đồng Đương-quy 3 dồng ng~sảm 3 đồng 
iÉIl—.Ở#w T2 ÿ bỈ fậ —ˆ J  J 
Hoài-sơn 2 dồng lhỏi-tử 2 đồng DĐồ-trọng 2 đồng 
H4 — J9 Xã — J 

Sơn thù Í đồng Chich-tháo 1 döng. 


1H Nữ ÑW 
ÑNgũ-phúec-ầm 
Xã HH 7K 9 ?, 2 HJ % b) ti B — J 


1hục-dịa 6 dồng Đáng-sảm 4 đồng Đương-quy 3 đồng 


H#-›- +2 ®Xm— ÿ ˆE s =ứr 


HBạch-truật 2 dong — Chich-thio 1 đồng Sinh-khương 3 nhát 


4l RÃ 
Thất-phúc-äm 
Ki đi fñ ẤX ?M 
Là bài Ngũ-phúc-äm gia 


RE .JU#Ð% lổ nà H7J 2 


Tảo nhân 2 dồng Viễn- chỉ 5 phản, 


__ — 


2 l5 
Bát-trân thang 
1% =JU%bÐpH?ứẩ_- Jy + *—-)9) “ 


Đảug-sâm 3 đồng laạch-truật 3 đồng ` Phục-linh 1 đồng rưỡi 


% tt 2) st TÀI — 1} Ca 


Chich-thảo 7 phán Thục-địa 3 đồnz Đương-quy 2 đồng 
H 5 # 2 H1 ® 
Suyên-khung 5 phân Bạch-thượ 1 đồng rưỡi. 
Thập-toàn-đại-bö thang 
Bũ 7( #2 ð lu 
Là thang Bát-trần gia 
W—U%  PH— J 
Hoàng-kỷ 2 đồn Nhục-quế 1 đồng. 
Bó-âm íÍch-khí tiên 
3t hỳ 1i 2 tt BH — »2= ) 3 
Thục-dịa 5 đồng Đương-quy 3 đồng Đảng-sâm 3 đồng 
/#@IH — ? %_ 7 B12 c HH = JJ 
Hoài-sơn 2 đồng Thăng-ma 7 phân  Sài-hồ L đồng 


PK ƒ„= 7% ®&kHmtá» 


Trần-bì 1 dồng Chích-thảo 7 phân. 
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< + ti 0b 


Thiên~vương-bö~tâm~đan 


Mẹ Nh 16 27 #2 = J%%W X®<=7 


Thục-dịa 5 đồng — Đăng-sâm 3 đồng Huyền-sâm 2 đồng 
ITUĐ TC J HH HIéM W9 
Đan-sâm 2 đồng - Viên-chí 5 phản Phục-liah 2 döng 
Jlñ N — tt 0Ã Ƒ ý }ỳ thấm _. / 
Kết-canh 1 đöng Ngũ-vị 10 hột Đương-quy 2 đồng 


1H —U# XF]_:J}Đ RE -.U 


Mạch-môn 2 dòng Thiên môn 2 dồng  Tảo-nhàu 2 dồng 


f8 f C — 9 # 


Bách-tử-nhàn 1 đồng, 


— Hã Ñ 


Nhị~âm-tiên 


2E Bà = ÿ Tx E¡ —. J CC —213R 
Sinh-địa 3 đồng Mạch-mỏn 2 đồng Tảo-nhân - 2d 
Mi—U  ÂW—U X H8 7 
Hoàng-liên 1 đồng Mộc-thòng 1 đồng  Chích-thảo 7 phân, 
⁄#®$ —J} 'P 1 3? —J 


Huyền-sâm 1 đồng rười Phục-linh 1 dõöng rưỡi 


Tiêu-dao-tấn 
#$ WÑ — 71% H7_./+® 
' Đương-quy 3 đồng Bị nên tư 3 2 dòng Bạch-truàt 3 dồng 


 #t — Ở 5E 01 —^ 'j lộ mị 1ì 2} 


Phục-linh 3 đồng - Sai-hö 1 dồng Bạc-hà 5ð phán 


x<t — ÿ Ebs =ï" 


Chich-thảo 1 đồng - Sinh-khương 3 nhát, 
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H 1⁄2 lố 
Tứ -vật thang 
SA Hh 7v ) bá 08 — J H1ñ7_—W% 
Thục-địa 6 đồng Đương-quy 3 đông Bạch-thược 2 đồng 
lị Š — ÿJ 


Xuyên-kbung 1 đồng. 


-_— —— =————"—- ~—— =>” 


= Kế KÑ 


Tam-âm tiên 


#t Đh 1L J l§ 8 —= J đi — ý 2 


Thục-địa 5 đồng Đương-quy 3 đồng Bach-thược 8 đồng 
"2U b Ñ§ÍCẲC J TM &Mh — 9 
Đảng-sâm 3 đồng Tảo-nhân 2 dông Chich-thảo 1 dồöng, 


]_—__——— =“————— 


HH 'tH lỗ 


Lý -tpung thang 
l1 / %9 H7đS5 J + 
Đáng-sâm 5 đồng Dạch-truật 3 đồng 
WE — U Đ XS J 


Can-khương 2 dồng  Chíich-thảo L đồng ruổi, 


tổ 7 Ñ 
Ngũ - quân-tử tiên 
úấ?a l J%XW FdđcZU t9 X—U 
Đảng-sâm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng Phục-linh 3 döng 


xXf— J Hs; — Ở 
Chích-thảo 1 đöng Can-khương 2 đồng. 


—'&9 - 


X ®l 1‹ Ñl 
Đại hòa tpung äm 
Hs Đñ 2z —U Đ& 


Sơn-tra 2 đồng Mạch-nha 2 đồng 


 —U ®#%?% R£ # — J% 
lĨầu-phác 1 đồng rườỡi Trần-bi † đồng 
Z— ) #®ñ1% 1  — 1 %Ÿ 


Trạch-tả 1 đồng rưỡi Chỉ-thực 1 đồng 


#6— J % + % 1 hr 


Sa-nhân 1 đồng Sinh-khương 5 nhát. 


4# tt 


Tiều hòa tpung ầm 


há — U #@R§ H"ằ8 SU W Èf — 7Ø 
Sơn-tra 2 đồng Biền-đậu ä đồng Phục-linh 2 đồng 
FP ft — J “tt Œ — J4 1 
liâu-phác 1 đồng ruổỡi Trần-bi 1 đồng ruỡi 
2% lữ đổ 2Ì ÉE % 1i hr 


Chich-thảo 5 phâp siah-khương 5Š nhát 


Vụ s RR 
Tứ â 


tiên 


MW Rị Ít ÈUZpmU%19 Z#m=J Ð 


Tuục-dịa 5 đồng — Sa-sảm 4 đồng Mạch-môn 3 đồng 
ñâ —U1* X#—-1 x®—=U 


lảcb-hbọp 2 đồng Chích-thảo l đồng  Phụclinh 2 đồng 
H3 —U% 


Hạch-thược 2 đồng. 
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= 4+ 
Tam-tài hoàn 


Ất H PÁ J )»2sJ/%” 


Thục-dịa 8 đồng Sa-sầảm 6 đồng 


áˆ NỦ 7E 


Tả-qui hoàn 


m1 } 


Mạch-môn 5 đồng. 


Ất HH Uj 2] Ê?U_I 7# K&Ế-=ø 

Thục- địa 4 lạng Hoài sơn 2 lạng Khởi-tử 9 lạng 

M2 7ñ #®+kx—jñ4  ti:-— z1 8 

Sơn-thủ 1 lạng Ngưu tất 1 lạng rưỡi Thỏ -ty 2 lạng 

Kế IB — 3] l§ lã — 

Lộc-giao 2 lạng Quy-giao 1 lạng, 

2k 7R lã # 7ƒ TỊ Hệ — 

Tán nhỏ luyện mật, viên ; mỗi bận uống 3 đồng. 

Hữu-qui hoàn 

Tú Nữ DU 7] /@u —=H% I'I'%X —-jH 81% 
Thục địa 4 lạng Hoài-sơn 2 lạng Sơn-thủ 1 lạng 
Eự# =z EmlB — H % & —H 3 
Khởi-tử 2 lạng Lộo=giao 2 lạng Thỏ ty 2 lạng 
‡kít ˆ H 1W 5 lu — H ) & 1: j 
Đỗ-trọng 2 lạng Đương-quy 2 lạng Nhục-quế 5 đồng 
SE EHír J 


Chế phụ 5 döng 


ñX 7 HỆ ft XU lê H = 


Tán nhỏ luyện mật. viên ; mỗi bận uống 3 đồng. 


ẤM HỆ bỏ ^ *⁄X 


Quy-tỳ thang Lục-vị hoàn 

f#H 'RÐ ñ t ä ‹đ B 
B6-trung-ieh-khi Tứ-quân-tử thang 
ác Ÿ§ ÿÃ /j\ #Ã ft 
Tả-quy äm Bát-vị hoàn 


4# ñữ ẤK 


Hữu-quy ẩm 


tiế£Ơ E + #% HH HỆ ĐI Z5 


Đều ở trẻn số 10: Chư~hư~chứng-biện 


ñ J 


2. — Thương-phong 


Ông Cảnh-Nhạc nói rằng: «cải gió là quan thày cho cái 
rét. Giỏ đưa rét lại, Rét theo gió vào thấu trong thịt xương 
vốn là một giống, cho nên ki lạnh cảm vào nóng là chứng 
thương phong. Hơi gió cảm vào sâu là chửng thương hàn. 
Bằng như chẳng nông chẳng sâu nửa trong nửa ngoài là 
bệnh sốt rét, 

Những chứng thương phong thời hiện ra phát sốt sự 
gió ho hắng rức đầu. hắt hơi sồ mũi, có dâm-dấp bồ-hôi, 
mạch phù mà hoẩn. 

Như người khi hư, hình thể yếu đuối, sắc mặt trắng 
bệch, dau bụng di dửa, mà hiệp ngoại-cảm, .dùng bài Gia- 
giảm-hương-sa-luc-quán thang. 

Như người huyết hư, hình thể gầy den, đại liện thường 
táo, mà hiệp ngoại cảm, dùug bài Gia-giim-tiêu-giao lứn, 


_— Ñ# @& 
l\  ®  Ẩ 8 
Gia giảm hương-sa-lụe-quân thang 


<5 V/V XIN Ø£—= J 1U 9Ñ 


Đảng-sâm 3 đồng Sa-nhân lđồng Hoài-sơn 2 đồng 
Rhf TÃUUWNW HM—U #8 — 
Biển- đậu 2 đồng Pháp hạ 1 đồng Hoắc-hương 1 đồng 


* l8 — 9 H#ữ—U EEW -J 
Khương-hoạt 1 đồng Cam-thảo 1đöng Hâu-phác 1 đồng rưỡi 


Xi J1  Đ#Íữ TU %*Ñi—J + 


Độc-hoạt 1 đöøgrưỡi Phục-linh 2đồng Sài hồ 1 đồng rưỡi 


#9) ® ĐRE&Ẽ_— 7⁄2 >z%=h: 


Sương-truật 1 đồng rưởi Trần-bì 1đồng Gừng sống ä nhát, 


Jll 3k 3B š5 ñ 
Gia giảm tiêu - dao tán 


dc HH =2 lA Ñj — JƑ Hã— 


Sinh-dịa 3 đồng Đương-quy 3 đồng Bạch-thược 2 đồng 
— U E mg Jin - 9 
Phục- Hinh 2 đồng  Huyền-sâm Sđỏng Mẫu-đơn 9 đồng 


lồ#ZcUWf %Hl— J ® %ï§ — 


Chi-tử 2 đồng Sài-hồ 1 đông rưỡi Khương-hoạt 1 đồng 
Ÿj jj — H8” 12 


Bạc-hà 1 döng Cam-thảo 5 phần. 


Nhưng người tạng-bình phải dùng thuốc bình tán. Như bài 
Œia-gidm bại độc-tdn hoặc bài Chính-sài. hồ ầm, bằng như ho 
lắm, dờm nhiều dùng bài Sâm tả-ẳm hoặc bài Höa-gidi-tán. 

Như người tạug-nhiệt mạch phù mà khẩn phải cho 
thuốc hơi mát dùng thang Cửu-o‡ khương-hoại. 

Như người tạng hản thời mạch phù mà hoãn phải cho 
thuốc hơi nóng dùng bài Wgñ-tfch-tán. 


m”=m———-=.' 
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⁄} 7 


Liệt các bài thuốc 


\ ÿ# W f5 ñX 


Gia giảm bại - độc - tán 


)®9J%W #fĩ_. 9 Jl| *5 đt # 
Sa-sâm 3 đồng Phục-linh 2döng  Xuyên-khung 5 phân 
HH — Ở HÍ BỊ — J ii — 
Sai-hö 1 đồng Tiển-hồ 1 đồng — Khương-hoạt 1 döng 
2l —^ §Ê TK J ðj H, — j 
lĐộc-hoạt 1 đồng Tỏò-diệp L dông Phòng-phong 1 dồng 


Ki —¬) ® Xã H7ẻ  %S&=ƑEk 


Kết-cáảnh1 đồngrưởi Chích- tháo sphân Sinh-khương 3 nhát 


sì BW 5k f# ÏM — Rừ J: 3 8 T 


doäe tán bột, mỗi bận uống 1 thìa. Thang bằng nước gừng. 


Chính-sài-hồ ầm 
1# l2 J — 63 Äj— J9 B, — J 4 


Sài-hö 2 đồng Bach-thược 2đồng Phòng-phong 1 đồng rưỡi 
W££@—1J 1% L2 


Trần-bì 1 đồng  Chich-thảo 7 phân 


HH : t§ BỊ — J #8 — J 


Gia : Đương-quy 2 đồng Khương-hoạt 1 đöng. 


b› # = J # wW 


Sa-sâm 3 đồng 


Hí Wj —  P 


Tiển-hồ 1 đồng rưỡi 


R. #53“ 


Mộc-hương 3 phân 


tH` J% 


Tbồ-bối-mầu 2 đồng 


Xá — ÿ 
Phục-linh 3 đồng 
li XS — 
Kết-cảnh 2 đồng 
Ø l _—. 
Cảt-căn 23 đồng 


2: TU 


ft — / 


Phục-linh 2 đồng 


SR đẾ 


Tô-diệp 1 đồng 


§R É — JĐ# 


Trần-bì 1 đồng 


% l3 r2} 


1] ñf 


Hòa ~ giải tán 


Bế RE =^ 


Tô-diệp 1 đồng 


% # + 24 


Chich-thảo 7 phân 


RỨ HH — 9J 


Tiền-hö 1 đồng rưỡi 


Sinh-khương 3 nhát, 


BỀ HÀ K fÃ HÀ 5 


Chích-thảo 5 phân 


Â ĐR — 
Cát-căn 2 đồng 
6ì S6 1 2 }ÿ 
Chỉ-sác 5 phân 
RWg—J 
Kết-cánh 2 đồng 
E£=hE 


Sinh-khương 8 nhật. 


# £ †+‹E 


Hạnh-nhân 10 hột 
SHI®=7s%M 
Tang-bạch-bì 2 đồng 
lJX— 1U 


Trần-bì 1 đồng 


TT HN — ÑÈ 


Hoặc tán nhỏ làm thuốc bột; mỗi bận uống 1 thìa. 


HE % lã R 


Thang bằng nướe gừng. 
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JU Đ ®# ïñ lỗ 


Cửu-vị-khương-hoạt thang 


‡È Rh —= Ðÿ 


Sinh-địa 3 đồng 


m3 — J 


Hoàng-cầm : đồng 


*#j- J 5 


Xương- -trật 1 đồng 


JI 5 —= 9 


Xuyên-kbung 1 đồng 


ñH 5# + 4* 


Tế-tân 7 phản 


ñưœ— 9 


Bạch-chỉ 1 đồng 


1T 8ï ñứ 


Sẽ lm = J 
Khương-hoạt Í đồng 


% MỊ Tỉ 2 


Chích-thio 5 phân 


ĐH BẢ — 7 


Phòng-pÌhong 1 dồng. 


Ngũ-tích-tán 

tố Rổ —. H3 U1% li ä— ÿ 
Đương-quy 2 đồng Bạch-thược 3 đồng Xuyên-khung Í dồng 
1ø —Jxwœ Xát_. J x5: L2 
Đảng-sâm 3 đồng Phục linh 3 đồng  Chich-thảo 7 phân 
‡#Ð  — ## — 1% 2 R—U%1 
Quế-chi l đồng „r4 sử 1 đồng Pháp-hạ 1 đồn. 
Eq 7ö 1r 2` 1 b —= ÿ FE tệ — J % 
Chỉ-xác 5 phân s.h 1 đồng Hàn-phác 2 đồng 
lqN - /%* 7đ —J3XS ñŠ— j} 
Kết-cảnh 1 đồng rưỡi Xương-truật ldồng Can-khương 1 đồng 
SE Hị — 9 
Sải-hồ 1 đồng 

HIẾP Mi 

Như rức đầu, gia: 
]\ 5 — Hứ— 
Xuyên-khung 1 đồng Bạch-cl ï 1 dồng 
&š mỊ — ÑM 3% r 7Ê 
Màn-kinh 2 đồng Tế~tôên b phân. 

Mã 1 

Đau mình. gia: 
2t n — J % đã ¡ — 7 


Xương-truật 1 đồng 


Đọc-hoạt 2 dồng 
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Bế HE & 3x ii }H 


Đầy bụng ăn không tiêu. gia : 


F# t — J 3% 1 ữ Hị — j # # 


tậu phác 2 đồng Thần-khủc 1 đồng 
HỊ § — 7 “ áo 4 — J 1 
Sơn-tra | đồng rưỡi Mạch-nha ! đồng 


ỦH Hỗ tE ?m 
Như nôn mửừa, gia: | 
2h ẤP — JJ È£=—U1 
Hoác-lương 1 đồng Sa nhân 1 đồng 
Z1 ?ÿM lã Hm 
| Như đi rửa lỏng, gia : 
H Àf — ÿ # để lu — Jj “P ñã W 
Xa tiên l1 đồng Trạch-ta 1 đồng rưỡi 
MI 2® ##S Kặ NI 
Như đại-tiện táo, gia: 
tã Sã —- #9 pBữaTv._ }® 


1)ươnz-quy 2 đồng Ngưu-tất2 đồng Nhục-thong-dong 2 đồng. 


f 2E 
.— Thương-hàn 


Những chứng thương hản thời hiện ra phát sốt sợ lạnh, 
vức đầu, đau mình, ngạt mũi, tiếng nói khê, không có Đồ. 
hỏi, mạch phù mà khăn sắc, trị chứng thương hàn này có 
sản phép gọi là : hăn, thô, hạ, ôn, thanh, bồ, 


Phép hần là cho thuốc phát tân để ra bö-hỏi. Như phải 


sốt không khỏi phải dùng phép hấn. Phép hãn này có chĩa 
làm ba thử : 


_ đ7 — 


—~ H3 ữ 

Một là phát tán dùng thuốc nóng như gập khỉ giời rét 
mà tạng người lại lạnh xét trong bụng không có chứng gì 
nóng nẵy chi cả. dẫu thấy phát sốt phải đùng thuốc nóng 
mới được. Như cảm hản nặng quả tà khí quấn quit kbông 
thôi nóng lắm sợ lạnh đắp áo trùm chăn muốn đốt than lửa, 
lại ưa nước nóng; mạch thời trầm mà khần. 

Những người khỏe mạnh dùng bài Nh¿-sải-hö gia đương- 
quy, kbương-hoạt, phòng-phong, quế-chỉ. 

Những người yếu duối hoặc đương bịnh, hoặc bịnh hậu 
dùng bài Øại-ôn-irung khử ma-hoàng. 

Như cảm hàn khòng uặng lắm nóng sốt chưa khối. 
Những người phần âm huyết hư dùng bài LÚ-âm-iiên gia 
sài-hö, quế-chi. 

Những người phần dương khí hư dùng thang kLủ-irung 
gia dương-quy, sài-hö. Bằng như dương hư hạ hãm hàn tả 
không giải được dùng thang Bỏ-irung-ich-khi gia can-khương 2 
đồng ấy thế là: dem khí dương lên thời mới đồ bö-hôi dược. 

—_- H % 

Hai là phát tán dùng thuốc lạnh vi gập lúc giời nực mả 
người lại tính nhiệt xét trong mình không có chứng gì lạnh hễ 
thấy phát sốt phải dùng thuốc mát mởi được. 

Như kinh dương-minh trong dạ-đầy nóng mà ngoài sốt 
không khỏi bởi vì hàn nất hóa nóng cho Rẻn ghét nóng mà 
yêu mái, mạch thời hóng sác, khát nước lưỡi mọc rêu trắng 
dùng bài Sẻi-hö-bqch-hỏ gia trúc-diệp 20 lá, nhược bằng 
lưỡi trắng chuyền vàng gia Hoàng-cầm 1 dồng, Thạch-hộc 2 
đóng như luỡi có mọc gai gia Hoàng -liên 1 dồng, Mạch-môn 
2 dồng. Như lưỡi vàng hỏa đen gia Sinh-địa 3 đồng, Mạch- 
môn 2 dòng. Như lưỡi đen rẻu đầy gia Đại-hoàng l1 dồng, 
hoặc dùng tbang Tiể¿u-fta-kh( cho hạ di Như lưỡi đen dầy 
mà mạch trầm lại muốn uống nước nóng dùng thang Lứ-trung 
hoặc bài Lú ám đều gia Phụ-tử chế 1 dồng. 

Bằng như trong ngoài đều nóng phiên khát muốn cho 
mát lại kiêm chứng tiết-tả dùng bài Sải-cồm-tiên. 

Như trong ngoài đều nóng mà không nóng lắm dùng bài 
Nhãi-sdi-hồ hoặc dùng thang Sải-cđI-giải-cơ. 

Như ngoài nóng quá gia Phòng phong 2 đồng. 

Trong nỏng bơn gia Liên-kiều 2 đồng. 

Khát nước gia Hoa-phấn 2 đồng, Cát-căn 2 dồng, Khát 
lắm gia thạch-cao 2 đồng, chỉ-mẫu 2 đồng. 


—_ ẤN -—- 


Bẵng như âm hư huyết ít không ra được bồ-hôi dùng 
thang Tứ-øột hợp mới bài Tiểu-sải-hồ hoặc dùng bài Lực-U‡ 
gia Đương quy 2 dồng, Bạch-thược 2 đồng, Sài-hồ 1 dồng, 
ấy thể là bồ âm huyết mới ra được bồ-hôi đỏ. 


=H Y8 
Ba là phát tán dùng thuốc bình như gập khi khi giời 
mát mẻ mà tạng người cũng hòa bình cbẳng nóng chẳng 
lạnh hoặc có ngoại cảm chỉ dùng thuốc bình-tản ấy là khí 
lạnh cảm vào nông gọi là chứng thương phong đó. 


HẸ 3 


Phép thồ là cho thuốc đề nôn ra. Những khi liệp cảm 
phát sốt trên ngực tức đầy là tà khi ở thượng tiêu tắc hơi 
khó thở hoặc có nhiều đờm hoặc ăn không tiêu phải dùng 
phép thồ dễ tống cái hàn tà trong ngực ra cũng là cỏ ý 
phải tán đó, 

Phép đời xưa dùng bài Qua-đế-tdn phương bát-trận: dùng 
bạt lú-bủ tản nhỏ hòa nước sôi uống một thìa, một chốc 
lâu lầu thời nôn ra, hoặc dùng một dúứm muối sao cho đỏ 
bỏ vào ấm cho một bảt nước dun sắp sôi lấy đũa quấy 
đều, nếm hơi nhàn nhạt mởi uống được, trước uống nửa 
chén, rồi dần đần uống hơn lên tự nhiên lợm dọng nôn ra. 

Lại còn một phép dùng thuốc nào cũng thồ được, 
nhưng phải tùy bệnh chứng mà dùng thuốc thang uống rồi 
một chốc lấy ngón tay móc trong cồ cho nôn ra. Như nhiều 
đờm dùng thang Ahj-frdn; ăn không tiêu dùng bài Hinh-p‡ 
còn bệnh khác phỏng như thế, 


h # 


Phép hạ là cho thuốc đề thông đại-Liện, những chứng 
ngoại tà đã vào trong, thời bụng phát chưởng dực lên phải 
dùng thuốc hạ, phép hạ này cũng có ba thứ: 


— H ñ* ñ 
Một rằng chứng nhiệt kết: Nguyên người vốn tính nhiệt, 
vẫn kiêng những vị cay nóng, khi ngộ phải thương bản, phát 
sốt hóa ra điên cuồng nói nhảm, ráo khát, cồ khô sốt nóng 
từng cơn, bụng thời phát chưởng, ấn vào thời đau; đại-tiện 
táo kết năm sảu ngày không đi; mạch chạy thì mạnh lắm 
phải dùng hạ bằng thuốc lạnh, 
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Như những người khỏe mạnh dùng thang Tiển-thừa-khí 
bằng chưa hạ được phải dùng thang Đạỉ-thứa- khi. 

Ñhư những người yếu boặc đương bịnh. hoặc bịnh hậu, khí 
huyết đều hư dùng thang Đảo-thị-hoàng-long nếu phải đàn 
bà kinh huyết không thông mà bụng chướng đau dùng bài 
Ngọc-chúc-tán, bẰng như tích huyết mà bụng dưới tức đau 
đại-tiện sắc đen không thông dùng thang #Ðdo-nhán-thừa-khl. 

Còn như những người ngoài da nóng sốt chưa khổis 
trong bụng lại phát chướng lên phải kiêm cả hai phép: hẩn 
bạ vào một bài thuốc dùng thang ĐÐại-sải-hô hoặc thang kực- 
nhãt-thuận-k hí. 

Bằng như chứng nhiệt kết không quá lắm mà khí huyết 
đều hư cả dùng thang Thánh-d¿ gia Đại-hoàng 1 đồng, Chỉ- 
xác 7 phân, 

Ví bằng những người yếu đuối quá, khóng chịu được 
thuốc cồng phạt, phải lấy thuốc bồ làm tiêu dùng bài Nhnận- 
tràng thang. 


=H## 


Hai rằng chứng hàn-ngưng: Nguyên người bản tạng bản, 
không ăn được những vật sống lạnh, nhân phải chứng thương 
hàn, phát sốt ngực bụng tức đầy; ấn vào không đau, đại-tiện 
bế sáp, hoặc mười hôm không di, Mạch trầm mà yếu, phải 
dùng hạ bằng thuốc nóng. 

Những người khỏe mạnh, dùng bài Ö¡-câp-hoàn gia Mộc- 
hương 1 đồng. 

Như những người yếu dùng bải Wqd-guân-lử gia Đương- 
quy 3 đồng; ba-dậu 3 hột. Còn như những người bạc 
nhược quá, bụng thời lúc cbướng, lúc không, ấy là chứng 
hư bï hư mãn không chịu được thuốc công phạt phải dùng 
thuốc bồ làm tiên, ấy là phép tắc nhân, tắc dụng, dùng bài 
Bạch-truội-liên gia Đương-sâm 3 đồng. 


=H Hịĩ1 ñ 


Ba rằng chứng u-môn bế: Chứng này nhân thương-hàn, 
bụng phát hưởng, cho uống thuốc hạ, không đi bởi vì cải 
dạ-dầy cửa dưới ủng tắc, chẳng thông, không truyền xuống 
tiêu tràng được, uống thuốc hạ càng dực lên, dùng phép 
thông-quan lại không lên, đến lúc bấy giờ bụng càng 
chưởng quá, thực là nguy cấp lắm phải dùng bài Thông- 
u-phương mời hạ được. 
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HỘ Ì'; 

Phép ôn là cho thuốc nóng đề ấm trong bụng. Những 
chứng khí lạnh đã vào trong tạng phải dùng thuốc nóng đề 
tán hàn-tà bởi khí hư thời hỏa ra lạnh ngoài nóng giả mà 
trong lạnh thực, chân tay giá ngắt, mạch thời trầm tế, mình 
mây đau lại đi dứa lỏng dùng bài Phụ-tÈ-Ìlj-trung hoặc bài 
Tư-nghịch gia nhân-sám, bằng như khí lạnh vừa vừa dùng 
thang Lụ-irang bài Ngũ-quân-tử. 
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Phép thanh là cho thuốc mát đề giải phiền nhiệt, 

Những chứng nóng sốt mà bụng không chướng. đại-tiện 
không kết có nhể nào dùng thuốc hạ, ví bằng kbông thanh 
giải thời khí nóng sao tan được, hoặc có khi phát sốt uống 
nhầm phải thuốc hạ thời trong bụng không hư, cái tà-khi 
nhàn hư mà vào. đến nối bụng phát chưởng cũng phải dùng 
thuốc thanh giải nhẽ đâu lại hạ nữa. 

Như những chứng hỏa tà chứa chất ở trong, mạch thời 
hồng sác, trong bụng nóng lắm, dùng bài Trưu-tân-ảm, trong 
bụng nóng vừa dùng bài Tj-tấn-ằm. 

Như kinh-dương-minh trong dạ-dầy nóng quả mà khát 
nước lắm dùng thang Bạch-hồ hoặc bài Wgoc-toàn-lán như 
nỏng khát lại kiêm phần âm hư dùng bài Ngọc-nữ tiên. 

Như dương thịnh âm hư mà nóng sốt không lui dùng 
bài Whằi-âm-tiên, bằng như dương hóa nỏng bội quá dùng 
bài Gia-gidm-nhôi-dm, như bạ tiêu thấp nhiệt thịnh quá dùng 


bài Tư-âm-bát-0t. 
ft Ì# 


Phép bồ là dùng thuốc bồ cho những người yếu bịnh hư. 

Như chính khí trong hình thể người dã yếu đuối thời 
ngoại tà gió mảy càng mạnh hơn cho nên quấn quit mãi 
không khỏi, bồ chỉnh khí thời tà khi phải lui, quan tưởng 
khỏe mạnh mới đuồi được giặc. 

Những người yếu ớt lắm phải dùng thuốc đại bồ như 
bài Đgi-bỗ-nguy¿n-tiên, bài Đại-doanh tiên, bài Thập-toàn-đại-bò, 
bài Lue-pt-hồ:-dương. 

Những người yếu vừa nên dùng bình bồ, như phần khí 
hư dùng bài Gia-p¡ Tứ-guán-tứ, bài Sám-linh-bach-truậi-tán, bài 
Dưỡng-trung-tiền như phần huyết hư dùng thang 7ứ-oật hoặc 
bải 7am-âm, bài Lục-ut gia quụ, thược. 


Xét trong sáu phép, thời phép bẩn, 


thô, bạ, thanh bốn 


phép ấy đều dùng thuốc công phạt hễ thấy khỏi bịnh thời 
thôi khỏng nên uống quá. Còn hai phép ôn bồ thực là có 


ích uống nhiều cảng hay. 
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Liệt các bài thuôe 


— #E Hị 
Nhị - sài - hồ - ầm 
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Trân-bì 1 đồngrưỡi — Tế-tàn 3 dòng 
FEgft—91J ®$W ®%1= 9 
Hau-phắc I đồngrưỡi — Sài-hồ 3 đồng 
Z< t8 — ÿ 
-Chích- thảo 1 đồng 


J1 CÁ ấm —. 


Gia : Đương-quy 2 dồöng 


tt — 9 


Quế-chíi 2 dồng 


% mm !H RÃ 
Đại-ôn-tpung-äầm 


Sỹ lữ 1 7 đố ÊñH — J 


Thục-địa 5 đông Dương-quy 3 döng 
p —J%£%W% si J 


Đăng-sâm 3 dồöng Sài-hồ 3 đồng 
f3 tỳ— 3% lữ — J 
Nhục- quế 1 đdöỏung Chich-trio 1 đồng, 


Mu % _. J 3 
Can-khương 2 döng 


Ít W — J 


I?háp-hạ 1 đồng rưỡi 


%ñh — J 


Khương-hoạt 1 dông 


Mỹ H, — #ÿ 


Phòng-phong 2 dồng. 


47j¿—= JU 
Đông-truật 3ä dồng 
Độ SE _—.  ‡ỳ 


Can-khương 2 döng 


HR lốc ÑÐ 


LÝ - âm - tiên 
t: 5 0ú J Xí HH ƒ\ 7 
Đương-quy 4 đồng Thục-dịa § đồng 
xã_— lo 2 JÔ 
Chich thảo Í đồng Can-khương 32 đồng. 
J{ — 9 5k HH. 
Gia : Nhục-quế 1 đồng Sài-hö 2 đồng. 


' HỆ th Tế (Ở số 1) 


Lý -tpung thang 
»¿ 2 Ít X W ñ đi = J 


Đảngsâm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng 
2% J — 7 lu %. J 3 
Chícb-thảo 1 đồng Can khương 2 đồng. 
11 se HH —. lb ẨR —. / 
Gia : Sài-hồ 2 đồng Đương-quy 2 đồng 


 ñj EH] J HH 
Sài-hö bạch ~hö tiên 
j1 — ÿ f da — 1} fD ÄN3  -1J 
Sài-hồ 2 đồng Thạch-=cao 3 đồng Hoàng-cầm 1 đồng 


#£ÍÚ=5UuwW #*ằ- ÿ 


Mạch-môn 3đồng  Sinh-thảo 1 đồng. 


JI f† H h 
Gia : Trúc-diệp 20 lá. 
FEÍI 
2 HH 
Sài -cầm tiên 
ti - RSCUW T86#—UW 
Sài-bồ 3 đồng Hoàng-cầm 2 đồng Cbi-tử 2 đồng 
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Irạch-tä 9 đồng Mộc-thông 2 đồng  Chỉ-xác 1 đồng, 
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— *£ HH] KỸ 
Nhãt-sài-hö âm 
j 2 J%⁄ # fh = J 


Hoàn-:-cầm 2 đồng  Sinh-địa 3 đồng 


W§KX— ) ®w 1+ — 7 


thược ` đồng Trằn-bì 1 đồng rưỡi Sinh-thảo 1 đồng 


t ñ3 ẨñŸf HỆ lo 


Sài~cát-giải-eơ thang 


ĐC BH —. 
Sài-hồ 2 đồng 
H7—=91% 
lạch-thược 3 đồng 
liø— —U 


kết-cảnh 2 đồng 


ñ {tổ — J sms 7 J 


Cảt căn 3 đồng Hoàng-cầm ] đồng 


a—=) *® +: Xu/ 


Bạc'-chỉ 1 đồng rưỡi Sinh-thảo 1 đồng 
5, lä— J 


Khương-hoạt 1 đồng. 
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Tứ-vật-hợp-tiÊu-sài-hồ thang 
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Thục-dịa 5 đồng 


wu $ —  % 


Đảng-sâm 3 đồng 
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Sài-hö 2 đồng 
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Qua-để 3 đồng 
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Đương-quy 2 đồng Bạch-thược 3 đồng 
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Xuyên-:hung 1 đồng Hoàng-cầm 1 đồng 
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Phảp-hạ 1 đồng rưỡi Sinh-thảo 1 đồng 


I Tử tứ 


Qua-~đè tán 


mãm/ÀồBf=JJ 


Xich-tiều-đậu 3 đồng. 


2š 7R T HỆ — R ñM lú 7K T 


Tánbột, uống 1 thìa, hòa nước sôi, 
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4h £ 4t 


Tiều-thừa-khí thang 
)j #4 1 J/{HU - EEHE-_—H*W E.7Z8— ý Ð 


Xuyên-đại-hoàng 5 đồng “Hậu phác l lạng  Chỉ-xác Ð đồng, 


X X8 B 


Đại-thừa-khí thang 
 l —H %} HE cJ W Cự J 
MÍa lêu : 


Hàu-phắc 1 lạng Cli-thực 3 đồng 


J| % ãt 1 } ! 
Xuyên-đại-hoàng 5 dồng. 
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Nhị~trần thang 
%2? 1L J M. 6_-./% ầĂẰ _ J 3) 


Phục-Hnh 5 đồng lrản-bì 2 đông Phảp- hạ ' 2 đồng. 
tu — 7 
Chich-thio 1 đồng rưỡi. 
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Bình -vị tán 
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Hậu-phác 5 đồng Xương-truật 3 dồng Trần-bì 3 đồng, 
2% t1 — ) ® 
Chich-thio 1 dông rưỡi. 
Mạ 5% HE ïi 
Đào - thị - hoàng - long thang 
bà lỦ — JJ EE 1ñ J X Ð H7 _. 1 


Đương-quv 3 dồng Hậu-phác õ đồng Chỉ-xác 2 đồng 
# Hñ — H;hh— J — IE#=E U #1 
Mang-tiêu 2 đồng Sinh-thảo £ dòng Đương-sâm 3 đồn 


Hị Số =J# 
Auyên-đại-hoang 3 đồng. 
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Ngọc - chúc tán 


LÊ LÊN ¡IÊP ⁄ lA Ñj — 2i —~  } 
Thục-dịa 5 đồng Đương-quy 3 đồng Bạch-thược 2 dồng 
HỊ #8 — 1 HH _. H: ø — J 


Xuyên-khung ldồng  Mang-tiêu 2đồng  Sinh-thảo 1 đồng 


JI 4 ãä = U 


Xuyên- đại-hoàng 3 dồng 


8M: 3® ññ 


Đào-nhân-thừa-khí thang 


H:  — U ft: — U — #189 
Sinh-thảo 2 döng Nhục-quế 1 đồng Alang-tiêu 9 dồng 
MC= HÌ &K đã 1 V ã 

Đào-nhân 3 dồng Xuyên-dại hoàng 5 đồng. 


#2 ð 
Đại-sài-hö thang 


w 2 —  P 3“ ỦN — 5 — J1 


Hoàng-cầm 1 đồng rưổi Sài-hö 3 đồng Chỉ-thực 2 dồng 
J8 —J#%W% XkKSE 2= 1U 
Pháp-hạ 2 đồng Đại-tảo 3 quả Bạch-thược 3 dồng 
+. tứ HỊị + #1: J## 

Sinh-khương 7 nhát Xuyên-đại-hoàng ð đồng. 
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Lục - nhất - thuận - khí thang 
64j —= J ÿ ⁄kc 8H — 9 sĩ 2 — V}} 


Bạch-thược 3 đồng Sài hồ ä dồng Hoàng-cầm 2 đồng 
+ ÑH —_ 7 ma —) W EHh9JĐx%X1% 
Mang-tiêu 2 dồng Chỉ-thực 2 đồng Hậu-phác 5 đồng 
4  — J) HỊ KX 8 h J 
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8 lỗ 
Thánh-dủ thang 
ĐỂ Hữ lÍ / m5 —)»# #33=U*%»% 


Thục-dia 5 đồng Bach-thược 2döng Dương-sảm 3 dồng 
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Đương-quy 3 đồng Hoàng-kỳ 2 đồng  Xuyên-khung 1 đồng 
MB #?6— 73 Xã 9 
gia: Chỉ-xảc 1 đồng Xuyên-dại-hoàng 2 đồng. 
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Nhuận - tràng thang 
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Đương-quy 5 đồng Thục-dịa dông  Chich-thảo 1 dông 
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Ngưu-tất 3 đồng Chỉ-xác 1 döng  Đào-nhân 20 hột 
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gia : ` Mộc-hương 3 đồng. 
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Ngũ - quân - tử tiên 
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Đáng-sàm 5 đồng Phục linh 2 đồng Bạch:truật 3 đồng 
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xñ— J l t # = J 
Chich-thảo 1 đồng Gia : Đương-quy 3 đồng 
ýp S — %8 = Š 2 Hi 
Can-khương 2 đồag. Ba-đậu 3 hột. 
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Bạch - truật tiên 


4; —HTtw M#K_— 7 # 


Đông-truật 1 lạng — Trần-bì 2 đồng Gia : 
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Can-khương 3dồng Nhục-quế 1 đồng. Dương-s 


S MMỊ 7; 
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Thủy-ngân 1 lạng, (hoặc 5, 6 đồng). 
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Uống röi ấm hgồi lên, một chốc thời hạ được. 


m 3 ÿJỊ A ® ^.. 


Tứ -nghịch gia ky -sâm thang 
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ø 8 =.J %1 IEU =2 Đ TS — J 
ồng 


Đẳng sảm 3 döng Hoài sơn 2 đồng HBiển-đdậu 2 

W J4 HH 2+9 #X—= 
Liên-nhục 3 đồng Bạch-truật 2 đồng  Phục-linh 3 dồng 
Ki #L— J W7 tr —® 
Kết-cảnh 2 döng Y-dï 2 dồng Sa-nhân 1 dồng 
% li ¬ J 


Chích-thảo 1 đồng. 


-— BÚ — 


— Rê Nữ Mi 7 m # lŠ 


Nhất-âm tiên Phụ-tử-lý-trung tbheng 
#H ïÊ — Ft HH + đ# Rl 
Gia-giam nhất-âm tiên Đại-doanh tiên 


S ứŒ£ E + # #8 mw 


Đều ở' trên số 10, mục CHƯ-HƯ-CHỨNG 


ññ !H 25 {| Hị lðñ B3 @ to 


Bö-trung-ieh-khí thang - Tứ-vật thang 

 B& # +: 2 * ñầ 
Lục-vị hoàn Thập toàn-đại-bồ thang. 
Z ññ 7u ẨÍỮ (sẽ ty = M 
Đại-bö-nguyên tiên Tam-âm tiên 


#L £ ñ — #: H DỊ f 


Đều ở' số 1. mục NỘI-THƯƠNG 


3 Ã nj 
Biện bất khả hãn 


Những người mạch biện ra: trầm, trì, vỉ, nhược, chạy 
không có sức là chứng hư hàn dẫu có phát sốt không nên 
dùng thuốc phát tản phải dùng thuốc ôn trung thời hàn tà 
mới tản được. Những chứng hiện ra cồ khỏ miệng ráo, đại 
tiện bế kết hoặc đi tả ly, những bịnh nhọt, ghể; những 
chứng pgũữ làm không nên phát hãn sợ mất tân dịch đi. 


Đ»# 4 Hj T 
Biện bất khả hạ 


Những người mạch hiện ra: phù, khần, nhu, tế mà 
không có tbần là chứng hư bïĩ, dẫu thấy bụng phát chưởng 
không nén dùag thuốc hạ phải hòa chung thời bụng đầy mới 
bớt, Những chứng hiện ra trong cồ bế tắc ngực đầy khó 
thở, ghẻ sốt, ghẻ rét, lợm dọng, nôn khan, lạ: sợ nước lạnh 
bụng dầy ấn vào để chịu, những chứng ấy không nên dùng 
thuốc bạ. 


_ t†f 


Đi h1 Ã H 
Biện hãn hạ câu bất khả 


Những chứng đồ: bồ-hôi nhiều và khi vong huyết, hay 
khi nhọt đã vỡ mủ rồi, tuôi nhiều bịnh lâu và chứng sản 
hậu. chân tay mát lạnh là bịnh âm hư không nên dùng 
thuốc phát tán và thuốc hạ. 


ft BỊ li Ì2 


Khư - phong -huân pháp 


Phép hun trừ gió độc, dùng vị khương-hoạt, độe-hoạt 
tế-tân, bạc-hà, kinh-giởi mỗi vị và đồng cản đốt khói mà hun. 


HX HÀ 2£ ÌJ 


Tản - phong -chưng pháp 
Phép xong tản gió độc dùug vị phòng-phong, tử-tô, bạc- 
hà khương-hoạt, độc-hoạt mỗi vị 1, 2 lạng bổ vào nồi dun 
sòi bắc ghế ngồi trên mà xông, ngoài trùm cho kín. 


“ Z3 
Đản -uất pháp 

Phép đánh gió dùng 4, 5 cái trứag gà luộc chín đề cả 
vỏ chia ba cắt một đầu để hai phần lại đương lúc nóng đề 
trên rốn người bịnb, dùng cải trảm bằng bạc cắm suốt 
ngang cải trứng, một chốc lâu rút ra rửa sắc đen di, trứng 
nguội lại thay cái khác, bao giờ cải trâm không thấy” đen 
nữa thời khỏi. 


ẤẾ THỦ C Cố 
La - bặc uất pháp 
Trị chứng thương hàn kết hung dùng củ-cải 6 lạng, không 
có củ cải dùng hột lú-bú; 3 lạng củ hành, 3 lạng gừng sống 
cùng dàm cho nhỏ xào nóng lên, lấy khăn vải chia làm bai 
bọc mà chườm nguội thời lại thay, 


-+? 
C ĐỆ ĐC là 
Tử - tô - uất pháp 

rị chứng thương hàn trong bụng có thực tích, bụng 
dưới kết dắn, đại, tiều tiện không thông dùng lá tia-tô ba 
lạng bỏ nöi đun sôi lấy khăn mặt dấn vào nước nóng rồi 
vắt ráo nước đi nhân nóng xát vào trên rốn người bịnh cả. 
vào bụng dưới nữa nhưng mà bàn tay phải ở lrên khăn xát 
di xát lại nguội thời lại thay nabư thể ba, bổn lần thời thông 


được cả. Nhược bằng đại, tiêu chưa thông phải dùng phép: 
thông khoan mới được. 


“=—=—————>—---——— 


ñổ 2 TH DE 


Thương hàn tạp chứng 


Ø 3S Kế HH Một thứ thương hàn kết hung,bụng dắn chắc 
đại-tiện bí, trong phải dùng phép hạ, ngoài dùng La-bặc-uãt-pháp. 
† 5S 5š HE Một thứ thương hàn phát ban, bịnh nhẹ 
thời như muổi đốt, dùng Thanh-nhiệt-hóa-ban thang; bịnh 
nặng thời từag đảm như vẻ gấm. dùng T7é-dác-địa-hoàng thang, 


1 7š Ä#⁄ {L Một thứ thương bàn phát cuồng, bụng 
chưởng, đại tiện táo, dùng Øq@í-thưa-khí thang, nhược bằng 
không chướng kbông kết dùag Trừu tán ẳm Bạch-hồ thang. 

Ø 5X ii Một chúng thương hàn nục huyết, đồ 
mảu mũi dùng Sải cải-tiên. 

Ø #5 ẤWÌN Một thứ thương hàn chiến hấn là đồ bồ- 
hỏi mà run rét, ấy là chính khi với tà khí tranh nhau dùng 
Lục-p†-hồi-đu ơng-ẳm. 

ý % ưt ý Một thứ thương bàn thồ vưu, dẫu có 
nóng sốt ky dùng thuốc mái, dùng LÚ-trưag thang gia ô-mai 
2 quả, Xuyên-tiêu 20 hột. 

46⁄8 Mọi thứ thương hàn giáp thực là nhân 
cảm mả ăn no hoặc ăn no rồi mà cảm phải dùng Thồ-pháp 
mới khỏi, 

1 X Mọi thứ thương hàn giáp sắc là nhàn cảm 
mả phạm sự dâm dục, ngoải phải gió lạnh, trong bụng đau 
đởn ; con giai thời thận-nang eo vào, đàn bà thời đầu vú 
rụt vào dùng ØỦoa đà cứu thoát phương. 


-- 3 — 


⁄} 7ï 


Liệ( các bài (thuộc 


^—— -—-—--—--an.n=——ò.m==—- 


H WX TU BỊ Íi 


TEanE - nhiệt ~ hóa - ban thang _ 
#4#ø = J Bất ẤU —. 2 1, l — 9 


luyền-sâm 3 đồng Đươnư quy 3 đồn: Hoa phẩn 23 đồng 
71 MẸ: — TH 2t mm W X6 — J 
Thăng- ma Ï đồng Kinh-giói 1 dồng Hoàng: liên 1 đồng 
EU 0h — 9 

Đhục-linh 2 đồng Sinh-thảo 1 đồng. 


mơ 
BE Hị HU ã lố 
Tê ~ dác - địa - hoàng tbang 
H: ‡M Ti HHIZU — tt ữf=U 
Sinh-dịa 5 đồng Bạch-thược 3 dông Mẫu-dơn 3 đồng 
Hệ f$ — 1 73 lồ 
lẻ-dáo 1 đồng. tmài riêng) 


Sài ~ cát tiên 


® Hi = J Él 3? = J 3# ð — \ 
Cái-căn 3 đồng Bạch-thược 3 đồng Sài-hồ 2 đồng 
XH Ñg — J Ñ đủ J 
Liên kiều 3 đồng Hoàng-eầm 1 dồng Sinh-thảo 1 đồng, 


Hoa - đà - cứu -thoát phương 
Dùng hành sống 8 lạng (dầm nhỏ sao nóng lấy khăn vải 
bọc chờm dưới rốn làm bai bọc thay đồi. Trong tống : 
TH = ỞØ lẾ s — HZ% —= 
Chế-phụ 3 đồng Can-khươg 3 đồng - Bạch-tuật 3 đồng 
7TR # — 9 “ 
Mộc-hương 1 đồng rưỡi. 


'Còn các bài thuốc đều ở: mục trên, 


— ÖA — 


— TW 5 Ä #W {8 4 
Thương - hàn lụe- kinh truyền biến 


Chứng thương hàn tà khí cảm vào kinh thải-dương thời 
đầu cồ đan, vai lưng cứng, mình mâẫy dau, phát sốt sợ lạnh 
không có bồ-hôi, mạch phủ mà khân, d 

Truyền sang kinh dương-minh, thời mình nóng, mắt. đau, 
mũi khô môm rảo, môi se không ngủ, lưỡi có rêu trắng, ăn 
không biết ngon, mạch hồng mà trường. 

Truyền sang kinh thiếu-dương thời bụng ngực đau, tai ù, 
phát sốt, phát rét, cô khô, mắt mờ, nôn mà miệng đắng, hoặc 
nôn khan, không ăn được, không có bồ-hôi, mạch huyền mà 
xác, ấy là chứng bán biểu, bán lý, (nửa trong nửa ngoài). 

Truyền vào kinh thái-âm thời bụng đầy mà mửa, ăn 
không được, cô khô, chân tay nóng, hoặc có di rửa bụng 
đau, không khát nước, mạch trầm mà tế. 

Truyền vào kính thiếu-âm thời lưỡi khô miệng rảo, hoặc 
khát nước, ngực đau, bụng đầy, đại tiện bế kết, không muốn 
đắp chăn. mạch trầm mà thực. 

Truyền vào kinh quyết-âm thời phát phiền, tai điếc boặc 
khi nghịch sung (âm, trong bụng đau nóng, khát nước, đói 
không muốn ăn, ăn thời nôn ra dun, nhược bằng cho uống 
thuốc hạ thời đi rửa mãi không thôi, mạch trầm mà huyền. 


HH JR 
¿.— Trúng - phong 


Bệnh trúng phong, tuy rằng thuộc về sự gió, thực là 
người ấy nguyên khí hư lắm, tỉnh thần bư bại cbo nên đứng 
ngồi ở cbỗ thông phong thấy hơi giỏ thoảng, tự nhiên ngã 
ra như chỉim phải dạn cho nên gọi là trúng phong kíp dùng 
bài Thông-quan-tán, thồi vào hai lỗ mũi cho hắt hơi, lại dùng 
nước gừng hòa nước tiều trẻ con cho uống. Chứng này phải 
chia ra làm hai thứ : bẽ-chứng và thoảt-chứng. 

Một thứ : bế-chứng thời hàm răng cắn chặt, hai tay 
nắm lại: ấy là chứng bế phải dùng móng tay bấm vào 
huyệt nhân-rung và bấm hai ngón chân cải chỗ giáp thịt 


¬...T... 


Biấp móng bao giờ tỉnh ni buông ra, lại nhai nhỏ gừng 
sống xát vào trên trán, lấy nước gừng giỏ vào hai dầu giấu 
mắt thì tỉnh ngay. Như hàm răng cắn chặt dùng bài “hai- 
nha-lắn xát vào chân răng hàm hoặc dùng Từử--phong- biẻm- 
pháp châm chầy máu cho giải ra. 

Như tắc hơi khó thở dùng một viên 7ó-hợp hòa nước 
gừng nóng cho uống, nhược bằng đờm nhiều dùng mội viên 
Bão-long hòa nước sôi cho uống, bằng như bơi thở nhỏ, sắc 
mặt thì trắng, mạch chạy trầm yếu, nguyên khỉ muốn thoát 
kíp dùng bài Độc-sớm-thang cho uống mời khỏi được, 

_ Mội thứ: thoát chứng thời hả miệng, nhắm mắt, bản tay 
đuối, vải đải ra, miệng đùn bọt cua, mắt trực thị, thở như 
ngủ ngáy, tiếng đờm rong-rỏc; mạch chạy thong thả thời 
sống, mạch chạy nhanh thời chết, kipdùng bài Phụ-tử-lj- 
(rung một tế lớn cho uống, lại dùng 7 hép-cứu, buyệt quan- 
nguyên-cách dưới rốn một tấếc cứn năm bảy mồi, nhược 
bằng uống nhầm phải viên tỏ-hợp và bão-long thời không 
cửu được, 

Bằng như cấm kbầu khỏng nói được dùng sạ-can 1 đồng 
giã nhỏ, trúc-diệp 1 nắm vỏ ra, đồng tiện 1 chén đun nóng 
cho uống. Nhược bằng co gân dùng là-hẹ 1 nắm sao nóng 
cho tí muối mà chườm, 

Như đờm rãi nhiều dùng bồ-kết 3 quả, sao chảy đen, 
phèn-phi 5 đồng cùng tán bột hòa nước sôi uống 2 dông, lại 
dùng nhân ba-đậu bọc giấy dập lấy dầu quấn giấy làm môi, 
châm lửa thôi tắt lấy khói hun vào lỗ mũi. 

Bằng như miệng méo, mắt xêch dùng hột thầu-dầu-tia 3 
đồng, băng-phiến 5-phâun, củng đảm nhỏ địt vào xương quai- 
hàm lệch về bên tả thì dịt bên hữn, lệch về bên bữu thi dịt 
bên tả, hễ trông thấy ngay röi, rửa đi lập tức, nếu đề chậm 
nó lại lệch sang bên kia. 

Lại còn bài dùng hạt thầu-dầu-tía 36 hột bọc giấy đạp 
bỏ dầu đi dùng máu lươn hòa vào bôi lên mép và bôi 
xương quai -bảm và bồi gan bàn tay, lệch bên tả bôi bên 
hữu, lệch bên hữn bôi bên tả, lại dùng lá-vông hơ nỏng Ấn 
giay vào bén lệch, lạnh thời lại nướng rồi lại giay trong 15 
phút thời khỏi. 

Lại còn bài nữa dùng-nam-tinh 1 củ, thảo-ô 1 củ, khương-=. 
tàm 7 con, bạch-cập 2 dòng cùng nghiền nhỏ hỏa máu còn 
lươn thành cao mà bôi, phép bỏi cũng như trên. 

Như khi trủng phong mẻ mần không biết việc gì, chân 
tay dều lạnh dùng thang Tiều-tực-mịnh. 


— 60 — 4 TRÚNG PHONG 


Bằng như đại, tiều-tiện chẳng thông dùng thang Tam- 
hỏa, nhược bằng chân tay không cất lên được dùng thang 
Đgi-lần- dao. và bài Cảu-lich-ảm hoặc bài Hụ - đồng - hoàn, 
nhược bằng chắn tay tê dại, bán thân bất toại trong uống 
bài Hoán-cốt-đan ngoài dùng bài Huán-dược-phúp. 

Đời xưa nhà Đương bà thải-hậu phải bệnh trúng phong, 
mạch trầm sắp chết, không kịp uống thuốc, ông Hứa-Dậện-Tón 
lấy phòng-phong, hoàng-kỳ mỗi thứ vài cân, sắc vài nồi 
nước đề xuống dưởi giường mà xông, đêm hôm ấy nói được; 
rồi dùng thuốc uống mà khỏi, 

Lại còn ông Vương-Thủ- Đạo phải bệnh trúng phong, không 
nói được, ông Vương-Kbắc-Minh đến chữa, lấy than lửa đốt 
dất cho nóng, lấy những vị pbong-dựược sắc nước tưới vào đề 
người bệnh nẫm gác lên trên, một chốc thời tỉnh ra. 

Hai phép ấy, bịnh nguy không kịp uống thuốc thực là 
cỏ tài quyền biến được lắm. 


#———————————————————————- 
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Liệt các bài thuốc 


3H Kãj nà 
Thông-quan-tắn - 
'———J#* ẤHl £ — 7 
Tạo-dác 2 đồng Tế-tân 1 đồng 
m=MỶM “4248 = J 
Hoặc Gia: Sinh-bản-hạ 1 dồng. 


3E 5E W2 ấ† Hx BÍ § 1L dk BS Ấ — 5 7N HỘ 


Tán bột lấy một ít thồi vào 9 lỗ mũi, hoặc dùng một vị bö~kết cùng được. 


bH Z2 mx 


Khai - nha tán 
mm P— 9 FRñ 8 — 3 tt 8 — 9 


Tế-tân 1 đồng Nam-tinh 1 đồng Phác-tiêu 1 đồng 


~—67— 


41812 TW - HÈÌNH? %1 # 
Toàn-yất 5 con Long-não 5 phân Khương-làm ð con 
-Ầ84ˆ7K®:H — 9ÿ 


Cùng tán bột, mỗi bận xát lấy 1 đồng, 


EM — Ø7 # IÉ X HU 8Í #? 0 BỊ fl 4< 3E ER Hi l8 


Ô~mại 1 quả mài với nước, thêm một tí sa-hương hòa thuốc bột xát chân 


x#ãPE BỀ ïñl — % SÑ W EE 7K iZ 2# BỊ 


rằng hàm. Hoặc dùng một thứ ôö-mai hỏa nước xát cũng được. 


lếU tế llc Là 


Từù-phong - biềm pháp 


P __ 
/f _  m—> 
ƒ } TC b) 
⁄⁄⁄ : .. :46 2 /m mm, , ° 
: 1 x 3» fE 


Huyệt Thiếu-thương 


Dùng mũi kim chảm huyệt thiếu-thương cho chây máu 
ra thì khỏi, huyệt ấy ở hai đầu nón tay cải bên trong cạnh 
móng, trước phải tuốt từ trên cảnh tay cho máu chạy xuống 
rồi mới châm kim cả bai ngón tay. 


2 2 li 
Độc - sâm thang 


F4 - H%kW kẦR- =HM  %+2<tƑ 


Dương=sảm { lạng — Đại-táo 3 quả Sinh-khương 10 nhát ' 
ZK RỊ Rh 


Xắc nước uống. 


ÊÑ f BH tổ 


Phụ - tử - lý - trung thang (ở sẽ 10) 


¿@1”/#ÐU WmM_— 9 Él d Z /® #b 
Dương-sâm 5 đồng Œ:'Ê-phụ 2 đồng Bạch-truật 3 dồng 
{3£ J ff Xi ¬ 7® 


Can-khương 2 đồng  Chieh-thảo 1 đồng rưổỡi. 


-ò BÉ Ă& 


⁄Zx 3H 
2h Ñ1 ấn bố 
Tiều ~ tục - minh thang 
#f#4£ aU #1 ÁẮmñ— } ẰS—wUw 
Dương-sâm 2 đồng - Ma-hoàng Ì dồông Hoàng-cầm I1 đồng 


Hi — 9 # "D G — ÿ # C + 


Bạch-thược 2 đồng - Phòng-kỷ 1 đông Hạnh-nhân 10 hột 


+ %1 MM ¬ J  Pltt—= ) 
Sinh-khương 5 nhát  Chế-phụ 1 đồng Nhục-quế 1 đồng 
# hh 1 24 JI #3 — 2 

Chich-thảo 5 phân Xuyên-khung 1 đồng 

ði EL— Ở 


Phòng-phong 1 dông rưởỡi. 


———<-———————— ——: 


Tam - hóa thang 
F£lEpqU%*X ĐỊÑ —- J% %Sỉ — 9 
Hậu-phác 4 đồng Chỉ-thực 1 đồng MKhương-hoạt 1 đồng 


Hộ Kñãã—= 9 


Xuyên- đại-hoàng 2 đồng. 


X Ã ?L b 


Đại - tần - giao thang 


2k 2u. ñU dc ¬ J l %4 5t đt 7 
Tần-giao 2 đồng Thạch-cao 1 đồng Sinh-thảo 5 phân 
II 5 — 7 bu AM — ác lí — ÿ 
Xuyên-khung lđồng Đương-quy 2 đồng Khương-hoạt 1 đồng 
tš th = ÿ ‡ÈÈÖ#,ÔJU — 1X_—U% 
Sinh- địa 3 đồng Phục-linh 2 đồng  Bạch-thược 2 ¿ông 


Eì di —2 2 Đ©w ñk H1 J bì độ —® 7 


Bạch-truật 29 đồng Thục địa 5 döng  Bạch-chi 1 đồng 


SN 2 — JJ Hj 5 — /) đh li — J 
Hoàng-cầm 1 đồng  Tế-tân ! đông Độc-hoạt 1 đồng. 
ñH8 Mỹ _— 


Phòng-phong 3 đồng 


—~ B — 


1} ? fÑ 


Cầu - tích ầm 


(ÚÑ — ở q.8_— ## Ñữ — 
Hộc-qua 2 đồng Ngưu-tất 2 đồng  Tủngtiết 1 đồng 
& MA J0 W9 tL1R— 9 539 8 ỗI —- 9 
Iuang-chi 1 đồng Đô-trọng 3 đồng — Tục-đoạn 1 döng 
SE 3#: — J ft — J ˆ WĐHĐ Tì ý 
Tìn-giao 1 dồng Quế-cli 1 đồng Thục-dịa 5 đồng 
ñjì Hỗ — Z lfƒ HÀ ñã — ) 

Quy-vĩ † lạng Hải-phong-đẳng 1 đồng 


% 6 ñl 8 — 9 


lim-mao-cầu-tích 3 đồng. 


7K N Fữ +†' 1 — 8 


Sắc nước uống, hòa 1 chén rượu. 


Ấm MỈ 7L 
Hi -đông hoàn 
hh fñm Hị En 7K 3% # 8 it 53 7Á H M 
Địa-ngô-dồng, (là cây phù-dunz) lấy cả hoa lá cảnh 8 lạng 
phơi khô, 


Ấn Z4 PP 9ý lý JL WỆ HN j1 3# 


Hi-thiêm-thảo, (là là chó để) 4 lạng sao 


*% %4 bR#ứuL 18 X 4 W IM 7 


Tán nhỏ luyện mật, viên, sớm tối mỗi bận uống # đồng. 


ĐH J3 7Ÿ 


Hoáắn ~ cốt ~ đan 


lW 4 ẤÃ IX Ã 53 ý 


Ma-hoàng nấu tLành cao, đề ngoài. 


†1 fụ Đt f1 7 3 H K JI 5 


Đỗ-trong, Hòe-dảc-tử, Tang-bạch-bi, Xu› ên-khung, 
H ứ# b& 5E fll 2W Đi H 
Bạch-chỉ, Uy-linh-iển, — Duơug-sâm Phòng-phong, 


fỊ H ïÿE ý )HỌ TT 5K 4 — 33 


Hảà-thủ-o, Mạn-kinh;  3lỗi pị đều f lạng. 
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từ % HH, } % Ñ ir J ñb HÀ c7. để 

Khô-sâm 5 đồng Mộc-hương ð đồng Long-não 5 phân 

H8 — 4 

Sạ-hương 1 phần 

1 mm HỆ CC ĐR ⁄%. tà — Ñ 1L 'T 

Cùng tán bột, hòa cao ma-hoàng, luyện làm viên, đâm 15.000 chảy 

TẾ HH 2} ñ4 †- f f} ñã PA HỆ — ?b 

mỗi lạng chia làm 10 viên, lấy thần-sa làm áo. Mỗi tối uống 1 viên 
Tối 


NÑ ẤE lễ 


Huân - dược pháp 


b MP ế †: ®# # BÑ %# 4 ( 
lrân-dáng-hương: Thiên-nien- kiện Náo-dương- hoa 
# JỊ B 1⁄2 ## f8 lH BÍ 

Sinh-xuvên-ô Trầ:-ngải-diệp Toàn-địa-phong : 


=-.- ME 2Á Th ca V) M8 — 


Đách-thảo-xương; Mỗi 0 đêu 4 đồng. - Sạ-hương 1 phân 


472K mẪMẲẤ E l &@ƒñ1n  Xấ§c ẨM 


Cùng tán bột rắc trên mảnh giấy, quấn làm mỗi đốt lửa hun, càng 


NÑ ĂN SH O #H Hế MW f H ñ  RỊ 5 & 


hun càng đau. cảng đau cảng bay; chỗ nào không đau thời hun 


cẦ  H —*flH 4á ® 


nhiều vào làm 1 liều thời khỏi. 


gR ® 


9. — Trúng - hàn 


Bịnh trúng hàn bởi khí mùa đông rét lắm lại nhân mưa 
phủn gió bấc, những người tạng bàn boặc có ăn dồ sống lạnh 
cho nên khí lạnh trủng vào âm kinh tự nhiên ngã ra cứng 
bàm rỏ rãi, chân tay cứng thẳng hoặc có tiếng ngáy; hoặc 
bụng đau như đảm vào, trước phải dùng bài Thông-quan-tán 
thồi vào lỗ mũi cbo bắt hơi, lại dùng rượu nóng bòa với 
nước gừng đồ vào mồm hoặc là nước tiều hòa với nước 
gừng cho uống ngoài dùng than lửa đốt nhiều đề cho nóng 
lên, nhược bằng vội vàug chửa kịp thuốc men gì, hãy dùng 
phép Thông-uấ'-pháp hoặc dùng Ngô-thù-uất-pháp. 

Tq) Hoa cà độc-dược. _ 


— 7] — 


Một thứ trủng bàn đau bụng đau cả đa lưng và vạng sườa 
đau quá tưởng chết; dùng một nắm lá ngải to bằng cải 
trứng, ba đồng nhục-quế, mười nhát gừag sống sắc nước 
uống hòa một chén rượu, phải trùm chăn cho ra bỏ-hôi 
thời khỏi. 

Một thứ hàn tà trực trủng Am-kinh chân tay co quấn, 
cứng hàm không nói được dùng thang Hôi-dương-cấp-cứu 
hoặc bài Đại-ôn-(rung, như con vị lạnh, đau bụng đi tả dùng 
bài Ôn-pj-ầm, thang Phụ-tử-lú-trung. Bằng như mạch trầm 
chân tay lạnh đi rửa ; kbông khát nước dùng thang Tử-nghịch 
gia nhán-sám, Như rức đầu, đau mình trong ngoài đều cảm 
hàn tà dùng bài Xgũ-I(ch-tán. 

Một thử trúng hàn mới thời xám xanh, thận-păng rụLiai; 
đàn-bà đầu vú rụt lại, bai tay không có mạch dùng phép 
Thông-uất-pháp lại dùng hồ-tiêu nghiền nhỏ hòa rượu nóng, 
cho uống. 

Những khi hàn tà trủng vào thái-âm tỷ -kinh thời vị 
oẳn đau dùng thang Đhn-tử-lj-trung, bài Ôn-pi-Âm. Như trúng 
vào thiếu âm thận - kinh thời bụng, rốn đau đớn dùng bài 
Quụ khi-ẳm, bài Ngũ-tích-tán gia ngô-thù 2 đồng. Như trúng 
vào quyễt-âm can-kinh thời bụng dưới đau dùng thang Tứ-nghịch, 
bài Quy-khí-ảm, bài Noän-can-tiền. Nhược bằng hàn tà trúng 
cả ba kinh thời đầy tức, đau lắm không chịu được dùng thang 
Bải-khí-ảm, thang Hàn-thị-ôn-trung, thang Ngà-p†-trầm-phụ. 


-IẾP -¡ 


Liệt các bài thuộc 


Thông - uất pháp 
Trướo dùng hành củ 4 lạng (đâm nhỏ dùng khăn vải chia 
làm 2 bọc đốt hòn lốc cho nóng, đề lên trên hành túm lại rồi 
chườm vào bụng trên, bụng dưởi nguội rồi lại thay). Lại dùng : 


+tíốŸ# -H HZẩnJ tw %1 J 


Sinh-phu-tử llạng — lBạch-truật 5 đồng Can-khương 5 dồng 
X®8— 
Mộc-hương 2 đồng. 


HH ð¿ Xệ R 


»à cnước đề nguội uống. 


— TT ` — 


Ngô - thù - uất - pháp 
Dùng ngô-thủ nửa cân đâm nhỏ tầm rượu chia làm hai bọc 
đốt hòn lốc đề vào, tủm lại chườm vào trên bụng và hai gan bàn 
chân lạnh thời lại đôi, đợi thấy hơi nóng thấu vào trong bụng, 
chân tay ấm áp mới thôi, boặc thêm hành và muối càng hay, 


HH Bộ $X 3 bố 


Höl- dương cứu - cấp thang 
27% H7_—J+% X_ 2 


Dương-sâm 3 đồng Bạch-truật 2 đồng Phục-linh 2 dồng 


h= 


§§ £ — 7 Jà l — ấu S6 — 33 


Trần-bì 1 đồng Pháp-hạ 1 đồng Can-khương 1 dồng 
SỆ BH — Hư. JÊ -Ƒ' XÏ 9g — 7 
Chế-phụ 1 đồng Ngũ-vi 10 hột Nhụec-quế 1 đồng 
2% Sĩ đL 7Ê 


Cbich-tuảo 5 phân. 


X lũ !H Bƒ 


Đại - ôn -tpung âm 


AC TỦ -H bã Eñ — _ H7#=J‡dđ*» 
Thục- - 5 vn Đương-quy 3 dồng Bạch-truật 3 đồng 
7 #6@=JU%®# Xqä_— 7 % đã —. 
Dương-sám 3 đồng Chích thảo 1 đồng Sài-hồ 2 đồng 

W H — #ÿ 1 & — S3 — 7 


Ma-hoàảng 1 đồng Nhục-quế 1 đồng Can-khương 2 đồng 


MP 8 


Ôn-vị ầm 


21t J% 1 EH/— U + Ð8 Km g@ — J 2 
Đảng-sâm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng Biền-đậu 3 dồng 
ƒ££&_—J1*% XĂ-7 #, % — J # 


Trản-bì 2 đồng Chích thảo Iđồng  Can-khương?7 đồng 


đúc Hẳ ÍÍ 
Thục-địa 5 đồng 
8p 5 —. J 3 
Can-khương 9 đồng 
cz an, 


Hoắc-hương 2 đồng 


#Š Ấm — J 
Đương-quy 3 đồng 
/]à [RỊ — Đ 
Tiều-hồi 9 đồng 


Út Ñ ÍL 2 


Tram-hương 5 phân 


XỦ 3L BÀ 


Quy ~ khí äm 


% Tr —= J lạ Sj — J ‡ỳ 
Phục-linh 3 đồng Biền-đậu 3 đồng 
&_^U/%W T S— 9 
Trần-bì 2 đồng Đinh-hương 1 đồng 
Xi — 


Chich- thảo 1 đồng. 


Noãn- can tiên 


# #— 9 ác sa í 
bởi-tử 2 đồng Phục-Hnh 2 đồng 
thị dã —_ Ủ lê — 7 
Ô-dược 2 đồng Nhục-quế 1 đồng 
%XÍ(C H /7ER#— J7 
Hoặc thay Mộc-hương 1 đồng 


H ðí ij 


Tử~nghịch thang 


l2 sẽ = Z/ }} 


Ấ? N — J #ÿ 
Hương-phụ 2 đồng 


Ệ = j 


Hoäšc-hương 2 đồng 


F£lã — J %*% 


Hậu-phác 2 đồng 


me NH — Ở 


Can-khương3 đồng Chế-phụ 2 đồng 


X S~J 


Chích-thảo 1 đồng rườỡi. 


F -—-+ 
Út 3 ÑJ 
Bài - khí äm 
lRZ J1 Eà 8 — ý 
Trạch-tả 2 đồng Ô-dược 9 đồng 
B#P — J ĐÀ ĐỊBB = J Đ 
Trản-bi 1đôngrưổi Chỉ-xác 1 đồng 
21 — J ## 
Mộc-hương 1 đồng. 


— 74 — 


11, 
lấp [š lñ HH lã 
Hàn ~ thị ~ ôn ~tpung thang 
fĐø )%1% EK_ JU%W t% — U19 
Hậu-phác Ê đồng Trần-bì 2 đồng Can-khương 2đồng 
6ú du ˆ 27t XKñ—J7% M1 8_— ÿ 
Bạch-truật 2 đồng Mộc-hương 1 đồng Đinh-hương 1 đồng 
⁄I 3đ H1 — J j 2t — Ở 


Gia : Thông-bạch 2 đồng  Kinhsgiới 1 đồng 


1 BẠ J6 KỆ lỗ 
Ngũ - vị -tpầm - phụ thang 
HC J+wW% RHÌ— } ÿt 3 — J 1% 
Bạch-truật 3 đồng Chế-phụ 1 đồng Can-khương 2 đồng 
& HS — ÿ Uù ? Ít 2† 
Chich-thảo 1 đồng Trầm hương ð phân, 
ñnHí( H 7K ñ ¬ J ¿ % Tỉ 


- Hoặc thay: Mộc-hương ldöng, Sinh-khương 5 nhát, 


H 3 jỊ A Ã j8 


Tứ - nghịch - gia - nhân - “sâm thang 
/. nổ / %1? ®%XSMHB — J lu Đệ — J }} 
Dương-sâm 5đồng  Chế-phụ 3 đồng Can-khương 3 đồng 
Ứ § — J 


Chich-tảo 1 đồng 


1í §W lứ 


Ngũ - tích - tán tở số 2ì 


dế PM —. đi —_ J1 »?= U % 1t 
Đương-quy 2 đồng Bạoh-thược 2 đồng Đảng-sâm 3 đồng 
J| 3 — ) %4? —: 2 Ất 7 — VU 3® 
Xuyên-khung 1 đồng Phục-linh2 đồng Xương-truật 1đồng 
% bh 1 2h Fl  — J 2}} %#¿ & — ! 
Chich-thảo 5 phân Hậu-phác 1 đồng  Can-khương 1 đồng 
WE Bể Ír 2} Hứ = 7 H: k — 
Ma-hoàng 5 phân Bạoch-chÏi 1 đồng Quế chỉ 1 đồng 
Í› HH — Bl — U  §8H— J- 
Pháp-hạ {` đồng Trần-bì 1 đồng hết-cánh Í đồng 
KH Z6 — J 1 zák -. U B89 


Chỉ-xác 1 đồng Gia: Ngô-t.ù 2 đồng 


————— 
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HH đ " 


6.— Trúng - thử 


— 


Bịnh trúng nắng. — Những người đi đường xa và người 
làm ruộng ; đương khi nắng cháy, buồi trưa, làm khó nhọc 
không nghỉ, tự nhiên ngã ra, rức đầu, đa thịt nóng như lửa, 
khát nước đồ bồ-hôi nhiều, mạch thời phù, hơi thở to, 
không vận động được; kíp dùng vài củ tỏi một hòn đất 
khỏ, đâm ra hòa nước cho uống, nếu hàm cứng thì cậy 
răng đồ vào. Hoặc là dùng nước gừng hòa nước tiều cho 
uống, hoặc dùng giấy quấn lại châm lửa hơ vào mồm; lại 
phép dùng dơm có kết lại đề vây chung quanh rốn, lấy 
đất bóp nhỗ rắc chung quanh bền trong cỏ, mượn người 
đải vào rốn một chốc khi nóng vào bụng thì khỏi. 

Lại còn phép dùng: lấy hai cái khăn vải dấn nước nóng 
chườm vào rốn nguội rồi lại đôi, Lại cho uống nước nóng. 
Bằng như oho nống nước lã thì chết. Rồi dùng thang Dưỡng- 
trung ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG-BIỆN, thang ý-Irung ở số 1 Nột 
THƯƠNG, sắc cho uống. Nhược bằug khi hư mỗi mệt lắm cho 
uống thang Đóc-sớm ở số 4 TRÚNG-PHONG. 


ñ 


7.— Thương - thử 


Chửng cảm thử nhân khi mùa hạ, cảm khí mặt giời, nóng 
quả cho nên mình nóng, rức đầu, khát nước, đồ bổ-hôi 
muốn uống nước lä mạch thời hồng boạt, đi tiều đỗ mà 
đau, đại tiện táo thế là ngoài da trong bụng diều nỏng phải 
dùng thuốc mát đề giải thử độc ; nhược bằng khí không hư 
lắm mà chỉ có chứng nóng dùng thang Đạch-hồ bài  Agoc~. 
toàn-(án, bài Hoàng-liên-hương-nhu ; nhược bẵng phiền khát đồ 


— 7Ũ — 7 THƯƠNG-THỬ 
bồ-hôi mạch thời phù mà khi hư dùng bài Đạch-hồ-gia- 
nhân-sâm, thang Trúc-diệp-thạch-cao, Nhược bằng phiền khát 
mà không nóng lắm dùng bài Sinh-mạach-tdn bài Tam - lài. 
Nhược bằng cắm thử mà nôn mửa quả, cơm, thuốc không 
chịu, bịnh nguy quá dùng Dương-sâm 1 đồng, xuyên-hoàng- 
liên 3 phân gạo nếp một dúm sắc cho uống tÍ một thời khỏi 
nôn, 

Nhược bằng đau boắc- loạn, thö tả mả phiền khảt lắm dùng bài 
Súc-ti-dm, bài Tứ-uj-hương-nhu cỏ chuột rủi gân thì thêm 
mộc-qua 3 dồng. 

Nhược bằng thô-tủ mà đầu nặng hỏn-mê thản-thể mỗi- 
mệt lắm dùng bài Thập-pị-hương-nhu-dm. 

Nhược bằng mình-mầy thời nóng chân tay mỏi-mệt đồ bồ- 
hôi, khát nước không muốn ăn uống gì đi đải rắt mà vàng, 
đi rửa lỗng dùng bài Thanh-thửủ' (ch-khí 

Nhược bằng nóng sốt phiền táo, tiền-tiện không lợi dùng 
bài Quê-Ùnh- cam-lo. 


lê # IE 
Âm -thử chứng 


Những khi tránh nắng cầu rợp, ở nhà rộng nơi nhiều 
giỏ chỗ bỏng cây phải khí lạnh ngăn trở; thử khí không 
tiết ra dược bóa ra phát sốt, rức dầu phiền tảo không yên 
hễ xem dưới nách có bồ-hôi là chứng thương-thử dùng bài 
Gia-0‡- hương-như. Nhược bằng nỏng sốt không khỏi, rức đầu 
sợ lạnh hễ xem: đưới nách không có bồ -hôi ấy là chúng 
thương-hàn mùa hạ, phải theo mục Thương-hàn số 3 các 
phép chữa bịnh. l 

Nhược bằng chứng âm thử lại ăn những đồ sống lạnh, hỏa 
ra đau bụng nôn mửa, đi rửa thế là trong ngoài đều lạnh ; 
dùng bài Ức-phù-tiên, bài Ngũ-đức-hoàn. Nhược bằng tì vị bư 
lắm dùng bài Ón-p{-ảm, bài Lú¬-trung-thang. Nhược bằng thồ- 
tả quá lắm, con tỷ con thận đều bị thương, đau cá dến bụng 
đưởi dùng bài Vị guan-tiên, bài C#u-khí( dan. 


— / — 


X4}: 7ï 
Liệt các bài thuộc 
ĐH ÀU ẤT HỆ HÀ 
Hoàng -liên hương - nhu äm 


JỊ 4  — ) % Ef_— 7% ®ãi m ÿ 


Hoàng-liên 1 đồng rưỡi  Hạu-phác2 đồng  Hương-nhu4dồng 


1 $ñx 


Trúc - diệp thạch - cao thang 


# 3 1Í 41t 7X V Kỹ 2t l— ÿ 
lrúc-diệp 20 lá Thạch-cao 6 đồng Sinh-thảo 1 đồng 
Tà HẠ — Ở #} ù2—= 7% w Ä — 
Mạch-môn 3 đồng Sa-sâm 3 đồng Cánh-mề 2 dúm 


 l# 
Sinh - mạch - tán 


ÙZ⁄2— HXšW - JSPUPẺY UW% #5 +10 


Sa-sâm 1 lạng Mạch-môn 6đồng Ngũ-yị 15 hạt 
Súc - tỳ - ám 

B1 U9 — BỦSU RWẼZT 

Biền-dậu 5 đồng Cát-căn 3 đồng Ô-mai 3 quả 


% Jỳ — 9) “P 3€ — ) b 5S #117 


Chich-thảo 1 đồng rưổi — Sa-nhân 1 đồng Tháo-quả 5 phân 


HỊ BỆ 8 ñ8 ÑÑN 
Tứ -vị hương - nhu äm 
EBh— J +  HBTHUW “8W 
Sinh-thảo 1 dôngrưỡi Biền-đậu5dồng  Hương-nhu 3 đồng 
F là — J 3% 


Hàu-phác 3 đồng 


— 7Ñ — 


F % ® ñ: ÑN 


Thập - vị hương - nhu Äm 


đ j8 — / È2 -JýX1M #S&— U£ 
Hưong=nhu 2 đồng ŠSa-sam 8 đồng Hoàng-kỳ 2 đồng 
!?ER—U 'P#ĐĐ MU—J8% &®#=U 
llãn-phác 1 đồng rưỡi Hoài-sơn 2 đồng Phục-linh 2 đồng 
§ 1t 7h Ea SỬ —= ỦJ W  TKI— Ở 
Trần-bi 5 phân Biển- đậu 3 đồng Mộc-qua 2 đồng 
lý — 


5iuh-thảo 1 đồng 


lÑ  í %4 đ 


Thanh - thử ích - khí thang 
bac JU%*#W ÑHR—J%& ƒM— 9 
Aa-sam 3 đồng Hoàng-kỳ 2đöug — Thăng-ma 1 đồng 
#w>Hi— )J Š* #4 71t 7 ĐC Bí K1 24 
1hần-khúc 1 dồng Xương-truật 5 phân Trầu-b¿ ð phản 


2% Wh 1L 2} lUU 2 23% — BS fá 4t 2+ & 


Chic-thảo 5 phân Hoài-sơn 3 đồng Hoàng-bả Š phân 


Z1 — J #3 LN- tk, l j — J 
Mạch-môn 2 đồng Đương-qgui 2 đồng Cát-căn 2 đồng 
EtOoJW Thi TH72ĐW dị 0B TT 


lrạch-tä Í đồng Thanh-bi 5phân — Ngũ-vị 10 hột 


Mì % ã ññ ñM 


Gia-vi hương- nhu ẩm 
7W Hồ —a 1 _ 
tiương-nnu 2 đồng Phục-linh 3 đồng I6u-dậu 3 đồng 


PP —~/ Kỹ di) 9 


Hàu-phác 2 đồng Sinh-thảo 1 đồng 


XJj8jấgp6— 9  ï- HH ) 
Tri-mẫu 3 đồng thạch-cao 4 đồng 


—Ỏ —.xxmwnxmaam 


—_— 7Ð =—— 
tí £ Ñ 
Ức-phù tiên 
Jlf E — J 3W £ K—¬ J œ l5 3 =U 


Hậu-phác 2 đồng Trằần-bì 1 đồng Chư-linh 9 đồng 
hụ S6 —J % kí ca J ẤN MỸ ĐC BỊ =s 1J + 
Ô-được 1 đồng rưỡi Trạch-tả 2 đồng Chích-thảo 1 đồng 


lu ốp — j 3 ».  — J R8 3 


Can-khương 2 đồng Ngô-thủ 1 đồng 


h. # 7L 


| Ngũ-đức hoàn 
ñ 4 —. H 43 #£%—=HÌñ8ÐĐ X#— H 


Pbá-cố 2 lạng -Ngô-thủ 1 lạng Mộc-hương T1 lạng 
ä(  — 73 fq S3 — 7] 
Can-khương 3 lạng Ö-dược 1 lạng 


‡t % MU 8 Nó ẽU % ĐH NT 


Tán bột luyện hồ, viên, mỗi bận uống 3 đồng, thang bằng gừng. 


H} EB BW 


Vị - quan - tiên 


át MU /JSX -. H75 /2ÐMw iEUL= 9 
Thục-địa 5 đồng Bạch-truật 2 đồng  Hoài-sơn 3 đồng 
fMú tú — j }Ÿ l &£ —¬ J W %#X%XUmẲ Đ 
Biên-đậu 3 đồng Can-khương 1 đồng Ngô-thủù 7 phân 

% lf + 


?L 4 ?# 
Cửu - khí - đan 
#: HH D9 ¡H ẤX Kt8Ð_— 8 W#8-HĐ 


Thục-địa 4 lạng Chế- pI. 2 lạng Can-khương i1 lạng 
1 g i2 — HH MB SH ®%3<— HỈÌNH W 6X — 7] ĐÙ 
Nhục-đậu-khấu llạng  Ngỏ-thủ 1 lạng Phá-cð 1 lạng 

BS Z — HằÍ TUk H 3% Sỉ 1 J 
Tất-bảt 1 lạng Ngũ-vị 5 đồng Chich-Lthảo 5 đồng, 


‡t Äš KH 7t HHzZU # M ẤT 


Tán bột luyện hồ, viên, mỗi bận uống 3 đồng. thang bằng gừng. 


— EW -- 


HE 3% lí 8 fú 
Quề-linh eam-lộ ầm 


2® /\t 9 #74 JÑŠ  ;E HỊ DH J # 
Hoạt-thạch 8 đồng lhạch-cao4döng  Hoài-sơn 4 đồng 
%4K74U lý  ®%Xñ — U l5 ¬ Ủ, ñh NŸ 
Hàn-thủy-thạcb lđồng Phục-linh?2 đồng  Trạch-tả2 đồng 

jR 4 — JJ Ê] 8g — U 

Chư linh 1 đồng ục-quế 1 dồng 

I 7R ® HN =J HH NT 

Tân bột, mỏi bận uống 3 đồng, hòa nưở*e sôL 


— 


#% '†! HH ŒE + ft 3# E lẽ Đh 


Dưỡng-trưng tiên tỞ số 10. CHƯ-HƯ-CHỨNG; 


HỆ !H lã =Ấx.«.. (Ñ TE — #t PM f9 


Lý-tnung thang Tam-tài-hoàn t(Đều ở số 1, NỘI-THƯƠNG) 
Hỗ E 4 ñX đŒ # = %( ñ ®) 
Bạch-hö thang Ngọc-toàn tán - cDều ở số 8, THƯƠNG-HÀN) 
3# PÍ #W (Œ f Bí #? #) 

Ôn-vị äm (Ở số 5, 6 6, TRỮNG-HẬM 


—— 


ñồ lửá 


ð. — Thương - thầp 


Chứng thương thấp có hai thứ : nội nhân và ngoại nhân 
khỏng giống nhau, như là khi di bị mưa ưởi; nằm ở chốn 
ăm thấp hoặc mặœ mãi ảo có bồ-hôỏi không côi ra đều là 
chứng ngoại nhân đỏ, Như là: bay ăn những các thứ hoa 
quả, nhất là quả dưa; hay là uống rượu, uống nước và ăn 
các đồ sống lạnh đêu là chứng nội nhàn, Đến khi bị bịnh 
trong mình phần dương thịnh nóng nhiều hỏa ra chứng thấp 
nhiệt, phần âm thịnh lạnh hơn hỏa ra chứng hàn thấp. Chứng 
hiện ra phát sốt, sợ lạnh mình thời nặng, lưng thì đau gản 
xương đều rứe, hoặc là đầy, khó thở đờm rãi nhiều hoặc 
phủ sũng, da vàng, nước tiểu ít mà đỏ, dại tiện lỏng và các 
chứng tế thấp dau chân. Phép chữa phải bồ b, tiêu cơm làm 
đầu, chứng ngoại nhân phải cho ra bồ- hôi, chứng nội nhân 
phải cho lợi tiều tiện. Bịnh thấp qahiệt phải dùng thuốc mát. 


~ 8] — 8 THƯƠNG-THẤP 


Bịnh hàn thấp phải dùng thuốc nóng lại phải kiêm dùng 
phong dược bởi vì giỏ hay khô được chỗ ưởi. 

Một thứ: chứng thấp nhiệt thời có phiền kbát dỉ tiều ít 
mà đỏ, đại tiện thì lông, mạch thời bồng sác, nóng vừa dùng 
bài 7ứ-linh-tán, bài Tiều-phân-thanh ; nóng lắm dùng bài Nhân- 
trần-ầm, bài Đạẹi-phân-thanh. Nhược bằng đại tiện táo kết 
thời phải bồ huyết tư àm; nhẹ thời dùng thang Tứ-0uật gia 
tri-mẫu, hoàng-bá, xương-truật đều 1 đồng; nặng thời dùng 
bài Tư-âm- bái-o‡ bội phục-linh, trạch-tổ, gia xương-truật 1 
đồng. 

Một thứ hàn thấp thuộc nội nhàn ất có đờm rãi, nôn mửa; 
dầy bụng, đi rửa, mạch thời trầm trì bịnh nhẹ thì dùng 
bài Ngd-linh-tán, bài Bình-o/-lđn ; nặng thì dùng bài £Ú-trung 
thang ở số 1 NỘI-THƯƠNG, bài Thánh-truật-tiên. 

Một thử hản thấp thuộc về ngoại nhân thời có phát sốt, sợ 
lạnh rức đầu, đau mình, mạch thời phù khần, phải nên dùng 
thuốc nóng mà kiêm tán dùng bài Ngd-tich-tldn ở số 2 THƯƠNG - 
PHONG, bài Gia-p†-ngũ-linh, bà Đất hoan-kim-chinh-khi-tdn: 


⁄} 7 
LIỆt các bài thuộc 


pị 3ÿ lí 


Tử -linh tán 


ĐH 4ˆ —. UUJ 9 Xt — ý 
Chư-linh 3 dồng Trạch-tä 4 đồng Phục-linh 3 đồng 
H# 73+ 

Đạch-truật 2 dồng “ 


=m=_CÐ :————- “mm ——— —- 


= 
4h # Tí EÃ 
Tiều ~ phân ~thanh äm 
%2:—= bát <=U9 13. 
Phục-linh 3 đồng 1rạch-tả 3 đồng Chtr-linh 2 đồng 
Di — J # B7 TU RE J1 
-dïi 2 đồng Ch†-xác 1 dồng Hậu- phác 1 đồng 


—————  ——— 


_ Ở⁄# -- 


X #4 ïñ § 


Đại - phân - thanh - ầm 


»T— 7 =9 Xñ=) 
Phục-lin : 2 đồng Trạch-tả 2 đồng  Mộc-thông2 đồng 
HT —-SJUĐW %4 7 ft lồ —¬ J Ð® 
Chi-tử 2 đồng Chư-linh2dđồng  Chỉxác 1 đồng 
KB ñ « Jj 


Xa-tiền 1 đồng 
ER Bá ÑX 


Nhân ~trán Âm 


W§ = ở #§T?<=J 1% ï+¿ =) 
Nhân-trần 3 đồng Chi-tử 3 đồng TrạcI-tả 3 đồng 
® =7 W6 — 7# Hằ-—-)9 
Cúc-hoa 2 đồng l1hanh-bì đồng  Sinh-thảo ! đồng 


Tứ -vật thang ở sẽ 0® 
trhiin/7ƒRB98 8= 9 H2 — J B8 
Sinh-địa 5 đồng Đương-qui 3 đồng Bạcb-thược ? đồng 


J\ “3 — 7 


Kuyên-kbung 1 đồng. 
hũ MIĐÐ CÔ WqJ£& Xi? — J +08 


Gia : Tri-mẫu 9 đồng, Hoàng-bá 1 đồng, Xương-truật 1 đồng rưỡi. 


l lồ /Á ĐK l8 


Tư -âm -bát-vị tiên tở số 8› 


#4 Nu Z\( i/@IHmM2% X2 1H 
Thục-địa 8 đồng Hoài-sơn 4 dồng Phục-linh 5 đồng 
tKỢ<É<U 5/9 R00) 3W MI R —C 9 
Mẫu-đơn 3 đồng Trạc :-tả ¡ đồng '†ri- mẫu 2 đồng 
11— J HỊ 4 — ? 

Hoàng-bá 1 đồng Sơn-tbù 3 đồng 


"òỒ— #Z— 9J ®% 


Gia: — Xương-truật 2 đồng 


T1. 3 Hí 
Ngũ - linh tán 
l Zjmm J %*®=<=U lñ — J 


Trạch-tä 4 đồng Phục-lnh3 đồng  Chư-linh 2 đồng 
HZ#—Đ-3#đ*w Hg - J 
Bạch-truật 2 đồng Nhục-quế 1 đồng. 

h Ùb f3 Tr 2‡ 


Gia: Tram-hương 5 phân 


TY Rñ 


Bình-vị tán 
EBfˆhJX%wW Xi CJ  BếẤPK — J 
Hậu-phác 5 đồng Xương-truật 3 đồng Trằn-bì 2 đồng 


x—/# 


Chíich-thảo 1 đồng rưổi 


Thánh - truật tiên 


Zđ  H+w WPEỀB_— 9U t®_— 9 tỳ 


Đỏng-truật 1 lạng Trần-bì 2 đồng Can-lhương 9 đồng 


f8 — 9 


Nhục-quế 1 đồng 


ỦlỊ 1t: Ấ ñX 


Gia - vị ngũ - lĩnh tán 


Bl ft 3 ñX m 


Là bài NGŨ-LINH gia: 


Sịm 


Kuưrơng-boat 3 đồng 


_—_ 8. — 


Bãt - hoán - kim - chính - khí tán 
ất 7L —. J # EglS— J 3% JJ %ĩ 31tr 3} 3% 1 
Xương-l1uật 2 đồng Hậu-phác 3 đồng Đẳng-sàm 5 đồng 
ljít R2 U Xt —= J 217 — lj 
Quất-höng-bì 3 đồng  Phục-linh 3đồng  Hoắc-hirơng 1 đồng 
2c Hb — 7 7K ñä 1 7R H 


Clhiclh-thảo 1 đồng Mộc hương 7 phân 


HỆ Tĩ 
0. — Táo - chứng 


Bịnh láo là khô ráo khi mùa thu, mùa đỏng những lúc 
không mưa, gió tây-bắc thồi, tre, gỗ dều khô nể, da thịt 
người ta khô cứng, dăn dủm không mềm mả nể ra ấy là 
chứng tảo thuộc về ngoại nhân dùng Đào-nhân 1 lạng nghiền 
nhỏ hòa mỡ lợn bôi. Nhược bằng mũi khô, mắt đỏ, cồ khô, 
triệng ráo phiên khát; đại-tiện bí kết là chứng táo nội nhân 
bởi vì hay ăn đồ sào rắn, uống rượu nhiều, hoặc đồ bồ-hôi 
nhiều mất cả tân-dịch cho nên huyết rảo, âm hư sinh ra 
chứng tảo nhiệt nên dùng thuốc bồ huyết tư âm như bài 
Tư-thủg-nhuận táo, bài Địa-hoàng ảm-t¿ lại còn chứng hàn 
tảo cũng thấy trong cô khô đại-Hêẻn táo phải dùng thuốc ôn 
nhuận như bài Thỉ-cao phương Trị-hàn-táo. 


⁄} 7 
Liệt các bài thuốc 


l 7K ìH Mã 


Tư- thủy nhuận - táo phương 
“x h — Z3] xFlii/ 1 ^SfHìh J 
Thục dịa 2 lạng Thiên-mỏn 5 đồng Mạch-môn 5 đồng 
“P 41 J 
Ngưun- tất 5 đồng 
Ñí  #m “F 4L — ñấ 


Sắc nước hòa sửa bò 1 chén. 


Hi Ã fX Ý 


Địa - hoàng - ầm - tử 


HE Hủ = 9 St TU — J xfïi—U1% 


Sinh- địa 3 đồng Thục-dịa 3 dồng  Thiên-môn2dồng 
+ P1 — V )b—J W HhÑñữ — 9 
Mạch-mrôn 2 đồng ŠSa- sâm 2 đồng Thạch-hộc 1 đồng 
f“ữ— J t St Tr 7} 

Thạch-cao 1 đồng Sinh-thao 5 phân 


% 8 
Thỉ - cao 


8 66H ÑmID 4 ã8/(71Ỷ Hã¬h. 


Đương-qui 8 lạng, (sắc thành cao), Mỡ-nước 8 lạng, Màt-ong 1 cân 


W H7 ll — 1r RÈ 
Hợp vào nâu lại: uống 5. 3 thìa. 


3  lã 
Trị - hàn - táo - phương 


t% đú /L J #ÍE=VIjẬ II = W 


Đương-tui 8 đồng Hạnh-nhân 3đöng Lậc-giao 3 đồng 
% tị — Pì tÈ=- 7R # 1í 22 
Chíeli-thảo 2 đồng Nhục-quế lđồng  Mộc-hương ỗ phân 


` " _a_ 
l Kế lệ K# x2 úb 
Những vị tư- âm - nhuận - táo 
F‡: Hh Hết JÚI HỊ # ŸÄ là B5 T?: 8 
Sinh-dịa ' Thục-địa, “Thong-dong, Đương-gqui, Ngưu-It, 


xmww #1” Mi tổ lỗ Lễ. > 


Thiẻao-mỏn Xaca-mn, Lộc-giao, Qui-giao, Đan-sâm 


ù2M j8 7 lệ S + 
Sa-sảm, Hö-dao, lthởi-tử, Phong mật, Ngưu-nhũ 


— 


se TĂR., 


l§ X EỊ lã xˆ nh 


Những vị thanh - hỏa - ức - táo 


X3 Bđíñã & Ñ #i l  & 
Hoàng-cdimn, Hoàng-bá, Hoàng-liên, Tlhạch-hộc, Thạch-cao, 


ñớnãđ HH-Ew Nứ E728 1t W- 


Hoạt-Lhạch, Đan-bì, Tri-mẫu, Chi-tử Hoa-phấn, 


ÂM MKMÐ Kể C=-- Vì Đ.- 


Cảtcăn  Ngâu-trấp, Huyềnsảm, Lê-tương,  Đại-hoàng. 


% }lr 


10. — Hóa - chứng 


Ôi! Lửa nóng là khí lục dâm ở trong giời đất. Đời xưa 
vua Toại-nhâun dùi cây lấy lửa; muôn dân được ăn đồ chín, 
Những khi sao thuốc nuiềm niuiều hơi lửa, phải đồ xuống 
đất cho tỉ hỏa độc ; những khi nấu cao thường nhiều hơi 
lửa, phải dùng cách thủy đề tránh hỏa độc, 

Những người âm hư táo nhiệt nhân khi vào bếp thồi nấu 
phạm phải khí lửa độc, tự nhiên ngã ra gọi là bịnh trúng 
hồa kíp dùng bài Thỏng-guan-lún ở số 4 TRÚNG-PHONG thôi 
vào lỗ mũi cho tỉnh ra, lại dùng đồng tiện cho uống. 

Những chứng hỗổa độc mà phiền táo đi tiều ra huyết phải 
dùngthuốc mát cho thanh giải đi như bài Ngọc-toàn-tán và bài 
Hạch - hồ- thang đều ở số 3 THƯơNG -HÀN hoặc dùng thang 
Hoàng-lÙiên-giải-độc. 

Còn như tạng phủ trong mình người ta đều có phục hỏa, 
lặng đó thì yên, quấy đó thì động cho nên có tên rằng: 
quân hỏa, tưởng hỏa, long hỏa, lôi hỏa. Những phép trị bịnh 
bỏa dùng thuốc lạnh đề tả hỏa như bài Trưu-tán-ẳm ở số 3 
THƯƠNG-HÀN, bài 7am-bồð, bài Đạẹi-thanh-ảm dùng thuốc bồ 
âm cho lửa xuống như bài Lục-pi‡-hoàn, Tả-guu-ảm đều ở số 
10 CHU-HU-CHỨNG-BIỆN. Nhược bằng long hỏa dấy lên, đốt cháy 
tạm-tiêu thì nóng dữ quá phải theo tính nỏ mà đem về gốc 
dùng bài Bát-oj-hoàn, bài Hữn-gug-âm đều ở số 10 CHơ-n0- 
CHỨNG-BIỆN, 

“Lại còn phép bồ tì thồ đề thu dương hỗa vào đùng bài 
Ngĩ-quân-tử bài Lự-irung thang đều ở số L NỘI-THƯơNG. 


-# #§# — 
TP ẤH HỆ HỆ LỘ 
Hoàng -liên giải - độc thang 
II 84 ÑqÑ*2% 3ff E17 ĐUNWN #—U 


Hoàng-liên, Hoàng-cầm, Hoàng-báả, Chỉ-tử. (Đều 2 đồng) 


= f /È 


Tam - bồ - hoàn 


.X#% ÑNứũ& JJR# Ñ -Ử 


Hoàng-cầm, Hoàng-bá, Hoàng-liên. _ (Đều 9 đồng) 


% Ïlñ RM 
Đại - thanh - äm 
+ 3% ml #PĐ ZãZ<Wđ§ “Ñ 2; — J 
Mộcthỏng, Trimẫu, Thạoh-cao, Thạch-hộc. (8êu 3 đồng) 


Hộ 2®f4Ẫ= Ủ 3 


gia: — Mạch-môn 3 đồng. 
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41. — Hàn - quyết 


Chứng hàn-quyết thuộc âm, mạch thì trầm vị, không cô 
sức sợ lạnh, muốn nóng đắp áo, trùm chăn, miệng không 
khát nước, tiều-iện thời trong, đại-tiện thời lổng, tay chân 
lạnh giá, tay lạnh lên quả trên khửu, chân lạnh lên quá đầu 
gối, xét xem mạch cùng các chứng không có nóng nầy chỉ 
cả thực là chứng hàn-quyết không sai đó, dùng thang Phự- 
tử lj-trung và bài Tứử-0i-hồi-đương đều ở số 10 cHU-HU-CHỨNG- 
BIỆN hoặc dùng Cứn-thoát phương bằng như dương vong lại 
kiêm ảm thoát dùng thang ục-o†-hồi-đương, 


—⁄%&-- 


XX HịỦ 


Cứu - thoát phương 
f4 -HX1 H18 +9 1 t= J 


Dương-sâm Ï lạng Bạch-truật 5 đồng  Chế-pbụ 3 đồng 


2 BE JH EB 


Lục - vị hồi - dương äm 


!h $§ 3í l#HỦ=U — W#@=ZU*%% 


Thục-địa 5 đồng Đương-quy 3 đồng Dương Sâm ở đồng 
SG đề —. J $ÿ #6 HH — J % l — 2 
Can-khương 2 đồng — CHế¬-phụ 1 đồng Chích-thảo † đồng 


Xẹ lÚN 


32. — Nhiệt - quyết 


————~—————-— ~—~= tr 


Cbửng nhiệt-qguyết thuộc dương, mạch thời trầm sắc, có sức 
khỏe, ghét nóng muốn mái, giơ tay dập chân, nóng nầy không 
yên, đại-tiện táo kết, tiều-tiện đồ ít, khát nước uống nhiều 
chân tay lạnh giả, nhưng mà tay lạnh không đến khẩu, chân 
lạnh không đến đầu gối, ấy là dương cực cũng phải quyết 
đó, nóng vừa dùng bài Tj-tân, nông lắm dùng bài 7Trừu-lân 
và thang Bạch-hö đều ở số 3 THƯƠNG-HÀN. Như lại âm hư 
mà hóa nóng dùng bài Nhất-âng điên, nóng lắm dùng bài Gia- 
đảm nhất-âm đều ở số LŨ CHU-HƯ-CHỦNG-BIỆN 4,5 ngày không 
đi dại-tiện dùng thang fiều-thữa-khí ở số 3 THƯƠNG-UÀN. 


Ñ% MỸ 


lỗ. — KHỊ- quyêt 


Chứng khi- quyết bởi những người hiếu thắng, tài tri lnG 
bằng người nói kbhieh một câu thòi tức dận mà ngã ra hoặc 
là tranh cạnh sự gì tức dàn mà ngất đi, hàm rằng nghiến 
lại. máu theo khí đưa lên, hoặc có thồ huyết Bằng như 
những người thuần hòa khiêm thuận thời không có bịnh ñY, 
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chứng này không như bịnh trúng-phong. Bịnh trúng-phong 
thời mạch phủ minh nỏng mà có đờm. Bịnh khi quyết thời 
mạch trầm mình lạnh mà không có đờm. Kip dùng nước 
gừng hòa đồng tiện cho uống, bằng như chưa tỉnh phải bấm 
huyệt nhân-trung và bấm hai ngón chân cái chỗ giáp móng 
giáp thịt lại dùng bài Thông-guan-tán thồi vào lỗ mũi cho tỉnh 
nhì: hàm rằng nghiển lại dùng Khai-nha-tán xát chân răng 
hàm, 2 bài ấy đều ở số 4 TRÚNG-PHoNG. Như người khỏe, 
nguyên khí thịnh vượng sắc mặt đỏ là chứng khí thực dùng 
thang Bải-khi-Âm, bài Bál-pi‡-thuận-khi-tán, Tứ -ma-ảm, Tô- 
hợp-hoản ở hiệu khách có bán, như nguyên khí hư người 
yếu duối, sắc mặt trắng hơi xanh là chứng khi hư dùng bài 
Đại.bồ nguyên ở số \ NỘI-THƯƠNG, bài Lục-uj-hồi-dương ở 11 
HÀN-quyếr và bài Độc-sđm-(hang ở số 4 TRÚNG-PHONG. 


ĐF 3% RÃ 
Bài - khí 3m 
# MÌ ˆ J Ð ' 2.019 R59 


Hương-phụ 2 đồng Trạcb-tä 2 đồng Ô-dược 9 đông 


di" — J §JZC J4 HZS— J 


Hoắc-hương 1đồng rưỡi Trần-bìI đồng rưỡi Chỉ-xác 1 đồng 


Iipt—VJP%*W % it 2 f 


Hậu-phác 1 đồng rưỡi Mộc-hương 5 phân. 


ĐK lH % HX 


Bát - vị thuận - khí tấn 
šf 2% WW HH đi WW Ta HC MRXẮb}Đ 


Đẳng-sảm. Bạch truật, Puuc-linh, Thanh-bi, Trần- bì, 


Bạch-chỉ, Ô dược. (Đều 9 3 _ (Đầu 8 đồng). Chích- thảo 5 phần, 


" 
. 


-ma ầm 
ÙẺ đã h w fq 7 Kt 
Trầm-hương. Ô-dược, Chí xác, Binb-lang 


+ /K RE ñã mã 


Nlửi ớt nước, hảm nóng trống. 


Jl 7K # \ 1: F ÑX 


Gia: Mộc-hương. (Gọi là Ngũ-ma-dm). 
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14. — Huyết - quyết 


Bịnh huyết-quyết có hai thứ: một thứ huyết thoát, một thứ 
huyết nghịch đều ngất di cả, 

Một thứ huyết thoát như khi thồ huyết nhiều lắm, băng 
huyết nhiều lắm, hoặc là sẵu hậu, huyết ra nhiều lắm thời 
bịnh sắm tối mặt tự nhiên ngã ra, mắt nhằm miệng câm, 
người nhà phải im chở có kêu khóc, nhược bằng động tiếng 
lên thời sợ người bịnh hồn vỉa nhân bư mà bạt: mất thì 
khỏng cứu được lip bấm vào huyệt Nhân-trung và bấm 2 
ngón chấn cải chỗ giáp thịt giáp móng, lại đốt than, tưới 
dấm thanh cho ngửi khói đề thu khi vào lấy Dương-sâm một 
hai lạng sắc thang cho uống đề khi không thoát được khi 
đã tỉnh rồi tùy chứng hàn nhiệt mà điều bồ, cấm không được 
dùng thuốc lạnh và những vị chỉ huyết. 

Một thứ huyết nghịch bởi vì dận dữ quá máu theo khí 
ngược lên, máu uất mà sâm tối mặt thời cũng ngã ra, boặc 
có huyết chảy ra mồm mũi, trước phải thuận khí thời buyết 
mới xuống dùng bài Thóng-ứ-liên, bài Hóa-can-tián đợi cho 
khi huyết điều hòa rồi sau tùy chứng điều trị. 


Thông - ứ tiên 


Bu Hồ †1u Ở tị — J8 ®lH - 21” 


Quy- vĩ 5 đồng Sơn-tra 2 đồng Hương- phụ 2 đồng 
#8 — J3®1% ñL ‡E — 9 _S —_.. 
T:ianh-bì l đồng rưổi Hồng-boa2đồng  Ô-dược 2đồng 


£z—2J'% Xñ5ãt# 


Trạch-tả Lđồngrưỡi — Mộc-hương?7 phân. 
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Hóa ~ can tiên 
HN ÈWW H^ÃAÌNW +HHB..5 
Thanh bì, Trần-bì, Bạch thược, Tbồ bối- mẫu 
%-— \  Mỗồi uị đên 3 đồng.) 


‡L J9 th J nh w 4Z— 9 


Mẫu- đơn, Chỉ tử, Trạcu-tä, (Đáu 1 đồng rưởi). 


NT..ị an 
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15. — Đàm - quyêt 


Chứng đàm-quyết bởi vì nhân hỏa nhân phong cho nén 
đờm rãi ủng tắc khi không thông được, sâm tối ngất di, 
mắt mờ, răng cắn chặt, chân tay co quắp và lạnh ngắt, kíp 
dùng phép đề nôn đờm ra cho chóng khỏi. Những người 
khỏe mạnh phải dùng thuốc mạnh cho thồ đờm ra, uống bài 
Hụ- duuên-tdn bài Trả điềển-tán. Những người yếu đuối dùng 
vị Thuần-hòa cho khai đờm ra lấy thang gừng muối nhàn 
nhạt cho uống dần dần, lại lấy ngón tay móc cò đề nôn ra 
haïc dùng Bão-long-hoàn, Ngưu- hoàng~hoàn hòa nước sôi cho 
uống, nhược bằng hàm răng còn cắn chặt dùng Khai-nha-tán 
ở số 4 TRÚNG-PHoONG xát hàm răng. Như đờm nhiều lại dùng 
nhân ba dậu bọc giấy đập lấy dầu vào giấy, cuốn giấy làm 
mồi châm lửa đốt, thôi tắt lấy khói hun bai lỗ mũi, lại dùng 
Sinh-bán-ha tán bột lấy một ít thôi vào hai lỗ mũi hoặc dùng 
Trúc-lịch một chén, 10 giọt nước gừng hòa cho uống. Nhược 
bằng dờm chưa hết phải dùng Cồn-đàm-hoàn cho tiêu đi. 

Như thấy bịnh dờm dã bớt phải xét bịnh căn mà chữa. 

Bịnh thuộc về phần hỏa thịnh pbải thanh giáng đi, dùng bài 
Thanh-cách-tiên boặc bởi tại về nhân gió lạnh phải ỏn tán 
đi, dùng bài Ƒue-an tiên bởi tại ầm thấp phải tiêu tán đi, dùng 
bài Linh- (ruật-nhi-trần. 

Như tỳ hư phải bồ tỳ dùng thang Lựe-guán-tử, thận thủy 
hư mà nước ứa thành đờm dùng bài Lục-ut-hoàn. 


X} 71 


Liệt các bài thuộc 


Hy -duyên tán 
S6 ñ! _— # X #R + xã 4L 


Tạo-dác 2 quả sao cháy Phèn-phi 5 dồng 


‡t % mì 38 ® R§ —C 


Tán bột, hòa nước sôi, uống 2 đồng. 
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TY nhị HẾ 


Trà - điều tắn 


_— 


I  ¬ V 
Qua-đế 2 đồng 
7š 3X Tỉ HỆ — ÿỞ ï /kšM R 
Tán nhỏ hòa nướ*x sôi, uống 1 đồng. 
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—— 


TẾ Hỗ /É 
Bão-long-hoàn, Ngưu-hoàng-hoàn, 
lR # ® W lš W 


Ở hiệu khách eó bán. 


H TT ï 1X 


XÉ lề 4š — J 


Liên-tâm-trà 1 đồng 


l£ # /b 


Côn-đàm-hoàn, 


Phép lấy trúc -lịch 
Dùng trúc non năm bầy gióng để trên hỏa lò đốt thời 


nước chầy ra. 


lHj HH BÑ 
Thanh - cách - tiên 
+tHq8=/%W MS =9 
Thồ-bối-mẫu 3 đồng Đảm-tỉnh 2 đồng 


j§⁄⁄ —121® ắNHữ_— 9 
Trần-bì 1 đồng rưỡi Mộc-thông 1 đồng 
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7 #% BH 


Lục-an tiên 


XT= J ft {— —-U FT 
Phục-linh 3 đồng Hạnh-nhân 2 đồng 
WềJj#@ —J ?ỳ “Xã _— 9 


Trần- bì 1 đồng rưỡi Onieh-thảo 1 đồng 


lữ 4h — 
Hả¡-thạch 2 đồng 
HZtt?+8 


Bạch- giời-tử 7 phản. 


ÿ H — 
Pháp-hạ 2 dông 
H7:# tu» 


Bạch-giới-tử 7 phân. 
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Linh - truật nhị - trần tiên 
fC 1 — Ù Hà + J H7 —U+ 


Phục-linh 3 đồng Chư-linh 2 đồng — Bạch-truật 2 đồng 
£—J%®% Em — J ®1#@ Ø5 — 9 
Trạch-tả | đồng rưổi — Trần-bì 1 đồng rưỡi Pháp-hạ 2 dồng 


WC % — }J }ÿ % Sĩ 12 


Can-khương 1 dồng Chich-thảo 7 pbản 


8 Tử 
Lục - quân - tử thang 


5.6 1 J %XW ? 2? —= J l ÚÉ — ỦJ 33 


Đẳng- sâm 5 đồng Phục-linh 3đồng 'Trần-bì 1 đồng 
g_— 2 J — 9 H#=/ +ừ 


Pháp-hạ 2đồng Chich-thảo 1 đồng Bạch-truật 3 đồng. 
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Lục - vị hoàn 


‡š Hù 7\ J iÈIHH0iqĐ7%9 %®3=</ 
Thục-địa 8 đồng Hoài-sơn 4 dồng  Phục-linh 3 đồng 
'Èf#£ECỔÃOVJã%# lH4-.J 8k BS — 9J ñ 
Mẫu-đơn 3 đồng Sơn-thủ 2 đồng Trạch- tả 1 dồng 


lM l⁄ 


16. —. Từu- quyêt 


—— 


Bịnh tửu-quyết : bởi vì uống rượu nhiều quá không có 
chừng. Đương lúc trẻ trung, khỏe mạnh thì không sao. Đến 
khi già yếu, không vận hóa được mà sinh bịnh ra, bịnh ấy cũng 
như bịnh trúng phong. Nhẹ thời tai còn nghe tiếng, mắt còn 
trông thấy. Nặng thời mê mần, ngất đi, không nói được ; 
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hoặc đờm rãi nhiều, phát suyễn phát sốt, ho hẳắng hoặc có 
thồ huyết kíp dùng bài Thóng-quan-tán ở số 4 TRÚNG-PHONG thôi 2 
lỗ mũi cho tỉnh ra, rồi mới chia ra hàn nhiệt mà dùng thuốc. 
Như mạch chạy khỏe muốn những sự mát, đại-tiện can tảo 
dùng bài Trừu-tân-ảm ở số 3 THƯơNG-HÀN; bài Lục-đậu-ảm, 
bài Lá-tương-âm Như mạch cbạy yếu muốn những sự nóng, 
đại-tiện thì lông dùng thang ục-guán-lử, bài Linh-truật-nhị 
lrần ở số 15 ĐàAw-quyếr, bài Cái-hoa-gidi-tÌnh. 

Nhược bằng tại rượu hao tồn âm huyết, cho nên con tỳ 
con thận đều suy bại thành ra chứng quyết thoát âm dương 
đều kiệt dùng bài Lục-pj‡-hồi-dương ở số 11 HÀN-QUYẾT. 


HK tổ RA 
Lục - đậu - ầm 


Dùng dậu xanh vài ba lẻ dun cho rừ mà ăn tùy ý muốn 
cho muối cho đường cũng dược. 


L1, 


Lê - tương - äm 


Dùng quả lê gọt vỏ đâm nhỏ vắt lấy nước uốn#, Thử nhất 
lê đen ở Vân-nam (Yunnan) thứ nhì lê trắng ở Thượng -hải, 
thử ba lẻ đỏ ở Lạng-sơn. 
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ø 1b ñf Bế lố 


Cát ~ hoa ~ giải - tỉnh thang 
s= U #1 81t + KP C9 


: 8 đồng  Bạch-truật, Phục-linh, Sa-nhân, 
hà. 3s ‡t | 
Bach- đậu-kbấu, Cát-hoa 

f5 —J 4® - 
Mỗt öị đếu 1 đông rưởi. 


ñ W1 _ Bề k1 Liệu: 41 
hư lỉnh, 


Thanh-bì, ... Trằần-bì, Lê: 3 tả 
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17. — Sắc - quyết 


Chứng sắc-quyết bởi vì người vốn yếu đuối, nhân gập 
được duyên kỳ-ngộ mà cố sức; hoặc là tưởng nhớ đã lâu 
mà yêu đương quá cho nên tỉnh khí thoát hết, hóa ra ngất 
đi lạnh cả chân tay; kíp bấm vào huyệt nhân-trung lại kbiến 
người đàn bà ôm lấy hà hơi vào miệng người bệnh đề dẫn 
hơi nóng vào, phải dùng ngay 1 lạng dương-sâm sắc cho uống 
lại dùng phương #oa-đả-cứu-dương-lhoái may ra mới khôi, 
nếu mà hoảng hốt bối rối thời không cứu được, Khi tỉnh 
rồi dùng bài Øgí-bồ-nguyên ở số 1 Nội-THƯơNG bài Lục-m‡- 
hồi-dương ở số 11 HÀN-QUYẾT cho uống, 

Lại còn có tình dục động quá, không được thỏa chí, dục 
hỏa bốc lên huyết cũng theo lên ; hoặc mượn chén rượu dề 
ải đi, thành ra chứng thồ buyết không khỏi hoặc đồ bồ-hôi 
nhiều, bơi thở mạnh, chân tay lạnh bởi vì âm hỏa xung lèn 
hóa ra thể, 

Phép chữa phải nén hỏa xuống dùng bải Thanh-hóa-ảm, 
bài Gia-dảdm-nhãt-ám ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG-BIỆN. 

Nhược bằng âm hư quá, lửa không đem xuống mà thồ 
huyết không khỏi, chân tay lạnh quá mạch thời trầm vi dùng 
bài Trấn-âm cứu lấy. Hễ thấy bịnh đã yên thì tùy chứng mà 
dùng thuốc. 


Hoa - đà - cứu - dương - thoát phương 
Trước dùng phép chườm hành; chườm trên bụng cả bụng dưới ; 
lại dùng: 


Eiq. ằ£—1 H®#x1r j + 
Sinb-phu-tử 1 lạng Bạch-truật 5 đồng 
T1 J Xã — 
Can-khương 5 dồng Mộc-hương 2 đồng 
4K HÀ Bế 


Sắc thang đồ nguội uống, 


ẳ BẾ —. 


Bị fÙ Ñ⁄ 


Thanh ~ hóa - ầm 
tE 1h Tí J E17 J +:4y #Ef† = U 
Sinh-địa 5 đồng Bạch-truật3 đồng Mẫu-đơn 8đồng 
4£: f1D= UJ » TiÑT — ÿ ` Ñ % — J + 
Mạch-mỏn 3 đồng Thạcb-hộc Zđồng  Hoàng-cầm £ đồng 


5q [lễ ñấ 
Tnãn-âm tiên 
đt NH J( JJ << - .-NNG l.a.. 
Thục-địa § đồng Ngưu -tất 3 đồng Trạch-tá 3 đồng 
SS ¬ JJ 8 — 3 
Chich-thảo I dồng  Nhục-qguế 1 đồng 
J #2—UJ%% 5% — J 


Gia:  Dương-sâm 3 đồng Can-khương 1 đồng. 


tt l 


18. — Thực - quyêt 


Những chứng thực-quyết bởi vì ăn uống bội thực no quá 
con tỳ vị bị thương không vận hóa dược lại nhân giỏ lạnh; 
hoặc có tức dận vụt chốc mê mần ngất đi chân tay rời rã 
và lạnh lễo, bụng thời phát chướng. miệng không nói dược, 
mắt không trông thấy gì lập tức dùng thang gừng muỗi đồ 
vào mồm lấy tay móc cồ cho nôn ra rồi dùng bài Øại-hòa- 
Irung hoặc bài Binh-ui-táản đề tiêu đi sau lại dùng bài Ngũ-quân - 
tử de uống cho bồ, 


% ñl th BÚ 


Đại - hòa - tung Ääm 


lì 8= Ø%% #3#—JðĐR 2 —3)1%9 


Sơn-tra 5 đồng Mạch-nha 2 đồng  Trạch-tả 1 đồng 
FfBi—U +} f§KT— J W Ejñ — 
Hậu-phác 1 đồngrưổi  Trần-bì 1 đồng Chỉ-xác 1 đồng! 
f + 23 }}) 


Sa-nlhiàn 7 phân. 
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Hư” ft: F 3t ñã HR 


Bình-vị tán (ở số 8, THƯƠNG-THẤP) 
Ngũ - quân -tử tiên 


mm &1iU#%#W H đt 2 J + w # ?#= 


Đẳng-sâm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng  Phục-linh 3 đồng 
% tỳ — J §Z # — J ® 
Chich-thảo 1 đồng Can-khương 1 đồng rưỡi. 


19. — Tạng- quyêt 
Chứng tạng-quyết bởi nhân có chứng thương-hàn, sáu bộ 
mạch trầm vi, bốn chân tay lạnh ngất, đa thịt đều lạnh, mà 
giơ tay dập chân, nằm ngồi không yên, cbằng lúc nào nghỉ. 
Nội-kinh nói: chứng tạng-quyết thời chết bởi vì dương khi 
tuyệt mất, Hịnh này nguy quá kípdùng thang Phụ- tử-lj-Irung, 


bài Tứ-uj-höi-đương đều ở số 10 Cnưữ-HU-cHỨNG, Bịnh đã bớt 
dùng bài df-pt-hoàn. 


7X H ?t 


Bát~vị hoàn 
Mắt HÌ JH 7 #10 —#Øj% ‡t ?? — 7Ø 


Thục-địa 4 lạng Hoài-sơn 3 lạng Mẫu-đơn 1 lạng 

# 2 — H ® HS —=đlñnw 21. 2 9 
Phục-linh 1 lạng rưỡi  Sơn-thù Llạng Trạch-tả 5 đồng 
Ê] 1: ÿ SA NH l J 

Nhục quế 5 đồng Chế- phụ 5 đồng. 


22k BR 7JUL  %ệ RH — J RÑ FÊ %  ï 


Tán bột luyện mật, viên. Mỗi bận uống 8 đồng. Sắc đươ'nng-sậm làm thang. 


cế tì sơ, 
|————— 


— 08 — 


ĐH} ĐZ 


20. — Hội - quyết 


Chứng hồi-quyết bởi vì trẻ con ăn nhiều cá, thịi con tỳ vị 
yếu lạnh, không vận hóa được mà sinh ra dun, quấy động 
trong bụng đau quả, hôn mê mà nzất đi, chân tay lạnh lẽo, 
hễ xem môi đỗ mới thực là bịnh dun kíp dùng thang Lủ- 
(rung gia xuyên tiêu, binh-lang bởi dun thấy xuyên-tiêu thời 
đầu nép xuống; dùng 1 vị xuyên-tiêu 2 đồng tán bội hòa 
nưởc sôi uống và dùng xuyên-iêu ngậm trong mồm thời 
kiến hiệu lắm, Khi đã bởi dùng -mai- hoàn hoặc (ìn-tạng- 
hoàn đề trừ bịnh dun. 


“1v ` `... sa. lo aaaaaara.aaan 


ƑE HP ÿ8 


LỆ -tung thang 
t2 1 J XI dt U Đụ  # — 9 
Đăng-sâm 5 đồng DĐạch-truat3đồng — Can-khương Š dồng 
+% Đụ TỦ 
Chích-thảo 1 đồng 


JỤ  JI RỊ— J 3% ĐC R§ — 7 
Gia: — Xuyên-tiên 2 đồng Binh-lang 2 dồöng. 


___¬ m————_—_~— 


=.T.. 


Ô - mai - hoàn 


BC LẤO M@Ê“J & HS 


O-mai 30 quả, đồng Hoàng-bá 6 dồng 
ñỊ) SE 7S 9 2 0q 2v †Ð KửnS 
Tế-làn 6 đồng Chế-phụ 6 đồ Quế-chỉi 6 dồng 
uc  H% DI DH Ở 3 hã 6ñ DU 9 


(an-khương l1lạnp Xnyên-tiêu 4 dồng Đương-qguy 4 đồng 


)| 8 3š — äd^ 


Hoàng-liên 1 lạng 6 đồng, 


1% f 3 MW 8ä 4 /⁄6 mm ñ & ® 


Tán bột, đâm ô-mai gia mật ong. Luyện làm viên bằng hạt đậu xanh. 


# HR TP 1 24 


Mỗi bận uõng 1ÿ viên. 
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lñm HÀ /b 
Ôn -tạng hoàn 
„#@^>mn%M H7%—-H+wW tt ẤN — 3 


Dẳng-sâm 2 lạng Bạch-truật 2 lạng Đương-quy 3# lạng 


&1 'ï ìB 1# * 2? | Rã ## 


Bạch-thược, Phục-lnh, Xuyên-tiêu, 

1 [ 3ˆ Kức HH LẦU. 

Sử-quân-tử, Binh-lang; Phỉ-nhục, 
($ — 3 


(Đều 1 lạng). 


§ứ 38 1r } # #* 2 1 J ï 3 


Gan~khtrơng 5 đồng Ngô-t:ù 5 đồng. 


J % Ã #ñ 0M J3 2 7L? — —= J 


Tán bột quấy hồ thän-khúc, luyện làm viên. Mỗi bận nông 2, § đồng. 


H8 ÍH 3 KŒ T1 7 
Như lạng hàn, qìa : Chế-phụ 5 đồng 
lỗ 5 JH !I ã 1# V 


Tạng nhiệt, gia : Hoàng-liên 5 đồng, 


h 


21. — Thi - quyết 


Chứng thi quyết là phải ma quý đánh, bởi những khi đi 
thăm người chết, viếng đảm-ma và vào đền miếu thiêng, ty 
qhiên chóng mặt quay ra. chân tay lạnh dá, da thịt rét run, 
mặt mũi xanh xám hoặc hàm răng cắn chặt, đờm rãi kéo 
lén, không biết sự gì cả kíp dùng bài Thóng-quan-tán ở số 
ba (3) TRÚNG-PHONG thồi 9 lỗ mũi cho tỉnh ra rồi cho uống 
bài Tứ-p{-hồi-dương, hoặc thang Phụ-t¿-!J-trung ở số 10 CHU- 
uự. Nhược bằng tà khí còn ủng tắc; trong ngực không được 
khoan khoái đùng Tó hợp 1 viên hỏa nước sôi uống hoặc 
dùng bài 8ất-hodqn-kùn-chinh-khi-lán ở số %3 THƯƠNG-THẤP. 


-— (( — 91 'THI-QUYẾT 


Hoặc như quỷ đảnh mà chóng mặt quay ra, mặt đỏ, môi đỏ 
nói nhằm những việc ma quỷ, mồm mũi chảy máu là chứng 
thuộcdương dùng thang Té dác-địa hoàng hoặc thang Bạch-hồ 
ở số 3 THƯƠNG-HÀN. Khi đã bởt rồi dùng bài Lực-pji-hoàn ở số 
10 CHƯ-HƯ-CHỨNG, bài Nhậ†-ám-tiên ở số 10 CHU-HU-CHỨNG-BIỆN. 

Lại eỏ một người con giai phải quỷ đảnh mình có ngấn 
xanh đau lắm dùng hoa kim-ngân 5 đồng sắc nưởe uống thời 
khỏi. 


| sử š 
E f !H % ?2Z 
Tê -giác địa -hoàng thang 
tÈE Hh 7s U &i.45 = J 3 ‡t CO J 
Sinh-địa 6 đồng - Bạach-thược 3 đồng Mẫu-dơn 3 đồng 
lR ữ.— ÿ 


Tê-giảc 1 đồng (mài riêng ra). 


Tô-hợp-hoàn (Hiệu Bảo chế có bản) 


JR. S 
22. — Tà - tý 


Tà-tý là bịnh ma làm, những chỗ cây cồ-thụ sầm uất, bay 
cỏ yêu ma ần bóng. Những các nhà cửa lầu năm cũng có 
lhạch-tinh, cốt-khí cho nên những người khỏe mạnh quỷ quái 
không dám làm, những người yếu bóng via thời tà ma dễ 
trêu quở đến khi phẩi bịnh, hỏa ra nói năng mê hoảng, 
hoặc như dồ dại hoặc nằm mười hôm không ăn uống gì mà 
hình sắc vẫn thế kbông sút. Hoặc khi bịnh đã nguy gần chết 
mà một chốc tự nhiên khỏe mạnh như xưa. Chữa bịnh này 
dùng thuốc bồ hư an thần làm chủ như bài Chu-sa-an-thần - 
hoàn, bài Viễn-chíi-hoàn, Quy-l) thang dùng phương khu tà 
trục quỷ như bài Tịch-(k-đan phép ông 7đn-thừa-tồ cứu quỦ 
chớ có dùng thuốc công phạt thời khí huyết hư tồn rồi ra 
khó chữa 
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⁄} 7⁄7 
Liệt các bài thuộc 


l i2 3 IWP 7b 


Chu - sa - yên - thần hoàn 


EE 3l /( lãi ðU DỤ }J JỊ| ñ #§ = U 
Sinh-dịa 8 đồng Đương-quy 4đồng Hoàng-liên 3 đồng 
cán, tá ñ —= J 

Sinh-thảo 2 đồng Cùn-sa 3 đồng 


1 KEBRWMIM HN /U - 
lTáắn bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 9 đồng.) 


Viễn - chí hoàn 


9) 2 — 7] ‡ỳ # ïM — 7 % 1: — 
Sa-sảm 1 lạng - Phục-thần 1 lạng Phục-linh 1 lạng 
4 RìÌN/N ÑB ðN /\ Xế nh dị / Ÿ 
Thạ:h-xương-bồ 6đồng Long-xi6 đồng  Viễn-chí 5 đồng 


1s  ® J6 # HR — U 


Tản hột luyện mật viên, mỗi bận uống 2 đồng. 


tú jH È (6 — WPNf8) 


Quy-tỳ thang (ở số 1 Nội-THƯơNG) 


tr đi J} 


Tịch -tà đan 


xệ 2 tỳ ÿk íl # HữủU — 4 881 
TW Phục-thần, Viễn-oehi, Quỷ-tiếển-vũ, 


44 H lữ H7L+w £& ## li Âủ 


Thạch-xương-bồ, Bạoh-truật, Xương-truật, Đương-quy 
!Ƒ ĐR Z$ — j} ` (Mỗi uị đều 3 đồng) 

ĐÈ #XL — 

Đào-nô 2 đồng (lả quả đào khô ở trên cáu) 


Snc Lá bu 


Chng tán bột, 
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lẾt SÃ — $ ⁄. — 1J +Äfn<=<s*# 
Hùng-hoàng Ldông  Thần-sa 1 đồng Ngưu-hoàng 3 phản 
KH # — 2 


Sa-hương Í phân 


21m ® Xãm 5# m % % 5 Ki 


Nghiền piêng ra, nồi hòa lẫn với bột tước, quấy hồ bằng nượ=u 


ñ #I tự I& X4 H ® fD †+ứh?.X® 


luyện làm viên, bằng quả nhãn, lại dùng vàng lá 158 mảnh làm áo; 


HH NZ Bã EÀA RỀ ñ —3L H 7K Ẩ ð ấm HỆ X HÌ 


phơi khô. Lúc đi ngủ nghiền 1 viên, uống thang bằng mộc-hườơơng, lại may 


& M1 7/6 PM]H" àš đŒ BH 6 # 0Ø 


túi bỏ vào độ 5, 7 viên. treo trong màn hoặc đeo bên mình càng hay. 


———_— mm = 


Kệ 54 J‡ 


TPừ - quỷ - đan 
Fể 0# J 0M J nề ƒt H T ðẲ # 


- ` 


Hö-đầu-cốt 4 đồng, (hoặc thay xương đầu trâu) 


HZ tt đế ĐÃ lỆ mä= E3 ⁄38#9 #Ã 


Chủ-sa, Hùng hoàng, Thư-hoàng, Quỷ-cữu, Tạo-dác, Vu-di, 


JSnH 3 3 Bế 


Quy-uến-vũ,  Lêe-lư 
4%- —— !} (Đ¿u 2 đồng) 


2° 7R HẠ ẨM / HỆ ƒˆ %X BEW tý — 7t ÝW  L 


Tán bột luyện hồ viên bằng hòn đạn, may túi đựng 1 viên, buộc trên 


JJ #4 BH ĐỊ §t 7L F7 AÁ # 


cánh tay: giai tay trái gái tay phải. Hoặc đốt vài viên đốt trong buồng 


Bề xZ 


người bịnh. 
2 Ä ñH ýv SH 
Tân - thừa - tồ - cứu - quỷ pháp 
cá đuyệt Thiêu-thương 


- Huyệt Quỷ-khốc 


Huyệt Quy-khôe 


Huyệt Thiếu-thương 
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Dàng đây gai buộc hai ngón tay ải người bịnh, Vê mỗi 
ngải-cứu bằng hột gạo nhỏ đề vào hai huyệt thiếu-thương, 
hai huyệt quỷ-khốc ở đầu ngón tay cái chỗ giáp móng giáp 
thịt, 4 huyệt đều chám lửa đốt nếu thiếu một huyệt thời 
không hiệu làm bầy bận mới khỏi. 


nh —— 


—_—--rnHrdidSSnn + —nnmnT.n ˆ~ .~.—_— mm ———m— — —.um 
„ - —————————— -.-~— = 


_- 
23. — Ôn-dịch 


Chứng ôn dịch các pho sách thuốc đều theo như chứng 
thương-hàn chỉ có pho Tung-nhai bảo rằng : chứng ôn-dịch 
là lệ khi giời đất cảm vào mồm mũi người ta, trong không 
ở ruột gan, ngoài không ở mạch máu ở vào chỗ giáp xương 
sống, gần ngang dạ-dầy, là nửa trong nửa ngoài chỗ hoành- 
cảch-mô đó vậy, Khi bịnh mới phát thòi ghê mình sợ lạnh 
hoặc chân tay lạnh một chốc uất lên lại bóa ra nóng thời, 
trong ngoài đều nóng, ấy thế là trước ghê mình sợ lạnh; rồi 
sau mới phát sốt không như chứng Thương-hàn phát sốt mà 
gồm cả sợ lạnh, 

Những chứng ôn-dịch này khi mới phải trước sợ lạnh sau 
phát sối rức dầu, đau mình xem mạch thời cbẳng phù chẳng: 
trầm mà chạy nhanh bởi vì tà khí ở hoành-cáäch-mô ; đừng 
có nhận là chứng thương-hàn thấy sốt mà dùng thuốc phát 
hãn cũng không ích gì, lại không nên dùng thuốc hạ, tà khị 
không ở tràng-vị; hạ thì chỉ nhọc mét phải trước dùng bài 
ĐạI-nguuên-Rm cho khai thông ra bằng như sốt chẳng khỏi 
mả phát ban ngoài đa lấm tấm dỏ dùng bài Cử-ban-thang. 
Bằng như bồ-hỏi đã ra mà nóng không khỏi dùng bài Bạch- 
hồ-thang như ngoài đa đã mát mà trong bụng còn nóng lắm 
dùng bài Tam-(iêu-Âm, còn như thêm các chứng khác boặc 
nén ôn, nên lương, nên thồ, nẻn hạ thời chiếu mục THƯơNG- 
HÀN SỐ ở mà chữa bịnh. 

Mật thứ chứng ôn-dịch phát sốt đầu mặt sưng sững mẮt 


uhắm miệng ráo gọi là chứng Đại-đầu-ôn dùng bài Phỏ-(2- 
tiều-đóca 


— 101 — 23 ÔN-DỊcH 


Một thứ chứng ôn-dịch mình mầy mọc như nốt đậu nốt 
sởi giỗng như đa cóc gọi là chứng Hà-mô-ôn dùng bài nh 
phóng-bại-độc. 

Còn như chứng thời khi phát sốt sợ lạnh mà mạch hồng 
dùng bài Cầm-liên-Hêu-độc. Như đầy bụng đi tả dùng bài 
Thán-truậi-lán. Như dịch tà vào trong phiền muộn phát cuồng 
nói nhắm dùng bài Trị=dich-Lhanh-lương-tđn. 


XJ 


Liệt các bài thuộc 


Đạt ~nguyên ầm 

M( E§ — Bế —U%  1ị #£ — ÿ 
Binh-lang 3 đồng Hậu-phác 2 đồng Chỉ-mẫu 2 đồng 
BXi ÔUW W3 — J0 #fÊÐ@ b2 
Bạch-thược3dồng Hoàng-cầmlđồng  Tháo-quả 7 phân 
<1 t7 
Chích- thảo 7 phân 

Như dau lưng, rức đầu, đau cô là tà lấn ra kinh Thải-dương 
gia RÂhương-hoạt 1 đồng. 

Như mắt đau, mũi khô không ngủ được là tà khí lấn ra 
kinh dương-miỉnh gia Cdt-căn 2 đồng. 

Như đau vạng sườn, ù tai, ghê sốt, ghê rét. nôn mửa, mồm 
đáng là tà khi lấn ra kinh thiếu dương gia Sả¿chðö 2 đồng. 


45 TM li 
Cử -ban thang 
H0) SJ&£@* 472192 5m — 


Xuyên-sơn-giáp 2đồng  Bạch-thược 3 dồng Sài-hồ 2 đồng 
HứEP—2" 7t l§ —= 7 tối HH — # 


Bạch-ebÏ 1 đồng rưỡi Thăng-ma 1 đồng Đương quy 3 đồng 


¬ `“ 
H % ñ 
Bạch - hö thang 
HH —H ii R‡ 0m 3 Em — 7 


lhạcb-cao 1 lạng Tri-mẫu 4 đồng Sinh-thảo 2 dồng 
MB ÄÃ — Í§ 


Gạo-nếp 2 dúm. 


= ÏñÑ 


Tam - tiêu đảm 


Bi šế Eí ñX 
là bài ĐẠT-NGUYÊN gia: 
5% hh — 9 Đã M— J 6 HN ca 
Khương-hoạt 1 đồng  Cát-căn 2 đồng Sài-hö 2 đồng 


kjñ —U% 
Đại-hoàng 2 đồng 
Phô - tế tiêu - độc âm 
ER 2 — JỊ 38B —UJ bZ— ).®1% 
Hoàn đồng Hoàng-hên đồng Sa-sâm 1 đồng rưỡi 


ha ¡ lñ 4L.J — V R88 — J 


Huyền-sâm 1 đồng rườởi Quất-hồng-bì ! đồng Kết-cánh 1 dôồng 
Xft ữỦ — NV 45 — 9 
Liêu=kiều 1 döng Dán-lam-căn 1 đồng Ngưu-bàng 1 dồng 
l8 jJl — Ù tE 5: 1 2} % Ất 1 # WŸ 
MNã-bột 1! đồng Sinh thảo 5 phân Khương-tàm 5 phân 
T[' BẠ ít 2† te lỤ TẾ 2} 

Thăng-mat 3 phần Bạc-hà 5 phân 


Mử HH!  [Ứj HH `. HỊ #5 WÑ[ *ƒ 
Hoặc gia: Phòng-phong, Đương-quy, Xuyên-khung, Tế-tàn 
% — J 
Đẻu 1 đồng. 
\l XÃ f8 mm k8 7U 


Như đại-Hiện táo gia: Đại-hoàng 2 đồng 


—_ Tử — 
HỊ MB RW Đệ HÃ 
Kinh - phòng bại - độc tấn 
HớT  Đj Hà 2E Ủ SE Đà đủ là 


Kinh-giới, Phòng-phong, Sài-hồ, Khi ương-hoạt, Đọc-hoạt 


WfỚjH  JH 5 bì? í} 2 1 TK 


fiềnhồ, — Xuyẻn-khung, Chỉ-xác, Sa-sâm, Phục-linh, 
KHE HH, £ — 
Kết-cánh, Cam-thảo. Đêu 1 đồng. 


Hị ï# Hí Ăl 


Lấy bạc-hà sắc nước làm thang. 
T XHjH mœm Ñj 
Cầm - liên tiêu -độc ầm 


% —+U1% JIIWšXB—J MU 


sơ 

Hoàng- cầm 2 đồng Hoàng-liên 1 đồng  Liên-kiều 2 đồng 
EJZS— J1 - BH U — RNU 
Ch-xác 1 đồng Sài-hö 2 đồng Kết-cánh 2 đồng 
ñ Bị —^ )  h — J J ZF — J 
Phòng- phong 2đồng  Khương-hoạtiđồng Kinh-giới 1 đồng 
Ø iE — Jlf5—=U MP — W 
Bạch-chỉ 1 đồng Xuyên-khung lđồng Sạ-can 1 đồng 

/È l8 t3 

Sinh-thảo 7 phân 


f†ọ HU Bể 
Thần - tuật tán 
Ji 7M - BR TH  PREE.E7IB 


Xương-truật 2 lạng Trần-bì 2 lạng Hậu-phác 2 lạng 
X Sĩ 1r 9 th đc 1L 7 Èb £= ii J lš 
Chich-thảo 5 đồng Hoắc-htưrơng 5 đồng Ša-nhân 5 đồng 


‡t 7% 1T HỆ — —= V 1# ÿỦN 


Tán bột, mỗi bận uống 2, 3 döng. Thang bằng gừng. 
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lä Xế lj 2 HX 
Trị - dịch - thanh - lương tán 
— ÿ 7h 4 — Äj Đỹ — J 
đồ 


ông Xich-thược l đồng  Tri-mẫu 1 đồng 


R Bị - 75W xẪjm_—J NỸ Ÿj -U 2È 


Thồ-bối-mẫu 1đồng  Liên-kiều 1 đồng Bạc-hà 7 phân 


% HH  #E H1 $ 1r ÿ ⁄R #S — Ù fR 
Sài-hö 1 đồng rưỡi Đan-sâm 5 đồng Thạch- cao 2 đồng, 


—  z-——~+->~——^ 


đã JRU 


24. —Chướng - khí 


ấ 
Tần- 
+ 


Bịnh chướng khi là bịnh ngẩ nước bởi vì rừng, núi, cổ, 
cây có nhiều khi độc; những người làm quan và người buôn 
bán đi lại đó, thủy thô bất phục, đất, nước không quen đều 
có bịnh ấy. Bịnh này có 3 thứ gọi là: Lãnh-chưởng, Nhiệt- 
chưởng. Á-chưởng. 

1) Bịnh Lãnh-chưởng như âm khi ầm thấp thời mình mây 
nặng nề, bụng đầy, đi tiều không lợi dùng bài Ngĩũ-linh-tán 
ở số 8 THƯƠNG-THẤP. Nhược bằng sốt rét đùng bài Bất-hoán-kim- 
chính-khí cũng ở số 8 THƯơNG-THẤP hoặc bài Tiẻn-sải-hồ. Như 
nguyên-khí suy yếu dùng Phụ-(ử thang như bụng tức đầy, nôn 
mứa dùng bài Gia-hỏa-tán. Như bụng đầy buồn bực, mê mần 
trên nóng dưới lạnh dùng bài Sinh-khương-phụ-tứ-thang, 

2) Bịnh nhiệt-chưởng thời nóng sốt lim lịnm đêm ngảy như 
nằm trong than lửa phải dùng phép Khiếu-thảo-tử lại dùng 
đậu-xanh, bột sẵn uống cho mát đề giải dộc khỏng nén dùng 
thuốc hàn-lương công hạ, Khi đã bớt nên dùng thang k/-(ÿÙ- 
khước-chướng đề thường uống cho khối. 

3) Bịnh Á-chưởng là nhiệtchưởng nặng quá hóa ra cấm 
khầu, mặt đổ, bụng nóng, lưỡi nứt đồ máu cam phải dùng 
phép Khiên-thảo-tfử rồi cho uống bài Cực-phương-hẳc-thằn-tán 
thời khỏi, 
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XJ Ở 


Liệt các bài thuốc 
45» ủ] ði 


Tiêu - sài - hô thang 
+. L3} 2201 —= }  Ñ — U 
1)äng-sâm 5 đồng Sài-hồ 3 đồng Phảp-hạ 2 đồng 
MÑ 2 —. V #b %< tạ — J tE1tN1 . 


lloàng-cầm 2 đồng Chich-thảo 1 đồng Sinh-khương 5 nhát 


KH -# l 
Phụ- tử thang | 
thi cJ/ § H7 J2 C9 BHÀ— J9 
Dương-sâm 3 đồng Bạch- truật 2 đồng Bach-thược 2 đồng 
Š Tt — 1J Sá HN 1H 2 


Phục-linh 9 đồng Chế-phụ b phân 


k=ï 1: 
3m XS HỆ 
Gia ~hòa tắn 
%u Ø dCÚ/ EỊ 7 E 9W #$X % % l DÁ XP 
Đăng-sâm, Bạch-truật Phục-linh Chich-thảo ŸỶ-dĩ, 


sc: E] #  XIlR{# 7 fÑ Rt fÑ Ư—- 


Tang-bach-bl, Đại-phúc-bì, Tbạch-hộc, Binh-lang,  Pbáp-hạ, 


fh ỦÚ $ÿ #lftZZƒ W 2š 3 MB 4  MUiU 8E 


Thần-khúc, Đỗ-trọng,  Mạch-nha, Hoắc-hương, Tỳ-bà-diệp 
t — (đều † đồng) 
£ 1 VỀ Tr PB }ỳ Él SẼ l2 1 


Sa-nhân, Trầm-hương, Ñgữ-vi. Bạch-dậu-khấu, 


J® 7K #8 HP W WR RKW Bổ BH 


Đinh-hương, Mộc-hương, Thanh-bl, Trằn-bi, Tủy-phong-tử 
2? 7Š ÿÀ (đều 6 phán) 


+ % ®í H — RE f9 — 7 


Tán bột, mỗi bận uõng 1 thia. chừng 2 đồng. 
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+ † j 
Sinh - khương phụ - tử thang 
+ Ml # — 3ä +2®#*#:+È 
Sinh-phụ-tử 1 lạng Sinh-khương 10 nhát 
Sắc thang đề nguội uống. 


ĐÈ hí ƒ 8 
Khiêu - thảo -tử' pháp 
Dùng mũi kim nhề trên trán và môi trên môi đưởi 5, 8 


mũi, nặn cho chảy máu, lại dùng lá dưởng xát vào lưỡi cho 
chảy máu ra. 


HỊ H Í§ lã l3 


Lý -tỳ kbướe-cbướng thang 
$ Dị 1/1 — km = 9 # ni — J 3 


1-dĩ 5 đồng J*hục-thần 3 đồng  Xương-truật 3 đồng 
MT —V/W — ñndh — J  UỦỊ 6 — UR 
Chi-tử 2 đồng Thăn-khủúc2döng Sơn-tra 2 đồng 

là J —¬ ƒƑ ÿ} Ù, 5£ — !J Rj Wj — 
Trần-bì ! dồng Phảp-hạ 1 döng — Tiền-hỡ 1 đồng 
H] tá 38 — J Hệ 7 J  % M23 
Hoàng-liên 1 đồng loàng-cầm 1 đồng Sinh-thảo 7 phân. 


Ji 7 58 IMữ ñX 


Cục -phương hắe-thần tấn 
t Số — 7] Xã HH V JJ bá bú —. 2 


Hắc-đậu 1 lạng Thục-địa ö đồng Đương-quy 2 đồng 
I5 U 1W NHW SJW 1£ t— ý 
Bạch-thược 3 đồng 3ö-hoàng2 đồng  Sinh-thảo 1 đồng 


l2 


Nhục-quếổ 3 phân. 


7K Rfi RR 


Sắc nướ'e uống. 
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HỆ X 
25. — Ngược- tật 


Ngược-tật là bịnh sốt rét, vì cảm gió lạnh mà hóa ra, Khi 
mới phải dùng mình sổn gai ốc, đau lưng cứng xương sống, 
vừa sốt vừa rét ; hoặc sốt trước rét sau, hoặc rét trước sốt 
sau, khi sốt khỏi, rồi khát nước chứng ấy thuộc về kinh-thiếu - 
dương, trải mật là chứng nửa trong nửa ngoài. 

Một thứ rét hơn sốt dùng bài Nñj-sải-hö. Nhược bằng rét 
lắm buốt đến xương dùng bài Đại-ôn-trung, hai bài này đều 
Ó SỐ 3 THƯƠNG-HÀN. 

Như tỳ vị hư hản bụng đầy ăn không tiêu dùng bài Wgñũ- 
quán-tử ở số 18 THỤC-QUYẾT, như khi hư nhọc mệt quá dùng 
bài Bồ-/đrung-ich-khií ở số 10 cHƯ-HU, bằng khi hư lại kiêm 
âm huyết hư dùng bài Bỏ-âm-ích-kh( ở số 1 NỘI-THƯƠNG, 

Một thứ sốt hơn rét dùng bài Nhất-sài-hồ, bằng nóng lắm 
khát nước nhiều dùng bài Sải-hồ- Bạch- hồ ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Nhược bằng âm hư huyết ít dùng thang Tứ-nột gia Sài hồ 
hoặc bài Tam-ám-tiên, hai bài này đền ở sỐ 1 NỘI-THƯƠNG, 
như khi sốt rét lạnh như nước đả, nóng như hỏn than, mặt 
đó, khát nước, lúc khỏi sốt rồi, không khát nước nữa dùng bài 
Hòa can-tu-thận gia Sài-hồ. Hoặc như yếu duối mà giả cá 
nguyên khi hư lắm dùng bài Đqi-bằ-nguyên ở số  NỘI-THƯƠNG. 


———= 


Nhất - sài - hồ äm 
v HH — Ở H: H —= U =H1%—⁄% 
›sài-hồ 2 đồng Sinh-địa 3 đồng Bạch-thược 8 đồng 


W%— J + WE—J 136 HE NT J 


Hoàng-cầm 1 đồng rưỡi Trầu- bì 1 đồng rưỡi Sinh-tbảo 1 đồng 


Hòa -can tư- thận thang 
ú HỤ /V #f!iH 0g 3$ ‡t f? —= J 3 
Thục-địa 8 đồng Hoài-sơn 4đồng  Mẫu-đơn3đồng 
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#2? — J bu. J W 9 Bộ ~ 
Phục-linh 3 đồng Trạch-Lá 1 đồng Đương-(qtuy 3 đồng 


&1 4i — J ? 3 RẸ — ) 


Bạch-thược 2 đồng Nh tục-quế 1 dồng 


HH '5ñj— Ở 


Gia :  Sài-hö 2 đồng 
ẤN 8 
Kïnh - nghiệm phương 
lẶ Hệ Ñl 
Hưu - ngược Šm 


Lr®@U=/yX%wW H75 =J+ÐbÐ lãẰñ⁄Í-s0 


Dương-sâm 3 đồng Bạch-truật3 đồng — Đương-quy 3 đồng 


fị ấ lũ ] J1 X  — J 


Hà-thủ-ö 5 dồng Chich-thảo 1 đồng 


fj_A KÃ 
Hà - nhân äm 


fq§1J,J 7® X6—=J %1 là R — U 


Hà-Ihủ-ô 5 đồng Dương-sâm 3 đồng Đương-quy 3 đồng 
B lý — J RE % 11 
Trân-bi 2 đồng Ôi-khương ò nhất 


Tuy - ngược Ääm 


fl đi ïñ =2] — ẨMU — se DI =2 
Hà-thủ-ô J lạng Đương-quy 3 đồng  Sài-hö3 đồng. 
ÚR§ É_. J# 8 — 9 H jÝ —¬ J #Ð 
Trần-bì 2 đồng Pháp-hạ 2 đồng Thanh- bì 1 đồng 
2 tạ — 


Chích-thảo 1 đồng 
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4 R} ã 

Mộc -tặc tiên 
“— = ƒ l?l=SUJ% ?†ã#_— 
Mộc -tặc 3 đồng Hậu-phác 3 đồng Pháp-hạ 2 đồng 
MCẾN — 7 H4 Đ ¬ J W #7 — J ® 


Binh-lang 2 đồng Thanh-~bì 1 đồng Xương-truật 1 đồng 


Wẽ T- NA đ 
Biẽt - giáp - ầm - tử 
tâm  Ð HK . JllI E5 — WWK£ —J 2® 


Biết giáp 2 đồng Xuyên-khung1 đồng Hoàng-kỳ 1 đồng 
Sứ A — J( l§ ¬ J H#—7 + 
Thảo -quả 1 đồng Buih-lang 1 đồng Bạch-truật 1 đồng 


lñ íL@—J}ỳ GIẢI —= ) ốc lhụ — : 
Quãt-hồng-bì đồng Bạch-thược 1 đồng Chicli-thảo 1 đồng 
FE t — J %4 ® — +L=h 


Hậu -phác 1 đồng Đại-tào 1 quả Sinh-khương 3 nhát 


Xét xem vị thường-sơn trị sốt rét như thánh dược, không 
biết phép chế thời hay nôn mửa, phải dùng giấm thanh tầm 
3 bận phơi khô lại sao nhỏ lửa cho chín; không cứ bài gì 
nên thêm vào một hai đồng, khát nước gia Thạch-cao 8 đồng, 
ghê rét gia Thảo-guả 1 _ð..` Binh-lang 2 đồng. 


Jc X 


26. — lam - nhiệt 


Bịnh hản nhiệt bổi tại khí àm khi đương hơn kém nhau, 

Lấy âm dương mà bản : phần đương hơn thời nóng, phần 
âm hơn tiời lạnh, phát sốt sợ lạnh là dương, không sốt mà 
sợ lạnh là tliuộc âm, 

Lấy sự tronz nzoài mà bàn: cải kbí lạnh, nóng ở ngoài 
lại là chúng ngoại cẩm, khi lạnh nóng ở trong tạng phủ sinh 
raÌà ciứng Nội-thương, 

Lấy sự chân iả mà bản thời lạnh quá hóa nóng, nóng quá 
hóa lạnh. 


Lấy việc hư thực mà bàn: dương thịnh sỉnh ngoài sóng, 
dương hư sinh ngoài lạnh. Âm thịnh sinh ngoài lạnh, âm hư 
sinh trong nóng 

Một thứ bịnh bàn bởi ở trong như bầm sinh yếu duối, 
hoặc là tửu sắc tồn tỉnh thần hóa ra bịnh bản, chân tay 
thường mát con tì vị không khổe nên đùng thuốc ôn bồ bằng 
yếu vừa dùng bài Ngĩ-guán-tử, bài Ôn-ui-ầm. Bằng yếu lắm 
dùng bài Đọi-bỏ-nguyên, bài tục-p{-hồi-dương. 

Một thứ bịnh hàn bởi ở ngoài như là gió lạnh thương 
hình thể ăn uống đồ sống lạnh, thương trong tạng phủ thời 
hóa ra chứng nôn mửa, chứng đầy bụng, chứng tiết tả, thời 
theo các môn ấy mà chữa. 

Một thứ bịnh nhiệt bởi ở ngoài như là chứng phong hàn, 
truyền hỏa ra nóng, và chứng thời khí, hỗa thịnh nhiệt độc 
phải theo các môn mà chữa. 

Một thử bịnh nhiệt bởi ở trong hoặc nhân ăn uống, no, đỏi 
quả ; hoặc nhân nhọc mệt quả ; hoặc nhân sự tửu sắc ; hoặc 
nhân uống thuốc men mà hóa ra chứng nội nhiệt Nóng vừa 
dùng bài Tỉ-iđnảẩm nóng lắm dùng bài Trưn-tân-dm, bài 
Tam-bồ- hoàn. 

Chứng nhiệt uất pên sơ thông ra dùng bài óa-can-tién, bài 
Gia-0†-tiêun-dao-tán. 

Chứng nhiệt kết nên thông lợi đi dùng bài Tiêu thừa-khi, 
Đại (hừa-khi(. Bình nhiệt bởi tại âm hư dùng bài Lục-p†-hoàn 
Bịnh nhiệt bởi tại hỏa hư dùng Đáf-pj-hoàn, bài /lữu quụ-ảm. 

Còn như bịnh nhiệt thuộc về tạng phủ xét xem nóng lắm 
nỏng vừa mả chữa. 

Quả tim nóng vừa dùng bài Nhị-ảm-(in nóng lắm dùng 
bài Hoảng-liên- giải-độc. | 

Buöng phôi nóng vừa dùng bài Mạch-rmôn-đông thang, nóng 
lắm dùng bài Hoàng-cầm thanh-phế. 

3unöng gan nóng vừa dùng bài Hỏa-can, nóng lắm dùng bài 
Long-dẳn - tẫ-can. 

Con tỳ póng vừa dùng bài Thanh-hóa Con vị nóng lắm 
dùng bài ÖĐạch-bồ, bài Đại-thanh. Bồ dục nóng vừa dùng bài 
Nhất ám nóng lắm dùng thang Chính-khí, bài Đan=khé bồ-ám, 
Bong-bỏng nóng vừa dùng bài Ng¿-lám-tán nóng lắm dùng 
tháng Đẹi-phán-thanh, 

Bọc-tam-tiêu nóng vừa dùng bài 7-fán nóng lắm dùng than 
Trừu-tân. 

Ruội già nỏng vừa đúng bài Tw-âm bát vi,nóng lầm dùng 
thang Đại, tiền thừa-khi. 


.— T14 — - 26 HÀN-NHIỆT 


Một thứ chứng Bần nñiệt väwg lai gHê nồng ghê lạnh tựa 
như sốt rét mà không phải bệnh sốt rét, lại chia làm hai 
thử : một thứ ngoại tà bất giải ; một thứ dương thịnh âm 
hư. Hàn tà phục ở mạch máu mà ghê nóng chê lạnh, huyết 
hư thì dùng bài Tam-sài-hồ, bài Bồ-âm-ich-khí. Nhược bằng 
khí hư dùng bài MWgũ-ski-hồ, bài Bồ-trung-ich-khi. Âm hư 
dương thắng mà ghê nóng ghê lạnh dùng bài Nhói-úm, bài 
Lục-o‡ như nóng lắm dùng bài Gia-giẫm-nhấil-ám, Nhược 
bằng âm dương điều hư dùng bài Bát trán, bài Ngũ-phúc, bài 
Thộp-loàn ; nhược bằng tỳ thồ hư không nạp được dương 
khí hóa ra nóng dùng bài Àgứ-quán-tử bài Ởn-u‡, bài Lú - trung. 


“==z~->====—————————————————.. 
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Liệt các bài thuốc 


Hh  Ý 
Ngũ - quân - tử tiên 
„w# iu, 3} HZđ—UJ+ÐĐ1 £ _—- J0 
Đẳng-sâm 5 đồng bBạch-truật s đồng — Can-khương 23 đồng 
TK WH — ) 4% ? — J 


Chích-thảo 1 đồng rưỡi Plục-linh 3 đồng 


làm F3 RÀ 

Ôn - vị ầm 
309,1 K6 VU w HC 12h 
Đẳng-sâm 4 đồng Biên dâu đồng  Bach-truật 2 đồng 
RG  —=J .W %ši — ÿ + Ññ = J 


Can-khương 1 đồng rưỡi Đương-quy 2 đồng Chích-thểo 1 đồng 


"“.... 


Đại - bồ - nguyên tiên 


X2 U Äy TIM TƯ — TU V 
Đẳng-sâm 3 dồng Thục-dịa 5 đồng — Hoài-sơn3 đồng 
thí“? ÃJ #9 tạm — J — II#7—J7% 
Đô -rọng 2 đồng Đương-quy 9 đồng Sơn-thủ 1 đồng 

#b da U fẶ Ñ — J 


= 
Khởi-tử 2 đồng Chich-thio 1 đồng 
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2 X JHỊ B §ZX 


Lục -vị hồi -dương äm 


đc HÀ 4U 7 bế EM — J +2 = J 5% 


Thục-địa5 đồng Đương-quy 3 đồng Dương-sâm 3 đồng 


Mu — V lC HH J xã — J 


Can-khương 2 đồng  ChẾ-phụ ldông Chich-thảo 1 đồng 


f $h RÀ. 


° Tỷ-tân äm 
RLC ca zï8Ð .U*# Hãi../ 
Hoàng cầm 3 đồng Mạcb-môn 2 đồng Bạch-thược 3 đồng 
+ #t— U t:EE— 01 BR # 7TR lý 
Phục-linh 2 đồng Mẫu-đơn 1 đồng rưỡi Trần-bì 8 phân 


= Ñ 7t 
Tam ~bö hoản 
m+®#—MĐ 1H. — J &X )Ì §8ẽ_— 9U 


Hoàng-cầm 3 döng Hoàng-bá 3 đồng — Hoàng-liên 2 đồng 


HH Ấấ ẨM 


TPừu ~tân 3m 


m7? — ÿj 4 fỊ — 7K 8 _. 9 


Hoàng-cầm 2 đồng Thạch-hộc 3đöng  Mộc-thông 2 đông 
8# —U%— WU¬ VU f BQ78— J ®1® 
Chi-tử 2 đồng Hoàng-bá 2 đồng Chỉ-xác 1 đồng rưỡi 


l £¬ J7” +78 =) 
Trạch-tả l dồng rưỡi  Siah-thảo 1 đồng 


Ít Bí ïã 


Hóa ~can tiên 
tH#tCUĐ PHE2U H9 
Thồ-bối-mẫu 2 đồng  Đan-bi 2 đồng Bạch-thược 2 đồng 
c—U®wW E7r— J)J^ ñ — ) 
Trạsh-tả 1 dồngrưỡi Chi-tử 1 đồng rưỡi Thanh-bì 1 đồng 
Mf ƒ —¬ J ® 


Traản-Ùbì 1 đồng 


— lI1ö — 


JIl BỆ 38 3§ 


Gia vị tiêu - dao tấn 


lu nh — Eìđ .ĐJ/ Ðbw tH4ji — 9 t 
Đương-quy 3 đồng  Bạch-truật 9 đồng Bạch-Lhược 8 đồng 
% —A 2k HH — J xã = 
Phục-linh 2 đồng Sài-hö 1 đồng. Chích-thảo 1 đồng 
lấ jlj -Vị 4Ÿ 


Bạc-hà 7 phân 


Mộ HỆ X — 9 $ th f2 =J ® 1 


Gia: Đan-bìil đồng rưỡi  Chi-tử 1 đồng rưỡi 
ÃX ® 3% 
Đại - thừa - khí thang 
&⁄3äHh 3) Fi/7(/jW EỊMW — U # 
Đại-hoàng 5 đồng Hậu- phác §đồng  Chỉ-thực 2 dồng 
tị = ÿ 


Mang-tiêu 3 đồng 
2h £ ®⁄4 j 
Tiêu - thừa - khí thang 
BH © %X 4% lồ #4 t8 


Là bài ĐẠI-THỪỬA-KHÍ bỏ vị mang-liêu đi). 


ZŠ ĐK 7t 


Lục - vị hoàn 


Ất HỮ Ƒ\( ¡& HỊ J Jj#W HỊ #4 — m8 
Thục- địa 8 đồng Hoài-sơn 4 dồng Sơn-thủ 2 đồng 
Ä J2 #WMW ‡tLỊ SU  ®& 3 = 


Trạch-tả ! đồng rưỡi 


NÌ 


Mẫu-đơn 3 đồng 


/( B 7t 


Bát - vị hoàn 


N2 ƒt 


Phục-linh 3 đồng 


1 


Là bài LỤC-VỊ-HOÀN gia : 


38g — 7 


Nhục-quế 1 đồng 


SG DH — 7 


Chế-phụ 1 đồng 
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f: Ñữ RÍ 


Hữu -quy Ääm 


ft HH J( 2 '# tỦI DU w— HỊ 3 — J ?â # 
Thục-dđịa 8 đồng Hoài-sơo 4 đồng Sơn-thủ 2 đồng 

b #= J ‡iftC J 3W É Đụ = J 
lKhởi-tử 2 đồng Đỗ-trọng 3 đồng Chich-thảo 1 đồng 
f@& — Ø 1 ÑH — 7 


Nhục-quế 1 đồng Chế-phụ 1 đồng 


— M ñ 


Nhị -âm tiên 


Nhi 8š Fl= U tỳ 3% # —J 
Sinh-dịa 5 đồng Mạch-môn 3 đồng Huyền-sâm 2 đồng 
CC URR 8# J - H9 — J 
Tảo-nhân 2 dồng Phục linh 2 đồng Sinh-thảo 1 đồng 


MšU — J ?. Kim U + 


Hoàng-liên 1 đồng rưỡi Mộc-thông 1 đồng rươi. 


Hoàng - liền giải - độc thang 
TC 7 _Á ng ...- 4U ƒ.wụ 4 — J 


Hoàng-cầm, Hoàng-bả, Hoàng-liên, Chỉi-tử  (Đều 9 đồng) 


th) 4 lở 


Mạch - môn - đồng thang 
3t J1} XE 8H — U 


Tang-bạch bì 2 đồng Thiên-môn đồng Mạch-môn 2 đồng 


+q8#—19)“^ #: 2b — J 4P 4# hủ J 


đ 


Thồ-bối-mẫu 1 đồng rưỡi Tử-uyễn 1 đồng rưỡi Sinh-địa. đồng 


lã 8 — J P tt H EE ẵã 1r 2ÿ 


Kẽt-cảnh 1 đồng rưỡi Trúc-diệp 20 lá Sinh-thảo "r phân 


di 5Ã U ĂI 


Ngũ-vị 7 hột 


T4 2 HỆ HỦ RA 


Hoàng - cầm thanh - phế äm 


Bà ? —.) “P, 


Hoàng-cầm 2 đồng rưỡi 


fB j7 di 7 


Chi-tử 5 đồng 


BẾP HỆ lá Hí lỗ 


Long - đảm - tá - can thang 


tÈ Äl Trị J 


Sinh-địa 5 đồng 


* À† — J 


Xa-tiền 2 đồng 


lu ^ J $$ 


Trạch-tả 1 đồng 


Hñ=9% 
Bạch-thược 3 đồng 
Xá 9 
Phuc-linh 2 đồng 
5h ÑŸ — Ö 


Thạch-hộc 1 đồng 


ch 
HH ÁN —^ TR 


Gạo -nếp 1 dủm 


Ø  U / Mã 


Thạch-cao 7 đồng 
7K XR —= j 


Mộc-thông 2 đồng 


I§É#'— U 
Ñ\ 2 — J # 


Hoàng-cầm 1 đồng 


l Íb RÃ 
Thanh -hóa ääm 
2. F1 — J 


&lạch-môn 2 đồng 


Sinh-địa 4 đồng 


H J„§ j 
Bạch -hö thang 
R J\ J Ñ 


Sinh-thảo 1 đồng rưỡi Thạch-cao 8 đồng 


X ïñ RR 


Đại -thanh 3m 


Tri-mẫu 3 đồng 


ñb HH —. 
Long- đảm 2 đồng 
Z3 — J7 
Mộc-thông 1 đồng 
6ñ — 
Sinh-thảo 1 đồng 


‡# =2 
Mẫu-đơn 9 đồng 
j8 2— J Đ 


Hoàng-cầm 1 đồng. 


*H Bỳ —= J 


Tri-mẫu 3 đồng 


“1 Ñ} — ÿ 
Tbạch-hộc 2 đồng 
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IE # ñ 
Chính - khí thang 
tŒ Mỹớ—Đ4“ - 4l 1 S148 — J 


Sinh-thảo 1 đồng rưỡi Tri-mẫu 5 đồng Hoàng-bá 2 đồng 


— Kế ñÑ 
Nhất -âãm tiên 
đt HR 7Ã JJ EÈ HH — } 8 4j —  Jÿ 
Thục-địa 6 đồng Sinh-địa 3 đồng Bạch-thược 2 đồng 
2⁄f1Ổ ¬1J% 1†ạ7a_—=7 PM ÿ 
Mạch-môn 3 đồng Đan-sâm 2 đồng Ngưu-tất 2 đồng 


<Ñ — 


Chich-thảo 1 đồng 


Đan - khê bỏ-äâm hoàn 
Kí HH —^ đi =ñ& NI Bị —ì 
Thục- địa 3 lạng Quy-bản 3 lạng Trỉ-mẫu 2lạng 


MT fl — HỊ & 


lioàng-báả 2lạng  (Tán bột luyện mật viên, mỗi bận uống 8 đồng, 


1 lÃ HÀ 


Ngũ ~lâm tán 
HN 4. / Mai —^¬JU%W 7ñ —=ÙỤ 


Xihgbtelmh 2đồng Chi-tử 2 đồng Xich-thược 2 đồng 
4Ì Ý J2. Hr—th — Bị BR — 3 
Mộc-thông 1 đồng rưỡi Sinh-thảo 1 đồng rưỡi Nhân-trần 1 đồng 


fñã— J® ft S— 7 


Hoạt-thạch 1 đồng rưỡi Trúc-diệp 1 đồng 
. —® 
% ?j} ïñ 
Đại - phân-thanh âm 
TT — 9 ác . J 9 7RW#R — ` 
6 


Phục-linh 2 đồng Trạch-tả 2 đồng Mộc-th ông lý đồn 


TH + J 


Chtưr-linh 1 đồng 


E M — J 3 


Xa-Liền 1 đồng 
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MB ƒ — J Ð 
Chỉi-tử 1 đồng 


lối HỆ 


Z6 — J 
Chỉ-xác 1 đồng 


X đệ Rấ 


=“.“L.k¿ 


Bạch-thược 2 đồng 


"Tư-ầm bát - vị tiên 
KMũOS%Z24 
Là bài LỤCVỊ-HOÀN gia: 
vIẾ- SE # fị — J #: 
Tri-mẫu 2 đồng Hoàng-bá 2 đồng 
= #6 H ÑW 
Tam - sài - hô Ääm 
SN J 3# — J 
Đương-quy 3 đồng Sài-hồ 2 đồng 
Wq # Ẫ—J # X%— 


Trằn-bì 1 đồng 


Ak HÀ 1_ 
Thục-địa 5 đồng 
it SE J # 
Hoài-sơn 3 đồng 
W l¿ —  # 


Trần-b11 đồng 


Chich- thảo 1 đồng 


"ủ Kế 


J % 


Đăng-sâm 3 đồng 


ẤT H§ — J 
Thăng-ma 1 đồng 
25. nh; 


Chi h-tháo 1 vàng 


+ 


' 3£ HỆ 
Sinh-khương ð nhát 


TIẾP LÊN, 


ch - khí tiên 


li mm — 


Đương-quy 3 đồng 


, 


Sài-hö 1 đồng 


äñZ#—=7+>% 
Bạch-truật 2 đồng 
WR £ — J # 


Trần-bi I đồng 
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Tủ t†! đi 4 j3 
Bö-tpung ích- khí thang 
J#z#®@euU#%% Ññ 6 — J& tãẴẪ 


Đẳng-sâm 4 đồng Hoảng-kỳ 2đồng  Đương-quy 2 đồng 
H7U—J + 7TrR—? + j1 — ÿ 
Bạch-truật 2 đồng Thăng-ma 1 đồng  Sài-hô 1 đồng 
K09 KmB— ÿ 

Trần-bì 1 đồng Chich-thảo 1 đồng 


ll] ỳ& — ễ BH 
Gia - dâm nhất-âm tiên 
#£ JM Tị E th — 9 ¡"mã —⁄% 
Thục-dịa 5 đồng Sinh-địa 2 đồng Bạch-thược 2 đồng 
m1) W KR— J“ ®%&§— J 
Mạch-môn 3 đồng Tri-mẫu 1đồngrưỡi  Chich-thảo 1 đồng 
RÙ j È — J “P 


Địa-cốt-bì 1 đồng rưỡi 


X # jñ 
Bát ~(trân thang 
#§ HU Ti / 3È &IHU #1 ## W — ÿ 
Thục- địa 5 đồng Đảng-sảm 4 đồng Đương-quy 3 đồng 
đqjU ÔU tt? %#—9 €ị 4j — V 1ÿ 
Bạch - truật 2 đồng Phục-linh 23 đồng Bạch-thược 2 đồng 
lj ÉŠ ¬ 9 ỨC MMỊ = JJ 


Xuyên-kbung1 đồng  Chích-thảo 1 dồng 


+ # X f li 
Thập - toàn - đại - bồ thang 
Bũ /(C 8 
Là bài BÁT-TRÂN gia: 
XŒ£—U*% 1# — 9 


Hoàng-kỳ 2 đồng Nhục-quế 1 đồng 
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đr Nổ RÃ 
Ngũ - phúc 3m 
W N§ + 7 007 %§}wW SfWR§ 


Thục-địa 6 đồng Đảng-sâm 4 đồng Đương-quy 3 đồng 
8=) tỳ - X 5= J“ 
Bạch-truật 3 đồng Chich-thảo 1 đồng rưỡi 


HH th 
LÝ -tpung thang 
x21” J %9 HC J bÐW t#Z3-— J 
Đảng-sâm 5 đồng Bạch-truật 3 đồng — Can-Rhương 2 đồng 
Đụ —= J ® 
( hich-tbhảo 1 đồng rưỡi 
27. — Kính - bịnh 

Bình kính nhân tại gió máy, hoặc có ra nhiều bö-hói, hoặc 
cho hạ nhiều và chứng thất huyết mất cả tân dịch, âm hư, huyết 
rảo hóa ra cửng gâu, ưỡn lưng như uốn ván, lác đản cấm 
khầu mắt trợn lên, gán cô cứng đò, chân tay co quắp, sốt 
không có bồ-hôi mà sợ lạnh gọi là cương-kính., Nóng sốt có 
bö-hôi không sợ lạnh gọi là nhu-kính. 

Chữa bịnh này phải dùng bồ khi huyết làm chủ, nếu màả 
quả dùng thuốc phái tản, thời khô ráo tân dịch di mà bịnh 
khỏ khỏi được, 

Một thứ bịnh cương-kinh không có bö-hỏi, sợ lạnh dùng 
thang C¿í-cđn, thang Qua-láu quế chỉ, bằng có ầm thấp dùng 
bài Thdn-truậi thang gì Khương-hoạt, Độc-hoạt. 

Một thủ bịnh nhu-kinh nóng sốt dâm dấp bồö-hỏi không sợ 
lạnb dùng thang Quế-chi-cót-căn, thang Quê chỉ-phòng-khung, 
nhược bằng kiêm ầm thấp dùng thang Bạch truật gia Hoàng- 
kỳ Quề-tảm, 

Một thứ nhán ra nhiều bồ-hôi hoặc cho hạ quá, thành ra 
bịch kinh thời ám huyết hư dùng bài Tam-ádm-tiên, bài Lực- 
0ị-gu/-thược. Nhược bằng yếu quá mà mạch trầm tế, dùng 
bài Đại-deanh -tiền, (hang Thập-toàn-đại bồ ở số 36 HÀN-NHIỆT. 
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Một thứ bịnh kinh mà lại ra nhiều bö-hôi dùng thang Sám-/uw, 
thang Nhán-sâm- kiền trung, nhược bằng dương khí hư lắm 
mà bồ-hỏi ra, hoặc là vong dương chân tay lạnh dùng 
thang Sâm phụ, bài Kj-phụu hoặc thang Tứ-oj-hồi-dương. 

Một thứ bịnh kính lại kiêm lửa nóng mạch thời hồng hoại, 
bịnh thém phiền nhiệt dùng bài @hã!- ám, bài Gia-ddm-nhữt-âm; 
hai bài này đêu ở số 26 HÀN-NHIỆT. 

Một thử bịnh kính nhiều đờm mà nóng sốt dùng bài Thanh- 
cách-tiên, hoặc dùng Đảo-long-hoàn ở hiệu khách có bản. 


XJ Ở 
Liệt các bài thuôc 


#ĩ M l8 


Cát - căn thang 


Ø HN J HỆ t4 — 7 FE & — 9 
Cát- căn 4 đồng Ma-hoàng 1 đồng Quế-chi 2 đồng 
Hii— VU # 0M — J kí —# 
Bach-thược 8 đồng CGhieh- thảo † đồng Đại-tảo 2 quả 
%8 5% -Uh 
Sinh-khương 2 nhát 

Qua - lầu quế - chỉ thang 
1. M V ft l— J4 112 J 1W 
Hoa-phấn 4 đồng Quế-chi 1 đồng rưỡi Bạch-thược 3 đồng 
% Bí — J ki ÃMC 1# bR 
Chich-thảo 1 đồng Đại-tảo 2 qnả Sinh-khương 7 nhát 


tị WU Đổ 
Thần ~ truật thang 
k6 —UJ% đìịm- )® U25 


Cảo bản 1 đồng rưỡi — Độc-hoại 1 dồngrưỡi Xương-truật Š đồng 
Hị 55 —= J x8 ¬ &ñtU— ÿ 


Xuyên-khung Í đồng Khương-boại l đồng Chich-thao 1 đồng 


_—~=— —- ———m 
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II N.. 8... 


Quê- chi cát-căn thang 


z H— Ÿ E1 TH ñ  :kL—.L., 
Cát-căn 3 đồng Quế-chi 1 đồng rưỡi Bạch-thược 2 đồng: 
2 RÃ — Ở % lR — !⁄ +3.th 
Chích-thảo Í đồng Đại-tảo 2 quả Sinh-khuơng 7 nhát 


E §W Bi H3 ði 


Quế-chỉ phòng - so thang 


l 8# — U Xi EU HE 
Quế-chi 2 đồng Bạch-tiược 3 đồng Phòng-phong 2 đồng 
X3 -? Đ‹ xÑ— 9 FE g6 U }r 
Đại-tảo 2 quả Chieh-tbảo 1 đồng Sinh-khuơng 7 nhát 
Hi 5 — 9) 3® 


Xuyên-khung 1 đồng rưỡi 


H # ñ 


Bạch - truật thang 


H#=UJW+LU ĐH BR_— ở WN le —¬ 7 & 
Bạch-truật 3 đồng . —{ phong2dồng Hoàng-=kỳ 2 đồng 
## mò — ) x< —= 9U 4® 


Quế-tâm 1 đồng Chích-thảo 1 đề 1 đồng rưỡi 


= lê 8 


Tam ~âm tiên 


ft li £ là HỆ = 9 É 33 — J 
1hục-địa 6 đồng ơng-quy 3đồng  Bạch-tbược 2 dồng 
¿@—U%” SE J91 Kñe—-/U 

Đăng-sâm 3 đồng Tảo-nhân 2 đồng Chích-thảo 1 đồng 


Ä 9 fữ Zï B 


, ¡ quy -thược thang 


ác HR Ƒ(  M— ïẦ EU B 99 
Thục-địa 8 đồng Sơn-thù 2 đồng tioài-sơn 4 đồng 
Ất =? §L TS J 48 li ẤN — J 
Phục-linh 3 đồng Mẫu-đơn 3 đồng Đương-quy 3 đồng 
ñ1”—=U% #z—U%®#ứ 

Bạch-thược 2 đồng Trạch-t ả1 đồng rưỡi 
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X lá HÀ 


Đại - doanh tiên 


Ất HỦ 7N bz HỈ = Z ÿl {t — ÿ ñ 
Thục-dịa 6 đồng Đương-quy8đồng Đố-trọng 2 đồng 

Ñt # — 9 p SỰ MU — J 
khởi-tử 2 đồng Ngưu-tất 2 đồng Chíich-thảo { đồng 
P3 tý — J 

Nhục-quế 1 đồng 


AÄ 5® ữ HI! ÿi 
Nhân - sâm khiến -tpung thang 
6< JXjU HH —- TỐ HA S9) 


Đẳng-sâm 3 đồng Quế-chi 1 đồng rưỡi Bạch-thược 6 đồng 
%§ Mb—  —— =XZf%⁄_.E #£,%142r 
Cbíeh-thảo 1 đồng Đại-tảo 2 quả SinB-khương 7 nhất 
l# R8 đổ 7 


Kẹeo-mach=nha 5 đồng 


2 .Mf bã 
Sâm ~ phụ thang 


H#/LU 10 TỤU = J 


Dương-sâm 8 đồng  Cuế-phụ 9 đồng 


Š KH lỗ 
Kỳ - phụ thang 
# 7U ®%X ®*M —9 


Hoàng-ktỳ 8 đồng  Chế-phụ 2 đồng 


HQ BỆ IHỊ Bố RA 


Tứ-vị böi-dương äm 


t1 %9 K%—= J1 NỈN — \ 
Dương-sâm 5 đồng Can-khương 3 đồng Chế-phụ L đồng 
$% 1# — J 


Chich-tbảo 1 đồng rưỡi 
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H HH Ni 


Thanh - cách tiên 
©>HH:= J%% Fệ 2 J ñH 8 — J 


Thô-bối-mẫu 3 đồng  Trần-bìi 2 đồng Đảm-tinh 2 đồng 
l§ 4 — } HZr7— 0% ®i— 7 
Hải-thạch 2 đồng Bạch-giởi-tử 1 đồng Miộc-thông 1 đồng 


Š 


28. — Đàm -âm 


Bịnh đàm âm, đờm đặc như hồ là đàm, loãng như nước 
là ầm đều là tản-dịch trong mình người ta, có khi huyết thì 
có đảm duyên đề tìm nhuận cho xương thịt, nhược bằng dùng 
thuốc tiêu hết đờm đi thời hao tồn khí huyết mà hình thề 
g£ay 6o. 

Ông Cảnh-Nhạc nói rằng: đờm không sinb ra bịnh nhân có 
bịnh sinh ra đờm. Nhược bằng chỉ biết trị đàm mà không 
biết bởi tại dâu sinh ra đàm thời đờm càng nhiều, xét xem 
chỉ ở hai kinh : tỳ, thận mà thôi. 

Một thứ đờm ở tÿỳ-vị thời có hư có thực như là tỳ thô 
phần ầm thấp hơn, hoặc ăn uống duả thường, không cỏ bịnh 
khác hư tồn mà sinh dòm thế là bịnh ở con tỳ ầm thấp dùng 
thang Nhị-trần, bài Hình-ur bằng như con vị bàn mà sinh dòm 
thời phải có đầy bụng dùng bài Hỏa-0†-nhị trần, bài Linh-Iruội- 
nhị trần Nhược bằng con tỷ-vị vếu, không hay vận hóa mà 
sinh nhiều đờm thời ăn uống kém íL và tỉnh thần môi mệt 
dùng thang Lực-qguán-tử, bài Lục 0t-dị-công. Nhược bằng tỳ- 
vị hư tồn quả mà có nôn mửa nhiều đờm dùng thang Lú-trung, 
bài Ôn-ot. 

Một thứ dờm ở kinh thận bởi vì nhọc mệt bỏóa ra đờm. 
Con thận hư không áp chế được thủy mà nước ứửa lên hóa 
ra đờm thời đờm loãng mà nhiều bọt trắng, dùng bài Bải-o‡, 
bài Lú-âm. Nhược bằng âm hư hỏa dộng mà nước sôi thành 
đòm thời đờm đặc mà dục; hoặc có đái huyết dùng bài 
Lục-‡, bài Nhất-âme-tiên. 

Một thứ đờm ở kinh phế ho bắng có đờm bởi vì ngoại 
cầu giỏ lạnh dùng bài Lục-an-tién. Nhược bằng cảm nặng 
kbi lạnh vào sân đờm nhiều dùng thang Tiểu-thanh-long. 
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Một thứ đờm ở trên hoành-cách đờm đặc dính như keø 
phải cho thồ ra dùng bài Øụ đdưyên-lán, Trả điều-tán. 

Một thử đờm ở trong ruột phải cho hạ đi dùng bài Cồn- 
đàm-hoàn. Như đờm cắn ở bên vạng sườn phải thêm vị 
Bạch-giới-tÈ 2 đồng (1 3F 3#  / 1#) 

Như đờm ở màng mỡ dùng nước Trúc-lịch 1 chén (ƒ† Ÿ8 — z8) 
hòa nước gừng nửa chén. 

\ịị #& 3# Hi MÃ r ft 


Như Nh†ệt-dàm dùng  Hoàng-cầm, Tri-mẫu 


B( XÃ H HH Hữ 


Phong-dàmdùng  Nam-tinh, Bạch-phụ 


_£ # H P3 RB ft 


Hàn-dàm dùng Nhục-quế, Lon ;-duyên-hương 
Kậ XS H Tñ tt Ú 

Táo-dàm dùng Mạch-môn,  Hoa-phãn 

MS ỨC HH J} hé Mũ 3 

Uất-đàm dùng Đan-bi, Chi-tử 

# W J+'HIREW ñí Ứ Z4 HH 
Lão-đàm dùng Thồ-bối-mẫu, Thanh mông-thạch 
⁄ í⁄ ÚU H HH lệ 2E ÌŸ 
Đàm-dái-huyết dùng A dao ửu-trấp 


=- 4l MXH ïññ Hi ñ 


Một thứ tiên dàm dáng hỏi: dùng Piêu-thạch, [hanh mông-thạch 


Mỗi vị đều và phân. cùng tán bột, hỏa với đường cát trắng đề 
gan bàn tay lấy lưỡi nếm rất hiệu lắm. 


X) 1W. 


lLiệU các bài thuộc 


—. RỶ iã 
Nhị -trần thang 
# T? U fỰ £ ——U%w XÃã—- } 
Phục-linh 4 đồng Trần-bì 3 đồng Chích thảo 1 đồng 


U 8 —= * # —=!% + £ 1t? 


"háp-bạ 2 đồng Đại-táo 2 quả Sinh-khtrơrnø 5 nhát 


— 128 — 
ñI 8 — B 
Hòa -vị nhị -trần tiên 


it GU — ÑY—U ® Xnhg 
Phục-linh 3 đồng Trần-bì 1 đồng rưỡi Chich-thảo 7 phân 


s B — 1 $ CS — J 4 ÍÐ{— tì 2 


Pháp-hạ I đồôngrưổi Can-khương lđồng Sa-nhân 7 phân 


7 #£ # U 


Lục - vị dị -công tắn 


W.ÊÉ= J3 HC J+w 3# — 9 
Đảng- sâm 3 đồng Bạch-truật 2 đồng  Phục-linh 2 dồng 
Ñ%§#fÐ —U — ME J#W I# — 9 Đ 
Chich-thảo 1 đồng Trìn-bì L đồng Cas-lhương 1 đồng 
HỆ Mã Bà 
Lý âm tiên 
St đH PL J lì đ§= J — Hữ3t — J 1 
Thục-địa 8 đồng - Đương-quy 3đồng Can-khương 9 dòng 


X #— 9) ® 


Chich-thảo 1 đồng rưỡi 


S # 


Lục-an tiên 


® £ — 9 HZfT2Tđổ—=9J0 #1%%=9 
Hạnh-nhân 2 đồng Bạch-giới-tử 1 đồng Phục-linh 3 đồng 
 % + J®>% j— 3214 &m— 9 


Trần-bì 1 đồng rưỡi  Pháp-hạ 1 đồng rưỡi Chích-thảo 1 đồng 


Còn bài Hụ-duyén-tán, Trủ-điều tán, Lừnh- truột-nhị-Irần, Lực- 
quân- lử đều ở số 15 ĐÀM-QUYẾr, Lý-irung-thang, Ôn-oj-ằm, 
Bảt-pi-hoàn, Nhãt-âm- tiền dều ở số 26 HÀN-NHIỆT. 


» 


Bình- uj-tán ở số 18 Thực-QUYẾT. 


= 
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4h Bị NẾ lỗ 


Tiều - thanh - long thang 


lf 3 1r 2 tE £ — =.=.k. 
Ma-hoàng 5 phân Quế-cni 2 đồng Bạch-thược 3 đồng 
to 2U 9W MP — #2 Z - 3J 
Can-khương 2dồng Tế-tân 1 đồng Pháp-hạ 1 đồng 
% S— 1 35 tk 9 


Chích-thảo 1 đồng Ngũ-vị 7 hột 


CÖỒN~bĐÀM~HOÀN (hiệu khách có bán) 


f RÃ 


29. — Đình - ảm 


Chứng đình-ầm là nước óc ách trong bụng như cỏ túi đựng: 
bởi vì con tỳ vị hư hả, ăn uống dö sống lạnb không tiêu 
hóa được và rượu chè quá sức cho nên dình tích lại phải 
dùng thuốc bồ tỳ cho lợi tiêu tiện dùng thang Agũ-ùnh-tán. 
XH HZ—jH+1b lÈ & — Hổ 
Hoặc dùng Bạch-truật I lạng Trạch-tả 2? lạng 

(Sắe nước cho uống.) 
HH. 17 —H31Đjỳh RIbH } Bế 6 di J 
Hoặc dùng Bạch-truật 1 lạng Quế-tảm õ dồng Can-khương 5 dồng 

(Tán bột luyện mật viên, mỗi bản uống 9 đồng.) 


Một thứ chứng đình ầm hóa ra nôn khan hoặc nôn đờm 
rãi, hoặc khi đau mà có sôi bụng dùng thang Tiêu-bản-hg 
gia Phục-Ìinh. 


1, Ấ tX 


Ngũ -linh tán 
Š: 1: J 58 X —= Ứ H7Z#U=GS 7#+ 


Trạch-tẩ 5 đồng Chư-linh3đồng  Bạch-truật 3 đồng 
%2? — fl& — 9 


Đbục-linh 3 đồng Ñhục-quế 1 dồng 
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5 “8 M\ ?# 5 ð 


Tiêu - bán - hạ gia phục -linh thang 
¡2 lạ 1U 3 +2&_—ÿ TC 4 — 1 


—--zà. 


Pháp-hạ 5 đồng Sinh-khương 2 đồng Phục-linh 3 đồng 


1 HH #4 Tỉ —ˆ 7 % 4£ [R 3ä it 


Lại gia: Xương-ruật2đồng (Gọi là phép Đảo-xương) 


ư: 


3Ú. — kh hái - thâu 


Rhải-thấn là bịnh ho hắng thuộc về buồng phôi, tiếng ho 
không đờm gọi là khải, tiếng ho có đờm gọi là thấu. Chứng 
này có hai thứ: một là Ngoại-cảm hai là Nội-thương. 

Chứng ho Ngoại-cảm, từ chân lông vào phôi là dương tà 
dùng thuốc cay nóng phát tàn mới khỏi. 

Chứng ho Nội-thương ở các tạng mà chuyền vào phôi ấy 
là bịnh âm dùng thuốc cam-bình bồ âm thời mới khỏi. 

Một thứ nhân Ngoại-cảm phát sốt miìà ho dùng bài Sám 1ô- 
ám, bài Lục an-tiên, nhược bằng âm hư dùng bài NKim-thủu lục- 
quản, hoặc bài Tam-tài-hoàn gia Sinh-thảo, lNết-cánh, Tử-tô 
bằng như ho mà nôn ra là trong dạ dầy có phục hỏa dùng 
bài 1hanh-pi-ảm, bài Tưứ-ám- tiền. 

Một thứ nhân Nội-thương mà ho, buồng phôi hư thời thở 
có tiếng dùng thang Bồ phế. thang Vinh-phế ; phế nhiệt gia 
Hoàng-cầm 1 đồng. Nhược bằng tỷ hư ăn uống chẳng tiêu 
mà ho đùng thang ục-guân-:ửứ 

Một thứ là hỏa thịnh khắc kim mà ho, tâm hỏa thịnh thời 
lúc ho trong ngực đau và cô đau dùng bài Ah; ảm (iên gia 
Kết-canh 2 đồng. Can hỏa thịnh thời lúc ho hai bên vạng 
sườn đau và nôn ra, mật xanh dùng bài T7amn-ám-tiên gia 
Mẫu-đơn, Chi-tử, Hoàng-cầm đều 2 đồng. Nhược bằng ho lâu 
mà đau đến xương sống lưng hoặc có són đái, phải bồ kinh 
thận, âm bư dùng bài Lực-0‡, chân dương hư dùng bài Bảt- 
0 hoàn đều gia A-giao, Mạch-mỏn, ngưu-lất, ngũ-vị; hoặc 
dùng thans Toẻn-chán-nhất-khi. 

Một thứ ho mất tiếng khi mời cảm phải thanh hỏa dùng 
bài Sâm-!tó.ảm gia Hoàng-cầm, Hoàng-liên. Bằng như bo lâu 
mà mất tiếng dùng bài ?hỏng-áin-tiên hoặc bài Lục-pi-hoàn 


— lãI — 


cho Thục-địa gấp hai gia À-giao, Mạch-môn, Ngưu-tất; nhược 
bằng hỏa hư sợ lạnh gia Nhục- quế. 

Một thứ bo ra máu dùng bài Uựục-ø¡i-hoàn, bài Nhật: âm- tiên 
đều gia A-giao Bạch-thược sao đen đều 3 đồng, nước ngớ 
sen một chén. 

Một thứ ho khan không có đờm dùng bài Nhuận-phê-ảm, 
bài Tam-tdi-hoàn phải thêm sữa người, nước quả lê, nhân 
Hồ-đào, mật ong, A-giao những vị ấy. | 

Một thứ ho làu không khỏi lúc đói thời trong bụng dau 
quá xem mỏi trên có nốt trắng như mốc là cỏ con trùng 
cắn buồng phôi thời khiến người bịnh ho mãi mà tiếng khàn., 
dùng 1 cân Bách-bó nấu cao thêm Ô-mai, Binb-lang mỗi thứ 
ở lạng ngày uống ba lần, mỗi lần 3 thìa thời con trùng hạ 
xuống mới khỏi. Như người vẫn có bịnh ho đến múa đông lại 
phát dùng phép 7hấu-yên-đồng. 


——-—————————-==~.——— 


XjJ: Ở 


Liệt các bài thuộc 


® X“ NX8ñ 
Kim -thủy lụe-quân tiên 
tmM._./% đất DU 7\ # 2 ^ 1J 
Đương-quy 2 đồng rưỡi Thục-địa 6 dồng Phục-linh 3 đồng 
MKÉKE—9U% ¿ 8 —9J)'* &f—-J 


Trần-bì 2 đồng Pháp-hạ 1 dồng rưỡi Chíeh-thảo 1 döng 


Tam -tài hoàn 
Xf HÀ [\ 1 2Z72°UJ %1 3® E jm } 1ý 
Thục-địa 5 đồng "ạ-sâm 6 đồng Mạch-môn 4 đồng 


HỤụ lì —SVW #® -—-J ®#lU— / 


Gia: Kết-canh 3 dđồng Tỏ-diệp Lđồng - Chích-thảo I đồng 
kí EHS 2 
l H §Ã 
Thanh - vị âm 


tỳ lề = j.?—=# Bái — J 1% 
Inh-di đồng Mâu-dơn 2 dồng Bạach-thuợc 2 đồng 
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Đ # — 
Hoàng-cầm 1 đồng 


Ññll HU 32 


Bồ-phể thang 


4 nu —  fÐ 


Thạch-cao 1 đồng 


É ll — ) 


Sinh-thảo 1 đồng 


)27xJ <⁄WW  $ Rù 1 J Mi: =7# 
3a- sâm 6 đồng Thục-dịa n 5döng Hoàng-kỳ 3 đồng 
ok... 9 z6 9 Ír 5Ã F ý 
Tanz-bạch-bi 2 đồng Tử- uyễn # 2 dỏng Ngữ-vị 10 hột 


tị: HỈ) 


Ninh - phế thang 


St HỮU TỊ, 1# J 3 J bã l8 — 
Thục-địa 5 đồng Sa-sâảm 4 đồng Đương-quy 2 đồng 
61 4i — j 1 H#—23+£#£^— 
Bạch-thược 2 đồng Bạch-truật 2 đồng  Phục-linh 2 đồng 
TU ^ J W be .Jwỳ mlặ= 9 Ð 
Mạch-mỏn 2 đồng Tang-bì 2 đồng A~ziao 3 đồng 
xXÑ —U 1 ĐÃ '† š† j3 


Chich-thảo 1 đồng 


Ngũ-vị 10 hột 


® 1W — ÃÑ\ ñ 
Toàn - chân - nhất - khí thang 
22 1 J SW 72 J + 


Đăng-sâm 5 dồng Hạch-truật 3đồng 
+, —=Ủ ĐỘ ÑH =— jJ 


Ngưu-tất 2 dồng Chế-phụ 1 đồng 


& HÀ — 
3U 


Thục-địa 1 _# 
Z£ =7 
Mạch«-môa 3 đồng 


Tr 3X + 1 


Ngĩ-vị 10 hội 


ï B `. 


Thông -âm tiên 
ẤAÑ “1È —HdH 'LtHIỊ— S%W ĐỊ PB — TH 
Khoản-dông-hoa 1 lạng Thồ-bối-mẫu 1 lạng Hồ dào 1 lạng 
Tán bột hòa mật ong 8 lạng, hấp cơm cho chín rỗi ngậm, 


———— —— 


~ TW:-—_ 


lH PỮ Ñ⁄ 


Nhuận - phể äm 
È lh = ÿ +cHm— 275%” #PH—=Ù%w 
Sinh-địa 3 đồng Thồ-bối-mẫu 2 đồng Mạch-môn 2 đồng 
Rất # —= } — †ÈẰùỦ — ÿ lặ W — '9J 
Quất-hồng-bì tđồng  Hoa-phẩn 1 đồng Kết-cảnh 1 đồng 


# — J HO  &iƒ+t2 
Phục-linh 1 đồng Tri-mẫu 1 đồng Chích-thảo 7 phân 


Nhãt-ãm~-tiên ở số 10 CHU-HU-CHỨNG 

Tứ-âm-tiên, Tam~âm-tiên, Nhị âm-tiên đều ở số 1 Nội-THươNG 
Lục-quân-tử ở số 15 ĐÀM-QUYẾT 

Lụe-an-tiên ở số 28 ĐAM-Àw 

Lục-vị-hoàn, Bát-vi-hoàn đều ở số 26 HÀĂN - NHIỆT 


Thấu - yên - đồng 
K2 16 — 9 f6 27 HE N —. J 
Khoản-đông-hoa 2 đồng Nga-quản- -thạch 2 đồng Hùng-hoàng 2 đồng 


Cùng tán bột, lấy 1 nắm lá ngải-cứu vò pát ra; dùng 1 mảnh 
giấy, đàn 1 mồi ngải-cứu rắc thuốc bột lên, châm lừa hút nuốt 
khói vào, uống 1 hụm nước đề hảm lại. 


Lại còn phương nửa 


ÿuù RĐÑ: —/ #4 1 — 9U tất SÑ Tí 7R 


Phật-nhĩ-thảo ¿đồng Khoản-dông-hoa 2 đồng Hùng-hoàng 5 phân 


lếp TEt TH TL 2À 


Nga-quản-thạch ð phân 


Cùng tán bột, hòa lòng trắng trứng gà phiết vào tờ giấy phơi 
khô, quấn lại châm lửa hút nuốt khói, hãm bằng nước chè. 


im: 


31. — Suyễn - súc 


Chứng suyễn-súc thở ra hút vào đều ngắn. Nhiệt suyễn 
phát về mùa hạ. Hàn-suyễn phát về mùa đông. 


Những khi làm lụng khó nhọc thời càng thở lắm ; ngồi im 
thời bởt ; trong ngực tức đầy, ăn no thời khó chịu bởi vì 
nguyên khí suy hư hóa ra bịnh ấy khi mới phát dùng Hâp- 
gên-phương dề thông hơi trong buồng phôi rồi sau tùy chứng 
mà cho thuốc. 

Một thứ nhiệt suyễn phải cho thuốc mát dùng bài Nhản- 
sảm-cáp-giới, Nhân-sâm -bqi-độc. 

Một thứ hàn suyễn phải cho thuốc nỏng dùng bài Gia-0¿ 
quê-chỉ. 

Một thứ âm bư phát suyễn dùng bài Trinh» nguyén-ẳm 

Một thứ dương bư phát suyễn dùng bài Toản-chán-nhất- ki 
ở số 30, 

Một thứ khí hư phát suyễn dùng DĐương-sảm 2 đông tản bột 
hòa 1 cái lòng trắog trứng gà, 1 chén nước lä rồi uống. 


⁄) 7 


Liệt các bài thuốc 


H¿ K 77 
Hấp - yên phương 

Hột cà dộc-được 4 đồng. Da vàng trong mề-gà 8 đồng, xương- 
truật 1 đồng cùng tán bội, lại dùng hoa cà độc-được phơi 
khô thái nhỏ lấy mảnh giấy rải hoa cà rắc thuốc bột cuốn 
lại châm lửa mà hút, boặc dùng cái điếu thuốc lào, lấy hoa 
cà địt vào nổ rắc thuốc bột lên trên chàm lửa mà hút nuốt 
khỏi vào, uống hụm nước chè đề hấm thời khỏi ngay. 

Hoặc dùng một thử hoa cả hút cũng dược. 


8 là 1† tú 
Nhân - sâm cáp - giới tán 
§: ĐỊ — 3N P É ùè#—H% b 


Cap-giời 1 đôi, tbố đầu chân: S$a-sàm 1 lạng 
¡3 — 1 +H#+ 7Z #1 R 
Hạnh-nhân 5 đồng Thô-bối-mẫu 5 đồng Tri-mẫu 5 đồng 
3k E 1L J ‡ỳ # 2? 1ì 2C MỤ —2 
Tang-bì 5 đồng Phục-linh 5 dồng Chích-thảo * dồng 


— Tần bột, mỗi bận uống 3 đồng. thang bằng nước chè. 
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A ® lÝ Ø ñã 


Nhân - sâm bại -độc tán 


b)b#XWw # Tt H5 .  #jẪẬ Nữ 
Sa-sảm, Phụ -lnh, Xuvên-khung, Sài-hồ, Tiền-hồ 
đổ) 5 H5Ê2 %3 ïH tX Hỳ%W 
Dòc-hoạt,  Chỉ-xác, Rhương-hoạt, Kết-cánh Cam-thảo 
HH 1... (XŠ. — ) 
Gia: Hoàng-cầm (2u 1 đồng). 


Tán bột, mối bận uống 8 đồng; thang bằng gừng. 


lI B ý i5 


Gia vị quê -chỉ thang 


tk — 9 “=À —=U 1% đrkCe6P£_—/ 
Quế-chi 2 döng Bạch-thược 3 đồng Hạnh-nhân 2 đồng 
l lị — J| 3 —= z bộ m 7 


Phòng-phong 2đồng Xuyên-khungldồng Chíich-thảo 1 đồng 


XÍ — ?⁄x4 +2%TCchF 


Đại- tảo 2 quả Sinh~khương 7 nhát 


H 7 RJ 
Tpinh - nguyên äm 


% ụ — J sa RỦ — Z8 ka Kế — lJ 
Chich-thảo ! đồng rưỡi - Thục-dịa L lạng Đương-quy 3 đồng 
{qmĂ JJlH Ø8 2J*%1 
Khihư gia: Dương-sảm 3 đồng 
X li P]H — j 


Hỗỏa-hư gia: Nhục-guế l đồng 


XE li 5& Ủ 


Định - suyên - nghiệm phương 


A §L — lữ f í§ ĐẾẨ 
Sữa- người 1 chén löonz-tiện 5 phần chén 
# ìE H lá tïf ti 


Nườc-gừng 3 phần chén Nước~juä-chanh 1 phầu cbén 
Hâm nỏng uống, 3,3 bận thời khỏi. 
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Lại bài nữa 
Cứt dê trắng phơi khô.,rêu cây cau. Lấy 3 đóng tre non 


bỏ vào cho nước ngầm một đêm bỏ bã di lấy nước thồi 
cơm nếp mà ăn thời khỏi. 


sZ 


32. — Háo - hông 


Háo-hống là bịnh kéo hen; trong cô hẹp nhỏ thở có tiếng 
đờm. Mỗi khi phát bịnh ba ngày mới khỏi, không nằm được› 
không ăn được thở như kéo cưa, so vai mờ mắt, bụng lóm, 
ngực lồi, những người nhàn xương hàn mà phát còn rễ 
chữa. những người thành cố tật thời khó chữa. 

Những khi mới phát dùng bài Hãn-yên-phương hoặc bài 
Chỉ-suuễên-hoản đều là thần biệu cả, hoặc là có. ngoại cảm 
phát sốt dùng bài Ø¡nh-suyễn-Ihang. khi khôi rồi tùy bịnh 
mà dùng thuốc bồ. Như dương hư dùng thang Lực-quân tử- 
tiên ở số 15 ĐàAx-quyếẾt, thang Lú-(rung ở số 26 HÀN-NHIỆT. Âm 
hư dùng bài Nhất-âm-Hên ở số 26 HÀAN-NHIỆT hoặc bài kục- 
0;-guu-lhược-thang ở số 27 KiNH-BỊNH. 

Một thứ trong hoành-cách có ngoan đàm gập khi lạnh thời 
bọc nóng ở trong nén trước khi chưa lạnh; tháng tâm tháng 
chin nên uống nhiều bài Cồn-đàm hoàn ở số 98 ĐAM-ẦM gia 
Huyền-minh-phấn 3 dồng ; hoặc thang Tiểu-thửa-khí ở số 3 
THƯƠNG-HÀN cho hạ cải nhiệt dànr di. Đến mùa dông không 
có nhiệt dàm mà bao được thời bịnh hen không phát lên nửa 

Một phép chữa bịnh hen thần hiệu lắm: khi bịnh sắp phát 
trước 1 giờ dùng cây hoa móỏng-nước cả lá dễ bồ vào nồi 
sắc nước cho đặc, lấy cái khăn vải chấm nước ấy xát vào 
xương sống lưng chỗ gần vai lạnh thì lại chấm nước nóng. 
Xát mãi bao giờ thấy nóng quả mới thôi. Lại dùng: 
H#Z=3 Kf ð — 9 b] lb= ý 
Bạch-giới-tử 3 lạng Kinh-phấn 3đồng  Bạch-chỉ 3 đồng 


cùng nghiền nhỏ hòa mật ong làm bánh như đồng bạc độ 4,5 
cải hợ lửa nóng dán vào dốt xương sống thử ba nguội lại 
dân miếng khác, phải cố sức chịu nóng, bịnh nhẹ dán một 
hai ngày, bịnh nặng dán bốn năm ngày. Bánh khô lại cho 


— l5/ — 32 HÁo-HỐNG 


mật luyện lại không cứ là bịnh tân cựu, lâu chóng, hàn, 
nhiệt đều khỏi cả thật là thần biệu phương thứ nhất. Những 
vị thuốc phẩi y như thế khóng được thêm vào bớt ra. 


IÈ đụ 7È 
Chi-suyễn hoàn 

Thạch-tín 1 lạng tán bột, thịt thăn lợn 4 lạng đã nhỏ trộn 

vào với thạch-tin, bỏ vào nồi đất đậy vung, lấy bùn trát vào 
_eho kỹ đốt lửa nung đỏ, bao giờ thấy hết khói den thời.thôi, 
lấy ra đề nguội thêm 4 lạng đậu-xanh cùng lán cho nhỗ 
luyện hồ làm viên bằng hột đậu. Người nhớn mỗi bận uống 
4 viên; 10 tuôi 2 viên 5 tuồi 1 viên, từ 3 tuồi giở xuống 
không dược uống. 


1E PH 
Định -suyên thang 
HS H--#£M HỆ H ÿ 


Bạch-quả 21 quả sao vàng) Ma-hoảng 1 đồng 
š:  — J 3# J9 #EPC— 
Tang-bì 3 đồng Tô- tử 2 dồng Hạnh-nhân 2 đồng 
Kẽ 2 To — \. ám — j 2 — J 
Khoản-dông-hoa 2 đồng Pháp- hạ 2 đồng Hoàng-cầm 1 đồng 
lRÄ bể — / W_ Hữm=JU 

Trän-bì 1 đồng Sinh-thảo 1 đồng 


sóc — lrj0-SáI 


Chứng lao-sái các sách gọi là hư lao, hư tồn, hư khiếp, 
lao thương các tên ấy dều bởi là lao tâm, lao lực và sự tửu 
sic quả đa, hao tôn tình huyết mà ảm bư hóa động, bịnh 
hỏa ra nhiều thử, nhưng mà hỗa thịnh khắc phế kim, ho 
lâu chẳng khỏi gọi là bịnh ho lao. Lâu ngày sinh trùng, cũng 
cỏ chứng lao truyền. Chứng này có nắm bịnh lao, sảu bịnh 
cực, bầy bịnn thương. 
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Chứng Ngũ-lao.— Phế lao thời thở ngắn; ho đờm, ho ra 
huyết, tiếng nói khản, mũi không ngửi thấy gì. Chứng can 
lao thời mặt mũi khô den, mắt hoa. tai ủù, Chứng tâm lao 
thời ho*ng hốt hay quên, không ngủ được, dồ bồ-hói trộm. 
Chứng tỳ lao thời ăn uống không tiêu, da thịt gầy mòn. Chứng 
thận lao thời phiền táo kbát nước. đi tiều vàng đỏ, hoặc lại 
lrắng đục và di-tinh, 

Chứng Lục-cực. — Một là khi cực thời người yếu đuổi, 
trong bụng hư tôn nguyên khi kém, rễ cảm phong hàn. 
Hai là huyết cực thời người nhan sắc xấu xa, lông tóc hay 
dụng. Da là cân cực bay có chuột rúi, móng chân tay đều 
đau. Bốn là cốt cực thời người ốm yếu hay đau răng, rức 
xương không đứng dược lâu. Năm là cơ cực thời người gầy 
mòn, ăn nhiều không tuấy béo. Sảu là tỉnh cực thời người 
it hơi sức. trong ngũ tạng đều suy cả. 

Chứng Thãi-thương. — No đói thương tỳ dận dữ thương 
can. cố sức thương thận, khí lạnh thương phế, lo nghỉ thương 
tâm, sợ hãi thương trí, rẻt nực thương hình. 

Phép chữa bịnh nảy phải bồ thận thủy, dưỡng lâm huyết, 
phù nguyên khi, kiện tỷ vị làm chủ như bài ¿2./c-pi- hoàn, 
Đái-0{-hoàn, Đại-bồ-nguyên, Ngĩ-phúc-ám, Quu-tÙ-tha: g, Thập - 
toàn-đại-bồ và những vị Lộc-nhung. Lộc-giao, sữa người, sữa 
bò. Muốn dùng cho dàng hóa nhuận phế, tiên đàm như bài 
Lao-khdi-tư-cao, bài Bồi-dưỡng-pinh-uệ-cao. 

Chỉ có éhứng ho lao âm hư, đi rửa lóng thực là khó chữa, 
phải dùng pho Lãn-ông bài Bỏ-dương-tiếp-ám, bài Bồ-âm-tiếp- 
dương. Xét xem chứng lao-sái này mỗi ngày đần dần tăng 
lên, không phải ngày một ngày hai hóa nên bịnh ấy, cho 
nén dùng thuốc không nên dán đoạn, mà chữa không chóng 
khỏi được. Duy người bịnh phải kiên tâm tiếc lấy tính mệnh, 
phải tuyệt đường dâm dục ăn uống phải kiêng khem, hhịn 
sự dận dữ, bỏ sự phiền não, cần thận khỉ gió lạnh, tĩnh 
dưỡng vài ba năm phải uống nhiều thuốc đề bồi căn bản, 
nhược bằng một tí gì bất cần thời các bịnh nồi lên, 


Bằng dến chứng thanh á nói khàn trong cô đau ra nhiều 
đờm, di rửa lỗng, đồ nhiều bồ-hôi và thoát-nhục, dẫu có 
thuốc tiên cũng không chữa dược. Như thế thì có nên cần 
thận không ??? 
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XJ: 7Ö 
Liệt các bài thuộc 
Lục-vị-hoàn. Bát-vj-hoàn. Đại-bö-nguyên, Quy-tỳ- 


thang. Thập toàn-đại-bö-thang (đều ở số I NỘI-THƯƠNG). 
Ngũ-phúc ẩm (ở số 26 HÀN-NHIỆT). 


Z H2 lá 


Lao - khái - tư -eao 


AC HỦ Ƒ- TH E£iuqnqi9 jmH1% 


Thục-địa 10 lạng Sinh-dịa 4 lạng Ý-dT 6 lạng 
+ ï 1H lý = “P  = 
Mạch-môn ã lạng Đan-sảm 3 lạng Ngưu-tất 3 lạng 


ẤN ẤT TÚ Hh Đỹ l ñ Z5 (HĐ, 27) 


Khoản-dông-hoa, Địa-c6t-bi, Tư-uyên, (mỗi vị 2 lạng) 

ÿũ % 7x 

€Can-kIiương 6 đồng 
Sắc 3 nước cách thủy dúc thành cao nếu mà không cách 

thủy thời có hỏa độc uống thời ho lên phải vất thuốc đi. 
Lai dùng: 

%4? —1ñ bÐ_H mm —j%% 

Phục-linh 2lạng Thô-bối-mẫâu 3 lạng 


Cùng tán bột. lại thêm mật ong 3 lạng hòa lẫn vào. mỏi bận 
dùng 1, 2 thia, hòa nước sòi uống. 


Bồi- dưỡng vinh- vệ cao 


TC Hh  —. 2H PE 7š H 2 ft ii: 


Thục-dđịa 12 lạng Sinh- địa 6 lạng Mạch-môn 5 lạng 
KP) =H 2 #È 1} — Ởä aij=m 
T hiên-môn 3 lạng Mẫu-đơn 3 lạng Bạch-thược 3 lạng 
Hb #ÿ PK — H + =7 

ÐĐia-cốt-bì 2 lạng Ngưu-tất 2 lạng 


ñÑẪŨCÍl Rằ& Š Ãã 


%ue 3 nước cách thủy, dúc thành cao 
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£<Sm P2 ÿH 186W X7 


Lại gia: Ÿar6la lạng Đảng-sâm., Phục-linh, Phục-thần, 


llị Bổ #ỳ  —= 
A-piao (Đều 3 lạng) 


Tán bột, mật-ong 6® lang, luyện làm viên mỗi bận uống 3 đồng, 
nhai nhỏ, 


ñÌ K ‡4 Rã 7 
Bö-dương tiếp - âm phương 
ñiIE#T1t ý #4? 247L  Đ#y tu TL J 


Bố-chính-sâm 5dồng  Đỏng-trnật 5 đồng Thue-dia 5 đồng 


z tã ¬ ÿ 3% MÑ 1r 2? 


Chích-thảo 1 đồng. Phụ-tứ-chế 5 phần. 


tl É& ‡X 2ð 


Bö-âm tiếp- dương phương 


đức TÀI —^ 27] #ữ 1E 23 1 J Z4 7H ƒ ©Ð 9 


Tuục-địa 1 lạng Bố-chinh- xc đồng Đông-truật5 dồng 
8l 44 = J ‡ÿ lu se —. Jj 3 


Bạch-thược 3 đồng Can-khương 1 đồng 


—  ì\ 3 # 


Phép gia dảm bai bài 


¡† 7U 

Bỏ-hòi nhiều thời gia : 
N6) — ĐU BẢ— 9 Tỉ 9% +4 Jứ #9 
Hoàng-kỳ 2 đồn g Phòng-phong 1đồng Ngũ-vị 7 hột. 


Đi rửa nhiều gia : 
ÌÉUIDHUZ — #3 # l# Tí 7E 


Hoài-sơn 4 đồng Nhục-dận-kihấẩu ö phản 


Ã ï% th 


"Không ngủ được gia : 


SE J9ð8&8 x*xR®_—E 
Táo-nhân # đồng Đại-tảo 3 quả 
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lý IỦ ? ØfãS=J% Bị = U# 


Ho cỏ mán gia: Trắc-bách-diệp 3đồng A-đao 3 đồng 


ñ Z lH ZtH=U% 


Khát nước nhiều gia: Mạch-môn 3 đồng 


% K lủi + J 


Hỏa hư gia : Nhục-quế 1 đồng 


F} ý) 
lm 5 HH Ì2 
Phép nghiệm lao ~ tùng 
Dùng 1 vị Nhũ-hương (5| Äÿ) đốt khói hun lưng bàn tay 
người bịnh, giai tay trái, gái lay phải; lấy khăn mặt lụa 
trùm trên lòng bàn tay, hun chừng nửa giờ có lông mọc 
trong bản tay. sắc trắng rễ chữa; lông dỏ khó chữa, lòng, 
đen không chữa được, Không có lông thời không có trùng. 


2c 2 H4 ÌŠ 


Pbép cứu lao~tpùng 
Lấy giấy bản giấp nước dán vào suốt xương sống xem chỗ 
nảo khô trước thời trùng ở đó lấy mực đảnh giấu cắt miếng 
tôi dân vào vẻ mồi ngải - cứu bằng bột đậu đè lên trên, châm 
lửa đốt 20 bản tỏi nát rồi lại thay miếng khác Phải dễ sẵn 
cái hỏa lò lửa, khi lao trùng ra lấy kìm cặp bỏ vào lò lửa 
boặc đem chôn đi không sợ bay vào môm niäi người khắc. 


/ }/ `_TIÊN 
Hộ 22 tR jZ 
Phép tpùừ lao - trùng 

ft 34 — 9 ft —UJ — Ñ— 9 
Hùng-hoảng 1 đồnz Chu-sa 1 đồng Lưu-hoàng1đồng 
Ha —¬ 2‡ 
Xạ-hương 1 phân 

Cùng tán bột hòa với rượu dùng củ tôi nhởn cắt bỏ dễ đi 
chấm thuốc xát vào xương sống từ dưới sát lên trên phải lần 
từng đốt một như có chỗ nào đau lắm hoặc chỗ nào sưng 


lên thời trùng ở chỗ ấy, chấm thuốc xát mãi vào cho đến 
khi hết thuốc thời con lao trùng chết, 
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mm Ý F 
Trẻ con lao 


Dùng cứt mèo ở trên mái nhà đã mốc ra lấy đất bao lại 
đốt ra than, đem ra lấy bát úp lại đề nguội bỏ đất đi rồi 
lán bột hòa đường cảt làm viên mỗi bận uống 3 đồng, 


Một thứ lao truyền khi mởi phải dùng bài Thần ~ thụ tán 
(#8 ‡X ñÄ) Xuyên-Liêu 3 lạng Jl| # — Z] #Ÿ) sao cho chầy dựa- 
Tản bột: mỗi bận uống 3 đồng hoặc lấy rượu quấy hồ làm 


viên bằng hột đậu xanh mỗi bận uống 20 viên thêm lên dến 
40 viên, thang bằng rượu. 


ljị T 
34. — Phỏ-ung 


Bịnh phế ung là trong phôi mọc nhọt bởi kbi cảm gió lạnh 
vào trong phôi, hoặc là làm lụng khó nhọc hỏa bo, tiếng nặng 
trong ngực hơi đau, cô khô miệng khảit. Bịnh ấy rỨc XươBg 
ống cả hai chân hoặc không rức, như mà ở dưởi lưỡi mọc 
một nốt bằng hột đậu thế là trong phồi mọc nhọt đó, dùng 


Kết-cảnh 3 dồng (lị  — )5Sinh- thảo 3 đồng (# ft — /) 
siccho uống bằng như bịnh bớt thời là chứng phế ung kuông 
sai nữa dùng một liều thuốc Té-hoàng-hoàn thời kbỏi ấy là 
biết ngay mà chữa di, một trắm người đều khỏi cả, thường 
có chứng phế ung đã vỡ tLồ ra mủ trắng cũng dùng bài 
16-hoàng-hoán được khỏi cả. Nhược bằng nhà nghèo thời 
dùng nước dưa cải đã cũ lâu năm càng hay. Mỗi sớm ngày 
uống nửa chén thêm nước dậu hủ lẫn vào, uống năm bầy 
hôm thời trong ngực có một cục đưa lên dưa xuống vài ba 
bận rồi nôn ra mủ độc, độ vải ngày nôn hết thời khỏi. 


đm HÌN TẾ l2 


Phép nghiệm phế - ung 


Như chúng phế ung cùng cbứng tràng ung đều thồ ra đờm 
thối dùng bón; cuốn vào đầu mảnh gỗ tâm dầu châm lửa 


” 
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đốt đề người bịnh trông, như chứng phế ung thời trỏng thấy 
hỏa ra hai ngọn lửa, nhược bằng chứng tràng ung thời chỉ 
thấy một ngọn lửa thôi. 

Như chứng phế ung đã vỡ, ho nhồ đờm mủ tanh hôi, trong 
ngực đau ngầm, cô khô. suyễn mà kbát nước gân cồ cứng 
không chuyền được phải dùng thuốc bồ kbí huyết mà kiêm 
bài nung dùng thang ôt-cánh. bài Tử-uyễn-tán. Tạo-ddc-hoàn 


l§ ® /t 


Tê -hoàng hoàn 
“La ¬H}Đb lŠ j6 — 3 %  RÍ ñ— 2À 


Nhữ-hương 1 lạng Một- dược 1 lạng Xạa-hương 3 phân 
#+£Ñ=# 

Ngưu-hoàng Š phân 

Tán bột luyện cơm. viên. Mỗi bàn uống 2 đồng. thang bằng rượu. 


fñ PS lở 


Kết ~ cánh thang 


th 8g 'OH H†X jt lã 8 JR 8ƒ 
Kết-cánh, Bõi-mâu, Đương-quy, Qua-lâu-nhản 
S: kế Ù} lj lã ca= đ ã 
Tang-bì, Phòng-p ong, — Hạnh-nhân, Bách-hợp, 
ÄÑ l6 Ä Ø1 z8 t Dã 3⁄9 % s 
Hoàng-kỳ, Chỉ-xác, Y-dĩ, Sinh-thảo 

( — W) HH HE —ÿJ 

(Đều 3 đông) Gia:  Bạch-chỉi ? đồng 


3£ XU HÀ 
Tử -uvên tán 


b2 —V/%$*}Đ tím = J ? in — J 


Sa-sâm 3 đồng Kết-cảnh 3 đồng Phục-linh 3 đồng 

MH j — J 2h) — 2£ 2b —a 

A-dao 9 đồng Sinh-thảo đồng  Tử-uyền 2 đồng 

ĐHE—U3%wW 1i 9Š TÀI jÿ ÄI Bị 3 J ® 

Bối-mẫu l đồngrưỡi Ngũ-vị 10 hột Tri-mẫu 1 đồng rưỡi 
MU tĐHHẮ-. ÿ 


Gia: — Bạch-chỉ 2 dồng 


_— W4 


_“.T.. 


Tạo - dắc hoàn 


Tạo-dác 2 lạng sao cháy (1ZỞ #{ — 7l j ) 
Tản bột luyện mật viên bằng hột dậu nhỏ, Mỗi bận uống 
3 viên, Thang bằng táo-tàu sức nước 


Hữi XE f# 27 


Phể - ung thần phương 
tệ: ĐỨ† — XỂ ìM ® UP HjmữẽW Rfñ⁄mE 


Cáp-dởi 1 đôi(bỏ đầu chân) A-dao, Lộc-dao, Tê-dác, 
tủ ñr Hệ (đế — 9 ®) 
Linh-dương-dác: (2eu 2 đồng rưởi) 


Sắc bằng nước sông; hai thử sừng phải mài, 


% 7Ù 


Lại bài- nữa 
“4® J\( X01) w là % CĐ 
Huyẽn-sâm 8 đồng Thiên-môn 4 đồng Kết-cánh 2 đồng 
% lh — ÿ 
Chích-thảo 1 đồng 
Đồ nước dầy dun cạn một nửa thêm: 
A6 C7 @ẤãZ1— 9 
Jö-công-anh 2đồng _ him-ngân-hoa 2 đồng 
Lại cùng sắc nước uống. Như mới phải thời tiên vỡ rồi 
thời khỏi. 


% 
Lại bài nữa 
#=- 7# &kBR_-7 ấ W — 7 


Hoàng-l:ỳ 1 đồng lach-cậpLđồng  Kim-ngân 1 đồng 


§§ KE—U=/#8B f8 — 7 Ất ĐI HH ÿ 


Trần-bì 1 đồnz? phân Bíết-cảnh 1 đồng Y-dĩ 5 dồng 


— lâñ -— 35 PHẾ-NUY 


H 5 Nữ J —= 44 r5” Bế PÀ 2Ÿ 


Cam-thảo-tiết 1 đồng 2 phân Đình:lich 6 phân 
+t#8_—-U;›24%% +2,<=h 
Thồ-bối-mẫu 1 đồng 6 phân Sinh=kbương 3 nhát 


Mời phải bỗ Hoàng-kỳ (Ÿ TÉ). 

Đã vỡ, gia : Dương-sâm 9 đồng (#£ 3š — ÿ # 1). 

Lâu không khỏi, gia : Vỏ cây Hồng-bụt 1 đồng (KỆ BŠ  — 9) 
hoặc dùng vỏ cây Dạ-hợp cũng dược (# 3 Tỉ |Y) 


Lại bài nữa 
Ý-dĩ 4 lạng tán bột, sắc gạo nếp làm thang hòa uống, Hoặc 
nấu chảo Ý-dÏ mà ăn. 


xé : 
Lại bài nữa 
Vỏ cây Dạ-hợp (# cây Ki JŸ) Bạch - lễm :.H S⁄%) 


Hai vị bằng nhau sắc nước uống. 


HH ?Z 
j2. — Phê - nuy 

Chứng phế nuy là buöng phôi kbô héo, bởi vì phế ung vỡ 
rồi, lâu mãi khỏng khỏi, ho ra máu mủ tanh hôi trong ngực 
chướng đầy hóa ra thở lắm, ăn uống kém đi, không ngủ 
được. đồ nhiều bồ-hôi, ghê sốt, ghê rẻt, hình thể gầy mòn cồ 
đau, mất tiến 3 là chứng nguy lắm dùng Qua-làu-nhân 20 hột, 
(J( Đề  ]Ƒ ý) Hạnh-nhân 20 hột 2# {CC †Ƒ ). Bao dất 
ngoài nung đỗ cho hết khói lấy ra đề nguội bỏ đất ngoài đi 
thêm Xuyên-bối-mẫu 90 hột (]IÌ EL B† †Ì Ä#ý). 

Cùng tản bột mỗi bận uôòng 2 đồng hòa mật ong, 
thang bằng bấc. 
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WÀ LÍ HW 


Ý ~ dĩ tán 


ñ Ấ 8 Ä7 b2% f#R« 
Đương-quv Hạch-Ihược Sa-sâm Hoàng-kỳ 
ĐR ác II # *X£&@W Nữ?i% 
Hoàảng-cầm Mạch-mỏn Tang-bì Ý-dï 

El ñB (' — J› 

Đach-bộ (Đều 9 đồng). 

12/9 4% =Ƒ 

Ngũữ-vị 9 hột Sinh-khương 3 nhát 


Ä # # hị 3 
Nhân - sâm dưỡng phê thang 
bé << j8 —J 1 @ lk— J 


Sa-sâm 3 đồng A-dao 3 đồng Tang-bì 2 đồng 
È it — H6 /LMj Tà Ñ§ — WỤ 
Phục-linh 2 đồng Ngũ-vị 9 hột liết-cánh 2 đồng 
%=£_—- HÍ HH =— J x<Xã—9 
Hạnh-nhân 3 döng Tiền-hö 1 dồng Chích-thảo 1 đồng 
tH HỆ 7h +tH#=U +j 


Chỉ-thực 5 phân Bối-mẫu 2 dồng 


Một thứ phế nmuy thuộc hàn, mạch thời trầm yếu, chóng 
mặt mà không lhát nước dùng thang Ú-trung. 


HỆ tH 


Lý -tpung thang 
#1) %⁄9 B73š5 J/2Lwg 3® — J9 
Đảng-sâm 5 đồng Bạch-truật3đöng  Can-khương 2 đồng 


<ã-J? 


Chieh-thảo 1 đồng rưỡi 
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1A 
lÍI 1E HH ÍLT 
Huyết chứng luận trị 


Hết thầy các obứng thất huyết thời khôòng giống nhan mà 
phép chữa cũng chẳng khác. hi huyết động lên mà di trải đường 
kinh mạch là nhân tại hỏa cùng khí mà (hôi. Song mà hảa có 
thịnh suy khí có hư thực: phải sét kỹ mà dùng thuốc bồ tả. Khi 
mới phải bởi vì nhọc mệt động hỏa khí nghịch buyết theo trước 
phải dùng thuốc thanh giáng đề chấn áp rồi lại sét xem như 
âm hư thì phải bồ dùng những vị thuần hòa, khí hư thời 
phải bỗ dùng những vị cam ôn, còn những vị cay đẳng quá 
thời khỏng nên dùng như thế mới là ồn đáng. 


~.—— 


HE lứI 


36. — Tho - huyết 


Chứng thô huyết đều bởi hỏa thịnh mà bức máu dưa ngược 
lên; hỏa thịnh vừa dùng thang 7é-dức địa-hoáng ở số 91 Tìn- 
QUYẾT hoặc bài 7hanh-hóa-ầm ở số 26 HAn-NHIỆT ; hỏa thịnh 
lắm dùng bài Trừu tán-ằm cũng ở số 36, bài Hoảng-liêến-giải- 
độc cũng ở số 26 nhược bằng vị hỏa nóng lắm, thì khát 
nước, rức đầu dùng thang Uạch-hồ ở số 3ö HÀN-NHIỆT bài Ngọc- 
nữ-tiên ở sỐ 3 THƯƠNG-HÀN. Nhược băng thồ huyết nhiều quả 
ra cả mũi, chầy như nước suối thì nguy lắm dùng Đóc-sám- 
thang Ở số 4 TRÚNG-PHoNG, hoặc là dùng Dương-sâm 1 lạng 
tân nhỏ thêm bột ngỏ -sen 3 đồng, hoặc là hột sắn 3 đồng 
quấy như hồ loãng cho uống nhược bằng thô huyết mãi không 
thôi cho uống nước tiều trẻ con 1 chén, hoặc dùng bài Hoa- 
nhị thạch-tán ; hoặc dùng lá Trắc-bảch-diệp cho đồng tiện 
vất lấy nước, thêm 3 giọt rượu cho uống. 

Một thử thỏ huyết phiền táo muốn mái, lại khát nước, đau 
cô tiêu-uiện dỏ, dại-tiện rắn dùng bài Ahj-dm-tiên ở số 1 
NỘI-THƯƠNG, bài Gia-gim-nhãl-áâm ở số 10 cñƯ-HƯ-CHỨNG. 

Một thứ thỏ huyết nhân có lao thương không phải hỏa 
động, không phải khi nghịch ấy là chân ảm hư dùng' bài 
Nhãt-àm-tiên, bài Lục-uj{-hoàn Ởở số 1U CHU-HU-CHỨNG. 

- Một thử uống rượu nhiều quả mà thồ huyết dùng thang 
- Tỉ<tân-ầm ở số 26 Hàn-NHiệT, bài Cát-hoa-giải-tÏnh gia Hoàng- 
Tiên 2 đồng Mẫu-đơn 2 đồng ở số 16 TỦU-QUYẾT. 
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Một thứ dận uất thương can mà thồ huyết dùng bài Hóa- 
can-(iên, bài Thanh-hóa-Äm gia Chi-tử 2 đồng ; hai bài này 
đều ở số 26 HÀN-NHIỆT. 

Một thứ lo nghĩ quá sức thương tồn tàm tỳ mà thồ huyết 
dùng bài Ngĩữ-ám-iiên, thang Qu/-iÿ đều ở số 10 cnHƯ-H0- 
CHỨNG-BIỆN, 

Một thứ dâm dục quả lắm âm thịnh cách dương mà thồ 
huyết, mạch trầm, chàn tay lạnh dùng bài Chấn-âm-tiẻn ở 
số 17 sĂc-QUYẾT bài Đới-pi-hoàn ở số 1Ö GHƯ-HRƯ-CHỨNG., 

Một thứ nhân nắng lắm mà thô huyết dùng bài Ainh-mạch- 
tản, bài Hoàng-liên- hương-nhu Ở SỐ 7TTHƯƠNG-THỦ. 

Một thử thô ra huyết đen, tỳ dương hư dùng thang LÚ-trung 
Ở SỐ Ì NỘI-THƯƠNG, tỳ ảm hư dùng bài -âm-(iên ở số 3 THƯƠNG- 
HÀN. Nhược bằng huyết đen thành cục dùng thang Tử-pật Ở 
SỐ lL NỘI-THƯơNG gia liương-phụ, Nhục-quế, Tỏô-mộc, Hồng- 
hoa. Những chứng thồ huyết lâu k'ông khỏi dùng bài Ngấu- 
tiềt-lún, Thập-hói-tán, bài toa-nh{-thach-tán, bài Huuôt-chứng- 


thàn-phương. 
AJ 7Ö 


Liệt các bài thuộc 


-.t^ 11 

1G tổ 1l BH 
Hoa - nhị - thạch tán 
‡ù 18 Ø: = 11 f§ mr _ 
Hoa-nhj-thạch 3 lạng, nung cho đỏ dè nguội, tán bột mỗi 
bận uống 3 dồng; hòa đồng tiện (là nước liêu trẻ con) hâm 
póng uống. Đàn ông thêm ð giọt rượu. Đàn bà thêm 10 giọt 
giãm thanh. 


~" 
#qd Bñ nX 
Ngẫu - tiết tán 
#ñ 3} MÌt &kIÏ 4—W 
Nước ngó -sen, nước sini-djịa, nước đại-kế (Đều L chén: 
{3 vị ấy đâm ra cho thêm nước vào vắt lấy nước) Mật ong 5 
thìa hòa lẫn hâm nỏng, mỗi bận uống 1 chén nhỏ. 
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+ Nữ 


Thập - hôi tán 
8i ;kẩi Ki ®% li 2W pấ 


Đại-kế, Tiêu-kế, Bách-diệp, Ha-diệp, Mao-căắn, Thiến căn, 
ME 7 ft BH K 5S đã f RẺ 
Chi-tử, Mẫu-đơn, Đại-hoàng, 'Tung-lư-bì 

Các vị bằng nhau sao cháy tán bột, mỗi bận uống 2 đồng 
dùng Ngẫu trấp (là nước ngó sen), La-bặcdtrấp là nước củ 
cải) và nước mực tàu hòa lẫn mà uống. Mùa không củ cải 
lấy bội đảm ra cho nước vào vắt lấy nước. 


lÑl. ñẺ ft 
Huyết chứng thần phương 
Là hẹ tươi, ngó sen, là sen tươi, lả trắc-bách diệp tươi, 
củ sinh-địa 5 thứ bằng nhau dã cho nhỏ, thêm nước vào rồi 
vắt lấy nước, hâm nóng cho. thêm hai ba mươi giọi nước 
mực tàu, uống độ 1 chén. 
Như khi thồ huyết sắc thuốc chửa kịp dùng quy-thân 3 đồng 
nhai nhỏ mà nuốt, thời cũng chỉ được huyết. 


WHE ín 


3/„ — Nục- huyết 


Chứng nục huyết là chứng đồ máu mũi thường gọi là đồ 
mảu cam bởi vì trong bụng lửa nóng phần nhiều ở kinh 
dương-minh (dạ-dầy) phải giáng hỏa thanh nhiệt làm chủ, 
m:ìư nóng ¡L dùng bài 7hanh-hóa-ảm. thang Tê-dác-dịa-hoàng 
nỏng lắm dùng bài Trừu !táân-ảm, bài Thiền-căn-thang, bằng 
có rức dầu khát nước dùng thang Bạch hồ, bài Ngọc-nữ-tiên 
hoặc nóng quá mà đại tiện táo kết dùng tbang Bqạt-tuu-tê- 
dác địa-hoàng. 

Một thứ máu cam nhân ngoại cảm thời có phát sốt tà ở 
kinh thái-dương dùng thuốc phát tán cho ra bồ-hỏi thời 
máu cam khỏi, phải theo mục Tbương-hàn số 3 mà chữa. 

Một thử máu cam nhân nội-thương bởi vì nhọc mệt quá vả 


sự tửu sắc diều là chứng âm hư dùng bài @hết-áđm-tiên, bài 
Lục-p†-hoàn. 
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IEÈ lữ # 


Phép chỉ nục 

Nhưữ máu cam ra nhiều quả dùng củ tôi đảm ra nặn bằng 
đồng tiền đây 1 phân, đán vào gan bàn chân, Lỗ mũi bên 
lả chảy máu thời dán vào bên hữu; lỗ mũi bên hữu chẩầy 
mán thời dán bên tả. Hai lỗ cùng chầy dán cả vào bai bên. 

Lại dùng hoa thạch lựu và rêu tường, nủi lỗ mũi, nước ngỏ 
sen hoặc nước củ cải, nước là xa-tiền rõ vào lô mũi, vị 
long-cốt nung đỏ, hương sen khô đốt chảy đều tán bột thôi 
vào lô mũi; hoa có danh sắc nước uống; than nhọ chảo hòa 
nước uống. 

loặc dùng sợi chỉ buộc ngón tay giữa, đốt thứ hai chỗ 
khờp, lỗ mũi bên tả buộc tay bên hữu lỗ mũi bên hữu buộc 
tay bên tả. Hai bên cùng chầy thì buộc cả hai. Hoặc dùng 
một nắm rêu tường dịt vào trên thóp, ấn thỏp vào vách mội 
chốc thời khỏi ngay. 

lloặc lấy máu cam người bịnh, vê giấy chấm máu rồi chấm 
vào đầu con mắt tả lưu điềm hữu, hữu lưu điềm tả, hai 
bên điềm cả hai. 

Hoặc dùng lá hẹ một nắm đâm vắt lấy nước, bâm nóng 
clio uống, 

Hoặc dùng nồi đái cñ hơ lửa cho ngửi. 

WỨf IÍ 4 tứ 
Nục huyết bất chi 

Như chứng đồ máu mũi mãi không cầm được dùng một 
sợi bấc tầm dầu châm lửa đốt vào huyệt. 7hiêu-thương cầm 
lập tức. Huyệt ấy ở bên trong đầu ngón tay cải chỗ cạnh 
mỏng. Bên tả chầy đối tay bén tả; bên hữu chầy đốt tay 
bèn hữu phép này bên nào đốt bên ấy. Hai bên cùng chầy 
döt cả hai. Nhược bằng nửa giờ lại chây lại cứ huyệt ấy đốt 
lại, nhược bằng nồi phồng bọc nước, nhề nước ra lại đối 
sau cho uống bài Ngẻi-bách-ằm , bài này uống 2, 3 thang khỏi 
tiệt hẫn không bao giờ pbát nữa, thực là hiệu nghiệm lắm; 
hoặc dùng bài Tưử-sinh-ho¿n cũng biệu lắm. 


— †15Ï — 


5H t1 


Thất khiếu xuất huyết 


Như tai, mắt, mồm, mũi đều chầy máu cả, bịnh Ấy gọi là: 
thượng hư hạ kiệt, một chốc thời nguy, không kịp dùng 
thuốc; lấy nước lä phun vào mặt vài ba hụm, lại rể tóc ra 
pbun vào đầu, nhược bằng không có tóc lấy giấy đơm dấp 
nước đắp vào thóp, khỏi rồi cho uống bài Bồ-huuð(-thang. 
nhược bằng trúng độc mà thất khiếu xuất huyết dùng Thích- 
vị-bì (Hf] Hj #Ệ) là da con dím đốt chảy tán bột hòa rượu 


uống 3 đồng. 


Liệt các bài thuốc 


Tê-dác địa-hoàng ở số 31 TH¡I-QUYẾT. 

Thanh-hóa äm Bạch-hồ thang, Nhất-âm tiên  Lục- 
vị hoàn đều ở số 26 HÀN-NIIỆT 

Ngọc-nữ tiên ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 


tú TH ñX 


Thiên - căn tán 


HH jR — 9 D24 4 H— / 
Thiến-căn 2 đồng A-dao 3 đồng Sinh-địa 2 đồng 
t4 — / ÂÃmT 2 J1 H8 +4 


Trắc-bách-diệp 3 đồng  Hoàng-cầm 23 đồng Sinh-thảo 7 phân 


#£ X4 Hệ fj HH ð jj 


Bạt tụy tê - dác - địa - hoàng thang 
Hà f†_. / lR +jmU = ở lÑ 2 — 
Tê-dáắc 2 dồng Sinh-địa 3 đồng Hoàng-cầm 1 đồng 
]I  & — JÌì kãít= 9 
Hoàng-liên ¡ döng Đại-hoàng3 đồng 


ý KG na ca.aananmnannnn.coansann sa... 
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X mm Ñ 


Ngải - bách äm 
*#—U* lÉ 1H — J EE HW 1r 


Ngải-diệp 1 đồng rưỡi Hoài-sơn2 đồng Sinh-địa 5 đồng 


#t ft —-/'È*WW LHHI3%—-7ïH Ð 3 B —¬ Jø 


Mẫu-đơn 1 đồng rưỡi Sơn-thù l1 đồng rưỡi Liên-nhục2 đồng 


HH # C— 7 ® #Zll l— J Z1 


Bách-tử-nhân 1 đồng rưỡởi — Trạch-tả 1 dồng 


¿È † Äš — 1E đủ ZÃ HH) 


Lá-sen-tươi tàn (nô không dùng) 


MH 2E 7t 


Tứ -sinh boàn 


EM HxXấ #4 1ñ # HE fl 3% 


Sinh-địa, Lả-ngải tươi, Lá-trăc-bách-diệp tươi, Lá-sen tươi 
(- iu ) 


(Đều 5 đồng: — Đâm làm viên, mỗi bận uống 3 đồng. 


II iói 


Bồ - huyết thang 
#1 —HXÃ tậẰẪm h ÿ Ủ ® 1r 2+ l8 


Hoàng-kỳ 1 lạng Đương-quy 5đồng Trầm-hương 5 phân 


/JjKHẬWHE Út 5 fRŒ — 


Sắc nước uống, hòa đồng tiện 1 chén 


1 f1 
dS. -= Thái - huyết 


Chứng khái-hunyết là ho ra máản, mau ấy ở trong tạng cho nên 
ho mãi mời ra máu, thực là bịnh nội-thương đẩ quá lắm. 
Song mà chứng khải huyết với thấu huyết thực không giống 


nhau phải chia ra làm hai thử mà chữa. ắ 
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Một thứ khái huyết ít đờm bởi vì tân dịch khô mà ho lâu 
mới thấy huyết nên bồ thận nhuận phế dùng bài Tứ-ám-tiên. 
bài Lục-p‡-hoàn cho uống. 

Một thứ thấu huyết đờm nhiều bởi vì nước ứa lên thời ho 
chóág thấy huyết ngay. Phải òn thận bồ tỳ dùng bài Song- 
bồ-t)-thận-hoàn, thang Toản-châu-nhốt~khi. 

Xét xem chứng khái huyết cũng là bịnh lao bởi vì sự tửu 
sắc quả lắm cho nên đdờm có khái huyết, phải nên khi mới 
ho trị trước di như dùng bài Nhấi-ảm-tiên, Tum-tải-hoàn: 
bài Tứ-ám tiên, bài Lực-pi-hoàn. Hoặc như có lửa nóng thời 
thêm một ít Hoàng-cầm, Hoàng-liên ; phải ăn uống kiêng khem 
cần thận mới khỏi được 


Liệt các bài thuộc 


Tứ -âm tiên 


ft HH TL, j 1=} U-®= J % 


Thục-dịa 5 đồng Mạch-môn 3 dồng Sa-sâm 3 dông 
6 2j —J ‡ ñ@â—UW% ⁄'—= 
Bạch-thược 2 đồng — bách-hợp 2 dồng Pbục-linh 2 đồng 


xứ ¬ j 
Chích - thảo 1 đồng 


Jg “#Đ m1 m"mlD  (— Ở7) 


Gia: Ngưu-tất - Tang-bi A-dao (Đều 2 đồng). 


N M Ÿt 


Lục -vị hoàn 


TS: HH J( i&Uyqøm J9 3E ?? = 7 


T.uc-dịa 8 đồng Hoài sơn 4 dồng Mẫu đơn 3 đồng 
7 z—J75⁄19 (GLl ) 
Phục-linh 3 đồng Trạch-tä 1 đồng (bỏ Sơn- thủ đi) 


¡MÔ Ồ#HZUW + 127918 BE 
Giai Mạch-môn3đồng Ngưu-tất Bạoch-thược A-dao 
(Ễ CS) 


(Đều 2 đồnc` 


_ Đ —_ 


XX fỦ HỆ 5 7L 


Song bö tỳ thận hoàn 


Ti HH 7N 


Thụ --địa6 đồng 
†† BS U 
Mân-đơn 2 đồng 


SẺ Ká 2 J ®% 


_— 
_— 


ï# li Đ J 
hoài-sơu 4 đồng 
X®= 9 

Phục-linii 3 đồng 


ñ l{ — J 1 


Hìị # 1: 2 


Sơn-thù 5 phân 
4— ñ 


Trạch-tả 1 đồng 


Thỏ ty 3 đồng 


Phả-cố † đồng 


HỆ #L †*Q< Vi 2 fflỗDH —^ J 3% MB — Ở tỳ 


Ngủ-vị 10 hột 


Gia Đô-trọong3đônzy  Tục-doan2đồng A-dao 2 dồng 
_. Z> 
# MH — 3 l 
Toàn - chân - nhất khí thang 
SÃ NHZs lj HC J+ b š¿ 2 1r 9 š 1 
Thục-địa 6 đồng Bạch-truật 3 +? Đáng-sâm 5 đồng 
2= J1# T49 "M NN E2 
Mạch-môn 3 đồng Ngưu tất đồng — Chế-phụ o phân 
Tí B§ + ẴÍ 


II NA TU TH J M— 
Gia: Phá-cố I đồng Trắc-bách-diệp 2 đóng 
Nhất âm tiên 

S HÀ 1í 7 tE Hh —ˆ “H3 —J% 
Thục-địa 5 đồng Sinh-địa 9 dồng — Bạch-thược 2 đồng 
TT. :  =m.=- 
Mạch-môn 2 đồug Đan-sảm 2 đồng  Nguu-tất 2 đồng 
XE J 


Chích- thảo 1 đồng 


Í 


đc HH /( 


Thục-địa 8 đồng 


h SC 5° — 


3 


Tam - tài hoàn 


Èù@~xJÚ%% %f1m J Ð 
Sa-sâm 6 đồng Mạch môn 4 đồng 
#Ế ÏÏ — 


Gia L¿-tương ì cuoén Nấu-trấp Í chén 


"ặ 
99. — Rhác -huyết 


Chứng khác huyết là khạc ra máu bởi máu ở trong cồ khạc 
một cái ra ngay, không có sự ho thở nóng sốt thời là bịnh 
nhẹ. 

Một thứ nhân lửa nóng mà khạc ra máu nên thanh lỳ phế 
dùng bài Thanh-hóa-ẳm, hoặc bài Tứ-âm-tiên thêm hoàng-cầm 
hoàng-liên đều I1 dồng. Nhược bằng mỏi mệt mà khạc ra huyết 
dùng bài Lực-0i-hoản, bài Nhất-âm-tiên giản phục thang Quy- 
fỳ thêm những vị chỉ huyết. 

Một thứ sảng ngày mới dậy có nhồ ra máu, hoặc thành hòn, 
thành cục, gởi vì lo nghĩ uất kết boặc tửu sắc quá độ, như 
mà không bo hẳng thời không sợ, dùng bài Thiên-uương-bồ- 
tắm hoặc bài Nhị-đm-tiên sắc cho uống. 


Quy-tỷ thang ở số 10 CHU-HU-CHỨNG, 

Nhị-âm tiên, Thiên-vương-bö-tâm ở số 1 Nội-THƯƠNG, 

Thanh-bhóa äm ở số 26 HÀN-NHIỆT. 

Nhất-âm tiên, Tứ-âm tiên. Lục-vị hoàn đều ở số 38 
FEHẢt-HUYẾT. 


IE fi 
Chỉ huyết dược. 
EWIJSj4ỳ l2W%BA nhịn Wl2iã @Ế in 
“mở Xã 
A-dao, Hắẳc-tbược, Địa-du, Kinh-siởi. Tục-đoạn, Bách-diệp, 
Bạch-cập, Liên-ngẫu 


lj lÍ 


4Ú. — Niệu - huyết 


Chứng niệu-huyết là di tiều ra máu, huyết ấy ra có ba thứ : 
hai thứ ở niệu khồng ra, một thứ ở tỉnh không ra 
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Một thứ huyết ở niệu-không từ bong-bóng mà ra thì gần 
lúc đi tiều thì tức mà đau. nước tiều đỏ có máu ấy là hạ 
tiều hỗa thịnh hóa ra thế phải thanh löaở bảng-quang dùng 
bài 7hanh-niệu tđn hoặc dùng bài Thất-chính tán, bài Đại» 
phân-thanh ảm. bài Ngũ-lâm tán. 

Một thứ huyết ở niệu - không từ ruột non mả xuống thì Xã 
khi đi tiều không dau mà máu theo nước tiều ra hoặc CÓ 
đau âm ỷ ở trên rốn hoặc cỏ nỏng ở trong tạng phủ dùng 
bài Lục-đậu ảm hoặc bài Trừu -tân m bỏ hoàng-bá, thêm 
lhoàng-liên hoặc dùng bài Bái-chính tán 

Một thứ huyết ở tỉnh-không, từ tỉnh cung huyết hải mà 
ra, gốc ở mịnh-môn bởi vì lao thương mà dộnz huyết thời 
huyết ở tinh-không mà ra, phải biện bạch cño rõ Bịnh ở 
bàng-quang thì Thuyết theo niệu-khồng mà ra, dau ở ngọc- 
hành là đau ở ngoài, bịnh ở mnh-môu thời huyết theo tỉnh- 
không mà ra đau ở bụng dưởi chỗ tỉnh xuất là dau ở trong. 
Nhược bằng hỏa thịnh dùng bài Tưr-âm bái-o‡ gia thiến-căns 
hòe-hoa, cốt-bì, sinh-địa dêu 2 dồng Nhược bằng hỏa suy 
thời sợ lạnh mà đi rửa lỏng dùng bài Đát-p‡ hoàn hoặc bài 
Hữu-qguy-ảm đều thêm tục-doạn, bách-diệp dều 2 đồng, ngữ- 


ÄJ: Ở 


Liệt các bài thuộc 


K6 =] Thì: 
lR lỗi HÀ 
Thanh - niệu tán 
tt RZ Vy HI  CJ 4 — J Đế — J1 
Mi CUJ Z#ã#—Ø f#H—UĐ Äfñ—J X 
4£ Xã —W Ziã—= J1# 
MU fỦ 6 — 9 
Sinh- địa 3 đồng, Bạch-thược 2 dồng, Ngưu-tất 2 đồng, Chi-tử 2 
dồng, Tri-mẩu 2 đồng, Mạch-nha 2 đồng, Long-đởm 1 đồng, 
Hoàng-bá 1 đồng, Mộc-thông 1 đồng, Trạch-tả L đồng. 
Gia: Phòng-kỷ 2 đồng 
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tbứ”hm 
Thât -chính- tắn 
EHĂ Kì jẪ f6ÝW RNH KẾ HN 
(*— 9) 1 ##'ồ —I{ 1?3X+'h: 


Xa-tiền, Mộe-taôn+z, Xich-linh, Chỉ tử, Long-đởểm, Biền-súc, 
Sinh-thảo sao (Øều 3 đồng.. 
Thêm 1 con bấc, 10 lá Trúc-diệp 


1L HH HX 

Ngũ-lãâm tắn 
tM—9U ®23—Ủ Mĩi J3 ®ị—/4^ 
fỦữŒãa— J7“ EWf_—7/'P EM— 7) iẩầ+r 
Xich-thược 2 đồng, Xich-linh 2 đồng, Chỉ-tử 2 đồng, Mộc- 


thông 1 đồng rưỡi, Hoạt-thạch 1 đồng rưỡi, Sinh-thảo 1 đồng 
tưỡi, Nuân-trần 1 đồng, Trúc-diệp 10 lá. 


X 1E 
Bát - chính (tán 
KHẨU Kì đứa P8Tf28 4 #M Bế 
tr Knmj (Ấ —2 #) 


Xa-tiền, Mộc-thiông, Hoạt-thạch, Chỉ-tử, Mạc -nha, Biền-súc, 
Sinh-thảo, Đại-hoàng (Đêu 3 đồng. 


. Đại-phân thanh, Tpừu-tân-äm, Hữu-quy-äầm, Tư-âm- 
bátvị dều ở số 26 HÀN-NHIỆT. 
Lục-đậu-ầm : (luộc dậu xanh mà ăn). 


# lÍI 


41. — Tiện - huyết 


Chứng tiện-huyết là di đại-tiện ra huyết; phần nhiêu lửa 
nóng ở trong ruột huyết ra trước gọi là tràng-phong, huyết 
fa sau gọi là tạng-độc. 
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Những chứng huyết vọng hành phần nhiều thuộc về hỏa, 
cũng có tỳ, vị hư lồn mà không nhiếp dược huyết, lại có 
khí bư hãm mà huyết cũng bẩm, cũng có bịnh đi đường tiết 
mãi không khỏi mà dộng đến huyết, cũng có phong-tà kết 
vào âm-phận mà tiện-huyết, phải xét xem các chứng hư thực 
thế nào mà dùng thuốc. 

Một thử nhân lửa nóng mà hạ huyết, dùng bài Eớc-doanh- 
liên hoặc bài Địa-du tán, bài flỏe-hoa tán; nhược bằng nóng 
quả dùng bài 7rưu-tân ám, bài Hoàng-liên giải độc thang 

Niột thứ đại tràng phong nhiệt mà bạ huyết không khỏi 
dùng bài Phòng-phong hoàng-eầm, nhược bằng chứng tạng 
độc mà hạ huyết lâu không khỏi dùng bái Tạng-liên hoàn, 
bài Chư-lạng hoàn. 

Một thứ tỳ. vị khí hư mà hạ huyết, hoặc có lợm dọng nôn 
mửa dùng bài Thọ-†ỳ tiên, bài Jưỡng-Irung-tiên, nhược bằng 
khí hư hạ hãm mà huyết không khỏi, dùng thang Bồ-trung- 
tch-khi bài Cử-nguuễn tiên. 

Một thứ đau ốm đã lâu, giả cả vếu duối mà hạ huyết 
không khổi dùng bài Thăng-kim hoàn, bài Hương-mai hoàn 

Một thứ kết âm má tiện - huyết bởi cảm gió lạnh kết vào 
âm-phận không phải nhĩ chứng thương hàn dùng bài Bình- 
0t-dta-du. 

Một thứ nhân uất nộ thương can mà tiện-huyết dùng bài 
Hóa-can tiến thang Hoàng-cũm thược-dược 

Một thứ nhân tửu độc thấp nhiệt kết vào đại-tràng mà tiện 
huyết dùng bài Tự-kim hoàn, bài /Höe-giác hoàn, nhược bằng 
hàn thấp trong bụng lạnh mà tiện huyết dùng bài Nhị-fruát- 
tiến hoặc thang Tứ-guán-tử bay là thang Cát - hoa - giải ¬ tĨnh 
càng tốt lắm. 

Một thứ nhân nội -thương nhọc mệt mà tiện huyết thời cỏ 
nôn mửa. đau bụng đi rửa, ghê sốt ghê rét, ăn uống chẳng 
ngon, hoặc uống nhầm thuốc hàn lương thời nguyên khi hư 
mà bạ huyết đen thời nguy lắm phải cho ôn bộ dùng thang 
Tử-øi-hồi-dương hoặc bài Lục-u‡ hồi-dương đề cưu đỏ. 


J 7 


Liệt các bai thuộc 
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NỦj PP HỘ 

Ước - doanh - tiên 
HƯU HA CV ÑÄÑN—J1⁄% tfn — 7 
Øi 1E — 9 ® TH 2F — ÿJ Wš có .. 
+28=JV2 5 WNWM_- X 
Sinh-địa 3 đồng, Bạch-thược 2 đồng, Tục-đoạn 2 đồng, Địa-du 2 
dồng. Hòe-hoa 1 đồng rưỡi, Kinh-giới 1 đồng Hoàng-cầm Ï 
dồng rưỡi, Sinh-thảo 8 phân, Ô-mai 2 quả. 


ƑWH Kaã là 

Địa - du tán 
HỈA Mš 0p D6 Ä3wỳ Xi ĐEEfibusi 
(' —. ) 


Đia-du. Hoàng-liên, Thiến-căn, Hoàng-câm, Phục-linh, Chi-tử 
dêu 2 đồng. 


Hòe - hoa tắn 


ĐNItl [HRW Pl2rM SE 7 E5 3W (tá — J) 
1lbòe hoa, Bách-diệp, Rinh-giời, Chỉ-xác (dều 3 đồng). 
Tản bột mỗi bận uống 3 đồng. 


Mi E đi 2 7t 
Phòng - phong hoàng cầm boàn 
Mjm—=H1 8^—: 


Phòng-phong 2 lạng Hoàng-cäm 2 lạng 
Tản bột luyện hồ làm viên mỗi bận uống 3 đồng. 


Tạng-liên hoàn 


MXE[H73 Mlit3] EPUB1I /  N ĐHỦÚ 
BfẬX 2 'È 8£ 7K (Ã—3 ®°) 
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Hoàng-liên 4 lạng, Hòe-hoa 1 lạng, Chỉ-xác 5 đồng. Phòng-phong, 
Cam-thảo, Hòe-dác, Nha-tao-dác, Mộc-hương (dều 8 đồng rưỡi). 


Cùng tán bột để riêng ra; Lại dùng gạo trần-mễ 2 lẻ, 
Hương-phụ 3 đồng () ^@yÿj» li = Ủ 1) 
Đều tán bột, dùng ruột già lợn 1 thước rửa sạch bỏ trần-mễ, 
hương-phụ vào thắt chặt lại, bỏ nồi ninh rử đem ra giä nhỏ hợp 
với các vị kia, luyện làm viên, mỗi bận uống 3 đồng, thang bằng. 
nước cơm. 


lŒ N§ 7b 


Chư - tạng hoàn 
Dùng một khúc ruột già lợn thồi phồng lên rồi phơi khô; 
lấy hòe-hoa 4 lạng (7b 01 #) sao vàng tản bột bỏ vào cái 
ruột già ấy rồi thắt hai đầu lại cho vào nồi đồ giấm thanh 


vào ninh rừ đem ra giã nhỏ luyện bột bánh khảo làm viên, 
mỗi bận uống 3 đồng. 


Thọ - tỳ tiên 
z=0%# H7 JÐ2W lãi _— 1 
II TU PC U ®ÐU% 55=  Ở 
Ø bì J — 8 117/3 XSSW † Ð 
fU ME - MHB— V | 
Đẳng-sâm 3dồng, Bạch-truật 2 đồng, Đương-quy Z2 đồng, Hoài- 
sơn? dồng, Tảo-nhân 1 đồng rưỡi, Can-khương 1 đồng, Chích- 


thảo 1 dồng. Viễn-chi5 phân, Liên-nhục 10 hột. 
Gia: Ô-mai2quả, Địa-du 2 đồng. 


Cử - nguyên tiên 
»#21iVJ⁄#1W ÑW 2U H7đ— 7 tÐ 
T:lRã— J: Xã— 9 
Đẳng-sâm 5 đồng, Hoàng-kỳ 3 dồng, Bạch-traật 2 đồng, Thăng. 
ma 1 đồng, Chích-thảo 1 đồng. 


— l6] —= 


Hộ ® 


Thắng - kim hoàn 


Bách-dược-tiên 3 lạng (Đj Z2 BH — Z7) 1 lạng đề sống, † 
lạng sao vàng, | lạng sao den. Táa bột luyện hồ làm viên, 
mỗi bận uống 3 dỏng. Sắc Dương-sâm 3 đồng làm thang. 


tì Mí /b 
Hương - mai hoàn 
HSSNiMbf#SG BHUằồ HỆ vã —?# 
Bách-dược-tiên, Ô-mai,  Bạch-cbÏ (đều 1 lạng) 
Tán bột luyện hồ viên, mỗi bàn uống 3 đồng. Sắc Dương- 
sâm 3 đồng lắm thang, 


Y. ä H là ð 


Bình - vị - địa - du thang 
#fOHAOCO EPgRSW@ MHHKAg XI" s83 9 
H#UCLt“w W%?ĩ HÀAU Bã TH SE 
#<—I @ 3S @§ÍNẬ t— 9) *khR—J 4+ 355—Ƒ"? 
Xương-truật, Hậu-phác, Trần-bì, Chích-thảo, Đảng-sâm, Bạch- 
truật, Phục-linh, Bạch-thược, Đuơng-quy, Thăng-ma, Cát-căn, 
Thần-khúc, Can-khươneg, Hương-phụ (đều 1 đồng). Địa-du 2 
đồng, Sinh-khương 3 nhát. (Sắc nước uống) 


—^ JẺ Ññ 
Nhị-truật tiên 

H#US2J2+tww S73 H1 % 3® (Ã<— 7) 
MllZ—J ?WwW RE £—UJ%®5ZM B tà — 9 
MU. J#W ®&X&%—JW X®i1? 

Baeu-truật 3 đồng, Xươợng-truật, Bạch-thược, Phục-linh (dều 
8 đồng), Trần-bì 1 đồng rưỡi, Trạch-tả 1 đông rưỡi, Hàu- phác 
1 đồng Can-khương 1đồng, Cbioh-thảo 1 đồng, Mộc-hương 5 
phân. (Sắc nước uống) 


S:-sSằẰẨS=Ö 


rà. 168 ~—. 


1 2% Äj 3 3 
Hoàng - cảm thược - dược thang 


SN CC J #ỳ H372 + — ÿ 


Hoàng-cầm 9 đồng, Dạch-thược 6 đồng, Sinh-thảo 1 đồng. 


Tụ- kim hoàn 
".. f7 BỊ — 27 SH HH D{ 74 
Hoàng-cầm 2 lạng Phòng-phong 2 lạng, lloàng-liên 4 lạng (2 
lạng đề sống, 2 lạng tầm rượu sao vàng). 
Gùng tán bột luyện hồ viên, môi bận uống 2 đồng. 


B8 f ?E | 


Hòe - dãc hoàn 


BMf4X X3 HA tBñúM BI EU W (& 1i 9) 
Hòe-dác, Hoàng-cầm, Địa-du, Đương-quy, Phòng-phong, Chỉ- 
xác (đều 5 đồng). 

Tán bột luyện hồ vien, mỗi bận uống 2 đồng. 


Dưỡng trung -tiên  Bồ-tnung-ích-khí, Tứ-quân-tử 
thang đều ở số 10 CHƯU-HƯ CHỨNG. 

Cát-hoa giải tỉnh ở số 16 TỦu-QuyẾt. 

Hóa-can-tiên, Lục-vjị-hồi dương đều ở số 36 HÀN NHIỆT 


Tứ-vj-hồi dương ở số 27 KÍNH-BỊNH. 


Hà lHÍ 


42. — Xi - nục 


Chứng xỉ nục là chân răng châầy máu, lại gọi là nhn-luyên, 
chứng này có phong ủng, vị nhiệt, thận hư 3 thử: 

Một thứ phong-ủng thời máu ra ít dừùg bài Tiẻt-phong: lán 
ngoài lấy Tế -tân Ngũ-bội đảm-phèu đều 3 phâo (ñIl ®› 1L fÑ 
HH ## tế — 23) Tán bột xát vào. 
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Một thứ vị nhiệt thời huyết ra nhiều quá. chỉ người hay 
uống rượu thường cỏ bịnh ấy dùng bài Thanh-p‡-táng 

Một thứ thận bư thời thỉnh-thoảng huyết ra một vài giọt 
mà răng thì dau. Những người nhiều dâm dục hay có bịnh 
ấy dùng bài An-thán-hoàn, nhược bằng âm hư cực nhiệt, máu 
ra mãi không thỏi, bằng không trị ngay thời nguy dùng bài 
Lục-0‡-ho¿n khứ Sơn-thủ, thật là thần phương, ngoài đùng 
bã-đậu-phụ đắp vào, 

Mọt thứ tất cả hai hàm răng cùng chầy- máu, 3 chứng 
trước chỉ có một hai cái răng chầy máu mà thôi, chứng này 
là mãn sàng xuất huyết, lúc có lúc không, phải dùng Cam- 


chảu Khởitử (HH #3 J7? 


Tân bột sắc làm thang, súc miệngrồi nuốt đi, nhược bằng 
chưa khỏi lại dùng bã-đậu đắp vào. Hoặc dùng củ cải ngậm 
vào mồm nhai, nóng thời lại nhả ra thay miếng khác. 


l RE 
Tiêu phong tán 
b2 W WÐ HửữNI HS #ká M2 
HỦjẪỐ ỨC XSấấmƠ %# '4— 9) 
RWf /+# JRRRT— J9 - 


Sa-sâm, Chíich-thảo, Phòng-phong, Xuyên-khung, Khương- „ 
hoạt, Kinh-giởi. Đạc-hà, Thuyền-thuế, Khương-tàm Phục 
linh (đều 2 đồng); Trằän-bì 1 đồng, Hậu-phác 1 đồng. 


° =E 
# Ƒ] ñX 
Thanh - vị tán 
}.iu=VJ JHỊRXSE—J TW 7 RWẼ — } 
#rit — J 
lu HÀ? M?7U% ñã%M§ (Ã—Ở) 
Sinh-dịa 3 đồng, Hoàng-liên 9 đồng, Thăng-ma 1 đồng Đương- 
quy 1 dồng, mẫun-đơn †+ đồng. 
Gia; Bạch-thược, Chi-tử, Thạch-cao (dều 2 đồng) 


— T18 — 


%£ H8 /b 


Ăn -thận hoàn 
WụH—HƯỚU b W2 3+ttwg K27?) SH 
HI6 7Ö 9W MU MẾ hẾ 
1ñi##4 tẤT—Ù: bì C + 


Hoài-son 3 đồng lìạch-truật 3 đồng, Phục-lnh 3 đồng, Nhục- 
quế, Xuyên ô, Thoag-dong, Ia-kich, Phá-cổố. Ty-zgiải, Thạch- 
hộc, ach-iât-lê (đều 1 đông), Đào-nhân 10 hột, 

Tán bột luyện làm viên, mỗi bận uống 3 đồng, thang bằng 
nưởc muỗi. 


Lục vị hoàn ở số 26 HÀN-NHIỆT, 


fí HH 


¿). — Thiệt- nục 

Chứng thiệt-nục là lưỡi chầy máu, trên lưỡi tự nhiên chây 
máu như sợi chỉ hoặc như lỗ dùi dùng Hương-nbu tươi dâm 
vát lấy 1 chén nước ngày uống ba bận, không có tươi dùng 
Huơng-nhu khô 5 đồng sắc lấy 4 chén. . 

Bằng như trên lưỡi chầy máu phun ra nhiều, bởi tâm-hỏóa 
bốc lên dùng bài Lục-p{-hoàản, khủ Sơn-thù, gia Hòc-hoa 3 
đồng, bài này ở số 26 HÀN-Nuiệt. Ngoài dùng nhọ chảo nghiền 
nhỏ Bói vào, Hoặc dùng Mao-căn (2 MR), Xa-uền (Rf jM), 
Loạn-phát jấ #Z) đốt cháy, cùng tán bột xát vào. Hoặc dùng 
Hoa-hòe sao khò tán bột rắc vào, hay đùng,tóc rỗi đốt chảy 
tản bội hòa dấm thanh bôi vào. 


l THỊ 


+¡. Cơ - nục 


“. 


Chứng cơ-nục là ngoài da thịt có châẩy máu, những chỗ 
chân lông chầy máu bởi vì lửa nóng uất ở trong nên khai 
uất thanh nhiệt, tư âm giảng hỏa dùng bài Gia giảm-nhậi-âm 


c- l1ỔS = 44 Cơ-ngg 


thém Hoảng-cầm, Hoàng liên đều l đồng, bài này ở số 10 
CHU-RƯ-CHỨNG-BIỆN ; ngoài dùng miếng thịt lợn nạc dán vào, 
bì lợn cũng được, hoặc dùng vẫy lê-tê sao vàng, tán bột rắc 
vào lấy vải buộc lại, rồi lại uống bài 8d-huyêt ở số 37 Nục- 
HUYẾn Hoặc dùng giấy bịt hũ rượu xé nhỏ đắp vào, hay dùng 
giấy rơm đốt ra than rắc vào. 

Một thứ trước ngực có một lỗ thường chầy máu gọi là 
lảm-lậu dùng: Lộc-nbung 1 lạng RE —7HHIñẤÔ Phụtủ- 
chế 3 đồng (Ủ R — 9) 

Cùng tán bột, thêm tí muối, đâm tảo-tàu luyện làn? viên, 
mỗi bận uống 3 đồng. 

Một thứ trong tai chây máu gọi là nhĩ huyết, dùng Long- 
cốt (BỆ JWŸ) nung đỏ tán bột rắc vào hoặc là xác rắn đốt 
chảy tản bột rắc vào. 

Một thứ trong rốn cbây máun dùng bài Lục-0‡ hoàn ở số 
#Ũ HÀN-NHIỆT khử Sơn-thù (2$ |[Í[ , gia Cốt-toái 3 đồng 
(l[] ‡‡ EỆ — J đ{ Á\ Lại dùng bấc tầm dầu đốt huyệt 
thiếu-thương. 

Một thứ đánh đập hoặc ngã chầy máu bị thương quả phải 
uống ngay một chén đồng tiện, ngoài dùng thịt lợn, vầy tê- 
tê hai phương ấy. Nhược bằng trong mồm có thô huyết ra, 
dùng lá sen khô tán bột thang bằng nước chè, uống Ì đồng; 
lại đùng 1 bát nuớc dường trắng uống vào càng hay lắm, rồi 
lại dùng Tứ-0Ạl-thang ở sỐ L  Nột-THƯƠNG; Gia: Hồng-hoa, 
Đào-nhân, Tô mộc (dều 1 đồng/. 


MỊ ?L?°  ĐPÉẾCC #7 (— 9) 


 * 


45. — Hân - chứng 


Hãn chứng là đồ bö-hòi. Bö-hôi là nước trong quả tim 
cũng là huyết đó, Những khi thức mà ra bö-hôi gọi là tự- 
hãn. những khi ngủ mà ra bö-hôi gọi là đạo hãn (bö-hôi trộm). 

Tự hãn thuộc dương hư, đạo hẩn thuộc âm hư ấy là phép 
đậy dại khái, đến như bịnh biến thời không nhất định phải 
xét xem trong mình hỏa thịnh đồ nhiều bö-hôi là âm hư, 
trong mình lạnh mà có bồ-hỏi là dương bư, như thế mới phải. 

Một thử chứng âm hư tự hãn hoặc đạo hãn có bịnh nóng 
sốt phiền khát hoặc đại-tiện tảo, yêu lạnh, ghét nóng dùng 


~— 186 — 45 HÃN-CHỨNG 


bài Đực-p‡-hoàn, bài Nhất-ám-tiên, Nuược bằng tâm hỗa động 
mà phiền tảo dùng bài Chu-sa-an-thần hoàn bài Thiên -oương- 
bồ tâm. 

Một thứ dương hư đạo hản hoặc tự hãn trong mình không 
có chứng gì nhiệt mà mạch cũng không hồng xác dùng : 
Dương-sâm 3 đồng Hoàng-kỳ 2 đồng, Bạch-truật 3 đồng 
Ngũ-vị 10 hột. 


F2@=U£bW% 5S5§_JZX H#-CJ2+ 
1r 3 †- fl }J 

Nhược bãng lạnh lắm thêm Chế-phụ 5 phản (3 Mi 1r 2}) 
Hoặc dùng thang oàng-kb-kiến-trung. Nhược bằng khi hừ 
hỏa suy dùng bài Đại-bằ-nyuuyên bài Lục-p‡-hồi-dương. 

Một thử tâm khi bất túc, tỳ khí cũng bư, nẫm ngủ chẳng 
yên, ăn uống nhạt nhẽo thường đồ bồ-hôi dùng thang Quy- 
( bỏ Mộc-hương, (ŒÑ #Ÿ) gia Ngũ-vị 10 hột (3# % †- # }). 

Một thứ vệ khí hư chân lông rão mà bồ-hôi rễ đồ cũng 
là âm hư dùng thang Hoảng-kb-luc-nhấit, bài Ngọc-binh-phong. 
tán, thang Ðương-quy-lục-hoàng. thang y-phụ, bài Chỉ-hãn-lán, 
phương Phác-hãn, bài Độc-thẳng-tán, chọn lấy mà dùng, 


Các vị chỉ hãn 
BÉ HH HN HUẾ NM# HƠN 
Ø lR BE R8 
Ma-hoàng căn, Ô-mai, Phù-tiều-mạch, Ngũ-vị, Long-cốt, Mẫu - 
lệ, Hoàng-kỳ, Phòng-phong, Nhục-quế. 
Những bịnh gần nguy đồ bồ-hôi mà thở lắm : bồ-hỏi như 
dầu, bồ-hôi trần như bạt châu đều là chứng bất trị. 


7 Y/, 


Liệt các bài thuộc 


nu mm 
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Hoàng - kỳ kiến tpung thang 
Wj%—J%X HE—J 6Q'77\U0 19 &kW§-—F 
KXMj—7 5% %†+1: l#Ấn 1 7 
Hoàng-kỳ 3 đồng. Quế-chỉ 2 đồng, Dạch-thược 6 đồng, Đại- 
táo 2 quả, Chieh-thảo 1 đồng. Sinh-khương 10 nhát, Kẹo 
mạch-nha 5 đồng. 


% RÊ ẨÑ — Èj 
Hoàng -kỳ lục nhất thang 
Ni sJX“ X8ã_— 9 


Hoàng-kỳ 6 dỏng, Chích-thảo 1 đồng. 


+k bị Bị HX 
Ngọc ~ bình -phong tán 
T1 JK& HS JEĐW EN U 


Hoàng-kỷ Š đông, Bạch-truật 3 döng, Phòng-phong. 3 đồng 


ð RỦ /N R bã 
Đương-quy lục - hoàng thang 
lã— / MWMỸẼ—-U/X Hi" th 3U 
WfÍX lJIW?E t( —¬ U) 


Đương quy 2 đồng, Hoàng-kỳ 2 đồng Sinh-địa, Thục địa 


Chỉ hãn tán 
xi J 14% Hit XU äq É“£# 
l6 Ñ (X — U) 
Chich-thảo 1 đông, Đẳng-sâm, Bạch- truật, Phục-linh, Hoàng- 
kỳ, Đương quy, tđều 3 đồng), 


~ TỔR —= 


ĐÌT 5 


Phác - hãn phương 


HMŒẾƒ HH: BH Njf§ Xử 
(đất ^ ) 


Mẫu-lệ, Ma-hoàng-căn, Xích-thạch chỉ, Long-cốt, Cám gạo- 
nếp (đều 3 đồng). 
Tân bội. bọc lụa đập vào soa vào. 


đi Hộ HÀ 


Độc - thắng tán 
1:fữ —= J MM RhÃ?1r 2} 


Ngũ-bội 2 đồng, (tán bội) gia Khô-phèn 5 phân. 
Hòa nước bọi đắp vào rốn, lấy thắt lung buộc vào cho 
khỏi rơi. 


Lục vị-hoàn, Nhất-âm tiên Lục-vị-hồi-dương đều ở 
số 9ö HÀN-NHIỆT. 

Kỳ-phụ-thang ở số 27 KÍNH BỊNH. 

Chu-sa-an-thần-hoàn ở số 22 TÀ.1rở. 

Đai-bö-nguyên, Thiên-vương-bö-tâm, Quy-tỳ-thang đều 


ở số 1 NỘI THUƠNG. 


46. — Âm - thực 


Sự ăn uống mà sinh bịnh bởi ăn cho thích khẩu, chẳng biết 
kiêng khem cho nên con tỳ, vị thụ thương, những thương về 
các vị nóng thành ra hỏa chứng, thương về các vị lạnh hóa 
ra ngưng trệ, chữa bịnh này xem mới phải hay là đã làu và 
hư thực thế nào mà dùng thuốc. 

Một thứ đình trệ ở trung tiêu phát chưởng mả đau ấn vào 
càng đau lắm là chứng thực dùng bài Đại-hòa trung cho tiêu 
đi hoặc thang B¿ởi-khí(-ảm cũng hay lắm. Nhược bằng ngưng 
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ở thượng tiêu phải dùng Thồ-pháp cho nôn ra như bài Trả- 
điều-tdn. Nhược bằng ở hạ tiên bụng dưới đau mà tức lắm 
phải cho hạ đi. Như trong bụng nỏng dùng bài Tiểu-Lhừa-khi, 
trong bụng lạnh dùng thang Cảm-ứng-hoàn hoặc Bịj-cấp-hoửn. 

Một thứ thương về những vị sống lạnh hóa ra đau bụng 
nỏn mửa. đi rửa lỗổng dùng bài Ức-phù-tiên hoặc bài Hỏa-pi- 
ảm, nhược bằng tức đầy mà đau lắm dùng bài Thần-hương-tún. 

Một thứ vị thực tích đã tiêu hết mà tỳ vị hãy còn thụ 
thương, hoặc có nôn oẹ dùng bài Hương-sa-lục- quản hoặc 
thang Ú-trung. 

Một thử ăn nhiều mà đỏi luôn là can mộc thái quá lăng 
khắc tỳ thồ phải dùng vậy sắt là vị Sinh-thiôi-lạc 1, 2 đấu 
(+ ÿïZ) dun lấy nuớc đề mà sắc thuốc dùng bài Ngữ-ci-dị 
công, thang Tứ-qguản-tử., Nhược bằng ăn phiều mà gầy là vị 
hỏa xát cốc dùng bài Thanh-0i-ẳm gia Tri-mẫu Đdồng Nhược 
bằng vị hỏa nóng quá lắm ăn buông miệng lại đói, uống buông 
mồm lại khảt, hoặc là da thịt nóng, đại, tiều-tiện tảo kết 
cũng dùng bài Thanh-pj-m gia Dại hoàng 3 đồng. 

Một, thứ tửu thấp thương tỳ sinh sa đờm rãi, nòn mứửna, 
đi rửa mãi không khỏi phải nên trừ thấp lợi thủy dùng thang 
Cdl-hoa giải-tinh noặc Ngũ-lini-tán, Vị-linh:thang 

Một thứ tửu nhiệt thương âm hóa ra phiền táo dùng thang 
Hoàng-cầm-thược-dược, thang Thanh-hỏa, bài Tủ-lân ám. 

Một thứ ăn nhữug vị nóng thành ra hóa chứng dùng bài 
Lục-đậu ảm hoặc thang Hoàng-câm thược-dược. 


Mi Ñ 

Các vị tiêu thực. 
H#»#% #4 ð#Ủằ% mt %X1%3% ? £ U 
EBXUJMWU MA lŒ HN M6 E8 EK b 
Sơn-tra, Mạch-nha, Thâo-khúc, Š5a-nhàn, Hậu-phác, La-bặc 
Xương-truải, Chỉ-thực, Trần-bì. 


L9 nnnnnnna.acaằsằẵamre 


X4} 77 


Liệt các bài thuốc 
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TÃ ẤM J0 
Cảm - ứng hoàn 
*#® T3 PJBWi# ff HnHữm (42) 
0PẾÊẨCŠÃlMW Z2 %Š —^ J ý 8t Zih 
Mộc-hương, Đinh-hương. Nhục-đậu-khấu, Bách-thảo-xương 
tđều 3 dồng), Hạnh nhàn 30 hột, Can-khương 2 đồng, Ba-đậu 
15 hội. 


Tán bột luyện mật viên bằng hột đậu. Mỗi bận uống 3 
viên. 


h 4 /È 


Bị -cấp hoàn 
BSHZH Kkỗjãj wsW (=9) 


Ba- đậu, Đại-hoàng, Can-khương (đều 3 đồng). 
Tán bột luyện mật viên bằng hột đậu Mỗi bận uống 2 
viên. 


f†' ñ bí 
Thần - hương tắn 
nmãSM @f£ŒEW T®% (tŒiJ) 
Bạch-đậu khấu, Sa-nhân, Điỉnh-hương, (đều 5 đồng). 
Tảo bội, mỗi bận uống õ phân, hòa nước sôi, 


-—  ———— 


NI H 

Hòa - vị äm 
gi 0qJW3#w BH J*wW #£-_-.9J 8 
Zlg— 9) 
Hậu-phác 4 đồng, Trần-bì 2 đồng, Can-khương 8 đồng, Chích- 
thảo 1 đồng rưỡi. 
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#ĩ Ä 8 ñi 


Hương -sa lục - quân thang 
#„e&Z2Uxs, HWCC331+b t®_—.7 
Jji=/W ?W.-:/ ®%ãT-J b £— 1U 
k—U 
Đảng-sâm 3 đồng, Bạch-truật 2 đồng, Phục-lỉnh 2 đồng, Pháp: 


hạ 2 đồng, Trần-bì 2 đồng, Hoắc-hương Í đồng, Sa-nhân Í 
đồng, Chich-thảo 1 đồng 


1L 
1 5š #5 JJ HX 
Ngũ - vị dị - công tán 
;, 5 ÙU %1? H# —U +?  — J 
§§ k — J1 2Ã U —¬ 9 
Đảng-sâm 4 đồng. Bạch-truật 2 đồng, Phục-linh 2 đồng, Trần- 
bì Í đồng rưởỡi, Chích thảo ` đồng: 


FÁ TT đã 
Vi-linh thang 
Ẩn HEAW  ERÄIXÙ B“"“#UẰŒð@ TT 
Ma Xt (Ý2/ KRH-—7) Wtr—JU 
Xương-truật, Hậu-phác Trần-bi, Bạch-truật, Chư-linh, Trạch- 


°© " + `+ s — ki : 
tả, Phục-linh (dều 2 đồng Chích-thảo 1 đồng, Nhục-qnế 1 
đồng. 


J 2 AJ Ah bã 
Hoàng - cầm thượe-đdược thang 
Nó aJ  BHÀI HỈ J Jÿ HH — 9 


Hoàng-cầm 2 đồng Bạch-thược 5 đồng, Sinh-tbảo 1 đồng. 
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Ức-phù-tiên ở số 7 THUƯơƠNG-rTHU. 
Ngũ-linh tán ở @ố 8 ThƯƠơNG-THẤP. 
Tiều-thừa khí ở tố 3 THƯơNG-HÀN, 
Bài-khíi-ầm ở số 13 KHi-ouyẾt. 
Cát hoa giải tỉnh ở số 16 TỬu QUYẾT. 
Đại-hòa-tnung äm ở số 18 THực QuyẾT 
Tứ quân-tử ở số 1 Nột-THƯƠNG. 
Lý-trung -thang, Thanh hóa-thang Tỷ-tân-äm đều ở số 
¿Õ HÀN-NHIỆT 
Thanh-vị-äm ở số 30 IÉHẢI-THẤU. 
Trà-điều-tán ở số lỗ ĐÀM-QuvẾtT, 


c—-cdàng ` VEHnESOCI-EPEPETESML( cơ CV IEPDEEGNUEENEUDNNEEES. ` 


Con tỷ vị là cải bề chứa cơm nước sinh ra lchí huyết, được 
mạnh khỏe cho nên người ta từ trẻ đến già đền nhờ công tỷ 
vị bồi dưỡng. Trong ngũ-lạng lục-phủ cũng đều được nhờ cả, 
thể thời con Lỳ vị rất can hệ cho người ta lắm, đến khi có 
bịnh thời ăn uống kém ít và không tiên hóa, chân tay mỗi 
mệt hoặc nôn mửa di rửa và các bịnh khác sinh ra phải 
phân hư thực mà dùng thuốc. 

Một thứ con vị hư ăn uống nhạt niểo không ngon miệng 
và khỏng thấy đói, không muốn ăn dùng thang Tứ-quán-lứ 
như trong bụng lạnồ dùng thang Agäd-gyuán-ltứ 

Một thứ tỳ dương hư mà ăn không vận Lóa được dùng 
thang Gia giảm-lục-quân hay thang Qug-iÿ, bằng phư hỏa hư 
ăn uống không tiên thường bay đi rửa lỏng mà sợ lạnh dùng 
bài Uádt-pj-hoàn, bài Hữu qrụ âm. 

Mội thứ tỳ âm hư thời ăn uống đều hòa, trong bụng không 
lạnh và không thấy lợm nôn chua cô, chỉ những lúc ăn cơm 
rồi, dần dân dầy tức, hoặc có hơi khát nước và đi rửa thời 
lành, hoặc hơi táo nẻn dùng bài Hả-ry-ám. 

Một thứ nhân tích trệ mà khí hư hạ bầm, mỗi mệt hay 
nẵm dùng thang Öồ-/rong-ích-khí, hoặc tỳ âm hư mà đây 
bụng dùng thang Øỏ- đm-fch-khi. 
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Một thứ ăn nhiều vị nướng và rán cho nên vị khầu khô 
ráo dùng thang Bởi-(hô-cố trung,nhược bằng trong con vị có 
lửa nóng thời ăn vào lại nỏn ngay ra dùng bài †hanh-pi-ảm 
Nhược bằng con tỳ ầm Huấp mà đi rửa lỏng dùng bài V/- 
lính-thang. Nhược bằng có thực tích bụng đầy mà đau dùng 
bài Đại-hòa-frung. Nhược bằng con vị hư hàn mà có nón 
oẹ dùng bài Hường-sa-lục-quân. l 


XJ 


Liệt các bài thuốc 


Ị & 8 
Gia giảm lục - quân thang 
⁄Ẳ#2®—=U%W H7 “VỞ+% B—9 19 
#42 =UJU KÑ§—/J MXH §t3—/% 
Đảng-sâm 3 đồng, Bạch-truật 8 đồng, Trần-bì 1 đồng, Phục- 
linh 2 đồng, Chich-thảo 1 đồng, Thục-địa 3 đồng, Can-khương 
1 dồng. 


Bồ ~ tỳ -âm phương 
tt 9 — J lở 7t —U +. fÊ HỊ — Ở‡ÿ 
Xe — CÚP: Lh ¡IÊU TẾ 2 đÃẾm — 
Đảng-sâm 3 đồng, Đông-truật 2 đồng, Hoài-sơn 3 dồng, 
Chíich-thảo 1 đồng, Thục-địa 5 đồng, Đươnag-quy 2 đồng. 


J1 L BỊ hối 
Bồi -thö cố -tpung thang 
HÑ HH 7N ÉỊ đi — ZJ tt Ño SE _, J ÝWỳ 
&®Ñ— Ở ® 
Thục-địa 6 dồng, Bạch-truật Í lạng, Can-khương 2 đồng, 
Chich-tbảo 1 đồng rưỡi, 


—=&â 


Tử-quân-tử, Quy-tỳ thang. Bát-vj-hoàn, Bồ-trung-ích. 
khí. Bö-âm-ích-khí, Hữu-quy-ầm dều ở số 1 Nội-THƯơNG. 
Ngũ-quân-tử. Đại-hỏa-trung đều ở số 18 THực-QuyẾt. 

Thanh-vi-ầm ở số 0 ñHÁI-THẤO, 
Vị-linh-thang, Hương sa-lục-quân đều ở số 46 ÂM-THỰC. 


| =m: 


48. — VÌ - phong 


Chứng vị-phong bởi vì giỏ vào trong tràng vị cho nên đi 
rửa nguyên hột cơm không tiêu hóa dùng bài Ứj-phong-thang. 
Ông Dụ-gia-Ngôn nói rằng: «gió vào trong dạ dầy như là 
thuận gió giương buồm»; chẳng đợi vận hóa ăn vào ra ngay 
dùng Quê-chi-thang 


—.-.-.r.aami 


E} RÀ j2 
Vị - phong thang 
#,ec=c/J§W HZ#_—J‡+w X— 3 
Él4i^2/ wWœ lã 8 CV tk 7 ll 5 — 37 
Đảng-sâm 3 đồng, Bạch-truật 2 đồng Phục-linh 2 đồng, Bạch- 


thược 2 đồng, Đương-quy 2 đồng, Nhục-quế 1 đồng, Xuyên- 
khung 1 đồng, 


—_——— 


Hhbðñ ` 
Quế - chỉ thang 
#ủ 2U tmaã=<UW &M- J 14%- 9 
xf—x 
Quế chỉ 9 đồng, Bạch-thuợc 3 đồng, Chieh- thảo 1 đồng. Slnh- 
khương 1 đồng, Đại-táo 2 quả 


À) 
Xã /Ù 


¿9 — Ô -tâm 


Chứng ố-tâm lợm nón ở trong dạ-dầy đùn lên, muốn nôn 
mà không nôn ra được. Nhược bằng hàn, thấp, ngưng, trệ 
dùng bài Ôn øị-ầm, bài Hỏa-oj-nhj-trần, hoặc như có ăn vị 
øì độc mà tanh hỏi phải dùng 7hỗ-pháp cho nôn ra Nhược 
bằng hỏa thịnh phiền táo dùng thang Trúc-diệp thạch-cao. 


Thö-pháp (dùng Trả-điêu-tán ở số 15 ĐÀM-QuyẾT). 


fll HỆ — B§ j3 
Hòa vị nhị -tpần thang 

2U Ejñm—9J §KE7%W% Z3 —JñR 
È £ — 1 ?%> & =9 
Phục-linh 3 đöng, Pháp-hạ 2 đồng, Trần-bì 3:đồng. Can- 
khương {1 đồng Sa-nhân Í dồng, Chich-thảo 1 đồng. 

Ôn-vịầm ở số 5 TRÚNG-HÀN. 

Trúc-diệp-thạch-cao thang ở số 7 THƯƠNG-THỦ. 


 ñ⁄ 


Ải khi là ợ hơi. Hơi ấy ở trong đạ-đầy ra những khi ăn 
no mà ợ thời không ngại gì, nhược bằng con vị hàn trệ thường 
có ợ dùng thang Thập 0i-bdo-hỏa, bằng có thực tích dùng bài 
Ôn-oj-Ảm ở số 5 TRÚNG-HÀN. Nhược bằng tỳ thận hư hàn 
thỉnh thoảng ợ luôn, trong bụng tức đầy dùug bài Lú-âm- 
tiền ở số 98 Đàw-ÂM, bài Bái-p‡-hoàn ở số 1 Nội-THƯơNG, 
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+  E TH 5 


Thập vị bảo hòa thang 
ý =U9X%9% 8W =9J+& ®#X—- 9 
l2 #3 ỨCw 48 đll (=9 % 
%7 8m17? DI ỞE®#<= 
Đảng-sảm 3 đồng, Bạch-trnật 2 đồng, Phục-linh 2 đồng, Trần- 


bì Pháp-hạ, Sa-nhân, Hoắc-hương. Hương-phụ (đều 1 dồng 
rưỡi). Chíich-thảo 7 phân, Xiộc-hương 5 phán. Gia S5ỉnh- 


khương 3 nhát. ¬ 
sĩ. —  Thôòn-toan 


Chứng thô toan là nhồ ra chua, ăn uống vào trong dạ-dâãŸ 
khi hư không vận hóa được, đình tích đã lâu, trong -am thấp 
Sinh ra nóng khi thấp nhiệt huân chưng cho nên thô ra chua. 

Chứng thỏn toan cũng bởi cơm nước không tiêu mà ứa 
lên cô thỏ ra không được phải nuốt vào thời thấy chua cho 
nén gọi là thón-toan. 

Chứng này phải xét hư thực mà dùng thuốc 

Một thứ người ít tuôi khỏe mạnh, con tỳ vị chưa suy, 
boặc nhàn gió lạnh, phạm vào con vị hoặc là ăn uống đình 
lich mà hóa ra chua dùng bài Ủòa-pt-dm, hoặc bài Hoäc- 
hương-an-ø, Nhược bằng thấp nhiệt quả dùng bài Thủ-liên- 
hoàn, hoặc là hàn thấp hơn dùng bải AÄgỏ-thù-du-hoàn, thang 
Nhị-trản-nqỏ-thù 

Một thử người nhiều tuôi yếu đuối. tỳ vị khí hư ăn uống 
kém it thường có chứng chua cô phải ôn bồ [ÿ vị dùng 
thang Eÿ-trung, bài Ôn-p¡-ảm, bài Tháủnh-truật. Nhược bằug 
hạ tiêu hỏa suy dùng bài Đđi-uj-hoàn, bài bú -ám-tiên, 


NI Eị R2 

Hòa - vị äm 
FFilIJ#%*w 8t =JU w# §Z 3MM(, ÿ 
% #= U 


Hạu-phác 4 dông, Trằần-bì 2 đồng, Can-khương 2 dồng, 
Chich-thảo 1 đồng, 
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+H f1 lá HỆ 
Hoảc - hương an- vị tán : 
2Ñ c. J lo 2 du J % k ÚR lý —~U 
I7T®—=J 2: Thờ, 
Hoắc-hương 2 đồng, Đảng-sâm 5 đồng, Trần-bì 2 đồng, Đinh- 
hương 2 đồng, Sinh-khương 10 nhát: 


3 38 7t 


Thù - liên hoàn 
JH| 3X — HìHw j2 +wœ tp 83% ìMH 
2/7. (ñấÍU  ) IHỦ #®TSc1t Ở 
Hoàng-liên 1 lạng. Hoàng-cầm, Trần-bl; Ngò thủ, Xương-truật, 
(đều 5 döng), Gia : Phục-linh 5 đồng. 
Tản bột quấy hồ thân-khúc, viên, mỗi bản uống 2 đồng. 


—=l % %Sj . 
Nhị - trần ngô - thù thang 
XS /ìM 9 XŒ<J 352 —  Ú§h€ ˆJ %9 
x<ñ — J 
Ngô-thù 5 đồng, Phục-lnh 3 đông Pháp-hạ 2 đồng, Trần- 
bì 2 đồng, Chieh-thảo { đồng. 


“-.Ẩ^.- 
Ngô -~ thù - du hoàn 

13% —HÌN MU Z%TWUĐĂM #8 752 B3 
fMị t& HH: | 
Ngô-lhù 1 lạng Mạcb-nha, “Thầu-khủc, Xương truật, Traần-bì, 
Nhụcquế tđều 5 đồng). - 

Tân bột quấy hồ viên. mỗi bận uống 2 đồng, 

Lý trung thang, Bát-vi-hoàn đều ở số 1 NộI-THƯƠNG. 

Ôn-vị ầm ở số 5 'FRÚNG-HÀN. 

Lý âm-tiên ở số 28 ĐÀM-ẦM. 


=.==——=—... 
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Thánh - truật tiên 
ZMÈtH J+wW f&—Uw% PEE-—Jt 
9 — 


Đông-truật 8 đồng, Can-khương 2 đồng, Trần-bi 9 đồng, 
Nhục-quế 1 đồng. 


_ BÑ 


92. = Tào = lạp 


Chứng tảo-tạp tưởng như trong bụng trống không như là 
không có vật gì, tựa hồ đói mà không đói; như là đau mà 
kbông phải đau; buồn bực không ra bịnh gì lúc phát lên 
chốc lại khỏi. Cô phương cỏ dùng những thuốc tiêu đàm 
giảng hỏa ƒZtôi trộm nghĩ rằng: trong bụng không khoáng 
có đờm đâu mà tiêu; như đói như dau thực là tỳ hư nên bồ, 
chứng này bởi vì khi huyết tiêu hảo tỷ vị hư tồn hỏa ra thế nên 
dùng thang Qug-(ÿ ở số 1 NộtTHƯơNG hoặc thang Bái-trân ở số 
CŨ HÀN-NHIỆT, bằng có kiêm chứng gi nén xét xem mà chữa. 


1B 3i 1 4V 3Ÿ 


Ách- nghịch uẽ - khi biện 


Xét xem một chứng ách-nghịch đời xưả không có tên ấy, 
ở pho nội-kinh vua Hoàng-để thời gọi là uế, xem phép chữa lấy 
có dâm vào lỗ mũi thời biết là khác nbau, về sau các ông 
hiền-y nhân thấy ách ách liên tiếng mới gọi là chứng ách- 
nghịch. Nay tôi xem pho Phủng-thị bản chứng ách và chứng 
uế chia làm hai chửng; mà trị chứng ách thì dùng Đinh- 
hương thị-đế, trị chứng uế thời chê cô phương dùng Đinh~ 
hương thị đế, mà không cỏ bài khác đề chữa Pho Lãn-ông 
quyền Ÿ-trung-quan-kiện cũng chia ách uế làm hai chứng mà 
dùng thuốc thời một thử như nhau, khiến cho người học 
thuốc chẳng biết thế nào là ácb, thế-nào là uế, hình dáng 
hai bịnh ra làm sao, vậy nên tôi không được đừng, phải biện 
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bạch cho tường hoặc có rộng phép trông, phép nghe ở món 
thuốc chăng Xin biện rằng: nay ôi ! chứng uế thời gọi là oẹ 
phải há mồm ra tức là lợm đọng nôn khan đó, như đàn bà 
cỏ nghén thời cũng âm oẹ hoặc khi ngủi phải mùi hôi tanh 
cũng hỏa ra oẹ. Đến như chứng ách thời gọi là nấc, dẫu 
ngậm miệng lại cũng nghe thấy tiếng, không có sự chỉ nòn 
mửa cả, dẫu ngửi phải hơi mắm tôm cũng không phát nấc 
được. Nay tôi kinh biện đề mà dùng thuốc. 


-MẾ. SM 


53. — Ách- nghịch 


Ách-nghịch là bịnh nấc bởi hơi đưa ngược lên cũng có 
nhân hàn ngưng nhiệt uất, cũng có nhân thực trệ, khi trệ 
phải xét mà chữa, Nhược bằng ngẫu nhiên mà nấc, khi thuận 
xuống thời khỏi. Chỉ có bịnh nấc mãi không khỏi ắt là tỳ 
thận nguyên khi hư tồn lắm hóa ra thể 

Một thứ nhân khí lạnh mà nấc, hoặc nhân gió lạnh ở ngoài, 
hoặc nhân ăn lạnh ở trong dùng thang Quấi-bi, bài Tam- 
nhân-đính-hương, thang Quảt-bi-can-khương, Nhược bằng 
lạnh lắm dùng bài Tương-thủy-tán, thang Tứ-nghịch-nhàn-sám: 


_ 


Một thứ vị hỏa xông lên nóng quá mà nấc, mạch thời hoạt 
(hực, người khỏe mạnh, đại-iện can táo dùng bài An-p‡-dm. 
Một thứ khí nghịch mà nấc, trên ngực chướng đầy dùng thang 
Gia dàm-nhị-trần, gia Ô-được 2 đồng, bài Bảo-dám-đinh-htưương 
lhị-đề, hoặc bài Khương-hoạt-phụ-tử, hoặc Thằn-hương tán, 
Một thứ nhân ăn kbông tiêu mà nấc dùng bài Đạt-hỏa- 
trung, gia Can-khương 1 đồng Mộc-hương 5 phản, hoặc 
thang (Œía-d¿m-nhi-Irần, thêm Sơn-tếa Ô-dược tđều 2 đồng), 

Đạch-giới-tử 1 đồng. 

Một thứ trung-tiêu tỳ vị hư hản mà nấc, dùng thang Lứ- 
trung gia Đinh -hương, hoặc Ôn-p¿ ảm gia Đinh-hương, 

Một thử hạ-tiêu cau thận hư bàn mà nấc, dùng bài Quụ- 
khi-ẳm, hoặc Lú-âm-tiên gia Đinh-hương 5 phân. 

Một thứ sau khi đại bịnh hoặc yếu đuối quảámà nấc, dùng 
bài Đại-bồ-nguyên, hoặc bài Hádt-oj-hoàn gia Ngũ vị 10 hột, 
Ngưu-tất 2 đồng. Nhược bằng đại bịnh đương khỉ muốn 
thoát, chân tay hơi lạuoh đùn Sảm -phụ-Ihang gia Ngĩũ-vị 15 bột 
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Một thứ cô-phương trị bịnh nấc, bịnh ở trên thời trong 
ngực chường đầy, dùng Trả-điểu=án cho nôn ra, bịnh ở dưởi, 
tiền-tiện bất lợi, dùng bài 7(êu phán-thanh Dại-phân thanh. 
Đại-liện bất thông dùng thang 1iển-thừa-khi, Đại-thừa-khi. 
Những phép ấy chữa bịnh nấc thực nhiệt thời bay, nhược 
bằng bịnh nấc hư hàn hẳn không dùng được. 


XJ ?Ö 


Liệt các bài thuỏe 


Quấãất - bì tbang 
#£££%& —ø% '%s#_—ñä 
lrần -bì 1 lạng, Sinh-khương 8 lạng 
Sắc nước uống. 


Tam nhân đỉnh -hương tắn 
 K 4a. mm 193 A LT 4 AT) 
Xit1 7 mÑN®%1r2) 
Đinh-huương ! đồng, Thị-để: (đàn ông 7 cái dàn bà 9 cải), 
Clich-thio 5 phần, Cao-lương-khương õ phản, 
lân bột hòa nước sỏi uống, 


fh lk lồ 5ã Di 
Quất - bì can - khương thang 
Ƒ†2xbw 6% W WEE (ã — J) EÑ 
7 llÚ t( - 3)  %ñh7R 
Dương-sâm; Can-khương, NkHục-quế đều 1 đồng), Trần-bì 
Mjc-thròng đều Í dồng rưỡi) Chích-thảo 5 phân 


—“——=.-—— 


~ T8l — 


3N  ñX 
Tương - thủy tán 
bã TnH BM hỗ BỊ (đất 1L Ở) 
lị E' 3ÿ S J } 
Pháp~ba 1 lạng Chế-phụ Can-khương, Nhục-quế (đều š đồng, 
Cao-lương- -khương 3 dông, 
Tán bột hòa nước sôi, mỗi bận , nống 3 đồng 


Mị 3ð A- + jã 
Tứ nghịch nhân - sâm thang 
F£# 1Ú <b W2 %—= J b NH — ý Ki — ÿ TP 
Dương-sâm 5 đồng, Can khương 3 đông, Chế-phụ 2 đồng, 


Ciich- thảo 1 đồng ruổi, 


: Tmzï——————-— ——— 7S. Em 


›*> 

 EÁ NA 

Ăn - vị âm 
R4 LHWJĐUW Z3 7MWwWẩ8 XKầi +: 
H2 “THẾ (ẫ — J) 
Trần-bì, Sơn-tra, Alạch nha, Mộc-thông, Trạch-tá, Hoàng-cầm, 
Thạch-hộc (đều 2 đồng). 


JỊl 4 — lR ¡8 
Gia giảm nhị tần thang 
?i?zZSGJ) %W_— J*UW l1 — J — X9) — ỷÿ 
I1 #— ) hũ nủ ẨF : Ụ 


Phục-lnh 3 đồng, Trần-bì ¿ đồng, Pháp-hạ 2 đồng, GOlich: 
thão 1 đồng, Đinh-hương 1 đồng. Gia Ô dược # dỗng. 


HẾM |] T7? NU dế 6X 


Bảo dám đỉnh -hương thị - để tán 


T8 TH ñJVMNW JlVw dấ 2 / %4 ST 
Đinh-hương, Thị-đế, Thanh-bì, Trän-bìi (đều 2 đồng, Siuh- 
kbương ð nhát, 
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Khương - hoạt phụ - tử thang 
38 j5 ĐH Số 3 k1  — 9 
#12? kf# — RE | 
Khương -hoạt, Chế-phụ, Can-khương, Đại-hồi (đều 1 đồng) 
Mộc-hương 5 phân Đại-táo 2 quả, 


b ?#! ìñ 


Tiều - phân - thanh 
Xá t lu lữ? (G9) GD J 
H7Z#8—U 2 EB-. ) 
Phục-linh, Trạch-tả, Chư-linh đều 3 đồng), Ÿ-dĩ 2 đồng, 


Cbi-xác 1 đồng, Hậu-phảc 9 dồng 


Đại-hòa-trung ở số 18 THực-QUYẾT. 

Ôn-vị-ầm, Quy-khi-ầm đều ở số 5 TRÚNG-HÀN, 
Lý-trung. Lý-âm-tiên đều ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Đại bồ-nguyên ở số Ì NỘI- THƯƠNG. 
Thần-hương tân ở số 46 ÂM-THỤC. 

Bát vi-hoàn, Đại phân-thanh đều ở số 26 HÀN-NHIỆT. 
Trà-điều tán ở số lỗ Đàm QUYẾT. .- 


lẻ 2 77 
Giản dị phương 
Nước gừng 4 chén thêm nửa chén mật ong, đun sôi uống, 
Hoặc dùng Lưu-hoàng (jff gã) Nhữũ-hương (L8) dều 3 
đồng). Gia: Ngảidiệp 1 đồng. (QVŠ 3£ — J;) 
lán bột sắc bằng rượu đề ngủi. 
Hoặc dùng Hùng-hoàng 3 đồng. Cũng tân bột sắc bằng 


rượu đề ngửi. 
“Hoặc dùng Thỏng-guan-tđn thôi vào mũi cho bất bơi thời 
khỏi, bài này ở số 4 TÏRÚNG-PHONGs 
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Hỗ PL 


} \ 
2. — Au-thö 


Bịnh âu thô là nôn mửa, Có tiếng có thực-vật gọi là âu, 
có thực vật mà không có tiếng gọi là thồ, có tiếng mà không 
có thực-vật gọi là uế tức là nôn khan, Chứng này có hư thực 
không giống nhau. Chứng thực như là cảm khi hàn lãnh, 
hoặc thương ầm thực, hoặc vị hỏa bốc lên, hoặc can nất 
khí nghịch, hoặc đờm rãi tích tục Chứng hư là con vị vẫn 
yếu, hoặc nhản khi lạnh, sự khỏ nhọc, ăn uống chẳng điều, 
hóa ra nôn mửa, nhược bằng tỷ vị khỏe mạnh ăn uống tiêu 
ngay, không cỏ bịnh gì nữa. 

Một thứ nhân khi lạnh mà nôn mửa hoặc là hàn thấp ở 
ngoài, dö sống lạnh ở trong, dùng thang L¿-frung, thang 
Hương-sa-lục-quán. 

Một thử nhân sự ăn uống mà hóa nôn hoặc là cơm thịt 
chửa tiêu bụng đầy và đau dùng bài Đại- hỏa-trung, bài Thân- 
hương-tán. Nhược bằng thực vật đã tiêu mà vẫn nôn mứửa 
chưa khỏi dùng bài Ốn-cj-dm. Bằng như ăn uống phải vị dộc 
mà nòn mửa phải xem thứ độc nóng lạnh mà giải dị, thứ 
nóng giải bằng Lục đậu-ảm thứ lạnh dùng Thên-hương-lán, 

Một thứ hỏa ở trung-tiêu mà nôn mửa thời bàn chân bàn 
tay đều nóng cả, hoặc có khát nước phiền táo người thời 
khỏe mà nôn cũng nhiều dùng bài Trưữu-tán-ẳm, bài Đại-phán- 
thanh, bằng như nóng quả mà nôn không khỏi lại kiêm rức 
đầu dùng thang Bạch hò, bài Đại-thinh-ầm, bài Ñgọc-toản-tán, 

Một thứ nhân đờm rãi lưu tích ở trong bụng mà bóa ra 
nôn mửa dùng bài Ởòa-oj-nhị-trâần, bài Linh-truật-nhị-trần, 

Một thử uất nộ thương can, khi đưa ngược lên mà nôn 
có vị chua, đẳng trước dùng Thàủ-khên-hoàn, lại uống bài Tiền- 
dao-tán, khỏi rồi dùng bài Lực-u‡ hoàn gia Đương-quy, Bạch- 
thược (đều 2 dồng), 

Một thứ con vị hư hàn thường có nôn mửa phải dùng 
ôm bồ như thang Lý-Irung, bài Ôn-uj-ầm, bài Thánh-truật-tiên, 
bài Hoàng-nha-hoàn, nhược bằng con vị hàn lắm dùng thang 
Phụ-tử-l trung, hoặc bài Tứ-c‡ hồi-đương. 

Một thử nôn mửa mãi không khỏi hoặc nhân đại-iện bị 
kết dùng phép mật đạo thông khoan cho đướởi thông thời 
trên không táo, 
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Một thứ nôn mửa, trăm thử thuốc đều không khỏi, hễ ngửi 
thấy thuốc lại nôn, phải lấy đất ở bụng ông đàu-rau bếp hòa 
nước gừng làm viên đút nút hai lỗ mũi rồi uống thuốc mới 
được. 

Một thứ nôn mửa kbông uống được thuốc bởi có con giun 
ở trong bụng dùng Xuyên tiêu ?Ú hột sao, sắc cho uống hoặc 
là trong bài thuốc phải gia Xuyên-tieu 1, 9 đồng. Ông Tôn- 
trân-Nhân nói rằng: «gøgững sống trị nôn là thuốc thánh, 
Tiều-biền giảng hỏa thực phương tiên». 


3) 77- 


Liệt các bài thuốc 


J1 33 3ñ EM 
Gia vị tiều- dao tắn 
HZ#+ << H47 (& —= ) 
ly §§ — J 5ð —Vý  kKi—)9 lã fl + 2È 
J) š#L??— J w K7 —7J121 
Đạch-truật, Phục-linh, Bạch-thược (đều 2 đồng), Đương-quy 


3 đồng, Sài-hồ 1 đồng, Chích-thảo 1 đồng, Bạc-hà 7 phân, 
Gia Mâu-đơn 2 đồng, Chi-(ử 2 đồng 


j: 2} 7t 


Hoàng -nha hoàn 
f2Z—=Hjn%*w 51 J 
Dương-sâm ? lạng, Can-khương 5 đồng. 
Tân bột luyện mật viên, bỏ túi áo thỉnh thoảng ngậm 
1 viên bằng hột nhấn. 


Lý-trung thang, Trừu tân ấm, Bạch hồ thang, Ngọc 
toàn-tán, đêu ở số 3 THUƠNG-HÀN. 

Phụ-tử-lý-trung, Tứ-vị-höi-dương, đều ở số 10 CHƯ: 
MƯ CHỨNGg 
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Ôn-vị-ầm ở số 5 TRÚNG-HÀN. 

Đại hòa trung ở số 18 THực-QUYẾT. 

Linh-truật nhị-trần ở số lỗ DAM-QUYẾT 

Đại-phân-thanh, Dại-thanh-ầm, Lục vị-hoàn-đều ở số 
26 HÀN-NHIỆT. 

Hòa -vị-nhị -trần ở số 28 ĐAM-ẦM, 

Hương sa-lục quân, Thần hương-tán đều ở số 46 ÂM- 


THỰC. 
Thù liên hoàn, Thánh-truật-tiên đều ở số 5l THÔN-TOAN. 


Mật - đạo pháp 


Phép thông khoan, dùng 2 bát mật mía nấu cho đặc lại 
thành kẹo, nặn bằng ngón tay chấm dầu thông vào cốc-đạo 
hoặc dùng cái vật gì mềm cũng được, hoặc dùng bạch-lạp, 
sà-phòng cũng được. 


HH FƑ ÿñj 7K 


29. — Âu - thô - thanh = thủy 


Chứng âu thồ thanh thủy là nôn ra nước trong. Phép đời 
xưa dùng thang Whi-truội-nhị-lrần, hoặc thang Lục-quôn-tử. 
Ông Cảnh-nhạc nói rằng: «thận thủy hư mà nước ứ# lên từ 
dưởi rốn vọt ra như vòi rồng phun nước dùng bài Lú-âm- 
lén cho uống khỏi ngay. 


HỆ í 
Thóa - tàn 
Thóa-tâp là nhồ nước bọt luôn mồm. Chứng nhồ nước bọt 
bởi vì trong mồm bọt rãi đùn ra luôn luôn không nuốt 
xuống, trong một giờ đồng-hö, nhồ hơn một trăm bận. Ông 
Phó thanh Chủ bảo rằng : «chứng này là thô ra bạch huyết, 


đề phơi sương một đêm thời hóa ra đỏ, chữa bịnh nảy phải 
bồ thận thủy boặc bồ tỳ thồ thời mới khỏi. 
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Một thứ nhân thận thủy hư, nước không chầy xuôi mà đìn 
ngược lên hóa ra nhồ nước bọt dùng bài Thán-khí-hoàn như 
kiêm hỏa hư dùng Đdt-øi-hoàn, hoặc bài Lý-đm-hền đều thêm 
Ngưu-tất 2 đồng, Ngũ-‹vị lỗ hột, - 

Một thứ nhân con tỳ thấp trệ không áp chế được nước 
cho nên hay nhồ nước bọt dùng thang Eục-guân-tử. Như con 
lỳ hàn gia Phá-‹cố 1 đồng, Can-khương 1 đồng. Hậu-phác 9 
đồng. Như con tỷ nhiệt gia Hoàng cầm 1 đồng Chỉ tử 2 
đồng, Bạch-thược 2 đồng. Lùng Iloài-sơn thay Đạch-truật, 


—..—.——— 


Nhị - truật nhị-trần thang 
S7 HILĐwW WW ĐH #Éé&ẻ 
(=7) ®&Mh— 
Xương truật, Bạch-truật. Trân-bì, Pháp-hạ, Phục-linh(đều 2 
đồng) Chích-thảo 1 đồng : 


——————  —m__—mnnm— 


Lục quân tử thang ở số lỗ ĐAM-QUYẾT. 
Lý-âm tiên ở số 36 HÀN-NHIỆP 
Thận -khí hoàn là bài Lục~o¿ hoàn gia Phả-cố 1, 2 đông, 


_ HỒ dự 
HẾ, — Thô - vưu 


—=———— 


Chứng thô-vưu là nôn ra giun : 

Một thử nhàn dạ-đầy nóng mà nôn ra giun, nón vừa dùng 
bài Trửu tản-dm; nôn lắm dùng bài Vạn-tng-hoàn. 

Hai là nhân con vị hàn mà nôn ra giun dùng bài ()-ma -hoàn, 

Ba là con vị hư yếu dùng bài Ởa-o¿, thang Lự-trung, bài 
Thánh-truật bằng nhựt gian ra chẳng khỏi thêm Ô-mai 3 quả, 
(E4 fữ — Ẩ#\ hoặc là rễ cây soan 3 đồng, (ý ñR M =2 Ÿ ) 
boặc là Hoàng-Hên 1 đồng Jj|| ðš # —= 3) 


—~ 187 — 


: Hệ lữ 7b 
Vạn -ứng hoàn 
HỊ X #⁄—ú*% E( Ki — Z3 my BÉ E XX ở 
JHIAUĐ - TJS8H—#&U 
Đại-hoàng 1 lạng rưỡi, Binh-lang 1 lạng, Khồ-luyện-căn 6 đồng, 
Hắc-sửu 8 đồng, Tạo-dác 2 quả 
Tản bột luyện hồ viên, mội bận uống 2 đồng. 


Ô-mai-hoàn ở số 20 Hồi-ouyết 

Trừu-tân-äm, Lý-trung-thang đều ở số 26 HÀN-NHIỆT 
Ôn-vị-ềm ở số 5 TBÚNG-HÀN. 

Thánh-truật ở số 51 THÔN-TOAN. 


Hót St 


/. — Uê - khí 


Chứng uế-khi là oẹ là nôn khan bởi hơi nóng xông lên đạ- 
dầy hóa ra oẹ. Chữa bịnh nỏn khan phải cho lợi tiều tiện 
làm chủ dùng bài Ng¿-linh-tán, hoặc bài Thanh-kim đạo-khi, 
nhược bằng trong dạ-đầy lạnh mà nôn oẹ dùng bài Thần hương. 
tán, bài Hương-sq lục-quán. 

Một thử nôn khan mãi không khỏi dùng 2 chén nuớc ma, 
nước gừng Í chén đuw nóng uống, 


ï 4© 3 #\ 
Thanh -kim đạo-khithang  _ 
2# 1M U # #Wá4—-1/%w RỆ HỊị _. 1 #ÿ 
+ — 9 lï` 4 — J ỨB RE — V 
TU ti 7X 3z 1 # 


Mạch-môn 4 đồng, Trạch-tả 2 đồng, Xa-tiền 2 đồng, Ngưu-tất 
2 đông Xích-linh 3 đồng, Nhục-quế 1 đồng, Ngũ-vị 15 hột, 
Mọộc-hương 5 phân. 


— lã8 — 


Ngũ -linh tán ở số 8 THƯƠNG-THẤP. 
® 
Thần-hươnng-tán, Hươnng-sa-lụec-quân đều ở số 4ö ÂM-THỰC. 


%4 F 


2Š. — Phiên - vị 


Chứng phiên-vị là đạ-dầy lật trái lại. boặc là tối ăn, sởm 
mai nỏn, hoặc là sớm ăn, tối nôn phải mửa cho hết mới 
thỏi, ngày nào cũng như thế không có khác Chứng này lả 
con vị hư hàn Boặc hay ăn đồ sống lạnh hoặc hay uống 
tuượu, hoặc nhân sự lo nghĩ, cho nên dạ-cdầy hư quá, xét 
xem bịnh mới phải hay là dã lâu mà dùng thuốc. 

Một thứ mớởi phải khi lạnh ở trung-tiêu dùng bài Ốn-ø¡-äm. 
bài Thánh-truật, thang Phụ tứ -Ùlj- trung, 

Một thứ bịnh đã lâu thời khi lạnh ở hạ-tiêu dùng thang 
Định-ui, bài Há -p{-heàn gia Phá-cố 1 đồng, Ngũ-vị 10 hột, 
hoặc bài fØữu-guu-dm. Nhược bằng đại-tiện tảo kết các bài 
nên đều -tbêm Ngưu-tát, Tbong-dong lộc-dao, Đương- quy 
đều 3 đồng. 


— 
XE HH 
Định - vị thang 
XE©HU 7] H% H2) m6 C7 BỊR— J7 
Thục dịa 1 lạng, Son-thù 5 đồng, Phục-linh 3 đồng, Nhục- 
quế 1 dồng. (Sắc nước uống), 


Ôn-vị ầm ở số 5 'TRÚNG-HÀN. 

Phụ-tử lý-trung, Hữu-quy-ảm. Bát-vj|-hoàn đều ở 
sỐ 10 CHU-HƯ-CHỨNG, 

Thánh-truật tiên ở số 51 “THÔN-TOAN. 


du 
ñH 22 7 
Giản - dị phương 
Mật-ong 2 thìa, Nước gừng 1 thìa, hòa nước sói uống. 
Hoặc dùng nước mía 1 bảit, nước gừng 1 chén, đun sôi 
uống đần, 


1% H3 
59. — E-cách 


—__Ï 


Chứng ế cách là bịnh nghẹn, bởi vị khầu ủng tắc chẳng 
thông, ăn không xuống được Chứng nảy có hai thứ phải 
chia ra mià chữa. 

Một thứ nhân lo nghỉ nhiều phần, boặc là say mẻ tửu 
sắc mà âm huyết hư tồn, nước bọt khô ráo, cho nén ắn cơm 
thời nghẹn lâu mới xuống được dùng bài sinh -khương -trấp, 
bài Đại doanh-tiên. bài L âm. 

Một thứ nhân con tỷ vị hư yếu vận hóa không mạnh mà 
sinh ra dđờm cho nén lúc ăn cơm, hoặc trước, hoặc sau ngỘộ 
chợt có ngang trải thời đàm hỏa xung lên, ăn không xuống 
đượ : tất phải thồ ra, mà trong đạ-đdầy đùn đùn đờm rãi 
vận lên lại phải thô ra, bữa cơm ấy phải bỏ dùng bài Vgä- 
cch-khoan-trnnu, bài Nhị-rân gia Hậu-phác, Can-khbương đều 
2 đồng, hoặc thang Lục-qguảán-tử 

Mọt thứ nghẹn mà đại-tiện tảo kết dùng bài Ngọc-frúc. bài 
Nhân=sâm -lợi-cách. 


XJ 7 
Liệt cát bài thuôc 


% Z4 Ï[ ñ 
Sinh ~- khương trấp tiên 
n7 %*W HâàâñđU%W HĐXìE lí 
®# # (=7 


Sa-sâm 5 đồng, liách-hợp 5 đồng, Nưởo gừng, Mật-ong, Sữa. 
bò (đều l lạng), Hai vị khô sắc thang rồi hòa 3 vị nước 


TH. Hñ ñ !HỌ BÉ 
Ngũ cách khoan tpung tán 
jẴJĂ*Ằ1L279- Bế 1 J #8 ÑÑ lạ gà 
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“&“xX/› #&wW% JHĐHỐñ (CĐ TẾ 
4® t&T— }' 
Thanh‹bì 5 đồng, Trần bì 5 đồng, Hương-phụ, llậu-phác, 
(đều 6 đồng;, Cluich-thảo, Bạch- đậu-khẩu, Sa.-nhân, Đinh-hường, 
Mộc-hương (đều 1 dồng). 

Tân bột, mỗi bận uống 1 thìa, thang bằng nước gừng. 


+k ñJ ñW 
Ngọc chúc tắn 
xà NH 2 J — tHÍM — d3%7—=1U1%# 11 ñ 
tt: ® B ÍH  ( — 7) 
Thục -địa 3 đồng, Đương-quy 2 đồng, HBạch-thược 3 đồng, 
Xuyên-khung, Sinh-thảo, Đại-hoàng, Mang-tiêu (đều 1 đồng) 


A Ø8 Tl l ?t 
Nhân -sâm lợi cách hoàn 
Z2 -7J#W tRỦTH 4%) KMỢCUĐ 
Q17 010 #% “EU RE < 3#. 
HH! X 8= 7ñ ` 
Đẳng-sảm 1 lạng, Đương-quy Í lạng, Mộc-hương 7 đồng 
Binh lang 7 đồng, Chỉ-thực 8 đồng, Chích-thảo 8 đồng, Hậu- 
phác 2 lạng, Đại-hoàng 2 lạng. 


Tán bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 3 đồng. 


Dại-doanh-tiên ở số 10CHU-HƯ-CHỨNG. 
Lý-âm-tiên ở số 26 HÀN-NHIỆT- 
Nhị-trần thang ở số 98 ĐÀM-ẦM, 


Lục-quân-:tử thang. ở số 15 ĐÀM-QUYẾT, 


————-. ở... ..ảnằỶỶ: 


Sg 7 


Nghiệm phương 
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{\ đã É ?® lỗ 


Đại giả toàn phú thang 
%6—=JX &—J S1 +2 3H 7 
lữ 1l U  +®&⁄ W2® ttiún= 9 BH 
Đảng-sâm 3 đồng, Chíich-thảo 3 đồng, Pháp-hạ 5 đồng, Sinh- 
khương 5 đồng, Toàn-phú-hoa 8 đồng, Đại-táo 3 quả, Đại-giá- 
thạch 3 đồng (nung đồ tưởi giấm-Lthanh 3 bận, tân bột bồ 
vảo sau.) 


+ ñãm 7t 


Ngưu -duyên hoàn 
Gạo nếp tán bột lấy rãi trâu luyện làm viên, bỏ chỗ đồ 
ehin mà ăn, hoặc dùng rãi trâu hòa nước uống cũng được. 


—— 


Phép lấy rãi tâu 


Rửa mồm con trâu cho sạch, lấy muối xát vào thời chầy 
rãi ra. 


% ?j íw lá 
Lại bài nghiệm nữa 


đỡ HỶ r BBXM ` #Lùb + (Ã=7) 


Lộc-đỗ-thảo, Trần-mễ, Táo-tảm, (đều 3 đồng.) 


Sắc nước uống. 
\ 
MỸj Tế 


_0. — Quan - cách 


xa amaanaaananarer. 


Chứng quan-cách là trong bụng ngăn cách, khi dương ngăn 
khí âm, khiến trên không được vào, cho nên ăn nống phải 
nỏn ra; khi ảm ngắn khí đương, khiến dưới không được 
xuống cho nên dại tiều-tiện đều bị, trong bụng nhữ có ngăn 
cách, muốn lên không được, muốn xuống không xong; trên 


dưới khỏng thông ấy là âm dương ly tuyệt, trong sách bảo 
rằng: «chứng quan-cách không được bết tuôi giời cho, thời 
sợ lắm.» Lại nói rằng : «phong lao cô cách, tử chứng nan y». 

Những khi mới phải mà dần dần sinh ra bịnh quan cách 
dùng thang (Qug-i, bỏ Hoàng-kỳ, gia Chích-thục 3 đồng, 
Như tbượng-tiêu có đờm ủng tắc mà ăn uống khỏ vào 
được dùng thang Chỉ-súc-nhi-trầny đề khai đờm ra. 

Một thứ phần dương thịnh hơn mà chân tay mình mẫy 
đều nóng dùng bài Thận-khi-hoàn, lại dân phục thang Qug- 
f), bỏ Hoàng-lkỳ gia Thục-=địa. 

Một thử phần âm thịnh bơn mà chân tay mình mẫy đều 
mát cả dùng bài Thóng-qguun-dao-thái-thang. cũng dán phục 
thang Quy-itÿ, bỏ Hoàng-kỳ đi, Nhược bằng tiều-Liện bế sắp 
một ngày không di mà bụng dưới tức đau dùng Thên-mộng:- 
phương; hoặc Chuuên-bào-phúp. 

ẵng như đại-tiện táo kết năm sáu ngày không đỉ, trong 
bụng chướng đầy, nbư nhiệt kết dùng thang Tiềun-thừa khi, 
nhược bằng hàn ngưng dùng bài P(‹cấp-hoàn, Thi¿n-kùn-phương 


“—>-—ễ——=——————-  ——— 


⁄) 7ï 


Liệt các bài (thuộc 


Quy - tỳ thang 

MAT J0 TRNO) # £ Ä—) tủ) 
#: ÂU J , TC JUĐ#ĐÐĐW WR—U$ 
xã 1124 #iỄli2W WfS — /lã8 4L 
£—/⁄j (2W &) lH ZUb— /BX 

Đảng sâm 2 đồng (lầm gừng sao, Đương-quy 1 đồng rưỡi, 
đồng-truật 1 đồng rưỡi (tầm hoàng thồ sao), Phục-thần 1 
đồng rưỡi, Tảo-nhân 1 đồng rưỡi (sao den), Long-nbẩan Ì 
đồng rưỡi Cbhieh-thảo 5 phân, Viễn-chí š phán (chế, Trầm- 
hương 2 phân mài), Táo-đổ 1 quả, Gừng sống 3 phản, Đỏ 
Hoàng-kỳ. Gia; Thục-địa 2 đồng (tâm rượu nưởng). 
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MỊ fấ — Bã in 


Chỉ -sủc nhị - trần thang 


8lB6—JMl bfCcð@ K3 #3 W6 6 Ý 

MỹÉf FEW%W Z#ll%w (U22) KH? 

7R  — 2 Ù 0Ð — #h 

Chỉ-xác 1 đồng. Sa-nhản, Phục-linh, Pháp-bạ Trần-bì, Tô- 

tử, Qua-lâu-nhân, Hậu-phác, Hương-phụ (đều 7 phân), Chich- 

tbảo 5 phân. Mộc-hương 2 phân, Trầm-hương 2 phán. 
Dùng nước trúc-lịch, mài mộc-hương, trầm-hương cho 


vào sau. 


< 
j 3X 7b 

Thận - khí hoàn 
X lh. U ý W8  E 4U IHỊ 4 —= J HH # 
OIE—UĐ MU CU%KĐ &#—Ũ 
V72 MỐ. TIÁ 2a # & EỊ —= J1? 
Uu  —. 2 RỆ it W(ïc 7È 9 
Thục-dịa 4 đồng (lấy cải giũa, giữa I phân trầm-hương rabột 
tầm thục địa bấp cơm), Sơn-thủ 1 đồng (tầm rượu sao), 
Mẫu-đơn 1 đồng (sao, Hoài-sơn 2 đồng sao với gạo nếp), 
Phục-linh 1 đồng, Trạch-tả 6 phân .tầm muối sao, Ngưu- 
tất 6 phân, Mạch-môn 1 dồông (sao), Phá-cố 5 phản (sao), 
Trầm-hương 2 phân unài riêng ra sắc thuốc xong rồi mấy 
cho vào sau. 


6 Kqjả Z £ 
Thông - quan -giao - thái thang 
M Hà — ⁄ t8 ÿ(Ø Ất L š§) HỊ ít ?#RíìH 
' H— 972 ñẴ2XUJ X22 EErltfter9.inl 
 £ 7 #Ä ñi 2 ƑJ — J #ỳ +®| ^¿ 
HINH 2` P4 ÍÃ2#®§ ỹW@-/kg 
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'Thục-địa 3 đồng (tầm trầm-hương hấp cơm), Søn-thù 9 phân 
9 ly tầm rượu sao), Hoài-sơn 1 đồng 8 phân (sao gạo nếp); 
Phục-Hnh 5 phân, mẫu-đơn 9 phân (tầm rượu sao), Trạch- 
tả 6 phân (lầm muối sao), Mạch-môn 1 đồng (sao vàng), 
Ngưu-tất 6 phân, Chế-phụ 2 phản, Nhục-quế 3 phân (mài), 
Trầm hương 2 phân (mài). 

Quan đã khai rồi, ăn không nôn bỏ Quế-Phụ đi, Gia : 
Hồ-đào 8 phân, Phá-cố 8 phân (sao). 

Uống luôn 10 thang. 


Mỹ % Z2 


Thần - mộng phương 
Lấy con để có hai tay, độ 3, 4 con sao chảy, tắn bột hòa 
tượu uống. Đi tiều ngay lập tức. 


li HỮ 
Chuyển - bảo phấp 
Dùng Cam-toại 3 dồng tCH àX — 1!) 
Tán bột hòa nước đắp vào bên dưới rốn, 
Lại dùng Thảo-tiết 3 đồng (E7 8 — !J) Sắc nước uống. 
Uống rồi một chốc hơi thuốc đến dưởi rốn, hai vị ấy phản 


nhau, cái bọc chuyển nsay, nước tiều ra như suối thực là 
phép cửu cấp rất hay lắm. 


4h £ 3% Z 
Tiêu - thừa - khí thang 
Efi4/sUJu%% !lÍ kjñ= yj E‹ R_. J Ð 


Hậu-phác 6 đồng Đại-hoàng 3 đồng, Chỉ-thực 2 đồng. 


Bí cấp hoàn 
tmwủmZlD KjÍN 55W ®À&ÄÃỒ t2) 
Ba-đậu, Đại-hoàng, Can-khương, Mộ ~-bhương (đều 2 đồng). 
Tân bột luyện mật, viên bằng hột đậu nhớn, mỗi bận 
nếng 2 viên hòa nước 
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Ttw” 


Thiên kim phương 
3ñHH Ít đ@—=?n 


Nước mỡ lợn, nước gửng đều 2 chén, đun nấu cạn non nửa 
thêm Í chón rượu hòa vào chia ra làm 3, 4 bận mà uống, 


Jã lỗ 


61. — Bi -mãn 


Chứng bï-mẩn là bụng tức đầy, trong bụøg tức mà ngoài 
da không phềnh gọi là bỉ. Trong bụng đầy mà ngoài da 
phềnh gọi là mẩn. Chứng này có hư thực, hai thứ không 
giống nhau, 

Một thứ nhân sự ăn uống mà bụng dau tức đầy dùng bài 
Đại-hỏa-trung, gia Thần-khúc 1 đồng; đau lắm dùng bài 
Thần hương-tán. 

Một thứ chứng thực trệ phải xét xem tại ở đâu hóa ra 
tức đầy, bằng như ầm thấp nhiều thì khi trệ dùng bài Bịnh- 
0$-tán, thang ương-phương-hậu-phác, hoặc bài Ngũ-linh-tán, 
Nhược bằng hàn trệ mà tức đầy dau đớn dùng thang //áu- 
phác-ôn- trung, Sài fTlòa‹oij-ảm. Nhược bằng dận dữ mà hóa 
ra tức đầy dùng bài Giđi-can-tiên. Nhược bằng đại-Ltiện bất 
thông mà tức đầy dùng thang Hả-gian-hậu-phúc. 

Một thử chứng bỉ mãn thuộc về hư hàn, hoặc là truyệm 
lo nghĩ, việc nhọc mệt, boặc nhiều khi ăn uống thất thường 
hoặc uống nhầm thuốc cóng phạt hỏa ra chứng hư bï hư 
mầu dùng thang ?ứ-quán-(ử, thang L£-trưng, thang Q -tở, 
bài Thánh-truật. Nluược bằng tỳ thận hư hàn, hạ tiêu thường 
lạnh dùng bài Bdt-ui-hoàn, bài Lú-ám-liễền, lại còn một thứ 
âm hư huyết ít mà bụng cũng tức đầy lấy thuốc bồ huyết 
chữa bịnh đầy dùng thang 7ứ-mật, bài Tháng-thanh-giáng-trọc. 


H ñ RE R Hj 
Lương - phương hậu - phác thang 
EEJLU%® 


Hậu-phác 8 đồng. (Sắc nước uống), 
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Hòa - vị ầm 
Fý tS M Ở 1 DR j3 — J w tp s_. ) #) 
X Mh— ÿ | 
Hậu phác 4 đồng, Trần bì 3 đồng, Can-khương 2 đồng 
Chich-thảo 1 đồng. 


E#£ ãồ jH tH ở 
Hậu - phắc ôn-tpung thang 
mu %3 5u tt —U) BĐB—= J%b 
&J}— 9 61 XE — j XI?" ˆ 
Quất-hồng, Phục-linh, Can-khương tdđều 2 đồng), Hậu-phác 


3 đồng, Chich-thảo 4 dồng, Bạch-đậu khấu 1 dồng, Mộc- 
hương 5 pbân. 


đ lf 


Giải ~ can _ 
—I=¿€wW  D# #7 EFl% jW (# — ÿ)ì 
đệ 5 — JJ H—U*» (1Ã nu VỀ/2y 
Trần-bìi, Phảáp-hạ, Phục linh, Hậu phác (dều 2 đồng), Tô- 
diệp 1 đồng, Bạch-thược 1 đồng, Sa-nhân 7 phân. 


_-. ——— 


fñJ lã F§ #ã bã 
Hà -gian hậu - phác thang 
Fš tŠ = H7 = + j; 8 — 9 
ñỆ 2 —^ 2 PB — 1} tế 8: ñ 2i 
MHỊ !kj#ã— 9 


Hậu-phác 3 đöng Bạch-truật 2 đồng. Pháp -hạ 2 đồng. Trần- 
bì 2 đồng, Chỉ-xáảc 1 đồng. Sinh-thảo 7 phân 
Gia Đại-hoàng 1 đồng. 


+ =——————_ 
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Thăng - thanh giáng - trọe phương 
fẦSi2ttr/ z9 %1 *®— 
€“ij—!J Pmnma VƒW 19 K&6X%H 2ï ® 
ẤT /T*  W?Ø=SWĐIBS #WA—U 
Nhục-thong-dong 5 đồng, Đảng-sâm 3 đồng, Phục-linh 9 
đồng, Bạch -thược 2 đồng, Trạch-tả 1 đồng, Ngô-thù 8 phân 
Thăng- ma 1 đồng rưỡi, Trầm-hương 3 phân, Cát-căn 1 đồng. 


Đại-hòa-trung, Bình-vị~tán đều ở số 18 THỰC-QUYẾT. 

Thăn-hương tán ở số 46 ÂM-THỰC. 

Ngũ-linh-tán ở số 8 THƯƠNG-THẤP. 

Nhị trần-thang ở số 2§ ĐÀM-ẦM. 

Tứử-quân-tử, Quy-tỳ. Bát vị-hoàn đều ở số 10 CHư- 
HƯ-CHỨNG. 

Lỷ-trung-thang, Lý-âm-tiên đều ở số 3 “THƯƠNG HÀN. 

Thánh-truật-tiên ở số 1 THÓN-TOAN. 

Tứ vật-thang ở số 1 Nội-THƯƠNG. 


ÚC - 


602 — Tíc): - tụ 


Tich-tụ là bịnh hòn. Trong pho Nạn-kinh nỏi rằng: 
schửng ngũ tích ở ngũ tạng sinh ra, buồng gan gọi rằng 
phì khi ở dưởi vạng sườn tay trái; quả tỉm gọi rằng : phục 
lương phảt ở trên rốn; lá lách gọi rằng : bĩ khi ở chỗ vị 
oản; buồng phôi gọi rằng: bí tức ở dưởi vạng sườn bên 
phải ; bồ dục gọi rẫng bôn đồn phát ở bụng dưới›. 

Chứng lục tụ ở trong lục phủ sinh ra Chứng tích là dần 
dà mới thành, rẳn chắc mà không di dịch. 

-Bịnh tụ là lạm hợp hoặc tụ hoặc tán. 

Chứng tích thuộc về huyết phận, có hình thời khó tiêu. 
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Bịnh tụ thuộc về khí phận không hình thòi rễ tan, 

Chứng này bởi vì kbí huyết đều hư, gió lạnh cảm ở ngoài, 
ăn nống tích trệ ở trong. đờm rãi ngưng kết lâu mà thành 
bịnh : chưng, hà, bĩ, tích bốn chứng. 

Bịnh chưng là bụng có hòn, sờ thấy rắn như hình con 
trai ở trong thịt nguyên một chỗ không di dịch, thường 
khi trên ngực tức đầy, ăn uống không hạ lợm dọng nôn mửa. 

Bịnh hà bụng cũng có hòn như là vật giả không thật, lúc 
có lúc không, trong ngực thường tức đầy mà đau dẫn xuống 
bụng dưới, hoặc lại đau xông lên quả tim không có sự 
lợm nôn gì. 

Chứng bĩ là tức bụng hiện ra ở ngoài, da thời dầy, bụng, 
rốn thời to, thỉnh thoảng vẫn đau nhoi nhói, mặt thời 
vàng người thì gầy. 

Chứng tích là có tích kết tụ ân ở trong thường hay di 
rửa luôn luôn tựa như đi ly mà không phải ly, như có 
giun quấy mà không phải giun, hoặc hạ máu tươi, trong 
bụng thường đau âm ỷ. Đại khái chữa bịnh này tích ở trone 
tràng vị thời dễ tiêu. tích ở ngoài mạng mỡ thời khó tan 
phép chữa chỉ có công, tiêu, bồ, tán 4 thứ mà thôi, 

Một thứ bịnh hòn rắn chắc mà người kbỏe, khí thực phải 
dùng cỏn.- phạt chữa cho chóng như bài: Béphương- hỏa 
trệ, Hóa-thiếi-đan, hai bài này là công phạt nặng lắm Còn 
như là bài Tam-läng-hoàn, Trợ-kh(hoàn hai bài này là 
công phạt vừa vừa. 

Như người yếu duối khi hư khỏng dảm công kích phải 
dùng ôn bồ, mà dán phục thuốc tiêu đạo như bài: #òa- 
wung-hoàn, Đại-hòa-irang-dm. Các bài thuốc bồ như muốn 
bồ tỳ vị dùng bài Ốn-øj-âm, Dưởng-trung-tiền, 

Một thứ bồ can thận dùng bài £-ám-tiên, Thận-khi-hoàn. 

Một thứ bịanh hòn khí tự không có hình p ải dùng tán 
mới khỏ: như phương ÖBải-khí-ằm, Thập-hương-hoàn. 

Một thứ bịnh hòn rắn chắc ở trong da thịt phải dùng 
nội ầm ngoại đồ thời mới chóng khỏi dùng Hỗ-phách-cao, 
hoặc 7am-(hánh-cao. 
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Liệt các bài thuôc 


{U lún 


Hóa trệ hoàn 

RE TỶ ÑWWW Ra đÄŒ (XÃ T— J ) 
=fÉl1t JFmíp #7 1c J mm Tk8—= J (N#6X‹00 
SØ2X/m#t® 6ã Ụ 1L J f& 
Mộc-hương, Định-hương, Thanh-bì, Quất-hồng, Hoàng-liên 
(đều 2 dồng rưởi), Tam-lăng 5 đồng, Nzga-truật 5 đồng, 
Pháp hạ 3 đồng, (tâm vị cùng tán bột), Ba-đậu-nbân 6đồng 
(tầm øiãm-thanh đun cạn khô tản bột, Thịt Ô-mai 5 đồng. 

Sao khô tản bột hòa giấm-thanh nấu thành cao cho tất cả 
thuốc bột vào, thêm hồ luyện làm viên bằng hột lú-bú; 
người kùỏe uống 10 viên, người yếu, trẻ con uống ð viên. 


{t 3 


Hóa thiết đan 
ME IR ISGUØTAXX JIMINIENHE P8 
T1®8 *#®# (ấ 1l 9) 
Ô-mai 8 quả, Ba-đậu 16 hột. Xuyên-tiêu 48 hột, Thanh-bì, 
BĐinh-hương, Mộc-hương tđều 5 đồng), 
Cùng Lân bột tâm giấm-thauhb luyện hồ viên bằng bột gạo; 
người khỏe uống Š phân, người yếu, trể con nống 3 phân, 


Tam lăng hoàn 
X—=ŒH IiỷTi Rừ 
Trần-mề I lạng, Ba-đậu 5 hột cùng sao cháy bổ ba-đậu đi', 
I& P2 =fmĐ lb C 3F X8 KE (4 — J) 
Trản-bl 7 Llam-lánz, Sa-nhàn, Mạch-nha Mộc-hương ,đều # 


đồng). 
Tân bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 2 đồng, 
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Trợ ~ khí hoàn 
=f#-He® WiÍ— HIỜ 3019 18 
HW#T%k®w tấm?) 4Ã BN 017/73 vã)! 
Tam-lăng 1 lạng, Nga-truật 1 lạng, Thanh bi, Quất-hồng, 
Bạch-truật (đều 5 đồng) Mộc-hương, BĐinb-lang  Chỉ-xác 
(đều 3 đồng). 
Tảu bột luyện hồ viên, mỗi bận nống 3 đồng. 


— 


Ñ] H! 7L 


Hòa - tung khoản 
#H1H#—=jäm#+% RB_— 7# % l§ K—HT// 
¿MU H XKÑẾ§n/ Đinh J2 Z®X#WÙÐH J 
ãE#= 


lạch-truật 2 lạng 4 đồng, Hậu phác 2 lạng, Trần-bì L lạnz 
rưỡởi, Pháp-hạ 1 lạng, Binh-lang 5 dồng, Chỉthực 5 đồng, 
Chich-thảo 4 đồng, Mộc-hương 3 đồng. 

Tán bội quẩy hồ nước gừng viên, mỗi bận uống 3 đồng. 


*“=—=—— —r 7= CS v2 t0 


Đại-hòa-tnung-äm ở số l Nội THƯƠNG. 
Ôn-vị-äm ở ố 5 TBÚNG-HÀN. 

Dưỡng-trung tiên ở số 10 CHƯ HƯ CHỨNG. 
Lỷ-âm-tiên ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 


© 


Bài-khi-ầm ở số 13 KHí-QUYẾT 


J 34 7b 
Thận - khí hoàn 
„37t #m #WX#— tỳ 


Là bài Lục vịhoàn gia Pná-cố 2 đồng 


——-.... 


— #0L — 


+ãầ#t 


Thập bương hoàn 
K8 W⁄S TẾ /°lŨ SMỦ EĂ&j l4? 
=>  -:':.. 1x... Lx. 
Mộc-hương Trầm-hương Đinh-hương, Tiều-hồi, Hương- 
phụ, Trần-bì, Trạch-tả, Ô-được, Lệ hạch (đều 5 dồng). 


Tân bột quấy hồ bằng rượu, luyện làm viên, mỗi bận 
uống 23 đồng 


kj 


 IẾP GIÁ =) 


Hồ - phách cao 

MẪúAA1úA—= #jlúM T8 EHù l9 %X® tỦ`ã (1:7) 
ÉiE ý dã Ki 4X (đã —- 7 
RỆ H — 
Hồ-phácb 1 lạng, Đinh-hương, Quế-tâm, Chu-sa, Mộc-hương, 
Tòng-hương, (đều 5 đồng), Bạch-chỉ, Phòng-pbong, Đương- 
quy, Mộc-biết, Mộc-thông (đều 1 lạng), Dâu-vừng 3 cân. 

Đem Hồ-phách, Chu-sa, Tòng-hương củng tán bột đề riêng 
ra. Còn tắm vị kia thái nhỏ bồ vảo nồi đồng đun lẫn với 
dầu vừng, khi thuốc đen thì vớt bỏ ra, lấy vải lọc cho 
sạch bö hoàng-dơn độ hơn 10 lạng, lấy đũa sắt quãy vừa 
thời thôi như đồng phải cho thêm hoàng-đơn lại cho 3 vị 
thuốc bội trước vào, quấy thành cao. 


— . 
Tam - thánh cao 

h3 #l  —=#~ JI S41 7 
lbạch-hôi 2 lạng, Nhục-quế 3 lạng 6 đồng, Đại-hoàng 4 đồng, 

Trước đem thạch-hôi tán bột sao đỏ, cho giấẩm-thanh 
vào nấu thành cao. Đại-hoàng, nhục-quế tán bột rắc vào 
quấy cho đền mà giản, gián rồi lấy hòn lốc đốt nóng thỉnh 
thoảng chườm vào cho chóng tan, 
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7 Hồ 


63. — Thủy - sũng 


Chứng thủy-sũng là bịnh phù nước, bịnh này thuộc âm, 
tỉnh âm chậm chạp cho nên bịnh lên dần dần, thân t!.ề chân 
tay đều sũng, mà sững có phân địa giới, ấn vào thịt như bùn 
mà lõm xuốõ :g bởi vì tỳ thồ hư không chế được thủy cho 
nên thận thủy đầy rẫy khắp cả tam-liêu ủng tắc mạch mắu, 
phế khí cïng hư nên nước tiều ít mà vàng; bịnh này thuộc 
cả 3 kính tỳ, phế, thận, phải xét bình thề người bịnh khỏe 
yếu thế nào mà dùng thuốc. 

Một thử bịnh phủ hình thề khỏe mạnh và tuôồi còn trẻ 
nên dùng tiêu đạo như bài Ngĩ-bi-tán, Vị-linh-thang và bài 
Trảăm-hương-hò-phách, bằng có tức đau, đại-tiện táo kết phải 
cho thuốc hạ như dùng bài Xích-kim-đậu. Bách-thuận-hoàn, 

Một thử bịnh phù mà người yếu duối và đã cỏ tuôi nên 
lấy bồ làm tiêu dùng Kim-guỹ-thện-khí dân phục 'với thang 
Quz-lÿ. hoặc là thang Bồ-trung gia Xich-linh, Hậu-phác, La- 
bặc, Chỉ-thực (đều 2 đồng). 

DI: NN-- lế ñÙ HH: (&—}) 

Một thứ người bản tạng nhiệt đa hỏa mà phát ra bịnh phù 
thường vẫn khát nước muốn mát, mặt thời đỗ đại-tiện thì 
táo hoặc có ho thở, hoặc đầu mặt đều sũng, mạch thời hoạt 
thực chạy khỏe là chứng thấp nhiệt dùng bài Lục-pt-hoàn, 
bội Phục-linh, Trạch-tä. Gia Xa-tiền, Ngưu-tất. Nhược bằng 
nóng lắm dùng bài Gia-dắm-nhất-âm cũng gia Phục-linh, Trạchs 
tả, Xa-tiền; nhược bằng bình sinh không ưa thục-địa lấy 
sinh-địa thay vào. 

Một thứ người ít tuôi uống rượu nhiều quá hóa ra bịnh 
phù, mạch chạy có sức, nguyên khí còn vượng, chửa nên 
dùng bồ phải cho tiêu di dùng bài W&-cóng-fán, ÐĐgạo-(hủy- 
hoàn, Tuấn-xuuyên-tắn. 

Một thứ bịnh phủ bởi tại hai kinh: tỳ, phế hư tồn, ăn 
uống không ngon, đại-tiện không lành, tiều-tiện không lợi; 
dùng thang 7ứ-guản tử, thang Bồ-irung, thang Quy-lÿ gia 
những vị lợi tiều như: Chư-linh, Trạch-tä, Xa-tiền, Xich-linh, 


l2? - lZ29 #m%W mã 
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Bịạnh phù các chứng nguy: 
+ Mình nóng như lửa. Nóng lạnh như sốt rét mồm mô! den 
sám, mỏ ác đầy phẳng, rốn to lồi lên, gan bàn chân bàn 
tay dều phẳng, đại-iện đường tiết, ngọc-hành sung to, đầu 
gỗi to bằng cải đấu. Nam ky túc là mai bàn chân sũng, 
nữ ky mục ở dưởi mắt ngọa tàm sũng; trước khởi ở bụng 
sau chạy ra chân tay thời rễ chữa, trước khởi sữũng ở chân 
tay sau chạy vào bụng gọi rằng : tứ chỉ quy phúc thời khó chữa. 


___ ———Ỷ-nnAN-FimnnSm—nD. 


M} Ở 
Liệt các bài thuốc 
H,  ñY 
Ngũ -bì tán 
ÑRh£ #3 k Z Hã lb Sề ý 
4t ÉDJV 6 (X — ÿ) _ 


Trần-bì, Phục-linh-bi, Đại-phúc-bì (là be mèo can), Khưrơng-bì, 
Tang-bạcb-bi (đều 2 đồng;, 


Vị-linh thang ở số 46 ÂM-THỰC. 


Quy ty-thang, Lụe-vị hoàn, Tứ-quản tử, Bö trung-ích- 
khi, Gia-đâm-nhất-âm đều ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG. 


Út Bí H 7t 


Trảm-hương hö- phách hoàn 

ÙU ® 11 9 HH 4> Œ- Tr ?* HR 1í 9 kỳ 
tát — J ® Uóé—=v*® B=1. TRE 
HIẾN Thí hán” (#. U) 
Trầm-hương Š đồng. Úc-lý-nhân 5 đồng, Đình-lịch 5 đồng, 
Quất-hồng 2 đồng rưỡi, Phòng-kỷ 2 đồng rưỡi, Hồ-phách, 
Hạnh-nhân, lử tô, Xich-linh, Trạch-tả (đều 2 đồng). 

lân bột luyện mật viên, xạ-hương làm áo, mỗi bận uống 
2 đồng, sắc dương-sâm làm thang, 


— 


7t ® Đ 
Xích - kim - đậu 

28 U®*‡4jh 4l f7 '⁄S#ã— U 198 
lEÉ l — J Tổ X53& 4Ä (X—Ở! 
Ba-đậu 1 dồng rưỡi, Sinh-phụ-tử 3 đồng, Tạo-dác 2 đồng, 
Kuinh-phấn 1 đồng, Đinh-hương, Thiên-trủc-hoàng. Mộc- 
hương (đều 3 đồng). 

Tản bột tầm giấm-thanh luyện hồ rồi viên bằng hột thóc. 
Chu-sa 2 dòng (3g, ÿ} — 1) 

Tân bột làm ảo, mỗi bận uống 5 viên, Muốn chóng uống 
nhiều hơn, nhược bằng đi rủa không chỉ, phải uống 1 hụm 
nước lä thì chỉ. 


H Mĩ ?ứt 
Bácb - thuận hoàn 
Hi Km 9) 10m8 J 3§§ 
Xuyên-đdại-hoàng 4 đồng, Tạo-dác 4 đồng. 
Tản bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 2 đồng, 


FE =1 
£ I Đ #4 
Kim - quý - thân - khí hoàn 

HÈNỀ/N ý WÊẾH—ĐpJWW ẩm J ‡t Ji — J ®ĐÐ 
JẮ£Z=J 19  Hm_.J J  ®t— 7 

lị EE— 9 lỗ lc ÑH 1í 2/ 

Thục địa 6 đồng, Hoài-sơn 4 đồng, Xich-linh 4 đồng, Mẫu- 
đơn 1 dồng rưỡi, Trạch-tả 3 dồng, Xa-tiền 2 döng, Ngưu-tất 
'2 đồng, Nhục quế 1 đồng, Chế-phụ 5 phân. (bỏ sơn-thù đi), 


Hủ JJ HÀ 
Vũ -công tán 
MH öõHW !'bẲẪẲ1Ẳ1ỆỤU 1) R®= 9) 


Hắc-sửu 2 lạnz, 1iêu-hồi 5 đồng, Mộc-hương 3 đồng. 
Tán bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 3 đồng, 
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`... 
Đao - thủy hoàn 
Jii  f— 3j s^S—=7ì Ì # 0ñ HH 
ầ Ái UH ZÍ 
Đại-boàng 2 lạng, Hoàng-cầm 2 lạng. Hoạt-thạch 4 lạng, Hắc- 
sửu 4 lạng. 
Tán bột luyện hồ viên mỗi bận uống 3 đồng. 


M J| 


Tuấn - xuyên tắn 
-àz Ð 9 ñÙỦ ®{—T— ì) K#= U 
HN SU ĐH 
Cam-toại 2  dồng, Úc-lý-nhân 1 đồng, Đại-hoàng 3 dồng, 
Hắc-sửu 3 dồng, Mang-tiêu 3 đồng. 
Tân bột luyện bồ viên, mỗi bận uống 1 đồng. 


ñ 22 7 
Giản dị phương 
Dùng thô cầu là con dế có 3 tay độ 6, 7 con sao khô tán 
bột uống † đồng hòa với rượu. Hoặc dùng điền-loa là con 
ốc nhồi 1 rồ, dựng vào chậu đồ đầy nước thêm † chén dầu 
vừng thì ốc nhả nhiều rãi; với lấy rãi phơi khô tán bột 
hỏa rượu uống 3 phân. 


Lại bài nữa 
Nhái-xanh 2 con, con giế có hai tay 7 con vỏ quả bầu- 
kbô 5 đồng. Đều sấy khô cùng tán bột. mỗi bận uống 9 đồng 
Thang bằng rượu. 


— 205 — 


#u Hỗ 


04. — khí - sũng 


Chứng khi-sũng là bịnh phù hơi bịnh này thuộc dương, 
tỉnh dương nhanh chóng vậy nên bịnh phát lên man chân 
tay đều sũnz, hoặc liền cả ngực sườn: hoặc suốt cả thân 
thề, hoặc dau vào trong tạng phủ, ấn vào da như bong- 
bóng, ấn xuống lại lên, bởi vì khí huyết ohẳng hòa ăn 
uống ngưng trệ, ngoài thời mưa gió chẳng thuận, nóng 
lạnh trải tiết. cho nên hỏa ra bịnh sũng, phải xét hư thực 
thế nảo mà chữa; như tiều tiện vàng đỏ, đại-tiện táo kết, 
người mạnh khỏe, hoặc it tuôi mạcb thời hoạt, chạy có sức 
là nhiều phần thực. Như nước tiều trong, đại tiện lồng, 
người thời yếu đã cỏ tuôi mạch chạy chậm là nhiều phần hư. 

Một thứ ăn uống tích trệ mà phủ sũng dùng bài Khuếch- 
thanh-ẳm, như có đau bụng đùng phương Ø8ài-khí-ầm, Thần 
hương-tán, boặc có tức đầy, bụng rắn mà đau dùng thang 
Đại-thừa-khl, Bách-thuận-hoàn cho bạ đi, bằng như khí tức 
ở trong mà ngoài cũng đầy, dùng củ-tỏi nướng qua, chấm 
muối thường ăn cơm thời khỏi. Nhược bằng khí chưởng mà 
tiều-tiện khóng lợi dùng bài Ngẻ-(inh-ián, lấy mấy củ-tỗi 
nướng qua luyện làm viên mà uống. 

Một thứ con tỳ vị hư hàn, ăn uống chậm tiêu mà đầy 
bụng dùng Lú-(rung-thang, Ôn-oi-ảm., Aqgũ quán-(tử. Nhược 
bằng hạ-tiêu hư hàn không hay vận hỏa dùng bài Lý-âm- 
tiên, bài Kim-guỹ -thận-khí. 

Một thứ nhản ngoại cảm gió độc mà tự nhiên hóa bịnh 
sũng dùng bài Chinh-sải-hö hài Bại-độc-tứn Nhược bằng 
nhân giỏ mà lửa bốc lên trong ngoài đều nóng dùng bài 
Thược dược -thanh-can, hoặc bài Long-đảm-tả -can. 

Nhược bằng nóng chạy vào trong mà khát nước, uống 
nhiều dùủnp thang Đạch-hồ, bằng như tức đầy nóng quá 
khóng thấy lui dùng thang Đgi-thừa-khí, bài Bách-(huận- 
hoàn cho hạ di. 
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Liệt các bài thuộc 


= v6 
lW jH ẾRN 
Khuẽch- thanh äm 

 '— 9 #z= U Ø12r#— J » 
f<SŸ B78 — 9 ED lê — 1 + 
#t ñi — j Mỳ § K— J *ỳ 
Phục-linh 3 đồng, Trạch-lả 4 đồng, Bạch-giớitử 2 dồng, 
Phúc-bì 9 đồng, Chỉ-xác 23 đồng, Hậu-phác 1 đồng rưỡi, 
La-bặc 1 dồng, Trần-bì 1 đồng. 


(1 HÌ 


Bài-khíi-äm ở số 13 KHÍ-QUYẾT 

Thän-hương tán ở số 46 Âw-THỰC. 

Đại-thừa-khí. Lý-âm-tiên, Lý-trung thang Bạch-hồ- 
thang dềêu ở số 3 THƯƠNG-HÀA. 

Ngũ-linh-tán ở số 8 THƯơNG-THẤP. 

Ôn-vi-äm ở số 5 'RÚNG-HÀN 

Ngũ-quân tử ở số 26 HÀAN-NHIỆT. 

Kim-quỹ-thận-khí ở số 63 ' HỦY-SỮNG. 


IE %4 „H1 ÑM 

Chính ~ sài -hó äm 
#ji—J HIGU Wif— J R79 
Xi —J t#t#Tt l 


Sài-hồ 2 đồng, Bạchthược 3 đồng, Phòn: phong 1 đồng, 
Trằn-bì 1 đồng, Chích-thảo 1 đöng, Sink-khương 5 nhát, 
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Bại - độc tần 
6W W3 lISW ®4&ứl xớ %6 
đủ n¡ 1 PP ẤP ti ẤX Hà (C—=U) 
Đảng-sâm, Phục-linh, Xuyên-khung, Sài-hồ, Tiền-hồ, Khương- 


loạt, Độc-hoạt, Chỉ~xác, Kết-cánh, Sinh-thảo (đều 3 đồng : 
Tán bột, mỗi bận uống 2 đồng, thang bằng nước gừng. 


3 %5 lHÌH 
Thược - dược thanh -can tấn 
ñZØ+w% lIŠ tmBmã %5 lnN 
HnESMĂW tỈH (4x2) XẾW ññmjH l2 
Mjú⁄ỹÐĐB @&wW Hi (c2? !IkK8ã&/(2 
e0 U7" AM HEIN7Z?S E3 UH2++ 3ã 


Bạch-truật, Xuyên-khung, Phònz‹phong Khương-hoạt Kết- 
cảnh, Hoạt-thạch Thạch - cao, Mang-tiêu (đều § phân), 
Hoàng-cầm, Bạc-hà, Kinh-giời, Tiền-hồ, Cbích-thảo, Bạch- 
thược (đều 3 phân), Xuyên -đại-hoàng 8 phân, Sài-hồ 4 phân 
Tri.mẫu 4 phâu, Chỉi-tử 4 phân, 


5X ñổ HỆ lã Bí ñ 
Thất vị long - đảm - tả -can thang 
2 HH in 4 W HR Mũ 4 /&Ñầi  ñãHH 
Nữ Hỗ £#‡UÚ6 (ế — 9) 
Sài-bồ, Trạch-tả, Xa-tiền. Mộc-thông, Long-đảm, Quy-vĩ, 
Sinh-dđịa (đều 2 dồng). 


Bách-thuận-hoàn ở số 62 TicH-TỤ 
Hựu giản phương 
La-bặc 1 lạng tân nhỏ bòa nước, vắt lấy nước; lấy sa- 
nhân 1 lạng tầm một đêm, rồi sao khô như thế 7 bận, rồi 
tán bột uống 1 đồng hòa nưởc cơm, 
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JK HÀ 


65. — Có - chướng 


Bịnh cô thời mặt, mũi, chân, tay không sũng, chỉ có bụng 
to như cái trống, bởi vì nguyên khi đại hư, tỳ vị tồn thương 
quả lắm, hoặc bịnh phủ sững không khỏi thu vào trong bụng. 
Pho nội-kinh nói rằng: sdất phẳng thành ruộng nương, bất 
cập thành hồ ao, thải quá thành gò dống», người đời xưa 
nỏi : phong, lao, cô, cách tử chứng nan y, thật là chứng ấy rất 
khở chữa. trị bịnh này nên bồi bồ khí huyết, điều hòa tỳ vì 
làm chủ, nhược bằng dùng thuốc công phạt mà không giữ 
lấy nguyên khí thời không cứu được. 

Một thứ tỳ âm huyết hư thời ít ngủ mả đại tiện tảo dùng 
phương Öö-iÿ-ám, giản phục bài Öáft-oi-hoàn. 

Một thứ vị đương khí kém ít thời ăn uống không tiêu mà 
đại-tiện dường tiết dùng thang Gia-đđm-lwc-quốn, giàn phục 
với thang Quy-tÙ- 


ñÐ. Mỹ Rứ 2 
Bồ - tỳ -âm phương 

#4 HR7(73 Šđ—h + 2m71» 2% —HĐ 
Thục-địa 8 lạng, Đông-truật 1 cân Dương-sâm 4 lạng, Can- 
khương 2 lạng. 

Thái nhỏ bỏ vào nồi sắc 3 nước cách thủy dúc thành cao 
nỗi bận uống 1, 2 thìa. Sắc hạt sen làm thang mỗi ngày 
uống ở bận 


++ ÿ 
ñl ÂN 8 8B 
Gia dảm lục - quân thang 

ý: =ÄW9%% %7 —J +1® ® :— J/ 
x~I MJšW REEw #8 &—U 

É1 1 lễ — J +  — 14 + #1t 
Dương-sâm 3 đồng, Đông truật 2 đồng. Phụ‹-linh ä đồng, 
Chich-thảo, Irần bì, Hậu-phảá:, Tô ngạnh (đều1 dồng', Bạch- 
đậu-khấu 1 đồng Đại-tảo 1 quả Sinh-khương 5 nhát. 
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l3 3 77 
Giản dị phương 
Kê-thỉ-lễ là cứt gà trẳng khô 1 lễ sao vàng đựng vào túi, 
lấy rượu sắc uống 3 chén. 


% tã 5 


Hựu truyền phương 
Vỏ quả bầu mới mà khô thải nhỏ, 1 lễ là 3 bát nước sắc 
uống, thêm nửa chén rượu. Uống luôn 7 ngày, 


4 JX 7 
Khí - cỗ phương 
La-bặc-tử 5 đồng đâm nhỏ hòa nước, vắt lấy nước, dùng 


Sa-nhân 1 lạng tầm 1 đêm sao khô như thế 7 bận, tán bột 
mỗi bận uống Í đồng, thang bằng nước cơm. 


PHI 
JK g5 77 
Thủy -cồ phương 
Nhải-xanh 2Ø con, thô-cầu là con dế có 2 tay lấy 7 con, 
vỏ quả bầu khô mới, sấy khó 5 dồng, cùng tản bột, mỗi 
bận uống 2 đồng thang bằng rượu. 


Quy-tỳ-thang, Bát-vi-hoàn đều ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG. 


MỊ TH 


66. — Hoàng - đản 


Chứng hoàng-đản là da vàng, bủng như thị dụng. Trong 
sách có chia làm Š thử: 

Một thứ là suốt người cả trong con mắt cổng vàng như 
nghệ, nước Hều cũng vàng gọi là hoàng-đản. 

Một thứ bồ-hôi vàng thẩm ra áo như ruộm nghệ gọi hà 
hãn-dản. - 

Một thứ ăn uống thương tỳ mà vàng gọi là cốc-dản, 
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Một thứ uống rượu thương thấp mà vàng gọi là tửu-đản ¿ 

Một thứ dìm dục thương ảm mà vàng gọi là sắc-đản, 

Gồm ð thử đản ấy chẳng qua âm dương, biểu, tà,táng,đảm 
bốn chứng mà thôi phải chia ra mà dùng thuốc. 

Một thử chứng dương đản bởi nhân thấp nhiệt thời mình 
nớng, khát nước, ăn nhiều đói luôn, nước tiều ít mà đỏ, 
đại-tiện táo kết, mạch thời hồng xác có sức, nhiệt vừa dùng 
bài Nhân-trân-ảm, Đại-phdn-Lhanh, Chỉ-tử-nghiệf-bÌ, nóng lắm 
thời dùng bài Nhán-trần-hao, bài Chị-tử-đại-hoàng. 

Một thứ chứng âm dân bởi vì khi huyết hư, hoặc có sự 
thất tình thương ngũ tạng, hoặc có việc khó nhọc thương 
hình thề mạch thời trầm trì, chạy yếu phải dùng thuốc bồ tỷ 
thận, bồ khí huyết. Khí buyết sung túc thời sắc vàng nhạt 
đân mà khỏi, như tỳ hư dùng thang Ngữ-gquán-(ử, bài Thọ- 
{)-tiên, bài Ôn-pi-ầm, như thận hư dùng Thận-khi-hoàn, Bái- 
0{-hoàn, Lj-áâm-liên, Hữu-quu-ẳm, Lục-0} hồi-dương. Nhược 
bằng có kiêm hàn thấp dùng bài Nqd-linh-tán, bài Nhán- 
(rắn¬ngäd-linh-tdn, đề dâu phục các bài ôn bồ. 

Một thử chứng thương bàn phát hoàng mà nóng sốt chưa 
khỏi, dùng thang Sảđi-linh, bài Quế-chi-gia-hoàng-kử. bài Nhán- 
trắần-ngii-ltnh. Nhược bằng trong bụng nóng lắm dùng bài 
Nhấi - sài - hồ, hoặc bài Sài-câm- iêa. 

Một thứ kinh khủng phát hoàng ất là sợ hãi mất mật thời 
quả tìm trải cật đều bị tiương phải dùng thuốc đại bồ như 
bài Dại-bð-nguuên, Thêât-phúc-ảdm, Lục-o0(-hồi-dương, lại thêm 
những vị an thần là: Chu-sa 5 phân, Thäăn-sa 5 phân, liễm 
khi dùng Phá-cố 1 dồng, Ngũ-vị lỗ hột, lại phải khai đạo 
những sự lợi hại đề cùuo giải những việc nghỉ hoặc, ngờ vực. 


#4}: 77 
Liệt các bài thuộc 

Nhân-trắn-ầm, Ngũ-linh-tán, Đại-phân-thanh dều ở số 
8® THƯƠNG-THẤP, 

Đại-bồ-nguyên, Ngũ-quân tử, Thất-phúc-ầm, Bát-vị- 
hoàn, Hữu-quy-ầm đều ở số 1 NỘI-THƯƠNG 

Nhấãt-sài-hö, Lý-âm-tiên, Lục-vj-höi dương đều ở số 3 
TRƯƠNG HÀN. 


Ôn-vịạ-ầm ở ố 5 TRỦNG-HÀN,. 
Thận-khí-hoàn ở số 62 TicH-Tu. 
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ÂU ƒ # W i3 
Chỉ - tử nghiệt - bì thang 
tríit/9?@ 1% #46 “HK& I- 


Chi-tử 5 đồng, Hoàng-bá 3 lạng, Siph-taáo † lạng. 


3 ñã m 
Nhân - trần - hao thang 
H3 tt, / HK=UỰU®m8 Wẽ_— VU 


Nhản-trần 9 đồng Đại-hoàng 3 dồng, Chi-tử 2 đồng. 


M8 ƒ X ®ä 3 
Chi-tử đại hoàng thang 
lưu ýJu J Rấˆ lHỊX 5ì h J B8 — 9J 
K; X11 J 
Chi-tlử 5 đồng, Đại<hoàng õ đồng, Chỉ-thực 2 dồng, Đậu- 
xi 5 đồng, 


Thọ-tỳ tiên 
z2=/k}w H19 8 ¡ Hà # 
di Đã“ (029) ñZÈ3%—/949 Xiãm/ 
l ñ— JAI š@6=+E©jM9U XkXHK 351 
Đảng-sâm 3 đồng, Bạch-truậi, Đương-quy, -Eoài-sơn, Tảo- 
nhân tđều 2 đồng), Can-khương 1 dồng, Chích-thảo 1 đồng, 


Viễn-chí 1 đồng, Liên nhục 10 hột, Đạiláo 2 quả, Sinh- 
khương ö nhái. 


` - Màn 1+ 
Ñ # 1 24 dế 
Nhân - trần ngũ-linh tần 
Bị ft! — z4 i4 #: XE J 
Nhản-trần 1 lạng (tán bột), bài Ngũ-linh-tán 5 đồng. 
Hòa lẫn uống 32 đồng. 
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H & Ị 5Ä R& B 
Quế-chi gia hoàng- kỳ thang. 
`. li U M£- &M— 7 
#—=J +®—# 


Lai s 2 đồng, Bạch-thược 2 đồng. Hoàng-kỳ 2 đồng, 
Chich-thảo 1 đồng, Sinh-kbương 1 dồng Đại-Lão 2 quả. 


4. 4 RÀ 

Sài - linh äm 
#ÝZ=ZU0W #SữU ñấãfSã ZX HC 
(^^  WR— J/ï5 
Trạch-tả 3 đồng, Sải-hồ, Chư-linh Phục-linh, Bạch truật 
(đều 2 đồng), Nhục quế 1 đồng. 


-^ˆ  S_hb#+ 3 
J5 2 Hñí 
Sài -eầm tiên 


tại MS X6 ð EBHiLkp Đfồfom 
( — 9) Đ Z6 — J 1 

Sài- hồ, Hoàng-cầm, Trạch-tả Bạch truậi. Chi-Lử (đều 2 đồng), 
Chỉ xác 1 đồng. 


BA 77 
Nghiệm phương 


Trị chứng âm-đẳn dùng giấy rơm lấy quảnbúttoquấn 3 lần, 
làm cải ống dài 3 tấc một đầu bịt kin, lấy sáp nguyẻữ nấn 
cho chầy ra, phiết vào chung quanh cải ống. khiến người 
bịnh nằm ngửa đem cải ống úp vào rốn lại lấy bột hòa nước 
luyện cho giêo nặn làm cái khuyên, đề giữ lấy chân ống cho 
khỏi đồ và cho khổi hở hơi ra, châm lửa dốt đầu ống, cháy 
đến gần hết thời bỏ ra lại thay đốtống khác xem trong rốn 
có nước vàng sẽ lấy giấy mà thấm đi, bịnh nhẹ lấy 7, 8 ống, 
bịnh nặng đốt vài chục ốnz;ngày dốt bai lần, lấy hết nước 
vàngtroag rốn mới thôi, 3 ngày thì khỏi thực là tiền phương‹ 
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Trị chứng dương-đản đùng Mãn thiên-tỉnh 1 nắm cả rễ, 
l thời nhỏ mà bỏng hay mọc ở chậu cây hoặc dưởi thềm 
nhà. là cây cóc-mẫn, đem rửa sạch giã nhỏ nấu canh thịt 
lợn độ 2 lạng mà ăn, ăn hai ba bận thời khỏi, rất là thần 


HỆ TẾ 


67 — luyễn-vựng 


Chứng huyễn-vựng là sâm tối mặt quay chuyền. Pho nội- 
kinh nỏi : khí trên không đủ, mắt hóa ra mờ, tai hóa ra ủù, 
đầu hóa ra nghiêng. neười ta khi đứng ngồi tự nhiên sâm 
tối mặt mà quay chuyền bởi vì giỏ hay quạt lửa. lửa động 
sinh đờm thực là bịnh âm hư huyết thiêu. Trị bịnh này tâm 
can huyết hư dùng bài A hán-sâm-dưỡng-pinh, thung Quy- tỳ, 
Đại-doanhi-tiên. Tiều-doanh-liên Thận thủy suy dùng bài £c- 
0ị-hoàn Tả-quy-ẳm. Nhược bằng chân hỏa bư dùng bài Đát- 
Đị-hoàn, Hữu-gng-ầm đều là phép vương- đạo trị chứng 
huyền vựng dó vậy. 

Một thứ huyễn-vựng nặng quả không ngồi lên được, dùng 
Đại-hoàng 1, 3 đồng tầm rượu sao, tản bột bòa nước sôi 
uống thời khổi ngay. 


A8 5 5 ñã 
Nhân - vấn dưỡng - vinh thang 
đứt HỮ 7 1) 2< /y%1® #% ¬U£ 
tấm HäHZ#-⁄21+% H%=1J% 
X— J Ú K— J 9 Z% tì — 
## mù — mm — J3 1r 5 +: 1 
Thục-đia 6 đöng, Đẳng-sâm 3 đồng, Hoàng-kỳ 2 đồng, Đương. 
quy 2 đồng, Bạch-truật 2 đồng, Bạch-thược 2 đồng, Phục- 


linh 2 đồng, Trần-bì 1 đồng, Chicb-thảo 1 đồng, Quế-lâm 
1 đồng, Viễn-chi 1 đồng, Ngũ-vị 10 hột. 


HT nnnẳaananawuợnn 


Còn bầy bài nữa đều ở số 10 CHƯ-HU-CHỨNG. 
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Jm  ủH 


6S. — Hư - phiên 


Chứng hư phiền là trong bụng bồn chồn, tâm thần chẳng 
yên như có công việc rối rít. bởi vì tân-dịch khô ráo, hoặc 
là bịnh mới khổi mà âm kuyết chửa sung túc, trong bụng 
nóng mà sinh phiền muộn, phải dùng thuốc thanh nhiệt an 
tâm. tư âm bồ huyết, ninh tâm dùng Viễn-chí-thang, thanh 
nhiệt dùng Vhj-ârn-tién, bồ huyết dùng Tamn-âm-tiên. 


Viễn ~- chí thang 
XS R§ — Jj HP ñl Lí bà LÀN: sẽ l& & 
hẾữt l. E®% J 2 ### đc #H 
 HW T2 J) 
Ấm“ 22 lJÌt #XlB‡— 9 †† 8:1 


Viên-chí 1 đồng, Sinh-thảo 7 phân, Đương-quy, Hoàng- kỳ, 
Thạch-hộc, Tảo-nhân, Sa-sâm, Phục-thần, Mạch-môn (đều 
2 đồng). 

Nóng lắm gia:  Tri-mẫu 2 đồng, Trúc-diệp 20 la. 


Kả 


Nhị-âm-tiên, Tam-âm-tiên dều ở số 1 NỘI-THƯƠNG. 


: 
09. — Bati- my 


Chứng bất-my là khỏng ngủ được, như mười hôm suốt 
đêm không ngủ, hoặc một tháng mỗi đêm chí ngủ 1,2 giờ, 
hoặc là bịnh mời khỏi hình thể còn yếu, hoặc là nhiều tuồi 
âm hư đều thuộc chứng kbuv tôn phải nén dùng thuốc bo 
âm tỉnh làm chủ, bằng như có bịnh khác đau đớn mà không 
ngà được phải theo chứng ấy mà chữa, hoặc trong bụng 
có nghĩ ngợi việc gì và buồi tối uống chè lạ thường dằn- 
dọc mà không ngủ đều thuộc sự ngẫu nhiên, 
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+ \h li 
Dưỡng - tâm thang 

XaNHhln/J 3 2#— 7 'SW Hìih— J &8Ä— ý 
ZfHJ— /# E9 1%w#Œ %ữt#— 
X ỹ — J JHØijỄ1r 7? Mi? CTr# 3# 
3Ñ W3 +: lở ## ¡”bồ Ƒ 

Thục-dịa 5 đồng, Đẳng-sâm 3 đồng, Sinh-địa 2 đồng, Đương- 
quy 3 đồng Mạch-môn 2 döng, Tảo-nhân 2 đồng, Phục-thần 
2 đồng, Chích-thảo 1 đồng, Hoàng-liên 5 phân, Bách-tử-nhân 
ö phản Liên nhục 10 hột. Đăng-tâm 1Ô sợi. 


% ft 1 BẾ bã 
Ăn thần phục -thụy thang 
AI Nữ 2x 1) # HỊ = J 84 — U 
bN ANgG / §  —9Mã HE  — U 
II 5 1 3 ấn #4 1t 2 }È ïĩ it 2+ 


Thục-dịa 6 đồng, Hoài-sơn 3 đồng, Bạch-thược 2 đồng, 
Đương-quy 2 dồng. Tảo-nhân 2 đồng, Long-nhãn 23 đồng, 
Xuyên-khung 5 phân, Ích-trí 5 phân, Viễn chỉ 5 phân 


l {l 8 1£ l5 
Bí tuyền tảo - nhân thang 
 £ # LÀN ¿) 2ý ® X W lệ % 
tứ (X—=7) LÊ NI, Xã —= 9 
Jÿ 1: 2t 1# X#Øñ†P2 


Tảo-nhán, Phục thần, Đảng-sâm, Hoảng-kỳ. Đương-quy (đều 
? đồng) Phục-linh 1 đồng, Chích-thảo 1 đồng. Trần-bì 5 phân 


Viễn-chi 5 phân. Liên-nbục 10 hột. 


Quy-tỳ-thang ở số 10 CHƯ HU-CHỨNG. (Bỏ vị mộc-hương 
di, gia thục-dịa 5 đồng). 


_ ST: . 


mm 


⁄0. —_ Kiện - vong 


ỷ}———D 


Chứng kiện-vong là vụt chốc quên mất, nghỉ mãi cũng 
không ra, thực là nói trước quên sau, bởi vì trong lòng hay 
lo nghỉ lắm cho nên thương tôn tâm tỳ, âm hư huyết ráo 
mà kém sự thôog mình ; trong Nội-kinh nói: quả tìm biết 
việc về sau, trải cật còn ghi truyện trước. Chứng kiện- 
vong này phải trách ở tâm thận dùng thuốc an thần bồ 
huyết như thang Qug-iÙ, bài Thiên-uương bồ-lâm, lại phải 
dùng thuốc an thần bồ huyết như bài Lục-p‡-hoàn, Tỏả-quy- 
đan khiến âm tỉnh trên phụng đưởng tâm quân thời trong 
lòng sảng suốt mà chẳng có quên sự gì cả 


Lục vịhoàn Tả-quy-äm, Quy tỳ-thang đều ở số 10 
CHƯ-HƯ-CHỨNG,. 
Thiên-vương bồ-tâm ở số l Nội THƯƠNG. 


ñỊ 3ý 77 


Giản dị phương 


ýL % it !H j8 
Không - thánh ebäm -tpung thang 
EMNHZX l HU THÍ THỦ (&1 U) 
Quy-bản, Viễn-chí, Long-cốt, Thạcb-xương-bồ (đều 5 đồng, 


Tán bột hòa rượu uống 1 đồng, 1 ngày uống 3 bận; (sảng, 
trưa, tối), 


EH dò ỦY 
Khai -tâm tắn 
# ñì Xã — 33  IMhÙ — Z3 % 3 h 3% tỳ 
Xã J 3 
Thạch xương-bồ 1 lạng, Phục-thần 1 lạng, Sa-sâm 5 đồng, 
Viễn chỉ 3 đồng. 
Tán bột hòa nước gạo, rang cháy mỗi bận uống 1 đồng. 
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— ME ‡h 


Z1. — Chỉnh - sung 


Chứng chỉnh-sung là hoảng hốt bịnh tại quả tím cho nên 
hay thấy đánh trống ngực trong lòng sợ hãi chẳng lúc nào 
yên; hư vừa động it hư lắm động nhiều; bởi vì âm huyết 
khô rảó phải dùng thuốc bồ tỉnh huyết, nhược bằng bảo tại 
đàm hỏa mà dùng thuốc công phạt thời sinh ra các bịnh 
khác. 

Một thứ tâm huyết hư dùng bài Đại-doanh-tiên, bài LÚ-âm- 
tiến nhược bằng tâm thần chẳng yên dùng bài Ainà-ch£cao, 
Viễn-chi-hoàn 

Một thử thận thủy hư mà hoảng-hốt không khỏi dùng bài 
Lụ -Di-hoàn, bài Tả-quyg-ảm, nhược bằng mệnh-môn hỏa suy 
dùng bài Bảt-p{-boàn, bài Hữu-guu-ảm. Bằng như phiền nất 
lo quá, bảo thương tâm huyết mà hoảng-hốt không khỏi 
dùng bài T1:éu-dao-tán, bài Ích-doanh-thang. 


HỊ A4 TT 


Ninh - chí cao 


» %® 1r J SCliñJĐÐ08 Uš ú 1r } 
4L 8 — 
Sa-sam 5 đồng, Tảo-nhân `5 đồng, Chu-ga 5 dồng, Nhữ- 
hương 1 đồng. 

Tản bột luyện mật ong viên bằng hột nhãn, mỗi bận 
uống 2 viên, thang bằng bắc với hột sen sắc nước 


ẤP 4 DỊ 


Íeh - doanh tiên 
b 2 % ‡ỳ hẾU Đ lcC CNN (2 /) 
Hj ECtPRE Šh 1B 3Ø tầnfEPE+*i 
(@@— J) kmj +3® K8 (4170) 
Sa-säm, Đuơng-quy, Hoàng-kỳ. Phục-tlần (đều 2 đồng), Táo- 


nhân, 1ử-thạch-anh, Bạch-t:ược. Bách-lử-nhân (đều 1 đồng), 
Viễn-chi. Mộc-hương, Cuích-tLảo vđều 5 phân), 
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Lụcvị-hoàn, Tả-quy-äm, Bát vị-hoàn, Hữu quy-äm, 
Đại-doanh-tiên đều ở số 10 CHƯ-HƯ CHỨNG. 

Lý-àm-tiên ở số 3 THƯơNG-HÀN. 

Tiêu-đao-tán ở số I NộỘI-THƯƠNG, 

Viễếp chí-hoàn ở số 22 TÀ-Tý. 


73 — Kinh - quý 


Chứng kinh-quý là khiếp sợ bởi can huyết hư không 
chửa được thần bồn; vậy nên khi ncủ bay có bóng đẻ, nhân 
sự sợ hãi mà thành bịnh như là có người đến hất mình. run 
sợ chẳng yên phải dùng thuốc bồ huyết an thần, bằng như 
có đờm cũng phải tiêu đi mới lk öïi. 

Một thứ sợ lắm thần hồn mẻ mắn dùng bài Thất-phúc-Âm. 
bài Đại-bổ-nguyên, bằng như hồa tịnh phiền tảo chẳng yên 
dùng bài Nij-đm-tiên, bài G a-ddm-nhãi-ám. Nhược bằng 
huyết nhiệt mà hay sợ dùnz bài Chu-sa-an-thần. 

Một thứ đờm mê lấp quả tim lóa ra sợ dùng thang Ôn- 
đảm, hoặc bài Phục-linh Ảm-tử, như đờm nhiều quả dùng 


bài Chu-sa-tiẻu-đàm, 


Liệt các bài thuộc 


lủ HH lỗ 
_ Ôn -đảm thang 
HWẪCGUJM 1Tã=9J *%—VJ BjED0U7 
HH — ở Ä& tá — 
Chỉ-thực 3 đồng, Trúc-nhự 3 đồng. Phục-linh 3 đönø, Trần- 
bì 4 đồng, Pháp-bạ 3 đồng, Chich-tháo 1 dồng. 
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# â ÑN T 
Phục - lĩnh - ẩm -tử 
jR##w tðñÍ #W? ẤữU ZEPR*W (X— 9 ®) 
đ%ø=# Jtf — 2 RE 
Trần-bl, Pháp-hạ, Phục-linh, Phục-thần, Mạch-môn (đều 1 
đồng rưỡi/, Sinh-thảo 3 puân, Trầm-hương 1 phân. 


, ` `.» 
ÚR  ïR #⁄ ÑM 
Chu -sa tiêu đàm äm 
ÑH & 1r ÿ ®#Ð—) ® 5ã_—2 
Đảm-tinh 5 đồng, Chu-sa 4 đồng rưỡi, Xạ-hương 2 phân. 
Tán bột mỗi bận uốug 1 đồng, thang bằng gừng. 


Thất-phúc-äm, Đại-bô-zguyên, Nhị âm-tiên đều ở số 1 
NỘI -THƯƠNG. 

Gia-dảm nhất-âm ở $ố 10 CHƯ-TU-CHỨNG, 

Chu-sa an-thần ở số 23 TàÀ-rÝ 


Những chứng hưm-ph:ien; băti-mỳy, kiện-vong, chỉnh-sung, 
kinh quỷ. 5 chứng ẩy tên kbác nhau mà bịnh giống nhau 
đều bởi tâm, tỳ, can, thận 4 kinh hiện ra chứng nặng nhẹ 
thời phép chữa phải tham dùng các bài thuốc 

Chỉ có thang Quz¿-í gồm trị cả năm chứng. 


HH ïB 
Z3. — Tiêu - khát 


—-.: -¬>¬—=——~- 


Chứng tiêu-khát là bọc tam-tiêu bị bịnh. 

Thượng-tiêu bịnh ở buồng phôi; miệng thời khát nước, 
đi tiều luôn luồn đêm ngày không có chừng gọi là chứng 
tiêu-khát. 

Trung-tiêu bịnh ở dạ-dầy; ăn nhiều đói luôn, tân dịch khô 
rảo mà sinh khát nước gọi là chứng tiêu-trung, 
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Hạ-tiêu bịnh ở bồ-dục thời đi tiền luôn luôn, nước đục 
như hồ, nóng khát uống nhiều, mặt thời đen, tai thời khô, 
gọi là chứng thận-tiêu. 

la chứng ấy đều bởi tại sự tửu sắc quá độ, hoặc hay ăn 
gói, chả nướng, hoặc hay uống đan-sa cho nên thận thủy 
khỏ kiệt. tâm hỏa bùng lên mà hỏa ra khát nước lợi tiều 
quá. Chữa bịnh này xem thực nỏng phải tả hỏa mới yên, 
nhược bằng chân thủy hư phải bồ thận mới khỏi. 

Một thứ chứng thượng-tiêu thời hay khảt nước lắm dùng 
nước ươm tơ cho uống boặc là sắc lén lấy nước cho uống rất 
là thần hiệu, hoặc dùng bài Wgoc-foàn-hoàn, thang Nhân-sắmt- 
thạch-cao. Nhược bằng khát nước mà nóng lắm dùng thang 
Bạch-hò gia Sa-sâm ö đồng, nhược bằng hỏa thịnh mà kiêm 
thủy khuy dùng Wgọc-nữ-tiên, hoặc Gia-dảm-nhốtI-ám. 

Một thứ bịnh trunøg-tiêu thì ăn nhiều đói luôn lại hay khát, 
dùng bài Trưu-tân-ằm, bài Mạch-đòng-Ảm-tử: nhược bằng đại- 
tiện tảo kết dùng thang :iễu-p†-thừa-khí Nhược bằng dại- 
tiện tảo thuộc hư chứng dùng bài Ahân sám-cố-bản. 

Một thứ chứng hạ-tiêu thì khát nước mà đi tiều đục, phải 
chia va hàn, nhiệt mả chữa; như thận thủy suy dùng bài Lục- 
pị-hoản, bài Tả-quu-ảm, thận hỗa hư dùng Bát-pị hoàn Hữu- 
quu-m, bằng như hỏa nhiệt thịnh dùng bài 1ư-âm-bái-pi-tiên 


'“—— 3 


XÌ 7H 
Liệt các bài thuốc 
+ 4 # 
Ngọc - toàn hoàn 
2E £ %3 TH lộ lS: #§ 
Ei” tX—3 T6 l1 J\ đi 17 
Mạch-mỏn, Sa-sâm Phục linh, Hoàng-kỳ Ô-mai, Sinh thảo 


(đu 1 lạng) Hoa phấn 8 đồng Cát căn 8 đồng. 
Tân bột luyện mật viên bằng hột nhãn nsậm ð viên, 


——_—— “PP — = min em 
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,®# ® ñ 
Nhần - sâm thạch - cao thang 
%1 HXŒãTHH%B 3*SẴằ—J rqS</ƒ/ 
MÃ? JU đCHỦHN KX  ItĐ 


Sa-sâam ð đồng, Thạch-cao 1 lạng, Sinh-lhảo ® đồng, Tri- 
mẫu 3 đồng, Hoàng-cầm 3 dồng, Hạnh-nhán 20 hột, Cánh- 
mễ 3 dúm, 


2t 2 RR 7 


° 


Mạch - đồng - âm - tử 


+ f1 EP.H ðỦDØâwW ®&RW SH XH 
TH HƑ IÈ h) (X— 9) TRE Utấ  Í1?3š †-'IHH: 


Mạch-môn, Sinh-địa, Sa-sâm. Phục-thần, Cát-căn, Hoa-phẩn, 
Trimẫu, Sinh-cam tbhảo dều 1 dồng), Ngũ-vị 7 hột, Trúc- 
diệp 14 lá. 


——Ễ 


HH Eị ẨÃ 3X bố 
Điều - ví thừa - khí thang 
HXã= 9 tmẪ_—.ÿ £E bị — ÿ 


Đại-hoàng 3 đồng, Mang tiêu 2 dòng, Sinu-thảo 1 đồng. 


 @ FE] ®% ïÚt 
Nhân -sâm cố -bản hoàn 
wữ##wy Xflkb ZÃZñHmp — #t th Œ ñH 
i#'=J) 


Dương-sâm, Thiên-môn, Mạch-mỏn, Thục: địa, Sinh-dđịa dều 
3 đồng). 


Bạch-hÖ-thang, Ngọc nữ-tiên. Trừu-tản-ầm, Tư-âm- 
bÑt-vị-tiên đêu ở số 3 THƯƠAG-HÀN 

Gia-dảm-nhất-âm. Lục-vi-hoàn, Tả-quy-ầm, Bát-vị- 
hoàn, Hữu-qguy-äầm. đều ở số 1U CHƯ HU-CHỨNG, 


24.— Uât-bịnh 


Chứng ngũ-uất là thuộc về ngũ lạng: kim, mộc, thủy, hỏa 
thÒ. Chứng lục-uất là: khí, buyết, đàm. thấp, nhiệt, thực, 
ng chứng uất ấy kết tụ lại mà không dược phát tán rae 
Muön lên không được lên, muốn xuống không dược xuống 
mà sinh ra bịnh uất; xẻL xem cac bịnh uất chỉ có can nất 
là nhiêu hơn, tâm tỷ uất thời ít. 

Một thứ nất dàn dữ thương can mà thành uất đùng bài 
(idi~can-tiên, Việi-cúc-hoàn, Lục-nãt-thang, llóa-can-Liên. 

Một thứ uất lo nghĩ thương tồn lám tỳ dùng bài Tiền 
‹iao-.dn, Trắm-hương-gidng-khi, Dại-doanh -tiên, Qug-lù-ihang. 


+®3 

ấf HỊ ñấÑ 

Giải -ean tiên 
BC l1 RE Đ ##* (Œ®&—2 ® 
RZ hU — H 'j— U t+ÿ  +© 1 ?Ì 
Trần bì, Pháp-bạ, Hậu-phác, Phục-linh (đều 1 đồng rưỡi), 
Jô-diệp 1 đồng, Bạch-thược 1 đồng Sa-nhân 7 phân. 


W 8 7L 
Việt - eúc hoàn 
2/76  MẬØ HỈPS mưu 893 
l4 —= /ì 
Xương-truật, Hương-phụ, Xuyên-khung, Thần-khúc, Chỉ-tử 
(dều 2 đồng. 


' ——————=. 


7N Ấp Lổ 
Lục - uất thang 

ñM# Z#/LÚE jšớ 6788 W8 
lH!1i — BỊ R# -  H "H27 Xí 
tEMMH Ô Sã W GÀ — Ở ì 

Hương-phụ, Xương-truảt, Thần-khúc, Chỉi-tử, Liên-kiều, 
Xuyên-khung, Trần-bì Pháp-hạ, Chỉ xác, Phục-linbh, Sinh- 
thảo, Tô-ngạnh (đều 1 đồng), 


— 221 — 


ỦĐ ẤN fệ 3% HÀ 


Trầm -hương giáng - khi tán 
ỦUU#—J%®° jÚ£P£E—H1H ®%SMx#w ®&%#1r ÿ 


Trầm-hương I1 döng rưỡi, Ša-nbản 1 lạng, Hương-phụ 6 
lạng, Chích-thảo 5 đồng. 
Tân bột uống 1 thìa, hòa nước sôi. 


—— 


Tiêu đao-tân ở số 1 NộiI-THƯƠNG. 


Hóa-can-tiên ở số 26 HÀx-NHIỆT. 
Quy-tỳ-thang. Đại-đoanh-tiên đều ở số 10 CHƯ HU-CHỨNG 


—_—E-s4 ` 
7N Nữ NÈ 
Lục - uất chứng 
Khi uất thời ngực dau tức đầy dùng Mộc-hương-điÊn-khi-tán. 
Một thứ huyết uất thòi thô huyết tiện huyết, đau mẩi một 
chỗ dùng thang Đương-guy- hoạl-huuết. 
Một thứ thực uất thời lợm dọng chua cô, ngực bụng tức 
đầy dùng /lương sa-binh-u{-tún. 
Một thử đảm uất phái suyễn, tức ngực, ho xát đờm dùng 
thang Qua-Ìládn-chỉ xác. 
Một thứ nhiệt uất mồm dắng lưỡi khô, tiều-iện đồ mà ít 
dùng ỞØóa-uãI-thang. 
Một thứ thấp uất thời hay rức xương, ngộ âm thấp, khi 
giời mưa thời lại rức dùng thang Thăng-dương-trừ-thữp. 


= 4† 
%4  ñM 3x BY 
Mộc- hương điều -khí tán 
kjfñãn/ ¡bì C1286 Ki = #2 ĐỊHR S22 
8? Ø lHHœ%ỳ ĐH MU E7 
HE lEŒ@ 71 ( — 9) 
Mộc-hương 5 phản, Sa-nhân ä phân, Chích-tbhảo 3 phân, 
Nhục-quếš 3 phản. Ò-dược, Hương phụ Chỉ-xác, Thanh: bì, 
Trần-bi, Xuyẻn-khunz, liậu-phác, Xương-Lruật (đều 1 đồng), 


“== — 


\ 
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B7 NH LH HH: 22 


Đương - quy hoạt -huyết thang 


l§ §§ — J H%—17 #Ek PP C J 4 
SÑN - / lạ #H“—, # Jll E — 
BÈ£Z— 1 H 75 H 2} 4 &T ?È 1đ % 


# J¿ M ñ) §ự, sẽ JÈ xi (ãăƒ=”'?) 
Đương quy 3 đồng, Bạch-thược 2 đồng, Mẫu-đơn 9 đồng, 
Hương-phụ 2 đồng, Ô được 2 đồng, Xuyên-khung 1 đồng, 
Đào-nhân 1 đồng, CbỈ-xác 5 phân, Hồng-boa 5 phân, Thanh-bì, 
Nhục-quế, Can-khương, Chich-thảo (đều 3 phần). 


Hương -sa bình - vị tán . 

dc 2/59 BS J#S% Rƒ£EŒtbĐB  TÌƠ%Đ 
HỊ ##®m 3. 2ƒ 1y MU (@#&—U) 
j Etủwủ Xã RttĐ *# (ÁÄ1 #Ð› 
B7 — 7À ft li — Z KP 

Xương-truật 2 đồng, Hậu-pgác 2 dồng, Trần-bì, Hương-phụ, 
Sơn-tra, Mạch-nha, Thần-kbúc (đều Í đồng), Sa-nhân, Mộc- 
hương, Can-khương, Gbich-thảo (đều 5 phân), Chỉ-xác 3 
phân, La-bặc öð phân. 


¿ uấi. ẲÂ% 
JR 5 HH 78 
Qua-lâu chíỉ- xác thang 
KHEE£—J km? ĐPTi9 
Ma PBLẤW KEñ Ji? 3# 1L? 
HÍU 3 #&£Œ 83w HRfrxðø (tX—7) 
Qua-lâu-nhân 1 đồng, Miộc-hương 5 phân, Sa-nhân 5 phản, 
Trần-bì, Chi-thực Kết-cánh, Xuyên-khung, Xương-truật, 
Hương-phụ, Hạnh-nhản, Hoàng-cầm, Bối-mẫu (đều L đồng). 


— 9°8 =—= 


“Ñ j3 
Hỏa - uất - thang 
KT l § 11 t Hu H| S3 ÉÉ 3ƒ 
MP HJ? kX (A — 9) ! tạ Tí J2 


Chi-tử, Sái-hồ, Cát-căn, Xuyên-khunø, Pạch-thược, Liên-kiều, 
Địa -cốt-bì tdếu E đông). Sinh-thảo 5 phân 


—x—~=> —— —-  ——- 


ï Bá RR lá 2 
Thăng -dương trừ -thấp thang 
7l J9 4H 6Ù 6H BE k3 
ER á2J đái  HẾ UU x3 MÑtÃ— J 
% 811i 4 
Xương- truật 3 đồng. Thăng-ma, Sài-hồ, Phòng phong Trắn- 


bì, Trạch-tl, Chư-linh, Thin-klúc, Mach-nha cđêu E đồng), 
Cliich-thdo 5 phản. 


-N 


= ˆ 

Mi 3E 
b 

7o. — Điệu - cuống 

Bình diện-cuönas là dö-dạt, có âm, dương hư thực 2 thư: 

Chứng điện thuộc ảm ngần ngờ nhưữ say rượu sạch bầu 
không biết như là thẹn thỏ, khi bát Khí khóc ấn nói thất 
thường, Hiếc nát trông trộm như là thấy ma 

Ghứng cuồng thuộc dương lây mình tồn trọng. nhưn;- 
nÌhaáo, nói căn chìng CỨ øi ai trẻo Cao, bái, cuời, VvuÊ do mà 
chạy, Bịnh cuồng là hóa thịnh lắm, phải dùng thuốc hạ 
mới kbỏi, Bịnh diện là ưu sầu lắm, phái khai uất mới khỏi 

Một tuứ chứng diện bởi uớc ao không được thoa lòn,, 
lo nghĩ nất kết nên trước dùng bài Tiểêu-dao-rdn, tháng 
Lục-udl, rồi cho uống thang Qu//-fÿ pian phục với bài /6u- 
cari- tr. thản. 

Một thư chứng cuống bởi vị hóa thịnh aón<+ nảy qua, 
trước phi dùng bài Trưu-idn-dmm bài Hoàng -Hẻn-g:di-độc. 
nhược bằng đại tiện tảo kết dùng thang Øat-thựa-khí. Nhược 
bằng thủy kiuuy hóa thắng tâm thận lưỡng Lư dùng bài 
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Chu-sa-an (thần, bài Phục màn tiên, bài Vhi-âm -liên, nhược 
bằng vị hỏi thị:th, khát nước nhiều dùag thang Bạch-hồ, 
Jg2c-toàn-tán, như có đờin nhiều dùng Cỗn-đàm-hoàn Thanh- 
cách-Ảm, Hã›-long-hoàn. Bằng như tâm tỷ nhiệt quá, kêu 
gào luôn luôn dù tp Dài Sỉnh-thiết-lạc-ảm, Thanh -tậm-thang; 
Uư7q -cá:h tán haặc bài Đương --g tụ-long-hỏ:-hoàn, 


XÌ 7ï 


Liệt các bài thuốc 


Phục -man tiên 
EMN Z*PJW li HN W5 HH 
j 8R (tÃ—ˆ UJ) ⁄{ RỊ — Ứ *® 4x 3ã— 7 ® 
BE E — J # 
Sinh-dịa, Mạch-môn, Bạch-thược Xươn?-bö, Thạch hộc, 


Mẫu-đơn. Phục-thần (đều 3 đồng, Trimẫu 1 đồng rưỡi, 
Mộc-thông 1 đồng rưỡi, Trần-bì 1 đồnz. 


“+ ?X ïã RỄ 


Sinh - thiết - lạc äm 


j 


ðt lữ Ä 1. 

Thiết-lạc vầy sắt ở lò-rèn) 6 đấu đun lấy nước đề sắc thuốc : 
#i 67 } fR tự Bá — J Xi = ở 
Ếj bã #3 2“? (4 — 9) 

Thạch-cao 5 đồng, Lonz-xi 3 đồng, Puục-linh 3 đồng, 
Phòag-phong, Huyền-gsâm, Tần-dao (dêu 3 đồng). 


¡j4 4) 
Thanh tâm thang 
z hs. ...ẽ.. 8k 
4% Mh U lữ X đ8{[. (tÃ —) 
Hoàn z-liên, Hoàng-cầm, Chi-tử, Liên-kiều, Bạc-hà, Sinh-thảo, 
Mang tiêu, Đại-hoàng (đều 2 đồng). 
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`2 
2Â HH HX 
Lương - cách tán 

ki _-.#W pBfứf—UJ Tn%=JW XWÃ¬J ® 
lãi J1 §®3—J HliHnZ2+ i12? 
Đại-hoàng 2 đồng, Phác-tiêu 2 đồng, Thạch-cao 2 đồng, Liên- 
kiều 1 đồng rưỡi, Chi-tử 1 đồng, Hoàng-cầm 1 đồng, Sinh- 
thảo 5 phân, Bạc-hà 5 phản. 


Km. 


lí R HD tứ /È 
Đương - quy long -hội hoàn 
lS§ ñẽ HHẳ HT NÑNữjg 3£ 
m3 (ẤT 9) t1. J  &#‹@ứ J f§ 
TỶ ñR 1U, Kñ— U Bị Ñ — # 
Đương-quy, Long-dảm-thảo, Chỉ-tử Hoàng-liên, Hoàng-bá, 
Hoàng-cầm (đều 1 đồng), Ló-hội5 đồng, Đại-hoàng 5 đồng, 


Thanh-dại 5 đồng, Mộc-hương 2 đồng rưỡi, Xạ-hương ] phân, 
Tán bột luyện hồ viên, mỗi bận uống 3 đồng. 


Tiêu-dao-tán, Nhị âm-tiên đều ở số 1 Nội-THƯƠNG. 

Bạch hö-thang, Ngọc-toàn-tán, Đại thừa-khi, Trừu 
tân-äm đều ở số 3 THƯƠNG-HÀN, 

Quy-tỳ-thang ở số 10 CHƯ -HU-CHỨNG. 

Hoàng-liên-giải-độc ở số 10 HỎA-CHỨNG. 

Thanh- cách-ầm ở số lã ĐàÀM-QUYẾT 

Côn-đàm -hoàn, Bão-long-hoàn (ở hiệu khách đều có bán). 

Hòa-can-tưthận là bài (Lục-pijgug-thược) ở số 27 
KỈNH-BỊNH. 


đÊ ĐÀ 
. — ÄXi-ngai 


Xi-ngai là chứng xi ngốc, tâm-tính u-mẻ, nói-nắng nhầm 
lẫn, hết đứng lại ngồi, ngần - ngơ, ngơ-ngần, bởi vì có sự 


z 
= 


í 
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gì trải Ý, hoặc có việc gì kinh hoảng, hoặc nhân truyện gì 
ngờ vực mà hóa ra ngây ngô, phải xét xem hình thề còn 
khỏe, mạch chạy điều hòa dùng bài Phục-man-tién, nếu đã 
hôn niê như người mất vía, phải dùng bài Đại-bỗ-nguyên, bài 
Thât-phúc-ảm. Bịnh này tham với bịnh điên mà chữa thuốc. 


Phục man tiên ở số 75 ĐIÊN-CUỒNG. 
Thất phúc m Đại bö nguyên đêu ở số 1 Nột-THƯƠNG. 


LUI 


Z7. — Đàn - chứng 


Dân chứng là bịnh dộng kinh hoặc gọi là kinh-dản, 
hoặc gọi là điên dẳn bởi vì khí nghịch đàm trệ, lấp tia quả 
tim, cho nên hơi thấy gió ngòỏn ngọt thời ngã ra, chân tay 
co kéo. lưng thời cứng, mắt thời trợn, hoặc có nhấm nhảy 
miệng đùu bọt rãi. hoặc có kêu như tiếng đẻ,lợn một chốc 
lại tỉnh, chứng này mới phải thì còn dễ chữa, nếu mà đã 
lâu thời: thành cố tật. Khi tỉnh rồi phải dùng Qàa-đề-ián, 
cho thô hết đờm ra lại dùng Cồn-đàm-hoàn, cho tiêu đờm 
đi rồi uống bài Long-näo-an-thần-hoàu, Ngủũ-dẳn-hoàn, Uất- 
kịm đan đề trừ bịnh đi, 


Qua-đẽ-tán ở số 3 THƯƠNG-HÀN 
Côn-đàm-hoàn ở hiệu khách có bán:. 


# ( Ø2 
HỆ Bế Z2“ it ƒt 
Long - não an - thần hoàn 
ðp 2  Vỳ Ñh 44 JX tr: 2 F1 1ÿ 
RẺ fq lễ ñÃ (&=Ở) : 
La HN; saHI._.J Ttãn”+ 
BH lÑÑ < ?Ẻ K4 m1= 2 ấn —# 
Đảng-sâm, Địa-cốt-bi, Sinh-thảo Mạch-môn, Tê-dác, Chu-sa 
(đều 2 đồng), Phục thần 3 đồng, Tang-bạch-bì 2 đồng, 
Ngưu -hoàng 5 phân: Long-não 3 phản XMãä-nha-tiêu 3 phán, 
Xạa-hương 2 phân. 
Tán bột luyện hồ viên bằng hột đậu. Lá vàng bạc 6, 7 

tờ làm áo uống 10 viên, 
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H Tñ 7t 


Ngũ ~giản hoàn 


Sộ Mỳ f9 — H X 6® 12 — H 5ã _— ä 8# 
* ất — 2] + J3 +2M_. J tt Ä = J ® 
li là SP Íấc X FR I#@—= J®  Hfiii J 5 
“bñlÍ — Hw fE HD: ã — 2 H8 = 2 
Ô-sả-nhục 1 lạng, Bạch phàn 1 lạng Nam-tinh 1 lạng, 
Khươnz-làm ! lạng rưỡởi, Toàn-yết 2 đồng, llùng-boàng Ì 
đồng rưỡi, Ngô công nửa con, Thần sa 3 đồng rưỡi, bạch- 
phụ 5 đồng Tạo đác 3 lạng sao cháy), Pháp-hạ 1 lạng, 
Xa-hương 3 phân 

Táa bột lấy nưởc gừng quấy hồ viên bằng hột đệu uống 
t0 viên, 


DĐ 4 7Ÿ 


Uãt -kim đan 


HE Eằ EỦ@jW "28 HHÍứỆ (XẪ—38) 


l5 Đ — lấ 1E 
Xuyên khung, Phònz-phong, Uát-kim, Tạo-dác, Bạch-phụ 
đều t lạng, Ngô-công 1 co1, 

Tân bột luyện bồ viên bằng hột đậu, mỗi bận uống 10 
viên 


“vẻ e===n=——————— — —— vn 


Nghiệm phương 


Dùng quả châm xanh 1) cân bỏ vào nồi đun rừ, bổ hột 
đi nấu lại 3 nước hễ taấy bä nhạt thời thôi, bổ bã nấu 
thành cao, gia phèn-phi § đồng; hòa đều, mỗi ngày sởm, tối 
lấy 3 đồng cao hòa nước sỏi nốasg. Uống 1 tễ thời khối, 
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Trị giản thần phương 


Bô-kết l cản, hột lú-bú [ cản, củng bỏ vào nồi đồ dầy 
nước dun cho cạn, bố bö-kết di 
Phục-linh 8 lạng, Long-não 3 lạng, (3 vị này sao lẫn, cho 
não Ihấm vào linh), 


Bạch-phàn 4 lạng (sao khô), Thanh-mộc-hương i1 lạng, 
Cbu sa 1 lạng. 


Hợp cả 6 vị lại càng tán bột, quấy hồ nước gừng luyện 
làm viên bằng bạt dậu mỗi ngày sáng cbiều uống 50 viên 
một bận, ước chừng nặng 3 đồng cân Uống Í tháng thời 
khỏi rứt, 


HWÑ 


78. — Đâu - thông 


Đầu-thống là rức đầu thực dau ở trong óc có rức ở giữa 
đầu, có rức ở hai bên. có rức ở hai bèn thái-dương, rức 
nhẹ thời như pgười đấm, rức nặng thời như dùi xiên, như 
búa bò khồ sở khó cbịu bởi vì giỏ lạnh cảm ở n;yoài hư 
bỏa bốc nóng ở trong, hoặc có âm hư. dương hư mà hóa 
ra rức dầu. Phép chữa bịnh này phải tán phong hàn thanh 
nội nhiệt, dương hư thời bồ kbí, âm bư thời bồ huyết, lại 
còn chứng rức đầu kinh niên phải dùng thuốc bộ thủy hỏa 
thời mới khối dược 

Một thứ nbản gió lạnh mà rức đầu thời mũi ngạt tiếng 
nặng phải theo chứng trương bàn các bải thuốc gia Bạch- 
chỉ, Tế-tân, Mạn-kinh, Xuyên-kbung 4 vị này bị rức đầu, 

Một thứ nhân lửa nóng mà rức dầu phải có khát nước 
dùng Hạch-hồ-thang gia Sinh-địa, Mộc-thông (deu 2 dồön:, 
Bảng như lửa nóng quả, rức dầu như búa bồ gia Đại-hoảäng 
2 đồng (lầm rượu sao), 

Nhược bằng hỏa vượng rức dầu mả không khát pước dùng 
bài Gia-đđm-nhât-âm, bài Tư-âm bảt-0t, 

Một thứ ảm bư mà rức đầu hoặc tiều-tiện đỏ, đại-Liện 
táo thời phải bồ huyết dùng bài T1am-ám, bài Ahàt-âm tẻn, 


Một thứ dương hư mà rức dầu, hoặc có sợ lạnh, ăn uống 
không ngon, thời phải bồ khi dùng bài Tử-guán-tử, thang 
Lú-trung, _ 

Một thứ rức đầu kinh niên, bởi vì thủy hỏa hư ; chứng 
thủy suy thời đại-liện thường tao, trong mình thường nóng 
mùa hạ thời rức kơn dùng bài Kục-0i-hoàn, bài Tả-guu-ằm, 
như hỏa hư thời hay sợ lạnh, mùa đông rức hơn dùng bài 
Bát pị-hoàn, bài Bữa-qguy-ầm đều gia Nguu-tất 2 đồng, Ngũ- 
vị 10 hột, 


Gia-dảm-nhẩất âm, Nhất-âm-tiên, Tứ-quân-tử, Lục-yj- 
hoàn, Tả-quy-ầm, Bát-vị hoàn Hữu quy-ầm đều ở số 10 
CHƯ-HU-CHỨNG. 

Lý-trung thang, Tam-âm-tiên đều ở số 1 Nội-THƯƠNG. 

Bạch -hồ-thang. Tư-âm-bát-vị đều ở số 3 THUƠNG-HÀN. 


——————.—_— 


_f Ø 7 


Giản dị phương 
ñRì 4 = ?3 N!#H=# +yKhSKm 


Tiêu-thạch 3 phân, Nhân-truung-bạch 3 phân, Băng-phiến 3 ly. 
Tán bột thHồi vào bai lỗ mũi 
Hoặc dùng nước củ cải nằm ngửa giỏ vào bai lô mũi, 


Hựu phương 


iWÉ4— 9 JI] tX = ® 
Lưu-hoàng 1 đồng, Xuyên-tiêu 3 phân 

Tản bột luyện bồ viên, đút núi lỗ mũi; rức bên tả, nút 
bên tả, rức bên hữu nút bên hữu, rức giữa dầu núi hai bên. 


=m———--—+——- 
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Hựu phương 


Dùng lá lốt vò ra mà ngửi; rức bên tả ngửi bên tÃ rức 
bền hữu ngửi bên hữu, rức giữa dầu ngửi cả hai bên; 
trước ngậm *1 hụm nước lã, ngửi t6 phút đồng-hồ nhồ nước 
đi thời khỏi 


“——.—..rn 
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79.— Đầu - phong 


Chứng đầu-phong là trong óc có tiếng ù ù như sấm, hoặc 
cỏ kết hạch trên đầu, bởi vì phong nhiệt nóng quá phải 
dùng phép-Lhò, phép-hq, hoặc có người tạng hàn kbông dùøng 
hạ được thời dùng bài 7hanh-chàn-thang, nhược hằng đầu 
ù tại về đàm hỏa đùng Đảm hỏa phương, 

Thòxpháp dùng Trà điều-tán ở số 15 ĐÀM-QUYẾT 
Hạ-pháp dùng Thân-khung-hoàn 


ft rý 7H 
Thân ~- khung hoàn 
k-jw v¡3 — HĐ MH —HM HH — đT 
Đại-hoàng 1 lạng, Hoàng cầm 1 lạng, Hắc-sửu 2 lạng Hoạt- 
thạch 2 lạng. 
Tân bột luyện mật viên hÃng hột đậu, mỗi bận uống 20 
viên. 


—_—_ — =_——— a— 


H lệ Đố 
Thanh chân thang 
IỊỚW 478 §Ñmñ tÃ —79 
Thăng-ma, Xương-truậit, Bạc-hà (dều 1 lạng). 
Tán bọt uống 3 đồng, dùng lá sen khô tán nhỏ hòa với 
thuốc điều nước sỏi, 


1Ã 1X 7} - 

Đàm - hỏa phương 
s.ấnt TU %hh— J jjEQ—TH f1 U 
N2? @ 1i JU EB1— J 2Ä #.C đi 
“NH2 XKlIÁHJ đi—.) HH 2U 
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lhương-tàm 5 đồng, Sinh-thảo 9 đồng, Pháp-hạ 1 lạng, Trần- 
bì 5 đồng Hoànz-cầm 7 đồng, Liêa-kiền 5 đồng, lầaạch-chiỉ 
3? đồnz, Đại Hoàng 2 lạng, Rết-cánh 5 đồng, Fhiêna-ma 5 đồng; 
Dạc-hà 2 đồng. Thanh-mông-thạch 2 đồng, 

Tân bột luyện hồ viên bằng hột đậu, mỗi bận uống 2 
đồng. 


J- 


80. — Tu-phát 


Tóc gọi là huyết dư thuộc về phần mán Xem như phần 
máu it thời tóc khô phần máu nhiều thời tóc mỡ, tỉnh huyết 
hư tồn thời tóc hay rụng cho nên những nguời bịnh hậu, 
sản-hậu tó+ hay rụng nhiều, Song mà râu thuộc thận, thận 
thủy suy thời râu bạc sớm; tóc thuộc tâm, tâm huyết hư 
thời tóc sớm bạc, tuy rằng thuộc thời khác nhau, muốn 
cho tóc xanh râu đen phải bồ tỉnh huyết mới dược, dùng 
bài Đại-bồ-nguyên, Dại-doanh, Tiêu-doanh, Tam-âm. Lục-o‡, 
gia Đôồ-trọng Nhởi-tử, Lộc-nhuúng, Lộc đao, sữa nguời, sữa 
bò, 


Đại-bÖ-nguyên, Tam-âm-tiên đều ở số 1 Nộ!-THƯƠNG, 
Tiều-doanh-tiên, Đại-doanh tiên, Lục-vj-hoàn đều ở 
số 10 CHU-HƯ-CHỨNG. 


là XS lá 75 


Tpị phát lạc phương 


kởi 

Dùng cẳẵng cây vừn;, cành cây liễu hai thứ bằng nhau, 
nấu nước gội đầu. 

Hoặc đùng lá nhọ-nöi đâm lấy nước soa vào đầu, 

Hoặc cảnh tảo non mội bỏ đài 1 thước cẩm vào lọ đừng 
cắm sát đến đáy, châm lữa đốt đầu trên đề cho đầu dưới 
chầy nước ra, trước dùnz nước nóng gội đầu sau dem nước 
láo soa vào dầu, 
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Lại bải tị tóc pụng như trút 
JÉfE® U86: - flRi —7H6 
Phi-tử 3 quả. Hö-dao 3 quả, Trắc báảch-diệp 1 lạng sao., 
Đâm nhỏ ngâm nước thấm lược chải dầu. 


Lại bài tị tuôồi tpẻ bạc tốc 
Phải nhồ tóc bạc di lấy mật ong bỏi vào, bằng như tóc 
trắng nhiền quá dùng Hồng-tầu 3 lạng, Khởi-tử 3 lạng. 
Đảm làm viên, mỗi ngày uống 6 đồng. 
Hoặc dùng Hà-thủ-ỏ 3 lạng (chế), Thục-địa 1 lạng. 
Sắc nước uống, uống nhiều mới hay, 
Hoặc dùng bài Thảo-linh-đan : 


Š 1... 
Thảo -linh đan 
JIljX-EHW 7-71 /hÌ= J &â—=7 
lIfS=SỨ# 8 »%l—Z1 #tw7LHÌ8 II 
t7 H/ 3S Íf— 7E # 


Xuyên tiêu 1 lạng, Khởi-tử 3 lạng, Tiều-hồi 3 đồng, Phục- 
tần 3 lạng, Xuyên-ô 3 đồng, Ghích-thảo 1 lạng, Thục-địa 8 
lạng, Hoài-sơn 4 lạng, Xương-truật 5 đồng, Lộc-phung 1 lạng. 
Tản bột luyện mật viên uống 2 đồng ngày ba bận, 


lñ Xí 
S1. — Điện - bịnh 


Diện bịnh là mặt có bịnh. Mặt người ta là tỉnh hoa ở trong 
ngữ tạng hiện ra, các dương khi bọp lại thực là cái bộ vị 
rất trong sạch, hoặc khi ở trong dạ-dầy cỏ phong nhiệt mà 
mặt mũi đỏ, hoặc có hơi nặng sì sị ra, hoặc có mọc mụn, 
hoặc có trứng cả, hoặc sinh nỏng mặt và hoặc sinh ra lạnh 
mặt phải tùy bịnh mà chữa. 

Một thử mặt nặng sì sị phải cho lợi tiều-tiện dùng bài 
7ứ-linh- tán, bài Đại-phân-thanh. 
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Một thử mặt mọc mụn là thượng tiêu lửa nóng dùng bài 
T hanh-thượng- phòng -phong. 

Một thứ mặt đồ tía là trong dạ-dầy có bịnh dùng thang 
Thăng-ma bạch-chỉ 

Một thứ mặt mọc trứng cá là bởi buồng phôi có lửa nóng 
dùng Thanh-phẻ-thang. 

Một thứ mặt nóng là dạ dầy có phong nhiệt dùng thang 
1 hăng-ma-hoàng -liên. 

Một thứ mặt thường hay lạnh là bởi dạ-đầy hư hàn dùng 
thang Thắng-ma-phụ-tử. 


_—_————_——_—_————————m—————— 


XjJ: 7 


Liệt các bài thuoc 
Tứ linh-tán, Đại-phân-thanh đều ở số 8 THƯƠNG-THẤP. 


lñ L Bị 
Thanh thượng phòng -phong thang 
NUUCU Hổ" HỨ HA (@T—J 
WfU@mM M2? NÑNšu Bí R vĩ  ) 
E\ 7b HỊ Xi (X7: % ñ H2? 
Phòng-phong 2 đồng, Liên-kiều, Bạch-chỉ, Kết-cánh đều 1 đồng 


rưỡi, Chi-tử, linh-giới, Hoàng-cầm, Hoàng-liên đều 1 đồng, 
Chỉ-xác, Xuyên-khung, Bạc-hà, đến 7phân, Sinh-thảo 5 phân. 


ƒ† § HL 3 


Thăng - ma bạch - chỉ thang 


T† BR — 9 EB1iE — 9 #ik— 9) ® 
fƒH[ ibh#mp #H#fK&& B350 tÃ — J) 
#: ñ r2} + 7Ù = +88 


Thăng-ma 2 đồng. Bạch chỉ 2 dồng, Cát-căn 1 đồng rưổi, 
Phòng-phong, Sa-sám, Hoàng kỷ, Bạch-thược, đền 1 đồng, 
Sin.. thảo 5 phân, Xương-truật 3 phân. 


¬"3  :ˆ^ 


ñH HH lZ 
Thanh phế thang 
7 8 JS Ø6 +#+t 4 XẾ 
“Em 1ÂNzbwy s6 M li 
Rmw%w% t—J 
Chi-tử, Sinh- thảo, Xuyên-kbung, Bạch-cbỉ, Hoàng-liên, Tang- 


bì, Hoàng-cầm, RKhồ-sâám, Kinh-giới, Liên-kiều, Bồi mẫu 
(đều 1 đồng). 


ƒ HỆ 35 jä 
Thăng - ma hoàng - liên thang 
H31—U 9 RñRÃh?»Kk HE Đi 2+2 TRỢ — J 
H2NnN23W XS H 2 7ï § -—. ý HH 
#7 7/5 !lH 53512 Ñ ñ r2 iổ MZtrft2i 
Bạch-thược 1 đồng, Tê-dáắc 5 phản, Sinh-thảo 5 phân, Cát- 
căn 2 đồng, Hoàng-cầm 8 phân, Hoàng-liên 5 phân, Thăng- 


ma 2 đồng, Dạch-chỉ 1 đồng, Xương-truật 1 đồng, Xuyên- 
khung 5 phân, Bạc-hà 5 phân, Kinh-giới 5 phân, 


TP BA ÑHñ # ñ 
Thăng -ma phụ - tử thang 
Wi§T—J/ BMH—J HI—Đ) #1024 
Él Ø Í# Tí # /PM—U 8H19 XU? 
ñ.® ) #p 
Hoàng-kỷ l đồng, Cát-căn 1 đồng, Bạch-chỉ 1 đồng, Ích chí 


ö puân, Bạch-đận-khấu 5 phân, Thăng-ma 1 đồng, Chế phụ 
9 p›ân, Chích thảo ð phân, Đảng-sâm 3ä đồng. 
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Í_— 27 77 
Giản - dị phương 


Mặt mọc mụn dùng /Ciên- bách lần: 


MÙ Ki 
Liên - bách tán 
HỨ >1 % mà  (Ấ = /) 
HØ-phản, lI[aanx+-bả, Ifoang-liên (dẻêun E đồng", 
Tản bột hòa mỡ lợn bôi, 
Hoặc dùng ốc. sên, 3, 3, con đảm nhỏ phiết giấy đán vào. 


Hoặc dùng sừng hươu đốt chảy tàn bột hòa mỡ lợn bồi 
vào, 


n1 cm minh m.nnilin...vxm. que 


Mặt mọc trứng cả dùng Dại-hoàng 1 đồng, Lưu-hoàng 1 
đồng. 


Tân bột hòa nước bồi. 


H lí 


92. — \Íue - thỏi 


Mụe thống là đan mắt, Hai con mất là cải báu ngọc Ở 
trong thân thẻ người, ví như mặt giời, mặt giăng hoặc khi 
nhàn gió mây ám, hóa ra đau mất ;ọi là ngoại chuớng, 
hoặc có tỉnh huyết hư tồn mà đan mắt gọi là nội-chưởng, 
trone con mắt có chỉa làm 3 thứ thuộc vào ngữ tạng: lòng 
trắng thuộc buồng phôi; lòng đen thuộc buồng gan, bai khoẻ 
mắt thuộc qua tím, mí trên, dưới thuộc lá-lách, con ngươi 
thuộc bỏ-dục gọi là ngũ luận, nhưng mà chủ ở can thận 2 
kinh; pho Nội-kinh nói: con mặt có âm huyết thời mới 
trông được, lại nói : khi thoát mất thời mắt cũng không 
sáng, cho nên đau, mắt đỏ là thủy suy, đau mất trắng là 
hỏa hư ví như đèn lửa to soi mới sáng, dâu cạn, bấc ra 
tran. 
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Một thứ nhân gió mà đau mắt thời có rức đầu ngạt mũi, 
hoặc có ghê sốt, ghê rét, hoặc chầy nước mắt phiền, hoặc 
có đau mình đau xương dùng bài Nhung-tân-lán, bài Minh- 
miục-tế-lắn 

Một thử nhân nóng mà đâu mắt nên thanh hỏa không nên 
tàn như vị Phòng-p5ong, Tế-tân, Rinh-giới, Thăng: ma, Bạ:he 
chỉ, Xuyên-khunz, Bạc-hà Khương-hoạt những vị này không 
nên đùnz phải uốag bài Thược-được- thanh-cat: tán. bài )ương- 
qgug-iong-đảm bài Thuyền-hoa-tán đề thanh hóa di, 

Một thứ mắt dỗ đau dữ thuộc can hỏa, hoặc sưng mà 
không mở dược chói mắt sợ sáng, nóng lắm dùag bài Long: 
đảm-td-can, bài Trửau-tán-ầm, nóng vừa dùng bài 7Ì-(án âm 
bài Hoảng-cầm Hoảng-liẻn. Nhược bằng bịnh lâu không khỏi 
thường đau luôn mà phần nóng nhiều dùng bài floàng liên- 
đương can Cð-bản-hoàn-tình, 

Một thứ âm hư không có hỏa chứng nón nầy, mắt trông 
không sảng, hoặc lờ mờ khó trông dùnz bài Tô-đm-địa-hoàng 
Tả-guu-hoàn Nhược bằng âm hư hỏa thịnh dùng bài Gia 
dảm-nhãt-âm., bài Tư-ámn-địa-hoàng, Nhược bằng âm hư hóa 
iC dùng bài Alinh mục-địa hoảng, bài Cò-bản hoàn tình. 

Một thứ đau mắt trắng như naười khỏng đau là chứng 
hỏa hư, trông khôn. thấy sảng phải dùng thuốc tuấn bồ 
thời mới sáng được như bài ØĐại-b)-nguyên, Hữu-qug-hoàn 
Tháp toàn-đại bỏ, đều gia lộc-nhung, khởi-tử, sữa bò đều 
3 đồng. 

Một thứ nhân lạnh mà đau mắt thời buốt như kim châm. 
Šảu bộ mạch chạy chậm, mình mẫy chân tay hơi mát là 
chứng dương hư phải dùng thuốc nóng không dùng thuốc 
mát dược. Dùng thang Phụ-!tử-!ý-lrung hoặc bài Tử-oi-hồi- 
đương thời mới khỏi, 

Một thứ đau mắt có màng không nên guả dùng vị thuốc 
lạnh sợ mảng khó tiêu dùng bài Thuyền-hoa-lán bài Háit- 
Đ{‡-hoàan-tình. 

Một thứ màng dầy phải dùng thuốc điềm mà đánh màng 
đi, trong uống thuốc tiêu màng di như vị : 


HXMMH ÂWUH ĐC HH ` ZX Hà 
# mm Ÿ X£ Z: 4È 

Thạch -quyết-minh, Íạ-minh-sa, Thảo quyếtininh, Tt-lé, 
Mộc-dặc, Thanh-tương-tử, Mát-mông-hoa. 


Nhược bằng dông-tử lòe to và đồnz-Lử nồi thịt con ngươi 
hỏa trắng màng trắng chùm kín thời không chữa được, 
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X} 7 


Liệt các bài thuốc 


 ñX 


Khung - tân tần 
HI—2)1 ? ÑB—J lI 53 - J ât8?7 
tu —7J PC đit 
Bạoh-chỉ 1 đồng rưỡi, Phòng-phong 2 đồng, .Xuyên-khung 


l dòng, Tế-tân 5 phân, Mạn-kinh 1 đồng rưỡi, Sinh-thảo 
phản 


HẠ H Ấ ®# 


Minh -mục tể-tân thang 
tà J Hồ .J X35 —W B8 R — 9 
loi SJ/ , ÑjH—=)J !Ị 5S — 9ÿ Ÿ # 1t ÉÂ 
ìnH/}Ó H7 2X ïHÌẪH7? 3TR †éR 
Sinh-dịa 3 đồng, Quy-vï 2 đồng, Phục-linh 2 đồng, Phòng- 
phong 1 đồng, Cảo-bản 1 đồng, Mạn-kinh 1 đồng, Xuyên- 


khung 1 đồng, Tế-tân 5 phân, Khương-hoạt 5 phân, Kinh- 
giới 5 phân, Đạc-hà 5 phân, Hoa-tiêu lỗ hột, 


Ấj 5 lệ RT HX 


Thược - dược nh va tán 
ME —Jœ£ Th&—Jf§£ &8H 2—W tá— ở 
wTẰÝ7—IJ  xXÃÑ1⁄21 lữ 7 7l Hì ^ 
l#ñã J "ri CV GiC2 in HT 
JH ?f 1 2È 
Chi-tử 1 đồng, Thạch-cao 1 đồng, Bạch-thược 3 đồng, Kết- 
cánh 2 đồng, Hoàng-cầm 1 đồng, Đại-hoàng 5 phân, Tiền- 


hồ 1 đồng, Sải-hồ 1 đồng, Hoạt-thạch 1 đồng, Sianh-thảo 
1 đồng, Mang-lêu 3 phản, Bạc-hà 5 phân, linh-giới 5 phân. 
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 fÑ HỆ HH lổ 
Đương - quy long- đảm thang 

lÈ HH¬ J4 W K— J® fủẪẬ TU tã51t 7 
ni—U§ #L#— J1 #3§— V U IU? 
#íi J ÿ c3 ĐC U% 3£ lì t2 TT lã G7 
% ứn U 2 

Long-đẳm I1 đồng rưỡi, Hoàng-kỳ I1 đồng rưỡi, Đương quy 
# đồng, Sinh-thảo 5 phân Thạch-cao 1! đồng, Hoàng-cầm i1 
đồng, Hoàng-liêa 1 dồng Phòng-phong 7 phân, Hoàng bã Ì 


đồng, Bạch-thược 3 dồng, Sài-hồ 7 phân, Thăng-ma 7 phân, 
Khương-hoạt 7 phản. 


Thuyền - hoa tán 
HZớt &⁄ñ“" mã J8 l§ŸØWR XÃ 
#ñP MỤÙ MỊC %ã R§ ý W MXH 
xin 4ñ BHMẶ tãễ —Ở) 
Kinh-giởi, Mộc-lặc, Phòag-phong, Xuyên-khung, Chi-tử, Mật- 


mông-hoa, Tật-lê, Thuyền-thuế, Cúc-hoa, Cốc-tinh, Hoàng- 


cầm, Thảo-quyết-minh, Khương-hoạt, Sinh-thảo, Mạn-kinh 
đều 1 đồng). 


Tản bột nống một thìa. 


Hồ Hồ Xñ lf 32 


Long - đám tả- can thang 


ÄÑmT—/UW KkH-VJ®W 88ữằẰ —1⁄* 
RNH —=UØ GP ĐÐĐáT-nJ®%®%9 8M — J 
Nl ÐRŒ — 4> B SmẲ-_—-U“®wW t# ñ —=J 


mu —9U% 15 

Hoảng-cầm 2 đồng, Thiên-môn 1 đồng rưỡi, Hoàng-liên 1 
döng rưỡi, Long-đẳảm Ì đồng rưởi, Sa sâm 1 đồng rười, 
Sài-hồ 23 đồng, Trimẫu 1 đồng rưỡi Mạch-môn l đồng 
rưỡi, Sinh-thảo 1 đồng, Chi-tứử 1 đồng rưỡi. 


———s===m=sma-a..% 


— 2423 ~- 
Hoàng -cầm hoàng - liên thang 


jH2wW % #fH ®#ñqỦỮ (Œ— 9) 


Hoàgg-eầm, Hoàng-liên, Long-đảm, Sinli-địa (đều 2 đồng). 


Hoàng - liên dương - can hoàn 
ði ÈR — ƑỆ -Rä 
Heàng-liên 1 lạng. Gan dê 1 buồng. 
Sấy khô cùng tán bội luyện mật viên mỗi bận uống ® đồng. 


E 8 HH Ÿt 
Cô -bản hoàn - tình hoàn 
ŸFñ  FEị— 9) ` g £%& fR 1i J 1 #4 Hh 1U 
ñ IHHý—9 3® X Flir J J2} f ƒ 1L ) 
lWÈ Hị 1i J t3 ƒ# HH = 9 ft it 9 
% 5S — 9 f? ll  — ) 3 1t Ủ& — 
lWb BH = ØỞ ®# H hủ — J š È tt 1 9 


l7 — J +“ 3Ù J +0 
MXH — U ° — Ø8 § =/ ñ ft = 9 
Mi‡E = 7 


Linh-dương-dắc 1 đồng rưỡi, Mạch môn 5 đồng Thục-địa 
5 đồng, Thanh-tương-tử 1 đồng rưổi, Thiên mỏn 5 đồng, 
Kuhởổi-tử 5 đồng, Hoài-sơn 5 đồng Thảo -quyếtminh 3 đồng, 
Phục-linh 5 đồng, Tật-lẻ { đông rưỡi, Xuyên-khung 1 đồng 
rười, Ngũ-vị 1 đồng, Phòag-phong 1 đồng rưỡi, Cam-thảo 
đồng rưỡi, Sinh-địa 5 đồng, Tê-dác 1 đồng rưỡi, Sa-sâm 
5 đồng, Ngưu-tất 3 đồng, Hoàng-liên ¡ đồng rưỡi, Thỏti 
3 đồnz, Thạch -hộc 3 đồng, Củúc-hoa 3 đồng 


Tản bội luyện mật viên uống 3 đồng. 


tưng E==——— 


— 213 — 


ỨÍ Rã HH đ ?b 
Tê-âm địa - boàng hoàn 
f6 IHUHJj) %b57§†fWỦðW fØT-—/ ỹtc ý 
H—=Jmb SFT1— Về ñRNNJ XS 8— 
ñh t - J 3l 3l 1: — ÿ 
Hoài-sơn 4 đồng, Ngữ-vị 10 hột, Rhởi-tử 32 đồng, Ba-kích 
‹ đồng, Sơn-thù 1 đồng, Alach-mỏn 2 đồng, Thục-dịa 8 


đồng, Đương-quy 3 đồng, Thong-dong 2 đồng, Cúc-hoa 1 
đồng. 


l HS JÙ tị 7b 
Tư-âm địa - hoảng hoàn 
)#— J#b W?®_—ˆU1w tãà8M— V s§ HỊ — 9 
z8 =j J W t tUCU ĐÉWriudtJ LH —/ 
XF]I—= 9 5% mã —/  S3— 9 
Sa-sâam 3 đồng, Hoàng-cầm 9 đồng, Đương-quy 2 đồng, 
Sàải-hö 1 đồng, Chỉ-xác 1 đồng, Sinl-dịa 3 đồng, Thục- địa 


5 đồng, Địa-cốt 2 đồng, Thiên môn 2 đồng, lloàng-liên 1 
đồng, Sinh-thảo 1 đồng. 


HH H 1! đ ít 
Minh - mục địa - hoàng hoàn 
IEH—_BUW § HỊpJĐ Ã® ĐH —971 8E —9 
§ HỆ —J HHẾỦ 7V PU¿_— J 


Sinh-địa 5 đồng, Thục-địa 5 đồng, Ngưu-tất 3 đồng, Hạnh- 
nhân 2 đồng, Phòng-phong 2 đồng, Tbạch-hộc 2 đồng, Chỉ 
xác 1 đồng, 


/X !Ã l Hï n 
Bát - vị hoàn -tình tán 
)u»kHỦJl ¬H 3® UU ĐH bu & KlU 7 
f8 # U”ø@m tNỊ J X8 - J ?ifH-P—= J 
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Tháo-quyết-minh 1 lạng, Tậạt-lê 7 đồng, Phòng-phong 7 đồng, 
Mộc-tặc 7 đồng, Chi-tử 7 đồng, Sinh thảo 5 đồng, Thuyền- 
thuế 2 đồng, Thanh-tương-tử 3 đồng. 


Tân bột hòa nước sôi uống 1 thìa. 


EU HN 


Điệm - nhân phương 


Ấ lã HÀ 


Kim - lỗ tắn 
lRÑ Hí1_ Jý ME —** II HÍ© HH r2 
ñữfã1R—= 7 NHHimrTY MjÁ Si X^SN-ƒJ 


Lô-cam-thạch 2 đồng, (nung đỏ tui đồng tiện 7 bận, Mai- 
hoa-phiến 1 phân, Chu-sa 5 phân, Bằng-sa 5Š phân, Hải- 
phiêu-tiêu 1 đồng, Nhân-chung-bạch 5 phân, Chân-châu 2 
phân, Thiên-chúc-hoàng 1 đồng. 


Tân bột phúc cho nhỏ chấm vào mắt. 


lộ dội ?H 
TŠ - tào tửu 
Ji tối = -Ý |  = 9 T®=T 
Sâu-dâu 3 con, Hoàng liên 3 đồng, Đinh-hương 3 cải. 
Sắc 3 nước bỏ bã đi, thêm nước mỉa 1 chén. lại đúc cho 
cạn hòa 5 chén rượu ngon, 
MÔ M 1b 1 FB Ñ8 HH — 
Gia: — Mai-hoa ð li, Mật-gấu 3 li 
Hòa cho đều giỏ vào mắt luôn luôn, một giờ thì bớt. 


Các bài thuốc đánh mảng 


MH ñRẦR — ?Ở1 ñL TÌ —, 2À 1L — 7? 


Liễm-liêu 1 lạng, Hồng-dan 2 phản, Mai hoa 2 phân. 
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Lấy cái bát bằng đồng nấu cho tan quấy đều bỏ lọ nút 
chặt, mỗi bận chấm một t. 

Hoặc dùng muối trắng đun sôi lọc cho sạch đề một năm: 
chấm đánh màng. 


Phép đút nút tai 
Ñl  — 7A l =2 
Xa-hương 1 phân, Mai-hoa 2 phân. 


Trộn lẫn dùng lụa bọc đủt nút tai, mắt bên nào đau núi 
tai bên ấy. 


Phép dịt móng tay 
Dễ cây Xich-hoa-xả (hoặc gọi Nhạn-lai-hồng) giã nhỏ dị 
chân móng tay cải chỗ giáp thịt, bên mắt nào có màng địt 
bên ấy, 


Hai mắt quáng gà 
#dui— W3 — 62x) T— 9U KRSTXAX £5— 9 


Xương-truật 1 đồng, Thạcb-quyếtminh ⁄ đồng (pung đỏ), 
Tạt-lê 2 đồng. 

Tản bột dùng Í buông gan dê khia ra cho thuốc vào buộc 
lại, bỏ chõ đồ chia làm 3, 4 bận ăn 


Hựu phương 
Ñ MÍ — lôi — 9 
Sáp-nguyên 1 đồng, Cáp-phẩn 1 dồng. 
Nấu sắp hòa đều, gan-dê 2 lạng, khia ra cho thuốc vào 


buộc lại bỏ chỗ đö cho chín lấy ra xông mắt một nhát rồi 
ăn, ngày làm 2 bận. 


—_-———.- —- 


Mắt có lông ceặm 
Nhân hột gấc I cải nghiền nhỏ bọc lụa pủút lỗ mũi. Mắt 
bên nào nút bên ấy, hai mắt nút cả hai. Nút 3 đêm mới khỏi. 


—————— — 


Hựu phương 


Ngũ-bội-tứ tán bột hòa mật ong bôi trên mi mắt thời lông 
đâm ra, 
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Hựu phương 
Mùa đóng ở trên vách, lấy con nhặng khô tán bột đề vào 
lỗ mũi hít thời lông đâm ra lập tức. 


Mắt trông thấy sao bay 

ff£Ẩ—H jđm#ẽ-—-Zjï Ää&M7-1 
T1ảo-nbân 1 lạng, Thanh-tương hoa 1 lạng, Huyền minh-phấn 
1 lạng. 

lTán bội uống 2 đồng hòa nước chè. 

My mặt đỗ toết 

KD —/ MU B7 ME) 
_# = N... ch 
Cảp- phấn 9 dồng, Hoàag-liên 3 đồng. Phỏng-phong 2 đồng, 
Kinh-giởi 2 đồng, Kbồ-sâm 3 đồng, Đồng-lục ä pbân. 

Tán bột sắc nước bạc-hà làm viên bằng hột nhãn, khi 
dùng nghiền 1 viên hòa nước nóng rửa mắt ngày 3 bận. 

Hựu phương 


Lá đào non đảm nhỏ, tối ngủ dề cách lần giấy bản đắp 
vào mắt ba bản thời khỏi. 


Bụi vào mắt 


Dùng nước ngỏ-sen rỏ vào ra ngay, hoặc dùng con sâu 
dâu sát vào mắt cũng ra ngày, Hoặc dùng mực tầu kinh 
niên mài ra lấy bút chấm vào kể mắt bên trong cfng được. 


Gia-dẳm-nhất-âm ở số 10 CHU-RƯ-CHỨNG. 

Đại-bö-nguyên tiên, Thập toàn đại-bó, Tả quy-hoàn, 
Hữu quy-hoàn dđẻu ở số | NộI-THƯƠNG 

TPừu tân-äầm, Tỷ-tản-äm đều ở số 3 THƯƠNG- HÀN. 


Ð Mã 
88. — My -bịnh 


— 


My bịnh là bịnh dau lông mày. 
Lòng mày ogười ta là quan báo thọ lâm văn loa cho mặt 


— ®4? - 89 ÀÍY-BINH 


mũi người ta; khônz có lông mày thời mặt không đẹp cìO 
nên từ 10 tuôi giở lên lông mày dài thời được sống lâu, bộ 
vị ấy thuộc về hai kina can, thận, hoặc có bịnh gì phải cứ 
kinh ấy mà dùng thuốc 

Một thứ xương; lỏng mày dau là can huyết uất dùng bài 
Tiêu-dao ở số I1 NỘI-THƯƠNG gián phục bải Lục vị hoàn ở 
số 10 CHƯ HƯ-CHỨNG-BIỆN: 

Một thứ lông mày rụng, bởi có lở nát dùng lá trắc bách- 
diệp phơi khô tán. bột luyện mật viên, sớm tối đều uống 
đồng cân, đếu kbỏi thời thôi. Lại dùng Thổ-tỉ nghiền bột 
hòa đầu vừag bải. Hoặc dùng rơm rạ cũ lợp mái nhà đối 
ra than hòa đầu vừng bội _ 

Trên lông mày mọc ghẻ lở dùng Bồ-kếp 5 phân sao cháy, 
Phèn-khô 5 phân. 

Tân bột hòa dầu vững bôi. 

Lông mày không mọc dùng hoa cây vừng phơi khô tán 
bột hòa dầu vừng bôi. Hoặc dùng lả đâu vỏ nát ngày ngày 
xát vào, lioặc dùng: 


lụ đã t6 Kl. ĐK (# — 1) 
Toản-phii- hoa, Thiên-ma Phòng phong (đều 1 đồng.) 
Tân bột hòa dầu vừng bỏi. 
lioặc dùng hồng hoàng tân bột hòa giấm-tbanh bôi. 
Hoặc dùng lá nhọ-nöi giã nhỏ địt vào 3 ngày thời mọc. 


H 


S¿. — Nhĩ - bịnh 


Nhĩ bịnh là đau tai. 

Tai là quan thám thính, chủ ở kinh thận mà thông 
vào óc, hợp cả nam bắc hai phương đề giữ quyền thông 
minh hoặc khi nhân gió và lửa nóng ngăn lấp mà hóa ra 
ù tai, hoặc có sưng đau chầy mủ, phép chữa bịnh náy phải 
xét trong ngoải hư thực thế nào mả dùng thuốc. 

Một thứ nhân lửa nóng mà ù lại phải xét lứa nóng nhiều 
¡L và :ình thể ngưởi mạnh yếu. Lửa nóng lắm dùng bài 
Trưu tân. bài Đại-ahán-thanh nóng vừa dùng bài Tử-tán- 
Âm, bằng như có kiêm âm hư dùng bài Gia-dim nhàt-ám, 
bài Thanh hóa ảm 

Một thứ khí sung ngược lên mà tai ù bởi có dận dữ lo 
nghĩ dùng bài 1hỏng-khí tán, bài (iảiscan-liên nhược bằng 
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khí sung lại kiêm lửa nóng gia Mâu-đơn 9 đồng, Chi-tử 2 
đồng, Long-đảm 2 đồng, Hoa phấn 2 đồng 
Một thử nhân cảm gió lạnh mà ù, tai điếc tai át có phát 
tốt rức đầu, nên xem mục Thương-hàn mà dùng thuốc. 
Một thử nhân khi huyết bư tồn mà tai ù, tai điếc hoặc là 
bịnh mởi khỏi, hoặc là nhiều tuôồi già yếu, hoặc làm khó 
nhọc cùng sự tửu sắc quá độ đến nỗi Âm tỉnh kiệt hết phải 
dùng đại bö mới được nhưng mà bịnh mới diếc thời dễ 
chữa, điếe đã lâu thời khó chữa lắm, như nguyên khi bư 
tôn*dùng bài ÐĐại-bồ-nguyên, bài Nhục-thong-dong-hoàn, thân 
hư thời dùng bài Lục-oj-hoàn, bài Hát-pj-hoàn gia Tị BR 
+8... 44T J Ngũ-ơi 10 hột Ngưu-tất 2 đồng, 
Tâm, thận bai kinh cùng hư dùng bài Cố - bản-nhi- 
hỏng, bằng như khí hư dùng thang Đồ- chung - ích - khi, 
khi huyết lưỡng bư dùng thang Ødi-chán, thang Thập-(oàn. 
* Một thứ lỗ tai lấp mà diếc, hoặc nhản ngoáy tai, hoặc 
nhân tiếng sấm. tiếng súng, hoặc nhân sưng dau chầy mủ 
pên dùng phép hai-thông. 


XJ 2 


Liệt các bài thuốc 


Lục-vịi-hoàn, Bö~trung-ích-khi, Gia-dảm-nhất-âm, Bát- 
vỉ-hoàn đều ở số 10 CHƯ HƯ-CHỨNG-BIỆN. 

Đại bồ nguyên, Bát-chân thang Thập-toàn-đại-bồ, đều 
ở số 1 NỘL-THƯƠNG. 

Tỷ-tân âm, Trừu tân-ầm đều ở số 3 THƯƠNG-BÀN. 

Đại phản-thanh, Thanh-hóa-ầm đều ở số 26 HÀN- NHIỆT. 

Giải-can tiên ở số 74 UẤT BỊNH. 


Thông khí tán 
II TU®%& #Ziã—J ä®8=9W ))B= } 
%&ït JE ty BI Jw% #ttU—7J /2ÀBỊ— 9 
XI —J ® #Ìã ¬ J 4#8—J %®#—7 


Xuyên-sơn-giáp 2 đồng, Huyền-hồ-sách 2 đồng, Xương-bồ 
3 đồng, Xuyên-khung 3 đồng, Đảng-sâm 5 dồng, Trần-bì 2 
đồng, Thuyền-thuế 3 đồng, Tiều hồi 3 đồng, Chích-thảo I 
đồng rưỡi. Khương-hoạt 1 đồng, Mộc-huơng 1 đồng, Khương- 
(àm 2 đồng. (Tản bột uống 2 đồng hòa nước sòi.) 


_ S40 —. 


 ?# Ã 7t 


Nhục - thong -dong hoàn 


HỊ Ã 1i # ï8 3 3ñ — J Â %? di J 
5, — %  K& 1í J & l BÀ †( 7 
#5 ^Ju®% HÄi Ti ) Miu — 7H 
ý ã 1 / % Me ĐH — J  KÈ— 3 
f ? 1L J i8 + 


Sơn thủ ã đồng, Khương-hoạt 2 đồng rưỡi, Phục-linh 5 đồng, 
Đảng-sâm 1 lạng, Hoàng kỳ 5 đồng, Phòng-phong 5 đồng, 
Trạch tả 2 đồng rưỡi, Bạch-lhược Š đồng, Thục-địa 2 lạng 
Thỏ-ii 5 đồng, Chế-phụ 1 đồng, Nhục-quế 1 đồng, Nhục- 
thong dong 5 đồng, Bö-dục-dê 1 đôi. 

Tán bột luyện mật viên, uống 3 đồng. 


lJ 4 H ñã 7L - 
Cổ bản nhĩ thông hoàn 

lộ Ất. 24  W to HH — H3 Mc HỦ UŨ 2] 
& #@W — HP 1ú. — 9) =Ñ 
lẾ ms 4í J 7 Kì + đi 9J # 

Đăng sâm 3 lạng, Hoài sơn 2 lạng, Thục-địa 4 lạng, Phục- 
thần 1 lạng rưỡi, Bách-tử nhân ã đồng, Sương-bồ 5 đồng, 
Viễu-chí 5 đồng, Ngñũ-vị 2 đồng 

Tán bột luyện mật viên nông 9 đồng. 


¬ Phép khai thông 


Phương thận hư tai điềc 
® 8 IM +? ®%##m+ứ#L 


Toàn-yết 49 con, Sinh-khương 49 miếng, (nhớo bằng Toàn- 
y€) 

Cùng sao khô tán bột hòa rượu uống một bận cho hết ; 
say lắm mới thôi. Sáng ngày mai lrong tai nghe như có 
tiếng đàu sảo. Dù diệc mười năm uống hai bận phải khỏi, 


—_ ĐH — 


Phương điếc đã lâu 


Dùng 1 nhánh tôi kboẻt L1õ cho 1 nhân ba đậu hơ nóng 
nhét vào trong củ tôi lấy lụa bọc nút lỗ tai ba bận thời khỏi. 
tPhải chọc thủng cho thông hơi) 

Hoặc dùng 1 nhân ba đậu, Ban-miêu í con cùng đâm nhỏ 
bọc sáp dút nút tại hai bận thời khỏi hẳn (Cũng chọc thủng 
cho thông hơi) 

Hoặc dùng 1 nhân ba-dậu bóc bỏ mảng lấy sắp bọc ngoài 
lấy kim dùi thủng t1 lô cho suốt nút vào tai chở quay ngang. 

Hoặc dùng đá nam-chaàm Í cục bọc lụa nút bên tai diếc 
lại dàng sắt vụn bọc lụa nút bên tai sáng tự nhiên thông 
hơi sang thời khỏi diếc. 

Hoặc dùng đá nam-chầm một nửa, vẫy tê-tê sao cbáy I 
nứa cùng tân bột bọc lụa đút nút tai, trong mồm ngậm Ï 
cục sắt tới thời trong tại nghe ù-ù như mưa thời khỏi, 

Hoặc dùng Gốt-toái-bồ gọt như đầu đũa hơ nóng nút tai, 

Các bài phải làm 10 hôm mới được. 


Phương tai ù 


Xạ-hương 2 phân, Hùng-hoàng # phân. 
Tán bột bọc lụa đút nút tai thời khổi ù. 


———————m—_ ——— 


Phương. tai bể tắc 


Bạch-giới-tử 3 phân, đâm nhỏ hòa sửa người bọc lụa đút 
nút tại ngày thay dăm bậu thời khỏi tắc, 


Ngoáy tai hóa đau 

Dùng con đết sao chảy nghiền nhỏ thồi vào trong tai thời 
khỏi, 

Một thứ trong tại đau lắm dùng nước mài đao rỏ vào 
rất là thần hiệu; nếu có sưng dùng mật gấu hòa nước rỏ 
vào. 

Một thứ trong tai như là có sảu obạy đau lắm dùng xác 
rắn sao cháy tắn bột lấy lòng ngông thôi vào. 

Hoặc dùng củ nghệ đâm vắt lấy nước rỏ vào trong tai, 
rồi nguiêng cho nước chây ra thời khỏi. 

Hoặc dùng nước cây chuối rõ vào, 

Hoặc mài nhân hột đào rỏ vào, 


—"#ỗ] — 
Một thứ trong tai chầy mủ dùng : 


ái HỆ —J ® kí? — J BHjữ ¬ 7 MS R 
bi! HA 35 4 %3 

Hìng-đơn 1 đồag rưổi, Phèa-chỏ 1 đồng, Long-ecốt 1 đồng, 
Xạ hương 3 lHỉ, Puẩấn-yên chỉ 7 phân. 

Tân bột, trước lấy giấy ngo\7 vìo trong tai đề cho sạoh 
mủ lại dùng giấy chấm thuốc nzoáy vào. 

Hoặc dùaz khô phèn, phấn yên-chi, xạ-bương 3 vị thôi, 
phép rửa chấm nbư bài trên. 

Hoặc dùn ; quả cà muối ép lấy nước rỏ vào trong tai rất 
hav lắm, 

Hoặ: dùng nhân bồ đào ép lấy dâu hòa { tỉ bănz-phiến 
rô vào tai rất hay. 

Hoặc dủnz thạch-xươn;-bồ tươi đâm lấy nước rỏ vào 
Như tronz tai có mủ phải lấy giấy ngoáy cho sạch mũ rồi 
mởi rỏ thuốc. 

Một thứ trong tai sưng đau gọi là lên đằng-dằn; lấy là 
hẹ đâm lấy nước rõ vào, hoặc rỏ mật gấu hòa nước rất là 
tần hiệu. 

Hoặc dùng là hoa kim-ngân đẩ nhỏ dịt bên trên rốn, thấy 
khỏi đau phải bồ ngay đi lập tức nếu đề lâu lại đau. 

Một thứ ngoài vành tại ghẻ lở dùng hoàn z-bả tán bột đâm 
rau sam lẩy nước hòa bôi. 


Hoặc vò lá hồ-nh3 lấy nước bôi, hoặc đâm lá lồm dịL vào 


—— 


Các thứ sảu vào trong tai 
Lấy đầu-vừng rỏ vào trùng ra ngay, hoặc dùng nước đái 
mèo ró vào trùng cững ra nzay rất thần hiệu. 


Dùng gừag sốnz xát vào mũi mèo thời nó đái; lấy lá 
khoai hoặc lá sen hứng lấy. 


bá Tỷ 


8ã. — Ty - bịnh 


T1y-bịnh là mỗi có bịnh. cái Mũi là quan thầm biện thuộc 
về buồng phôi thở hơi ra hit hơi vào, kề phần mạch máu 
thời thuộc về dạ-đầy mà mạch đốc liền với kinh thái-dương 
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lại thông lên óe chớ nén thanh khí hòa bình thời lỗ mũi 
thông mà ngửi biết thơm tho, nhược bằng có cẩm giỏ lạnh, 
hoặc nhân lửa nóng mà hóa ra hắt hơi, ngạt mũi hoặc chẩầy 
nước trong, hoặc sinh mũi đỏ, hoặc sinh tức nhục, hoặc đồ 
mẫu cam, phép chữa bịnh này phải chỉa hai thứ trong ngoài 
mà dùng thuốc. 

Một thứ nhân gió lạnh mà mũi ngạt thời bắt hơi nhiều 
hoặc chầy nước trong dùng Xuyền-khung-tán, bài Thân-đũ-lán, 

Một thử nhân lửa nóng bốc lên mà mũi ngạt có nhiều 
nước đặc phải thanh hỏa. Lửa nóng lắm có kiêm rức đầu 
dùng thang Trúc-diệp-thạch-cao, bài Lương cách-tán. Bằng như 
lửa nóng vừa dùng bài Thanh-hóa-ầm, thang Hoàng-cầm-chỉ- 
mẫu. Nhược bằng ngoài giỏ lạnh kiêm trong lửa nóng dùng 
bài Phòng-phong- thông-thánh-lán. “ 

Một thứ ngoại cảm đã khỏi mà mũi không biết mùi gì bởi 
vì chính khí thụ thương dùng thang 7ứ-guân-tứ, thang Quụ- 
tỳ dều gia Ích-chí 1 đồng, Phá-cố 1 đồng. 

Hoặc dùng bài Eục-pi-hoàn cũng gia Ícb-chí, Phả-cốõ. 

Một thử trong mình lửa nóng đã khỏi mà mũi vẫn chầy 
nước dùng bài Xương-nh?-lán, hoặc bài Phòng-phong-tản, 
nhược bằng đã lâu không khỏi là đương khi hư dùng thang 
Bò-trung-ích-khí, hoặc thang Tháp-toàản đại-bồ. Nhược bằng 
thấp nhiệt xóng lên mà mũi chầy nước thối dùng bài Nảo- 
lậu-bí-phương, hoặc dùng Phòng-phong-thông-thánh-lán T lạng 
gia Bạc-hà 1 đồng, Hoàng-liên 1 đồng, boặc dùng bài Tán- 


XJ 7⁄1 


Liệt các bài (huốc 


_—..ˆa- „u, 
IÌ ?5 ñã 
Xuyên - khung tán 
Jl#ä #®4 #”% 1# HHừử Xã (ấế 1r U) 
# /J— H % hì —©ˆ§R 3% = 
Xuyên-khung, Cảo bản, Khương-hoạt, Tế-lân, Bạch-chỉ, 
Chích-thảo (đều ð đồng), Xương-truật I lạng, Gia : 
Tó-diệp 3 đồng. 
Tản bột uống 2 döng hòa nước sôi, 


3.1... 


j# ft ñ 

Thần dũ tán 
MB 8Ø HE mẽ B8 
l Ủ TT J3  f (§—=ứ' 
Phòng-phong, Tế tân, ạch-- chỉ, Khương-hoạt, Dương-quy› 
Pháp-hạ, Trần-bi, Phục-linh, Xuyên-kbung, Rết-cánh, (dều 2 
đồng). 

Tân bột uống 2 đồng, thang bằng gừng, 


L/ 
„mẽ ^ MỊ BỊ l2 
Hoàng -eäm tri - mẫu thang 
l7 M #wÉ HC MmĐNRN 3XðS XE” 
HB.—XW HN H5 (ã — 9) 
Chỉ tử, Hoa-phấn, Hạnh nhân, Tri-mẫu. Hoảng-cầm, Tang- 
bì, Bối-mẫu, Kết-cánh, Chích thảo (đều 1 đồng} 


ĐJ BÍ šÚU 51 ñX 
Phỏng - phong thông thánh tán 

lỦHỸ 2/0 HñÄ?v7(S Tí X—J tš B= J 
Ñ Sl1rJ  JI 53 CJ MB J Xã =< 
14%5%E6920 9 3z ñ?_—7 N7 — 9 

Chi-tử 2 đồng, Thạch-cao 6 đồng, Kết cảnh Ê đồng, Đương- 
quy 3ä đồng, Hoàng cầm 5 đồng, Xuyên-khnng 3 đồng, 
Phòng-phong 3 đồng, Liên-kiều 3 đồng, Bạch-thược 3 đồng, 
Sinh-thảo 1 đồng, Kinh-giới 1 đồng. 


Tân bột uống 2 đồng hòa nước sôi. 


ấ H Hỗ 
Xương - nhĩ tấn 
Ti ƯMfẽ@ XWPNHỖ/J jliẪẲTJ HIE—D 
Xương-nhĩ-tử 3 đồng, Tân đi ä đồng, Bạc-hà 5 đồng, Bạch. 
chỉ 1 lạng. 
Tân bột uống 2 đồng thang bằng gừng. 
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B H ñữ 


Phòng - phong tấn 

J$—=Uxp #mZU%W IỊFS —V MNWTr? 
 Š# —91 ® 1 — 9 
Sa-sâm 3 đồng, Mạch môn 3 đồng; Xuyên-khung 2 đồng, 
Phòng-phong 5 đồng, Hoàng cầm 2 đồng, Chich-thảo ! đồng: 
ˆ ÄÑ ñ 

Tân - di tắn 
JM®#— J%1? t8 ñ—UW tát ®#£?fX-— 3 
- J& W#—JUW HừửE-— Jj l 512 
¡HH T2 Í6 2) HẸ hh 1r 2‡ 
Sa sâm 2 đồng, lạch thược 1 đồnz, Đương-quy 1 đồng, Tân- 
đi 2 đồng, Hoàng-kỳ 1 đồng, Hoàng-cầm 1 đồng, Bạch-chỉ 


{ đồng, NXuyên-tkhung 5 phản, Tế-tâa 5 phân, Sinh-thảo 5 
phân. 


HAI hô TỔ 7) 
Não -lâu bí - phương 


Dùng dây mướp 3 thước đến tận gốc, sao cháy tán bột 
hòa rượu uống 2 đồng. 


—_——_-._-— —. 


Trúc diệp thạch-cao ở số 7 THƯƠNG-THỬ. 

Lương -cách-tán ở số 7ð ĐIÊN-CUỒNG 

Tứ-quân-tử, Quy-tỳ-thang, Lục-vị-hoàn, B ồ-trung ích- 
khi, đều ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG. 

Thập toàn-đại-bö ở số L Nội -THƯƠNG. 

Thanh-hóa-ầm ở số ?6 HÀN-NHIỆT 


Bịnh pượu mũi đỏ 


W #42 ^ fñ lỗ 
Tứử~ vật cầm -bá thang 
4U GU2Ã ïöS—UwW J 5— ) Mãi — ở 


H%5EG1JW #iui J 

Hoàng bá 2 đồng. loàng-cầm # đồn”, Nuyên-khuneg L  đồn,, 

Đương quy 2 đồng, HBạech-thược 3 đồng, Sinh-dịa 5 đồng. 
Hoặc dùng bui Lụe vị-hoàn gia: 

W #ZU — HN — 


lhôö-sâm 3 dồn, — Đương quy 2 đồng: 


tp E1 4 
/HẬ 7t HW 
Kinh - giới tán 
HMZt/\ JW WHR TU #ÊẲÊ <9 %#- J 
SE — NI ¡ trêu —. 
Kinh-giời 8 đồng, Phòng phonz 2 đồng, Hạnh-nhân 9 đồug 
lhương-tàm 2 đồng, ạt-lê 2 döng, Sinh-thảo 3 đồng, 
Tản bột uống 32 đồng hòa nước Giè. 
Phương phê phong mũi đỗ 
3# bẻ = ) % l k¿  UM 34 Mt f6 4 n J 
fZ/ẺCUB — #4#øm / 
Tang-bì 3 đồugữ, Liên=kiêu + đöag, Ty-bà-diệp 8 đồng, Chỉ- Lư 
8 dỏng, Huy8n-sâảm 4 đồng. 
Tảu bột uống 2 dồng, thang cam-thảo. 
Hựu phương 
MZØOMZ4 dt BH = 7 
Khồ-sam 4 lạng, Đương-quy 2 lạng, 
Tân bột luyện bồ viên uộng 2 dông. 
Hựu phương 
H86 Ñ 1w t% _— 7) 
Bạch-phản, Lưu-Loàng, Nhữ-hương (đếu 2 đông). 
Tân bột dâm quả cà lấy nước hòa bôi 
Hựu phương 
lũ Ñ — ý ĐH — J ®# Í đi ?2j 
Lưu-hoàng £ đồng, Khinh-pkfn 1 dông, Hạnh-nhân 5 phần. 
Tân bột hòa rượu với mật, đẻm bòi sảng rửa di. 
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Hựu phương 
HE B7 là ^7 85 —/7 WRB— 9 
MM ấ =4 
Hùng-hoàng 5 phân, IKhô-phèn 1 đồng, Pháp-hạ 3 đồng, 
Lưu-hoàng 1 đồng, Xaạ-hương 1 phân. 
Tán bột hòa nước đêm bôi sảng rửa, 
Tpong mũi mọc thịt 
ñ HỊ HỆ 
Hoàng - bạch tán 
HP Ủã MS PP ïNữ (123) - 
Hùng-hoàng, Khỏ-phèn, Tế-tân, Qua dế (đều 5 phân). 


lán bột, hòa với nước mật con chó đực luyện làm viên 
nủt lỗ mũi. 


ÑH| 2 HỆ 
Tế -tân tần 
MÍ£mJ JKW-=9 
Tế tân 1 đồng, Qua-đế 1 đồng, 
Tản bột bọc lụa nút lỗ mũi. 


KẾ ĐÃ H. 
Hùng - hoàng tắn 
i B† Ír 2Ê Jkf—4%+  f##-— 9 H # = RE 
Hùng-hoàng 5 phân, Qua-đế 2 cái, Lục-phèn 1 đồng, ÄXạ- 
hương 3 ly. 
Cùng tán bội thôi vào trong mũi. 


ññf Z 75 
Giản dị phương 
Khô-phèn tán bột hòa mỡ lợn bọc lụa nút lỗ mũi 3 ngày 
thịt rụng ra. Hoặc dùng mấu ngó-sen tươi liền cả rễ, sấy 
khô tán bột thồi vào trong mũi, Nhược bằng thịt thò ra 
ngoài lấy bắng-phiến hòa nước läã bôi. 


Tpong mũi mọc mụn 
Dùng lá đào non đảm nhỏ lấy lụa bọc nút lỗ mũi, không 
có lá đùng vỏ đào cũng dược Hoặc dùng huyền-sâm gia 
nhỏ bọc ¡ga nút lỗ mũi. 


Trong mũi sinh tùng 
Dòng hột hẹ đốt khói nsửi trùng ra ngay. Hoặc dùng hồng-“ 
hoàng tàn bột, thỉnh-thoảng ngửi luôn. 


Trĩ ăn tong mũi 

#f Ú — ÿ MS 9 # £M 
Khinh-phấn 1 đồng, Khô-phèn 2 đồng, Hạnh-nhân 4 hột. 

Đập bỏ dầu, củng tán bột thồi vào trong mũi trỉ bóa ra 
nước. 

Hoặc dùng: 

tý 7ý 1i tê Đt gi: Sộ 1t 3} ỹ M51 2 
H#-J Ề f íÉM 9 
VÖốc 5 phân đốt ra gio) Thảo ô 5 phân (đốt ra gio) 
Khô-phèn 5 phân, Cam-toại 1 đồng, Qua-dế 4 dồng. 

Tản bột hòa đầu vừng làm viên nút lỗ mũi, ngày thay 
1 bận, trỉ hỏa ra nước. Lại dùng Ý-dĩ sao vàng, Bi-dao 
sắc nước thay chè uống rất hay. 


Mũi chầy nước thối 


ợ 
Lay vo quả bầu khỏ mới, tán bột bọc lụa thỉnh thoảng 
lại ngửi hoặc Lòa vào cháo ăn càng bay. 


Mũi chäầy nước không khỏi 
Bỏ lạc sốn; vào nồi rang, người có bịnh phải cho cát 
vào rang lấy vài 3 bận, ngửi khói mới khỏi. 


BÀ im ñl / 


Não lậu thân phương 
Lông chim bồ-cảu trắng 3 đồng, vải vặn sơn sống một 
mảnh, cùng đốt ra than lân bột thêm mọt tỉ băn, -phiến 


khiến người bịnh nắm ngửa lấy quản-bút chấm thuốc thồi 
vào lỗ mũi 3, 4 bàn thời khỏi 
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Mũi ngạt tắc không khỏi 
Lấy nửa nhân ba-đậu tán nhỏ dùng một miếng gừng sống 
bằng đốt ngón tay, khoét thủng cho ba-dậu vào trong, tiêm 
thũng cho thông khi, nút lỗ mũi đề 1 đêm thời khỏi. 
Lấy giấy quấn gừns kẻo cay lỗ mũi. 


Ll Tí 


86. —— Rhảu - thiệt 


Khầu thiệt là miệnz, lưỡi. — Lưỡi là mầm quả-tim sinh 
ra nhời nói khôn ngoan. Miệng là cửa dạ-dầy ăn uống thêm 
phần khỏe mạnh, đến khi có bịnh nhân ngoại cảm mà lưỡi 
mọc rêu, miệng khô, hoặc lưỡi vàng miệng dẳng. lửa nóng 
mà lưởi đen, miệng nứt thực bởi tại trong ruột gan thụ 
bịnh mà vạ lây đến miệng lưỡi. 

Bịnh này tại phần nóng nhiều mà phần lạnh thời íÍL phải 
xem mạcÌh và các chứng gì biện cho thực dích hàn; nhiệt 
mà dùng thuốc 

Một thứ miệng đắng bồi vì nhân có ngoại cảm phát sốt. 
Miệng chua là buồng gan nóng mà dạ dây lạnh: miệng ngọt 
là kỷ hư nhiệt; miệng mặn là thận hư nhiệt: miệnz nhạt là 
thuộc chứng hư hoặc mới ốm khối. Miệng kbảl là có lửa 
nóng, miệng khô là âm hư, khút mà muốn uống nước nóng 
là hỏa hư 

Một thứ trong môöm khô như là mọc mụn dùng: 
lloàng-liên 5 phản, Hoàng-bả 5 phản. » 

Tân bột hòa mật ong mà ngậm 

Hoặc dùng Huyền-sàm thải miếng mà ngậm | 

Một thứ ngoài mép sinh ghẻ, lở bởi vì vị hỏa nóng quá 
dùng Thanh-pt-lhang, hoặc bài Trúc -diệp-thạch-cao. Nhược 
bằng lâu mà khỏng khỏi phải dùng bài Lj-âm, thang kú-trung. 


_— m—n-r=-==n-n~ sim 


H‡UỦ2 9  PƒRPƒ5U BMj_— ) tã_. 7 
#t I1 — J : 
Sinb-dịa 3 dồng, Thăng ma 1 đồng, Hoàng-liên 1 đồng, 
Đương-quy 3 dồng, Mẫu-dơn 2 döng Sắc nước uống. 
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Trúc-diệp-thạch-cao ở số 7 THƯƠNG-THỬ. 
Lý âm-tiên ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Lý-teung-thang ở số ụ NỘI-THƯỜNG, 


Thuốc bôi chôc mép 


Âm dương tán 
Si ẤH — §ú sẽ — J KP fR 
Hoàng-liên 3 đồng, Can-khương 1 đồng. 
Tân bột bôi 


NT... ananmananannnnan.e an. . .e= 


; 1: 
§ ® HỶ 
Lục -vân tán 
Nfñ CU  ñđR_— 
Hoàng-bả 2 đồng, Thanh-dại 2 đồng. 
Tán bột đề bôi. 
Hựu phương 
m 1H — 9ÿ ÑU ##£ — 7 
Hoàng-bá 2 đồng, Tế-tản # dồng. Tán bột bôi 
Hựu phương 
Bị {# — J sất — 
Hoàng-bá 2 đồng, Khương-tàm 2 đồng. Tân bột đề bôi. 
Hựu phương 
MỊ B§ J2 fE l ãX ð‡ # ấf 
Binh-lang sao chảy, Gia - nhiỉnh-phẩn 1ti. Tán bột bỏi. 
Hựu phương 
lỞ {ƒˆ #ÿ {R 
Sa-nhân sao chảy. tàn bột bói, 
Các bài thuốc bội để bói lở, như chỗ lở ướt thời rắc 


thuốc bột hoặc hòa nước bọt mà bói, nhược bằng nốt chốc 
khô hòa dâu vừng bòi, 
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Một thứ mồm thối phải phân hàn, nhiệt, thối mà cay là 
nhiệt, thối mà chua như cơm thịu là hàn Như nhiệt thì 
dùng Liên-kiều tán bột, mỗi bận uống 2 đồng, hòa nước chè, 
hoặc dùng hươag-nhu sắc nước mả ngậm rất hay. hoặc dùng 
hắc-sửu tân bột xát răng, súc miệng, hoặc dùng Ö-mai ngậm. 
Như hàn thời dùng Ích-trí 1 lạng, Sinh-thảo 2 đồng. 

Tản bột uống 3 đồng, nuốt khô. 

Hoặc dùng mật sà-lăng tán bột hòa giấm thanh súc miệng, 
Hoặc dùng đại-Lồi thỉnh thoảng nhấm một tỉ 

Một thử miệng chầy nước rãi ấy là tỳ hàn, dùng: 
“724p f6 D8 J7) NÑễ€it2W T8 —J 
Êu # ñ/40 2K— 

Bạch-truật ð phân, Pháp-hạ 1 đồng, Thanh-bì 5 phân, Điỉnh- 
hương 1 dồn;, Can-khương 5 phân, Mộc-lương 1 đồng. 

Tán bột luyện bồ viên bằng bột gạo. Trẻ con 2 tuôồi uống 
5 viên. người nuớn tống 1 đồng. 

Nhược bằng không kiến biệu là tỳ nhiệt, dùng: 
H7ñ—7) 1t Mì ñ— ý X77 HS? 
BH ỚZS/k TUJM/ 4 wh0ú⁄+ P2 
Bạch-truật 1 đồng, Hoạt-thạch 1 đồng Phục-linh 6 phân, 
Thạch-hộc 6 puân, Biển-đậu 6 phân, Hoàng-liên 4 phân, 
Sinh thảo 4 piân, Cát-căn ð phân. 

lán bột, trẻ con uống 1 đồng, người lớn uống 23 đồng, 
sắc bấc làm thang. 

Một thứ trong miệng trên hàm mọc giọt dùng muối sao 
đỏ, phèn sao khô, 2 vị bằng nhau tán bột chấm vào, 

Một thử trong mồm mọc thịt như cái nấm dùng Xạ-hương 
1 phân. lán bột chấm vào Hoặc đốt tóc tán bột cho uống. 


Một thứ lưỡi trắng không rêu cả mồm, môi đều: trắng 
là tỳ vị hư hàn dùng thanz Lý-trung, lạnh lắm gia Phụ-tử 
1 dồng, Nhục-quế 1 đồng. 

Một thứ- đầu lưỡi đỏ hoặc có gai là tâm hỏa nóng dùng 
bài AXhi-âm-tién, bài ứhanh-tâm-hên-tửứ. 

Một thứ giữa lưỡi mọc rêu vàng là vị nhiệt đùng bài 
Trúc-diện-thạch-cao gia Hoàng-cầm, Thạch-hộc, lri-mẫu, 
Hoa-phấn đều 1 đồng. 

Một thứ cả lưỡi đồ tía mà không có rêu, hoặc dưới lưỡi 
cũng đỏ gọi là giảng-thiệt thuộc thận hư, dùng bài ực-c‡= 
đhoản gia Sinh-dịa 2 đồng, Mạch-môn 3 döng. 
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Một thứ lưỡi đồ sắm và den, hoặc mọc nhiều gai lại 
khát nước là trong bụng nóng lắm dùng bài Lương-cách- 
tán, bài Té~dác-địa-hoàng, nhược bằng lưỡi đỏ đen mà mềm 
ướt không phải là nhiệt bởi là tại hỏa hư, dùng bài Lú-âm- 
tiên, thang Lú-trung. 

- Một thứ lưỡi tự nhiên chầy máu gọi là thiệt-nục, bởi tâm 
bỏa nóng dùng bài Kim-hoa-tán, Thánh-kim-tdn, Hoàng- 
nghiệi-tán, boặc bài Thiên- kùn-khẳáu-sú. 

Một thứ chủng thiệt là dưới lưỡi mọc lưỡi con; mộc 
thiệt là lưỡi đắn như gỗ bởi vì huyết nhiệt phải lấy kim 
châm cho châầy máu ra trong uống thuốc thanh vị giảng 
hỏa như những Vị này : 


EM Ra x6ố ÑR§Š ñfữã6 1m8 # Fï 
LŨ Ni Đã 


Sinh-dịa, Thạch-cao, Hoàng cầm, Thạch«hộc. Tri-mẫu. Mạch- 
môn, Hoa-phấn, Chi-lứ, Sinh-thảo, Ngoài dùng nhọ-nồi bôi 
vào Hoặc dùnz Bö-hoàng sắc nước ngậm rất hay. 

Mội tứ lưỡi tự nhiên sưng to đầy miệng là chứng nguy 
quả phải xem chỗ nào sưng hơn lấy kim châm cùo chẩy 
mảu ra dùng ni›:Ọ-nöi lòa giấm-thanh bôi cho dầy, nhược 
bằng lưỡi sưng không nhớn lắm chỉ dùng nhọ-nồi hòa giấm- 
thanh đắp cả trên, dưới lưỡi lại dùng nhọ-nồi 2 dồng tán 
bột hòa nước với rượn cho uống. 

Hoặc dùng phèn-đen 3 đồng, đề trên hòn ngói nunz đỏ tán 
bội lấy cái thìa cậy mồm ra, hoặc dùnz Ô mai xát c'án 
răn+ làm clo bá mồm ra, lấy thuốc bột bôi trên lưỡi thì 
khỏi, lại dùng nhọ-nồi tán bột 2 đồng, hỏa nước với rượu 
uống. 

Hoặc dùng máu mào-gà sống xát vào trên lưỡi nuốt vào 
khỏi ngay. 

Hoặc dùng Mai-hoa, Băng-phiến, tán bột bôi vào thời tiêu 
ngay 

Hoặc dùng đầu bạc-hà thật bôi vào trên lưỡi. Hoặc dùng 
Hoàn --liên 3 đồnz, sắ› nước cho uống. 

Một thứ đầu lưỡi vở nát dùng Ngô-thù 4 đồng, tán bột 
hòa xiấm-t:anh địt 2 gan bàn chân buộc chặt 1 giờ lại ti.ay, 

Một thứ lưỡi khô quắt nhỏ dùng phân khô người đốt ra 
than hòa mật ong bôi vào. 

Một thứ lưỡi rụt liếu.g ngọng dùng rau rắm 7 ngọn, đàn 
bà 9 ngọn, nghiền nhỏ hòa 1 cái lòng trắng trứng-gà và 
mật ong dô vào cho uống. 
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XJ  Ở 


Liệt các bài thuộc 


—_—_——=— 


Lý- trưung-thang, Nhị-âm tiên đều ở số 1 Nội-THƯƠNG. 
Lý-âm-tiên ở số 3 THƯơNG-HÀN,. 

Trúc-diệp-thạch-eao thang ở số 7 THƯƠNG-THỬ 
Lục-vị-hoàn ở số 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG. 

Lương -cách-tán ở số 75 DIÊN-CUỒNG. 

Tẻ-đác địa-hoàng ở số 21 TH¡ QUYẾT. 


Thanh - tâm - liên-tử äm 

*Pl—U % ñWfW— J 'Ml122 1W— 1# 
l§ 2—J “PP # KT U#X Mi— }Ì t1 
+t”t¬> 2) Èb£@=)9J 5 

Mạch-môn 2 đồng, Thạch-liên-nhục 2 dđöng, Sài-hö õ 
phân, Phục-linh 1 đồng rưỡi, Hoàng-cầm {1 đồng rưỡi, Hoàng- 
kỳ 1 đồng, Địa-cốt 1 đồng, Xa-tiền ¡ đồng, Sinh-thảo 
đồng, Sa-sâm 3 đồng. 


c4 
% TU HÀ 
Kim - hoa tán 
Bt Íq — J & WÑ Đế — WEB ƒ —. U Đã 
Hoàng-bá 3 đồng, Hoàng-liên l1 dồng, Chỉi-tử 2 dồng. 
Cùng tán bội, uống 1 thìa 


Mr, 
1ú ñ 
Thánh - kim tắn 
# fldẲ — 2 z C — J 
Hoàng bá L lạng, Thauh-dại 2 đồng. 
Cùng tán bọi, uống 1 thìa. 
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Hoàng - nghiệt tán 
Hoàng-báú tâm mật nướng cháy tán bột uống 2 đồng, 


FHjĩ"%7 
Thiên - kim - khẩu -sú phương 


Hươag-nhu một nắm sắc nước ngậm rồi nuốt đi. 


87. — Thân -bịnh 
Thần bịnh là đau môi. — Môi là cánh cửa ngoài mồm 


đề che cho hàm răng thịt dầy mỏng biện ra dó, chủ ở bai 
kinh tỳ vị cho nên khí huyết vượng thời môi tươi hơn hớn, 
lỷÿ vì hàn thời môi trắng nhợt, hoặc môi thâm sì; trong 
bụng nóng thời môi khô, bụng có trùng thời môi đỏ, nóng 
quá thời môi nẻ. bằng như có tích độc thời mọc đỉnh-râu 
phải xét xem lạnh nỏng các thứ mà dùng thuốc. 

Một thứ mỏi đỏ là có trủng tích, cam tích phải xem môn 
ấy mà dùng thuốc. 

Một thứ môi xanh trắng nhợt, hoặc có nhân mất máu 
phải nên bồ huyết, dùng bài Agủ-uát, bài Tam-ám tiến, bài 
Đại-doanh 

Một thử môi sám đen là tỳ vị hư hàn ắt có nôn mửa 
đầy bụng đi rửa, dùng thang Lú-trang, bài Hương-sa-lục- 
quản. 

Một thứ môi khô. môi nể bởi vì trung-tiêu lửa nóng 
dùng bài Øgi-thanh-ảm, Ngọc-nữ-tiên, TỦ-tán-ẳm. 

Một thứ nhân-trung sưng to dùng : 

ÑBã —  Ä8 — W KH —= 
Bồ-hoàng 3 đồng, Hoàng-liên ] đồng, Băng-phiến 1 đồng. 

Tân bột hỏa dầu vửng bôi 

Một thứ mùa đông môi nẻ chầy máu lấy nhân hột đào 
nghiền nhỏ hòa lẫn mỡ lợn bôi 

Một thứ môi sưng den đau ngứa khó chịu lấy 4 đồng 


tiền đồng cũ, rót mỡ lọn vào bò: đá, mài tiền lấy nước 
đặc bôi 
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Một thử chung quanh môi sinh ghẻ, lở dùng Toàn-phủ 
hoa sao chảy tán bột hòa dầu vừng bôi, 

Một thử môi, mồm chúm nhỏ lại không ăn uống dược 
lấy vải trắng mấy cuốn bằng n:ón tay châm lửa đề trên 
lưỡi dao, lễ chầy nhựa chấm lấy bôi vào mỏi, lại dùng vải 
chàm cũ đốt ra gio nghiền nhỏ hòa rượu uống. 

Hoặc dùng : 
fUŨJ—Jy Tfữ— 
Kha-tử 1 đồng, N;ũ-bội 1 đồng. 
Tản bột hòa dầu vừng bôi, 
Hoặc dùng : 


1 {1ñ —ˆ J #fRiEf _:/ ®#èĐHẵÄ_—“â 
Ngũ-bội 2 đồng, Mật-sà-tăng 2 đồng, Sinh-cam-tLäo 2 phân 

Cùng tán bột, -lại lấy 1 miếng Hoàng bả đem thuốc bột 
hòa nước bôi vào miếng Hoàng-bá nướng than clo khô 
lại bôi thuốc rồi lại nướng cho hết bột thuốc; lấy dao cao 
miếng Hoàng-bá ra bột rồi hòa dầu vừng bôi. 

Một thứ môi mọc đỉnh-râu, dùng: 
#tiCIlMUT TH  (WIET - ĐNGJ 
Ấ ÉR 3È — ZØỞ NI # = tữ-=U 
Lá Tử-hoa-địa đỉnh 1 lạng Ngâu-hạnh £ÊU quả, Kết-cánh 3 
đồng, Hoa kim-ngân 1 lạng, Tri-mẫu 3 đồng, Sinl-thảo 3 
đồng. 

Sắc nước uống, ví bằng nặng lắm uống đến 3 thang thời 
khỏi. 

Hoặc dùng máu mào-gà sống bôi vào, hoặc dùng gan-cóc 
đâm nhỗ hòa Bằng sa, Đinh-hương dịt vào, boặc dùng cánh 
hoa-bồng vò nát hòa mắm-tôm bôi vào. 


J # 5 


Đinh - sang thần phương 

Không cử mọc ở đâu, gần chiết cũng khỏi dùng hoa kim-cúc 
trắng lấy cả lá ciä nhỏ vắt lấy một chén nước, bòa thêm 
rượu dun nóng uống. Bã hoa dịt vào đỉnh; nhược bằng 
không có cúc tươi dùng hoa cúc trắng khô 4 lạng, Sinh-tuảo 
4 đồng, sắc nước hòa rượu uống, Hoặc dùng: 
Hồng-nha-đại-kích ` (@[ 2ƒ  H( Lấy nước chè nóng 
rửa sạch bổ lõi nhai nhổ dịt vào, nhai xong phải súc miệng 
ngay chớ có nuối nước. 
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XJ 2 


Liệt các € bài thuôc 


1í #2 ER 


Ngũ - vật tiên 
H7577=9Jm% ãfãf= J J8 ^J Pf<— 
#k HỦZX 


Bạch thược 3 đồng, Đương-quy 3 đồng, Xuyên-khung Z 
đồng, Nhục-quế 1 đồng, Thục-địa 6 đồng: 


Lý-trung-thang, Tam-âm-tiên đều ở số 1 NộtTHƯƠNG. 
Ngọc-nữ-tiên, Tỷ-tân-ầm đêu ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Đại-doanh-tiên, ở số 10 CHU-HU-CHỨNG-BIỆN. 

Đại-thanh ẩm ở số 26 Hàx NHIỆT, 

Hươnng-sa-lục-quân ở số 46 ÂM THực. 


II 


88. — Xi-thông 


Xỉ thống là đau răng. — Răng cũng là xương thuộc về 
thận thủy mà cái lợi thuộc về vị thô, nhược bằng thận hư 
vị nhiệt thời răng đau mà lung lay, nói dại khái: răng ví 
như cây, lợi như đất. Đất nước hòa bình thời gốc vững 
bền, dất khỏ thời cây héo mà hoặc sinh ra mọt, Trị bịnh 
này phải thanh hỏa, bồ thủy, xát trùng ba thứ mà thôi 

Một thứ trong dạ-dầy nóng mà đau răng, sưng lợi dùng bài 
Thanh-oij-ldn, nhược bằng lửa nóng dùng bài 7rưu-tắn-ầm, 
bài Đại. thanh-ảm. bài Ñgọc-toàn-rán, nhược bằng thận hư 
kiếm cả vị hóa mà nóng khát sưng dau dùng bài Agọc-nữ-liên, 

Một thứ nhân phong nhiệt mà chân răng sưng dau dùng 
bài Định-thống-khương-hoạt. 

Một thứ dau răng quá rức cả lên óc, muốn mát sợ nóng, 
mạch thời hông xác dùng Lương-cách-tán, bài Thạch cao - 
(hung. 
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Aột thử răng đau dữ quá sợ lạnh yêu nóng dùng hài /ÿ- 
âin-liên, bài Bdi-o¿¡ hoàn, 

Một thứ nguyên khi vốn hư nhân sự khó nhọc mà đau 
răng, phần dương hư dùng bài Bò-trung-ich-khi, phần âm 
hư dùng bài Öö-đm -ích-khi. 

Một thứ răng lung lay mà đau âm ý là trong âm phận mà 
dươnz hư dùng bài An-thận hoàn. 

Một thứ thận bư mà răng lung lay nội lên, thủy hư dùng 
bài Lục-D‡-hoàn, Tả-quy hoàn; hỏa hư dùng Đút-uj-hoàn, 
Hữu-qguy-hoàn đều gia Cốt-toái 2 dồng, 


-~.———.——Ừmm 


Xj Ở 


Liệt các bài thuộc 
lR Fj dX 
TEanh-vị tán 

ŸJ@7S7RẰĐ ‡LW—U % +1 J R — U 
7E V1. M7? Y — J IÈ bì Tị 7} 

Thanh-bì 6 phân, Mẫu đơn 2 đồng, Sinh- dịa 3 đồng, Phòng- 
phong 1 đồng, Thạch-cao 2 döng, Kinh-giới 1 đồng, Sinh- 
thio 5 phần 


Bốn răng cửa hàm trên thuộc tâm, gia: 
jn BỦ ÁN 2} £ HE — J %1ÿ 
Hoàng-liền 8 phần, Mạch-môn 1 đdỏng rưỡi 
Bốn răng cửa bảm dưới thuộc thận, gia : 
KI  — ý - mí /\ 7}? 
Tri-mầu 1 döng, Hoàng-bá 8 phân. 
Hai bên răng nanh hàm trên thuộc về dạ dầy, gia : 
lỊI 5 H # 1 IÈ 7( 2h 
Xuyên-khung 8 phân, Bạch-chỉ 8 phân 
Hai bên rắng nanh hàm đưới thuộc về ruội-non, gia: 


HA — J':w H7#H 2Ð 


Bạch-thược 1 đồng rưỡi, Bạch-truật 8 phản. 


‹— 20/ — 


Ba cái răng nhớn bảm trên tay phải thuộc về ruệt giả, gia : 
JHÌ &#ï— Ở f - BỊ ?76 1t * w 
Đại-hoàng 1 đồng, Chỉ-xác 5 phân. 

Ba cái răng nhởn hàm dưới tay phải thuộc về buồng phôi, 
gia: HỆ “*° = j #ỳ tñ  — °) 

Hoàng-cầm 1 đöng, Kết-cánh Í đồng, 

Ba cái răng nhớn hàm trên tay trải thuộc vẻ chải mật, gia: 
từ = Jÿ HẺ HH }Á 3? 
Khương-hoạt 1 đồng, Long-dim 8 phân. 

Ba cái răng nhớn hàm dưới tay trải thuộc về buồng gan, 
ga: 31 — ⁄J ME Ý{# — J3 


Sải-hồ 1 đồng, Chi-tử 1 đồng. 


TN ĐT T. 


Định -thống khương - hoạt thang 
RX—J!WW XWỨ?(Uð2 fmiL® ìãU* 
f†Hữ— J CB M1111? HT? 4 kh^ J 
lJ) HỆ =— ? '# —J  JJJ 5 — 

Thạch-cao 3 đồng, Rinh-giởi 7 phân. Bạc-hà 7 phân, Độc- 
hoạt / phản, Thăng-ma 1 dồng rưỡi, Tế-tân 5 phản, Sinh- 


tháo 5 phân, Sinh-dịa 3 dồng, Phòng-phong 1 đồng, Khương- 
hoạt 1 dông, Xuyên-khung 1 đồng. 


Thạch - cao thang 
tp 1208 TñNÑ6ö6“SG #fÉNn4đ S£N38 
HX&—78 7TH—-) Kt8ãữt—9J MA 
H _-UW 4#⁄‡t1*® 
Chỉ từ 83 phản, Bạc-hà 8 phân, Phục-linh 8 phân, Liên- 
kiểu 8 phân, Đại-hoàng 9 dòng, Thăng-ma Ð đồng, Tri-mẫu 


l đồng, Phác-tiêu 6 phản, Thạch-cao > dông, Sinh-thảo 5 
phần. 
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% Ứ /D 
Ăp - thận hoàn 
l2 —“H#Ẻ 7ñ: ñ - H #5 —j Wjf—H 
‡È {È O7 M 8 l — H Đụ 13 ấm ^1H 
H ## =1 thIlÙỦẲ -=H” 
Nhục-thong-dong 2 lạng. Thạch hộc 1 lạng, Phục-linh 1 


lạng, Phá cố 1 lạng, Đỗ trọng 1 lạng, Thỏ: ty 1 lạng, Ba- 


kích 1 lạng, Thanh-diêm 1 lạng. Bạcb-tật-lê 2 lạng, Hoài- 
sơn Ì1 lạn::, 


Tán bột, luyện mật viên. mỗi bận uống 2 đồng. 


Trừu-tânầm, Ngọe-toàn-tán, Lý-âm-tiên đều ở số 3 
THƯƠNG HÀN- : 

Bồ âm ích khi, Tả-quy-hoàn, Hữu-quy hoàn đều Ở 
số l1 NỘI THƯƠNG: 

Lục vịhoàn, Bát-vi-hoàn, Bồ-trung-ich-khí đều Ở 
số 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG. 

Lương-cách-táắn ở số 75 ĐIÊN-CUỒNG. 


Giản - dị phương 

'Ìhạch-cao 1 lạng, Tế-lân 3 döng sắc nước nzậm, 

Hoặc dùng: Hương-phụ, hgäi-diệp sắc nuớc ngậm. 

Hoặc dùng: N,ằắi-diệp, 1ô-ong sắc giấm-tL.anh ngàm. 

Hoặc dùng: Đinh-hươnz ð phân, Xuyên-tiêu 5 phân; 
Băng-phiến 1 phân tản bột chấm vào. 

Hoặc dùng: rễ giây lá-lốt dâm nhỏ dịt vào. 

Hoặc dùng: Thăng-ma, lhạch-cao, Đại-hoảng, Tri-mẫu 
đều 1 đồn; sắc nước ngậm. 

Hoặc dùng: Thanh-diêm, Tế-lân, Tất-bát, Xuyên tiêu 
tán bột chấm vào. 

Hoặc ‹ùng. Tô-kén 2 đồng (đốt ra than, Ngũ bội, Phèn- 
phi, Hoàng-bả đều 1 đồng tân bột chấm vào rất là tuần hiệu, 

Hoặc dùng 2 nhánh tôi, Khianh-phấu 1 đồng dâm lẫn địt 

vào huyệt kiuh-‹cừ lấy cái hến đề úp lên trên rồi buộc lại, 
huyệt ấy ở chân ngón tay cái, n ón tay chỗ chỗ khỉiu sau 
mạch bộ thốn, giai tay trái cái †fav phải; một chốc thấy 


đau, cậy ra bỏ đi; thấy mọc lên một cái bọng nước, nhễ 
chầy nước ra, khỏi dau lập tức. 
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Răng có sâu 

Dùng Ngũ-bội 3 đồng, sắc nước ngậm sâu chết ngay. 

Hoặc đùng hột hẹ 3 đồng sắc nước ngậm. 

Hoặc dùng Ba-đậu 1 nhân Xuyên-tiêu 5 hột, tán bột luyện 
cơm viên, nhét vào chỗ dau, 

Hoặc dùng con nhái lột da chỉ lấy 1 miếng thịt dùi, bở: 
xương đi, ciần cho mềm đề vào chỗ đau, một clốc con sảu 
ra ăn lấy ra thả vào nước mà xem, vài bận thời khỏi. 


Hoặc dùng dầu, cánh gà đốt ra than chấm vào chỗ sâu, 
một chốc súc miệng cỏ sâu ra. 


Cố - xi pháp 
Thường kbi răng bơi có ý lồi lên thời sẽ cắn cho chặt 
thỉnh thoảng lại cắn luôn, những khi đi tiêu thời trước cắn 
cho chặt hàm răng lại, rồi sau mới phóng giải. 


_—— 


Trẻ con cam rắng 


ẲNiÀTCU WữỠ@T/2 ®Œ&WTi# AHHE— J 
HHữứ_— J- “#œ— U 3KE— V 


Thanh-dại 1 đồng, Chu sa ð phân, Sinh-thảo 5 phân, Nhân~ 
trung-bạch 1 đồng Bằng-sa 1 đồng, Hùng-hoàng 1 đồng, 
Băng- phiến 1 đồng. 

Tán bột chấn vào. 


Cam tầuz~ mã 


AHớfớdl Tí # # #ØÑã Rã 
Hñú3® t&-—J 


Nhân trung-bạch, N;ñ bội. Hoàng-liên, Thanh-dại Đảm- 
phèn, Hoàng-bả, Lá cam-xành (đều 1 đồng). 
Tân bột chấm vào 
Chứng cam tầu-mã phải dùng đậu-xanh cho ăn luôn luôn, 
Hoặc dùng lông duôi trâu trắng, hoàng-bá, 2 vị đốt ra than, 
tàn bột hbòa mật-ong chấm vào; nếu không khỏi lấy thân- 
khương thay hoàng-báả. 
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WH HỆ 
S9. — Giáp - Xa 


Dịnh giáp-xa là sưng quai-hảm, đau một bên gọi là sưng 
hàm trâu, sưng cả hai bên gọi là lên quai-bị. Bịnh này có 
ba thứ phải chia ra mà dùng thuốc 

Một thứ nhân thượng-Uêu, hoành-cách nóng mà sưng 
hàm dùng bài /Lương-cách-lán gia Rết-cảnh, Phòng-phong. 

Một thứ nhân gió lạnh vào kính Thiểu-âm mà gâu xương 
đau, dùng bài Khương-hoạt-thẳng-thấp gia Hoàng-cầm, Kết- 
cánh. 

Một thứ nhân thận thủy hư mà sưng hàm, dùng bài Lực- 
‡ gia Huyền sâm, Ngưu-tẩt. 


Lương-cách-tán ở số 75 ĐIÊN- CUỒNG 


Lục-vị-hoàn ở số 10 CHU -HU-CHỨNG, 


_ L2 ï 
2C lr¡ Hà l j2 
Khương - hoạt - thắng -thấp thang 
k—J'3*3 ñNRB— 9V tSi— J 3*%lh7? 
MB —J® H312 H12 
hị 8Ÿ J% t8 —/ 
Cảo-bản 1 đồng rưởi Độc-hoạt 23 đồng, Khương-hoạt 23 đồng, 
Mạn kinh 5 phân, Phòng-phong 1 đồng rưỡi, Xuyên khung 
ö phản, Sinh-thảo 5 phân. 
Gia: Hoàng-cầm ! döng. Kết-cảnh 1 đồng. 


Thuổốc bôi ngoài 


1° Xích-tiều-đậu 5 đồng tản bội hòa lòng trắng trứng- 
gà bôi, hoặc hòa giấm-thanh 

2) Hạnh-nhân 5 đồng đâm nhỏ như cao dắp vào. 

3°) Tế-tân 3 đồng, Thảo-ỏ 3 đồng tán bột bòa mỡ lợn 
bôi, lại dùng quả Ô-mai đề vào trong hảm châầy rãi ra 
thì khỏi sưng 


— 2/Ì — 


4) Sưng hàm-trâu dùng xương hàm con trâu đốt ra 
than lắn bột hòa nước bôi. 

5) Lên quai-bị lấy cái quai-bị cũ của ăn-mày đốt ra 
than hòa nước bôi vào. 


"H. ° 
90. — Yêt-hấu 


Yết-hầu là đan trong cô. — Hầu là cuống-họng hơi thuộc 
buồng phôi, ở ngoài làm cái ống hút vào thở ra. Yết là 
cuống-họng cơm thuộc dạ-dầy. ở trong làm cái cửa ăn uống. 
Quả hội-áp là cái nút ở giữa, chủ việc đóng mở đề cho ăn 
uống vào ống cơm mà không lẫn, vậy nên đức thánh Không-tử 
khi ắn không nói sợ ống hơi mở ra mà rơi cơm nước vào, 
Cải yết-hầu là chốn ách-yến trong mình người ta lại làm 
cải cửa cho các tạng phủ như có bịnh gì ngăn trở thờitinh 
mệnh người ta quan hệ lắm. Cồ-phương có chia làm 18 
chứng như mà chỉ tại đàm hỏa sinh ra, hoặc sưng sững, 
noặc tê dau, ăn uống không được thực là sợ lắm. Trị bịnh 
này phải xét ảm, dương lạnh nóng thế nào và chúng hầu- 
phong; chứng hãu-tý, chứng hầu-nga các bịnh mà chữa. 

Một thứ hóa chứng hầu tỷ trong cô tê đau là lửa tanm-tiêu 
bốc lên kết ở trong cô, nóng ra đần mặt dùng bài 7j-(ân- 
ẳm nóng lắm dùng bài Trừu-tân ẩm nhược bằng can hỏa 
thịnh thời ruất đồ phải sia Chi-tử, Long dẳm-thảo, Bạch- 
thược iàm chủ, nhược bằng kinh dương-minh dạ-dầy lửa 
nóng thời cẻ rức đầu. kbát nước phải gia thạch-cao làm chủ. 
Nhược bằng dđại-tiên táo kết phải gia Đại-hoàng 2 đồng, 
Mang- tiêu 2 döng. 

Một thứ âm htr hầu.tý trons cồ đau, miệng khát, cô khó, 
mòi hồng, mắt đỏ, đờm rãi nhiều. mạch thời phù xảâe mà 
kbông khỏe ; hoặc nhân tửu sắc hóa ra âm hư dùng bài 7ư- 
áâm-bál-0t, bài Gia-däm-nhất-ám. nLược bằng lửa nóng íL đi 
tiều không nóng cũng không nuốn mát, dùng bài Lục-pt- 
hoàn, bài NhaI-ádm-diên, hoặc là có lo nghĩ động đến tâm 
hỏa dùng bài Nhị-âm. 

Một thứ cách đương hầu tỳ đau trong cô là lửa vỏ căn 
bốc lên trẻn cô thời trên nóng đưới lạnh, mạch thời vị 
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nhược là hỏa bất quy nguyên bởi nhân sắc dục tồn tỉnh, 
hoặc nhân tiết tả thương thận, hoặc quả dùng thuốc lạnh ` 
cho nên dương khi hư, dùng bài Chấn âm tiên, bài Bát-oi- 
hoàn. loặc dùng phụ-lử lầm mật nướng mà ngậm, hoặc 
dùng /(hương-quế-thang. 

Một thứ dương hư hầu-tý nhân tại dương hư vì uống 
nhiêu thuốc công phạt hóa ra ăn uống kém ít hình thề gầy 
yếu, mà lóa dương hư, dùng Độc-sám-thang, cho uống luôn. 
Hoặc có dờm gia 71rúc-lịch, Khương trấp. 

Một thử chứng tổa-hầu-phong. Người ta bảo rằng: cô đau 
không ăn uống được gọi là tỏa-bäu-phong thực là chứng 
hầu tý, Nhược bằng thật đích chứng tỏa-hầu phong thời 
người ấy không cỏ bịnh gì chỉ tự nhiên cô nhỏ bé lại mà 
thở khôig được Không có dau sưng gì mà dến nỗi hơi như 
sợi chỉ, tiếng như muỗi kêu kíp dùng Tạo-dác-phương, hoặc 
dùng Đồi g-du-phương, cho thô đờm ra. rồi lại dùng Độc- 
sắm-lhang cho uống hoặc là cỏ cứu được chăng. 


Trẻ con tỏa - hầu - phong 


Dùng lá phù dung dâm vắt lấy nước độ nửa chén hòa với 
một cải trứng-gà nấu lên; một nửa dịt lên trên thóp, một 
nửa dịL vào rốn thời khỏi, 

Những khi mới phảẩi chứng hần tý thời nuốt đau Ở trong 
cò dùng Cam kếi-thang, hoặc nước dậu-xanh, nước quả lẻ, 
hoặc nước củ cải không củ dùng bột đâm hòa lấy nước; 
đều gia Huyền-minh-phấn quấy dều cho uống. Nhược bằng 
trong cô đau lắm uống một tí nước ăn một tỉ cơm khỏng 
thề nuốt dược dùng Sơn-đậu-căn và lá Khô-mộc nhai nhỏ 
nuốt nước thời khôi; hoặc dùng nhân hột-cháảm khô vài ba 
trươi nhân nghiền nhỏ hòa mật-ong nuối dần dần vào rất 
là thần hiệu. 

Một thử trong cô sinh nhữ-nga, mọc ở hai bên gọi là song 
nga, mọc một bên cọi là đan-nga, hình nó thời tròn như 
hạt trai cũng là loài ung dọi. Nhược bằng độc còn íl sưng 
còn nhỏ chưa có mủ thời dùng thuốc khoảng vào, hoặc thôi 
vào cũng tiêu di được. Nhược bằng sưng to nguy quá phải 
chích cho chẩầy máu ra mới khỏi được. Nhược bằng chứng 
tỏa-hầu-phong thời sưng cả mảng mà khỏng có mũ ; không 
dùng châm thích phải dùng thuốc giảng bỏa thòi mới khỏi 
sưng. 


=Í.——n mm —=..x 
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§[ HÑ ïZ 
Phép châm - thích 

Dùng cái đũa chế một tí đề cái kim vào vừa rồi thò 
mũi kim ra độ hai HH; lấy chỉ buộc chặt ngoài lại; dùng 
giấy bọc kín không cho người bịnh biết, nói dỗi rằng chấm 
thuốc, xém trủng giữa cái nốt mà thích vào. 

Một thứ hầu-nna đã thành, đàn ông thời từ giữa sống mũi 
tìm lên đến đỉnh đầu, đàn bà thời từ siữa sau gáy tìm lên 
dến đỉnh đầu, trẻ con thời xem lồ-khầu 2 tay như có bọc 
nước đỏ dùng kim khêu vỡ ra thời trong cỏ hầu-nga cũng vỡ. 

Hoặc dùng 3 nhánh tỏi giã 
nhỏ dịt vào huyệt Rinh-cừ. 
Huyệt ấy ở cô-lay, chân ngón. 
tay cái, ngón tay chỗ, chỗ khiu 
tay hơi trng xuống bên sau 
mạch Bộ-thốn, giai tay trải: 
gái tay phải, lấy cải vỏ hến 
úp lên trên röi buộc chặt, một 
chốc này ra thấy mọc lên cái 
bọc nước; lấy kỉm khêu chầy' 
nước ra thời khỏi, rồi lại dùng 
Cam-kết-thang cho uống. 

Một thứ yết-bầu sưng đầy tắc cồ xem thế nguy quá, đem 
2 tay người bịnh tuốt xuống 20 cái đề cho máu tụ xuống 
pgỏn tay cải, lấy chỉ buộc chặt lại rồi lấy kim đảm vào 
huyệt thiếu-thương đâm cả 2 tay thời trong cô khai ra được. 
Huyệt thiếu-thương có về ở số 4 TRÚNG-PHONG,. 

Hựu phương 

Nhân ba-đậun độ 10 nhân đâm nhỏ thêm một tí tế-tân tán 
bột lấy giấy quấn lại cắt đôi ra núi vào lỗ mũi, trong cô 
sưng bên tả nút bên hữu, sưng bên hữu nút bên tả, sưng 
hai bên nút cả bai, thay đồi nút luôn thời cô khai ra được. 

Một thứ trong cô sưng lấp hàm răng cắn cbặt nói không 
ra tiếng dùng: 
đt EH— 7 "”Ø#fCE Bì@N42 
Hùn--hoàng 1 đồng, Ba-dậu 2 nhân, Uãt-kim 5 phân. 

Tân bọt hỏa nước lấy quản bút thồi nước vào trong lò 
mũi, nước chầy xuống cô thời người bịnh nôn oẹ, thời hàm 
răng hả ra trong cô thông được. 


(2 tay như nhau) 
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Một thứ trong cô sưng quả-châu, ông Đan-Khê bảo rằng: 
qchứng này không phải hầu-nga, cho nên các thứ thuốc 
khônz khỏi, ấy là trong mũi sinh ra một sợi chỉ đỏ treo 
một cái bọc đen, nhởn bằng quả-cbâu đủ xuống đến giữa cồ, 
nhược bằng châm kim thời chết, kíp dùng rễ cây thồ-ngưu- 
tất là cỏ-sước đâm lấy nước bòa giấm -thanh 5, 3 giọt rỏ 
vào trong mũi 3 bận thời sợi chỉ đứt quả-châu vỡ thô ra 
máu đọc thời khỏi, lại dùng phép thích huyệt thiếu thương 
ca hai tay bỏ máu đọc di cảng hay. 


-—_=_" m————— 
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Liệt các bài thuöc 


H #ú #8 


Cam - kết thang 
@88—J !E8—U ®#S3H—-⁄T tX-= 


Kim ngân 9 đồng Sinh-thảo 2 đồng, Hắc-sửu ! dồng rưõi, 
Kết-cánh 1 đồng. Sắc nưöc uống. 


X H8 


Khương - quê thang 
XU XE Pu lR (&@— 9) 


Can-khương, Chich-thảo. Nhục-quế đều 1 đồng. Sắc uống. 


Lục-vịihoàn, Bát-vji-hoàn, Gia-dảm nhấtâm dều ở 
s6 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG. 

Nhi-âm-tiên ở số ! ` Nội-THƯƠNG. 

Tỷ-tân-ầm. Trừu tân ầm. Tư-âm-bát vị đều ở số 3 
"THƯƠNG-HÀN. 

Độc-sâm-tfbang ở số 4 TRÚNG-PHoXG 

Chấn âm tiên ở số 1? ý 17 SÁc QUYẾT 


lị 1 f8. 


Tào suy chư phương 


TH... ~ . 


1 HỊ 7ì 
Tạo - dắc phương 
Nha-lạo-đác 5 đồng sao chảy tán bột hòa giấm-thanh cho 
uống 7 phân, hoặc dùng lỏng cánh ngôồng chấm thuốc hòa 
giãm-thanh khoắng trong có, lại lấy thuốc bôi ngoài có, khô 
lại bôi, một chốc thồ dờm ra thời khỏi. Bài này trị hầu- 
phong thần biệu thứ nhất. 


l ÿH 7 


Đồng - du phương 


Dùng nửa bái nước sôi pia đồng-du 2 thìa, lấy lông cánh 
ngống chấm dầu khoắng vào trơng cò ba bốn bận cho 
nôn đờm ra, lại chấm lại khoắng đến khỏi thì thôi, sau sắc 
nước cam:thảo uống cho giải độc. 


“————..n 


Hựu phương 
Dắm-phẻên 5 phân, Mộc -hương 3 phân, tán bột, lấy nửa nhân 


hột gấc mài với nước hòa Mộc-hương, Đảm-phèn, thèm 3 ly 
mật gấu lấy lông cảnh gà chấm thuốc khoảng trong cô. 


~—————- ——— 


Hựu phương 


XH D @— 2} 4® Khuẩy —7} ®# m5 =2 
HH 8 = 2 ÄR jj — 7? 
lê-nội-kim 1 phản rưởi, Khỏ-phèn 1 phản rưởi, Đảm-phèn 
2 phản, Bách-thảo xương 3 phân, bằng sa 3 phân. 

Cùng táp bột hòa giấm-thanh thêm một tí mật-gấu lấy 
lông gà chấm thuốc khoắng trong cô. 


mm...“ —- —— 


Hựu phương 


Dùng một thứ nhàn hột-gấc mài với giấm -thành, lấy lỏng 
gà chấm khoảng trong cồ. 

Năm bài thuốc này dùng lỏng-gà khoắng trong cồ, bảo 
người bịnh phải đằẳng-hẳng ho khạc ra không nên nuối vào, 
tồi sau lại dùng các bài thuốc thôi, 
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°b Z;ø 
Thất - bảo tán 
17! # #S&T†T “Âđ4lä†T 8W @— ÿ 
Mømn  Jj kh) RHHffTi? 
Nha-tao-dác 1 quả, Khương-tàm 10 con, Toản-yết 10 con, 


Bằng-sa 1 đồng, Hùng-hoàng 1 đồng. Khô-phèn † đồng, 
Đảm-phèn 5 phân. 


Cùng tản bột lấy quản bút chấm thuốc bảo người bịnh 
hả mồm đề gần vào trong cò mà thôi. 


Hựu phương 
IM 2 1r 2‡ đ i4 —. *h 2 HH ~ V TT: 
3K —= Bì Sát —. 7h 
Bằng-sa 5 phân, Hùng-hoảng 2 phân, Nha-tiêu 1 đồng rưỡi, 
Băng-phiến 2 ly, Khương-tàm 2 phân- 
Tán bội thôi vào trong cô. 


Hựu phương 
Dùng móng-tay người sao c.ảy tân bột thôi vào trong cô 
thời bầu-nga vỡ. 
Hựu phương 


Dùng móng tay người, 10 sợi bấc cùng sao cháy thêm 10 
con rệp sao cho khô cùng tản bột thôi vào trong cô, thồ 


huyết ra thời khỗi, 
MỆ |2 


94. — ai - hạch 


——^ =—= ~——————— 


Chứng mai-bạch khi như có cái hột mơ ở trong cô, khạc 
không ra màả nuốt khỏng xung bởi vì nhân thất tình uất 
kết, hoặc khi đương ăn uống mà có phạm những sự 
phiền não, truyện dận dữ gì dỏ. Chứng này chỉ đản bả 
hay có nhiều. Phép chữa thời phải khai uất thuận khí tiêu 
đàm thời khỏi 
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Một thứ mai-hạch thuộc hàn thời có tức đầy lợm nôn 
dùng (rit-0‡-tử-Lhât-thang. 

Một thử mai-hạch thuộc nhiệt phải thanh dàm giáng hỏa 
dùng Đảin-kh(-hqch-phương. 


JH B HH U jã 


Gia vị tứ thất thang 


lđf PP œ8 lắc ĐMÊẼC rmäñnR 
ƒĐ HU  Đ Ậ tã —) 

HmjT/ ĐỂ H2 H8 l2 XT? -. 7 
Trữ lh+t# 4+2 1tr 

Hàu-phác, Tô-nganh, P›áp hạ, Quấthồng, Sa-nhân, Nam- 
tỉnh, Thần-khúc, Binh-lang (đều 1 đồng), 

Bạch-dậu-khấu 5 phân, Chỉ thực 5 phân, [ch-ehi 5 phân, 


Puục-linn 2 đồng, Thanh-bì 3 phân, Sinh-khương 5Š nhát, 
Sắc uống, 


S3 lí 7 


Đam khi hạch phương 


M4“ — U ® Xh ấn — J7 HỆ 0 ⁄[ 2À 
”2tZn”~ SR j — J #2 lñ 1 tới 
Sim p U%# l1 Bí Tí 7 #9 fE ñ TL 7È 


Nhu -cảm 1 đồng rưổi, Liên-kiều 1 đồng rưỡi, Hải-đái 7 
phần, Bạch-giớởi tử 8 phân, Tô tử 1 đồng, Kết-cánh 7 phân, 
Bối máu 1 đồng Chỉthực 5 phân, Sỉnh-thảo 5 phân, 
Hương-phụ 7 phân. Sắc uống. 


#3 ÍU 7L 

Thuôc ngậm 
HZồf#M—H Mứ —J BjM—R 9ã =Hñ 
Sơn-đận-căn Ì lạug. Bằng-sa 2 đồng, Long-näo 3 ly, Xạ- 
hương ä ly. 


làn bột luyện với mật cả-trắm viên bằng hột dậu-xanh, 
mỗi bận ngậm 3 viêu, hoặc dùng Ô-mai, Chám-khô để ngậm. 
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"M ñ# 
92. — = YÊL- ngạnh 


Yết-nganh là bịnh hóc. — Những khi ăn uống không xét, 
nhai xương không kỹ. hoặc vội vàng nuối ngay, xươn& dâm 
ngang trong cô, nuốt không xuống được phải dùng thuốc 
øì thuộc vào vật ấy thời mới chóng khỏi, bóc thời xương 
cắm vào là ngbịch dùng phép thỏ thời xương ra theo là thuận. 

Một thử hóc xương cả dùng mô chim cốc mài uống. Hoặc 
treo chân con vịt lấy rãi eho uống. Hoặc dùng bàn tay con 
tái-cá cào ngoài cồ, cào ngược thời ra, cào xuôi thời vào. 
Hoặc dùng hột cbảm mài cho đặc bòa nước sỏi cho uống. 

Một thứ hóc xương loài thú dùng móng tay con gấu cảo 
ngoài cồ, cào ngược thời ra, cào xuôi thời vào Hoặc dùng 
ngà voi mài đặc cho uống. 

Một thứ hóc xương cầm thú, treo chân cop chó hứng lấy 


rãi cho uống, Hoặc dùng đầu con lươn chấm rãi chó khoắng 
vào trong cô. 


-—. man am m 


H f 3E 7 


Các bài thuộc chữa hóc 


li © 7 


Thắng - kim phương 


Mùa đông lấy mật cá rõ, treo mái danh cho khô. Mỗi 
bận dùng một cái sắc nước uống, mội chốc nôn ra dờm. 
xương cũng theo ra, nhược bẫn: chứa nôn cho uống thêm 
rượu nóng, boặc cũng khỏng nón lại sắc cải nữa cho uống 


.._— ——>+—— 


Hựu phương 


Sa-nhân, Thảo-quả, Uy-linh tiên đều - đồng, đường trắng 1 
lạng, sắc cho uống luôn £ bát xương lần miấi 


Hựu phương 
Lấy một cục bằng-sa ngậm nuốt nước vào thời khoi 
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Hựu phương 


Mộc-tặc tán bột độ ! đồng hỏa lòng trắng trửng-gà cho 
uống khỏi ngay. 

Hoặc dùng móng tay người đốt ra than tán bột thồi vào 
trong cô. | 

Hoặc dùng rau hẹ luộc qua gần chín dến, nuốt vào một 
miếng to. 

Hoặc dùng một cục kẹo mạch-nha nuốt xuống. 

Hoặc dùng củ‹tôi nút kín hai lỗ mũi không cho thở hơi 
ra, hóc xương phải xuống. 

Hoặc dùng vẫy lưng cá chép, sao khô tán bột hòa nước 
cho uống. 

Hoặc dùng cao sơn-tra ngậm. 

Hoặc dùng sơn-tra 8 đồng sắc nước cho uống nhâ¡-nhấp. 

Hoặc dùng 1 cục hàn-tbe ngậm nuốt nước, Xương (ieu 
xuống. 


_.. "In H———— —=—————m-- _— 


Phép đọc chú chữa hóc 


Lấy một chén nước dứng ngoành vào vách đề chén nước 
trước miệng đọc một hơi rằng: « gần thì ra xa thì vào,» 
không cử mấy lượt hết hơi tuời thỏi ; lại hà vào chén nước 
cho uống thời khỏi 


Các thứ hóc 
) 
) 
) 


] e vỏ ốc dùng rãi vịt cho uống, 
^2 
` 
4: 


Hỏ 

Hóc trấu. thóc dùng rãi ngỗng. 

Hóc là tre dùng rãi trâu. 

Hóc cải tóc dùng lược cũ đốt ra than tân nhỏ hòa 
nước tôn 

õ") Hóc tre, gỗ dùng sơ-mướp đốt ra than hòa rượu uống 
6°) Hóc kim, chặt đầu con cóc treo lên hứng lấy máu 
cho uống. 


Nuôt nhầm phải các thứ 


1*) Nuốt phải sắt, lấy vỏ than tân bột bòa cháo cho ăn 

2') Nuốt phải tiền dồöng, ăn vị bột-t cho nhiều thời tan. 

32) Nuốt phải vàng, bạc, dồng, sắt. chì, kẽm, lấy xương 

đùi cbân trườ. con đẻ chỗ kbia đốt khỏ tán bột hòa nước 
cơm nốnz 3 đóng. 

Hoặc dùng hội chám đốt ra than tán bột hòa nước uống: 
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4°) Nuốt phải cái đanh, dùng từ-thạch (đá nam-châm) 1 
đồng, Phác-tiêu 2 đồng, tán bột hòa mỡ lợn thêm mật-ong 
chouống (Bài này của ông Cảnh-Nhạc). 


- 019) Nuốt phải cái kim, dùng đậu lầm nấu với rau hẹ 


MÀ ăn; kim theo đại-tiện ra, không đậu-lâm dùng trứng 
muối. 


Hoặc lấy một đôi mắt con cóc xóng đều nhau nuối vào 
thời kim sóc vào hai mắt cóc mà ra, 


# Ji 
93. — Cảnh - hạng 


Cảnh-hạng là đau ngoài cô. — Cô là tóm các gân, vốn 
nhờ âm huyết nuôi nứng thuộc về hai kinh: can, thận, hoặc 
khi ngoài nhân gió lạuh, trong mình nhân huyết rảo mà 
hóa ra pân cứng đau không nroảnh đi nroành lại được. 

Chữa bịnh này phải tư âm bồ huyết và thêm vị khư 
phong thì gân được nhuận boạt mà kbông đau nữa: 

Một thứ can huyết hư tồn mà gân cô cứng dau đùng thang 
(ia-Dt~tử- uát. 

- Một thứ thận thủy suy, mà đau cả sau gảy dùng bài Lục- 
pị-gia-đảm. Như có dàm hỏa rồa dùng thang Gia-0i=nh{-Irần. 


'— —— - 


JH "%4 t T8 3⁄2 i2 

Gia vị tứ -vật thang 
II §—J 43 #t†i—3J 3® Xi #®M_— 3 
#t{1†+HiHW bu 2U BñP— 2 #ïfằh ? 
Xuyên-khunxz 1 đồng rưỡi, Hồng-hoa 1t đồng rưỡi, Độc-hoạt 


2: đồng, Xich-thược 3 dồng, Đào-nhân 1ỗ hột, Phòng-pbong 
2 đồng, Đương-quy 3 đồng. 5inh-địa 5 đồng. 


2 BÃ 1W 


Lục - vị gia - dảm 


+ —ÚJ gu t!tịị? JĐb #3 SJ KR/A(J 
#Íft —=J mw ¡U0qJ,p f9 ®X?7L= 7 
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Trạch-tả 1 đồng, Mẫu-dơn 3 đồng IPPhục-linh 3 đồng, Thục- 
địa 8 đồng, Đỗ-trọng 2 đồng. Hoài-sơn 4 đồng, Đương-quy. 
3 đồng. Tần- giao 9 đồng Tục-doạn 2 đồng, Xicb-thược 2 
đồng, ngưu-tất 2 đồng. 


lI[Ï MẸ — HẠ đố 


Gia vị nhị -tpần thang 


ft L—J®bò #?7?ẩ5UJ #+f#—/ #8¬)9 ° 
+2— 1% &mi— JW %ihm— J 
Trần-bì 1 đồng rưỡi, Phục-linh 3 đồng, Sinh-thảo 1 đồng, 
Pháp-hạ L đồng rưỡi, Hoàng-cầm 1 dồng, Hồng-boa 1 đồng, 
Khương-hoạt 1 đồng. 

Hoặc dùng lá bẹ dâm nhỏ, cho tí muối sào nóng, lấy vải 
bọc mà chườm cho dân gân. 


NN TỦ 
94. — Rôot-hạch 


Kết-hạch là bịnh mọc hạch, kết lại rắn chắc như là cả? hột 
ở trong quả hoặc mọc ở sau tai, hoặc sinh bên cô, hoặc ở 
dưởi hàm, hoặc ở tronu nách, hoặc sinh dưới bẹn, bởi vì 
đàm hỗa tụ lại chẳng dỏ chẳng sưng, hoặc cũng có phát 
sốt mà đau. Phàm những chúng bạch sinh ở trên là bịnh 
nặng, mọc ở dưới là bịnh nhẹ. Chữa bị.h này phải cho 
hoại hu)yết, tiêu đàm đề tan kbi Lóng, thời hạch tự nhiên 


Äj} 7 


Liệt các bài thuốc 


#‡ i 3B tÍt ?8 


Giải - độc hoạt - huyết thang 
BS JUW t+ĐMm19U tmúủ2+2 TM J 
XU Z — JJ SH VW ft VW §HI— 
*; Mù — CC 1 
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Hậu-phác 2 đồng, Sinh-dịa 5 đồng, Đương-quy 2 đồng. Xich- 
thược 3 đồng, Liên-kiều 3 đồng, Cảt-căn 2 đồng Hồng-hoa 
2 dồng, Sài-hö 1 đồng, Sinh-thão 1 đồng, Đào-nhân 20 hột, 


—- nem “mm. 
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Tiêu - hạch phương 

ÄSNÑ—=/Uf ĐH Z7(244W Đ#Hq= U27: Z®#ta 
JufRJ7tefm PIN CT2 16W Ll2^ táíR 23 
HÑWICkza 3®ã@1m/2}⁄W lấ J mí —9 
XH ẤM — 9 tị: tổ [H 2k 

Đại-boàng 1 đồng, Hoàng-cầm 8 phản, Phảp-ha 7 phân, 
Huyền-sâm 7 phân, Chi-tử 8 phân, Mẫu-lệ 7 phản, Hoa-phấn 
z phân, Kết-cánh 7 phân, Qua-lâu-nhân 7 phân, khương-tàm 


ö phân, Quất-hồng 1 đồng, Xích-linh 1 đồng, Liên-kiều 1 
đồng, Sinh-thio 4 phân. 


“CS 
8ä. tl ZÐ 
Trị hạch tnuyền phương 
ä K Ptw# 5S sÝxbkp H5 tt 
E tt? BEiB  BÁïñtứf B8 R ( — ở) 
II: ® ?X 0 J 
Hoàng-kỳ, Sinh-thảo, Kết-cánh, Đẳng-sâm, Xuyên-khung, Quế- 
chỉ, Hậu phác, Phòng-phong, Bạch-chi, Quy-vỉ (đều 2 đồng). 
Gia Kim-ngan 4 dồnz. 
Có cáu ca rằng: « Hoàng-kỲ, cam, kết, sâm, kbunz, quế; 


Hậu-phác, phòng-pbong, bạch-chỉ, quy; gia kim-ngân tử tiền ». 
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f3 ft H 4 để 
Nội-thác - bạcb -liễm tấn 
LuñồUa8W TCMUC2 HH 5S 152 323 
Mm31/P9  26HI2 S6 CIẾA(2 HãểN/(# 
NỨ(/7ÈC 2 MMẪI1L2 Tạ HH2+ G 5S — 9) 
H#ẾÑẰ HH? Mi J 7M — J 
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Nhũ-hương 7 phân, Hoa-phẵẫn 7? phân, Xuyên-khung 5 phân: 
Tạt-lê 5 phân, Hoàng-cầm 5 phân, Sài-hồ 5 phân, Bạch-chỉ 
8 phán, Bạch-liễm 8 phân, Qua-lâu-nhân 8 phân, Phòng- 
phong 5 phản, Kết-cánh 5 phân, Đương quy 1 dồng. Cam- 
thäo-tiết 4 phân, Liên- kiều 1 đồng, Xich-thược 1 đồng. 

Tán bội, mỗi bận uống 2 đồng 


là . mm 8 ñ 


Trị - hạch - nội - tiêu tán 


jỹNnợẽg #®ã #ÀẢ tẫằ1Ủ) 
Tể lý 8 ứ  Bã IỊ š (#&—=Ø* 
HC M § +: ÑN TƑ 
?§ mg (&T— 1 ® 
Quy-vĩ, Liên-kiều, Xich-thược :đều 5 đồng); Độc-hoạt, lạch- 
chỉ, Phỏng-phong, Xuyên-khung (đều 2 đồng rưỡi) ; Quế-chi, 
Kinh-giới, Cảo-bản, Sinh-thảo, Tế-tân Bạc-hà (đền 1 đồng 
rưỡi '. 

Tản bột, mỗi bận uống 2 đồng. 


Hạch mọc dưới cầm dùng con rện nhớn độ 5, 3 con dâm 
nhỏ sắc bằng rượu lọc bỏ bä; đi ngủ thì uống. 


Các bài dịt hạch 


Dùng mật gấu bằng bột đậu xanh hòa rượu vừa uống, vừa 
bôi. 

Hoặc dùng : Hoải-sơn sống 2 đồng, hột dầu-dầu tía 20 hột, 
cùng đâm nhỏ dị vào. 

Hoặc dùng lá rau sam đâm nhỏ vắt lấy nước uống một 
nửa, còn dịt vào chỗ “đau 

Hoặc dùng cà-độc-dược 1 quả (không cỏ quả dủng 3 đồng 
hột, bột dầu tía 10 hột, pbác-tiêu, long-pão đều 1 đồng, 
cùng đâm nbỏ hòa giấm-tbanh dịt vào 

Hoặc dùng lá bồ-công-anh L1 nắm, long-não 1 phân, hột- 
gấc 1 nhân, d:m nhỏ dịt vào 
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Ít là 
95. — Thanh - âm 


Thanh-ấm là tiếng nói khản. tiếng nói thời chủ ở quả tim, 
phát ra ở buồng phôi, mà gốc ở bồ-dục, hoặc có ngoài 
nhân gió lạnh, trong nhân klLí hư tồn cho nên lóa ra nói 
khản; bịnh nặng thời nói khô: g nghe tiếng Buồng phôi ví 
như cái chuông đặc thời cũng không kêu, vỡ thời mất tiếng, 
phong hỏa ngoại tà, bế lắ: là chứnz thực tỉnh huyết trong 
mìuh suy bại là chứng hư. Phép chữa phải phân hư thực và 
mới, hay lâu mà dùng thuốc. 

Một thứ gió lạnh cảm ở n;roài, khí nóng uất ở trong, Ống 
còi bế tắc, ho bắng nhiều lắm mà tiếng khản dùng bài 
Sáâm-ló-ầm, bài Tiều-thanh-long. 

Một thử hỏa tà sâm vào buồng phôi, thượng-tiên nóng 
lấp, mà tiếng khàn dùng bài Tứ-đm tiên, bài Mạch-môn-đông. 
Nhược bằng tâm hỏa nóng quá dùng bài Ah-đm-tiên. Vị 
bỏa nóng quá dùng bài 7rúc đi(p-thạch-cao. Can hỏa nóng 
quá dùng bài Tiểu-giáng-khí( Nuược bằng chứng họ lao hiệp 
hỏa mà tiếng khàn dùng bài 7rúc-u-mach-đông-ihang. 

Một thứ nhân sắc dục kiệt âm màả nói khàn dùng bài Tư- 
kim-tIráng-thủu. bài Đại.bồ-nguuyên. 

Một thứ nhân sự sợ hãi quá mãả mất tiếng dùng bài Thất- 
phủc-ảm, thang Quy-(ÿ khử mộc-hương, gia Thục-địa 3 đồng, 

Một thứ ho lâu mà mất tiếng, bởi vì nguyên khí đại hư, 
phế, thận 2 kinh đều bị bịnh dùng bài ?am-fdi-hoàn, bài 
Lao-khái-tư-cao, Thông-dm-tiên. 


Một thứ nhân giỏ mà cấm khầu không nói được, dùng 
đồng-tiện 1 chén. lấy củ xạ-can mài, lại lấy một nắm lá tre 
vò nải lầm vào nước tiểu, lâm nóng uống, một chốc ti.ời 
nói được Bẵẫng như cỏ co cân lấy lá hẹ dâm nhỏ sảo nóng 
mà chườm 

Một thứ cấm khẩu, câm đã lâu dùng Thạch-xương-bö sắc 
nước với nước đái rủa rùa mới khai t anh được. Lấy kinh 
soi vào con rùa-rủa thời nó đái, hoặc dùng lôn: gáy lợn xổ 
vào lỗ mũi con rùa-rùa thời nó đái, lấy lá khoai, lá sen, 
bứng cho uống. 


TT —PÐ—.__.FỶ..z.Ỷ.-Ỷ-Ỷfẳrararsxsxrzryrzxnmse, Š 
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Liệt các bài thuộc 


Sâm-tô-äm ở số 3 THươNG- PHONG, 

Tứ-âm-tiên, Nhị-âm tiên, Đại-bồ-nguyên, Thất-phúc- 
m, Tam-tài-hoàn dều ở số 1 NỘI-THƯƠNG. 

Thông-âm-tiên ở số 30 KHÁẢI-THẤU. 

Lao-khái-tư-cao ở số 33  LAo-SÁI. 

Quy-tỳ-thang ở số 6U QUAN-CÁCH. 


2° ES HỆ j8 
Tiều ~-thanh - long thang 
H522 Hã-) tN ý WEHI2W 
tri  J  KjẲ H— J HE 1: 
Tế-tân 3 phân, Bạch-thược 2 dồng, Kết-cánh 2 đồng, Trằần-bì 


5 plLân, Sinh-thảo 1 đồng, Phòng-phong 1 döng, Quế-chỉ 5 
phân. 


2 PF] 4 jã 


Mạch - môn - đồng thang 
?fD .VyW% Xf1-./1W #+hWỦ=J' %z5— j 
#W— J1}. KHN—! TP tEW L7 TWÈR 
2X DMO LHHỆT— J % 


Mạch- môn 2 đồng, Thiên-mỏn 3 đồng. Sinh-dịa 3 đồng, Tử- 
uyên 1 đồnz, Tang-bì 1 đông, Kết cánh 1 đồng rưỡi, Sinh- 
thảo 7 phân, Trủc-diệp 10 lá, Ngũ-vị 7 hột, Bối-mẫu 1 dồng. 


TT % ŒI q2 


Trúc - diệp thạch - cao thang 


ft. äzdi J 8 Ni ÌÑ 1 2t tá KX— 9 
24Kjil— Ø9 # bị — 9 

Trủc-diệp 30 lá, Thạch-cao 5 đöng, Bạ:-hà 5 phân, Kết-cánh 
2 đồng, Mộv-thông 1 đồng, Sinh-thảo 1 đồng, 


— 2ð — 


4h lế % jj 
Tiều - giáng - khí thang 
J Sự SE — J lƒ l¿ — J #P 
HẢI EU — MU 
1ử-tô 3 đồng, Ô-dược 3 đồng, Trần-bi 1 đồng, Bạch- thược 
3 đồng, Sinh-tbảo 1 đồng. Sắc uống, 


1? X 2® % P 


Trúc - y - mạek - đồng thang 


JP®⁄— } TrMlỦ—  - Tí -ấầ ?fffT+ H77 
th” U fñq@{H2T #116k ®4f1— U 9 
#WJ##t—J HH 

lrúc-y 1 đồng (màng trắng trong cây trei, Trúc-nhự 1 đồng 
(bì xanh tre, Trúc-lịch 1 chén, Trúc-diệp 14 là, Hạnb-nhần 


7 hội Quất-hồng 5 phân. Sinh-thảo 5 phân, Mạch môn £ 
đồng, Phục-linh 1 đồng, Kết-cánh 1 dồng. 


l 2 1 7K 7 
Tư - kim - trắng - thủy phương 


là bài Lục-vihoàn) gia : 


 H]= ÿ # + — 9 


Mạch môn 3 döng (sao); Ngưu-tất 2 đồng. (bỏ sơn-thù 


ñ ở 7 


Giản dị phương 


Sc ĐK —- 


L 


Trị bịnh mới phải mất tiếng. Đảm củ-cái vắt lấy 1 chén 
nước, thêm 10 giọt nước gừng cho uống, 

Hoặc dùng củ-cải 3 củ, bö-kép 1 quả, bỏ hột đốt ra than 
sắc cho uống. 

Hoặc dùng hạnh-nhân 2 lạng, quế tốt 1 dồng dâm làm 
viên bằnz hột nhãn mà n.ậm. 

tioặc dùng màt sà-tăng tán bột độ ð phân, bòa nước chẻ 
uống. 
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+“ 
lH 7Œ 
96. — Kiên bói 


Kiên, bổi thống là đau vai lưng, bởi ngoài nhân giỏ 
lạnh, hoặc trong nhân khí huyết hư, hoặc có đàm thấp khí trệ, 
boặc khiêng vác khó nhọc mà kóa đau vai lưng. hoặc đau 
cả xương sống, boặc dau không ngoảnh lại được, boặc đau 
cả gân cồ. Trị bịnh này phải khư pl.ong tiêu đàm, trừ thấp 
bồ htr lại kiếm bánh khí hoạt buyết thời mới khỏi 

Một thứ nhân phong thấp đau vai lưng khỏpg ngoảnh lại 
được dùng bài /Chương-hoqt-thẳng-:hâp. 

Một thứ nhân phong nhiệt vào phôi mà vai, lưng cứng 
thẳng đau đớn dùng bài Đề-kiêến-thang. Thông khí-phòng- 
phong-thang. 

Một thứ đảm khí ngưng tụ mà vai, lưng đau dùng 7Tam- 
hợp-thang, Rhoát-đam-thịang. 

Một thử nhân thấp nhiệt mà vai lưng đau, kịp đến cả 
chân tay dùng thanz Đương-quw-niêm-thống 

Một thứ nhân tam tiêu khi ủng, ngũ tạng bất hòa, mà vai 
lưng dau dùng bài Lưu-khi-Âm. 

Một thứ ghính vác khó nhọc và ngồi lâu cúi xem. dương 
khi hư mà vai lưng đau dùng thang Đồ-truug-ích-khi. 

Một thứ thận thủy hư, âm hỏa bốc lên mà vai, lưng đau 
dùng bài Tư-ảm-bát-0{, bài Gia-dtm-nhất-ám. 


— ———— _-“=Ỷ_= t= _——= — mm c= 


Ñj 


Liệt các bài thuốc 
32 ÌH Hỗ lá lõ 


Khương - hoạt - thẳng - thấp thang 
74©—U MBR-—) ®l_—- J9 H5 — 9 
”lIB— J $šM7x® HẵÑ/Z\2PÈ tụt Si —9 
Cảo bản 1 đồng, Phòng-phong 1 đồnz, Khương-hoạt 1 đồng, 
Nuyên-khung 1 đồng, Độc-boạt 3 đồng, Alạn-kinh 6 phân, 
Cam-thảo 6 phân. Gia úy-linh-tiên 1 đồng. 
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c I Dộ 


Đề -kiên thang 
là 2> Tí 78 J® 4: #h p 2# | ý HỆ Tí 2# 
MjH 3⁄ịã 8C HỆ dời (Œ@ L7» 
JHB B⁄LXšflÙỦ— 


Hoàng cầm 5 phản, Sinh-thảo 4 phân, Hoàng-liên ỗ phản, 
Phòng-phong, Rhương-boạt, Cảo-bản, Xuyen-khung, Bạch- 
thược (đều 7 phân). 

Gia Ủy-linh-tiên 1 đồng. Sắc nước uỗng. 


= . 
ÀMH 34 Bj HỆ /Z 
Thông - khi - phòng - phong thang 

ÈbÈ#Zz=J&£# H522 Ñ mm 2 B—) 
#ứŒẶm=JT?3& ÑS2— J)]W TY MT? 26 N3:7 
#28 HE T22 %Ì§H/ 
Sa sâm 3 đồng, Bạch-đậu-:bấu 2 phân, Cảo-bin 1 đồng, 
Phòng-phong 1; dồng, Hoàng kỳ 1 đồng rưỡi Hoàng-cäm 1 
đồng, Thăng-ma 5 phân, Sài-hồ 5 phân, Thanh bì 2 phân, 
Trần-bì 5 puân, Ehương-hoạt 3 phân. Sắc uống, 


=8 jÖ_- 
Tam ~ hợp thang 
WỚÐw Hữw UỦmjã Xi #œX N8 
Ƒ#lÙÿ #Í(jW &ấấ I3 HIỠL Bấ§g 
# 7H in lãH Z,á tÃ 121) 


Trần-bì, Chỉ-xác, Pháp-hạ, Chích-thảo, Phụclinh, Ô dược 
Can-khương, Hương-phụ, Khương--tàm, Xuyên-khung, Bạch- 
chỉ, Ma-hoàng, Xương truật, Khương-hoạt, Kết-cáuh, Tử tô; 
(đều 5 phản). Sắc uống 
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H8 ỨC li 
Khoát „đàm thang 
lồ fbm 8 KEW TRẤN Hñ Mỹ 
qHPĐØU KÍĩẰằ TM J5 XÃ ME 
47L 99 (Ã— 7) 
Chi-tử, Pháp-hạ, Kết-cánh, Xich-tbược, Sinh-thảo, Trần-bì, 


Chỉ-xác, Pbục-linb, Hương-phụ, Xuyên-kbung, Khương- 
hoàng, Hải-đồng-bì, Xương-truật (đều 1 đồng). Sắc uống. 


ð ÑỦ lì W8 D3 


Đương - quy -niêm - thống thang 

Z3 =J%1+% 6Ñ 7 XIỲ— ý 353% — 
H#— J+tw Ế— J ĐBT— J iK— 3 
#7 Tổ Xin D2? X H?7k EiñT— J 
w3 1H12 @ RZ22— J 19 

Đẳng-sâm 3 đồng, Đương-quy 2 đồng, Tri-mẫu 1 đồng, Chư- 
linh 1 đồng, Bạch-truật 1 đồng. Khô-sâm 1 đồng, Phòng- 
phong 1 đồng, Cát căn 1 đồng, Xương-truật 5 phân, Khương- 


hoạt 5 phân, Chich-thảo 5 phân, Nhân-trần 1 đồng, Hoàng- 
cầm 5 phân, Trạch-tả 1 đồng. Sắc uống 


l— na 

Mữ 3R ñX ƒ 

Lưu - khíi-äm-tử . 
jHẪWM RẳWãS XU Ñ J6 là ý 
WSSW È⁄XÍĩŒổ MB HN BH 8 
W 0Ø am l5 BHmg hà 
( . — #†) 
Thanh-bì, Mộc-hương, Binh-laug, Ô-dược, Phúc-bi, Chỉ-xác, 
Chỉ thực, Phục-linh, Tử-tô, Kết-cánh, Phòng-phong, Hoàng- 
kỳ, Trằần-bì, Đương-quy, Xuyên-kbhung BĐạch-thược, Sinh 
thảo, Pháp-hạ, (đều 3 phân). Sắc uống. 


}ý 


nh” 


Bồ-trung-ieh khí, Gia-dảm-nhất-âm đều ở số 10 CHƯ- 
HƯ-CHỨNG. 
Tư âm-bát-vị ở số 3 "THƯƠNG-HÀN. 
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Nghiệm — phương 


l XI 7/7 
Bởi thống phương 
1 7đ — # 2 1: # 3ã xS J 34 ÌHñ— 1J 
HE »h— 9 %® 
Dạch-Hruật 1 đồng rưỡi, Khưonz-hoàng 6 đồng, Khương-hoạt 
{ dõöng rưỡi, Sinh thảo 1 đông rưỡi, Sắc nống. 


"; _. lạ 
EÌ #ñ 
Kiên thông phương 

1% —7 3+1 fi ïÑ _2 V 9 % ?? — 9 
mã ®3S—=J RỂ L¿ = ƒ # lh 8 — 
# 7 — V BÈ 3 ñHJ( U — E0 — 9 
Bạch-truật 2 đồng, Hương-phụ 2 đồng, Phục lỉnh 3 đồng, 
Hoàng câm Ø döng, Trần bì ! đồng, Pháp-hạ t đồng, Xương- 


truật 1 dồng, y-linh-tiên 8 đồng, Sinh-thảo 1 đồng, 


® 2# Ñ 
" JH L2] 
Thư-càn thang 
(Trị ca 0aL lưng) 


H7” / twWD #ì5— ý 2EJh— U ÿí 8= 2t 
lữ IR] I — tố m CC J 520W H9 

lạch-truật 2 đồng, Khương-hoạt 1 đồng, Sinh-théo 1 đồng, 
Trảm-hương 3 phân, Hải-đồng-bì Ð đồng Đương quy 3 đồng, 


Khương hoàng 5 đồng. Sắc uống. 


7#: t Z7 

Bài thuốc bóp 
MỤ%—J lữ CV Ki Z/ F8. ÿ 
XIH —# đi — 
Phong khuong 3 döng, Huyết-đác 3 đồng, Xuơng-truật Š 


đồng, Quế-chi 3 đồng - Đại-Lồöi 3 đồng Đinh-bương 1 đồng 
Đâm nhỏ sào với rượu mà bóp 
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l 
924 — lý - thông 


Tý thống là đau cảnh tay, hoặc có nhân phong thấp, 
hoặc có mang xách nặng thương gân: Đau mà có sưng thời 
bịnh ở thịt, đau mà không sưng thời bịnh ở gân, xương, 
đều bởi huyết chẳng dưỡng cản mà hóa ra đau, Phép chữa 
thời phải khư phonø tản thấp: bỗ này ếI thư cân, chỉ có vị 
EHươnz~hoäng hay vào cảnh tay và vị Tòng- tiết, vị Quế- 
chỉ hay dẫn ra hai cảnh lay, ba vị này không cỏ thiểu 
được 

Một tbứ nhân p rong hàn mà cảnh tay đan dùng thang 
Quô-clhh gia dương-quy 2 đồng, hoặc bài ,Vga-tích gia khương- 
hoạt {1 đồng. 

Một thứ nhân phong thấp mà cảnh tay đau đùng thang 
Quyến gia xương-Iruật 1 đồng, hoặc dùng bài Rhương- 
họal-tháng-thâp. 

Một thử cảnh tay dau không cất lên được, dùng Thư-cán- 
(hang, hoặc Tưứ-0dI-thang gia Tần-dao, lhương-hoàng dều 
# dòng, 

Một thử cánh tay đau như dao chém, đêm ngày kêu khóc 
dùng bài Dưưỡng-huyðt-khiưr-phong. 

Niột thứ huyết khô, khi trệ mà cánh tay đau là thuộc tỳ 
hư không mãy người biết dùng thang Quy-( gia Quế-chi 
l1 đồng, 

Những chân tay đau người ta bảo rằng: tỳ kinh chủ chân 
tay mà khôpg biết can mộc hắc thô hóa ra chân lay dau, 
dùng bài i¿u-dao-tán gia Mẫu-đơn, Chi-tử, Bạch-siới dđêu 
2 đồng. 


— __  —.—-r—— _n— 


XÌ. 7ï 


Liệ( các bài thuôc 


kỳ Mừ H3 


Quẽ- chi thang 
W##@£—J  tHHM—J %4z#—U tđtằ— 9 
SRi — # Ñ\ 5 Bá — 1 
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Quế-chỉ % đồng, Bạch-thược 3 đồng, Sinh-khương 8 đồng, 
Sinh-thảo I1 đồng, Đại-táo 2 quả. Gia Đương-quy 9 đồng, 


Jã MỊ j3 
Quyên - tý thang- 
Su MỸ HAI MÌ% HN (4 9 
ti 1ì 4S t—/ 8 


Rhương-hoạt, Đương-quy, Xich-thược Hoàng-kỳ, Khương- 
hoàng (đều 3 đồng), Sinh-thảo 7 phân. Gia Xương-truật 
1 đồng Sắc uống, 


4z 
HP HH 2 
Thư-cân thang 
MU là HH Hẩủù (ẤT U) 
Dương- quy, Huyền-hö-sách, Quế-tâm (đều ã đồng.) 
Tán bột lấy 2 đồng hòa rượu uống. 


=£*£ —á 
# lÍI ## BÀ 77 
Dưỡng huyêt -khư -phong phương 

Hi VJima@ @?§—UJĐ HR—U ĐXN(— U 
MẮUIU .UW 2V "TH“CJ tfầ=£ 9 
ađ24=1ÚU}ÐW f4iRh— 3 
Đỗ-trọng 2 đồng, Kim-ngân 1 đồng, Quế-chỉ 1 đồag, Tủng- 
tiết ! đồng, Tục-doạn 3 đồng Tâần.-giao 3 đồng, Ngưu-tất 2 
döng, Đương-quy 3 döng, Bạch -thược 3đồng, Thục-địa 1 lạng. 


Ngũ-tieh-tán ở số 2 THƯơNG-PHONG. 

Khương hoạt-thắng -thấp ở số 96 KIÊN-nốt, 
Tứ-vật-thang, Tiêu-dao-tán đều ở số I Nột-THƯƠNG. 
Quy-tỳ-thang ở số i10 CHƯ -HƯ-CHỨNG: 


Giản dị phương 
Cành cây dâu 3 lạng bẻ nhỏ sao vàng, sắc nước uống 
thời khỏi rức. 


— 993 ~ 
Ñhư sưng đau dùn8 hột đần-đầu tía, đâm nhỏ dịt vào 


một đêm thời khỏi, hoặc dùng lá cây ké đâm nhỏ dịt, hoặc 
dùng lá phèn-dđen, lá soan, lá cà độc-dược 3 thứ đâm lần 


dịt vào khỏi sưng. 
lf 2 


95. — Ùịch - sú 


Địch-sủ là bịnh hôi-nách, hoặc gọi là hồ-sủ, gọi là thề- 
khi bởi vì hơi ở trong thịt theo chân lông phát ra không 
phải truyền nhiễm ở ngoài lây vào, bịnh hôi vừa thời rửa 
xát chân lỏng cũng khỏi, nếu mà hơi hôi lắn phải dùng 
thuốc cho hạ đi thời mới chiệt căn được, 

Một thử chứng nhẹ hôi vừa dùng cải bánh-chưng nóng 
cắt làm hai, lấy mật-sà-tăng tán bột rắc vào, mỗi bên một 
đồng; đương nóng ấp vào nách cả hai bên nằm ngủ qua 
một chốc lạnh thời bỗ di. 

Hoặc dùng con rện nhớn 2 con, lấy đất bọc lại, đốt cháy 
thêm khinh phấn 1 đồng tán bột, ngày xát 3 bận, 2, 3 hôm 
thời khỏi. 

Hoặc dùng : 
HI #'# jmIJ} (—)) †Eill1i* 
Bạch-chỉ, Khô-phèn, Hoàng-đơn (đều 1 đồng), Hoa-tiêu 5 phân. 

Tắn bột xát vào. 

Hoặc dùng : 
SIUÍ SÔJW HHÌM 2CU MhỸẩằẵ-/ WƯU—8® 
Mật sà-ăn; 2 đồng Long-não 2 đồng, Khỏ-phèn 1 đồng, 
lhinh-phẩn 1 phân rưởi, 

Tản bột xát vào, 

Một thứ chứng nặng hôi lắm, dùng thịt lợn nạc 2 miến 
to lấy cam-toại 2 đồng tản bột rắc trên miếng thịt ấp vào 9 
nách lại đùng cam-thảo 5 đồng sắc nước uống, 1. 2 giờ thời 
bạ nế vật, phải đào dất lấp đi, sợ người khác ngửi thấy 
thời rức đầu. Đùng 3 bận như thế thời chiệt căn, » 

Hoặc dùng xạ-hương I1 phân, đảm phèn 2 phân, nhân ba- 
đậu 3 phản, tán nho, lấy ốcnhồi 2, 3 con cậy miệng ra 
cho thuốc vào lấy giây buộc lại đựng vào cái bát đề một 
dèm hóa ra nước, đùng nước ấy xát vào hai nách luôn 
luôn, xát mãi thấy muốn di dại tiện thời thôi, Đi đại-tiện 


= ĐỌ1 .. 


shải lấy đất lấp đi. Nhược bằng hơi hôi chưa hết lại dùng 
chô-phẻn, cáảp-phẩn dếu 3 đồng. long-não 1 đönz, tân bột 
a1 XúE. VàO, 

Những: khi xát thuốc thời trước phải rửa nách cho sạch 
1ä, đề khô rồi sau môi xát thuổ * vào, 


lỏj li 


99, — HùỶng hiện 


TH ——————=m 


Hung là ngực, hiếp là sườn. Ở trên ngựó là địa phận tìm, 
shỏi, như có khí dục vận lén bóa ra tức đầy, phải đùng 
thuốc thuận khí tiêu đâm, Hai bèn sườn thuộc mạch lạc 
bưởng gaán cho nén gió rúng, cấy động thừa cơ lấn vào, 
nến đàng thuốc hóa huyết khai nất đâu rằng ngục vời 
sướn bội thuộc Thới Khác nheu, những má xương thịt cùng 
liên. Phép chữa cũng thông trị được cả. 

Một Thứ nhận ngoại tà phải ra lạnh nóng, trong n‡atc Tức 
lầy, đau đớn dùng bài Sảm - lô -41q, Tử-sài-hồ‹dm. Nhược 
sanz đạn hai bến sườn dùng Tam-sai<ho-dm, hoặc Hà-gran- 
“qt-CdiI1<thd:17. 

Một thứ nhân khí nghịch, khí trẻ mà ngực dau dùng bài 
Đhán- khí-tứ‹tô-dm, hoặc Trảm-lncong-gidng-Rhtl Nhược bàng 
hai sườn dau dùng bài Afóc-hiương-thuận- khí, Sải-ho-sơ-can-tdn. 

Một thứ nhân thực tích nà ngực sườn tức đầy, dùng bài 
]*qaI-hoa-trung, hoặc bài Hào -hòa-hoàn. 

Một thứ nhận đdờm rãi ngưng tụ mà ngực, suờn chường 
đầy, dùng /@o-đdarm-thang gia bạnh-giởi-Ll 1 đồng, boặc bài 
tlóa-ddin-hodn, hoặc Côn- đàm -hoàn. 

Một thứ nhàn huyết ứ, huyết trệ mà hai bên sườn dau 
dùng bài 2Đao-nhán-hoa-fr2. Nhược bằng đăn-bà dùng bài 
Quướyèi tận tiền, Thược-dtoc-tan. 

Một thứ trong mình bóa nất, đại, ti€u-liện chẳne thông 
mà ngực, sườn đau dùng bài :cơng-gut- longthôi 

Một thứ chứng nội thuong khí buyết hư hoặc dâm đục 
thương thận mà ngực sườn đấu âm Ÿ dùng bài Tiêu doanh: 
tiền, bài Oqi-bbö-nguutéH, 

Mộc thứ đau bên sườn mã đâu cá ngàng lưng không 
nghiêng mình được dùng bài Lực-ptchoan, hoặc bài Đátsot- 
loàn, đếu gia : 

Đồ-drong 3 đồng, Tac-donn 3 đồng, Tiếu hồi L đồng, 


tit=U i1 - ẨlẲ 5 J 1 — jil— 3 9 


”hunn Ho Ị 


— #®Uỗ — 


XỦ 


_ v bài thuốc 


4° dị ÑN 


ho sài - hồ Ääm 
A: 3# 3i ý 


Jương-quy 3 dong, Sài-hö 2 dồng, Chich-tháo 1 đồng. Đảng: 


sâm 5 đồng, Sinh=khương 5 nhát, 


= 3# Đ] ÊN 


Tam - sài - bô m 
E222 MÀẪC ) 3:01 — Đ - Đ# g8 — Ð% 
R # —J“® 


Bạch-thược 3 đồng, Đương-quy 3 đồng, Sài-hồ 2 đồng, 


Chich-thaảo 1 dồng Trần-bì L đồng rưổỡi, 


XMự K Đệ 
!ƒ lñj 33 li 
Hà - dan - cát- căn thang 

H .7⁄ NMjU EU ð 8. — 9 
H76 H2 ÂM UH2EC KWTi?z*© lÌ — ) 
su Ủ% 
Bạch-thuợc 2 đồng, Cảt-căn 3 đồng, Quế-chỉ 1 đồng. Phòng- 
phong 1 đồng, Chỉ-xả2 5 phân, Tế-tân 5 phần, Chíchthảo ð 
phản, Xuyên-khung 1 đồng, Dẳng sà Dáng sàm 3 đồng, 


27] Ä#\{ X: ñE RÀ 


Phân - khí - tử: - Q ảm 
$:: lV J} SN -- li 1# hị J2 W 1 
tt là kỳ l& J %  (— J *) 
Tang-bì, Tử-tò, lS€tL-cảnh, Tháo quả, Phục-Hnh, Trần-bì, Phúc- 
bị, Cuích thảo đều E dòng rưỡi), Sắc uống, 


208 —. 


SAm-tô-äm ở số 2 THƯƠNG-PHONG. 

Đại-bö-nguyên ở số 1 Nội-THƯƠNG. 

Tiều-doanh-tiên, Lục-vị-hoàn, Bát-vi-hoàn đều ở số 10 
CHƯ-HU-CHỨNG 

Dai-hòa-trưng-âm ở số 18 THỤC-QUYẾT, 

Trầm hương-giáng khí ở số 74 UẤT-BỊNH 

Đương quy-long-hội ở số 7ã ĐIÊN CUÔNG. 


#E 0U] ñ§ NỆ ÑW 

Sài - hồ - sơ - can tán 
# li — J 3E 0Ð — lÑ — 2# 
M8 —) “®W Xi — ÿ đi 4 — J 
Jl\ 5 — 4“ 
Hương-phụ 1 đồng rưỡi Sài-hồ 2 đồng, Trần-bì 2 đồng, Chỉ:- 


xác lL đồng rưỡi, Chichthảo 1 đồng Bạch-thuợc 2 đồng, 
Xuyên-kbung 1 döng rưỡi. Sắc uống. 


% ñ l 3 ñ 
Mộc - hương - thuận -khí tắn 
#ÍẾỢU ỈW WØ@ỞW 7p & 8O 7TR ñ 
@(GW RBiáwW Xi Re MẾÉẼ (6 — 7) 


Hương-phụ, Thanh-bi, Trần-bl, Chỉ xác, Chích-thảo, Mộc= 
hương, Sa-nhân, Hàậu-phác. Xương-truật, Binh-lang (đều 1 
đồng). Sắc uống. 


Bảo -hoà hoàn 
ll#Z7ð® #UT- 8% ##— ik8~ 7 
W§ W —#1w em J 19 Mãi 7 
Sơn-tra 3 lạng, Thần-khúc Ì lạng, Phục-linh 1 lạng, Pháp- 
hạ 1 lạng, Trần bì 1 lạng, La-bặc 5 đồng, Liên-kiều 5 đồng. 
Tán bột luyện hồ viên, uống 2 đồng: 


—————--—-————.rarns 
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TT 2 l2 
Đạo - đàm thang 
HZẩtf#—Jbp MẪÃ¿ ĐHữỡÊâuU 86 R8 ®KR 
LTHH—#ÉU (Š—DJ%®) 35H: 


Bạch-giới-tử 1 đồng. Trằần-bì, Chỉ-xúc, Pháp-hạ, Phục-linh, 
Chíeh-thảo, Thồ-bốimẫu (đền t đồng rưỡi), Sinh-khương 5 


nhát. Sắc uống. 
Hóa - đàm hoản 

Ki -⁄M9W MNứ— ĐH m4 3S 1i 9 
jm—HW KH } tãCJ ti 9 
JEKfCEc—=nd1 StIlẪ1 
Thiên-môn 1 lạng, Hải-phấn 1 lạng, Quất-hồng † lạng, Liên- 
kiêu 5 đồng, Hoàng-cầm 1 lạng, Kếtcánh 5 đồng, Thanh- 
đại 3 đồng, Manzg-tiêu 3 đồng, Qua-lâu-nhân 1 lạng, Hương- 
phụ 5 đồng, 

Tán bột luyện mật viên bằng hột nhãn, ngậm 1, 2 viên. 


l# ⁄€ 7b 
Côn -đàm hoàn 

H l3 — 731m ⁄‹  — ZH ÙU f TH J 
JI| X S4 = 71 1# 
Thanh-mông-thạch 1 lạng, Hoàng-cầm 3 lạng, Trầm-hương 
ð đồng, Đại-hoàng 3 lạng. 

Tân bột luyện hö viên Dủng Thần-sa 2 đồng làm áo, 

Mỗi bận uống 1 đồng. 


M Ẳˆ †L ñú 3 
Đào - nhân - hóa -trệ thang 
6 2< W ẩSÍ(H —U*ỳ §Eịt ¬ J IIÌ 3 — Ụ 
W le JV% B{U.t©inK& %jÍ—J %§R= 
Bạch-thược # đồng, Hương-phụ 2 đồng, Hồng-hoa 41 đồng, 
Xuyên-khung 1 dồng, Thanh bì 1 đồng, Đào-nhân 1ð hột, 
Sài-hồ 1 dông, Quy-vỉ 3 đồng Sắc uống. 


¬ mm ——~ - 
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` Vi 
Ä*  ññj 
Quyết -tân tiên 
-- tc: —= sụn : _ 

f§lùX J là MÃ E: J HỆ Z£ — J 4 ## 19 
t4 LẬậ ——4 x~©}) {c!: — Ty Xi — 
Tbuec-dia 6 đồng, Dương-quy 3 đồng, Trạch-l 1 đồng rưởi, 
Ngưun-tất # đồng, Nhục quế 2 đồng, O-được 3 đồng, Sắc uống, 


-:£ 2  H‹- 


-T†f^ ; 
j3“: 
Thượe- được tán 


8d (j—H} 3Ù —H WtiH 7TRC719 
Hạch thược T lạng, lHuyen-hỏ-sáach T lạng, Nhục quế 1 lạn§, 
lrơưne-ph 2 lạn 

Tân bột, uống 


1ƒ 
.3 - ` xa n tủ _- 
ở đồng hòa nước sói, 
Cianm- đi phương 
j JE= J ‡ÿ 
Ngó-thï 3 đồng sao) Tân bật Lòa giấm thanh đấp vào. 
Hoặc dùng - 
La hẹ dâm nhỏ, sào nóng chườm vào ngực, sườn. 
Hoặc dùng : 
Gừng sống giả nhỏ quấy hồ, phiết giấy giản vào chỏ nào đan, 
Hoặc dùng: 
"112  —-" Ƒ— 11. 
HZt -Ƒ = Ji 
Hạch giới-tứ 3 đồng Tân bột quấyv hồ phiết giấy đáp vào. 
Hoặc: Hạch-piỏi-tử 2 dòng, tần bọt hòa nước sỏi uống. 
Hoặc dùng ; 

EÍ VN #, EÍ .V: 71: Ñự — 
H7) l ng bế để ấy ÑÑ tất — }) 
Thaếh xương- bỏ, Cao-lương-khuơne, Hương-phụ đều 1 đồng. 

đạn bột nồng, thang hẳng gừng, muỗi. 
loạc dùng 
ri? = ` th; TT: } 
J [H — Z1 #2 + 9ú 1i Ở 19 
Tiêu-hồi 1 lạng, Chỉ-xác 5 dông, 
Tắn bột uống 3 döng, thang bắng sừng, rượu. 
Đau sườn, huyết ráo dùng: 

r4  — __—_ + - -‡++? :— x - £ 
JKtl =3 1 tí U KL J L2} 
Qua-lâu nhân 1 cải, Sinh-thảo 3 dóng, Hồng-hoa 7 phân, 

Sic nước uống, 


100. — Tàu: - thông 


Tảm thốnz là bịnh đau tim. Quả tím là ngôi vua chúa Ở 
trong cung, có màng bọc ở ngoài, hộ-vẻ gọi là lảm-bảo-lạc. 
Nhưng bịnh đau tìn thật là đau bào-lac trong mó-ắäc, hoặc 
nhản đàm hóa khi trẻ mà sinh đau đớn, phải xét xem nóng 
lành thế nào mà dùn/ thuốc 

Một thứ khí trệ mà dau dùng bài fứ-ma-sdm, hoặc bài 
Mộc-hueơng-thuận-khí, hoặc thung Dai<khi-am, 

Một thứ dờm rãi ủng tíc có kiểm ho hẳng dùng Côn-đàm- 
hoàn, Hóa-dàimn-hoàn, hoặu bài Tó-ttt giảng-khi, 

Một thứ tà bỏa nát kếU mà chợt cải dau ngay dùng Táả- 
tàm-thang - bài Tam -hoàng-hoàn, hoặc bài Trwu-tdn-m. 

MộIt thứ khi lạnh xung vào tìm mà đau nhữ xiên vào, 
dùng bài Đại trm-hưương hoàn, - Định- hương-chỉ-thồng-lún, 
hoặc bài #hẳnz-kim-tdn, hoặc dùng Tháo-đân-khẩu nhai nhỏ 
nà ấn, 

Một thứ mô ác đau nữưữ xiên vào nhân đàm trẻ dùng 
thuốc bảnh tán mà không khói nên dùng Thô-pháp cho 
nôñ ra. 

Một thứ tâm thống liên miền, hoặc đau, hoặc khỏnx, mà 
lân không khói dùng bài Thảt-tiểu-tán, hoặc bài 1hú-niẻm- 
tán. . 

Một thứ thuật qui tím đau móng chân, tay xanh xâm, bồ- 
hỏi toát ra, lười cứng không nói được, bốn chân tay lạnh 
dùng mật-gấn bằng hột dậu hòa rượu cho nỗng. hoặc dùng 
quế tốt 2 döug mài cho nồng, bọt là muốn phần có được 
mnrột tỉ chắng Ï 


_—.— —- — ———— ~ - 


liệt cáo Đài thuốc 
Tứ-ma-ẩm. Bài khí äm đều ở số 13 Ílbhí-qUYếr 
Cön-đàu-hoàn, Hóa đàm hoàn, Piộc hương-thuận khí 
đều ở số 9 LTĨUNG-1HẾP 
Trừu tân-im ở số 3 THƯƠNG-HÀN, 
lhỏ-spháp dùng Trà-điều -tán ở số lỗ Đìvu-gUuyết, 


« "800 Z- 
1 l 3X P3 
Tô - tử giáng -khí thang 
HHwkw #ẪẤằấẪ0 MỊN S&Ê§ PFÿHEen (4= J) 
@# #ià Z8 (Z2 


Bối-mẫu, To -tử, Tiền-hồ, Đương-quy, Hậu-phác (đều 1 đồng). 
Irần-bì, Quế-tâm, Chieh-thảo (đều 5 phân) Sắc uống. 


là (Y 2 
Tả -tâm thang 
]ị 4 8t. — 9 


Xuyên-hoàng-liên 1 đồng; tán bột bòa nước sôi uống. 


= 7È 
Tam - hoàảng hoàn 
| sš %8 S$w HXN (. Í ) 


Xuyên-hoàng-liên, Hoàng-cầm., Xuyên-đại-hoàng ‹đều 5 đồng), 
Tán bột, luyện hồ viên uống 2 đồng, 


% bi ñ H 

Đại - trầm - hương hoàn 
MĐ5Ện//W y8 J7 SÑN1IJ EB!ồ H9 
#IUdU @ E#1U/ HH— }) KHỈ—1 
HMHGfERUWJW ĂẶmM?3— ý “KH 9 
Can khương ð đồng, Tlräm-hương 5ö dông, Khương-hoàng 
9 đồng, Quế-lâm 5ð dồng, Hương-phụ 4 dồng. Đàn-hương 5 
đồng, Cam-tòng 2 đồng, Bạch chỉ 2 đồng. Bạch đậu-khấu 6 
đồng, Ô-dược 3 đồng, Chieh-thảo 2 đồng. 

Tán bột luyện mật viên bằng bột nhãn, uống 2 viên. 


ăn g.,. 


Đinh-hương chỉ- thống tấn 
u3—? 4ðẴjm—=j'^ Tãh»ý Xã5-H® 


Cao-lương-khương 2 lạng, Tiêểu-hồi L lạng rưỡi, Đinh-hương 
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5 đồng, Chich-thảo 1 lạng rưỡi. 
Tản bột hòa nước sôi, uống 2 đồng. 


Thắng - kỉm tắn 
HĐ8 '%MW bi BẴẦ Tí ẤH§ (Ấ 1L J) 
Quế- chi, Huyền-hồ-sách, Đương-quy, Ngũ-Iinh-chỉ (đều 5 đồng). 
Tán bột luyện mật viên uống 3 đồng thang bằng nước 


8O raDÿ. 

Thất - tiếu tán 
1H81 9/ 5 mh J 
Ngũ-linh-chỉ 5 đồng, Bö-hoàng 5 đồng. 


Tán bột lấy 2 đồng hòa giấm thanh nấu thành cao, cbo † 
chén nước hỏa ra mà uống. 


Thủ - niêm tán 
Ñm T Sứ lý đ 1t Ñ HằịằH (XS = ÿƒ) 
Thảo-quả, Huyền-hồ-sách, Một-dược, Ngũữ-linh-chi (đều 3 dồng), 
Tán bội uống 2 đồng hòa với rượu. 


lÑ 3ý 7 
Giản dị phương 
ø M1 } W fE RE®#_— 9 
Lệ-hạch 5 đồng, Mộc-hương 2 dồng. 
Tản bột hòa nước sôi uống 1 đồng. Uống mãi chiệt căn, 
Hoặc dùng Bồ-kếp đốt ra than, tàn bột hòa rượu uống ỗ phân, 


y Đau kinh niên dùng củ-tổi nhỏ sắc bằng; giấm-thanh cho 
gbhin mà ăn thời khỏi bẵn. 


Độc ~ bộ tán 
#„m„—H= H8 RBR#Eẽ_—J0j90 NHMH— 9 
tr S2 4W 
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S `. ` 
Hương-phụ 1 lạuz ttầm giảm -thanh sao:, Cao-lương-khương 


# » T ` ~ á XS " 
2 đồng (tâm rượn sao, Chế-phụ 2 đồng, Can-khương 2 đồng, 


Cùng lần bạt nống 2 đồng, thang bằng gừng, muối. Dống 
1% L % * . 
bầy tâm bản thì triệt căn. 
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Hứ M 


1041. — Yêu - thông 


Định yêu tuống là dau ngàng thắtlưng, Lụng là cụnà phủ 
kiah thận, cuống đố ở trên, chuyên bát ở dưới, làm một 
cải rất khóc ở trong mình người ta, hoặc nhàn tửu sắc 
hương tỉnh, sự khó nhọc tồn huyết, hoặc nhàn khi lạnh, 
loic nhân thấp nhiệt mà bóa ra dau lưng, phai xét bịnh 
trong ngoài và h tuực thể nào chia ra mà chữa, nuưng 
mà phần hư tồn thời nhiều nên trọng dụng ồn bồ làm chủ. 

Một thứ nhân gió lạnh n¿oại cảm, hoặc khó nhọc lhí trệ 
mà đau lưng, như kiếm đương hư dùng thang Hò-trrrng-fcll¬ 
khí Bằng kiêm âm hư dùng bài Dò-dm-ich-Ãht, 

Một thứ nhân trong mình tỉnh huyết khuy tôn, boặc là tửu 
sắc, boặc nhân lơ nghĩ cho nên thận bứ mà dau lừng, dùng 
bài Đương- qay-d†a-hoang, hoặc Tả-qguy-hoàn, Hữa-quu-hoàn, 
L1Ieept-Rodnug đđt^ci hoàn. Nhược bằng bịnh nhẹ đau Vừa; 
dùng thưnh nga-hoàn, Ôi: thôn-tán, Dỏ-tU-dan; Nhị-chứ hoạn. 

Một thứ nhàn thấp mà đạn lưng, boặc phải NHƯIỚC THƯA; 
hoặc nàm ngồi chỗ ướt dùng bài Đọc-hoát- kú-sinh. NHược 
bằng thấp trệ di tiều không lợi dùng bài Agi-Hinh, tuần 
Ư/-dnh đều gữí xương-truật 1 dòng Nhược bằng thấp mà 
kiếm nhiệt dùng bài Jương-gnp-niêm-thống, bằng thấp mà 
kiêm hầu, dùng bài 1ô-sinh-Irudl-phu, bài Aud- -tích !án, ngoài 
đốt hòn lốc mà chườm mấy ngải-cứu, hoặc dùng dậu-den 
sao với muối cho vào ruột-tượng mà thất lưng, 


Một thử ' âm hư hỏa động mà dau lưng dùng bài Tư-ãm- 
bát~pt. boặc thang [ứ-pật gia: 


1 4. —¬ 9 ®% HH ñỆ —; # ME; Mã 
Ñ% — Jj 7 _ 

Hoàng bá 1 đồng, Trí máu 3 dồng, Chỉ-lử 2 đồng, Hoàng 
cầm 1 đồng. 
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Nhược bằng hổa tà chưa kết lại, đau quá mà khát nước 
lắm, dại, tiều-tiện bế kết dùng bài ÖÐại-phán-thanh gia : 


8 1H — J & Rã M — J 
Hoàng-bá 1 đồng, Long-dim 1 đồng 

Hoặc dùng bài Ngoc-toan -tứn, 

Một thứ bị ngã hay bị dành mà đau lừng, đùng bài Tứ- 
Đật gia : 
§ Í †: 1: đñí ÉT 1 — 9 sL  — J J9 
l⁄ 7g — J # + @ —. 9 l2] FE 1: 2* 
DĐào-nhàn 17 hột, Hồöng-hoa 1 dóng, Nhữ-huơøng L döng, 
Một dược Í đồng, Nguu-tất 3 döng, Nhục quế 5 phản. 


M} 2 
Liệt các bài thuốc 
2 FỊ LH !2 
bã HH 1 tt HÀ 
Đương - quy - địa - hoàng ñäm 

HS%S—=7/ mœ ¡lIH<J# tk MHh7S J7 tá? = J 
ÿLf† J mg tt — J -— xi — 9 
Sơn-thủ 3 đồng, Hoài-sơn 3 đóng, Thục-địa 6 đồng, Dương- 


quy 3 đồng, Đỏ-trong 2 dòng, Ngìtu-tit 2 đồng, (2hich=thảo 
1 döng, 


————— 


=t-‡ pS ~ 
"1 J 7E 
Thanh - nga hoàn 
MT HD - tỉ f††J423f19 ñkí‹c- H2 
Hồ-dào 5 lạng, Đô-trọng 4 lụng, Phả-cố 3 lạng, 
Tán bột luyện mật viên, nống 3 đồng. 


Ñ Hà tí 

Ôi - thận tán 
HDU6%Xj⁄W đôn MẪU - đã SV  l WỆ 
kí NU ii ĐK nh (& — 9 
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Dương-sâm Thong-dong, Phá-cổ, Đương-quy, Ba-kiích, Đỗ- 
trọnz, Lộc-đác-xương, Thu-thạch (đều 1 đồng). 

Cùng tán bột, dùng quả bồ-dục lợn, thái nhỏ, trộn một 
nửa thuốc bột bổ vào cái liễn nhỏ thêm 1 chén rượu, nấu 
cách thủy cho chín mà ăn, uống thêm vài chén rượu nữa, 


Rñ PÚ TỶ 
B6 tỷ đan 
thitmHHãwW @MW-ITHĐW  WñÑ—->Hm*«£ 
Đỗ-trong 5 lạng, Phá-cổ 5 lạng, Lộc nhung 2 lạng. 
Cùng tán bột. 
W] BE + Tỉ TT 
Hồ-đào lỗ quả đảm nhỏ cùng luyện hồ viên, mỗi bậu 
uống 2 đồng. 


Nhi~chí hoàn 
‡k†t^2m% ft C760 SH RED12 
ƒEfllTi/ JWfHR®UVJ X H7ứU 
Đô trọng 2 lạng, Pbá-cố 2 lạng, Chế-phụ 5 đồng, Quế-tâm 
5 đồng, Lộc-dáe-xương 5 dồng, Lộc-nhung 5 đồng, Thanh- 
diêm 3 đồng. 
Tân bột luyện hồ viên, uống 2 dồng. 


đủ h§ ấy C 
Độc - hoạt ký -sinh thang 
6. .J£W KRKjMUC= J9 tàẪm — ý ?.. 
‡bít GJ 1M mã J Hị 5—Jj ^ MT 
Ä&W/E— J MB—V 57t ® R1đtƒ7 
Él 3 2U W ílfift3? f3 ù 1.2? 


Đảng-sâm 2 đồng, Thục-địa 3 đồng, Đương-quy 2 đồng, 
Phục-linh 2 đồng, Đỗ-trọng z đồng, Dộc-boạt 1 đồng, Xuyên- 
khung 1 đồng. Ngưu-tất1 đồng, Tang-kỷý-sinh 1 đồng, Phòng- 
phong 1 đồng, Tần-giao I đồng, Chích-thảo õ phân, Bạch- 
thược 9 đồng, Tế-tân 5 phân, Quểế-tâm 5 phân. Sắc uống, 


= BÚ =a 
J1 % TL Kñ ?2 
Tế sinh tpuật phụ thang 
H7 J tỳ thít— J 59 Mũ = ) 


Bạch-truật 3 đồng, Đỗ-trong 2 dồng, Chế-phụ 1 đồng. 


Bồ trung-ieh-khí, Lục-vịhoàn, Bát-v|-hoàn, đều ở 
số 10 CHƯ-HUƯ-CHỨNG. 

Bö-âm ích-khí, Tả-quy-hoàn, Hữu-quy-hoàn, Tứử-vật- 
thang đều ở số L Nội-THƯơNG 

Ngũ-tich-tán ở số 32 THƯơNG-PHONG 

Ngọc-toàn-tán, Tư-âm-bát-vị đều ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 

Ngũ linh-tán, Đại-phân-thanh đều ở số 8 THƯơNG-THẤP. 

Vị linh-thang ở số 46 Âv-rnực. 

Đương-quy-niêm-thống ở số 96 KiÊN-nốt, 


lH 2 /7 
Giản dị phương 

Xuyên-ô 3 củ đề sống giã nhỏ thêm tí muối, phiết giấy 

dân vào lưng. 
Hoặc dùng : 

Bồ-dục 1 quả, Tiều-hồi 2 đồng, tán bột, Bồ đôi bồ-dục 
cho thuốc vào bọc giấy nướng cho chín, bỏ thuốc bột đi 
rồi ăn. 

Hoặc dùng : 

Uy-linh-tiên là thuốc thánh trị đau gân xương, lấy 2 
đồng tân bội, đùng l1 quả bồ-dục cho thuốc vào quấn giấy 
ướt, lủi vào gio sóng cho chín mà ăn cả thuốc 


Những chứng yêu-thống ai cũag bảo là thận hư, mà không 
biết tỳ thấp cũng dau lưng như đeo đả nặn¿, dùng : 
äñ1 lũ U £©®w Ä47i=< J Re E4 — 2 ® ÉP 
Bạch-truật 5 đồng, Xương-truật 3 đồng, Ý-dĩ I1 lạng rườỡi, 
Sắc nước uống 
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Ậ—a 
ll_ MẾ 
102. — Phúc - thông 


Phúc-thống là đau bụng Bụng vốn là đất trung-châu bốn 
phương họp tập, muôn vật chứa đầy, chủ ở hai kinh tỳ, vị, 
hoặc nhân sự gì mà trong bụng chẳng yên, hoặc có thực 
lích, hoặc có trùng tích, hoặc nhân nhiệt uất, hàn ngung 
mà hóa ra trong bụng tức dầy, hoặc nôn mứa, hoặc đi 
ngoài. Phép chữa bịnh này phải phân hư thực và lạnh nóng 
thể nảo mà dùng thuốc, bụng dau rữ rội là thực nhiệt đau 
âm ÿ là hư bàn, ấn vào thời tức là thực, ấn vào để chịu 
là hư, ăn nỏ mà khó chịu là thực, ăn no dễ chịu là hư, 
đau ở trong ruột là thực, đau ran ra lưng là hư. Đời xưa 
có nỏi: đau bụng mà hạ được thời bởi, lại nói: thông lợi 
được thời không dau ấy là nói về bịnh thực phiệt, nếu mà 
ching hư hàn thì sự thông lợi cảng không nên dùng lắm, 

Một thử nbân thực tích mà đau bụng thời có tức đầy, 
nên tiêu đi dùng bài Øỏa-pj-Âm, bài Đại-hòa-Irung. 

Một thứ nhân trùng tích mà đau bụng, thời lúc đau lúc 
khỏi, mắt trắng môi đỏ dùng bài Tởo-frùng-tiên, hoặc Tiêu- 
mai-thang, bài Hóa-tràng-lán. Nhược bằng trùng tích kiên 
cố dùng bài Lạp-tràng-hoàn, Bảch-thnận-hoàn. 

Một thứ hàn trệ mà đau bụng, có ăn nống vật sống lạnh 
phải dùng 7hỏ-pháp cho nôn ra bằng như thực vật đã tiêu 
mà khi lạnh ấy còn, hoặc là ngoài nhân mưa pió lạnh mà 
tâm phúc đau như thắt ruột lại, hoặc thồ, hoặc tả dùng bài 
Hoäằe-hương-chính-khí, bài lHiương-sa-lục-quán Nhược bằng 
trên không nôn được, dưới không hạ dược, bụng đan rối- 
rít, gọi là chứng can boắc loạn. xem đau ở thượng-tiêu thời 
dùng Phép-thổ, lấy khô-phèn và muối đền 8, 7 phân hòa 
nước uống một vài bận, lấy tay móc cô cho nôn ra, bằng 
như đau ở Irung-tiêu, hoặc ở bạ-tiêu dùng thang Bải-kh(- 
ảm, Thập-hương-hoàn, nhược bằng khi lạnh đau lắm mà giá 
cả chân tay dùng bài Phụ-tử-lú-trung. 

Một thứ nhân hỏa tà nhiệt nất mà dan bụng, như lửa 
nóng ở thượng-tiêu phải có khảt nước, muốn oho mát đùng 
bài Lục-nhãt-tdn, bài Trừu-tân-ẳm, bài Tủ-tđn-ẳm, ngoài 
dùng đồng, sắt, vật lạnh chườm vào, hoặc chườm nước 
đá. Nhược bằng lửa nóng ở hạ-tiu nước liều ít mả đỏ 
dùng bài Đại-phán-thanh, bài Nhán-trần-ảm. Nhược bằng 
đại-tiện táo kết dùng bài Đại, tiều-thừa-khi. 
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Một thứ nhân trong mình khí huyết hư hàn không ôn 
dưỡng được tâm tỳ mà đau bụng, hoặc có sự phạm khí 
lạnh, hoặc ăn uống không dược điều hòa, hóa ra chứng bư- 
thống liên miên mãi chẳng khỏi, dùng bài Đạt-doanh-tiên, 
Lý-âm-tién lại phải trọng dụng dương-sâm dễ bồ khi, gia 
quế. phụ đề trợ dương khi chở có câu nệ các bịnh đau 
không dùng thuốc bồ. 

Một thứ âm hư can phúc thống lúc đau lúc khỏi. Đau 
bụng kinh niên dùng Đát-pi-hoàn gia tiểu-hồi 1, 2 đồng, 
trầm-hương 5, 3 phân. 

Một thử âm hàn phúc thống, nhân khi dâm dục lại cắm 
khí lạnh mà bụng3đau quá lắm kíp dùng gừng với hành 
đốt hòn lốc chườm vào rốn, lại dùng bài ú-đm-iiên, thang 
Lú-Irung sắc cho uống, 

Một thứ khí thống xung ngược lên dau lắm, hoặc thể hơi 
lạnh, bồ hôi lạnh dùng : 

Q2 /hÌjð ñđ›⁄$W mẪH (& = ?) 
Ô dược, Liêu-nöi, Thanh-bì, Cao-lương-khương (đều 3 đồng. 

Tân bột uống 2 đồng hỏa với rượu lay đồng-tiện mà 
uống. Hoặc dùng chế-phụ 3 đồng sắc nước, mùi trầâm-hương 
ð phân hòa cho nống. 

Một thứ huyết thống như là ứ huyết, không thông hành 
được mà đau bụng, và đàn-bà huyết trệ, huyết tích mà đau 
bụng dùng bài 7hóng-ứ-tiên, hoặc thang Tử-uát gia đào- 
nhân, hồng-hoa, xich-thược đều 2 dồng. Hoặc dùng nước 
lá-hẹ hòa rượu cho uống, nhược bằng đau đớn quả mà đại- 
tiện bí kết đùng bài Ngọec-trúc-tán, bài Đảo-nhàn-thừa khí; 
bài Đách-thuận-hoàn, 

Một thứ tảm phúc đều tức đầy, dau đớn nguy quá đùng 
nhục-quế 2, 3 đồng mài tí nước lä, không có quế dùng can- 
khương Í lạng sắc nước uống, 

Một thứ ngực, bụng đau như thất, và chứng can hoắc- 
loạn đau quá gần nguy, thuốc nước không vào fhiệng được 
phải dùng phép Quđ¿sza thì mới khỏi, 


fụ J2 }Š 
Quát -xa pháp 

Dùng 1 bát nước nóng cho vài thìa đần vừng vào, chọn 
1 cái bảt nhỏ miệng cho nhẫn dúng vào nước nóng, dùng 
2 tay cìm bát úp vào trên giữa lưng người bịnh, sè-sẽ cạo 
xuống, dần dân mạnh tay, chén lạnh hoặc khô lụi tầm vào 
nước nóng lại cạo một chốc làu lâu thời thấy tong bụng 
bởi đau như có hạ xuếng được thời khỏi, 
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Liệt các bài thuốc 
ft HH N 


Tảo -tpùng tiên 

l M—= 7” /À lÌ — J # 1k — J 
4 Mỹ — J 4P it —/JU #8 Mã úm<= 
tủ Ñ§ — 3E xs§Sj1Z2 
Thanh-bì 1 đồng, Tiều-hồi 1 đồng, Ngô-thù 1 đồng, Bỉnh- 
lang 1 đồng rưởi, Ô-được 1 đồng rưỡi, Phỉ-tử-nhục 3 đồng, 
Ô-mai 2 quả, Chích-thảo 8 phân. 
lR Ở Tỉ 2} ĐH S§ TH 22 
Chu-sa 5 phân Hùng-hoàng 5 phân. 

Hai vị này tán bột, sắc thuốc xong rồi cho vào mà uống. 


M M 
Tiêu - mai thang 
HMNðĐ ĐHẪẨW ØPEwW RE MRẨ 4ã 
MU PTRR.Ø #®SMW lỊịX PBfta X # 
(a — Ø) +##<=h 
Xuyên-tiêũ, Chỉ-thực, Sa-nhân, Ô-mai, Binh-lang, Mộc-hương. 


Hương-phụ, Hậu-phác, Can-khương, Xuyên-luyện, Nhục-quế, 
Chich-thảo (đều 1 đồng), Sinh-khương 3 nhát, Sắc uống. 


fU Hị ñX 


Hóa -tnùng tán 


jjm/b— T MỸ CT lãm —/ f£B8LtT 
tf } — Bí 
Lôi-hoàn 2 hột, Binh-lang 2 hột, Hạc-xãt {1 đồng, Xử-quân 
7 quả, Khinh phấn 3 ly. 

Cùng tắn bột chia làm 2 bận, dùng thị lọn nạc 1 lạng, 
thải nhỏ trộn thuốc, nướng chả ăn, phải nhịn bữa cơm 
gàng, 13 giờ mới ăn chả. 


CC ===œ%.. Ïc...ốnc. 
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Lạp tùng hoàn 
#Z NJẾ@  #i ÑÄÃ - 7t BC ñỆ 5ï 
“6 Ít f6 đøi ỨX Úc Eẩ  íñ (— 7) 
ñIlÂEf)S/ tRÕ? —”? 


Can-tất, Vu-di, Lôi-hboàn Đàảo-nhân, Hùng-hoàng, Tạo-dắc; 
Tich-hôi Binh-lang. Xủ-quân (đều 1 dồng), Tế-phỉ.nhục 3 
đồng, Khinh-phấn 1 phản, 

Cùng tán bột, luyện hồ viên, uống õ phân, 


IH 7L 
Bách - thuận hoản 
J Xã — 2 fR 7 '8.=Jbf 
Xuyên -đại hoàng 2 lạng, Nba-tạo dác 8 đồng. 
Tân bột, luyện mật viên, uống 3 "dâng: 


## ® IE §Ñ ÙB 


Hoắc - hương - chính - khí thang 
Mf£ÐĐ Xã XÃ KN HỨ tế T—J) 


WwWt, 8 ĐX . «4 H + w 
IEl# (XIN 2 kKk#— +23 —=bh 


Phúc-bl, Hoắc-bương, Tử tỏ, Kết TS Bach-chỉ (đều L đồng), 
Trần-bì, Pháp hạ, Phục: linh, Chich-thảo, Bạch-truật, Hậu- 
phác (đều 8 phán), Đại-táo l quả, Sinh-khương 3 nhát. 


Sắc uống. 
Thập - hương hoàn 

20 Ẻ20J{R BI 2 hủ T #£ S5 Wổ 
qHH”UCN MU RR (X9) 
Lệ-hạch, Trần-bl, Tiều-hồi ĐDinh-hương, Ô-dược, Trầm- 
hương, Tạo-dác, Hương-phụ, Mộc-hương (đều 3 đồng), 

Cùng tán bột, luyện hồ viên bằng hột nhãn, mài rượu 
uống 3 viên, 
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Lục - nhất tán 
Mf zi — 1] < HE tý —^ J 


Hoạt-thạch 1 lạng 2 đồng, Sinh-thảo 2 đồng. 
Tán bột uống 2 đồng hòa nước sôi, 


X8 XJY Bấ 
Thông - ứ tiên 


ƒï RHˆ J % WH 4đ — 9 hủ SH —. 


# lẻ 4t? 0 ỊÊ LIP: II R82 
HỊ 8 — U #1 l#Z:— J 4 i8 1) 


Hương-pbbụ 3 đồng, Ílồng-hoa 2 đồng, Ô-dược 2 đồng. Thanh- 
bì 7 phân, Quy-vĩ 5ã đông. Mộc-hương 7 phân, Sơn-tra 9 
đồng, Trạch-tả Í đồng rưổi. 


+ !ủ lự 
Ngọc -tpúc tán 
#E Đụ JH 5 FE 3Ä bất 8 3j #} 
Ở ÍR JI AÄ BiÑẽ  (& — ÿ) 
Sinh-thảo, Xuyên-khung, Sinh-dịa, Đưưng-quy: Đạch-thược 


Mang-tiêu, Xuyên-dại-hoàng đều 2 dõng., Sắc uống. 


Hòa vị-äm, Hương-sa-lục-quân thang đều ở số. 46 ÂM- 
THỰC. 

Đại-hòa trung-äm ở số 18 THực-QUYẾT, 

Bài-khí-äm ở số 13 RHÍ-qUYẾT °* 

Phụ tử-lý-trung-thang, Đại-doanh-tiên, Bát-vị-hoàn 
đều ở số ! CHƯ-HƯ-CHỨNG 

Tỷ-tân äm, Trừu-tân ầm, Đại-phân-thanh-äm đều ở 
số 26 HÀN-NHIỆT, 

Nhân-trần ẩm ở số 8 THƯơNG-THẤP. 

Tiều thừa-khí, Lý-âm tiên, Đào-nhân-thừa-khíi đều ở 
số 3  THƯƠNG-HÀN- 

Lý tung thang ở số l Nội THƯƠNG, 
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Giản- dị phương 

Hồ-tHêu, Can -khương (sao), Đinh-hương đều 3 đồng. 

Tán bột uống 7 phân, thang bằng nước muối. 

Hoặc dùng: Ngấi-cứu 3 đồng, vỗ-dừa 5 đồng, sắc nước 
uống: 

Hoặc dùng: Cao-lương-khương, Binh-lang đều 5 đồng. 

Tản bột uống ¿ đồng, thang bằng nước gạo rang 

Hoặc dùng: Ô-dược mài cho đặc, độ 1 chén hâm nóng 
uống. 

Hoặc dùng: Hương-pbụ 1 lạng (sao), Ô-được 5 đồng, 
Chich-tbảo 3 đồng. 

Tán bột uống 2 dồng, thang bằng nước muối. 

Hoặc dùng: Tô-lử, Cao-lương-khương, Thanh-bì (dêu 4 
đồng). Tán bột uống 2 đồng, thang bằng rượu. 

Hoặc dùng: Cáp phấn, Hương-phụ (sao) đều 1 lạng. 

Tản bột uống 2 đồng hòa nước sôi 

Hoặc dùng: Mẫu-lệ (nung đỏ), tán bột hòa với rượu, uốñg 
2 đồng. 


# 
—:... Es 


: 103. — Phúc - minh 


Phúc-minh là sỏi bụng. 


Một thứ nhân lửa nóng quanh trong ruột mà sôi bụng 
dùng bài Nhị-rần gia : 


MÔ HH} W  WNIẾTH7} E6 ÝT— J 1 
Hoàng-cầm ð phản, Hoàng-liên 5 phân, Chi-tử 1 đồng 
Bằng có kiêm uất trệ dùng Tiều-dao tán. 

Một thứ nhân trong ruột trống không mà sôi bụng dùng 
Äga o¡-dị-công-tán, Lục-guân-tử. 

Một thử hạ-tiêu hư hàn có tiếng nước rócrách dùng bài 
Bdi-oy-hoàn, Hữu quy-ảm. 


Nhị trần-thang ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Tiêu-dao-tân ở số 1 Nột-THƯƠNG. 
Ngũ-vịjị-dị công ở số 40 ÂM-THỰC. 
Lục quân-tử ở số 15 ĐAM-QUYẾT. 


Bát-vị-hoàn, Hữu-quy-äm đều ở số 10 CHU-HU-CHÍNG 


——— 
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H 3 
104. — Phúc - hiệp 


Phúe-hiệp là bụng bẹp nhỏ — Những khi trong bụng hẹp 
nhỏ như quất lại, bởi lo nghỉ, buồn rầu cho nên âm huyết 
khuy tôn, nẻn dùng thuốc nhuận bồ cho khoan khoái, Nhược 
bằng có đàm thấp khí không thăng giảng mà bụng bé nhỏ. 
phải dùng tiên đàm hành khí cho thông lợi mới khỏi. 

Một thứ người gầy Âm huyết hư tồn mà lo nghĩ tưởng 
trong bụng khô nhỏ dùng Tứ-oál-thang hoặc bài Lục-n{-hoàn. 

Một thứ người dẫy nhân có đàm thấp, khí trệ mà trong 
bụng hẹp nhỏ dùng Wh/-tzâên-thang gia xương-truật 1 đồng 
(cuế), Hương-phụ 1 đồng (sao) Nhược bằng tỳ hư tức đầy 
dùng Lục-qguán-lử-thang. 


Tứ-vật thang ở số L  NộI-THƯơNG. 
Lục-vi-hoàn ở số 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG. 


Nhị- trân thang ở số 3 THƯơNG-HÀN. 
Lụec-quân-tử thang ở số 15 ĐÀM-QUYẾT 


105. — Thô - tà 


Thô tả là miệng nôn, trôn thảo, bởi đau hoắc-loạn trong 
bụng dau như quấy loạn, rối rit chẳng yên, trên:nôn, dưới 
tẢ bởi vì ngoái nhân gió lạnh, trone có thương thực, 
hoặc nhân mưa nắng thương tỳ mà dau, hoặc nhân trủng 
độc sa khí mà hóa ra thể; tóm lại xem chỉ là khí lạnh cảm 
vào trong tạng phủ mà thôi, Chữa bịnh này phải dùng ôn 
hòa tỳ vị làm cbủ, dẫu cỏ khát nước cũng cấm dụng thuốc 
-hản lương. e 

Một thứ đau hoắc-loạn thồ tả mới phải đương khi âm 
dương rỗi rit, tà chính chứa phân, trước dùng Thông-quan- 
lán: bồ-kếp đốt chảy bỏ hột, Tế-tấn cùng tán bột thôi vào 
mũi cho hắt hơi, rồi cho uống Đạm riém-lhang : lấy một 
rủm muối đề vào lưỡi dao dối cho dỏ bòa với âm dương 
thủy (là nước nửa nóng nửa lạnh 1 chén cho uống dần dần 
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lại dùng thang #?oâc-hương-chinh-khi, cẩm không được cbo 
ăn cơm, cháo, sợ tà khí tụ lại, nhược bằng nôn chưa khỏi 
dùng Hỏa-uj-ầm, Thần-hương-tán. Nhược bằng di tả chưa 
khỏi dùng bài Xgữ-linh-(án, Vị-linh-thang, Linh-truật-nhị- 
(rần-:iền 

Một thứ thồ-tÄä mà bụng không chướng đầy chỉ nôn mửa- 
mãi khỏng khỏi ấy là tỳ, vị hư hàn. dùng bài Hương-sa-lục- 
quản bài Ôn-o{-ảm. Nhược bằng âm-phận hư hàn nhân đi 
tả mà nôn mửa không khỏi, ngực bụng chưởng đây dùng 
bài j-ám-tiên, khử đương-quy, gia dương-sâm 3 đồng 

Một thứ thồ tả gân bị chuột rút, phải lấy vị mộc-qua 
làm chủ, bởi nhân vị khí thương mà can huyết ráo hóa ra 
co gân. Nhược bằng tà trệ chưa khỏi dùng bài /òa-uj-ẳm cia 
mộc-qua ö đồng, nhục-quế 1 döng. Nhược bằng khí bư dùng 
thang Tứ-quán-tử gia mộc-qua 5 đồng, dương-quy 2 dông, 
nhục-quế ! đồng, hậu-phác 2 dòng. Nhược bằng âm hư 
huyết ít dùng bài Lú-âđm-tién gia mộc-qua ð dồng, nhục-quế 
1 döng, hoặc bài Đại-doanh gia mộoc-qua 5 đồng: 


Phép chữa co gân chuột rút 
Đàn-ông lấy tay nắm đương-vật mà kéo, đàn-bà thời lấy 
hai tay nắm vủ mà kéo thật là phép hay lắm, 


Ñj 


Liệt các bài thuộc 


Hoắc hương-ehinh-khí ở số 103 PHÚC-THỐNG. 

Hòa-vị ầm, Thắn-hương-tán, Vị-linh-thang, Hương sa 
lục-quân, dếu ở số 46 Âw-rnực. 

Ngũ-~linh-tán ở số 8 THƯơNG-THẤP. 

Linh-truật-nhịj-trần ở số 15 ĐAw-QUuYyết. 

Ôn-vị Ầm ở số 5 TRÚNG-HÀN 

Đại-doanh- tiên ở số 10 CHƯ-HƯ-CHỪNG, 


HỆ Fâ ẤN 
LÝ-âm tiên 


lồ 862 /J W #4 HÌ JL % Hộ — JJ 


~ Jl4 — 


h #2 =:U §J (6š 
Can-khương 2 đồng, Thục-dịa 5 đồng, Chích-thảo Í đồng; 
Gia: Dương-sảm 3 đồng, bỏ Đương-quy đi 


Ñl B8 #⁄ 

Hòa - vị ầm 
MCCU 3) BIẾT J%19) — &Hf— 9 
lữ 5% —. J #ỳ mẽ fjH:-:J 7K 1H J 


Trần-bì # đồng, Hàậu-phác 3 đồng, Chíeh-thảo 1 đồng, Can- 
khương 3 đồng. Gia: Nhục-qguế 1 đồng, Mộc qua 5 dồng. 


H j8 TT 37 - 
Ấ 27 
Tứ - quân -tử thang 

Đ, 2 UU J ##Ð EU )+ 3S J &— U 

lì #®KMKiILJ M8ẩf2J BEBR— J 1w 018— U 
Đẳng sâm 4 đồng. Bạch truật 2 đồng, Phục linh 3 đồng, 
Chích thảo 1 đồng. 

Gia: Mộc-qua 5 dồng, Đương quy 2 đồng, Hàu-phác 
2 đồng, Nhục quế 1 đồng. 


Giản dị phương 
46 tỉ 11 fR l¿ 1 J 33 


Hoắc-hương ð đồng, Trần-bì 5 đồng, lấy 3 lạng hoàng-thồ 
dâm nhỏ hòa nước đẻ lắng trong lấy nước sắc thuốc. 

Dùng muối đề vào rốn cho đầy lấy lá ngải-cúu vê bằng 
hột nhãn đề trên muối mà đốt, dốt mươi lăm bận thấy khỏi 
đau thời thôi. 

Hoặc dùng : 

Củ-tỗi nhớn đâm nhỏ dịt hai gan bàn chân 

Hoặc dùng: 


_Á ., §£ M = U 


Hoắc-hương 3 đồng, Tô-ngạnh 3 đồng sắc nước uống, 


— DĐlỗã — 


Hoặc dùng: 


“HN lấn n0 (8 U27) 
Hồ tiêu, Lục-đậu, Đăng tâm (đều 7 cái), đàn-bà 9 cái, sắc 
nước, thêm một nửa nước lã rồi uống. 

Bằnz như có khát nưởc dùng: 


là Hả 1r 3 -Ta Tản, 
©át cắn 5 đồng, Sinh-thảo 3 đồng, sắc nước uống. 

Lại xem kỹ trên lưng ugười bịnh như có nốt chẩm đen 
lấy kim nhề cho hết, chầy máu ra thời khỏi, 


% TH ìñ HỆ lã 3 
Gia tuyên tPị thồ tả pháp 


Một thứ đương chứng thồ nhiều, tả nhiều đòi uống nước 
lã, uống rồi lại nôn, nôn như vòi rồng, thuốc thang không 
chịu, miệng thời khát nước uống nhiều, đưới thời đi tả luôn 
liỏn, chân tay lạnh giá, mạch thời trầm vỉ, trong bụng nóng 
ráo, nằm ngồi dẫn dọc chẳng yên dùng: 


jụ th J1  H#TUX19 781 - J W Ñ 
+ 8 Tỉ 2 


Thục-địa 3 đồng (tầm gừng rượu nướng khỏ)y; Dương-sâm 
1 đồng (Âm gừng sao khô), Mạch-môn 1 đồng (sao vàng), 
Ngưu-tất 5 phản, cùng sắc nước cho uống Mỗi bận uống 5, 
7 giọt đề cho trởi cô, một chốc lại rỏ luôn luôn phải 
khuyên bảo người bịnh cố nhịn dừng uống nướe, độ 1 giờ 
đồng-hồ thời khát cũng bớt mà tả cũng khỏi, lại uống thẻm 
1 thang hoặc 2 thang nữa, bớt dần đần thêm nhiều lên, cho 
uống cũng thêm nhiều lén. Nhược bằng tả chưa bớt gia: 
hoài-sơn 3 đồng; bằng cỏ chuột rút gân, gia: mộc-qua 2 
đồng 

Một thứ âm chứng thượng thồ, hạ tả vừa vừa không mạnh 
lắm; chỉ cỏ khát nước, muốn uống nước nỏng uống nước 
lạnh lại nôn ra, bốn chân tay lạnh, sáu bộ mạch tịt mất, 
nôn mửa lợm dọng, phiền táo chẳng yên dùng: 
E“&—=U#%% t#i DUẬI TIN-.), dụng Jấ 0) 
Dương-sâm 3 đồng (tầm gừng sao khô), sinh-khương õ nhát, 
Hoặc gia: Hồ tiêu 1 hột, sắc nước nống, Dùng 1, 2 thang 
thấy bởi lại dùng : 


+ 4# — 1} %1? ÈiH c ! ý &ñ—Ở 
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Dương-sảm đồng, lloàisơn 2 đồng, Dhục-lnh 1 đồng; 
Đồ-trọng 1 đồng, Can-khương 3 phân, Ngĩ-vị 5 hột, Chích- 
thục 3 đồng. 

Như vị hàn, dđg-dầy lạnh gia: Chế-phụ 2 phân. 

Như bụng dưới đau gia : Khởi-tử 1 đồng, Sắc nước nốn#? 

llai phép ở bên trên này đền dùng thang thuốc nhỏ Ít, 
bởi vì sự nôn mạnh qưwá vậy nên phải dùng 5, 7 giọt thuốc 
đề ướt cô khiến cho khỏi khát mà kbông nôn được, nếu 
mà uống 1 chén thời lại nôn ra hết không có ích gì. 

Như thấy khát đã bớt nôn cẵng yên mà tả cũng chỉ, lại 
xem tronø mình được ỏn hòa, mạch đần hiện ra thời mỏi 
là kbỏi Nhược bằng mạch hiện ra man quá mà chạ mạnh 
có sức, hơi thỏ thời to, ấy là khỏi giá chưa khỏi thực ; lại 
dịnh hai phương đề cứu nhu sau này : 

Như phần âm hư hơn đùng bài Tư-ám hiểm đương. 

Như phần đương hư bơn dùng bài ìng-dương nạp đmt 
Bởớt rồi dùng bài Đabà-nguyên, (Qa- 1)- hang, bài Ngữ: 
phúc ám 


sốc ỦO 4» [HO 7Ÿ 
lá hbz§ Ñ l9 7ÿ 
Tư-„âm liêm - dương phương 

—U 80 201 2 2% l§ = 7 
` —:-a. ` _`#+ ‹ "kẻ , /, % 
WÊ 1H 7 IH 3% ñ. 7š # t 8 lñ ŸÀ 
Tr ÚÈ 4L RÚ 19 + lÐ < ?À - 
Dương-sâm E đồng, Alaen-mỏn Ð đöa2, Chica-thục 3đ dõnø, 
Hoài-sơn 2 đồng, Sơn-thùủ ð phản, Ngưu-tất 5 phân, Ngũ-vị 
5 hột, Chíeh-thao 3 phân. 


HÀ lZ íH l 7 
Tàng -dương nạp -âm phương 
mp3—*% iIH — Ở %X#t =< 7 
H.ft— 9 ñ 9 s§ HỊ— JỨ #9 “P1. 3 
1í # lZ cài — 7È l} HÁN — 2} 
Dương-sâm 2 đông, lloài-sơn 2 dồng, Chích-thục 3 đồng, 


Đồ -trọng 1 đồng, Mạch-mỏn Ì đồng, Ngưu-tt ð phản, Ngữ- 
vị 7 bột Can-khương 3 phản, Chế-pi:u Z phản, 


,. “Ð BÍ? ~=- 


Đại bồ-nguyên, Ngũ-phủeầm đền ở số 1 Nội THƯơNG. 
Qưy-tỳ-thang ở số 10 CHƯ-HU-CHỨNG. 


| #: HU 


106. — Hoắc - loạn 


BD EEETETTL17 TC TH HINHETHNG- Cntannrie 


Chứng can hoÄc-loạn rất là nguy quả, trên muốn thồ mà 
không ra, đướởi muốn hạ mà không đi được, trong bụng dau 
như loạn-xạ rối-ril, bởi trong bụng có ăn uống tích tụ, ngoài 
nhân giỏ lạnh ngăn lấp phẩi dùng ngay nước muối nhạt 
thêm khó phèn cho nống lấy tay móc cho thồ ra thời thanh 
khi được lên, trọc âm cũng xuống, lại dùng thang Dả¿khÉ 
âm, hoặc dùng thang Thần-hương-tán, hoặc đùng bài Cực- 
phương-thãi-khí. Nhược bằng kháng- cự uống không vàc 
mà thế nguy quả, phải dùng phép Quđf-+za thời mới khỏi 
được. 


Bài-khi-äm ở số 13 Kní ouyếm. 
Thằn-hương-tán ở số 46 Âw-THỰC. 
Quát-xa-pháp ở số 102 PHúc-THỐNG. 


hì J OGŒ Ä3 
Cuộc - phương - thất -khí thang 
J2 BEBHEPp BSXSPpB N8 1XX% (Ã 3 U) 
f 8 MMátổ XRẽ (XSZ— 1} 


Đăng-sâm, Hậu-phác, Bạch-thược, PBáp-hạ, Phục-linh (đều 
2 đồnz), Nhục quế Quất-höng, Tử-tô (đều L đồng). 


Hệ Hã 


107. — Tât- sũng 


Tất-sũng là sưng dđâu-gối, bởi vì trong nhân huyết ráo, 
ngoài nhân phong thấp mà hóa ra sưng đau, phần gió nhiều 
hơn thời cái đau nó chạy đi chạy lại, hoặc chạy lên chạy 
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xuống, phần lạnh nhiều hơn thời đau như xiên vào, phần 
thấp nhiều hơn thời sưng to, bịnh ở gân thời không co 
duỗi được Bịnh ở xương thời khôn: động cựa được. 
Nhược bằng lâu mãi không khỏi thời ngày ngày to lên, mà 
đùi trên đùi dưới ngày dần bé đi, chỉ cớ sưng dau mà sắc 
không biến thì thành ra chứng Hạc-tất. 

Chữa bịnh này phải tán phong hàn, tiên thấp nhiệt mà 
ehải dùng đường khí huyết, bồ gân xương làm chủ. 

Một thứ mới sưng dùng Thôgg uấtI-pháp cho tiêu đi, hoặc 
dùng bài Cam-tiêu-cẩn địt vào. 

Một thứ phần gió nhiều mà cái đau nó chạy dùng bài Đại- 
phòng-phong, bài Ngà-tích lán. Nhược bằng phần lạnh hơn 
thời đau như búa bồ, đùi xiên dùng bài 7am-khi-ảm. Nhược 
bằng phần thấp nhiều hơn thời sưng đỏ dùng bài Ngà-linh- 
(án, thang Lựÿ-trang, nhự phần nóng nhiều hơn dùng bài 
Bảo-âm-tiên, thang Ôại-tân-giao. Nhược bằng dương khí hư 
mà dau bại chân tay dùng Dáúf-p{-hoàn, Hữu quụ-hoàn gia: 


‡kft 1W MO 57L X”NW 8 (G— 3) 
Đồ-trọng, Tục-đoạn, Tần-dao, Mộc-qua, NÑgưu-tất (đền 2 đồng. 
Một thử tỳ, vị hư tồn mà ăn uống kém it dùng bài ĐBồ- 


Irurng-fch- khí. 


Liệt các bài thuốôc 


Ạ EạJ m 
AI ZC là 
Thông - uất pháp 
Dùng hành khô đâm nhỏ thêm tí tauuối đề vào khăn vải 
đốt hòn lốc đề lên trên tỏi rồi chườm. 


H #14 
Cam - tiêu - cắn phương 
Dùng củ-chuối 1 nắm, hành-kbô 1 củ, tổi-khô 2 nhánh, 


gừng 10 nhát, đâm nhỏ cho giấm-thanh J chén sào lên cho 
nóng mâ dịt vào ngoài lấy lá bọc lại, 


— jđị8 — 


% F; M 
Đại - phòng phong thang 
H7" jĐ? kft f1 ĐH 38 đc J) 
4j9  ®#&Ấ H15 “há đấm J) 
Á l + BÑ ĐC Đụ (ế- †r ?*) 
J, 82—= J # 34 Hhù J( 9) Mì tám — 
Bạch -truật, Đỗ-trọns, Phòng-phong, Khương-hoạt đếu 2 đồng), 
lach-thượe, Hoàng-kỳ, Xuyên-khung, Ngưu-tất (dếu 1 dông), 


Nhục quế, Chế phụ, Chíioch-thảo (đền 5 phán, Đang-sâm 3 
đồng, Thục-địa 5 đồng, Gia: Đương-quy 3 dồng. 


_—_—_ #— 
=¬ 3% ÑN 
Tam - khí ầm 

lÈ ft CS di T4 Hh/y”) tẠER_— ý RT-:, ÿ 
# ñj —J/Tø 1m J #®#— 7 R8 - 7 
+ 9 2 #—JP ##— J BEMH 4 
Đỗ-trọng 2 döng, Thục địa 6 đồng, Đương-quy 2 đồng, lkhớt- 
tử 2 đồng, Bạch-thượe 1 đồng rưỡi, Bạch-chi f đồng, Tế- 
tân † đồng, Nhục-quế l đồng, Ngưu-tất 1 đồng rưỡi, Phục- 
linh 1 đồng rưỡi, Chích-thảo 1 đồng, Chế-phụ 5 phân. 


Tử ——— - — mm c— mem. .— 


h lá HH 

Bảo âm tiên ' 
Bí{H — 9) ?.®S si 2U f K —= J 
fÂl—J 9 — 1 1/ Ð — HE U 
j2 — ÿ 3 3 4: Ml — J 
Hoàng-bá 1 dồöng tưỡi, Bạch taược 2 đồng, Sinh-dđịa 3 döng, 
Tục-doạn 1 đồng rưỡi, lloài-sơn 2 đồng,' Thục-dịa 3 đồng; 


lloằng-cầm L đồng rưỡi, Sinh-thảo 1 dồng, 


_———_——  —~ —-——=——m.S-.m 


X 3 7L là 
Đại - tần -giao thang 


ẤN 2u HH ã — 3) ñ % 11 2$ 


~ J20 — 


BH»% #MH *#£M #&ứm II% ®# 
ÄÑẴT/ HỈ xã WN #*ì #®@kE 
H7#Ứt 6w (42) 


Tân-giao 1 đồng, Thạch-cao 1 đồng, Tế-tân 5 phân, Bạch- 
thược, Sinh-địa, Thục-dịa, Đương-quy, Xuyên-khung, Phục- 
linh, Hoàng-cầm, l3ạch-chỉ, Chich-thảo. Phòng-phong, Độc: 
hoạt. Khương-hoạt, Bạch-truật, (đều 7 phán), 


Ngũ-tieh-tán ở số 2 THƯơNG-PHONG. 


Lý-tnung, Hữu-quy-hoàn đều ở số 1 Nột-THƯƠNG. 
Ngũ-linh-tán ở số 8 THƯơNG-THẤP, 


Bát-vị-hoàn, Bồ trung-ích khi-thang đều ở số 10 CHư- 
HƯ CHỬỨNG, 


Hạc -tất: nghiệm - phương 
+L?®O2oU8 Hg2<=JU109 M6ũ=ZU ""ä=J 
HðE=SJ9 X?#C)J#M T#f<7 Hq_—.J 
JM Ñã\ift/ ý - HÍNjDH J }} 

Thồ-phục-linh 6 đồng, Nam-sâm 3 đồng, Phòng-kỷ 3 đồng, 
Huyết-dác 3 dồng, Dạch-phấn-căn 3 đồng (là củ Thìa-vôi), 


Xương-truật 3 dòng, Thiên-niên-kiện 3 đồng, Sinh-tbhảo 3 
đồng, Cốt-khi 5 đồng, Xa-tiền 4 đồng. 


Cùng cho vào lọ xành đồ hai chai rượu nấu cách thủy 
chắt ra một nửa trên nước trong gia : 


se JÚ — Z3 kfW+& 
Thục-địa 1 lạng, Đại-táo 10 quả, 
Ngâm vào mà uống còn nửa rượu dưới dục soa bóp chỗ đau. 


lÑ ?ụ 


10. — Cước - khí 


Cưởc khi là bịnh đau chân, hoặc sưng chân đau dến 
đầu gối hoặc rật gân, hoặc co gân, đau như búa bồ, hoặ 
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phát sốt, phát rét, hoặc có kbi sung ngược lén trên mỏ-ác: 
gọi là cưởc-khi sung-tâm, nhược bằng đau Imnà không sưng 
gọi là can cướởc-lchi thời tê lạnh, mỗi ngày thịt dần dần gầy đi 
mà kùbô nhỏ chân lại đều bởi vì ngoài nhân bàn thấp, trong 
nhân uống rượu, hoặc ăn vị độc hóa ra đau chân, có bồ- 
hôi mà sưng đau, chạy lên, chạy xuống là phần phong nhiều, 
bằng không có bồ-hôi, co gân cửng gân là phần hàn nhiều, 
sưng sũng là thấp, khỏ nóng là nhiệt. Chữa bịnh này phải 
phân hàn, nhiệt, phong, thấp, nhưng mà phải tuấn bồ can 
huyết làm chủ.- 

Một thứ sưng chân khi mới phải sưng đau nặng nề nên phân 
lợi tiều-tiện dùng bài TiẢa-phán-thanh, Trừ-thấp-thang, bằng 
có kiêm hàn dùng Ngữ-linh-tán, như có kiêm nhiệt dùng 
bài Đại-phán-thanh-ầm. 


Một thử nhân hàn thấp, hoặc mưa ướt mả sưng chân, đau: 
khỏ chịu lắm dùng bài #ê-minh-tán¿ nhược bằng hàn thấp 
chạy vào trong hóa ra phủ sũng hoặc cứng rắn, đau đớn 
không động cựa được dùng bài Đọc-hoại-thang, nhược bằng 
hàn thấp ngưng tụ, mạch mán chẳng hòa, mà gân xương 
mềm yếu, hoặc co quắp đau đớn dùng bải Tam-khi-ầm, bài 
Tựu-tẳm-ngưu-tất, Nhược bằng hàn thấp ủng sũng, kbi trệ 
chẳng thông dùng bài Lập-hiệu-lán, bài Hoại-lạc-ằm. 


Một thứ nhân rượu chè ăn uống chẳng có tiết độ hóa ra 
sưng chân không khỏi dùng bài Phỏng-kỦ, hoặc Whị-diệu- 
tán, Gia-o‡-nh{-điệuq-hoàn Nhược bằng khí thấp nhiệt sung 
ngược lên trên ngực, bụng phiền muộn khát nước, rức đầu 
miệng khô dùng bài Hogi-nhân-l¿-đác, nhược bằng khí thấp: 
nhiệt chạy khắp kinh lạc, mạch chạy mau mà chân tay mình 
mãy đau đởn sưng nóng dùng thang ĐÐương-gnu-niém-thống. 
Nhược bằng can, thận âm hư huyết nhiệt, hai chân gầy mòn 
đau đớn, ởi lại dan nan dùng bài 7uc-doan-hoàn, 


Một thử cước-khí sung tâm rất là bịnh nguy, khí sung ngược 
lên không thở được, hoặe cỏ nôn mửa dùng bài Bính-lang, 
bài Tứ ma-ảm, Nhược bằng khí lạnh vào bụng bất tỉnh nhân 
sự, dùng thang Thủ-du-mộc-qua, hoặc Cửu-dương-thang, thời 
mới khỏi được Bịnh đã lui phải dùng bài Öđi¬-p{-hoàn, 
Toàn-chân-thang, gia Đỗ-trọng 3 đồng. 

Một thứ sưng chân có thực tà hoặc chưởng đầy bế kết dùng 
thang thương - hoạt-đạo-trệ-Ïh .ng, ChỈ-thực-đại-hoàng, 
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Xj] 7 
Liệt các bài thuộc 


Tiều phân thanh, Ngũ-linh-tán, Đại phân thanh đều 
ở Số 8 THƯƠNG-THẤP. 

Tam-khíi-ä—m ở số 107 TẤr-sŨNG 

Đương-quy-niêm-thống, :ở số 9ö ltÈN-BỐI. 

Tứ-ma-äm, ở số 13 lHi-ouyỂn. 

Bát-vi-hoàn, ở số 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG BIỆN. 


lậ lá j3 


Trừ -thấp thang 
ffl 222 EĐ8- JwW jkãấ-UJ ?#=—=)9 
%s ữứữ — J*® 7ï J0 Xã%-Đ 
Trần-bì 1 đồng rưỡi, Hậu-phác 2 đồng, Pháp-hạ 2 đồng, 
Phục-linh 2 đồng. Hoắc-hương 1 đồng rưỡi, Xương-truật 2 
đồng, Chích-thảo 1 đồng, 


—————————- 


_..‹ 


Kê - minh tắn 


1m1”. U ‡%W PHẾ  Tã &Ẳ =SW 7K JK — 
#ã 3 = f ÑÄ irJý ®%# %1 

Ngô-thù 3 đồng, Binh-lang 7 hột, Quất-hồng 1 lạng, Mộc- 
qua 1 lạng, Tô-diệp 3 đồng, Kết-cảnh 5 đồng, Sinh-khương 


5 đồng, 
Sắc bai nước đồ lẫn vào cái bát đề đầu giường, chia làm 
3, 4 bận độ 3 giờ sáng uống nguội, uốnz không liết để đến 


hôm sau lại uống. 


JM ïn bã 

Độc - hoạt thang 
Jjm6@%§wW WNWNHEKEA& +9⁄A l3 5 Bj W 
EHjHAdCOlhW (¿3W VPQqEE XP tGEW #4 ® 
Ýfff @a@d% XE HN (#2) 
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Đảng-sâảm, Hoàna=kỳ, Ngưu-tất, Xuyên-khung, Đọc-hoạt, Ma- 
hoàng, Dạch-truật, Can-lkhương, Nhục- quế, Phục-lỉnh Đương- 
quy, Mộc-hương, Đỗ-trọng, Bạch-thược, Chich-thảo, Chế-phụ 
(đều 5 phản) 


HH S 2ˆ: !W. fh 
Tửu -tầắm ngưu - tất hoàn 
4# £&—=ỡH lltAẠỢHh } rữ hV l3 — E 
Ngưu-tất 3 lạng, Xuyên-tiêu 5 đồng, Hồ-cốt 5 đồng, Phụ-tử 
1 củ, 


Cùng nấu rượu cáocb thủy mà uống còn bã đâm ra làm 
thuốc viên lại uống. 


1L, ÄX ñX 


Lập ~ hiệu tắn 
f0 Ru Mã KIR tÃ 79 
&fUACUajWw dd # — H 
Trần-bì, Ngỏ-thiù, Từứ-tô, Mộc-gua (dều 1 lạng), Binh-lang 
Z hột, Sinh-khương 3 lạng, 

Tân bội nống 2 đöng hòa với rượu 

Hoạt - lạc äm 
x l —¬ J Đi Kh H[ Fã SẼ đãi 
Él 7W + #8" (&— J®%) 
Chich-thảo 1 dồng, Đương-quy, Xuyên-khung, Khương-hoạt, 
Đọc-hoạt, Bạcli-truật, (‹đẻu ï döng rưởi). 
8 Ð 


Phòng - ky âm 
HiK& MHX RBHñ 1h ! BC 
HZ#UItW Ä733L ĐU X j8 (& — 7) 
Cam-thảdo, lfoanu-ba. Tà-dae, Sinh-dịa›: Xuyên-khung, Phòng- 
kỷ, Bạch-truật, Xương-uật, Bình-lang, Mộc-thông; (đều 1 đồng. 


——>—=~=—=———-— 
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—— !: Ấy . 
—= Đữy 
Nhị - diệu tán 
ất 7l lá — 73 # fdU 2 — # 
Xươnzg-truật 1 lạng, Hoàng-bá 1 lạng. 
Tản bột uống 2 đồng, thang bằng nước gừng. 


l[| bỆ — #3 7t 

Gia - vi- nhỉ - diệu hoàn 
2? jUNH#Y 6n] 419% ãfU—=331£Ê 
8É H192 ff£—d MP —H 
Xương-Iruật 4 lạng Đương quy 1L lạng, Ngưun-tất 1 lạng 
Hoàng-bá 2 lạn¿, Tỷ-dđải 1 lạng, Quy-bản 1 lạng, Phòng-kỷ 
1 lạng. Tán bột luyện hồ viên uống 2 đồng: 


` 
hñ ÄÁ Hệ ÍJ H 
Hoạt -nhân - tê - dác tán 

RẺ ƒfH-U/ÌlC VN 2C 7 #XẴ— J 1 75 L7Ð 
X⁄fI- UwW j?—VW đã —U #8R4ñm_. 
4 ñ 1i 2Ÿ BÉ JH( Ít 2} 
Tê-dác 7 phân, Trầm-hương 7 phân, Binh-lang 1 đồng, Chỉ- 
sảo 7 phân, Mạch-môn 1 đồng, Xicl-linh 1 đồng, Tử-tô 1 
đồng, Sinh-thach cao 2 đồng, Mộc-hương 5 phân, phòng: 
phong 5 phân. điều tán nhỏ, mỗi bận uống 2 đồng 


ÑN W /L 


Tục ~ đoạn „hoàn 

MM ïWU Tng 3% II B 
+ (( — 3) 
+ =#*® { ‡b — HH ® ñ: 7K JK âm 233 
Øất — H 
Phòng-phong, Ý-dĩ, Ngũgia-bl, Bhương-hoạt. Tưc-đoạn, 
Ngưu tất.(đều 1 lạng rưỡi) Sinh-dịa 2 lạng rưỡi, Đỗ-trọng 
2 lạng rưỡi, Mộc qua 4 lạng; Tỳ-dai 2 lạng. 2 

Rượu ngon 2 bát nấu với Thanh-diêm 1 lạng rưỡi ( # 
— 3] ##) thành cao, các vị trên đều tản bột, luyện cao 
làm viên uống 2 đồng. 
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MU ẾN§ bố 
Binh -lang thang 
jWƒ @WQ ftCHW @ W5 /KIK ZX Š tj*® 
:b lI E (ã = ỦJ) 
Trần-bì, Binbh-lang, Tô-diệp, Mộc-qgua, Chích-thảo, Hương- 
phụ, NÑgũ-gia-bì, đều 1 đồng) 


3% 4“ R jñ 
Ñgô - thù mộc -qua thang 
35 %9 4l K§ặiqmJ %+3%®1:! 
Ngô-thù 2 đồng, Mộc-qua + dồng, Binh-lang 4 đồng, Sinh- 
khương 5 nhát, 


Cứu-dương thang 
H#iJ#I  W%®#=UM— &—l 
HH Z6 0u U + + 3 — 2 1 
Dương-sâm 5 đồng, Can-tkhương 2 đồng, Chich-thảo 1 đồng; 
Bach-truật 4 đồng, Ngữ-vị 3 phân. 


# W{ j3 
Toàn - chân thang 
“1< j+Ð WHh—-H #2 - ý #m= U 
II J3%0 T9 UẾU TM fH TU 
Đạch-truật 3 đồng, Thục địa 1 lạng, Ngưu-tất 9 đồng, Mạch . 
môn 3 đồng, Dương-sảm 4 đồng, Ngũ-vị 7 hột, Chế-phụ 
phân. 


% Ì§ XÃ hữ j2 
Khương - hoạt đạo -tpệ thang 
X#Iñ —1 4 Mã = J Mdđ—W W2 
K.Ñ tp HKf— J8 
Khương-hoạt 1 đồng rưỡi, Đọc-hoạt 1 đồng rưỡi, Phòng-kỹ 


: Tó Đương-quy # dồng, Chỉ-thực 7 phân, Xuyên-đại-hoàng 
4 đồng. 
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HH XÄ Ñ j8 


Chỉ -thực đại - hoàng thang 
36H — J *P ấm — J t1 1 3 
HỊị Kkãã— 9 


Khương-hoạt 1 đồng rưỡi, Đương-quy 9 đồng, ChỈ-thực 5 phân, 
Xuyên-đại-hoàng 2 dồng. 


Bề 7ï 
Nghiệm phương 

1° Cam-tiêu-căn-phương ở số 107 TẤT-sŨNG. ° 

“s Hai chai rượu thuốc thấp đồ vào chậu dồng hâm nóng 
ngắm chân nguội thì hâm lại, L ngày thì khỏi. 

Một thử cước khí xung tâm thở gẫn sắp nguy dùng : 
MÑẪNCUJ Ấ#@M—UW W@VW #tHR—¬ J 
tỳ tạ — 1J JÈUÀ HN 24=P 
Tòng-tiết 2 đồng. Tang-bì 2 đồng, Tủ-tô 2dồng, Binh-lang 
1 đồng, Sinh-thảo 1 đồng Đăng-tâm 20 sợi, Sinh-khương 3 
nhát. 

Sắc nước uống thêm 1 chén đồng-tiện, lại dùng 3 con gà 
sống lấy dao mồ đẳng lưng ấp ngay vào ngực để hút khí 
độc ra; một cbốc lại đồi con khác, ước chừng 9 giờ đồi 
luôn 3 con thời kbỏi, gà ấy phải vất đi chở có ăn kểo độc 
lắm 

Một thứ cước khí sung ngược lên tức dầy lắm, bên sườn 
mọc một cục rắn như đá, mê mẫn không biết gì Sắp nguy 
đùng: Tòng-tiết 1 lạng. Lá-quít 12 lá, Binh-lang 2 hột, sắe 
nước uống thêm 1 chẻn đồng-tiện. 

MỘI thử cước khí sung tâm bất tỉnh nhân sự dùng Binh- 
lang ở phản, Lá-quíL 2 phân sắc nước uống thêm Äa-hương 
3 li, đồng-tiện 1 chén hòa lẫn uống. 


—_———— 
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BỊ Xế 


109. — Phong - tý 


Phong-tý là bịnh tê Hoặc gọi là Thống-phong bởi vì phong 
hàn, thấp ba kbi bế lại mà mạch máu không lưu thông, hóa 
ra tê; bịnh tẻ cỏ nắm thứ: 

1 là bì-tê, gãi vào da không biết, lấy quế-chi, sinh-khương 
giã nhỏ hòa rượu soa. 

? là nhục-tê, như kiến cắn trong thịt. 

3 là mạch-tê, các mạch máu hông thông dược. 

4 là cân-tê thời gân lỏng lẻo không bấm xuống được, 

5 là cốt-lê thời xương rúc như gà mô không động cựa 
được. 

Chữa bịnh này phải phân hàn, nhiệt dùng thuốc bồ khi 
dưỡng huyết, nhược bằng quả dùng thuốc phong. thấp thời 
sợ hảo huyết mà bịnh lâu khỏi. 

Một thử chứng tè phần gió nhiều hơn dùng bài Bạ¿-độc~ 
tán, Ô-dược-thuận-khí-tản; nhược bằng gió kiêm lửa nóng 
dùng Øqi-fän-giao-thìng. Cửu pị-khương -hoạt-thang, nhưng 
mà gió hay quạt lửa, lại hay rảo chỗ ướt nên gia : 
đt: đi - SN J —  #— 9 1 
Sinh-địa 5 đồng, Bương-quy  dông, Hoàng-cầm 1 đồng. 

Một thứ bịnh tê phần lạnh nhiền hơn dùng Aqgz-tich-tđn, 
TiỀu-tục-mrnh-thang ; nhược bằng lạnh lắm dùng Cam-thảo- 
phụ-tử-thang, tam -nhán-phụ tử-(hang; những mà khi lạnh thì 
đọng lại mà không tan phải gia Quế-chỉ 1 dỡng, Xuyên- 
khung 1 đồng. 

Một thứ tẻ phần thấp nhiều hơn nên cho lợi tiều-tiện dùng 
Nga-linh tán, bằng cô đâm thấp dùng kLục-guấn-td-thang 
như có phong thấp dùng “€hương-hoạl-thẳng -thân-thang. 
Như hàn thấp dùng Chán-pũ-Lhang. Muôn cho hành khí tiêu 
thấp dùng Ð/ềỀu-khí-bình-ui-tản. nhưng mà phần thấp có shia 
lạnh, nỏng hai thứ: như chứng thấp nhiệt dùng ÐĐương- qug- 
niêm-Lhống-thang, hoặc Nhị - diệu - tán Gia-pL nhị điệu hoàn. 

Những các chứng tê nên dùng thuốc bồ, có dau như hùm 
cần cho nên có tên rằng: Bạch hồ lịch tiết phong thống 
dùng Tam=kh(-dm, Ðti-phỏny-phong-thang thời mời chóng 
khỏi. 


ˆ—_———————— 
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M) 


Liệt các bài thuộc 


Bại - độc tán 
#8 TRÍ đun đHÌn 30H 7 ðl 
PB? l5 tí? HH (ấy = )J) 
Đẳng-sâm, Phục-linh, Khương-hoạt, Đọc-hoạt Sài-hồ Tiền- 
hồ, Chỉ-xảc, Xuyên-khung, Kết-cánh, Cam-thảo tđều 1 đồng). 


lồ ## lRị % ñữ 
ÖÔ- dược thuận - khí tân 
M7ØEzrTL hà —J JI 5 — J Rñ øI — U 
ấy 7È WW KHI J HN — JW #317 
ÑH Sẽ 7h) B 5 Tr 2} 
Chỉsảo 5 phân, Ô-dược 1 đồng, Xuyên-khung 1 đồng, Quất- 
hồng 1 dồng, Khương-tàm 5 phân, Bạch-chỉ 1 đồng, Kết-canh 


1 đồng, Sinh-thảo 5 phân, Can-khuương b phân, Ma-hoàng 5 
phân. 


Cam - thảo phụ- tử thang 
H%—=W #f_ 7 f#E—=U H#4U=9J2+1} 
Cam-thảo 9 đồng, Phụ-tử chế 2 đồng, Quế chỉ 3 đồng, Bạch- 
truật 3 đồng. 


= HN # 
Tam -nhân phụ -tử thang 
1 5% 1 ndÃA #ã #4 l % ?? 
ñ 73t '© 2 Mỹ 6W) Kỳ tù (ấ= 7l 
Đẳng-sâm, Bạch-thược, Sỉnlh-thảo, Phụ-tử-cbế, Phục- linh, 
Đạch-truật; Can-khương, Quế-tâm tđều 1 đồng). 


—— 
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Chân - vũ thang 
8ñ 2U#9 †ZÃJj 3 3%=J 3m -9 
# đt C +9 
Bạch-thược 3 đồng, Phục-linh 3 đồng, Sinh-khương 3 đồng, 
Chế-phụ 1 đồng, Bạch-truật 2 dồng. 


= 1E 
nH ẤC TỔ Fj HÀ 
Điều -khí bình -vị tắn 

Eglš—lJMỳ Wql—!)*W Â£ã—=U 8 5 — lJ 
H1 =Ý HKRØ—-UW KHMẳL2 đãjñ—J“ 
4® —Jw 37c— 7 ®% 
Hậu-phác 1 dồng, Trần-bì 1 đồng, Mộc-hương 1 đồng, Ô- 
dược I đồng, Bạch-đậu-khấu 1 đồng, Bạch-đản-hương 1 đồng, 
Chich-thảo 7 phân, H›»ắc hương 1 đồng rưỡi, Sa-nhân t đồng, 
Xương-truật 1 đồng rưỡi. 


Dai-tần-dao-thang, Tam-khíi-äm, Đại-phòng-phong đều 
ở số 107 TẤT-SŨNG- 

Cửu-vj-khươnng-hoạt, Ngũ-tien-tán, đều ở số 2 THƯơNG- 
PHONG 

Tiêu -tục-mjinh-thang, ở số 4 TRÚNG-PHONG. 

Ngũ-linh-tán, ở số 8 THƯơNG-THẤP. 

Lục-quân-tử-thang, ở số 15 ĐAM-QUYẾT. 

Khương -hoạt- thắng thấp, Đươn J-quy niêm-thðống đều 
ở số 96 lIẺN BỐI, 

Nhị - điệu -tán, Gia-vi-nhị diệu hoàn, đều ở số 108 
C“Ước-KHiỈ- 


HÀ láá 


Phong - thấp tứửu 


T#ñ 4w @q“Ñ.:C 
BX Sẽ ÍlÙ KT HỆ (@ —J) 
Íi. 
ñ| 


œẻ> 


lịi JÈ "5 #øm1E c 
=2 HE: 3E Ũ tÃ m7) 


X tài 2: SỐ 
Bý E: 3 Eổ 
Hr lê bờ E 


Đương-quy 4 đồng, Thiên-niên-kiện, Ngưu-tất, Tục- đoạn, Đọc- 
hoại, Đã-trọng, Uy-linh-tiên, Mộc-qua, Phòng-phong (đều 2 
đồng) Xương-ruật, Ngũ-gia-bìi Xuyên-kbung, Bạch-chi, 
Khương-hoạt Tang-ký-sinh, Tế-tân, Quế-chi, Tần-dao, (đều 
1 đồng). 

Không có Tang-ký-sinh dùng cảnh dâu 2 dồng. Ngâm 
rượu nấu cách thủy để 10 hòm vừa uống vừa soa, 


fỊ {8 ìH 
Thần -tpuyền tửu 

Triều nhà Lê niên hiệu Chính-hòa nhà vua phải bịnh tê 
thấp có người đưng phương thuốc ngâm rượu uống khôi vua 
thưởng 50 lạng bạc truyền cho thiên-hạ biết bải thuốc này : 

Vương-tôn là rễ-gắm 6 đồng. 

Ngũ gia-bì là cây .chân-chim 5 dồng. 

Nam-dẫng là giây lung -lúc 4 đồng. 

Hoàng-chỉ-đằẳng 4 đồng. 

Nam-đương- gay là quy - bàn 3 đồng. 

lim-anh đẳng là chiêng-chiếng 3 döng. 

Ô-dược 2 đồng. 

Nam-ngưu-tất là rễ cỗô-sước. 

Bạch-đồng-nam là rễ bấn-trắng 

Xich-đồng-nữ là rễ bấo-đỏ 

Cát bối-căn là rễ bưởi-bung. 

Tang-lk:ý-sinh là tầm-gửi cây giâu, 

Hồö-điệp-căn là rễ bươm-bưởm 

Tỳ-giải là củ kim-eương. 

Mä-tiên-thảo là cỏ-roi-ngựa 

Tiền-hồ là cây»chỉ-thiên (đều 2 đồng'. 


 ®# J # 7 
Lưỡng -thủ ma-tí phương 
ãfZU1U ##®&zZJUW xfm—=W 5171— ÿ 
jÍl2 U JđïZUW B_— 17 Ww£_— 3 
t\ 8—/ MIZ#f=JU #3-/ l2? —7 
8 4ú t6— 7 
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Nhĩ-hương 3 đồng, Huyền-sâm 3 đồng, Thiên-ma 2 đồng, 
Câu-đẳng 2 đồng, Uy-linh-tiên 3 đồng, Xương-bồ 2 đồng, 
Phòng-phong 2 đồng, Đan-sâm 2 đồng, Hà-thủ-ô 1 đồng, 
Kinh-giời 1 đồng, Khồ-aâm 1 dồng, Kbởi-tử 1 đồng, Bạch- 
cúc-hoa 1 đồng, 

Sắc nước uống 3 thang thời khối, 


É6 # 


140. — Túc -nuy 


Túc-nuy là chân héo dũ bởi bịnh tẻ nặng mà hai chân 
mềm yếu không đi dược; ngón chân cũng không cựa được 
boặc cả hai tay không cầm được bởi vì khí, huyết hư tồn 
cho nên mưa lạnh cảm vào. Những người đàn-bà mới sinh 
nở, khi ra vào gập phải mưa gió hay có bịnh tê đến khi 
đã mắc. phải thời nửa năm hoặc 1 năm, nằm ngồi liệt ở 
giường không phải năm mười hôm mà chữa khỏi ngay dược. 


Trị bịnh này phải phân hàn, nhiệt mà dùng thuốc, lại nên 
dùng rượu thuốc trong uống ngoài soa thời mới chóng khôi 
được. Chứng nuy củng với bịnh tẻ dùng thuốc cũng thông 
trị được cả, 

Một thứ hàn thấp mà chân tê đại thời mạch chạy chậm 
yếu dùng bài Ñhởi-nuy-đan, bài Hữu-quu-ảm gia Đương-quy 
ở đồng, Ngưu-tất, Mộc qua (đều 2 đồng;. 


Một thứ thấp nhiệt mà chân tê dại tbời mạch chạy hồng 
hoạt. trong bụng nóng nầy dùng bài Tư-ám-bdt-o{, bài Đan- 
khê-bồ-ám-hoàn. 


Một thứ chứng nuy bởi cau thận âm buyết hư tồn dùng 
bài Tả-qguu-hoàản, Lục-pj-hoàn đều gia Đỗ-trong, Khởi-tử, 
Mộc-qua, Ngưu-tất (đều 2 đồng) phải giản phục với thang 
Bồ-trung và thang (Qug-tÿ thời mới chóng khối 


~.=—=—Š 


Một thứ phép chườm túc - nuy 


Dùng một hòn gạch mới nung đỏ tưới rấm thanh vào, 
ly vải bọc chườm vào chân nguội thời nung lại, 


Một thứ phép xông chân tê 
Đào một cải hố sâu 1 thước, rộng ! thước đề vừa hai chân 
lấy củi giàu đốt trong hố cho đỏ, dùng giấm-(hanh hoặc nước 
tiều tưởi xuống hố. lại lấy lá soan rải xuống hố rồi bỏ hai 
chân lén trên lá soan mà xông thấy nguội thời thôi, làm 
ba bận thế mới khỏi, 4 


LUI-) 


Liệt các bài thuộc 


K  H 
Khởi - nuy đan 

9% —H HWữĐỚH/W Đãn ? 3 Rế 
HÈIU“ỚU DI + NO T7 
X ÄW J) H1 lã (# — TẢ) 
Thỏ-ty 2 lạng, Quế-chỉ 8 đồng, Sa-uyền, Tật-lê, Tỳ-giải, Đỗ- 
trọng. Nhục-thong-dong, Ngưu-tất, Phòng-phong, Khởi-tử, 
Phá-cố, Hồ-lô-ba, đếu 1 lạng) 

Tản bột luyện mật viên, uống 2 đồng. 


Hi ñUC 
ĐBan- khê bồ~âm hoàn 
62H” IIŒH C7: #lh mH 
8#J& 71 35H /#mmữtữ—^mH BX¿H2 
#íÍ 2% l#T— äH 
Bạch-thược 2 lạng, Dương-quy 2 lạng Ngưu-tất2 lạng, Thục- 


địa 4 lạng, Trần-bì 1 lạng, 1ỏa-dương Ì lạng, Tri-mầu 1 lạng, 
Quy-bản 4 lạng, Hoàng-bá 1 lạng, Hồ cốt 1 lạng. 


Tân bột, lại dùng 4 lạng thịt dẻ đâm nhỏ, hòa rượu làm 
viên, uống 2 đồng. 


Hữu-quy-ầm, Lục-vi-hoàn, Quy-tỳ-thang, Bồ trung-ich- 
khi-thang đều ở số 10 CHU-HƯ CHỨNG-BIỆN. 

Tư âm bát-vị ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 

Tả-quy-hoàn ở số 1 NộỘI-THƯƠNG. 


—~ hi — 


Tứ Hj 


Thủ -túc tự- dao phương 

(là bịnh gân tẻ, chân, tay rung động 
KỸ ïf M Ở & 0) lậ Í = 7 HH 
3t wW LE — Z7 BÀ tả fll| —= 1) Đ H: 
áu # _. 1J 2 j£ — U HỘI llT - 
jb# —Ự/ *® Bltt — 9 # w 
| Eä — J ® + &— 9) ® 7E 
Thị lj — J ÉP lý  — J 
Lộc-nhung 4 đồng, Hồ-ma-nhân 3 đồng, Đan sảm 3 đồng, 
Tang-ký-sinh 3 đồng, Dy-linh tiên 3 đồng  Tạtlẻ 3 đồng, 
Nhữ-hương 2 dồng, Thiên-ma 1 đồng rưỡi, Tục-doạn 3 đồng, 
Hồò-cốt 1 đồng rưổi, Nhục quế 1 đồng ruöả, Phục-thiần 3 
đồng, Xuyên-ỏ 1 đồng rưỡi, Nguu-lất 1 đồng rưỡi, Mộc= 
qua 3 đồng, Dọc-hoạt 1 đồng rưỡi, Một-dược 2 đồng. 
-Tân bột luyện mật viên uống 2 đồng. Nhược bằng âm hư 
bỏ Nhục-quế, Xuyên-ô; gia: Đương-quy 3 döng, Ngĩñ-gia-bly 
Xuyên=khuns dều 2 dồng, 


lá 3 


111. — Dương -nuy 


I†{Itii 4n 
*%*><S 


Dương-nuy là bịnh luyệt đương những người cou giai ngọc- 
hành héo dữ bởi vì cung-mệnh môn-hỏa suy, tỉnh khi hư 
lạnh, hoặc nhân sự thất tình nhọc mệt hóa ra bịnh luyệt đương¿ 

Ông Khải Huyền-Tử nỏi rằng : Không có đương khí thời âm 
huyết không sinh được ; không có âm huyết thời dương khí 
không bóa được, xem như thế thời sức dương cường phải 
nhờ âm huyết làm lưng ; phép chữa bịnh này trong phương 
Cháng-dương-bô-khi phải thêm vị bồ huyết tr âm mới thực 
là rãi phải. 

Một thứ nhân hóa hư mà luyệt dương dùng bài Hữu-qug- 
hoàn, Tán-dục-đan, nhược bằng hỏa chửa suy lắm mà chỉ 
vì khí huyết bạc nhược dùng Tẻ+qguy-hoàn, Han-long-hoàn. 

Một thứ nhân lo nghỉ sợ hãi, hỏa ra tỳ thận tồn thương, 
mà luyệt dương dùng bài Thẩ!-phúc-dm, (Quụ-tb-thang. 
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Nhược bằng lo sợ quả thời phải bồ hỏa dùng Thêi-phúc» 
ẳm gia : 
ft 7—=J WÑNH1“2đ3 KHqñ 2 
Khởi-tử 2 đồng, Nhục-quế 5 phân, Chế-phụ 5 phân, 

Một thứ can thận thấp nhiệt cho nên lỏng gân hóa ra 
luyệt đương phải xem mạch và chứng bịnh tbực là nóng 
dùng bài Tư-ám-bá(-pj-hoàn, Đan-khé-bồ-ám-ho¿n Nhược 
bằng can kinh thấp nhiệt dùng thang Long-đảm-td-can, 


Tắn - dục đan 

2 7033 - X¿H8ữ0d73) i71 ZE Ƒ — 7 @ 
tLíýR—7132Z/1 tí 27m  7ƒS7HHÍ ïÊXã-7 
W 2š 3# — H81 1Ml2ZZ—Hj PlfRdiirỷ} #ừ  —#190 
II&-HHix@ ®#SfÑf% J : 
Đông-truật 4 lạng, Thục-địa 4 lạng, Đương-quy 3 lạng, Cửu- 
tử 2 lạng, Đỗ-trọng 2 lạng, Ba-kích 2 lạng, Khởi-tử 3 lạng, 
Dâm-dương-hoắc 2 lạng. Nhục-thong- dong 2 lạng, Tiên-mao 
2 lạng, Nhục-quế 5 đồng, Sả-sảng 1 lạng, Sơn-thủ 1 lạng, 
Chế-phụ 5 đồng, 

Tân bột luyện mật viên uốug 3 đồng, 


BH Hồ /Ú 


Ban - long hoàn 


MS .,M4 ñ=HU %6f<=H th — ĐH 
Elfiã—7i %2 — 73 KMifC— H3 


Lộc-giao 2 lạng, Phá-cố 1 lạng, Thỏ-ty 2 lạng. Thục-dịa 9 
lạng, Lộc-dác-xương 2 lạng, Phục-linh 1 lạng, Bách-tử-nhân 
# lạng 

Táo bột luyện mật viên uống 2 dồng. 


.- đđã — 


Hữu quy-hoàn, Tả-quy hoàn, Thất phúc ẩm đều ở số 1 
Nội-THƯƠNG. 

Quy-tỳ-thang ở số 10 CHƯ-HƯ-CHỨNG 

Tư-âm-bát-vị ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 

Dan -khê-bồ-âm ở số 110 Túc-NUY. 

Long-đâm-tả-can ở số 82 Mục-THỐNG. 


lÑj 2ý 77 
Giản dị phương 
#b #ã 0 73 tệ j§ — HH? 1í É.k 
Thổ-ty 4 lạng, Sà-sàng 2 lạng, Ngũ-vị 7 dồng. 
Tần bột luyện miật viên, uống 2 dòng thang bằng tượu. 


Thịt chim sẻ nấu ăn rất hay 
Hoặc Tfồ-ong đốt chảy tán bột uống 2 đồng, trong uống 
ngoài bôi mới hay. 


Hoặc dùng : Con ngài 1 lạng bỏ dâu, chân: cánh sao khỏ 
tán bột luyện mật làm viên bằng hột đậu xanh. đi ngủ 
uống I1 viên ; nhược bằng cường quá phải dùng thạch- 
xương-bồ ngâm rượu uống 1 chén thời không cường nữa. 


Hựu phương 
lu BỘ HỆ ‡ÈE MÍ # 1tr J % _ rễ 27Ñ.)-ã VỀ x4 
fỨf#&CU M1 TP 71dJ/ AT 8 = Ÿ 
Cao-ly-sâm hoặc Hoa-kỳ-sâm 5 đồng, Vải-khô 7 quả, -Dâm- 


đương-hoắc 3 đồng, Thục-địa 5 đồng, Khởổi-tử 5 đồng, Đinh- 
hương 3 đồng. 

Dùng rượu ngon 1 chai ngâm ba ngày rồi nấu cách thủy 
độ 2 giờ lấy ra ngâm nước một ngày, uống † chén chỉa 
làm vài mươi hụm dân dân tí một rất thần hiệu. 


M ðm 


112. — Dương - cường 


Dương cường bất đáo là ngọc hành cửng mãi khỏng ngả, 
bởi vì tưởng hỏa vọng động phải nén đi mới dược dùng; 
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'Ê Tà HENMS 2ù Rị f‡ hị Sã 
ở BỊ # (ẫŠ-J'*) 
Hoàng-bá, Lonz-cốt, Sinh-địa, Chi-mẫu, Xuyên-đại-hoàng, 
Cùi-xác (đều 1 đồng ruối), 

Sắc nước uống. 

Nhược bằng (ỳ vị hư, ăn uống kém ít thời đùng; 
HỆ {l# t@ E +Z (* =3) 
ioàng-bá, Sa-nbân, Chich-thảo-(đều 1 đồng) 

Sẵa nuớc uống, 


113. — Sáu - khí 


Sắn-kbí là dau.âm-nang hoặc gợi hạ-nang có sưng sững 
mà dau cả hai hòn và đẫn vào trong bụng dưới 

Chứng này có bây thứ : 

1 là Hàn-sán thời âm-nang lạnh rắn như đá, ngọ ' - hành 
khhông cất được; bai hòn đều đau. 

9 là Thủy-sản thời hạ-nang trong như thủy-tỉnh, ngửa gãi 
mà chầy ra nước vàng, 

3 là Cản-gán thời gân co lại hoặc buông chế ra, nước tiểu 
trắng dục. 

4 là I€hi-sản thời âm-nang sưng đau, khí xung ngược lên 
đau eä hai quả bồ-dực. 

5 là Huyết-sản hình như quả chuối ở bên bụng dưới, sẵn 
sân mà không tiêu, kết làm cái nhọt. 


6 là Hồ-sản hình như hòn ngói ở trong ânm-nang, nằm 
thời chạy vào trong bụng, dứng lên lại ra, 


7 là Đồisáản âm-nang sưng to bằng cải dấu, chẳng ngửa 
mà cũng chẳng đau mà khó chữa cho nhỏ lại được. 


Bởi vì nhân sự tửu, sắc, hoặc nhân dạn dữ, nhân việc 
lthỏ nhọc hoặc nhân phong thấp, hàn nhiệt mà phát ra. 
Phép chữa phải xem tại cái gì mà dùng thuốc thời mời 
khỏi, 


.ấ” 
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Một thứ khí-sán, khi nghịch lên mà đau, nhược bằng đan 
‹dữ quá dùng bài Lệ-hương-tán, khí thực trệ nhiều dùng bài 
Bảo-dám-+uyên-luyện-lán, hoặc Thiên-thai+ô-được-lán. Nhược 
bằng kbí hư kiêm hàn dùng bài Noẩn-cau-tiên, Như khí nghịch 
đau quá, không chịu được dùng bài Xqgữ-lich-lán gia : 

t: %1? 3 — 7J⁄ 3w /b©lIH — 7 
# 1 —Di 

Sinh-khương 5 nhát, Nưô-thù 1 đồng (tầm muối sao), Tiều-hàŸ 
1 đồng (sao), Hành 1 củ. 

Một thứ hàn-sản rất hay đau, nhân cảm khí lạnh hoặc ăn 
vật hình; yêu nóng sợ lạnh, đại, tiều tiện bình thường 
dùng bài 1h“ền-ng-tán hoặc Thậán-khí-hoán. Nhược bằng lạnh 
lắm dùng bài /iồ lỏ-ba hoàn, bài Trầm-hương-quế-phụ hoàn. 

Một thứ nhiệt:sản cũng hay đau lắm, nhân hóa tà mà đau 
thởi khát nước muốn lạnh, đại-tiện bí, Ì tiều-tiện đổ; hoặc 


có tức đầy dùng bài Øai-phán-thanh-ẳm, bài Nhân-trần-ảm 
đều gia : ` 


HÀ tHị— U JIl@Ñ — 9 
Tiều-hồi I đồng, Xuyên-luyện 1 đồng , 

Hoặc dùnz bài Gia-pj-thông-tâm-ảm, bài Quỷ -tử-thang 
Nhược bằng can kinh thấp nhiệt ngọc-hành sưng dau 
gân co quấp, hạ-nang sưng, nước tiều đục là chứng Cân- 
sán dùng bài Loug-đđm-tả-can-thang. 

Một thứ thấp-sản hay sa nặng sưng f{o như có đau thời 
theo chứng hàn-sản, nhiệt-sản mà chữa. 

Nhược bằng khòng đau mà hạ- nang to nhởn là chứng 
đồi-sản dùng Gia-ø‡-ngd-linh-tán, Xương-truậi-tán, Tam-tằng“^ 
hồi-huơng-hoàn, lại phải kiêng sự tửu sắc mới khỏi được. 

Một thử bịnh sản khí ngộ uống rượu mà phát là tại thấp 
nhiệ dùng bài Đại-phán-thanh-ẫm gia : 


th — 2 JI| §@ — 9 
liều hồi 1 đồng, Xuyên-luyện 1 đồng. 

Nhược bằnzy hàn thấp dùng bài Ngủ-linh-tán hoặc Cát- 
hoa- giải-tÏnh thang, 

Một thứ sán-khí nưộ sắc đục mà phát là chứng âm hư. 
Nhược bằng âm hư hỗa động dùng bài Lực-pi-hoàn - gia: 


MNỊJE©Ỡ Wf& Esi?WRfR h6” JHấX tŠT— 2) 
Tri-.mẫu, loàng-bá, Chỉ-tử, Tiều-hồi, Xuyên-luyện, (dều È 
‹đồng). 
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Nhược bằng âm hư vô bỏa mà đau lạnh dùng L-ánr 
liên, Bá(-0‡-hoàn — gia : 
2h th ' Iệc S ( — J) 

Tiênhồi — KHổi-tử (đều 1 đồng) 
Hoặc dùng bài Noän-can-iién. 

Một thứ huyết -sán là máu kết ở bụng dưởi rắn mà có 
hình, đại-tiện táo mà đen, tiều thủy thòng lợi, hẳn là chứng 
huyết tíeh dùng bài Wgọc-trúc-tán 

Một thứ bịnh sán-khi đã lâu tất nhiên ituộc hư phải lấy mạch 
Chứng mà xét, như âm hư dùng bài Lú đm tiên, bài Noắn- 
can tiền, bài Bồ-âm-iích khi thang 

Nhược bằng dương hư dùng bài Ón-oị âm, bài Bồ-trung- 
(ch-khí-thang. Nhược bằng dương hư lắm dùng bài Lực- 
0‡-hồi-dương-ẳm gia: Nhục-quế 1 đồng. 

Một thứ chứng đồi-sán cao hoàn nhởn nhỏ, thiên-trụy đau 
lắm dùng thang /iỏa-can ỏn-thận. 


—_—— ——— 


Mj 7 


Liệt các hài thuôc 


Lệ - hương tắn 

? ĐH ƯWỆR  /h[Hj 8 1E 
Lệ-hạch 5 đồng, (sao bơi cháy) Tiều-hồi 5 đồng (sao). 
Tàn bột hòa rượu uống 3 dồn 


- 


Ũ, 
B 


| Ø8 t# 


Xuyên - luyện tán 
“R ñ — 1đ tR [HỊ — Z3 HIB&—? - 
Mộc-hương 1 lạng, Tiều hồi, l lạng (sao với muối,) Lien 
luyện 1 lạng, sao với lô bột ba-dàu đập rập sao vàng hỗ 
ba-đậu đi. 
Tản bột hòa rượu uống 2 đồng. 


=— 


_""*= 


—..N.. 

Ô- dược tần 
;h.1ÃÌ 9 8# K# R3 ®l⁄% (Ã ii ƒÌ) 
M(f—*“@ !Ị tế + 
Tiêu hồi, Ô-được, Mộc-hươn z, Lươag-khương, Thanh-b!, (đều 
9 đồng) Binh-lang 2 hột, Xuyên-luyện 10 quả 


Ba-đậu 70 hột đập rập sao lẫn với Xuyên-luyện thêm Ít 
bột sao đen bỏ ba - đậu với bột di, 


Cùng tán bột hòa rượu uống 1 dỗng. 


WỆ Mễ BX 
Thần - ứng tán 
1S ¿H lỆ l [tị / (ã 1u 7) 
Huyền-hồ-sách, Hö-tiêu, Tiều-hồi (sao) (đều 5 đồng). 
Củng tán bột hòa rượu uống 3 đồng. 


“.. 
J 3R 7t 
Thận - khí hoàn 
2h đr  # ñ d& 1L J %1 
đi ll H7) — 2K U 
Tiêu-hồi 5 đóng, Phá-cố 5 đồng, Ngô-thùủ 5 đồng, Hö-lô-ba 8 
đồng, Mộc-hương 3 đồng. 
Tán bột luyện hồ viên uốag 23 đồng 


9 


tiang bằng nước 


muối. 

Hồ - lỗö-ba hoàn 
Hi ö —- d® % lÈ Tí J JI|Fä3i 
⁄#¿ˆ j4" —“H% hạn | £ — Z4 


Hồ-lô-ba 1 lạng rưỡi, Đại-kích 5 đồng, Xuyên-ô 5 đồng, Tiều- 
hồi 2 lạng, Ngô-thù 1 lạng, Xuyên-luyện 2 lạng. 
Cùng tán bột luyện hồ viên uống 2 đồng thang bằng rượu. 
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6 ấy H: RÑ 7t 
Trầm -bương quế phụ hoàn 

Đó SE ‡) R 34 JuØ 4M 1 kt 
⁄“b ti £o »% % #U JÌj 78  ( = J) 
Can-khương, Lương-khương, Trầm-hương, Chế-phụ, Nhục- 
quế, Tiều-hồi, Ngô-thù, Xuyên-ô (đều 1 đồng). 

Tân bột, quấy hồ bằng giấm-thanh luyện làm viên uống 
2 đồng. 


JH Uš ìh 4h f⁄ 
Gia - vị thông -tâm äm 
M 7 3 8 lq 27 ÑÚ 7ñ WÐ J| ñ# 
TH ĐC ÂJ nêt ĐỊ 7/2 Ngã (§ — 
Chi-tử, Hoàng-cầm, Mộc-thông, Liên-kiều, Xuyên luyện, Cồ4 
mạch, Chỉ-xác, Sinh-thảo, (đều 1 đồng. 


% sÍ. lá 
Quỳ-tử thang 
#E#Ủˆ_1 S6 p HN là TRÍ ÄX 3X 
jïgm#ZUM jHSU H5 ,ð lna (ấm 2) 
Sinh-thảo 5 phân, Quỳ-tử, Chỉ-thực, Chư-linh, Xich-linh, 
Mộc-thông, Cồ-mạch, Hoàng-cầm, Xa-tiền, Hoạt-thạch, (đều 
1 đồng). 


II 1 HH 4 Hữ 

Gia -vị ngũ - linh tắn 
#41 U19 lãX<1J 6135 J NET } 

đi Z = J + JJI ti — ! 
Trạch-tả 5 đồng, Chư-Hlinh 3 dồng, Phục-linh 3 đồng, Nhục- 
quế 1 đồng, Bạcli-trudt 3 đồng. Gia: Khương-hoạt 8 đồng, 
làn bột uống 2 đồng. l 


- J41— ° 


Ất 7L 


Xương - tuật -tần 
Xuơong-truật 1cân (2ÿ7l — fT) 


Thái dầy ngâm nước gạo 3 ngày mỗi ngày một lần thay 
nước, phơi khô rồi chia ra làm sảu phần : 1 phần sao mấy 
gạo; 1 phần tầm rượu sao; 1 phần: tâm muối sao, L phần 
tầm nước quả giâu sao; 1 phần sao với đại-hồi; 1 phần sao 
với tiÊu-hồi ; củng tản bột uống 3 đồng chiêu 'hụm rượn, 


—= l HỊ ấy Ÿt 
Tam - tảng bồi-hương hoàn 
Đại-hồi 1 lạng rưỡi (X [Hj — Z ®) lấy 5 dồông muối cùng 
sao vàng chảy cân lấy một lạng cả muối lẫn hồi và 
llãú ??# Xñøñ tá —?3)) 
Xuyên-luyện, Đẳngsâm, Mộc hương (đều 1 lạng), tản bột 
luyện hỏ viên uống 3 đồng mỗi ngày 9 bận thang bằng rượn, 


Nhược bằng chưa khỏi lại dùug liều thứ hai cững như 
bài trước thêm: 


Ñš % — H %£€ M Ír J 
Tất-bát 1 lạng, Binh-lang 5 đồng. 


lủn bột luyện hồ viên phép uống như bài trước. 


Nhược bằng chưa khỏi lại dùng liều thứ ba như bài thứ 
bai lại thêm ; 


%& T? DỊ dị % li Ji 
Pbuc-linh 4 lạng, Chế-phụ 5 đồng. 


Tản bột luyện hồ viên, phép uống cũng như bài trước 
hoặc thêm lên 1 it, bịnh lâu lắm cũng khỏi, rất là thần hiệu. 


ñl BF ìM ## 

Hòa - can ôn - thận 
H7Z—UJ 5S H219 Hộ 30ñ1— 9 
thác U75 ‡EL TT JU Bị iõã—J lII 272 
%SU*#ˆ 2 (hBHD07298 R2 Sữa 
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Bạch-truật 1 đồng, Bạsh-thược 9 đồng, Đương-quy 2 đồng, 
Sài-hồ 1 đồng, Chỉ tử 1 đồng, Mẫu-đơn 1 đồng, Đọc-hoạt 1 
đồng, Xuyên-khung 7 phân, Ngô-thù 7 phân, Tiều-hồi 5 phân, 
Quất-hạch 7 phản, Ô-được 5 phản. 


Noằn-can-lién ở số 62 Ticu-Tụ 

Ngũ-Lích-tán ở số 3 THƯƠNG-PHONG. 

Đại-phân-thanh, Nhán-Irần-ẳm, Ngũ-linh-tán đều ở số 8 
THƯƠNG-THẤP. , 

Long-ddm-tä-can ở số 83 Mục-TnHỐNG, 

Cál-hoa-gidi-tlinh ở số 16 'Tửu -quyẾT. 

Lục:p(-hoàn, Mớứtoj-hoàn, Bồ-Irung-ích-kh( đều ở số 10 
CHU-HƯ -CHỨNG. 

Lú-âm-tiên ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 

Ngọc trúc-tán ở số 59 Ể-cÁcH 

Ôn-pi-äm ở số 5 TRÚNG-HÀN. 

8ồ ám-Ich-kh( ở số 1 Nột-THƯơNG. 

Lục-pt-hồi-dương ở số 11 HÀN-guyẾt. 


lị 2 Ủ 
Giản dị phương 


Muối trắng sào nóng bọc vải mà chườm. 
Củ-hàãnh đảm nhỏ sào nóng bọc vải mà chườm. 


Sản khi co gản, khí xung lên ngực hơi tắc gần chết, dùng: 


ø5 Đá LÍ - NI  U 9 lR§ mo 9 8 
Lệ-hạch 7 bột, Trần-bì 2 đồng, Lưu-boàng 1 đồng. 

Tán bột, nước muối quấy hồ luyện làm viên bằng hột 
đậu xanh, uống chín viên thang bằng rượu, uống 3 bận thời 
khỏi. 


Sản-khi bạ nang sưng và thiên chụy dùng : 
36C HUẾ hi HW Mfl1LJ X8 U7 
ft —=H‡3# ?#kiW3% lì — 73 g6 


Lệ-hạch 1 lạng (sao chảy?, Tiều-hồi- 1 lạng (tầm muối sao); 

Binh-lang 5 đồng, Ích-tri 7 đồng, Chi-tử 1 lạng (sao đen), 

Thanh-bì 5 đồng (sao), Quất-hạch 1 lạng tầm giấm-thanh sao). 
Tần bột uống 2 đồng thang bằng rượu, muối. 
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Hựu phương 


*ñHnjðg šXMRWÀÐðØj ñ5Ê£6Wf*3 tÃ 1T }) 
Tiều-hồi, Thanh-bì, Lệ-hạch đều 5 đồng. 
Tân bột lấy 1 đồng hòa rượu uống. 


Chứng Sán-khi đau quanh rốn xung lên ngực, lấy xơ-muướp 
sao cháy tán bột uống 3 đồng thang bằng rượu. 


“Chứng Sán-khí dau rội lên chạy vào thận-kinh, bồ-dực, 
dùng Đại-hồi đâm nhỏ sao nóng, chia làm 32 bọc thay dồi 
mà chườm. 


Sán-khí thiên-chụy co gân chạy vào bụng, dùng giây tơ- 
hồng, vỗ cây xoan 2 thứ bằng nhau dâm nhỏ cho mội tí 
long-não dịt vào. 


Sản- khí thiên chụy đau ở ngoài dẫn vào trong bụn dùng 
Đại-hồi I lạng, Tiều-hồi 1 lạng. 

Tản bột lấy 1 cái bong-bóng lợn đực dễ vậy ếã nước cho 
thuốc bột vào buộc chặt lại, nấu bằng rượu cho chín rồi 
dâm nhỏ luyện làm viên bằng hột dậu, uống 30 viên thang 
bằng nước sôi, rất hay. 


—— — m_—_^-——m—— re ——S 
ˆ 


Hạ nang sưng dau dùng lả phù dung tươi hoàng-bá đều 
3 đồng, hột gấc l nhân cùng đâm nhỏ hòa giấm-thaunh địt 
vào. 


Hựu phương 


Mã-tiên-thảo. 'Ô 1 .m,.) 


Đâm nhỏ hòa giấm-thanh sao nóng bọc vải mà chườm. 


Hựu phương 
Lá nhọ -nồi 5 dồng sắc bằn; rượu nống. 
Hoặc dùng : Hùng-hoàng 5 phân (để t{ †r 27}) 
Tán bột hỏa nước gừng uống. 
Hoặc dùng : Thuyền thuế š đồng (l tị T$ 3) 
Sắc nước rửa. 


Hoặc dùng : Bằng-sa 5 đồng (lỹjl £ ] ) 
Sắc nước rửa, : 
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Chứng đồi-sán nhớn bằng cái đấu dùng: 
Ý-dĩ 4 lạng, ([ Đí DH 3] #Ỳ) lấy dất vách cũ sao lẫn, 


rồi bỏ dất đi nấn dừ như cao uống luôn thời khỏi. 
Nhược bằng âm-nang to đau lắm dùng : 


đt — Z s #š — 3 + — 7 
Hùng-hoàng 2 lạng, Bạch-phèn 2 lạng, Sinh-thảo T1 lạng. 
Sáo nước ngâm rửa luôn luôn, 


Ẩm-nanz, ngdọc-hành cả giang-môn, ngửa gãi không nhịn 
được, dùng vỏ quả bầu cĩ sao chảy tản bột xát vào thời 
khỏi ; hoặc dùng võ ốc đốt ra than l lạng, hột cuảm đối ra 
than 3 đồnz, Hàn-thủy-thạch #3 dồng 3 & #{ T2 9U) 


Cùng tân bội, bỏ lọ nút chặt, khi dùng lấy 3 đồng hòa † 
phản băng-phiếu với dầu-vừng bôi vào. 


Jj 1# - 
114. — Phòng - thât 


Phòng-thất là bịnh phạm-phòng bởi vì đàn-ông, đản- bà 
cỏ bịnh chưa thật khỏi, khí huyết chưa bằng cũ mà dỉ lại 
với nhau, dục hbổa động lên hóa tra phạm- phòng. Nhược 
bằng bịnh phát rữ lắm thời dầu nặng, hoặc cấm khầu, chân 
tay co quấp bụng dưởi tức đầy mà nóng, hoặc mình cũng 
nóng. bí tiều-tiện mê mần không tỉnh. Như bịnh phát chậm 
thời hơi thở ngắn, sức yếu, da vàng, bụng lo. ăn ít phải 
đùng thuốc chữa ngay cho khỏi sinh ra chứng khác. 

Một thứ phạm phòng phát rữ lấy một nắm lâ chàm, cứt 
chuột dực 21 hột, (3 đầu nhọn là chuột dực) sao cháy, sắc 
nước uống, đồ mồ hôi ra thời khỏi. 

Hựu phương 

Hoặc rễ rau hẹ 1 nắm, phản chuột-dực 14 hột sao cháy 
sắc nước uống đồ mồ-hói thời khỏi, nếu chưa đồ mồ-hôi 
lại uống thang nữa. 

Một thứ chứng phòng-thất bụng dưởi tức dau, thận-nang 
rụt lại, möồ-hôi lạnh, chân tav dều lạnh dùng thang Phụ-f¿- 
lý-trung lại dùng hành củ giã nhỏ sào nóng, lấy 2 cải khăn 
vải thay dồi bọc hành mà chườm: lại dùng 2L củ bành giỗ 
nhỏ sắc bằng rượu uống, 


_— 


Một thử bịnh phòng-thất âm - nang sưng đau, bụng dưởi 
tức đầy, lấy năm củ hành đảm nhỏ hòa giấm-thanh cho uống 
1 chén. Hoặc dùng hột cải nghiên nhỏ hòa pước đắp vào 
rốn. 


Một thứ bịnh phòng-thất phát rữ sắp nguy dùng: 
fB ƒ# — J t9 % bã ER — 1 HỆ l đi 2? 
FH $ — 2 & 2: 3ˆ h7} 
Chi-tử 1 đồng, Cát-căn 1 đồng, Sinh-thảo 5 phân, Nam-sâm 
1 đồng, Hột-hẹ 5 phân. phân chuột đực (2 đầu nhọn là chuột 
dực) 10 hột sao cháy sắc nước uống hễ đỗ bồ-hôi thời khỏi. 

Hoặc dùng lá hẹ Chi-tử, phân chuột đực 3 vị cũng hay. 

Một thứ chứng phỏng chậm phát dùng Đình-pi-lán; khi hư 
dùng Tứ-quán-Iử-thang ; huyết hư dùng Tứ-ouál-thang đều gia : 
1E H8 — J B3 ñR§ — 7 


Ngũ linh-chỉ 2 đồng, Nhân-trần 3 dđồng., 


Hựu phương 
Lả cối-say 1 lạng sao vàng. bẹ mèo cau 5 đồng sao vàng, 
cùng sắc nước uống. 


Phụ-tử-lý-trung ở số 4 'TRÚNG-PHONG 
Bình-vị-tán ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Tử quân:-tử ở số 10 CHU-HƯ CHỨNG. 
Tứ-vật-thang ở số 1L Nột-THƯơNG. 


` BEẾ + 
HIẾN: 
115. — Đi -tinh 


Di-tinh là bịnh chầy tính khí ra, lủc ngủ mà chầy ra là 
mộng-di, lúc thức mà chầy ra gọi là tự-di. Chứng thời 
không giống nhau mà tồn hại cũng thế bởi vì tơ tưởng mà 
di-tinh. hoặc nhân khỏ nhọc lo nghỉ mà di-inh, những 
người ít tuôi khỏe mạnh thời cũng không sợ, bằng như 
người yếu duối mảnh mớt mà di tỉnh thật là tồn thọ. 

Chữa bịnh này, tâm hỏa thịnh phải thanh - dáng, tưởng hỏa 
viêm thời phải bồ thủy, khí hư phải thăng đề, tỉnh hoạt 
phải cố sắp mà lại phải dùng bồ ích làm chủ, không nên 
dùng vị hàu lương thời bại thận nên phải dăn đỏ. 
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Một thứ mộng - di, tự -di bởi tại tính hoạt dùng Lình- 
truậi-thỏ-tIụ- hoan và Tiều-thỏ-tụu-hoàn. 


Một thứ tâm hỏa thịnh mà di-tinh dùng @hj-âm-tiên hoặc 
Thiên-pương-bồ-tâm-đan. 

Một thứ tưởng hỏa động mà di-tinh bởi can thận đa 
nhiệt dùng Cố-Hnh-hoàn, Tư-đin-bát-o| hoàn. 

Một thủ lo nghĩ hoặc khó nhọe mà di-tinh dùng Qug-(ÿ- 
hang khứ Mộc-hương, gia Ngũữ-v| 7 hột Hoặc dùng bài 
B¿-nguuên-tiên. 

Một thứ tiên thiên bất tủc bầm sinh yếu đuối nguyên 
dương bất cố, thường nhiều di-tinh dùng T7ả-gug-hoàn, liữu- 
qu-hoàn, Lục-oj-hoàn, Dái-pj-hoàán đều gia Phá-cố 1 dồng. 

Một thứ nhân thấp nhiệt có phục hóa mà di-tỉnh dùng 
Tử-Linh -(án, Tiều-phfin-thanh-dm ; nóng nhiều dùng Ðại-phán- 
thanh 

Một thứ uống nhiều thuốc lạnh cho nẻn dương khi bất 
cỗ mà di - tỉnh dùng dVgủ quản-tử-liên, Gia-cứtu-tử -hoàn: 


X77 
Liệt các bài thuộc 
Ấ JỦ M $Ã 7b 
Linh - truật thỏ-ty hoàn 
H7'= 8+”? m0 — H # 1 5 = # 
ï# II — #3 ® H1 ^ U 9 Xi = 
tiít— 588 — v6 4 1Ø lM 
Đạch-truật 2 lạng, Liên-nhục 2 lạng Phục linh 2 lạng, Hoài- 


sơn 1 lạng rưỡi, Ngũ-vị # dồng, Chich-thảo 3 dồng Đỗ-trọng 
1 lạng rườỡi, Phỏ-ty 5 lạng 


Cùng tán bột quấy hồ hoài sơn luyện làm viên uống 3 
đồng thang bằng nước chè 


— J47 — 


“hồ 1 #8 1 
Tiều thỏ -ty hoàn | 
% ƒ: 1: H 3® :: # Mì “Z4 %7Z—Hä 
gIlI= 1% 


Thỏ-ty 5 lạng chế, Thạch-liên-nhục 2 lạng, Phục-linh 3 lạng, 
Hoài-sơn 3 lạng 

lán bột quấy hö hoài-sơn luyện làm viên uống 32 đồng 
thang nước chè. 


lí Xối 7b 


Cô ~ tỉnh hoàn 
fEFMX(ŒŒ W1 lF (6w IHS%W g R3 
%i (&=UJ) fqU  —3 8 f - H% 


Mẫu-)¿, Long-eốt, Liẻn-tu, Khiếm-thực, Sơn-thù, Viễn-chi, 
Phục-linh (đều 3 đồng), Tri mẫu 1 lạng, Hoàng-bá 1 lạng. 
Tân bột, quấy hồ boài-sơn luyện làm viên uống 2 đồng. 


M. 7 Ñ 
Bí -nguyềên tiên 

ÿ, 2= J% ï# 1 — Ở 2N... J # 

= 5# %— 9 “ XE R Íí 2} BÀ 
H7ñ—) ®+twh 1 % + b xã ¬ 7 
© # — 9 
Đảng sâm 3 đồng. Hoàisơn 2 đồng, Khiếm-thực 2 đồng, 
Tảo nhân 3 đồng, Phục-linh L đồng rưỡi, Viễn-cbi 5 phân, 
Bạch-truật 1 đồng rưỡi, Ngũ-vị 10 hột, Chích thảo 1 đồng, 
Kim-anh 3 đồng. Sắc uống, F 


% 4E # #t 


Gia cứu -tử hoàn 


— 343 — 


#L †t — HH . ?ở Ñ MÃ #3 tàã — 3 
&# 'b ñï 9 l¿ £ lh J 3 
Củu tử 3 lạng, Lộc-nhung 1 lạng. a kieh 2 lạng, Nhục-thong- 
dong 9 lạng, Thỏ-ty 3 lạng, Thục-dịa 6 lạng, Đỗ- trọng 2 
lạng, Tục-đoạn 1 lạng, Đương-qguy 2 lạng, Quế-tâm 5 dồng;: 
Can-khương 5 đồng, 

Tán bột luyện hồ viên uống 2 đồng. 


Nhị-âm-tiên, Thiên~vương-bö-tâm đan, Tả-quy-hoàn, 
Ngũ-quân-tử., Hữu-quy-hoàn đều ở số 1 Nột-THƯƠNG. 

Tư-âm-bát-vị ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 

Quy-tỳ-thang, Lục-vị-hoàn, Bát-vị-hoàn, đều ở số 10 CHƯ- 
HƯ-CHỨANG 

Tứ-linh-tán, Tiều-phân-thanh, Đại phân thanh đều ở số 


S THƯơNG-THẤP. 
Jjà 2ÿ 


Nghiệm phương 


lj\ ỳ& ?U jã 7Ù 


Gia-dảm địa -hoàng hoàn 
/:tÙpjq4M@ I3 —C f2 ®%iM1AH 352— HH 
đt f'ˆ—=71ø 2Ñ SH» f4 6q 04H Xã =7H 
Hoài-sơn 4 lạng, Sơn-thủ 2 lạng, Thục-dịa 5 lạng, Liên-tu 
1 lạng, Mẫu-đơn 9 lạng, Khiếm thực 2 lạng, Ngư phiêu 4 
lạng, Phục-linh 2 lạng. 

Tản bột luyện mật viên uống 3 đồng: 
ĐH HÀ 
Ích -thận thang 
“q1 đjuHhH1g ® 3S <7 BÍ ch Ÿ 
II —SJ#w SÑ CV im — 7 1X 2+ 
a2t#—U 1 Pf£=7Z2 ÑWÑC/ BH7(hJ+ 
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Đạch-thược 2 đồng, Thục-địa 1 lạng, Phục-linh 23 đồng, 
Tảo -nhân sống 5 đồng, Sơn-thù 2 dồng, Đương-qguy 2 đồng 
Phục-thần 2 đồng, Ngữ-vị 3 phân, Bạch-giới-tử 1 đồng, Nhục- 
quế ở phân, Hoàng-liên 3 phân, Đạch-truật 5 đồng. 

Uống 1 thang thời chỉ. Uống 10 thang thời triệt căn. 


Bảo -tỉnh thang 
 E—=990% 2Zxz—j9 -  ï§ÐUI =Hä% 
3% 2 — J 3$ lý  Fj Tổ J 9 ? MỊ — 
Tảo-nhân 3 đồng, Khiếm thực 1 lạng, )loài-sơn 1 lạng, Đảng-. 
sâm t đồng, Liên-nhục 3 đồng, Phục-thần 2 đồng. 
Sắc l nước nống rồi thêm đường trắng 5 đồng nấu ăn cã 
bã. Mỗi ngày một thang, 10 ngày thật khổi hẳn. 


H 


1l. — Bạch -trọc 


Chứng bạch-trọc là nước tiều như hồ loãng, hoặc như 
nước cơm, ở tỉnh cung khi quản theo lẫn với nước tiểu 
mà ra, như có đải-buyết hơi đỏ gọi là Xích-trọc. Xích-trọc 
ở tâm kinh mà ra, bởi có sự lo nghĩ BĐạch-trọc ở thận 
kinh mà ra bởi tại sự dâm-dục, như mà trọc cũng là tỉnh 
không có đặc lắm. Trị chứng bạch-trọc nên tham với chứng 
di-tinh mà dùng thuốc. 

Một thứ bạch-rọc đi tiều không dau; trong thùng tiều 
lắng xuống như keo dùng bài Öí-ngugên-tiên, bài Thỏ-tụ- 
tiên, hoặc như khi hàn ngưng trệ mà không khỏi dùng 
bài 7T-gidi-phán-thanh-ẫm. 

Một thứ xich-troe đi tiều có đau ất nhân Lỏa động dùng 
bài Đại-phân-Ihanh ẩm, hoặc bài Trừu-lắn ảm gia : 
Xuyên-hoàng-liên 1 đồng (J| ÿ{ ÿ& = 2) Khử Hoàng- 


bá (E ÿ#Ñ§ fñ} 
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% £§ Ñ 


Thỏ -ty tiên 


C728 “MB II— U b 
HU®U§W KÑ- J2 ⁄#Ằằ-04 
# Ñ MZĐ`EÐ — KẾ — J 


Tảo.nhân 1 đồng rưổi, Thỏ ty 4 đồng, Hoài-sơn 9 đồng, 
Đẳng-sâm 3 đồng Đương-quy 1 đồng rưỡi, Phục-linh 1 đồng 
rưỡi, Viễn-chỉ 4 phân, Chich-thảo 1 đồng. 


Sắc nước uống, mỗi bận uống thêm Lộc-dác-xương tán 
bột 2 thìa. 


$. ñ 2® Ìñ ÑK 
Tỳ ~giài phân -thanh äm 
JI#ã§ i6 Sa BmMẲ 8X (—0) 


Xuyên-tỳ-giải, Íeh-tri-nhân, Thạch-xương-bồ, Ô-dược (đều 2 
đồng, 


Bí nguyên-tiên ở số 115 DI-TINH. 


Đại-phân-thanh ở số 8 THƯơNG-THẤP. 
Trừu-tân-m ở số 3 THƯƠNG-HÀN 


) 
112. — Niệu - bạch 


(là nước tiêu trắng) 


Một thứ nước tiều trắng như vôi ở bàng-qguang niệu-quần 

mà ra hoặc có đau buốt là bịnh nhiệt thời phải có hỏa 
chứng, hỏa mạch mới thực là nhiệt; nhược bằng đi tiều 
xong rồi mới phóng ra mội tí phấn trắng không đau đớn gì 
là chứng bư hàn phải dùng thuốc nóng. 
Một thứ nước tiều đổ như nước nâu đi ít mà đau phải 
có nhiệt chứng, nhiệt mạch mới thực là nhiệt Nhược bằng 
đương có bịnh mà thấy nước tiêu đổ ¡it như không dau đớn, 
xét xem không có nhiệt chứng, nhiệt mạch là bịnh hư hản 
phải dùng thuốc ôn bồ. 


-‹- đỗ — 


Mội thứ (iều-tiện hoặc đỗ hoặ› trắng nhân chứng nhiệt 
dùng bài Lựục-đậu-ầm rẤt hay ; hoặc bài Uục-nhất-tán, bài 
Bqo-z(ch-lán, bài Đại-phán-thanh-ẳm. 

Một thư nước tiều hoặc trắng hoặc đỏ nhân bịnh bàn dùng 
bài Wge=dinn-lán hoặc bài /(ừm-qgu0-thán-khi-hoàn. 


# — 3 
BH 
Lục - đậu ầm 
Nấu đậu-xanh mà ăn, 


kIƑ 
ST 7h LÚC 
Đao - xích tần 

#ZfICG1*wW #£hh—=J ®KìR—!) #MĐ—7'T/ 
P?5—J:Ð #?3.Md14 †P P†h: 

Mạch-môn 3 đồnz, Sinh-dịa 3 dồng, Mộc-thông 1 đồng, Xa- 
tên 1 đồng rưỡi, Xich-linh 1 đồng rưỡi,; Sinh-thảo ã phân, 
lTrúc-diệp 10 là 


“=—————«e——-——————————-—— 


Lục nhất-tản ở số 102 PHúc-THỐNG. 
Đại-phân-thanh, Ngũ-linh-tán đều ở số 8 THƯƠNG-THẤCP. 
Kim-quỹ-thận-khi ở số 63 THỦy-sŨnG. 


HỆ Tí 


118. — Lâm-bịnh 


Lâm bịnh là đi tiều buốt, một điềm một giọt, rỉ -rÏỉ không 
dứt, dau kHô khó chịu, muốn di không đi, muốn thôi không 
thôi Chứng này có năm thứ: 

1° BEubùi-lâm đi tiều ít mà đau đi rồi lại còn sót vài giọt 
_ 29) Huyết-lâm ngộ nóng thời phát nước tiều có giọt máu, 
Ha màu, đau lắm taờởi ra nhiều máu, xem thấy hiện sắc vàng 
ở đầu mũi thời biết đi tiều khó. 

39. Xa-lâm thời nước tiền có cát hbặc có dã, Nghe ở trona 
mình cung mịnl-mỏn có lửa phun xuống bằng quang nước 
tiêu khô lại hóa ra đá 

4°, Cao-lâm nước tiều như dầu như mỡ. 
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5® Lao-lâm như có lao lực hoặc phòng sự thời phát dau 
dẫn vào bụng dưới, nước tiều trắng như vôi. Những các 
chứng ấy bởi vì tích nhiệt hoặc ăn những vị nóng. uống rượu ; 
nhập phòng uất kết thành bịnh. Phép chữa chứng này khi 
mới phải đều thuộc nhiệt, bằng đã lâu thời hoặc có bàn 
phải xem mạch cùng chứng mà chữa mới khỏi nhầm. 

Một thứ bịnh làm mới phải bởi vì tích nhiệt đùng bài Bái- 
chinh-tán hoặc bài Đại-phân-thanh gia HỒ-phách, Đăng-tâm. 

Một thứ bởi can-kinh thấp nhiệt ngọc-bành, âm nang đau 
gân dùng kong-đdm-td-can-thang. Nhược bằng tỳ phế táo 
" lệt hoặc có ho đờm mà di tiều đau dùng Iloàng-cầm-thanh- 
phế-thang Nhược bằng lao lực mà di tiều đau là thuộc tỳ 
hư dùng Hồ-trung-ich-khi-thang gia Hoài-sơn 3 đồng, Ngũ- 
vị 7 hội, 
~ˆ Nhược bằng bàng-quang kết nhiệt uống thuốc bồ lại dau 
hơn dùng bài Ngũ-lâm tán. Nhược bằng thận hư âm nuy 
lại kêm đau lưng dùng bài Tư-thận-hoàn hoặc bài ¿Lựục-oj- 
hoàn gia Xa-tiền, Ngưu-tất (đều 2 đồng. 

Nhược bằng thận kinh dương hư mà sợ lạnh dùng bài Lú- 
đn-liên, bài Hữu quaụ âm hoặc bài fCrn qu-thận-khí-hoàn. 


J7 


Liệt các bài thuốc 


S§ ^ ÍmH HÌ Đổ 
Hoàng -cầm thanh phế thang 
l6 —C/U% Xsm= 090 
Chi-lử 2 đồng, Hoàng-cầm 1 đồng. 


Nhược bằng cuưa được khoan khoái gia đậu xị muối 20 
hột. 


l 7í. 
Tư -thận hoàn 
5 íH — 73 ® §ti tt —? fqHR— 2 
Hoàng-bá 1 lạng, Tri-mẫu L lạng, Nhục-quế 1 đồng. 
Tân bột luyện hồ viên uống 2 đồng. 


- JDð — 


Bát-chính-tán, Ngũữ-lâm-tán đều ở số 40 NIiỆU-HUšẾT 


Dal-phân-thanh ở số 8 THƯơNG-rHẮP 

Long đân! tả-can-thang ở số 32 MỤC THỐNG, 

Bö-tprung ích-khí, Lục vịihoàn, Hưữu-quy-äm đều ở số 10 
CH?- HỮ-CHỮNG, 

Lý-âm-tiên ở số 3 THƯƠNG UuẬN. 

Kim-quÿ-thiận-khí ở số 63 THỦY-SỮNG, 


—=- ~ _——-_— ~-— _ _—-— ~ 


¬ 
H8 2 
Nghiệm — phương 


_- —_——nm—m———— — .Ỷ_ 


Chứng Lao-ldm dùng bài : 


bi bà II 
+k 58 
Ngọc tỏa đan 
TÍ7(H X®3Z1H1 lE 1 + ñ tủ 
Ngừ-bội 8 lạng, Dbụe-linh 2 lạng, Long-coöL L lạng 


Tàn bột luyện hồ viên thang bằng nước muối uống 2 đồng 


——_-——_ _—— ——m —m Tm —-" min 


1 
Ngưu tất thang 
+ 3 Lối m } 3 
Ngưu tất 1 lạng, Ñhũ-hương 1 đồng 
Su nước uống thêm chéu rượu trị cả bình huyết Eình, 
Chứng Rhí-lãm dùng: ngọn cày mía sắc nước tÒng tuêm 


fhén rượu 


~ —————— mm ——— -—  — cm 


Chứng @j¿¿I-lâm dùng bài: 
Lục nhât-tán ở số !U2 Phúc-rHỐNG. 


Chưững /Tuyát- lám dủng - 


Đạm dậu-xị 5 đồng. tỨ tạ ỦW ]¡ 9 


S€ nước uống rất hay, 


— J0 — 


Hoặc dùng tỏe rối đốt ra than hòa với nước ngó-sen uống. 


Hoặc dùng hột binh-lang nhọn dầu sắc nước hòa mật ong 
uống, 


Chứng Thạch-l¿m dùng : 
Ngân-tiêu 1 lạng ( ñ — 73) 


Bồ vào nồi rang lót giấy dưởi sao cháy giấy mới đdượ. 
tản bột dùng 2 dồng, Gia : 
Hoạt thạch 2 dồng (Ñ 4H — tt 2) hòa nước sỏi uống rất hay, 


H J§ 35 ïñ 
Ngũ lâm thông trị 


NÑgân.tiên 1 dồng (§R f8 — Ÿ) 
Sao, tán bột thang Mộc-thông. 
Hoặc dùng Thiên-môn, dâm lấy nước nửa chén uống khỏi 


ngay 
I.. 


119. — Di -niệu 


Di-niệu là vãi đái. Khi dái ra mà không biết, trách lại 
quả tim u-mê, Đáải ra mà không nhịn được, trách tại thận 
linh bất cố, khi ngủ mà đái rầm, trẻ con thường nhiều, 

Năng đi mà ít là nhiệt, đi lướn mà nhiều là hàn. 

Chữa bịnh này phải xét các tạag mà HRg thuốc chỉ chủ 
ở phế, thận 2 kinh, 


Một thứ đải mà không biết dùng bài Cốphao-hoàn, trách 
ở tâm kinh ví bằng người ấy cỏ bịnh phải theo bịnh ấy mà 
chữa, kiêm dùng thuốc trị tảm kinh như là các vị này : 
CC Rw Bỉ R 
Tảo-nhân, viễn chí, Xương-bồ, Hoàng-liên. 

Một thứ vãi dái không giữ được hoặc di nhiều quả phải 
trách ở thận kinh dùng bài Lục o‡-hoàản (khứ Trạch-lả: gia : 
sa S J HỆ i — VÉ} lí U + Ä 
{ch chỉ 1 đồng, Phá‹cố 1 đồng, Ngũ-vị 10 hột 
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Như bỏa hư sợ lạnh gia : 
Ầ & 1t # Hị #- 8 Trớn 
Nhục quế ã phân, Phụ tử chế 5 phản. 
Hoặc dùng bài Gia cứu-tử=hoàn, bài Củng đá-hoàn. 
Một thứ đương ngủ vãi đái là hạ tiêu hư hàn, khí không 
cẩm ngăn được dùng bài Ag2-tử hoàn, bài Súc-toàn-hoàn 
Một thứ nhân khiếp sợ mà vãi đái là tâm khí bất túc Hẻn 
cập can thận dùng bài Đại-bỏ-nguyuên-liên, bài Thât-phúc-ẳm. 
Một thứ tỷ phế khí hư không nhịn được mà vấi đải dùng 
bài ổ-trnng-fch‹kh(-thang Gia: 


ft Il = U # 1đ XS TU — 


Hoài-sơn 3 đồng, Ngũ-vị 10 hột. 


Liệt các bài thuôc 


Cô - phao hoàn 
ý: § = 73 th Bl đổ J #g WW 14 9 
%t lãi 1 1í 7 3ã — U k 
Tbỏ-ty 3 lạng, Tiều-hồi 5 đồng, Chế-phụ 5 đồng, Ẩang-phiêu- 
tiêu 5 đồng. Nhung-diêm 1 đồng. 


Tản bột quấy hồ bằng rườợu luyện làm viên uống 1 đồng. 


= BH 
lạ MU /b 
Củng - đê hoàn 
E4 đủ =S hà: + ® Tất Hủ ƯH 2] 
Bạc -truật 2 lạng, Thục-địa 4 lạng, Ích-trí 1 lạng, Thổ-ty 
9 lạng, DPhục-linh 1 lạng, Chế-phụ 3 đồng, Phá-cố 1 lạng, 
Cửn-tử 1 lạng, Ngũ-vị 2 đồng, 
Tản bột luyện hồ viên uống 2 döng. 


2] 
S lR 


w Bộ 
F1 | 
\= &ứ 
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1, T h 

Ngũ -tử hoàn 
§tU §ấ — THỊ 8) 2E #  ) zư tì TH 
PP j§ T£ j $ÿ hinml)Ø - —- . 
Thỏ-ty 3 lạng  Cửun-tử 5 đồng, tch-trí 3 đồng, Sà-sàng 5 
đồng, Tiền-hồi 5 đồng,, 
jln bột luyện hồ viên uống 1 đồng thang bằng nước muối 


ẩm 2s 7h 
Súc - toàn hoàn 
Ô-dược 2 lạng, Ích-trí 1 lạng, 


Tân bọt luyện hồ viên uống 3 đồng, 


Gia cửu-tử hoàn ở số lIlỗ DI-TIXH. 
Lụe-vi-hoàn, Bồ-trung-ích khí đẻu ở số 10 CHƯ-HD-CHỪNG 
Dại bồ-nguyên, Thất phúe-ấm đều ở số 1 NỘIL-THƯƠNG. 


2ˆ TCÝ -ÿ 
ñÑ Z 
Giản dị phương 
ít N TẾ DH ĐÃ 
Ích-tri +4 hột, Sắc nước uống thêm tí muốis 
loặc dùng : 
Tỳy-giải 4 lạng, Sắc nước uống thay chè, 
Hoặc dùng : 
M BS 
Hö-đào 3 quả, lủe đi ngủ sẽ ăn, 
Hoặc dùng : 
Ệ đỸ — 
Tỳy-xiải 2 lạng, sao với muối bố muối đi rồi tán bột 
uốnp 2 đồng, 
Hoặc dùng: 
Boug-bỏng dê, hoặc bong-bóng lợn, luộc chín mà ăn. 


120. — _Long- bê 

Long-bể là bỉ tiều-iện, h hoặc nuân lửa nóng kết tụ mà 
khôn;; thông, hoặc nhân tỉnh huyết ủng tắc mà không thông, 
hoặc nhân khí thực, hoặc khi hư. Chữa bịnh này phải phân 
các thứ mà dùng thuốc thời mới chóng khỏi. 

Một thư nhiệt kết bàng-quang, hoặc tỉnh huyết ngăn lấp 
mà tiêu thủy không thông, phải xét có hỏa chưng, hỗa mạch 
hoặc ngọc-hành đau buốt mới thực là nhiệt, dùng bài Lực- 
đậu-ảm, bài Ngọc-toản-tdn, bài Lục-nhẳt-tán, hoặc bài Đạt 
phản-thanh-ảm. 

Một thứ khi thực mà ngín lấp tiều-tiện kbỏng thôn, 
Nhược bằng dàn dừữ uất kết, cau kính, khí nghịch nên hành 
khí, phá khí, dùng bài Tửứ-lùnh-lán gia : 


ñtÍ- JÐW b7 JW là5Ã— } Đ‹ñ =2 
Hươngz-phụ 1 đồng, Chỉ-xác 1 đồng, O-dược 1 đồng, Trâm- 
hương 3 phân. 

Nhược bằng khí hẩm ở dưới mà bị tiều-tiện dùng bài Hồ- 
trung-fch-kh{ như lực thuốc chưa đến phải móc tay vào cô 
cho thô ra đem khi lên thời nước mới xuống được Nhược 
bảng khi bế, khi nghịch dùng bài Đại-phán-thanh, uống rồi 
móc cô cho thô ra, nhược bằng huyết hư dùng thang Tử- 
oát, uống rồi lại mọc cô cho thô ra, nhược bằng đàm khí 
trệ nghịch dùng thang &h¿-frên, uống rồi moc cồ cho thổ 
ra, Như thế là có thăng thời mới giáng, trên thông thời 
đưới cũng thoát là lẽ thể vậy. 

Một thứ khí hư mà tiều-tiện bế bởi vì nhiều sự chắc táng 
hoặc già vếu, khí kiệt mà không hóa dược rất là chứng 
nguy, như thủy suy dùng bài Lục-p‡-hoàn, bài Tả-qu0-ảm; 
đều gia : 


HN ñj —. Ở 12 +? #4 — 
Xa-tiền 2 đồng, Ngưu-tất 3 dóng. 
Như hỏa hư dùng bài Nứn quỹ-thàn-khi-hoàn, hoặc bài 
Hữu-qgny-dnL gia : | 
RH HỊ _. 1 409. — 9 
Xa-tiền 2 đồng, Neưu-tất 2 dồng. 
Vị bằng bằầm sinh trong tạng phủ nóng kbông ưa thuốc ôn 
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bồ, thủy suy thời dùng bài Hởa-âm-tiên, hỗa hư dùng bài 
Tư-lhán-hoàn. 

Phàm chứng đại, tiều đều bí cả trước phải thông đại-tiện 
röỏi Hêu-tiện cũnz thông, dùng bài Bái-chíinh-tán. 

Một thứ đản-bà có mang vì thai khí đè xuống mà tiểu-tiện. 
khôunzg thông, dùng thang Hồ-(rung đề nưng lên, 


4] 7ï 


liệt các bài thuốc 


Lục đậu-§m ở số 117 Niệu nẠCH. 
Ngọc toàn-tán ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 
Lục nhất tán ở số 102 PHÚC-THỐNG 
Đại phân -thanh, Tú-linh-tán đếa ở số § THƯƠNG-THẤP 
Bồ trung -Ích khi, Lục-vị-hoào, Tả-quy ẩm, Hữu-quy- 
8m đều ở số 10 CHU-HƯ CHỦÚNG-BIỆN. 
Kim quỹ-tbận-khí ở số 63 IHỦY-SỮNG 
Tư-thận-hoàn ở số 118 LÂM BỊNH. 
Bát-chinh-tán ở số 40 NIỆU-HUYẾT. 
Nhị trảa thang ở số 3  THƯƠNG-HÀN. 


ft lễ HH 

Hóa - âm tiên 
Hhh S/W KạmiHh-:U/U l3 79 1Œ. ÿ & 
?ˆ,— J 353% V) EẬƒ{M— J“° HÀ —- lJ 
m2 MU J 
Sinh-địa 9 đồng Thục-địa 2 đồng, Bo n lảỉ 2 đồng, Hoàng- 


bả 3 đồng, Ngưu --tất 2 đồng, Chư-linh 2 đồng, Long dảm Í 
đồng rưỡi, Xa tiền 1 dông, Tri- mẫu 2 đồng, Lục-đậu 3 đồng 


Thông niệu bẽ phắp 
Dùng bong - bóng lợn bỏ nước di, lấy xe điếu thồi phồng 
lên, buộc lại, đùng cuống lông -ngỗng 1 đầu cắm vào cải 
bong-bóng, 1 đầu cắm vào chỗ di liều rồi cồi buộc ra lấy 
tay "bóp cho hơi thông vào thời tiểu -tiện thông ngay: 
(Đàn-ông dùng cuống lỏng-ngỗng. Đàn-bà dùng ống-sậy). 
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Một thứ phép thông, tỉnh huyết kết lại, ngắiu. lấp đường đi 
tiều, bảo người bịnh nẫm ngửa dùng cuống lông-ngỗng cắm 
vào mã-khẩầu, lấy thủy-ngân 1, 2 đồng dần dần giỏt vào lấy 
tay vuốt xuống thời chỗ ngăn lấp phải thông, nước tiểu ra 
được, thủy-ngân cũng theo ra. 


Một thử phép ngảm rửa thông tiểu -tiện dùng Tạo-dáắc 
bồ-kếp), Thông-bạch (hành-khô), Vương-bất-lưu-hành đều ä 
lạng- 

Sắc 1 nồi đồ ra chậu lớn, khiến người bịnh ngồi vào mà 
ngâm và lấy tay rửa, một chốc thời tiều-tiện thông. Nhược 
bằng đàn-bà lấy mấy củ-hành lấp âm-hộ lại rồi ngâm rửa 
càng chỏng thông. 


Lấy tía-tô sắc 1 nồi ngồi lên trên mà xông. Lại lấy muối 
Sa0 ấp vào rốn buộc chặt lại. 


Một thứ bí tiêu tiện các thứ thuốc không khỏi dùng rễ 
cây cúc trắng đâm nhỏ hòa rượu lọc bỏ bã rồi uống 1 chén. 
Nhược bằng không có rễ cây cúc nhỏ trắng dùng rễ cúc nào 
cũng dược. 


Hựu phương 
Cam-toại 1 đồng  (H 3 — 9) 
Tân bột hòa nước bôi đưởi rốn 1 tấc, lại lấy cam-thảo 3 


đồng sắc nước uống, Một chốc 2 thứ thuốc gập nhau thời 
tiền tiện thông. 


Hựu phương 
(Thần mộng! 
Bắt con giế 3, 4 con sao cháy tán bột hòa rượu uống 


Hựu phương 
La Xa-tiền đảm vắt lấy 1 cuén nước hòa tỶ mật-ong uống 


hoặo thêm nuóo bí đao, nước lá đâu đều là hãy cẩ, 
———_——— 
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421. — Bí - kết 


Bí kết là đại-iện không thông bí kết lại, hoặc nhân lửa 
nỏng mà tân -dịch khô kiệt, hoặc nhân tửu sắc mà Linh huyết 
khô rảo, hoặc nhân ăn uống vị nỏng, hoặc nhân thời tiết 
táo hỏa; chứng này dẫu rằng nhiệt kết, nhưng mà cũng có 
hàn ngưng. Phép chữa phải phân âm dương hư thực mã 
dùng thuốc, 

Một thứ dương kết là bạo bịnh bí kết hoặc nhân lửa nóng, 
những người mạnh khỏe phải có nhiệt chứng nhiệt mạch 
mới thực là bịnh đương kết, Lửa nóng lắm dùng: Đại-thừa- 
khí-Llhang hoặc bài Bách-thuận-hoán; bằng như kết it nóng 
vừa dùng bài Thanh-lương ảm-lử, bài Nguyên-nhung-tlứ-uật- 
thang Nhược bằng hóa thịna quả không siải ra được dùng 
bài Lương-cách-tán bài Đại-hoàng tiến-thạch-Lthang. 

Bằng như hóa thịnh thủy suy âm hư mà đại-tiện táo dùng 
bài f-áđm-bál-p{-Roàn, bài Dan-khé-bô-âm-hoàn 
wÄAlật thứ chứng âm kết, là dần dần bí kết, là chứng thuộc 
hư, hoặc là yếu đuối, yêu nóng sợ lạnh, lại xét không có 
hỗa chứng, hỏa mạch mới thực là âm kết phải phân làm 
hai mà chữa. 

Một là âm thủy suy thời tỉnh huyết khô ráo mà bể kết 
dùng bài /Lục-0/-hoản, bài Tử quy-ảm đều gia: Thong-dong 
š đồng, Ngưu-tất 23 dồng. 

Mật là ân trung dương hư, thì dương khí không hành, 
không truyền tống lược, hóa ra ngưng kết dùng bài RÑữu- 
quy-ảm, bài Bát-pi-hoàn dều gia: Thoag-dong Ngưu-tất. 

Một thứ đại tiện không táo kết mà ba bốn hôm khóng đi 
hoặc có đi mà ít cũng không khô rắn ấy là xáp tràng không 
cỏ thông hoạt bởi vì nhân sự thất tình nhọc mệt hóa ra 
thế xem tỷ hư dùng bài Lý-trung-thang, bài Quyg-tÙ-Lhang, 
thận hư dùng bài ký đm-tiên, bài Øqi-bầ-nguyên-tiên. 

Một thứ người già mà đại tiện táo kết nhiều, về phần âm 
hư, huyết ráo dùng bài Øạa2-trệ-thông-u-thang bài Ghỉ-cao rất 
thần hiệu. 

Một thứ những người yếu đuối, nguyên khí hư nhược, 
hoặc mới ốm khỏi, dẫu 10 hôm không di ngoài cũng không 
sao, bằng như có tức tối khó chịu dùng bài 1ã-zuyên-tiên 
mới được. 


— HỗI — 


Ä| 77 


Liệt các bài thuộc 


_- 
HH < 2ñ LÚN sĩ 
Thanh - lương _ m-tử 
JJ XS“ dầỦỦ El27M@ TU (@—Uˆt) 


Suyên-dai-hoàng, Ì Dương- quy, Bạch-thược, €am-tháo (dẻu Í 
đồng rưổi) 


— —=_---——.c ———-.—-  —— - —_—— 


—. T A. ! Lá 
7u 7š H" #J đỗ 
Nguyên nhung tứ-vật thang 
đế TÚ HỊ NH8 H53  HqmỦỦ - bà ku 
lùi Ti = (&— 4 
Thục- địa, Xuyên đại-hoàng, Xnyên- khung, Dạch - thược, 
Đương-quy, Đào- nhàn, (dều 1 đồng rưỡi), 
~ 1112 TUĐ —^ E† 
ÄÂÄ MỊ HH f1 " 
Đại -hoàng tiêu - thạch thang 
HỊ X ñ = U đò + ÍH 5 M41 <= 7 ® 
ME f =9 w 3% 
Xuyên dại boàng 3 dông, Alang-tiêu 3 dòng, Hoàng-bá 3 
đồng, Chi-tử 2 đồng. 


——_— 


ÂM H 3l BH 
Đạo tệ thông u thang 
mò HhJU/ NH2 4+HùÌ—V 7Í BRR— 7 
XMHđ/S ii. ĐỀ TT 


Thục-địa 5 đồng Dương- quy 3 đồng, Sinh địa 3 đồng, Thắng- 


ma l đồng, Chieh-thảo 5 phân, Hồng-hoà 9 phản, Dào- nhân 
19 hột, 


—=Ỷ— T=—m— .— —~ ——~ _ 
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Ỳ : 
/i HỊ 
Tế - xuyên tiền 
8# — ) 1 ñ HH 1U 2 ẨẪ TÁC — 
H7ã b2 TT... ở ƒÌ BH — Ở 
Trạch-tả 1 đồng, Đương-quy 5 dồng, Thong dong 3 đồng, 
Chỉ-xác 7 phân Ngưu-tất 2 đồng, Thắng-ma 1 đồng. Sắcuống 


Đại-thừữa-kh{, Tư‹đm bát-0‡-hoàn Lủ-âm-tiên đều ở số 3 
THƯơNG-HÀN. 

Bách-thnận-hoàn ở số 103 PHÚC-THỐNG. 

Đan-khé¿-bồ-âm ở số 110 Túc NUY, 

Lục-p†-hoàn, Tả-quw-ảm, Bál-p| hoàn, Hữu-gng-ẳm, Quụ 


tỳ-Lhang đều ở số 10 CHƯ-HƯ GHỪNG-BIỆN. ' 


Dại bồ nguyên Lú-trung-thang đều ở số 1 Nột-THƯƠNG. 
Chỉ-cao ở số 9 TÁo-CHỨNG 


lị 27 /7 
Giản dị phương 
Tô -tử, (FX *) Chi-ma (2® J) đều nửa lẻ nghiền nhỏ, 
cbo nước vào lại nghiền lại rồi lọc lấy 1 chén nước đặc 
nấu chảo ăn, 
sấ 
Hựu phương 
ý # /( 24 ##1HUH7(®6 2k ÊBHÚ/P/#t0 
HH /'Đb 
Khô luyện-tử 8 phân, Xuyên -sơn-giáp 8 phân, Tiều-hồi 8 
phản, Hắc-sửn 1 đồng rưỡi. 
Sao với muối. Cùng sắc nước uống. 


Phép thông đại-iện: lấy 1 cái mật-lợn hòa ít giấm thanh 
cho vào trong cốc-đạo. 


Hoặc dùng bồ-kếp đốt cháy tán bột hòa dầu vừng dùng cái 
vật mềm chấm dầu thông vào cốc-đạo. 


————=—— 


- gỮỔ ~— 


Lại eó một chứng đại-tện bế, các thử thuốc không hiệu 
dùng thông khoan cfng chẳng hiệu, uống thuốc hạ thời bụng 
dực lên, phải dùng Thủy-ngân 1 lạng boặc 5 đồng cho uống 
m ngồi lên thời thông ngay được cũng giống như phép 
thông tiều-tiện thực là diệu lắm. 


W  # 
122. — Tiêt-tà 


(là bịnh di tả) 


Nội-kinh gọi là san-tiết, nhu-tiết. 

Các sách có chia làm 8 chứng: gọi là thấp, đảm, hàn hỏa. 
khí uất, thực-tich, tỳ-tiết, thận-tiẾết: Nhưng mà ngoài nhân 
ma nắng, trong nhân ăn uống vật sống lạnh, bóa ra đi tả 
thì nhiều hơn, bởi vì tỳ hư, không vận hóa được, ruột-non 
không lắng ra trong, dục mà nước đồn về dại-tràng. Chữa 
bịnh này xét xen hàn, nhiệt thế nào mà phải cho lợi tiều- 
tiện làm chủ. 

Một thử nhân lạnh mà đau bụng đi tả, bẵn có ăn uống 
vật sống lạnh hoặc nhân mưa ưới, mạch thời trầm tế cbạy 
không khỏe, uớói năng tiếng nhỏ, mỏi mệt biếng lười, yêu 
nóng, ghét lạnh thực là chứng hàn dùng bài Wgi-linh-lán, 
bài V/-linh-thang, như có đau bụng đều phải gia càc vị này : 


 £© # 2G íT x8 HĐUằ NÑfÍÑt 
t% (&  ỦJ) 


Xa nhân, Hoắc-hương, Mộc-hương, Bạch-đậu-khấu, Hương- 
phụ, Can-khương (dều Í dôồng). 

Nhược bằng hàn trệ mà dau bụng lắm dùng bài Ức-phù- 
tiên, bài Ởn -u{-Âm. 

Một thứ nhản nóng mà đi tả hoặc có đan bụng từng cơn, 
đau như xiên vào, hẳn trong có uất bỏa hoặc cỏ khỉ nghịch, 
thực trệ mạch thời cường vượng, tiếng nói khỏe mạnh, 
muốn lạnh ghét nóng, thực là chướng nhiệt tả dùng bài 
Đại-phán-thanh-Ảm, bài Tứ-linh tán, như có khát nước dùng 
bài Ích-nguuén-tán, bài Ahán trần-ẳm, boặc như di tả nhự 
giót nước, khí xung ngược lên dùng thang 8¿i-khí-ảm, 


— B64 — 


Một thử ty hư tiết tả bịnh ở tranz-tiêu, tỷ khi hư nhược 
vận hóa khòng mạnh, như không kiêng khem hóa ra tiết tả 
hoặc làu không khỏi dàng bài Ôa-p7-ảmm (khử Đương-quy›:; hoặc 
dùng bài Dưỡng-Irung-tiên, bài Nga-qguan-tử.. Nhược bằng tỳ khi 
hư hàn lắm dàng bài Traáiphụ-thang bài Tứ-uj-hồi-đương. 

Aột thứ thận bư mà tiết tả, bịnh ở hạ -tiều, bởi là âm 
hư; dưới rốn thường đâu âm Ÿ hoặc sớm ngày dị tả vài 
bản, hoặc ăn không tiêu, bay nôn mứa, thường có my 
thàng hoặc một nắm khôns khỏi đùng bài Vỹqguan-Hên, bài 
Cttu khí đạn, Nhược bằng mìịịnh môn hóa suy làu mãi chang 
khỏi dùnz bài Udl-pt hoàn 

Một thứ đại tả, nhiều như giội nước, nguyên 5í sản thoát, 
chân tay hơi lạnh kíp dùng bài Tứ pị-höi-dương-datC hoặc 
bài Ci¿u-thoaál-phương. 

Một thử bịnh rượn mà hay đi tỉ phải phân hàn nhiệt 32 
thứ: nhiệt thời dùng bài 9gi-phan-Lhanh-dnC bàt Tứu-chnng- 
hoang-liẻn-hoan ; hàu thời dùng bạt Đục-qgudnett-thang, - bài 
Lú-trung-thang đêu phải gia: 
t4 4b —. 3 HH. — 7 
Cải hoa 2 döng Chỉ-cu 2 đồng, dẻ giải tửun độc, 


XJ 7? 
Liệt các bài thuốc 


Ngũ lừnh-tdn, Đạt: phán-thanh lưứư-tnh-tdn, Xhán-trằn-dm 
đều ở số 8  THƯƠNG-THẬP, 

Vi-linh-thang ở số 16 ÂW-THỰC 

Ức-phù-liên, Ứ¿ qnan-tiên, Cicu-hí- dan đều ở số 7 THƯƠNG« 


TIỦ 
Ôn-pi-àm ở số 3 TRỦNG-HẦN 


Dài-kh©-dm ở số 13 ni quyến, 

Ngũ-guan-tửu¿ p¬lrung-thang đến ở số 1 Nội-THƯơNG, 

J)ư#nag-trung-tiên,  Tứ-p|-höi-dương,  át-pEhoàn đều Ở 
số 1Ú CHU-HƯ CHỨNG 

Ích-nguuyen-tdn là bàt (ục-nhalt-tân) ð số 103 PHÚC THỐNG. 

Cửu -thodIsphương ở số LÍ HÃ-QUYÊT, 

Lục-quảđn-tứ ở sò 15 ĐÀM QUYẾT. 


— HỒð ~. 


ïH 4 dị XH /b 


Tửu ebưng hoàng - liên hoàn 


Hoàng-liên 8 lạng tán bột, Rượu ngon 9 bát tầm vào bỗ 
chö dồ cho chín, phơi khô tán bật luyện hồ viên uống Z 


đồng. 
JU lñƒ i3 


Tnuật - phụ thang 
H #17 hw HH — 7 X là — J 


Bạch truật 5 đồng, Chế-phụ 3 đồng, CGhích-thảo 1 đồng. 


lh) 2ý 27 
Giản dị phương 


Ngải-cứu sào với rượu nặn làm bánh địt vào rốn buộc 
lại, 


_ —— —- —=— =*_ 


Hoặc dùng: 2 củ tôi đâm nhỏ địt bai gan bàn chân buộc lại. 
Hoặc dùng nửa nhản hột sấc, 4 lrột đinh-hương, l tÍ xạ- 
hương cùng tản bột hòa nước bọt làm viên dịt vào rốn 
ngoài dùng thuốc cao dán đẻ lên; chữa cả bịnh ly, 
Hoặc dùng : 
H#—ú*3”% t£ Hí ii J 
Bạch-truật 1 lạng, Xa-tiền 5 dồng, 
Sắc nước uống khỏi ngay. 
Hoặc dùng : hồ-tiêu tán bột luyện cơm làm báuh đán vào rốn, 
Hoặc dùng : muối sao nóng ấp vào rốn lấy thắt-lưng buộc lại. 


J8} 7 


123. — ly-(ật 


Bịnh đi ly là trong bụng quặn dau, giang - môn bắt rắn đi 
ra những máu mủ, trắng đổ lẫn lộn; nội kinh ‡ọi là 
tràng-lích bởi vì ngoài nhân tấp nhiệt, trong nhân thực 
tích hóa ra đi ly. Phép chữa phải pbản hàn nhiệt mà dùng 
thuốc. Bằng không cbữa khỏi ngay hóa ra ngũ -sắc ly; hưu- 


¬... 


tức ly; khầu-cfm ly, trong bụng sôi như sâm và bạ những 
máu cục thời khó chữa khói. 

Những bịnh lý phải kiengø, cấm không được ăn các thử cả; 
các thứ thịt chím, muông và các thứ thanh bông hoa quả 

bằng như xắp trệ rặn lắm cấm dùng Thục địa, Hoài-son, 
Dụch-uat, Liên-nhục, Khiếm -thực, 

Nhược bằng hoạt thoát đi tuồn tuột cấm dùng Sinh-difu, 
JĐuơng-quy, limh- lang, Chỉ xác, Ngưun-tất, Đại-hoàng, bDa-dận, 

Một thứ cấp - lý là thực nhiệt thời đi luôn luôn không cỏ 
chừng, ngất 3, 41 mươi bận đi ra đồ nhiền/ mạch thời hoạt 
xác người thời nóng đùng bài Tiều-(rẻ-bi-phương, bài Thược- 
dttyc-thang. bài Hương-liên-hoàn. 

Nội thử hon Ìy là hư hàn, mỗi ngày chỉ đi 3, 3 bận di 
ra nhiều trắng mạch thời hcãn nhược, thân thẻ thì mài dùng 
bài Uỏ-trung-Ích khi- thang, bài A gi: quản tư tiện, bài Dục- quận- 
tử thang, Như có thực tich ăn sốug lạnh dùng bài lˆephù- 
tiền, bài /)Jai<hỏad- rung dán. Nhược bàng lạnh làm bụng đau 
âm ý đùung bài W¿gquan-tien, bài On-t‡ dị, bài Lục-pthồi- 
đương-ám:- 


XỊ. 
Liệt các bài thuốc 


Ƒ————— 


ì\ ylt £ø 
lRÑ ñm lÚ 73 
Tiêu ~ trệ - bí phương 

Ñ ®2m—U19 RRtầ—J@ tÄ— J ĐH — 1 
4ý U# 7S —>!I)W ráẾH-; 2 Rhiin ¬U 
#?ˆU/SJEP TH VU !EWNIR KRZT 
ft:  ¬ ý Đề Â — ý HỗỀằ_—29% 
Hoàng-eim 1 đồng, Hậu-phác 1 đöồn¿z, Hoàng liên f dồng, 
Binh-lang 1 đöng, Baecb-thuợc 3 đồng, Chỉ xác 2 đồng, 
Dương-qguy 3 đồng, Địa-du 1 đồng, Thanh-b] 6 phân, Nam 
mộc-hương 2 đồng, llồng-loa 8 phản, ÀAlộc-hương 6 phân, 
Sinh-thio 1L đồng, Đào-nöân 1 đồng, Sơn-tra 3 đồng. 

Đàn-bà có mạng, bỏ Dào-nhân, llồng-hoa đi, không uống 
được. 
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-rf^ 
Sh.... 
Thược ~ dược thang 
lã ẤU _—. ƒ m2 — 9 =..:h, 
M( fg: — ở 8:1.  U JỊ f# 3t —!J “® 
ñ) # Tr 2 _7R ñ 1 7È % 8 # 2} 
Đương-quy 3 đồng, Hoàng-cầm 1 đồng, Dạch-thược 5 đồng, 
Binh-lang 2 đồng, Sinh-thảo 1 đồng, Xuyên-hoàng-liên 1 đồng 
rưỡi, Nhục- quế 5 phân, Mộc-hương ð phân, Đại-hoàng õ phân. 


Ấy XẾ 7t 
Hương - liên hoàn 
42 —“WU%® J! mí X8 — ?ỞH 
Mộc-hương 2 đồng rưỡi, Xuyên-hoàpg-liên 1 lạng thái bằng 
hột đậu sao lẫn với ÑNgô-thù 5 đồng, rồi bố ngô-thù đi: 
Cùng tán bột luyện hồ viên uống một đồng thang bằng 
nước chè vổi. 
Bồ-trung tch-khí-thang ở số 10 CHư-n0-CHỨNG-BIỆN. 
Ngũ quân- tử-Hán, Dại hòa-trung-dm đều ở số 1 Nội-THƯƠNG 
Ức phù-tiên, V{-guan-tiên đều ở số 7? THƯơNG-THỦ 
- Ôn-pi-Äm ở số 5 TRÚNG-HÀN. 
Lục-0‡-höi-dương ở số 11 Hàn-quyết, 


ĐỘ 27 
Nghiệm phương 


Một thứ trị cấp-ly dùng : 
Ñbj + 7 JW Hi Jp MTV KUffỆ— 
El 7B — J # HUNN—U đi ¬ V 
La-bặclử 2 đồng, Bạch-thược 5 đồng, Đương-quy 5 đồng, 


 SẲ Ì dồng, Chỉ-xác 1 đồng. Xa-tiền l1 đồng, Sinb-thảo 
ng. 


— 388 ~ 


Một thứ trị hoạt-ly dùng bài 7ứ-qguán-lử thang ở số 10 
CHƯ-HƯ-CHÚỨNG gia: 


TA .?  —— : h {HN fh ni; ^^ h 
7ø 43 HH — tụ tự ¡4 VÀ THỊ cụ V TW ER 
vich-thạch-chi 2 đồng, Vũ-dư-lường 3 đồng 


—._ nh —— — -_- = cm— x“——— = 


Một thứ trị ly tật kiểm thủy tỉ đân bà có mang không 


uòng được 


% Í= H M §ữ 77/7. T)RA — #ìn = # 
Nữ E J 1 tụ E4 C? J #8 


Hạnh- nhàn 21 hột, Xưong-HruậL 2 lạng, hbương-hoạt l lạng, 
Jai-hoäng ä dòng, PThảo-ó 3 đồng, 

Cùng tân bột bỏ lọ nút chặt, 

3$, 1 tuôi nống † phản 

Ñ, 9 tuôi nồng Í phần rưỡi, 

l2 1d tuôi nông 3 phản: 

2Ú, 3 luỏi nống › phản, 

40, ð0Ú tuôi nống £ phản ruổi, 

CÓ. 70 tuôi uống 1 phản rưỡi, 

[hang bằng nước gừng 


Hựu phương 
lữ —W HỆ E:#  ĐÌWWSM 


— 


la-đậu Í nhận, Đậu-xanh 3 hội, Hö-Hên 3 hột 


Bọc vải đập nhỏ dùng llồng-láo 23 quả tT J — ‡#) 
đâm làm viên địt vào röan 


Hựụu phương 
fã 7# = Ä: Ÿf — 24 Mỹ 1 HE — RR 


Cứt chế con mới để sấy khỏ) 3 phần, [lhna-hoàng 1 phản, 
Mai-hoa-phiến 2 H1. 

Cùng nghiên eho thật nhỏ hòa nước lấy cải bút mới chấm 
thuốc điềm vào 2 đầu con ruất đâu nguy cũng khỏi, 


Hựu phương 
Sinh-phu-tr ! củ (E hẠ Tý — ỨR) 
Thải từng miếng đản vào trên vó-cñn-Loa, đợi nóng, lấy 
đán vào rồn lạnh lại đòi niếng khác 9 bản thời khỏi. 
Phép lấy vỏ-eän-hỏa dùng một cục vôi lớn để lên trên 
nước lạnh thời có khí nóng bốc lên, 


._Ắ S689 — 


Hựu phương 


/ñf S7? [HO 7P USTẾỔ BH Ế 7 ThTỦ 
Hùng-hoàng 3 phân, Chu sa 3 phản tản bội, Ba-dau 10 hột, 
Ty-ma-tử 10 hột 

Đảm làm viên nặn làm bánh bằng đöng su, đản vào huyệt 
Ñn-dường, huyệt ấy ở trên xống mũi khoảng giữa, lòng mày 
hai bên, Dùng một tí xạ-hưong hòa nước bôi vào trước rồi 
mới dịt, ngoài dùng thuôc cao dân chùm lên, không củ cao 
gì, dân hồ cũng được. Chừng 1 giờ đồng-hồ thi trong bụng 
sôi, biết đói muốn ăn. 


Hựu phương 
MÙ SẾ = !J h) H— U 3 Z4 Lị — VM 
W ẤM ® H Ế ¬ + 
Tế-tân 1 đồng, RBô-kếp 1 đồng, Hành-khô 1 củ. Men-rượu nửa 


“x Xác # 
bảnh, Oc-nhoi Í con. 
Cùng đảm nho dịt vào rồn. 


_——=.— 


Hựu phương 


Ngô-thà 3 đồng (%&= 9 ïñ k)) 


Tân bột hòa giấm-thanh dịt 2 gan bào chân lấy vải buộc lại, 


+ HH HƑ 
Chl -thành đan 


Nha-dẳm-tử đGñ HE 3) 


Bỏ võ lấy nhân, nhàn nào dập vỡ không đàng, khô cũng 
không lấy. Dùng long-nhãn bọc lấy: người nhờn môi bọc 7 
nhân, ly nặng nuốt 27 bọc, ly nhẹ nuốt 5 bọc; trẻ côn nỗi 
bọc 5 nhản, ly nặng uống ð bọc. lý nhẹ uống 3 bọc. Khi 
uống thì nuốt chứng chở có nhai, uống rồi ăn cơm, hoặc 
ăn eháo dè lên, ch uống một lần thì khối 


Một thứ trị ngũ sắc ly dùng ; 
4q — ) WĐ @ 1c =V lÌ B8 — 9U 
MXMiññ 72W 0 HAI HU 9 ð BÚ TƯ 
Nhũ-hương 1 döng, Kim.ngan-hoa 3 dồöng Xuyẻn-hoàng-liên 3 
đồng, Mộc-hươnz 5 phản, Bạch-thược 5 đồng, Đương-quy 5 
dòng Sắc nước uống 


_——~ 


Một thứ trị khầu cấm ly (không ăn được cơm) dùng: 
2= %®W JJI XU — ÿ 
Dương-sâm 3 đồng, Xuyên-hoàng-liên 9 đồng. 
Xuyên-hoàng-liên sao lẫn với ngô-thù rồi bồ ngô-thù đi; nhu- 
mề 2 dúm, cùng sắc nước uống thèm mươi giọt nước gừng 


Một thứ trị hưu tức ly đâu năm không kbỏi) dùng một eon 
tươn mô bỏ ruội, sắt khúc đề lên trên hòn. ngỏi đốt ra than 
lấy 2 đồng cản tán bột hòa với dường-cát uống thang bằng 
rượu. 


Một thứ trị thủy ly (di ra nước nâu) Thủy-ly thì sắc đỏ. 
Thủy-tãả thì sắc vàng dùng lả kim-ngân sắc nước uống. 


lớn HÀ 


124. — Tràng - phong 


Chứng tràng-phóng là di ra máu tươi, bởi tà khi cảm vào 
mạch máu trong bụng không đau mà mạch thời phù phải 
dùng thuốc khư phong chỉ buyết. Nhược bằng nhân nhiệt 
thì phải thanh hòa. Chứng tạng-dộc thì đi ra huyết đen bởi 
vì tửu sắc hoặc nhân khó nhọc hoặc đi xa xôi, bịnh đã làu 
ngày, khi nóng tích lại thành ra xào buyệt cho nên máu tim 
đeu trong bụng có dau mà mạch thời trầm, phải dùng thuốc 
thanh nhiệt hương huyết 

Một thứ tràng-phong tbời máu đỏ tươi dùng bài Ước- 
doanh-tiên gia: Hoàng-liên, Chi-tử (đều 1 đồng) 

Nhược bằng lửa nóng lắm dùng bài Trừu-(án-ảm. 

Một thử tạng-độc thời huyết tím den dùng bài Cử-nguuẻn- 
tiên gia Địa-du 2 dồng. 

Nhược bằng khí hư dùng bài Øô-trung-fch-khí( thang gì3 
Tục-doạn, Địa-du (đều 2 đồng). 

Hoặc hư hàu gia Ngũ-vị 10 hội, Tiêu-khương 1 dồng. 

Nhược bằng lâu nuày âm hư dùng BĐỗồ-ám-ích: khí thang 
Nhược bằng hạ tiêu can tuận hư tồn dùng bài V¿ quan-tiên 


— “mai 


_.- Đ7TÏ «. 


Äj 7 


Liệt các bài thuốc 


Ước.doanh-liên, Cử-nguuên-tiên đều ở số + TIỆN-HUYẾT, 
Trưu-lán-dm ở số 3 THƯƠNG-HÀN, 

Bò-Irung-ích-khi ở số 10 Chư-HƯ CHỪNG. 

Bò-dm-(ch-khiL ở số 1 Nộit-THƯƠNG. 

Vị-quan-liên ở số 7? THƯƠNG-THỦ: 


HẠ 2 
Nghiệm — phương 


———————-—. 


Trị chứng tràng-phong dùng bài. 


i# 3b Hứ 
Hoàng - liên tân 
lll&‡  SM 7i ÂN ki 
(@(£ 5 ) 2H = J) 
Xuyên-hoàng-liên, Ö-mai, hỏ-quan-hoa, Quản-chúng, Dại- 
hoàng (đều 6 đồng, Chích-thảo 3 đồng. 
Cùng tân bột, uống 3 đồng thang bằng nước gạo rang. 


Hựu phương 
KEX¬H 1⁄5 =1 % 
Hlu-bì 1 lạng, Đẳng-sâm 1 lạng, 
Tản bột uống 2 đồng thang nước gạo-ranag. 


Trị chứng Lạng-độc dùng: Xa-ten cả lá, cẵẳng, rẻ một 
nắm, gừng sống 7 nhát cùng dâm nhỏ thêm nước vào lọc 
bỏ bã lấy nước hảm nóng uống, 


Hựu phương 
Hoàng-liên 23 lạng thái nhỏ tầm rượu 3 ngày rồi phơi khó, 
tán bột. Ô-mai ä lạng, đâm, luyệu làm viên bằng hột đậu 
uống 20 viên, 


—~ J7? — 


3 lội 


” ° ` - 
125. — Giao - tràng 

Chứng giao-tràng là đại, tiều-tiện đồi chỗ mà phỏng ra: 
liêu ra đang đại; đại ra đang tiêu, bởi vì có sự dạn dữ 
yud, hoặc khi no say quả, cho nên trong ruột lần lòn chẳng 
Wieo lôi thường, 

Phép chữa phải dùng Thỏ pháp cho thông khí hoặc dùn‡ 
bài /ó-rang để đem khí lên, hoặc dùng bài Agũ-l nh: tán 
cho thông lỗi bàng -quang hoặc dùng bài @guyên-nhung tứ: 
Đ0q[ cho thông đường cốc-dạo. 

Thoỏ-pháp ở số 3 THƯƠNG-HÀN: 

Đồ trung-Ích-khi ở số 10 CHU-HƯ-CHỨNG., 

Ngñ-lù:h-lán ở số B8 THƯƠNG THẤP, 

Wguyẻn-nhung-tữ-uát ở số 121 Bi-kến. 


ÙNN)) 


126. — Thoát - giang 


Chứng thoảt-giang là lòi 1ÿ, hoặc nhân tả ly, thương tÿ, 
khí hư, bạ hấm mà thoát ray boặc nhân tửu súc tọn tỉnh, 
thận hư bất cố, thoát ra, bBoặc nhân trung kbí hư bàn mà 
thoát ra, hoặạc nhân hạ -tiêu thấp nhiệt mà theát ra, hoặc 
nhân đại-Ltiện táo kết đặn mãi mà thoát ra. Phép chữa phải 
xét tại cái gì mà dùng thuốc phải kiêm lấy thăng dẻ làm chủ, 

Một thứ tỷ dương hư, hạ hấm mà thoát ra dùng Ủỏ-trung- 
ích-hhi-thang bội “Thing-ma, hoặc đùng Cử-ngurUuẻn-tiên, 

Nhược bằng tỳ âm hư dùng Öỏ-ám-fÍch khí-thang., 

Một thứ trung khi bư bàn mà thoát ra dùng bài ÀAcñ-quận 
lử, bài OA-pk-dm gia Thăấng-ma #Z đồng, Ngũ-vị lỗ hột, 

Một tui hạ-tiêu can, thận hư bàn mà thoát ra dùng Đài 
Dại-bồ-nguuên-dén bài Lủ qìn-hẻn 

Một thứ thấp nhiệt xa xuống mà dau dùng bài 7rưu-láns 
âm, bài Đạt-phán-thanh-din 


———>—>ue 
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Bồ-tnung-ieh-khíÍ ở số 10 CHƯ-HU-CHỨNG. 
Cử-nguyên tiên ở số 4l TIỆN=HUYẾT. 
Bö-âm-ieh-khí thang, Ngũ - quân-(tử, Đại bồö-nguyên 
đều ở số L Nội-?uương 
Ôn vi-äm ở số '5 TRỦNG-HÀN. 
Lỷ-äm-tiên, Trừu-tản-âm đều ở số ä THƯƠNG-HÀN, 
Đai-phân-thanh ở số 8 THƯơNG THẤP 
^ 
HH 2 Z7 
Giản dị phương 
1{U EU — KH“? — J 

19 Ngũ-bội 3 đồng, Phèn phi 2 đồng sắc nước nóng 
rửa thời thu ngay, 

29) Lá giảu, lá đào sắc nước cho ít phèn phỉ vào; ngâm 
rửa thời kéo ngay lên 

89 Hột dầu-dầu tía 15 bột đâm nhỏ dịt trên đỉnh đầu thì 
kéo lên. 

49) Con ốc sên sấy khô tán bột hòa mỡ-lợn bôi vào. 

5o) Con Ốc-nhồi bỏ 1 phân băng-phiến vào miệng nó đề 
chầy nước ra lấy nước mà bôi. 

69) Con rện nhớn bỏ đầu chân đi, sấy khô tán bột hòa 
dầu-vừng bôi váo. 

79) Thuyền-thuế tán bột hòa dầu-vừng bôi rất hay lắm. 

89) Mộc-tặc sao cháy tán bột rắc vào ấn lên thời khỏi. 

99) Vôi bột sao nóng lấy vải bọc ngồi gác lên trên, nguội 
thời sao lại. 

109, Đầu cá-riếc sấy khô tán bột hòa dầu-vừng bôi, lấy 
giấy nưng lên diệu lắm. 

119) Hai cân sắt, sắc nước nóng mỗi ngày rửa vài, ba bận, 
kinh n ên cũng khỏi, 

129, Nhược bằng giải hai ba tấc dùng Xich-thạch-chỉ nung 
_ tui giấm-thanh ba bận, tán bột rắc vào, lấy giấy dầu nưng 
ôn. 

l3) Hành sống nửa cân sắc nước đề trong thủng ngồi lên 
trên mà xông, 

l4o Ngĩ:bội tán bột rắc vào giấy cuốn lại, châm lửa đốt 
bỏ vào thùng ngồi trên mà hơ. 

(29, Cây vòi-voi phơi khỏ tầm giấm thanh đề trên lò than 
đốt khói quạt vào. 


—Ƒ=ƑỄễỄỄỄŠỄ>ỄŠễ—ễ.__ 
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Âm hư thoát giang 
Tác hh TU§ 3 mS) hị — ) 


Tbục-địa 1 lạng (nướng khô nổ), Ô-mai 3 đồng (sao khô nộy, 
Cùng nghiền cho rõ nhỏ lại đùng Phòng-phong, Thăng-ma 
đều 3 đồng, sắc nước đặc hòa thuốc bột bôi vào lập tức thu 


HH Fị 


127. — Trùng - bịnh 


Trùng bịunh là trong người có sâu, như ngửi phải khi độc 
hoặc bịnh lao truyền thời trùng vào trong phôi hóa ra ho 
lao ; bằng như ngửi hoa, hoặc vật đã mục nát như là Lộc- 
nhung thời trùng vào trong óc hóa ra chỉ mũi, lại kbi ăn 
uống sinh trùng, như ăn tiết-canh, ăn gỏi sống, ăn thịt tải; 
trùng sinh ở trong dạ đầy hóa run bóa sán, nbư mà những 
người 1ì vị khỏe mạnh ăn thì tiêu ngay. Những người tì vị 
yếu ăn uống chậm tiêu tbời đễ sinh trùng cho nên yêu trẻ- 
con phải giữ gìn việc ăn uống mới khỏi cam, 


_ Một thứ lao-trùng và chĩ-mi tìm ở mục Lao-sái và Ty- 
bịnh mà chữa, 

Một thứ chứng trùng tích hay đau bụng ăn uống kém it, 
gầy gò boặc hay nôn mửa, hoặc đau mà đứng ngồi không 
yên, mặt xanh trắng nhợt, nhưng mà môi đỗ mới thực là 
bịnh lrùng tích 

Phàm những bịnh trùng phải ôn dưỡng tỳ vị khiến cho 
tạng khí cường thịnh, trùng không ở được cũng không siah 
ra được dùng bài Ôa-(ạng-hoàn. 

Một thứ trùng-tích, khi đưa ngược lên, tâm pLúc đau lắm 
dùng bài Tảo-trùng-tiên, Nhược bằng trùng tích kiên cố lắm 
dùng bài bạp-trùng hoàn, bài Ngộ-tiên đan, bài Mộc-hương- 
binh-lang hoàn, bài Bách thuận-hoàn. Nhược bằng trùng tích 
thế hoãn mà người yếu dùng bài Vu-gi tán, bài Hóa-trùng-tán, 

Những khi uống thuốc trị trùng phải nhịn bữa cơm chiều 
cho trùng đói sảng hôm sau, hoặc lấy vị thơm, boặc nướng 
Chủ ăn một chút đề kéo trùng lên rồi sau bác chứng gà hòa 
với thuốc uốag một chốc lại nống thêm thang nước hành 
boặc uống nước lã đề tống thuốc xuống, độ bơn 1 giờ đồng- 
hồ thời ăn cháo đậu-xanh đề giải đi rồi sau mới ăn cơm, 
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Xét xem trong một tháng eó ba tuần : thượng tuần đầu trùng 
hướng lẻn, trung tuần đầu trùng quay ngang, hạ tuần đầu 
trùng củi xuống thử nghiệm như trâu, bò để thượng tuần 
con dỉ trước mẹ; trung tuần con đi ngang mẹ; bạ tuần con 
đi sau mẹ; như thế thời dùng thuốc trị trùng phải uống 
chừng mồöng ba mồng bốn tháng âm-lịch : 

Một thứ vưu-trùng là hồi-trùng như con giun, các thứ 
trùng thời vưu nhiều bơn dùng thuốc sát trùng rồi mà nó 
lại sinh ra không phải phép bay chỉ có ôn dưỡng tỳ vị như 
bài Ôn-ø‡-ẳm, bài Ngĩ-quán-tử, bài Lú-trung-thang, Lụ-âm- 
liền gia những vị sát trùng như: 


 Hñ ẨZXEN !IH KẾ  BR Bí 


Sử-quân, Binh-lang. Xuyên-tiêu, Ô-mai 
thời tỳ vị khỏe, trùng không sinh ra được nữa hoặc dùng 
bài n-ạng-hoản càng điện lắm. Chứng này phải tham khán 
với mục Hồi-quuết số 20. 

Ông Ngoại-đài dùng Khổ-luyện-thang trị vưu-trùng thần 
phương thứ nhất. 

Một thứ bạch thốn trùng dài 1 tấc là con xắn; mẹ đề, con 
để ra làu thời dài 1, 2 trượng dùng PhÈ(ứ-liên hoặc dùng: 


6W Tãố 1M TR 
Tich-hói, Vu-gi, Binh -lang. 

Tản bột sắc thang rễ lựu; uống 2 đồng hoặc dùng Hồng- 
đẳng-căn ngâm nước 3 ngày rồi uống. 

Một thử cam trùng trẻ-ceon hay ăn cá thịt hóa ra cam tích 
thời mình nóng bụng to, mặt vàng, my mắt đỏ, lỗ mũi đỏ, 
lợi chầy máu, hơi mồm hôi, môi đỏ dùng bài Cứửu-øt-lô- 
hội-hoàn, bài Truy-Iiròng-hoàn, bài Tư-u(-phi-nhi-hoàn, bài 
Thấit- u{-phi nhỉ-hoàn, 

Một thứ ứng-thanh trùng người bịnh nói gì 1ùì trong bụng 
con trùng cũng nói theo như thể, Có vị đạo sĩ bảo lấy pho 
Bản-thảo đọc tên các vị thuốc, vị nào mà trùng không nói 
theo thời dùng mà uống, người bịnh đọc đến vị Lói.hoàn 
trùng nin mất bèn lấy vị ấy uống rồi khỏi. 


/L $4 1E 


Cửu - loại tPpùng 
19) Phục trùng dài 4 phân dứng dầu các thứ trằng. 
29) Vưu-trùng đài 1 thước bình như con giun, 
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B9) Bạch-trùng là con xán dài Í tấc; con chản để ra, mẹ 
đài 4, 5 trượng 

49; Can-trùng hình như quả mận nát khiến người ta phiền 
đầy. 

5o) Phế-trùng đáng như con tầm thời nguời hay ho 

6o; Vị-trùng dáng như con nhái khiến người hay nôn oẹ. 

7o) Nhược-trùng bình như hột dưa khiến người hay nhồ vặt. 

89) Xich-trùng hình như miếng thịt khiến người hay sôi 
bụng. 

90) Nghiêu trùng nhỏ bé lí tỉ ở trong ruột-giả, 


#} 7ï 


Liệt các bài thuốc 


Tảo trùng-tiên, Lạp trùng-hoàn, Bách-thuận-hoàn, Hoä 
trùng-tán đều ở số 103 PHÚC THỐNG. 

Ôn-vị-ầm ở số 5 TRÚNG-HÀN 

Ngũ quân-tử, Lý-trung-thang đều ở số 1k Nột THƯƠNG. 

Lý-âm-tiên ở số 3 THƯƠNG-HÀN. 


Ìm lHÀ E 


Ôn -tạng hoàn 


 —= j1 # Đ &i BÀ — 7# ä Zj — 3# # 
É1\ 7đ — H +: 3% 1? — Zä WU RẾ 1 —¬ #ñỦ 
tÙ 8Ä 7 — Mt HẠ — H 3 h J 
Hi  — 33 8U &£ h 


Dẳng-sâm: 3 lạng, Đương quy 2 lạng, Đạch- thược 1 lạng, Bạch- 
truật 2 lạng, Phục-Hnh ! lạng, Tế- phi nhục ! lạng. Sử quân- 
tử ! lạng, Binh-lang ! lạng, Ngô thù ö đồng, Xuyên-tiệu 1 
lạng Cwn-khương 5 đồng 

Táu bột, quấy hỗ thăn-khúec, luyện làm viên, uống 2dồng 


ÀŠ {ổ JỊ 

Ngộ ~ tiên đan 
= # Hh J gi Ð +#= HH % j —¬ 9 
ti 7Ì 1L / gg KÈ ¡8 ÁL ¬ 2 MB — 7 


~ để 


Tam-lăng 5 đồng, Mộc-hương 3 đồng. Xuyên-đạỉi-boàng 1 
dồng, Nga-truật 5 đồng, Hắc-sửu 2 đồng, Binh-lang 2 đồng. 
Tán bột, sắc nước bồ-kếp quấy hồ luyệu làm viên uống 


1 đồng. 
4 ®# ML BỊ 7t 
Mộc -hương bỉnh - lang hoàp 

MẪIN —H 7/RK?ñẰ hJ f?m 1 R X1 
ð) K1iJ 0? HH) fEŒW— J BC J 
mm c⁄/ đố Ít Jl 
Binh-lang 1 lạng, Mộc-hương ä đồng. Hạc-sắt 5 đồng Quán- 
chủng 5 đồng, Tich-hỏi 5 đồng Sú-quản 5 đồng, Khiph-phấn 
1 dồng, Lôi-hoàn 3 đöng, Ba-đậu 2 đồng Can-tất 5 dồng. 

Tán bột luyện bö viên bằng hột vừng mỗi bận uống 20 
viên thang bằng rễ lựu Trước ău chả nưởng đề dẫn trùng 
lên rồi sau uống thuốc. 


Vu- di tán 
đất ti —; đệ 6 —. %  — 
Binh-lang 2 đồng, Vu-di 9 đồng Mộc hương † đồng. 
Tân bột uống cả một bận thang bằng !È tụn, trước uống 
nước thịt đề kéo đầu trùng lên rồi sau uống thuốc. 


tì ĐẾN lộ 
Khö-luyện thang 


Lấy rễ cây soan cạo vỏ bỏ di: dùng vỏ trắng 3 lạng, sắc 
nước, trước ăn thịt nưởng chả dề kéo đầu trùng lên rồi 


mới uống thuốc. 
ME ƒ ñã 
Phi - tử tiên 
Tế-phỉtủ 49 hột ti #7? pH † ít, ) 
dùng nửa chén nưởo¿ đường, nấu cạn mà ăn, mỗi ngày ăn 
7 hội, chín ngày sản hóa ra nước 


]Ƒ—_ 


Hựu phương 
Dùng Tế-phỉ tử 100 hột ăn hết cả thời tốt bằng không ăn 
hết chỉ ăn 50 hột cách một đêm thời sáu tiêu hết, 
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Gửu -vị lô-hội hoàn 


H3 BH  #N %& ® - aW%ƒW 
ỨH ø XI HD NH Bế lH (®& 1 \)› 
Xuyên-hoàng-liên, Lô-hội Vu-di, Mộc-hương, Bạch-lôi-hoàn 
(đập ra thấy trong đó thì không dùng), Hồ-hoàng-liên, Long- 
đảm, Hạc-sắt, (đều 5 đồng. 

Tán bột luyện hồ báuh-chưng làm viên bằng hột vùng, mẫi 
bận uống 1 đồng. (Ông Lập-Trai lấy long-đắm thay thanh-bì 
bỏ xạ-hương mới hay). 


TPuy - trùng hoản 

t8, MICU EU ñ#/— JĐ #œ£©8@— U 
Hic-sửu 8 đồng, Binh-lang 8 đồng, Lôi-hoàn 1 đồng, Mộc- 
hương 1 đồng, cùng tán bột, lại dùng : 
#% fl HH ÝH  P—Ế—H  0-Hepm 
Khô -luyện-căn (Võ rễ-soan) 1 lạng, Nhân-trần 2 lạng, Tạo- 
dác (Bồ-kếp) 1 lạng: sắc nước đặc. 

Luyện làm viên; người nhởớn uống 2 đồng; trẻ con uống 
1 đồng thang bằng nước đường 


Tứ-vị phi-nhi hoàn 
3Ƒƒpm HỆ ẤM MC TU (3) 
Mạch-nha, Vu đi, Hoàng-liên Thần-kuúc đếu 1 lạng) 
Cùng tán bột lấy nước mật-lợn, luyện làm viên bằng hột 
gạo uống 20 viên, sắc mộc-hương làm thang. 


b % EU #5 7t 


Thât - vị phì- nhi hoàn 


f)z234#— ME IỊMšHkLU &®#Lt/ MUUEttE 
t3 —7JW£D MUA U 9 @ÐH 74 —- 
Nhụe-đận-khấu 1 lạng Xuyên-hoàag-liên 7 dõông Mộc-hương 7 
đồng, Binh-lang 10 hạt, Mạch-nha 2 lạng Thần-khúc 7 dồng, 
Sử quản 2 lạng. - 

Cùng tán bột luyện hồ viẻn bằng hột vừng uống 30, 40 viên 
thang bằng nước gạo rang 


2 
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128. — Trá-bịnh 


Trá bịnh, giả cách ốm đề cho người ta sợ bởi vì hoặc 
nhân sự danh lợi, hoặc nhân việc kiện cáo đánh nhau và 
truyện vợ cả, vợ lễ ghen tuông mà giả làm bịnh tật. Nhược 
bằng thầy thuốc không xét kỹ thời mắc người ta nói đối; 
chỉ có cái mưu đối lại dối giả lại người bịnh thời tình thực 
lộ ngay ra mà bịnh giả cách tự nhiên khỏi. 

Ông Trọng-Cảnh có nói: người bịnh nẫm ngoảnh mặt vào 
vách nghe thầy thuốc đến không rở dậy mà lại liếc mắt nhìn. 
Nói một câu thì nghỉ ba bận, khi xem mạch thời nuốt nước 
giãi, lại hay nhồ ra, hoặc cỏ ngáp, đều là khôòng bịnh. 

Một phép trông hai mắt dẫu tỉ-bí nhưng có tỉnh thần; hai 
là phép nghe tiếng thở, dẫu có rền-rĩ rồi sau nghe có ý rộng 
rãi khoan hòa; .ba là phép xem mạch, sàn bộ điều hòa thật 
là không bịnh. 

Thầy thuốc phải bảo rằng: bịnh này cảm nặng lắm, tà 
khí đã vào sâu phải dùng: trong uống thuốc hạ ngoài phải 
châm cứu 20, 30 huyệt thời mới khỏi, nay tôi mới cbế một 
thứ thuốc viên (cho thuốc gì cũng dược) hãy thử uống xem 
bằng như không khỏi rồi uống thuốc hạ và dùng phép chảm 
cứu. 
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129. — Phàn -úy 


Những vị này ky nhau : 

Nhân-sâm, Huyền-sâm, Sa-sâm, Khồ-sâm, Đan-sâm, Tử- 
sảm, Tế-tân, TÊược-dược Tám vị này kiêng không được 
dùng với vị Lê-lư, 

Bạch-cập, Bán-hạ, Bạch-liễm Qua.lâu, Thô bốimẫu. Xuyên- 
bối-mẫu Năm vị này không được dùng chung với hai vị : 
Ö-đầu và Ô-chủy, 

Đại-kích Nguyên-hoa, Hải-tảo; Cam-toại, Bốn vị này không 
được uống chung vỏới vị Cam-thảo, 

Mật-ong, Sáp-vàng, Sáp-trắng., Ba vị này kiêng không được 
dùng lẫn với củ Hành, 

Lưu-hoàng ky Phác-tiên, 

Thủy-n-:ân ky Phê sương. 

Lang- độc ky Mật-xà-tăng, 

Ba-dậu ky Khiên-ngưn. 

Đinh-hương ky Uất-kim (củ-nghệ). 

Nha tiêu ky Tam-lăng. 

Xuyên-ô, Thảo ö ky Tê dác, 

Nhân-sâm ky Ngũ linh-chi. 

Quan-quế ky Thạch-chi 


Éa cấm ky 

Có thai cấm những vị nào : 

Ngưu-tất, Quế Phụ, Nhân-dào. Can-khương. 
Mang-tiêu, Ba-đậu, Xạ-hương, 

Mạch-nha, Thông-thảo cùng phường liòe-hoa. 
Tam-lăng, Đại-giả, Bằng-sa, 

Bìm-bìm, Bồ-kếp vốn là trụy thai. 
Mẫu-đơn, Bán-hạ chớ nài, 

Sản tầu, Ý-dĩ một loài như nhau. 


T~ẦnKSẰSẰ——— 
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SB đÍ 
130. — Dược-tnh 


MU 88 ÿ§ 
f?hếp bảo chế 


Những các vị thuốc truởe phải rửa sạch; như vị Đồ-trọng 
có vỏ dày phải cạo dị, Như vị Tri-mẫu, Hương-phụ có lông 
phải nhỏ di hoặc đốt đi, như vị gì rắn phải ngâm cbo mềm, 
có lỗi phải bỏ dị, Các vị đều thải nhỏ phơi khô dễ dàng, 
Như vị gì lông tó› thời phải đốt ra than hoặc sao chảy, vị 
øì đa có vầy thời phải nướng, vị xương sừng phải mài ; các 
thứ đả phi nụng ; nhân thì phải đã; hột thì phải nghiên. 

Một thứ tầm rượu sao để cho hành huyết, cho dẫn lên và 
cho đảm tính lạnh đi như: 

". . t2 ng ¬-- “#;y -ầ} -~ 72 H:1. 

Đ 2 LH AI Xx tì LÍ 4] JR Ã4 Vk TỶ 
IT v2 ^ th `. ^ Pa: , tràn 
2 2 EP R th: DĐ 1L Ứ£ Jl| #3 TẠI tải 
Hoàng-cam, Hoang-liên, Đại-hoàng, Bạch-thược Xieh-tiược, 
Mau-don, Naô-thủ, Sinh-dịa, Xa tiền, Negữ-vi, Xuyên-khung, 
Tụec-đdoan, 

và thứ tầm sừng sao đò cho tiêu đờm như : 

HỆ! _. + > Ị? 1+ Z2 
52 lụ E Đụ, ï# 2 2® 4L tt í 2 
-£- = sử vT»> : ki l * 
ñï - 2 n8 F2 ä H # th 
Sảm-cao lý, Danø-sâm, Sa-sàam, Saảm-hoa-kỷ, Dương-sâm, 
ö chính sâm, Nam-sảm, Hậu phác, Bồi-mẫu, PThần-khúc, 
Một thứ tìm muối sao đề cho nhập thận như: 
LNN(› l 2 l1 
Đôỏ-trọng, Trạch-tả Ba-kích. 
Một thứ tầm đồng-tiện sao dễ cho đáng hỗa như : 
S  —. - - ¬—Ì*2 
LIÊNG b w 3 H 3ï 
Chi-tứ, Can-khương, Bạch-thược, 
Một thứ tầm giấm thanh sao dễ cho thu liễm lại như: 
cn + -^ {% ' = " =E - 

ƒHỊ HhÍỮẬ lá K71 THỦỨEP Sã H ñ 7C HH AI 
Thường-sơn. Địa du, Tam-linw, Nơga-truật, inh-giời. Biết- 
đạp Lôi-hoàn Bạch-thược. 

Một thứ tầm màtong nướng hoặc sao như: 


HN JjC HUU z2lV  WÂfỆ ð¡f@ñ 
Hoàng-kỳ. Cam thao, Pang-bi, Cốt-toái, Hoàng-bà. 


1“ 


— 382 — 


MỘt thứ sao với gạo nếp đề cho nuập tỷ như; 
'Ệ HỊ An DỤ 
Hoài-sơn Maeh-môn, 

Như các thứ sâm trước tẦm gừng san sao vời gạo. 

Một thứ sao với bột, hoặc bột lộe-dác-xương, đề cho khỏi 
đính như : 
tị Đế lộ Iễ 
Â-đao, Lộc-dao, 

Một thứ sao đen như : 
Ji HC lÌ §6 26% Đ#* ĐŒ SA Hở gg 
Lệ-hạch (Hột-vải) Táo-nhân, Sơn-tra, Mạch-nba, Thán-khương, 
Chỉ-tử, Tạo-dác (Bö-kếp), Can-tất (Sơn-k hô ), 

Một thứ sao vànz như : 
NI mì ỨC TY tý 0l) ZEEH 

-d, Biển-đậu, Trằn-bì. Thauh-bì Can-lkhương, Hoài-sơn 
Mạch-môn. 

Một thử sao khô như : 
Xi HA Ứ£C iÊỆ⁄ Hổ E\Ñ T0 HM 
1hiên-môn, Bách-hợp Sa-nhân, Phá-cố, Chỉ-xác, Chỉ-thực, 
Ngữ.vị, 5a-tiền 

Một thứ nung đồ như: 
ft ñã ¡ LX Ki R ìÊ U24) F Bề HR (/ f Mì ;Ê 2) 
7: #1 HH (X fl đã FÊ — |) Ø fÄ. (#8 ?R HI | &§¡g) 
finn SLÍN Ø4@XHI HH? TiẪfi? 7 HÌẾ (XI 
t§ 7u) 
Đại-dã-thạch, nung đỏ tui giấm-thanh 7 lần, 
Vữ-dư-lương nung đỏ tui giấm-thanh 7 lần. 
Xich thạch-chỉ, nung đỏ tui giấm-thanh 3 bận, | 
Thạch-tin tán bột luyện với đất cứI-dun nung cho hết khói 
đen. 
Thạch-cao, Mẫu lệ, Thạch quyết- mỉnh, Long-cốt, Thanh-mông- 
thạch, Thạch-cam-lồ, nung đỏ tui đồng-tiện 9 lần, 

Một thứ mài với nước như : 
ÚW@ QH K# HƠ J# @Z7 HP 
Trầm-hương. Nhụe-quế, Mộc hương, Tê-dác, Hồ-cốt, Tượng- , 
nha (ngà-voi), Linh -đương-dđác, 

Một thứ nấu với rượu như : 
tù # Ñ ‡š it 


Sơn-thù, Nhụe-thong-dong. 
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Mặt thữ bợc giấy đập bổ dầu như: 
2;?e€” .Rr #Ị K2 š2 


Bách-tủ-nhân, Ba-đậu Nhục đậu-khấu, 
°- Một thứ bọc giấy ướt lùi bếp do nhữ: 


Ị % #1 ï ñế 
Xuyên-dại hoàng, Nhục-dàu-khẩu. 
WM đt 7Ù 
Ghế xương - tpuật 
Thái dầy ngắm nước gạo năm ngày mỗi ngày một lần 
thay nước, phơi thỏ sao vàng, 
38 H 7l 
Chế bạch - tpuật 


Ngâm nước gạo 2 ngày, thái mỏng tầm boàng-thồ phơi 
khỏ sno vàng. 


¡H' ã 7 5É 
Chế nhũ hương và một-dược 
Thái nhỏ sao với bấc thời ' mới khỏ, tân bột, 
Chế viễn ~ chí 
Dùng đậu-đen cam-thảo sắc lấy nước bổ viễn-tri vào đun 
eho cạn; bỏ lõi phơi khô, tầm gừng sao vàng. 
3# li -f 
Chế phụ - tử 
Thải đầy, lấy nước nóng rửa qua đề khô, dùng nước dậu- 
đen, cam-tbao bỏ vào nấu cho cạn, phơi khỏ, 
3 #ø lí 
Chế hương - phụ 
Trước tầm đồng-tiện sao khỏ lại tầm giấm-thanh sao khô, 
lại tầm nước muối sao khô lại tầm rượu sao khô. 


ỦM fJ lý hả 
Chế hà - thủ - ô 
Sắc đỗ là giống dực,sắc hơi trắng là giống cái, phải hợp 
hai thử mới hay, ngâm nước gạo 3, 4 ngày, lại đồ cho mềm 
thải mỏng. phơi khô lấy nước đậu-đen củng nấu cho cạn 
tồi phơi khả đề dùng. 


Chế nhục - thong - dong 


Tầm rượu, cạo bổ vỏ, bỏ lõi trắng dun với rượu phơi khô 
đề dùng : 


W đt l 
( hể thục - địa 
Chọn sinh-địa nhỏ đa mà mềm rửa sạch đất đề khô tầm 
rượu bỏ vào đỏ đề vào trong chỗ, dưởi dõ đề chậu hứng 
tiết, bắc chõ lên trên miệng nồi, chát kín cho khỏi phì hơi, 
lrên đậy nắp kín, vai nồi phải khoan 1 lỗ đề xem nước và 
gió nước cho khỏi cạn. Đêm nấu ngày phơi đủ chín ngày 


mới clÍu. 
ĐH % BH 
(hề bán - hạ 

Thái dây dàng nước sôi, ngâm rửa chất bổ nhựa đi đem 
phơi khô, hôm sau lại rửa lại phơi; 9 ngày phơi rửa, mới 
hết nhựa độc: tân bột luyện hồ viên bằng quả ồi, lấy rơn, 
Tạ đặt mốc ủ 6, 7 ngày, mọc lông ra phơi khô tầm gừng và 
nước trúc-lịch sao khỏ Bán-hạ chế rồi gọi là pháp-hạ sau 
lại tầm sữa bò gọi là tô-bạ. 


H4 HH 
Chã đảm - tỉnh 
Dùng nam-tinh lán bột, hòa với mật bò, gói giấy đầu đan 
phên ép 3 mặt, treo mái danh cho khô tán bột bỏ lọ đựng. 


Mộ Z⁄Í HHỊ 
Ghế huyền - mình - phấn 
Mùa đồng lấy phác-liêu Ï cản, củ-cổi 1 cân bỏ vào nồi 
dun rừ lấy ra lọc bỏ bã, phơi sương một đêm, kết thành 


băng. 
mỊỊ WÍU IHỊ 
Chế thần - khúc 
Mồng sảu tháng sảu, boặc trong tam phục ngày dần: 
HjẽCÝCH PHããằNYNNH 3®# X1 
I[.uc-tho (nghề đăm 3 lạng, Thanh-hao 6 lạng, Xươag-nhĩ 
(quả Ké 06 lạng; củn đâm nhỏ vắt lấy nước lại lấy: 
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,- TƑ: ác — ¬ ° cm 
na —: É## ~ ÍT Mh HÀ t — BẢ 
* ' "~ " " é ` + "` 
Hạnh-nhân Ù lạng dâm nhỏ, Bột mý 3 cân, Xich-Heu đậu Ï 
bát nấu chín bóvỏ đâm nhỏ 
.* „Đ P ` h : , “ca ‹ + ~> 
Hợp tất cả lại, luyện thành bảnh nặn từng miếng bằng 
nửa cái bao điêm, lấy rơm rạ đặt mốc ủ 5, 6 ngày mọc 
““ k 1h ` 
rêu lrinz phơi khô dẻ dùng. 


St TỦ 
Chế lưu - hoàng 


Lưu-hoàng Í cân tần bột, đậu-đen 1 cản, bồ nồi cho 
nước, đun cbo rừ lấy ra đãi cho sạch đậu; lại dùng củ cải 
2 cản thải nhỏ củng nấu thấy lưun-hoàng đen đỗ ra đãi sạch 
củ-ceäi dị, Nấu với đâu 2lần, nấu với eủ cải cũng hai lần, 
Lai dùng bèo-lía sống 3 cản đầm vắt lấy nước bồ lưu-hoàng 
vào lại nấu cho cạn đem rửa sạch, như lưu-hoàng có đóng 
lại, phải đem tán bột lại dùng đậu-xanh 3 cần bỏ nồi củng 
nấu eho rừ, lại đải sạch đậu đi; lại dùng thạch-xương-bö Í 
cản thải nhỏ bố nồi cùng nấu lại đãi xương-bö đi, lạt dùng 
là thông, là trie-bách-diệp đều 1 cần bỏ nói cùng nấu. lại 
dai là thông và là Lrắo bach-diệp đu lại dùng nygỏ-sch Z2 cả 
thải nhỏ củn nấu cho rừ rồi lạt bỏ ngó-sen đi, rửa sạch 
tân bột bóc vào ruột-sgia lợn buộc lại nấu cho rừ rồi lấy ra 
rửu sạch đề ầm can đừng phơi nắng rồi dễ mà dùng. 


Chế nhân -tpung - hoàng 


Tháng mội, thàng chạp lấy ống-Ire đem cưa để một mấu, 
tuớe hết cật trẻ ngoài đi cuó một khúc cam-thảo vào lrong 
ðng-tre núi cho chặt lại đem đề dưới đáy thùng sỉa ugäm 
1 thâug lấy ra treo mái danh, 


ĐẸ Ký tà ý 


Phếp đốt than bão 


Dùng Ống-tre tươi cho bắc vào tong cho chặt, lấy mẩu 
tre núi lại rấm trấu 1 đêm thời thành ra than. 
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H 


Tính - được 


3# Nhânsâm như hình người tỉnh nóng khi thoím vị 
ngọt và dáng dại bồ dương khí, bò cả ngũ tạng, vên hồn 
vỉa, khỏi Rhát nước trị băng huyết, Tâm gừng sao khỏ ky 
phới nắn &, Chỉ có chứng niệu-huyết, đau bụng nhiệt và trẻ 
con lên sởi không nống được sâm. 


¬ ;F _" + vo. . , ˆ* . 
th I6} 2 sain<ecao lý thời trong ErẺO sáng suối như thịt 
khỏ giáp cuống có hoành-văn mới thực là tốt 


1À !Ọ?42 vh, 
30 Ệ 2£ sSam-hoa-ký phải có nhiều hoành-văẫun, cải ra cỏ 
mat ngông thịt độ thì ngọi, nếu thịt trắng thì chua, 


` đi ..> . ^ , n _ . 

¿‡: trơng-sam tức là sâm hoa-kÿ, 

“ty Ko " ` r+ ˆ 

⁄Hq{ #⁄  5Sàm-Iu là rễ sảm-cao-ly, 

— + _ ` , li j 

— 4U 3  Sảm-nhj-hông là rẻ dương-sâm, 

-_a liêu &¬, ˆ ` " ° ˆ. 9. s ` 

K7) „ J#⁄W  Sâm-phòng-dung chủ giải cảm, khư phong và 
kiêm bí ¬_. 

` ` . x % ` s : 
HÀ %0 #⁄ Sam-minh-dẳng thời bình bồ tỷ vị, phải như 


gần hướn mới tốt, 


ïN BRỆ ẤX Sảm bố-chính ở Nghệ an khí thời thơm vị thì 
nhạt phải "thêm hoàng-Rkÿý „mới hay, 


TT" _> ` - , H +. . H 

EJ #5 Sảm-nam thời khí vị đếu nhạt phải bội dụng mới 
dược: 

Các thứ sắm dếu phải tầm gừng sao Sâm cao-ly hơ lửa 
thời mềm, sâm hoa-hkỷ phải hấp cơm mới mềm. 

Bằng như trị bịnh băng huyết và chứng vong dương chân 
tay lạnh giá phai dùng sâm cao-ly hoặc sâm hoa-kỷ đẻu 1 
lạng hay là tạm dùng sàm bổ-chính ð lạng thêm hoàng-kỷ 
l lạng, cũng được: 


2 =.) * * , . ki , .ị tạ - . 

Đ l§ Hoàng-hÿ tính ôn, bồ khi liễm bö-hỏi, trị „ng nhọt, 
5) D) ` . " L) # ` _Á 
sinh ra thịt những mà tỉnh trệ; ăn ít cơm chớ dùng ; tim 
mi ong nướng cho chín. 


? 7L Puục-liah tính bình, vị nhạt, thầm thấp, tiêu dâm 
lợi tiều-Liện, 


—= J8? — 


mỳ đj# ⁄Ÿ Xiech-phuc-linh thời phá khí, lợi tiều:-tiệp hơn, 
vỏ phục lĩnh càng lợi tiêu-tiện lắm, 


7h Bạeh-truật tính ôn và táo sác, đại bồ lỳ vị, ăn 
được nhiều cơm, trừ thấp, tiêẻu đầm, an thai, cổ thai tầm 
hoàng.fhö sao mà đùøg; chỉ có chứng ngoại cảm và dại-tiện 
táo với bịnh ly không đùng bạch-truật. dược, 


H #%  Cam-thảo vị ngọt, tính ôn, điều hòa các vị thuốc, 
nướng thời bồ tỷ, đề sống thời tả hỏa giải, độc. 


Ñyÿ Hi Đươas-quy tính ôn, vị cay, ngọt, đại bồ dan huyết. 
()uy-vŸỹ chục ứ huyết; chứng tiếttã chớ dùng đương-quy, 


\“j X ach-thược vị hàn, tính hay thu liểm, để sống thì 
bình can, sao đen thời bồ huyết; sao vàng thì bồ tâm, 


MÃ ÀÄJ Xich-thược lạnh vừa, phá huyết tích, trị đau bụng, 
đàn-bà sản hậu chớ dùng 


CƑ£ HH Sinh-dịa tính lạnh, vị ngọt, bồ ám huyết, 


nhuận 
đdại-ràng; trừ nóng này ; bịnh tiết-tÌ chớ dùng, 


#h HÚ Thục-dịa tính ôn, vị ngọt, đại bồ thận thủy, trợ 
ầm huyết, bộ tính khí, nhuận da thịt, ích gán xương; bằng 


như nhiều đờm phải tầm từng rượu nướng khỏ; những mà 
tỉnh trẻ, bịnh ly chớ dùng, 


HỊ F3 Xuyên-khung tính ôn vị cay, hành trệ khi, tiêu ứử 
huyểt, tỉnh dân, đưa lên trên khỏi rức dầu và trị bịnh tẻ thấp, 


+ 1H Mạch-môỏn tính bình, vị ngọt, bồ phế, khỏi ho, thanh 
tàm khối khát, rút bỏ lỗi sao vàng, 


X lgá Thiền-môn tỉnh lạnh, vị ngọi, tiêu đảm trị chứng 
phế ung và chứng nhiệt suyên, bỏ lỗi sao khö 


Ø8 q”"Y Loàng-Hên vị đẳng tính lạnh, tả tâm hỏa, trừ thượng 
tiêu nóng; trị bịnh đau mắt đó và bịnh di ly, trẻ con bịnh 
cam tầm rượu sao. 


#4 # Hoàng cầm vị đẳng tỉnh lạnh, tả phế bóa, tiêu đầm, 
trừ dạ- -dầy nón? Và ngoài da thịt uỏng; cá dưới bảng quang 
hÓDa tầm rượu sio, 


l TC Hoàog-hba vỊ đẳng; tính lạnh, tả thân hỏa trừ bạ 
tiêu thấp nhiệt. giải cả ngũ tạng nóng 0äy; tậu mẬ( nướng, 
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lñ -Ÿ- Chi-tử vị đắng, tính mát, tỉ phế hỗa. giải phiền 
uất, dáng hỗổa tuông tiều tiên, tầm đồng-Lện sao đen, 


4t lá Thạch-cao lạnh lắm, tả vị hỏa, giải nóng khát, 
khỏi rức dầu lưỡi nứt, răng đau và trúng thử đi tiều đau buốt. 

Mà #Ñ. Hoạt-thạch lạnh vừa, giải nóng khái, thông hoạt 
cả tạng phủ, lợi tiều-tiện bế và đàn-bà khó sinh, 

JI BỆ Tri-mẫu đắng, lạnh, bồ huyết mẫu, tả thận hỏa, 
nhuận phế, tiêu đàm, khỏi ho, trừ nóng nầy, đốt bỏ lông. 


E| HỆ Bối-mẫu vị đẳng, dáng hỏa, tiêu đàm, thanh phế 
uhiệt khỏi ho hắng, giải phiền uất, 


*E HÍ # . Thồ-bối-mẫu lạnh vừa, 
JJ| lÑ BỆ Xuyên-bối-mẫu lạnh hơn tầm gừng sao khô 


2® ñị Đại-hoàảng tính lạnh lắm, trừ trong dạcdây nóng, 
phả tích tụ, tiêu ứử huyết, bụng phát trướng, thông đại-liện, 


mm tr Mang-tiêu tính lạnh lắm, trong bụng nóng quá, 
phát trưởng l:iết hung, hạ đại - tiện rất mạnh, 

lS gjị Sài-hồ tỉnh mát, tả can hòa, trị chúng thương-hàn, 
ra dược bồ hôi, trị bịnh sốt rét và phê sốt ghê rét. 


H J} Tiền-hồ tính mát, dẹp khi xuống, tiêu dàm khỏi 
ho, trừ trong ngực tức đầy và rức đầu hoặc gkê sốt ghê rét. 


⁄‡' HỆ. Thăng-ma tính lạnh vừa, mát trong đạ - dầy, giải 
khi độc, trị chứng thương hàn phát sốt, chứng đương hư 
hẩm ở dưới, không thăng lên được và trị bịnh dau răng. 


H W Kết-cánh vị đẳng íl, trừ phế nhiệt và trong cồ 
sưng dau, đem các vị thuốc thăng lên, khai thông đờm tắc 
ở trên ngực 


ØøE 3#. Tô-diệp là lá tía-tô vị cay, đồ bồ-hôi, khỏi phát sốt, 

ƒR KH Tô-nganh là cành tliaô, dẹp khí xuống, thông 
trên ngực. 

Œ 8d Tô tử là hột tía-tô tiêu đàm khỏi thở, 


HỆ Ủ{  Ma-hoàng tính ôỏn, trị bịnh trúng phong thành tế, 
bịnh kéo hen nhân cảm hàn, chứng thương hàn sốt nặng ra 
được bồ hôi, nhưng mà nhiều quá như mưa ra mẩi năm 
sảu ngày, ảo quần ướt như rặt, gầy mất cả thịt cho nén cụ 
Län - Ông khỏng dùng. 
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ƒ$ ý ÑÑ Ma-hoàng-căn (RỄẾ ma-hoàng) thời hay lim 
được bồ hôi lại. 

ĐỸ ĐỆ Cát-căn vị ngọt, tỉnh bình, trị chứng ngoại cẩm 
ra được bồ-hôi khỏi sốt, lại hay khỏi khát nước, 

Cảt-hoa rã men rượu, giải tửu độc, 

ïŠ j Bạc-hà vị cay, trừ gió lạnh, ra bồ-hỏi, mát trên 
đầu khỏi đau bụng. 

RƒJ BẢO Phòng-phong tỉnh ôn, trị các thứ gió, phát sốt, rức 
đầu, đau mình trừ bịnh thấp, liễm bô-hỏi, giải các vị độc, 

HỊ 7† Kính-giỏi tính ôn trị các chứng nhọt, ghế ngoài 
da ngứa gãi, trừ gió lạnh, ra bồ-hôi, sao đen thời chỉ huyết, 
bịnh khát nước không nên dùng, 


§l] #2 Tế-tân tính ôn, trị chứng thương hàn, rức đầu, 
trừ bịnh phong thấp, thông lỗ mũi, bắt hơi, 


3H Khương-hoạt tính ôn; trừ chứng thương phong rức 
đầu, trị bịnh tê thấp; mình mẫy gân xương đau rức, 


2h Hy Dọc-hoạt vị đắng, ngọi trừ chứng phong hàn tê 
thấp, gân cồ cứng đau và trị ai chân không đi được, 

ÉẾl fÊ Bạch-chỉ tính ôn,trị phong tà khỏi rức đầu, ngoài 
da ngứa gãi, các thứ ung nhọt; hay hút mủ; mọc thịt khỏi đau. 


đX Cảo-bản tính ôn, trừ rức trên đỉnh đầu; kiêm trị 
cả chứng phong hàn thấp. 


Øy HỆ Hương-phụ tính ôn, tán hàn, giải uất, khoan khoái, 
tiêu cơm, điêu-kinh huyết, 


E4 4l Ô-dược tính ôn; trừ đau bụng lạnh, dẹp hơi xuống 
lợi tiền-tiện, 


Ñ &¿ Chỉ-thực vị hàn, tính mãnh liệt, tiêu đàm, phá tích 
mạnh như bắn súng. 


DÁN Là, Chỉ-xác tính mái; trên ngực khoan khoải, tiêu đàm; 
lợi thủy, trừ bụng trưởng đầy: 


lñ lŸ Thanh-bi vị đắng; phá khí trệ, tiêu thực tích; bình 
can khi, trị bụng dưới dau sản. 


ER È  Trần-bì vị ôn tiêu đảm hành trệ, khoan khoái 
Irong bụng, khỏi nôn mứửa, chỉ tiết-tả. 


2? 7Ì Xương-truật tính òn, kiện tỳ thầm thấp; trên bụng 
tường đầy, tiêu đàm, trừ lam sơn trướng khi và ôn dịch. 
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l lX [lậu-phác tính ôn; trừ bụng tức đầy, hạ đàm, dáng 
kùí, khỏi đau bụng: trị chứng tả-ly. 


K4 R} Nam-tinh tính nhiệt trị bịnh trúng phong, nhiều 
dòm, và trẻ con kinh phong hàm răng cắn chặt 

“P la, Bản-hạ tính ôn, trừ bịnh đàm thấp tráng kiện lỷ 
vị, trị chứửaø đảni-quyết rức đầu và bịnh ho hắng nòn mưa, 

ZSZ ấy Hoắc-hương tính ôn, tán khí lạnh, khỏi nôn mửn, 
trị dau bụng hoắc-loạn 

tt E*_ Binh-lang tính òn, phả khí trệ, sát trùng trị bịnh ly, 

2% lÑ ý  Dại-phúủc-bì vị ôn, hạ khí trong ngực, yên tỳ 
vị, lợi tiều-tliện, tiêu chứng phù sũng. 

r_ Sê Iương-nhu vị ôn, thanh phế hóa, giải nóng nực, 
lợi tiều, trị mồm thối, khỏi đau bụng. 

q4 ôm Biển-đậu tính bình, bồ tỳ vị, giải khi giời nắng, 
rã men rượu độc, trị chứng hoắc-loạn, 

ắb > Chư-linh tính bình, lợi tiều-tiện, tiêu bịnh phủ 
sũng, trừ chứng thấp-nhiệt. 

4$ VN Trạch-tả tỉnh mái, thông tiền-tiện và nước dọng 
ở lam-tiêu, trừ bịnh phù sững 


7K Ñg. Mộc-thông tính hản, tả tâm hỏa, trị phiền nhiệt, 
thông tiều-tiện bể. 

3 Jj  Thông-thảo lính bình, lợi tiều-tiện, thông hành 
các kinh ra nhiều nước, sữa. 


Ñ Ñƒ  Xadiền tính hàn, lợi tiều-tiện, trị tiết-tả, trừ can 
phong, trị đau mắt đỏ. 


JH, 7 B Dịa-cốt-bl tính hàn, bồ âm, trừ xương thịt nóng, 
quả chưa bấp sốt. 


ZR W Mộc qua tính ôn, bồ gân xương, trừ bịnh thấp, gối 
Môi, chân sưng, trị chứng dau bụng hoắc-loạn. 


kằ tt fIll Uy-linh-tiên tính ôn, trị chứng tê thấp, đau các 
gản xương, chân tê không đi được. 


# JfL  Mẫu-dơn vị hàn, bồ tỉnh thần, duỡng khí huyệt, 
tả âm hỏa, thông ứ huyết, 
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#: # Huyền-sâm vị hàn, tả hư hỗa, tiêu hạch trên cồ, 
tan hòn trong bụng lại kiêm bồ thận. 


ÿ⁄ 2# Sa-sâm tính mái, trừ ngoài đa nóng, buồng phôi 
nóng; trị ung nhọt, guẻ lở, 


]J #3 Đan-sâm tính lạnh, bồ huyết điều kinh, tiêu ung 
nhọt sang độc. 


r?  Khô-sâm tính lạnh, trị ung nhọt, ghẻ lở, nóng nẫy 
sưng đau và chứng tiện-huyết. 


RB HH Long-đẩm tính lạnh, giải buồng gan nóng, trị đau 
mắt đỏ; giải hạ tiêu nóng và sát trùng. 


%. JJl]Ồ jŸ  Ngũ-gia-bi tính bìonh,trị bịnh tê thấp, lưng đau 
gối mỏi, chân không di được và trị chứng âm sang›;lở ngứa. 


li E2 Phòng-kỷ tính bình, trị chứng phong thấp, sưng 
chân, đưới bàng quang kết nóng; tiều tiện không thông, 


BÙI lỗi Địa-du tỉnh lạnh vừa, trị các chứng huyết, tiện 
huyết, băng huyết, thô huyết, nục huyết. 


đ§ ÑỊý Dhục-thần tính bình, bồ tâm thần, yên hồn via, 
khỏi sợ hãi, tính hay quên và lợi tiều-tiện ; (trong ruột có 
nhiều thớ ngang dọc như sợi tơ mới thật phụe-thần }, 


X6 dủœ Viễn-trí tính ôn, bồ tâm hỏa, an thần, khỏi sợ 
hãi, nhớ lâu không quên. 


ƒ“  Tảo-nhân tính bình, liễm bồ-hôi vào, bồ tâm can, 
yên giấc ngủ; ngủ nhiều đề sống, it ngủ sao đen. 


4 BÀ Thạch-xương-bồ tính ôn, khai tâm khiếu, trù 
bịnh câm có thể nói ra tiếng trừ gió lạnh tê thấp. 


Ñ FC bách tử nhân tính bình, bồ tâm, chỉ huyết, khỏi 
sợ hãi, trảng dương khí; (bọc giấy đập bỏ dầu) 

?f Ej Ích-trí tính ôn, an thần bồ khí, khỏi nôn mửa, 
cố tỉnh khi, khỏi vãi đái, 


H ĐẰ Cam lòng mùi thơm, trị chứng đau bụng, lại trừ 
uế khi, tắm gội thơm tho, 


/h ẨÊƒ Tiều hồi tính ôn, làm cho nóng trong dạ-dầy trị 
đau bụng, đau lưng và trừ sán-khí, cước khí, dưởi bàng-quang 
ñm-nang sưng đau. 


— 32 ‹— 


h ' An Ã t , ` - s° . : . 
+ TH] Đại-hói (lâm cảnh tỉnh ỏn, mùi bắc làm, chuyên trì 
chứng dau lưng năng. lại trừ bịnh đồi-sản to bằng cải dấu, 


#a c ` , T ~ , 
ft 36 Cau-khương tính nóng đệ sống tán phong hàn, sao 
vàng Ôn LÝ vị, sao đen chỉ huyết. 


ñW j* Phụ-tử nóng lắm trừ bàn thấp, trị chứng dau bụng 
lạnh; trị chứng vonø dương chân tay lạnh giả, 


# ỨỊ O-đủu nóng lắm trừ gió vào xuơng. bán thân 
bất toại, trị bịnh hàn thấp tẻ dau và phá tích tụy hòn cục, 


4 8 Mộc-hương vị ôn tan khi trẻ, bòa tt vị khói dau 
bụng, trị sán-khí và bạ đảm. 


tr” tr”, ca À4 h ` . , _.` * 
UỤ Ổy Trầm -hương tính ỏònạ dàng khí bộ đương, trị dau 
bụng; thô tả, tiệu khí trệ khắp trong mình người 


Â 8 Dinh-hương tính nóng, trừ dạ-dầy lạnh) khối nôn 
ma, Và tị chứng dan bụng lạnh, lại khói bình nấc 


j2 Í2  Sa-nhân tính ôn, làm cho nóng dạ-đầy, tiêu ăn 
uong trừ đau bụng khỏi thỏ tả, lại khai nất và an thai, 


F3] Ƒl Nhục-quễ tỉnh nóng mùi tbơm. vị ngọi, bồ mìịnh 
mỏn-hóa, thông các mạch máu, trị đau bụng lạnh, kiếm trừ 
bách bịnh Quế ở Thanh-hóa ở Trịnh-van là bực nhất; quế 
Yên-lứ, ở Quỷ -châu là bực nhì còn nhưữ guế xử khác; hỏi như 
bọ suýt, mùi cay xẻ không dùng được. Dùng quế mới phải gọt 
lầy dầu thải nhỏ giỏi nước sôi lấy giấy thấm bọt bọ đi, 
thời mới nông được, 


tÏ[ ti Quấ-lâm trị tâm thống; trừng sản-khí chỉ có chứng 
ong đương chân tay lạnh giá không uống được: 


ƑE ý Quế-chi tính nóng, giải tan gió lạnh, dần lên cảnh 
tay; trị bịnh tẻ thấp lại liễm bồ-hỏi vào 


§ 1.1 ˆ ` : ^ 
Đt §C Ngô-thù tính ôn, trong bụng đan lạnh nuốt chua 
nhỏ chua, óỏn hạ tiêu trừ sán-khi, 


ý; các Huyền hô-sách tính ôn trị tâm khí thống, hoạt 
huyết điên kinh nguyệt, 


E1 Ej jể: Bạch-dâu-khấu tính ôn, trừ khí lạnh trên ngực ; 
làm cko nóng trong đạ dầy, khỏi nòn mứửa và trị đau bụng, 


— J8ö — 
3 E7 H7 Nhục-đậu-khấu tính ôn, tiêu đâm dáng khi, 
trừ đạn bụng hoắc-loạn và chứng tiếttá 


— Hư " ° ~P , ..? ˆ La r f 
sẻ v _ Thao-đản-khẩu tính ồn; frủ dạ - dầy đau lạnh, 
ôn mứửa và ăn được ngon cơm. 


# j- Liên-nhục tính bình» bồ tỷ vị, trị tiếkẫ. 


khió 


- 


HN 2Jj Liên-tu sắp tỉnh khí, 
4 } I4} Thạch-liên nhục tính lạnh, thanh tâm an thần, 
li 2) Y-dï tính bình, trừ bịnh thấp, gân xương dau rưe, 
bỏ khí, ăn ngon cơm, trừ cbứữag phế u5ữ. 
vƒ TỈ[ HHoàisơn tính ôn bình, bồ tỳ, khỏi đi tả, bồ tuận, 
chỉ di-tinh bồ cá npũữ tạng, 
HỊ 7£ Sơn-thù tính ôn, bồ can, ích thận cố tỉnh khi trú 
ù lưng dau dêu khỏi; bịnh ngoại cảm chớ đùng. 


{bï lí Rẻ Ila-thủ-ô tính bình bộ tỉnh khí den rân tóc 
khóe gàu xương thêm tuôi thọ, 


=) 


xã tí Ioàng-tinh tính bình đại bộ, thanh tàm phế, hòa 
lỳ vị ấn luôn mười năm thì sống làu, 

TỦ, ˆ  Rhỏổitử tính ông dại bồ tỉnh khí, sáng tại mẶt, 
khóe gân xương bưng đương đạo; uống lâu nhẹ mình thém 
tuồi thọ. 

Ặt: lậU Đô-troug tỉnh ôn, mạnh gàn, khỏe xương lung 
đau, gồi mi, trị đi Hêu còn sót lại, 

ĐM đc Thỏ-ty tính bình trị thận hư, chỉ dinh nhuận 
tảm phổ, bộ tỷ vị, 

“4F f, Ngưu-tất tính bình, bồ thận, khỏe gản xương, 
giảng hỏa, lợi tiên, bịnh di-tnh cấm dùng, 


J 46 Z4  Nhục-thong-dong tính ôn, bồ mịnh-môn-hỗa, 
đại bỏ tỉnh huyết, trị hứng âm-nuy đại tiện táo kết, 


ti SI| Tục-đoạn tỉmh ôn, chỉ huyệt khỏi di-tdinh, an thai, 
nỗi xương tiếp gàn, (ngã quê đánh gây), 

ñ My Phaá-c6 tính òn, bồ thận hưng dương, lưng đan, 
gồi mới, cố sắp tính khi. 


ĐK DBa-kích tính ôn: dại bồ đương khi cứng mạnh gản 
xương; khỏi chứng di tỉnh. 


~ cUi ~ 


EE ĐỶ Lộc nhung tỉnh nóng, đại bồ tỉnh huyết, íeh khi, 
trảng dương, những người yếu đuổi và người giả nên dùng, 
chứng tiện-huyết cẩm dụng, 

IBB Hỗ Lộc dao là cao ban-long tính ôn, bình bồ tỉnh 
huyết những người yếu đuối những bịnh thất huyết nên 
thường dùng. 

RỆ fẬ. § Lôc-dac-xương chỉ bịnh di-tinh. 

HH [#ÿ A-dao tính ôn đại bồ phế khí, trị bịnh ho-lao và 
ho ra máu an thai, cổ thai trị bịnh kéo hen 

HR HRñ HÃ Ótnôt-tồi là rái chó bề bồ tỳ thận trắng dương 
khi, trừ ma qui, trị bịnh bo lao truyền thi, 

2 4Š Khiếm thực tỉnh bình, bồ tỷ vị ích tỉnh khí trị 
chứng tê thấp, lưng mỗi châu đau. 


tư R Long-nhần tính ôn, bồ tỳạ an tâm thần, thêm khôn 
ngoan; uống nhiều càng thòng mỉah. 


#[  N›âa-nhĩ là sữa người Lính bình, bồ âm huyết, 
Ích tính khí, nhuận da thịt người gầy gò nên dùng, 

“P ẩ{  Ngưu-nhũ là sữa bò tính nóng: bồ ích cũng như 
sửa người. : 

# Dại-táo là táo tầu tính bình, điều hòa các vị thuốc 

bồ tỳ vị, hòa lâm phế. 

q: Ea Sinh-khương là gừng sống tính ôn, trừ gió lạnh, 
ôn tỳ vị, khỏi đau bụng, trị nôn nữa khỏi ngấy. 

BH -Í2 Kha-lử tính ôn tiêu đàm, khối ho, dáng hỏa, khỏi 
thở và chỉ tả-ly. 


It ÄŠ  Thao-quả tính ôn, trừ hàn thấp, khỏi sốt rét, giải 
ôn địch, chưởng khí. 


Wữ IÍJ Thường-sơn tỉnh hơi lạnh, trị bịnh sốt rét, tiêu 
đảm trừ chứng thủy sũng. 

tt H 3 Cao-lương-khương tính ôn, trị nôn mửa, tiết 
tả, tiêu thực tích, rä men rượu. 


LH đ Sơn-tra tính bình, tiêu các thử thịt,trừ bụng đầy, 
chỉ bịnh ly, đàn-bà đau đạ-con,. 


[†{ HH Thần-khúc tính ôn, hoà (ÿ vị, ăn nhiều cơm, tiêu 
đờm rãi khỏi dau bụng đi rửa, 
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3 2Ƒ  Mạch-nha tính bình, tiêu cơm khoan khoải trong 
bụng, trụy thai và cạn sữa. đàn-bà có thai phải kiêng. 

ÉBff? Ä# Bạch dới-tử tính ôn, tiêu đờm ở trên ngực và 
đờm ở trong đa thịt. trị cuứng nôn mửa. 


HH 3š Cani-toai tính hàn có dọc, tiêu bịnh phù trừ bịnh 
hòn trong bụng. trị chứng kết hung. 


7# tỆ Đại-kích tính hàn có độc, tiêu cả mười hai ebửn§ 
phù sũng, phá bịnh hòn, đuôi ứ huyết, trừ ôn dịch. 


TE TC Nguyên-hoa tính hàn có độc, tiêu phù sững, trị 
ho bằng trừ đờm rãi, phả bịnh hòn. 


lý jẾ  Hải-tảo tính hàn, lợi tiều tiện, Liêu phù sũng trừ 
chứng mọc hạch, phá bịnh hòn. 


#4 “Ƒ  Khiêện ngưu là hạt bìm bìm lợi tiều-tiện, tiêu phủ 
sũng hạ khi xuống, trừ ruột già nóng, 


IS RỆ Dình-lịch tính lạnh vừa, tỉ buồng phổi nóng, khỏi 
ho thở tiêu đảm và tiêu bịnh phù. 


SIÀ - Hỗ Ngũ-Ìlinh-chỉ tính ôn, trị ngực bụng đau ñhư 
xiên, đề sống thời hành khi, sao cháy thời chỉ huyết. 


SH #  Cð-mạch tính lạnh trị chứng bế tiều-tiện và phá 
huyết tích thông kinh nguyệt, trụy thai, đân -bà có mang 
phải kiêng. 

—=  Tam-lăng tính bình, phá ứ buyết, tiêu bịnh hòn 
trong bụng: trị chứng khi trệ, bụng đau tức đầy. 


+ 7Ì Nga-ưuật tính ôn, tiêu máu đọng, phá bịnh hòn 
thôn kinh nguyệt tán khí trệ. 


#@ BỆC Can-tất là sơn-sống khô tỉnh ôn, trừ máu đọng đã 
lâu năm, sát trùng mạnh lắm, kiêm trừ tíeh;, thông kinh-nguyệt, 


4 BE bồ-hoàng là cổ nến tính bình; tiên máu đọng thì 
đề sống, bồ huyết, cbỉ huyết thời phải sao khô. 


đ? ẨX Tô mộc là gỗ vang tỉnh bình: trị chứng xẩn - hậu, 
máu đọng, thông kinf‹huyết và trị chửng bị ng, bị đòn. 

ĐÈ. Đào-nhân tính lạnh; nhuận đại - trằng., thông kinh 
nguyệt; phá máu cục. 


ÉT jÊ, Hồng-hoa tính ôn, tiêu máu nóng dùng nhiều thì 
thông huyết, dùng ít thời hoạt huyết; trẻ con thối tai hòa 
nước dỗ vào. 


<£Ấ 3Đ0ồ ~ 


si # Khương-hoàng tỉnh lạnh, phá huyết tiêu ung nhọt 
hụng đau nồi cục, hạ kbi mạnh lắm 


Bế) ®> Uất-kim là củ-nghệ tính hàn, phá huyết tụ, mọc 
da thịt, trừ bệnh uất và đi tiều ra máu, 

$ đi TÈ Kim-ngân hoa lính bình, trị ung nhọt, ghế lở 
hay thứ nhất, lá nó trị bịnh ly. 


j8 Hổ, Lậu-lư tính ôn, trừ nhọt, guẻ, hút mủ mọc da bịt. 


Éi #E $#? Bạch-tật-lê tính mái, trừ ghẻ lở, sưng ngứa, 
trẻ con chốc đầu, đau mắt có màng, 


L¬) lề Dạch-cập tính bình, thu miệng nhọi lại và chỉ 
huyết bị ngã bị đòn, ngoài da nứt nể vị này chỉ dùng dề 
bôi bên ngoài. 

PP nÑ {2 Sà-sàng-tử tính ón trừ ghế lở, trị âm nang 
đau lạnh và chứng âm-nuy, dùng bôi ngoài. 

X lý Thièn-ma tính ôn, trừ các chứng phong, chân tay 
té dại, gối môi, lưng dau, co gân. : 

E1] Ậ  Bach-phụ tính ôn, trị dầu, mặt hắc -lào, chân tay 
Lẻ lạnh và đau bụng lạnh, 

4> J!q_ Tuyền-yết tính bình, trị trúng phong, đờm lấp cồ, 
trẻ con kinh phong, lại trừ thận hư tai điếc. 

H1 đ) Thuyền-thuế là xác con ve sàn tính mát, trị đầu 
ủ, mắt có màng, ngoài da gãi ngửa, trẻ con khóc dạ-dẽ, 

% ấy Khương-tàm là tầm kbô, trị chứng trủng phong 
đờm lấp cô, chứng hầu-ti và tiều - nhỉ kinh phong. 

HJÉ} ÿA Ngô công là con rết có độc, giải các chứng sang 
độc, tre con lở mồm, đốt chảy hòa dầu-vừng bôi, 

yX Nà Mộc-biết là hột gấc tỉnh ôn, trừ nhọt độc tiêu sưng 
sũng, rửa hậu-môn, bịnh trĩ sưng đau. 


Ệ 3  Phong-phòng là tÔ ong trị dau răng và tràng cúng, 
nh-ung, trị bịnh tràng-nhạc đểo vỏ đốt cháy, hòa mỡ-lợn bôi. 

1 jÈ BÉ Dạch-hoasà là rắn hồ - mang-hoa tỉnh ôn, trị 
bịnh trúng phong, bán thân bất toại và bịnh tê thấp, trị 
bịnh hủi. : 

).ý/ Hàn Sà-thoái là xác rắn không độc, trị trể-con các thứ 
sài, trị chứng ghẻ lở và bịnh trĩ, đốt cháy tán bột rắc vào 
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#ụ JTÈ Hoe-hoa tỉnh bình, thanh phế, nhuận tràng, da 
thịt gbể ngửa, dại tiện có huyết, 

s ) Ngưu-bàng tính ôn, tiêu đờm rải, trừ ghẻ ngửa 
lở khấp mình mây, và giải đậu độc trẻ con, 

Bj ủ  Nhaántrần tính lạnh, trừ chứng da vàng búng, 
liêu thấp nhiệt, lợi tiều-tiện, phải kiêng sao lửa, 

đồ JHj ƒ*ˆ Mạn-kinh-tử tính mát, trừ rức dầu, khỏi đau 
mắt và nhiền nước mắt trị chứng tê thấp co gân. 

sa tì + Mã-đâu-linh tính lạnh, trừ buồng phôi nóng, khỏi 
ho thở, tiêu đờm rãi và đốt khỏi hun bịnh trĩ. 

H éê Bách-hợp tính bình, thanh phế nhiệt, an tâm thần 
trừ bụng đầy, lợi tiều-tiện, tiêu phù sững và trị ung nhọt. 

H %E Ngũ-vj tính ôn, liễm phế khi, khỏi ho thở, bồ thận 
giải khát; chứng ngoại cảm chớ dùng. 

3% ZUh Tử-uyền tính ôn, bồ phế, khỏi ho thổ, tiêu dèm 
rải và trị chứng phế ung nhồ ra máu mủ. 


XN. 2% 4 Khoản-đòng hoa tính ôn, nhuận tâm phế trị 
chứng bo -lao. tiêu đàm giải khát, 


lí zj ]È  Toàn-phú-hoa tính bản; tiên đảm chỉ nôn mửa, 
lợi tiều tiện; tiêu phù sững. 


5 É] lŸ. Tang-bạch-bì tính mát; thanh phế nhiệt; khỏi ho 
hẳng, tiêu dờm và ho đờm có mắn, 


# ltã Hạnh-nhân tỉnh ôn, nhuận phể, khỏi ho khẩn tiếng 
trị chứng thương phong dồ được bồ-hòi ra thông lợi đại tiện, 

Ế} MẸ Ô mai tính bình Hiễm phế khi, chỉ khát khổi họ, 
trêu đớm, trị chứng đau bụng nôn ra giun và chỉ lả ly, 


jÈ fj toa-phấn tính hàn: trừ nóng giải khát, thông kỉnh 
husyết chiều sữa và trị chứng ung nhọt, 


UY ñ #2 Qua-lâu-nhân tính lạnh, nhuận phế, giải khát, 
tiên đam. khỏi ho hắng, khoản khoái trong bụng. 


Tổ ẤÁC 6 Mâtmỏng-hoa tính bình trị đau mắt Và nhiều 
nữơc mÃ\(t hoäc mÃÂI có màng và trể cou cam mắt. 


j J0 Cao-boa tính ôn; trừ phong, trị tróng mặt, trị đau 
mắt đỏ và nhiều nước mắt, 


rẠ lí Mộc-lắs tỉnh bình, dò bỏ hỏi rất nìau, trị mắt có 
màng, trị chứng tiện-huyết và lậu huyết, 
`- + " lu .* . " ` * Ù *ã ` 
Si + HH Í hao quy EtL minh tíuh bình, trị rức đầu và đau 


LH) 


mắt đổ, tiêu màng mắt và khỏi dò máu cam, 


—% r1 T D ` ¬ 1à r Ầ +4 
R 7L lãn-ciao tín bình, trị phong hàn tê thấp, gân xương 
dau đớn; bồ buyết dàn gần, 
R¬ fŸ_ Tê-daàe tính lạnh, trị tóng này phát cuöng, trị rức 
% ` "1 . “ „ * ) "3 
dầu và thỏ huyết, giải các thứ độc, trị nng dọt, hóa mũ ra 
nước và trị trẻ con đậu độc, 


19 F t1 Linh-dương-đác Lính lạnh, trị chứag thời khi 
hóng ở ngoài da, thanh phế nhiệt, cù? buyết ly. trừ khi ngủ 
bóng đè. 

hồ ? Quy-bẩn tính lạnh, đại bộ ảm huyết khốe mạnh 
gân xương, trị bịnh đau lưng, và trẻ con khỏng kín thỏp. 


(Ẩ ` ` ` + , ` + , 

)ã HH Hiế-giáp là mai ba-ba tính bình, trị xương ĐÓNG 
BÄầY gò chỉ bịnh sốt rét, phá bịnh hòn tiêu mắn đọng, 

Jf§Ệ£ ĐếI l] Hải-phiêu-iêen hoặc gọi lý HH  Ô-lặc-cốt là 
mai mầm mực, tính bình, trị Lai điệc mất có màng và đọi 
ghe không có mủ tận bội rắc vào, 

_+ +} >x ` ' ` ` ` t1 g ^ ˆ.h. WÑ 

S% 2y L| Tang ký-sinh là tầm-eửi cây giảu tính bình, 
trị chứng phong thấp rức xương, chỉ băng huyết, an thai và 
nhiều sữa. 

J N“ {CC Hồa-ma-nhân tính bình nhuận đại-lràng láo 
kết, thông tiên -tiện puá huyết tích đễ để ra nhiền sữa 

5 Ệ p „ 

HỊ t đẻ Sơn-dậu-căn tính mát, trong eö sưng đau dùng 

^ . - \ , + _` vh - ˆ# ` 
mà nhai röi nuốt nước, trên đầu có vậy tráng mài nước bòi vào, 


2 mì trẻ ( : ^ ¬ ^r . 
đ? HỆ 6 lch-miu-thảdo tính ôn tiêu huyết đọng, sinh 
huyết mới, đàn bà có thai và sản hậu nông vào rất hay, 


Độ Hi, Tử thảo tính mát, thông các tỉa lỗ suốt trong lục 
phủ, tiêu bụng chướng dầy và lợi tiêu-Hiện trị trẻ con đâu 
không mọc được. 

ly lái Trạch-lan là mần tưởi tính ôn tiêu phủ sững, lợi 
tiêu tiện trừ huyết cũ sinh huyết mới, trị các bịnh dàn-bà: 


: fÑ. Tạo-dác là quả bö-kếp tính ôn, sao cháy lán bột 
thôi lỗ mũi để bất bơi, bòa nước bôi khỏi sưng dau và cho 
thô đâm ra rấi mau 
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Ẩ ý Vu-di tính bình, sát tràng, tiêu tích, trị đan bụng 
sỏi bụng, trẻ-con cam tích. ngoài bói ghẻ lở 


f ƒÊ Lới-hoàn tính lạnh, sắt trùng mạnh lấm, trị ĐỂ: 


con carn tích, nhiệt tich, phái tầm nước cam-thảdo một ngày 
rồi đun với rượu, sấy khỏ đỏ mà dùng: 


- 


Bi NÀ Í2 llö-ma-nhàn tính bình, bồ cả nðøũ lạng, cưng 
gân khỏe xương, yên thần, bồ lchi, 


nh t_ í Sương-nhT-tứ là quả kẻ, tính ôn, trừ chưaẽ 
phong thấp, trị bịnh ghẻ ngứa, (sao chấy, đảm bọ gái, mì 
dùng) 

E= ..— , ` M , + ¬.ưA 

ẩr 4Ij -3^ PFhanihi-tirơng tứ là hạt nmảo gà dại, tỉnh mi 
trừ buöug gan nóng, trị đau mất đỏ, tiểu nàng mộng 

'- ` F ° ` ` và ` 5 

@ R} dã Cốc-tinh-thảo tính bình, trị đau rằng, màng mái 
và chứng hầu-tý. 

+ LyN Thanh-hao tính mái, trị xương nóng và chứa, tả 
ly trị đô bồ hỏi trộm rất hay, 

+ KẾ, Mao-căn lính bình, chỉ các chứng huyết trừ trong 

x F * + "6N 
ruột nóng và lợi tHểu-Liện, 

-3$-^ . , ` ¬ 

% ##— lDai-kế 2Â tị Tiểu-kể tính bình, các bệnh húyGH, 
tieu iuyết cũ, sinh buyết mới. 

ẩN K SÃC Ty-bàcdiệp tính bình, thanh buồng phối, trị 

# "` M * F % Nủ “go ` r&. 
chứng ho lầu gần thành lao và chứng nón mữa mãi không khôi 

-Ƒ T1 vị ` ` * . ñ ˆ . ` 

0] ái TC Hö-döng lệ đại bàn, lrị dan răng và [rong nuIr© 

" Bì 
bụng nóng này, 

Hj '“ Sa-can là củ lưỡi-đòng hoặc gọi cầy rẻ quạt tính 
lạnh; Hỏu vị ấn nóng, phá huyết, khỏi sưng đâu, trừ mọc 
hạch và trị trong cò dan n uống không dược. 

H >) Hạ-klh-thảo là cày cđLrừngtính lạnh, trị chứna 
trang-nhae, chứng anh-lựu, mọc Lhịt ; phá bịnh hỏa trong 
bung; trị đau chân tẻ-thấp. 

- ‡PƒƑt =11+ ~ "ha . * " * r , . 

[3 #h đệ Mã-Hỏn-thảo là cổ UtƠI - ngựa, tính mát, phả 
huyết tiỏng kính, trừ bịnh hòn, chứng mọc hạch đau và 
chứng ảm sũng, dâm nhỏ địt vào), 


ít t lạc-sắt tính bình, trừ khí trẻ và trẻ-con có bình 
giun căn bụng đau, tân bột hòa nướe thịt cho uống, 
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rir1 ø K + f * * 
É† j8 đã Bạch-đầu-ông tính ôn, chỉ đồ máu-cam và đi 
ta máu, trị bịnh sốt rét và chứng sán-khi, trị các dâu 
Xươäng đạu đớn, 


ĐỂ MỸ ĐỤC Hạn-liên thảo hoặc gọi ft HỆ ] (ý-ràng-thảo 


` - _ n R + * „ M ' ^ 
là lã nhọ-nồi tính bình, chỉ chứng huyết ly và đao đảm chây 
tảu vất nước bội đầu cho tóc den, 


lX 


HỊ *Sk , Jnh Sơn-tử cỏ có độc ít, trị chứng ung nhọt, bình 
trang nhạc, trong uống ngoài bồi và da mặt đen sạm, 


r/ = ¬+ ; h . k ` ® * , ¬ 
VJAJ JBR Cau- đẳng tính mắt, trị trẻ con muời hai thứ sắt: 
kinh và tthỉ nỏnø sốt rật mìình. 


:>t2 -EE^ - . Ồ : na , : : 

TÊN Lông ẻ Ily-thiem-thảo là lá chó để tính lạnh; trị chứng 
phong thấp chân tẻ, mạnh gản khỏe Xương, đàn-bà dùng 
hay lắm 


¬7ˆ c†?£ fƑ" ^ , M , " * bạ # cà * 
"E Ủ lân-di là búp da-lông trị dâu rức mặt sưng, trị 
đa mặt đen, thông lỗ mũi hay ngạt, 
Mời v.v. - . Ỷ ` . : # ~ 
jmJ *HÍ Šv tráe báảch-diệp tỉnh òn, chỉ các chứng huyết 
đầu không mộọu tóc tân bột hòa đầu - vững bôi, 
„. TH + Tung-lư-tử là hột cây móc tỉnh bình, chỉ cÁo 


thử “hinh huyết và trị đi tả. 


\Ð NV lịa ` , . : . ' , 
„1 :Ê ga Dàm-dươn -hoäc tính bình, bộ thận, trị chứng 


am<nuŸ Tuyệt đương, cứng #ân mạnh xương và thêm sức khỏe, 

#% Z¡ đ +“ Phú-bôn-tú tính ôn, chỉ tiểu-tiện di phiêu, bồ 
thận ich tính, trị chứng đau mt có màng. 

+ ẤN Llop-hoan tính bình, vui vẻ lòng người, yên trong 
ngữ Lạng, sáng con mĩ, bớt lo nghi. 

% MỸ  Rim anh-tử tính bình bỏ thận, trị chứng dị- 
tỉnh, trị bịnh tả Ìy 

ly 4 F , h ' h b) : ˆ + 

f4 (Œ ÍŸ Mạtsà-Ling tính bình trị ghế lễ và bịnh trì 
bình hỏi nắcn, tản bột bôi vào, 

4X ï§ lƑ  Phục-long-can là đất bụng đầu-dan tính ôn, trị 
chứng đau bụng nòn mửa và chỉ huyết; khỉ thiên thời đàn 
bà thai không yên 

4 ÌX  Thạch-hôi là vôi-bột tính ôn, bôi nhọt độc và dao 
đàm chẩy máu, hóa nước lấy nước trong rửa chứng thoát- 
sang và chứng ảm-sững; giải cá các thứ dọc. 
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E JÍIỊ RH Suyên-sơn-giáp trị các chứng tung dđọt, trong 
uống ngoài tân bột bói và trị tà ma yêu quải. 

đÍ[ đồi Whâu-dẫn hoặc gọi là: 

E ñỀ Thô-long là con giun tính mát, trừ nóng nầy; trị 
chủng ngĩ-nước ; cứt giun bởi mụn nhọt sưng nóng. 

L1] HC Chi-thù là con rện tính mát, trị các chứng unE 
nhọt và chứng lòi tÿ, bịnh hỏi-nách, (đốt ra than tán bột bôi 
vào. 

ti hệ Thiềm-thừ hoặc gọi là: 

lãi đỀý đệ Lại hà-mô là con cóc tỉnh mát, trị chứng ung 


thư nhọt độc mọc đẳng lưng và trị trẻ-con bịnh cam. Gan cóc 
đâm nhỏ dịt dinh-râu rất bay. 


dị] ha) ờ Thích-vj-bì là da con rím tính bình, chỉ chứng 
nón mứửa, tiêu bụng đầy ; lkhoan khoại trong bụng, trị chứng 
(rï lậu chứng âm-sững và kiêm chỉ huyết. 

DI) LUÍ Cáp-giởi là con cập-kẻ tính bình, dại bồ phế khí, 
trị chứng ho-lao; khỏi kéo hen và thông huyết mạch lợi 
tiều-tiện. 

Hà HH Làn-cô là con đế có bai tay bơi; trị chứng phù- 
sũng lợi tiều-tiện và mũi gai dâm ở trong thịt (đã nhỏ dịt 
vào thì gai ra), 

hà 2ƒ, Oa-nguu là con ốc-sên, trị chứng thoảt-giang, đối 
chảy hòa mỡ lợn bôi và lấy nước bôi chỗ con rết cắn 


HỊ đã Điền-loa Ercon ốc-nhồi tỉnh lạnh. trị chứng đau 
mắt đồ, trừ trong bụng nóng nâãy lợi cả đại, tiêu-tiện, 

7K #f ` Thủy-diệt hoặc gọi là: 

HQ ỨM Mã-hoàng là con dỉa đề húi ung nhọt. Lấy quần 
bút đựng vào rồi đề trên miệng nhọt puải dùng dỉa-dói thì 
hủi mới mạnh, 

lf# ỨƑ Hải-phẩn là bọt bề tính mát, trị buồng phôi nóng 
tiêu dờm đặc; khỏi ho thở (Chim yến ngậm lên làm lồ gọi 
là yến sào không phải là rãi cọn chim yến dâu), 

#8 fj Hảithạch là đá bọt, trị chứng ho đờni nóng, Tân 
bột hòa mật-ong ngậm. 


f ilậ 4ã  Thanh-mông thạch tiêu đờm nóng và tiêu thực 
tich rất thần hiệu, (nung lửa nửa ngày để dùng). 
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lẾ f1 Từ-thạch là đả nam-ehâm tính lạnh, chuyên lút sẲt; 
trị bịnh tai điếc. bồ thận trắng đương; (nung lửa mà dùng), 


4È mổ #4. Hoa-nhj thạch tính lạnh, trị dao đâm ehv máu ; 


tán “bột tắc vào, chỉ huyết rất hay và trị chứng sẳn-bận 
huyết vựng 


ft đã 4đ  Đaigiả-thạch tính lạnh, trị các chứng huyết; 
trần bịnh kinh trẻ-eon và bịnh cam; đdàn-bà có thai chớ đùng, 


UP Ø3 T4 lj Cốtloai-bồ tính ôn, bay phả huyết lại hay chỉ 


ˆ ' ^ ^ “. ˆ VŒ * * `. 
huyết, trị chứng rập gầy; bồ thận, khỏi ù tại, đau rằng, 


Jÿ j Thuyến-căn tính lạnh, mát quả tìm, buồng phôi, 
chỉ các bịnh huyết, trừ da vàng búng, trị chứng tế thấp. 


¬.._P F§* + " > là , : , 

MY HỆ -ˆ 1y-ma-tử là bạt dầu đầu tía, hay hút khí độc 
rúi ngòi dỉnh nhọt Bịnh thoát giang dịt trên dính dần thời 
thu lên, đàn-bà đẻ rau chậm ra dị gan bàn chân thời ra, 


1+2 rR^A^? , * ^" r Ắ . "sa . . r 
kh t5 [bát là lá lồi tính ôn; bạ khi, tiêu đầm, trị chứng 
đau bụng đi tả; nút lỗ-mfi kbỏi rức dầu. 


 BHÌ Bách-bộ tính bình; trừ buông phôi nóng và xương 
nóng, khỏi ho hẳng, sát trùng gội dâu thì kuông có chấy nữa. 


T£ BE linh-mặc là mực-tầu, chỉ các bịnh huyết và Lrị 
bịnh dau tim và sưng luỡi, 


_ÖÊ-Ð. - na . # ` vă ^ "° " 
ZƑ Bị # Nữ-drinh-tử tính bình, bồ âm huyết vên ngũ 
lạng, trừ gió máy khỏi các bịnh, 


I 7# Qua-dế là cuống quả-dưa tỉnh bàn hay nôn mửa, 
trị bịnh động kinh, chứng hầu-tý và đảm-tích, thực-tich ở 
trong ngực pbải dùng đề cho thô ra. 


ĐH Si ĐH Cö-túc-xác lÀ vỏ quả thuốc-phiện tính ôn, trị 
chứng ho lâu và bịnh tả-y đã lâu lạt trị bịnh di-tinh; 


BH #W Ba-dậu tính nóng, mùi cay thông lợi đại-tiện, trừ 
trong dạ-däy lạnh và lửa đầy, phá bịnh hòn, thông kinh 
nguyệt (bọc giấy đập bỏ dâu mà dùng). 


1} SỈ 3an-miên là con sâu cây dạậu-xanh có độc; phá 
huyết thông kinh, trị các sang độc, bịnh tràng-nhạc, trị lâm- 
bịnh di tiêu dau buốt. 


đ] dÑ XE Hồ hoàng-lcn tính bình, bồ can, sáng mắt; 
trừ xương nóng, trị trẻ-con cam Ìy. 
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4# j + Sử-quân tử là quả-dun tính ôn, sát trùng, trị 
trẻ con bịnh cam ; chỉ đi tả và tiều - tiện trắng đục. 


j8 f3 HẾ Xieh-thạch-chỉ lính ôn, sắp tràng, chỉ đi ly 
và trị chúng đi-linh, trị dọt vỡ, hút mủ, mọc thịt. 


Ếf ÍẠ[. Thanh-đại tính mát, giải buồng gan nóng, tiêu cơm, 
giải các thứ độc, trị trẻ-con bịnh cam, 


E #Š Bạch phàn là phèn-chua, tính lạnh, giải nóng tiêu 
đàm và trị răng đau, thối tai, trong mũi mọc thịt. 


ft Íf Ngũ-bội tính bình, trị ghế lở, trẻ con cam răng, 
cam mũi, mít đỗ, lở mồm trong uống ngoài bôi. 


K44 HH #} Huyôn-minh-phẩn tỉnh lạnh phá kết, tiêu đàm. 
khoan khoái trong ngực, tiêu rơ bằần trong ruột, 


ñ | Thạch-hộc tính màt, trừ trong bụng nóng ngoài 
đa nóng, trị hai chân tê-thấp. 


ƒE H8 Mẫu-lệ là vô con hầu tính mát, liễm bồ-hòi lại chỉ 
bịnh di -tỉnh và đàn -bà bịnh xích, bạch-đải. 


| #§ #ˆ Xuyên-luyện-tử tính mát, trị chứng thương hàn 
sốt rữ; trong bụng đau rữ và trị chứng sản-khí, lợi tiền, 
sắt trùng, 

8h đÿ Ty giải là củ kim-eương tính bình, trị bồ-dục lạnh; 
chứng dương-nuy di tiều nhiều và trị chứng tê-thấp 


ÿR jý Long cốt tính bình, trị chứng tràng-nng. các đọt 


vỡ không tùu miệng, trị bịnh di-tinh và chỉ huyết, chỉ hãn 
lại an hồn vía khối chiêm bao mơ màng, 


[ it Hiuyết-dư là tóc, chỉ các chứng huyết, đàn-bà sản 
hậu, chứng huyết vựng, trẻ con thai kinh nóng sốt. 

Ú 7?  Phong-hương tính bình, trị chứng ung dọt, ghế 
ngứa và trị đau rắng. 


JẾ, #. Dan-hương là trầm-bạch tính ôn, hòa tỳ vị, ăn 
ngon cơm khỏi đau bụng. trừ mùi hôi tanh, 


2 ® An-tứce hương tính bình, trừ tả sát quỉ, chỉ 
bịnh đi-tỉnh, chiêm bao mơ màng. 


Š§ Â Ất Tô-hợp hương tính ôn, trị bịnh trúng phong, 
chứng kbí-quyế, đàm-quyết, trừ ma qui nằm ngủ bóng đẻ 
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ÑR HH Hùng đảm là mật-gấu tính lạnh, thông kinh tản 
huyệt, đc mảng mắt. bỏi dọt độc : khỏi chứng da vàng, trị 
trê-con kinh phong và khi ngã đảnh máu tụ lại, 


HữỊ Ípồ Bằng-sa tính nỏng, phá huyết, tiêu đàm, trừ các 
ung dọt, thối thịt ; hóc xương ngậm nuốt thời khỏi. 


t ứb Cha-na tính nát, thanh quả tím nhuận buồng phôi; 
yên thần hồn, trừ tà khí giải lên đậu độc. 


` "ẾÑ Lưu-hoàng tỉnh nóng có độc sát dọt ghế có trùng, 
bồ thận hỏa, trắng dương kbí, trừ lãnh khi. 


k_ HỆ] Long-não tỉnh òn, trị đau mắt và chứng hbầu-tỷ 
trừ phong, tiêu đàm. 


JÑ #? Loò-bội gọi là mật-voi tính lạnh, trị trể-con bịnh 
cam và chứng kinh-dấn và trị sâu rắng ngửa mũi. 


® ^* # Thiên-cbúc-hoàng là phẩn-nứa tính bình, trị 
chứng phong nhiệt, mát quả tìm, sảng con mất, trị trẻ con 
sài kinh, 


Bị ## Sạ-hương tính ôn, sát trùng, trừ khí độc, thông các 
tia lỗ vào trong xương tỷ, thôi sinh. trụy thai rất mạnh. 


5[fØy Nhĩ-hương tính ôn, trị các chứng ung đọt, khỏi 
sưững đau, trị chứng đau bụng ; sao với bấc nghiền nhỏ dùng. 


ïý đế. Một-dược lính bình, trị các chứng ung nhọt, tán 
huyết kbổi đau và trị khi bị ngã bị đánh hay dao đảm, sao 
với bấc nghiền nhỏ dùng, 


tƒ Xí A-ùy tính ôn, sát trùng Hiêu cơm thịt phá bịnh 
hòn, trừ ma qui. 


Z4& @{ Tuủy-ngân lính lạnh, trị ghế ngứa, sát trùng và 
trị bịnh tiêm - Ìa. 


ff{ JJ Khinh-phấn tính lạnh, có độc sát trùng, ghế lở, 
nghiền nhỏ bôi vào, lại bói bịnh tràng-nhạc và bịnh mũi đỏ. 


na ¡@ Linh-sa hoặc gọi là Bội 7] Linh-đan tứnh ôn, 
trị trong ngũ lạng lạnh lễo, yên tua ồn, thông mạch máu 
qhêm sức kbÖe, 
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f[ #Ù Phê-sương là thạch-tn hoặc gọi là nhân ngôn ri 
độc lắm trị ung nhọt độc, tràng-nhạc, bòa thuốc đề bỏi. 
Luyện cứ giun nung đỏ cho hết khỏi, trị chứng kéo hen và 
mọc nhiều đọt, 


412 lề ï Hùng hoàng tính bình trừ tà giải độc, trị ghẻ lở 
sắt trùng. 


H} PR§ Trân-c âu tính mái, trị đau mắt có màng, nút lỗ 
tai khỏi điếc¿ trị trẻ-con sài kinh nóng sốt. 


“P øi Ngưuoànz lính mát trị chứng trúng phong đờm 
tắc cồ và trị trẻ-con ho đờm sốt nóng. 


lý HẬ Hồ phách tính bình, yên hồn vía trừ tron bụng 
tích tụ ; thông lợi tiều-tiện rất mạnh. 


f #Jj Huyết-kiệt tính bình, trị chứng ứng đọt, thn miệng 
lại. mọc thịt ra, trị ngã đánh tán huyết khỏi đau, trị dàn- 
bà chứng bạch- đải. 


4H“ ØñŸ ÿLL Thạch-trung-nhũ tính ôn, bồ phế, khỏi ho và 
bồ thận ra nhiều sữa 


l KẾ f#S Dương-khởi thạch tính ôn, trị đản-ông chứng 
âm nuy, luyệt dương rất hay ; Đàn bà ẩm áp trong dạ-con. 


ï?H 2 Đệ Bỏ-công-anh tính bình trị vú mọc đọt và lên 
đỉnh sưng đan ; trị mũi gai đâm vào ở trong thịi, vắt nước 
bôi vào. 


lã &c Biên-súc là thải lài, trị ghế mũ bịnh trỉ, trẻ-eon 
giun cắn trong bụng ; đdàn-bà chứng âm sanas, 


#1 Ñ á> Kê-nội-kim là da vàng trong mề-gà tính mát, 
trị chứng đi-Hinh và vãi đái, cbỉ chứng băng-lậu, trừ nóng 
nầy, chỉ đi ly. 


kh tí Liên-ngẫu là ngó-sen tính mát, trừ nón giải khát, 


chỉ thô huyết, bo ra huyết ; vắt lấy nước uống, nấu chín 
bồ tỳ tiên cơm. 


l7 HỈ] Can-thị là hồng-tầu tính bình) nhuận tỉm, mát phôi 
khỏi ho, tiêu đờm, bồ tỳ vị. 


ñ Kặ l Thạch-lựu-bì là vỗ quả lựu tính bình, xáp tràng 
ebÏ bịah ly và chỉ lậu tính lại trị gản co chân đau. 
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t X Trần-mễ là gạo đề lâu năm tính bình, hòa tỷ vị 
chóng tiêu hóa, giải nóng khỏi khát, chỉ tả ly ; (sao chảy dùng). 


ẤÑ Ñj 'ƒ* La-bặc-tử là hột lú-bú tính ôn, thồ phong đảm 
khỏi ho thở, trừ tức đầy, lợi đại tiều-tiện, 


ki HR FR La-bặc-căn là củ cải Lính bìnb, hoan-khoái trong 
bụng, nhuận buồng phôi, hóa đàm; tiêu eơm, chỉ ho ra mắn. 


ME lH Ma-du hoặc gọi là #t ŸHj Hương du tính mát, giải 
nóng trừ độa trừ đau cô thông lợi đại - tràng, 


HH Ã Bạch-quả tức là vị §R đÿ Ngân-hạnh tính lạnh, 
mút buồng phôi tiêu đờm khỏi ho, yên thở kéo hen, 


Jjj ĐỆ Hồ-đào tính ôn bồ phế khổi ho hẳng, bồ thận, 
khỏi đau lưng, đen râu tóc. 


Mễ TƑˆ Phi tử tính bình, trừ các bịnh trĩ, trị bụng có sản 
hóa ra nước và tiêu cơm ăa được nhiều 


+ƒ #j[_Ð Trúc nhự là tỉnh tre tính mát, chỉ nôn mửa và 
chỉ bịnh huyết, yên buồn bẩ, không ngủ được. 


T?ÿ BS Trúc-diệp tính bình, trừ nóng giải khát; khổi ho, 
tiêu đàm lợi tiều-tiện, 


t1 WẾ Trúc-lịch là nước măng-vôi tính mái, bồ âm khỏi 
khát giải nóng, tiêu đàm trị trể con nóng sốt nhiều đờm, 


KẾ ! Đăng-tâm là bấc tính lạnh, mát quả tím. lợi tiều- 
tiện, nhai nhỗ dịt đứt tay, đốt ra than thồi chứng đau cô. 


# 53W Ngải-diệp là lá ngẳi-cứu tính nóng trị trong bụng 
đau lạnh, đan hoắc-loạn, chỉ băng huyết, lậu huyết, an thai, 
ấm đdạ-con. 

f f  Lục-đậu là đậu-xanh tỉnh mát, giải các thứ độc, 
trừ nóng khỏi khát, nghiền sống hòa nước uống, trị đan 
bụng nhiệt, lợi tiền-tiện. 


HỊ tk Xuyên-tiêu là hột đăng-cay, tính nóng; trị dau răng 
đau mắt, trong bụng đau lạnh, trị trẻ-con bụng có giun. 


Hồ-tiêu tính nóng; trử đạ-dầy lạnh ngực bụng đau 
Tuy u trong ngũ tạng tiêu cơm hóa đờm, chớ nên ăn nhiều, 
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lệ 3S Phong-mật là mật-ong tính bình, bồ tỳ nhuận phế, 
frừ nóng, khỏi khát, trị các bịnh trong mồm lưổi giải các 
thứ độc, nhuận đại-tràng, trị bỏng nước bỏng lửa. 


BH BỊ Ñ Mã-sỉ-nghiễn là rau-sam tỉnh lạnh, giải khát 
lợi tiều, địt chứng ung dọt. 

25 EJ Thông-bạch là củ bành tính bìuh, trị chứng thương 
phong rức đầu phát sốt, ra được bồ-hôi, địt dọt sưng đau, 


HH E22 Hồ-tuy là hột - mùi tính ôn, khỏi rức dầu, tiêu 
Cơm rượu, nhai nhỏ phun trẻ-con cho mọc đậu được lốt, 


đE » Cửu-thái là lả hẹ tính nóng, ấm trong bụng, trừ 
dau bụng lạnh, vắt nước uống tiêu máu đọng. 
đÈ 7 Cửu-tử là hột-hẹ; trị bịnh di-tinh. 


%4 3# Dại-toán là củ-tổi tính ôn, tiên ung đọt; giải bịnh 
trúng thử, tiêu ăn cá thị, chỉ chứng hoắc loạn, trừ sơn 
lam chướng khi. 


ft ÿW. Thực-diêm là muối tính bình, hay nôn đờm ra 
hay mềm chỗ sưng rắn, bền răng sáng mắt. 

2> Z  Trà-dính là chè. 

l ñŠ Ô-loung tính bình. 

Wf 4) Liên-lảm tính lạnh; diều hay mát quả tỉm; tỉnh 
con mắt, nhuận buồng phôi tiêu đàm lợi tiều-tiện. 


EỊ [Ñ[ Tòng-viên là chè-hột tính bình Lá chè tươi tỉnh 
mát, 


lŠ #£ Mạn-hậu là chè mạn-hảo tính ôn, tiêu cơm; trử 
đầy bụng rảo huyết; chỉ tả. 


ÏfÍ[  Từửu là rượu tỉnh hay bốc nóng, có độc, bành khí, 
tán huyết, uống ít tiêu cơm, uống nhiều sinh bịnh. 


HH Thổ là giấm-thanh tiêu sưng sữũng, phá bịnh bòn cục 
đàn bà sản-hận, chứng huyết vựng; tưới vào than lửa xông 
lấy khỏi. 


Ù# ZZ JjŠ Đạm -dậnsj tính mát trị chứng thương-hàn rức 
đầu phát sốt; trị trong lòng phiền não, Bã dàn dị ung đọt 
sưng đau, 
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EÉ TM Dồng-tiện là nước tiền trễ con tỉnh lạnh, giảng hỏa 
rất mau, trị chứng thồ-huyết. nục-huyết, và trị ngĩ đánh, trị 
đàn-bà sản hậu bay tiêu tr huyết. 


KHÍ 7+ Chi-cụ-tử tính bình vị ngọt, giải độc rượu, (các 
nhà nấu rượu, vườn có cây ấy, thì rượu nhạt), 


= †‡; Củ-tam-thẩấL khí lạnh; vị dẳng; tần huyết hóa ra 
nước, gái để thì uống, đánh đâm chây máu thì bôi dịt. 

PỀ tí. Hồ-cốt tính ôn, trừ chứng phong thấp thần hiệu 
và mạnh gân khỏe xương, 


H3 Bạch-Liền tỉnh bình, bồ phế, trị ho lâu, tiêu đàm 
khỏi thở: 


Đh) (PC Cáthoa và Ej ‡b Đậu-hoa hai vị liền lẫn uống 
một thìa bao nhiều rượu cũng không say. 


HT [Wj Töồ-tào là con sâu-giàu, dựa nó chấm khỏi màng 
mắt mũi gai đâm mắc ở trong thịt, đâm nó địt vào thì hút 


ra được. 

NỈ # Gia-quả là quả dừa, nước đừa giải khát, củi dừa 
bồ tỷ, dầu dừa bôi tóc, 

Ø 1È Huyên-hoa là hoa-hiên vị ngọt, nhẹ mình sáng mắt 
vui về khỏi phiền, mái mẻ khỏi nóng 

ấf HỨV Tàm-nga con ngài, trị bịnh di-tinh, nón: quả bồ: 
dục, trảng dương thần liệu. 

h lu rủ Hoạt-lộc-thảo là cây xương-xông xát gphẻ trừ 
độc, bột nó trừ giun cẳn trong bụng, 

ljj# Í 43 Lô-cam-thạch trị các thứ đan mắt, (nung đỏ 
tui đồng-tiện bầy bận tán bột dùng). 

EQ R Gi dường là kẹo mạch-nha tính ôn, bồ phế kì, hòa 


tỳ-vị tiêu đàm khỏi ho. 


HỨ jẨjỆ Cam-giả là cây mía tính bình, nhuận phế tiêu 


li 
dàm, điều hòa tỳ vị. 


2% I Đông-qua là quả bi-đao tỉnh mát trừ nóng nây lợi 
tiều-tiện, người nào ốm đã lâu chở dùng. 


~ 4098 + 
#È. * r , ® " . h h ọ Ị 
¡ / Trúc-duẳn là mang-fre, lợi tiềun-tiện mang-kbo thời 
vệ tý, trong bụng có bịnh hòn và chứng đau chân không 
nên ăn, 


#, }Ý Lê-chỉ là quả vải tính bình sinh tân-dịch kiện 
lý vị hột váấi trị bịnh sản - khi 


#1 7ˆ Lạàt-tử là hột để lính ôn, bồ thận trị đau lưng đầu 
đồi mi, cứng gản khỏe xương. 


MU FÍ Cảm-lăm là quả chám tiên cơm đã rượu khỏi hóc 
xương cá; nhà -chảm bói môi nẻ., 


- " .^ ~. * * " .. , h A ớ H _ 
3l fí Lăng-dác là củ ấn tíuh mát không bồ ích gì, tồn 
đương hại âm bụng đây hóa ly, 


Về Ÿ-) qQuan-dn là quai hồng đồ tính mát đã rượu và 
ltioi khát, 


+ 


D3 * ¬ , + ~ LẦN, . + ` 1. 
a1 ĐH Lò-qua tính mát rä rượu khỏi khát, tiêu đàm khoi 


d 


ho, lại trừ nóng này, 


.+?ÐP ` Ắ ` ) " , °®% .~, 
4 }. Chứt nhục là thịt lợn tính bình, bốn móng-giỏ rất 
L1 * .. Kẻ , 
bỏ, rti"ột-lợn Eìu Hiệu, thủ-lợn có độc, 


JK “Ƒ J  Lhũy-npuứrn-nhic là thịt trần tính mát, bỏ tỷ lợi 
Liêu, 


n * ` , ` 
HỆ “fˆ ÚJ lloang-ngun-nhne là thịt bỏ lính nóng, ôn tỷ 
vị, những ngưới tỉnh nóng bịnh nóng chớ dùng: 


*É [ÃÌ Dương-nhục thịt để nóng lắng đại bồ dương khí 
mạnh gản kbuóe xương những người vều đuối nên dùng. 


~ SA c® : F : : : : : 
Án} RE Cầu-nhục là thịt chó có độc, tỉnh nóng bồ dương; 
Hhững người âm hư và đàn-bà có mang phải kiêng. 


(2 . lị . . _" “ * 

lÑÑ ZX Tling-›sbuương là bán-tay con gần rứt là vị ngọn; 
không sợ gió máy, mật - gấu tản huyết bị ngã bị dòn uống 
thực hay, 


l8 tê Lộc-nhụe là thịt hươu tính nóng, bò các bịnh hư. 
tiết lurơu trị chứng phế-ung và trị bịnh ảâm-nuy dương Tuyệt, 


,- F . ` ` # h ` ~ c5, 
WU [}  Thô-nhục là thịt thổ tỉnh bình, nhạt nhẽữo chẳng 
bò ích gì, bại đương tồn khi, hóa vàng đa hại tỉnh thần, 


ke] gi [ương- ly là cäy-hương thịt ău ngon lắm, dưởi rốn 
thịt thơm: gọi là xạ-namn: 
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2N. PÑ Hồ-nhục là thịt cáo, bồ các bịnh hư, những chứn 
hay quên và sợ bãi, bịnh ghẻ lở; thịt ăn rứửi ngon khôi cả 
các bình 


§Ñ RẬ, Kê nhục là thịt gà tính ôn, bồ khí, những bịnh 
nóng phải kiêng. thịt gà già rất độc. 


SH DỊ] Kê-noän là trứng-gà tính ôn, lòng-đỏ bồ khi huyết 
lòng trắng thì mát, hay tiêu nóng nầy. 


lọ BỊ Nga-nhục là thịt ngỗng tỉnh mát, nóng nầy nên ăn, 
ngông trầng ngỗng xanh đều có dộc cả; người yếu pbải kiêng. 


IÐ fÓ. Áp-nhục là thịt vịt tính lạnh bình, bồ lợi tiều 
chứng hàn thấp không nên ăn, trứng - vịt thời lạnh 


BE PÑ Ban-cuu là chỉm gáy, bồ âm bồ dương, những 
người gầy gò yếu duối nên ăn. 


] 8 Baạch-cáp là chim bồ câu trắng tính bình, bồ tỉnh 
kbi; giải các thứ độc, bịnh ghẻ lở nên dùng. 


1ƒ 8j Trủc-kê là gà-ác, thịt lành không độc, bồ các 
bịnh hư đàn-bà nên dùng. 


tG Vài Tưởc-nhục là thịt chim sẻ tính ôn, đại bồ dương 
khí, cứt chỉm sẻ gọi là bạch-dinh-hương ; trị mắt có măng 
trị chứng ung dọt 


ÑU ƒ Lý ngư là cá chép tính bình, an thai tiêu sũng, 
những chứng bo thở bịnh dọt ghé không nêu ấn, 


KẾI ft Lễ ngư là cá chuối có độc, người có bịnh phải 
kiêng mật nó trị chứng hầu-tý đau cồ, 


Ấf| f#ẦỐLÔ Tưc-ngư là cá riếc bồ tỳ; (nhồi phèn vào bụng 
nó đốt ra than trị chứng tiện-huyết). 


6đ đ?. Thanh-ngư là cá chắm tỉnh bình, ngon lành không 
độc, bồ tâm trừ thấp tạng nóng nên dùng. 


#f @Ñ# . Liên-ngư là cá mè tính bình bồ tỷ vị hòa khí 
huyết; cá tươi thực ngon. 


ít fê  Quý-ngư là cá rô rất lành không độc, có phần bồ 
¡ch cho người yếu duối, mật cả rô trị bịanh hóc xương ; nấu 
rượu cho uống nỏn ra khỏi ngay. 
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Ñ, ẾÑ Niêm-ngư là cá nheo tính lành không độc, lợi 
tiều-tiện, 


Ñj fế Phương-ngư là cả vền, tính lành không độc, hò2 
lỳ vị, tiêu cơm, 


Mật fẤC Diêu-ngư là cá dầu lính bình không độc. 
ữ. Hấ 1y-mục-ngư là cá lờa-bơn tỉnh lành, bình, bồ. 


ẤÑ fÍÍ Tè-ngư là cá lành-canh, tuy rằng sạch sẽ không 
bồ ích gì. 


jW, Hà là con lôm có độc íL chứng phong thấp; bịnh ho 
phải kiêng, 


H ấñÑ Điền-kê là con ếch, hoặc gọi gà-đồng, nấu ăn rất 
ngon; người có bịnh phải kiêng, 


# lạ Thiện mỉnh là con chẫu lính mát mà lành, và giải 
nhiệt. 


HỊ ÄŸ Điền-hãi là của đồng, giải uất kết thông mạch mậu 
(gạch cua hòa vào sơn sống hóa ra nước), 


lý Ñ[. Hải-hãi là cua bề tính lạnh, hay động thấp khi 
người máu lạnh phải kiêng. 


W l Hoàng-thiện là con lươn tỉnh lạnh, bồ âm, người 
tạng bàn chở dùng. 


HỆ Hồ Bạng-cáp là con trai tính mát, trừ phiền tiêu nóng. 


hfW B§ Cam-ngõa là con sò tính ôn, bồ khí buyết, kiện 
lỳ vị liêu cơm. 
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lÂN HN 2Œ 
1331. —= Pạang - phủ - yêu - dược 
t3 H 
Tâm - bộ 
ñj JÈ 
Pö tâm 


HC jã R I# MhẼ t8 TïẤh ZPD TH 
Tảáo-nhân, Viễn-chỉ, Đan-sâảm, Long-nbẩn, Duơng-quy, Phục- 
thần, Alạch-reỏn, Npũ vị. 


—N! 


kHš /à 
Tà tâm 
t4 P ˆ 4: „Ắ1 + x1 ¬f 1 ta + St? đt 
AM AI Tự 4t Hi BẢN ỦB7 HH: Mij 
Hoàng-liên, Khô-sâảm, Alộc-thông, Tê-dắc, Sương-bỏ, Chỉ: 
tứ, Xa-tiền lLiên-hiều 
lu HA 
On tâm 
fjIE 1% - Am ĩ 
Nhụe-quš, Ngô-thủ, loác-hương, Tò-tử, 
Lương tầm 
ŒEMb tị đi bù “ñN ff3X MS X6 7h 1715490 
Simhi-địa. Bạc thược Đăng-tâm  Ngưu-hoàng, Trúc-diệp, 
Thoỏng-tháo  Liên-tử-tâm, Trúc-quyÊu-lâm 


HE ñH 
Can - bộ 
đỊ. HF 
Bồ can 
ĐMỤ /ENh HH #š K7 đ0R RÑ 
%ấn LH l5 HH ĐEHù (đồ 
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Dương-quy, Sinh-địa, Sơn-thù, Mộc-gua, Khởi-tử, Ngũ-vị, 
Ô-mai, Thỏ-ty, Bạch-thược, Xuyên-khung, Biếtgiáp, Long: 
cốt llà-thủ-ô, 

MS RỂ 

Tả can 
Z ỨC GIẢI 36W HĂMkMB 5Ñ @ lẽ BH 
i(- #7 ÿW #8 fRŸ 7RXJ 4Ñ #1 — — 
Thanh bì, Hạech-thiược, Sài-hö, Tiên-hồ, Thanh-đại, Dât- 


kim, Xuyên luyện tử, Bạch tật-lẻ, Đào-nhân, Nga-truật. Trầm- 
hương, Chi-tử, Xich-thược, Câu: đẳng, Huyền-hồ-sách, 


On can 

ÍÍWẰ HHÍL HRM M(fU 5334 tí#% Dữ 
đlÌ 3E MÌMX X41 ẤMl # @& /hilẲ 
Móc-hương, Nhục-quế, Trần-bì, inh-lang Ngồ-thù Tất-bát, 
Nhục- đậu khẩu: Tế-tân, Hồ-iên Ngải-điệp Hương-phụ, Cố 
loái Tiêu hồi 

Lương can 
HÔNG - TR HE W1 Hiệm # + HH 
J} 2È H Bí TẾ BÍ 
llồ-hoàng liên, Long-đẩm, Cúc-hoa Hạ-khô-thảo, Thạch- 
quyết mỉnh/ Thảo-quyết minh, Thanh-hao, Xa-tiều. 


HH Ni 

Tỳ - bộ 

UIỂN: 

Bö tỳ 
fñ“"7U MNẲÑN ïHU j8 XD XE 
HH 2?c8hU NÑ# ÑER xo XE 


Bạch-truật Hoìng tỉnh HHoài-sơn, Biền-đậu, Ý-dĩ. Dại-tảo, 


Cam-thảo; Khiểm-thực, Nhân-sâảm Hoàng-kỳ Phục-linhì Liên- 
nhục- 
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l1 IÀM 
Tả tỳ 


N ếp - HỊ #ỉ #ữ ?1J — IH đ§ Z1 HH 
l2 P2  đ E: 1: lỆ: Z Mĩ, lấN 


ai-hoàng, Chỉ thực, a-bäe, Sơnlra Mạch-nha, Chỉ-xác; 
Phúc-hì. Sữ-quân, H¬+¿h-chỉ, Trần-bì, Binh-lang. 


kế 

jài lấâ 

Ón ty 
d1 nịt ft; CS hy “T1 1 Ỉ =c NH Ti Ei 
NNmjj ĐC CPU .-HL HH 7Kế Z2 EỊB Xế 
Giới 3t ĐẦU JJW $%C HH F TẾ 
Chế-phụ: Can-khương, Tháo qui, Xương-Huật  Hồ-tiêu, Mậc- 
hương Oi-khương HBạch-đậu-kbẩu, Hoác-hương, lch-tlri, Sa” 
nhàn, Xuyên-Hẻu Ÿu-di Thần-khúc, Hận- phác. 


# H 
Lương tV 
W2 MÍ út NB @$K IS CHẢÀI 0l 
Ioàng-cău(  Hoàng-ba - Chỉ-tử, Trimẫu, Eim-ngân Liên- 
kiểu, Bạch-thược, Iloat-thạch, 
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RÍ # 
Tý 
;?hẽ bộ 
Bỉ Hà 
8ö phế 
ìb# TÍ@ JMíU I ZšHĐ 11% ØÍ# !ẠUh 
Sasam, Bách hợp, Hoàng-kỷ, A-dao, Mạch môn, Negũ-vị, 
Kha-tử, Cập đới. 


Tả phê 
m'mHj⁄H HN đZg ốựpố Tổ 3 C€6 lịớ 
ï† HỶ H l} T7 ñH 5 J2 Hft 
Định lịch, BEEL-cánh, Tô-tứ, Ngưu-bàng, Hạnh-nhàn, Tiền-hồ, 
Thăng-ma, Đối-mũu, Trúcsnbự, Tang-bi Bạch-giới-tử, 
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ìã Bỉ 

Ôn phế 
8Ð MU H%SX w& 3 WR HmMïẰ MS? 
Tỏ-ngạnh, Sinh khương; Can-khương, Nhục-quế, Bạch-đậu- 
khấu, Khoản-đông-hoa. 


#4 lữ 
Lương phế 
Äã W2 ĐỦỨÚUằWấ MỈR T?Mù XS 
#“® Mmấn HẳẵÑW Han Thấ 
Thạch-cao, Hoàng-cầm, Trủc-lịch, Tri-mẫn, Hoa-phẩn, Thiên- 
món, Huyền-sâm, Chi-tử, Bạc hà, Hải-thạch, Địa-cốt-Db!. 


/1 HÀ 


Thận - bộ 


NH 
Bồ thận 


#f Hị. f £ ĐH #ứ# ÃX #5 f TH 6 
ME # lý 3 KlS + li SIM Hồi 5X 7 RE 
Thục-địa, Khổi-tử, l3a-kích, Đỗ-rong, Quy bắn, Nữ-trinh, 
Hải-sâm, Hà-thủ-ô, Lộc nhung, Mi:nhung; Lộc dao: Ngưu-tất 
Tục đoạn Hồ-cốt, Mi-dao; Cốt-toái-bồ. 


l Fổ 
Tả thận 
j3) 8£ NH6 MŒ—Œố Hẳằ Tế 


Chư-linh, Trạch-tả, Trỉ-mẫu, Hoang-bá, Bạch-linh, Xich-linh, 
h2) 
Õn thận 
WH“ VWHffZ /jhữẲẳHỉịỌ XS Xx M86 8w R8 


Phá-cố, Thỏ.ty, Liều-hồi Ngải-diệp, Trầm-hươngy Chế-phụ, 
Nhục quế, Ô-dược, 


— 4l6 ~ 
5ä 
Lương thận 
BúÑ d# #Hh #7! H:§W X4 HRỢ SIM 


Phác-tiêu, Khô-sâm, Sinh dịa, Mẫun-đơn, Địa-cốt Huyền- 
sâm, Tri-mầu, Huyền-minh phấn 


Vị - bộ: 
j5 H 
Bồ vị 
xu 6À xố 
\®% EH7ï 5 1L XĂW Ẫm% EU X R 
HỆ HV 24 1E )UJ HỊPE #3? MlllÙ HS W 
Nhân-sâm, Bạch-truật, Hoàng-kỳ Hồng-tảo, Đại-tảo, Biểu- 
đậu, Hoài-sơn, Chích thảo Iong-nhãn, Khiếm-thực, Liên-nbhục, 
Sơn-tra, Mạch-nha, Thần-khúc, Bách-bợp, Trân-bi 


Mu 

Tả vị 
kữt GÍ 3ð BH D6 H7TS# Ẳñññã 7T ñEE 
Đại-hoàng, Mang-tiêu, Da-đậu Chỉ-thực, Chỉ-xác, Bạch-dới- 
tử La-bặc-tứ, Tô-ngạnh. 


ï H 

Ón vi 
I1 Hẩ %fN MÃ &⁄K⁄ã ẤN B5 đứ 
*#‡JX s## lì ỦìỢC HH BR% CC Ra 
Đinh-hương, Đậu khấu, Hươag- phụ i-lchương, Mộc-hương, 
Hoïc-hiưương, Hậu-phảc, Íeh-trí Ngô-thù, Can-khương, Thảo- 
quả Hồ-tiêu, Xuyẻn-liêu, Lương-khương, Sa-nhân, Ò-dược. 


5ñ BH 
Lương vi 
H8 BH RU rHẾẾ MẪU BHã TU M 
MjJIẸĐ ƒÍƒ mm “2 ĐT 2?H 7 lH 
Thạch-cao, Cát-căn, Tê-dác, Thạch-hộc, Liên-kiều Tỷ-dải, 
Hoa-phấn Tri-mẫu, Trúủc-diệp, Hoạt-thạch, Hoàng-cầm, Chỉ- 
từ, Mao-căn, Thăng-ma, 
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HH nR 
Đảm - bộ 
# HH 
Bö đảm 
NWuW â§£ÈEẽ W8 %% mã, 
Ô-mai, Tảo-nhân, Long-đẩm, Mộc-thông Hồ-hoàng-liên 
lŠ M 
Tả đảm 
WXmm% ẤM Sjñ XÃ? X li B 


Thanh-bì, Hương-phụ, Sài-hồ, Tần-dao, Kếtcánh Xuyên- 
khung. 


lữ HH 
Ôn đảm 


§MÈ %+3% ủR Hã 1% I"l!ä 


Trần-bì, Sỉinh-khương, Nhục quế Sơn-thù, Tế-tân, Xuyên- 
khung. 


ĐÃ HH 
Lương đảm 


lJủu WÑNRW Hã HN 


Trúc-nhự, Hoàng-liên, Thanh-hao, Hòe-thực, 


Ù Hữ #ã 
Tâm - bào - lạc 
ñữ HỆ Éễ 
Bö bảo -lạc 
A#$ #ï& WdM i Ví Hi 


Nhân sâm, Hoàng-kỳ, Nhục quế, Thong dong, Thô-tỷ, Phả: 
cố, Trãm-hương, 


lR HH ñã 
Tả bào - lạc 
kÑí t,w HZẰ8 7z ñã ñ8 


Đại-hoàng, Alang-lieu, Chỉ xác, Chỉ-tử, Hoàng-bả, Ô-dược 
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lM HD âm 

nìúẻ bảo - lạc 
TẾỤ j5 IS j4  BHW hãm 
Chế phụ, Can-khirơng, Xuyên khung, Ích-trl, Đậu-khấu, Tiêu- 
trôi. 

4 lf W 

Lương bào - lạc 

7c TnỦMĐƠ MNWN ỦY Z3 8£ 
Hoàng-cầm, Tri-nẫu, Hoàng-liên, Chi-tử, Thạch-cao 


Hoạt- 
thạch, 


"¬ na 


ấn Ƒ] 
Mạnh - môn 
fHÍ ñn F3 
Bồ mạnh - mõn 
BH THÍM E5. (WñU TẾ W HIẾP 
Nhục-qguế, Chế-phụ, Trầm-hương, Lưu-hoàng, Thong-dong. 
Hoàng-kỳ, Höồ-lỏ-ba. 


lê đời [Ị 


Tả mạnh -môn 


M1ựĐÐ ÑÑfữ kỗá HỨừỨ 


Tri-mẫu, Hoàng-bả Đại-hoàng, Chỉ-xác, 
lủ Z0 F3 
Ôn mạnh -môn 


H8 ñi+© M M là 


Xuyên- khung, Phả-cố, Ôt-nột-tề. 
đ§ fầ [M 


- Lương mạnh - mỗn 
x86 Em. WẼmẽ.m đam 


Hoàng-liên, Chỉ-tử. Hoàng-bá, Thạch-cao. 


t—— ` 
Tam - tiêu 


— 
tem 


Bö tam - tiêu 


l# 3Xã il. Dâm dương-hoắc, j RỆ Hoàng-kỳ. 
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l8 — fã 


Tả tam -tiêu 


ñ PS /R & . f ÑH 


Thanh-bì, Mộc-hương, Sài-hồ, Hương-phụ. 
lH — fB 
Ôn tam- tiêu 


ký Sã H Kế =:1- SN :-- 


Ô-dược, Hồ-dào, Bạch-đậu-khấu, Nhục-đậâu-khấn. 
1“ — !E 
_' #0 Ang tam ~tiều 


Mlú# #ïíq mm fứúũ6 I1 đán 3 f8 


Chi-tử, Xlạch- môn, ¬—— Địa-cốt, Thanh=bao, Liên-kiều, 


E 
`... 
Tiều - tàng 
_ ñỦ là Hội 
Bö tiểu - tàng 
UWỚN [J]FE %®lU tlS ñfñÐ 5S 
Trầm-hươnz, Nnục-qguế Sinh-dịa Miẫu-lệ, Thạcb-hộc, Thảo-sao. 
lạ /h 
Tả tiêu - tảng 
RE #ð W PHẾ ØRÃ) Pù ñœã% Tỉ 
Mộc-thông, Lộ-hạch, Xuyên-luyện, Xích-thược, Đăng-tầm, 
Tô diệp, Xich-linh, 
Mã 2h 


Õn tiều - tràng 
út hủ Để Z% ii h 
Ủa-kích, Ô-được, Đại-hồi, Tiều-hồi. 
+ 2Ð H 
Lương tiều - tràng 


H ế VÀ vì ĐC 2? ÄE 


Thông-thảo; Hoa-phấn. Hoàng-cầm, Mao căn, 


l HY 


Bàng - quang 
ñÑH Hữ HY 
Bö bàng - quang ° 
ñH + TR =. 'R HỆ HAI BI 
[ch trí, Quất-bạch, Sương-bồ, Long-cốt, Tục-đoạn. 
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!R R3 Hi 
Tả bàng- quang 
4P 7Rõ3 ñ#Z lZ XS MĂjẪ SWẼ lấ 
Phòng-kỷ, Mộc-thông  Chư-linh, Trạch tả, Khương-hoạt, 
Phòng-phong, Đình-lịch; Böồ-hoàng. 


ìR Bš Hữ 
Ôn bàng-quang 


Nhàn c- —. ri ƒ. te 
2z Hỹ l 
Lương bảng - quang 
4ú 3# MWốöỄ6 00 ñì DỊ PR TỬ RẺ 


lioàng-bá Chỉ-tử, Xa-liEn, Thảo sao. Nhân-trần, Long-đảm, 


%& lổ 
Đại ~ tràng 
TH 2 Hà 
Bö đại - tràng 
ESỨU ñj # Fi24 irí mm 8 


Tủc-xác, Kha-tử, Hách Ha Ngũ bội, Liên-nhục, Dậu=-khấu 


Hộ" 
Tả đại - tràng 
k# cứ bu Bđf£ TaÑñ RZ 
M?U6  Hễ KE ME H 1£ 
Đại-hoàng, Mang-tiêu, Ba-dậu, Đào-nhân, Tbạch-hộc, Hắc- 
sửu, Chỉ-xác, Phúe-bl, Binb-lang, Bạch-chỉ 
vứ 
Ôn đại -tràng 
Ủl HH "3 3% íW KứS® HT PNH tt Ñ 


Hö-tiêu, Ngỏ thù, Phá-cố, Can-khương, Khói-lử, Nhụo-quể, 
Đương-quy, Mộc-hương 


2*.X l 
Lương đại - tràng 
#2 Z#® Bí HN ĐH RẺ IfỦU KỊM 


Hoàng-cầm, Huyền-sâm, Hoàngbá, Địa-du, Hòe-hoa, Tri. 
mẫu, Hoa-puấn, liên-kiều. 
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ñ ® 


132. — Nam dược 


lỷ £ 7R Ô-cữu-mộc là cây sòi. 


3H ÄŸƒ Handien, (Ếf HH R Lý tràng-thảo cùng là lá 
nhọ nồi 


Eq Ñ 3# . Nam-ỏ được là cây tầm-xọng. 

BH 7jR Ñj Nam-mộc hương là vỏ - rụt 

Z hạ Ã Hạkhô-thảo là cây cải rừng 

T5) sđ KỸ Tiệt lộ-thảo là giây sột- sạt. 

Ÿj HỆ HE lkée-trang-thảo, Jấ( EẤ H§ Phượng-hoàng-tràng 


đều là giây ruột-gà. 
l, BỊ L8 Phượng-hoàng-xào là vỏ trứng-gà ấp. 
R RB % Phượng-hoàng-y là mạng vỏ trứng - gà ấp 
X lạ ? Tử-tông-trúc là cây buyết dụ. 
lý hi bo Du-long-thái là rau dừa mọc dưởi nước 
Ei 4 l. Nam-ngưu-tất là rễ cổ sước. 
fH #E đRÌ{  Nam-sinh-địa là củ mồng-tơi 
lR, fl\ †6 Phượng-tiển-hoa là hon móng-nước 
- Ñ ƒ† -ƒ-ˆ Cấp-Linh-lử là hột móng - nước. 
HỦ # Dịalòng, 7K 4 ẨÑ Thiên-danh-tinh Ìh 


Hoạt-lộc-thảo đều là cây xương-xông, 
HH lj) Ö#Z£ Thạch-hồ-tuy là lá cóc-mẩn. 
ñÐ 3š BE. Nam sài-hồ là rễ cúc-tần. 
1ñ Ð bạch-dồng-nam là cây mẩn-trắng, 
7⁄.Ổ BH 4 Xich-đồng-nữ là cây mấn đỏ. 
MW] ZZ Ilồ-tuy là rau mùi. 


ƒh [Bƒ Tiêu-bồi là hột thì-laà, 

—= f4 Tam nại là củ địa-liền. 

7K ÑÃ Ý- Mộc-biết-tử là hội - gấo. 

fÚ #t Thỏ-ty là giây tơ hồng. ~. 

R E{. Phòng-kỷ là rễ-gấc. 

?X TŸ Tông-trúc là cây lụi. 

4Š Hồ 3ˆ Tông-lư-tử là hột cây móc. 

IIIẾN-¡ Bồ-hoàng là cö¬nến, 

tị # #R Sơn-phục-căn là củ dáy-sơn-thục 

TP !E R Thiên-niên-kiện là rễ cũủ- sơn-tbục. 

E 3ñ BH DBạch-phẩn-dẳng là dày thìa-vôi. 

2ÿ HỆ ƒ#ˆ Xương-nhĩtử là quả ké 

+ Ä® šế) 4{ Vương-bất-lưru-hành là cây kẻ. ` 

HhẾ Íñ] Dịa- ngô dòng BÀ #ƒ H Su -ngô-dồng 
Mộc-phù-dung cùng là cây phù-dung, 

ất R. Hy-lhiêm-thảo là lá chó-đẻ. 

ỤNh Toan-tương là chua mẹ dđãit 

2* HỆ Nhẫn-đông-dẳng là dâ kim ngân 

Ìj Ổ Tay-bailiễu, 7K ĐŸ Thủy-dương dều là cây- 

và hoặc cây £áo-nước. 

5 ⁄#,Hj Thảo-quyếtminh là bột muồng-muồng 


u: 
lời 


BỊ BN Ñ BE, 


HJ] Thạch-qguyết minh là vỗ trai cửu-khồng. 
Vân-đải thái là cây đầu dầu tía, 

Tỳ-ma-tử là hột dầu dầu La, 

Giao-lý-giap, 5 HỊ HÌ Suyên-sơn-giáp đều 


⁄# #\ H à 


e—= 
t>“ 
- 
taxe 

c< 


Lứ 


i8 8 
fổ ®° -g “N ự 


Thiên-lướng-quân là con ong- bụt. 
Dịa-tưởng-quân, Hỗ đỦjƒ£ Khương-lang đều là 


P SE MỊ 
ca 
tt 


œ 
© 
cC 
c= 
t~ 
£ 
= 
Qa 
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Mật-vọng là quả muỗm, 
Yêu đảo là quả soài 
Am-la là quả thị. 


Z† gš }A Eã 
d RR 6 Hư 


Đại nại là quả mít, 

5S Lật là hột để to nhớn của tây. 

Kkụ ÈX # Quế-lam-chùy là hột-dễ An-nam nhỏ bé. 
3V Lai là lá sả | 


Đƒ MHƒ Hoàng thố jỹ rí Hoàng chiêm Ÿ§ J#ƒ Hoàng-lạp 
đêu là sắp ong vàng. : 


[l[ BỆ Huyết dư ñj, B2 Loạn-phát đều là tóc người 
lãi ⁄ ÑU 3Â 7| Quảng-mậu là Nga-truật: 

*š lÚUU lãÍ R ki \ Quản-trọng là Quản chúng. 

2E ứ Hà |Í| ##£ Dường-cầu là Sơn-tra bồ quân). 
3# Nj lý 7$ BÈ Sung~uý là Ích-mẫu 
.Ä4 #! Bí BỊ M Ÿ⁄4  Moc-luật là Hồ-dồng-lẹ. 

ÚjJ ấãl#U HỊÌ HỆ -Ƒ:. A-le-Hặc là Kha-tử 

3£ j§ lâu-di là búp da lòng. 

f§ HH} 3Š Ngư-tính thái là là rấp. 

 Nghiễn là rau dền. 

HỆ #y lẩ Mã-sỉ-nghiễn là rau sam, 

fU +Ƒ. Chi-tử là quả giảnh. 

lã ÍN Cát căn là củ sắn. 

+, ỨK Vương-qua là quả rom. 

JH tậ Diền súc là thài-lài 

tH BỊ Sa-tiền là cây má đề, 

H 8 HỶ  Cam-tiêu căn là củ chuối, 

WM TC Xa-can là củ lưỡi - dòng hoặc cây rễ - quạt, 
ft“. Sử-quân là quả dun, 

VÀ Hã J4 Đại-phúc-bi là bọ mèo cau. 
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#TÄ Thự-dự là củ-mài. 

#9 ù Ø Đăng tâm-thảo là bấoc, 

* H§  Đình-lịch là rau đay, 

HT ĐỮj Tề-tào là sâu-giâu. 

ếnà HỆ Phi-liêm là con rán, 

H Ñ bĐiền-ke, 7K ÑÑ Thủy kẻ dều là gà-đồng, (con ếch), 
lR HẬ Giá trùng là con rán dất, 

lẾ ẤR ẤÑ Hảiphien-ueu, ấ#ÍÍ fŸ Tác ngư đều là con 


mắm mực. 
R Kk ñÄ Ô-tdc-cốt là mai mắm-mực 
HỈ ñ£ DBanmảu ĐỮ Äj Ban miêu dêu là con sâu-đận. 
bi f Oa-ngưu là con ốc-sên. 
lW ý Hà-mô là con Ïnh-trơng 
2® “† Thiên-ngưu là con xén-tóc. 


%4 Íễ Thiên-long, HỆ HUỨỈ Ngô-công đều là con rết: 
Rã VI) tu Lạihà-amô, #Ế ˆ Thiềm-thừ đều là con cóc. 
P 2 Oa-cáp là con ếch 


 JW[ Lau-quắc, 2  Thiện-minh đều là con chẩu- 
chuộc. 


HỊ #Ð  Điền-loa là con ốc-nhồi, 

ý HMƒ Hạng-hãi là con cua. 

Ê Bạng là con trai, 

th Œ Cam là con sò. 

ttxọ Nghiễn là cái hến. 

E§ /j Mã-dao là con trùng-trục. 

WH Hà là con tôm, 

+ W Thồ.ibà @% 8 Hỗa-trùng đều là con rươi, 
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ÀM RE 

§ý # Bí fR X 1% JLĐ fl & ÚX Z — #M #l tú 
HH M P3 từ Hi #Í 3Ro3 HH M B. ft TRÑ $® Z PW 
# H ÑW # Ý‹lt Z ÄX ñƒ ẤT ññ tà A H 
fí 8 2z 2A Rl.# X lí K 8 ¿ & WeM ñ Z 
À # lR§ ffẪtH BỊ # ^ lý BR ffelli Z DA l§ tạ # 
ñli W XI Z ĐI W§ W #í IR MU lfo ft Z DỊ ñ # 
3 W I§ 02 #Z l1 Et BI đf § 4 8o & Z BE 
7R #4. R, fl & H lš & R ïÑ (L &›£ E #\ lo 
H [fi ## #.!H # # lì # fÐ Ø HH .UÉ # ñ & 
ñ.# ZxX t ÁoA lễ XoX Z1 f th J# Œ 
l] 8o! 8 Zã #. Zll Z ñJ PỊ & # IH #E# lũ 
#.W#  Z TỊ VI HÉ H ® EW,A 1d: # # (b 8# 
#.ii 2# ƒ® fñ EE PỊ 4K #W f 'fo#2 #£ 8 ĐI R H 
H #ult ñš ñJ im RỂ RE #4 ãZB ø M Œ 8 8 
3 Íä HÑ #oMf L Mũ 2 Hhấ Ð lE Ú.{E l# l4 
ì 3K t H #f.  #l IC EM M2 #.ữi 2 88 fk 
% # V\ đi E. RỊ f8 # U #.fN fR Í§ flof 3 Eí 
Ài .Ø ïã 8 Z‹ 
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